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Nha chương và qua đá văn hóa Phùng Nguyên 


Mãi khoan đá và dó trang sức văn hóa Phùng Nguyên 
Hiện vật gốm văn hóa Phùng Nguyên 
Hiện vật gốm văn hóa Phùng Nguyên (di tích Xóm Кёп) 
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Ban anh 13 
Ban ảnh 14: 
Вап ảnh 15 
Ban anh 16: 
Вап anh 17: 
Ban ảnh 18-20: 
Ban ảnh 21: 
Ban ảnh 22: 
Bản ảnh 23: 
Ban ảnh 24: 
Bản ảnh 25: 
Bán ảnh 26: 
Вап ảnh 27: 
Bản ảnh 28: 
Bàn ảnh 29: 
Bản anh 30: 
Ban ảnh 31: 
Bản ảnh 32: 
Bản ảnh 33-34: 
Вап ảnh 35: 
Вап ảnh 36: 
Bản ảnh 37: 
Bản ảnh 38: 
Bản ảnh 39: 
Вап ảnh 40: 
Bản ảnh 41: 
Bản ảnh 42: 
Вап ảnh 43: 
Bản ảnh 44: 
Bản ảnh 45: 


t dá di chỉ Mà Đồng 
Hiện vật văn hóa Đồng Đậu 


Hiện vật văn hóa Gò Mun 
Trồng đồng Ngọc Lũ 

Hiệ 
Hiện vật văn hóa Đông Sơn 


ật đồng văn hóa Đông Sơn 


Khai quật Hoàng thành Thăng Long. 
Cửa Nam Thành Nhà Hò (Tây Đô) 
Hiện vật gốm men thời Lý 

Hiện vật gốm men thời Trần 

Hiện vật gốm men thời Lê Sơ 


it gốm có minh văn ghi rõ niên đại sản xuất 


m thương mại của Việt Nam trên tàu dám Củ Lao Chàm 
Một số loại pạch có ghi đội quân, niên đại hoặc nơi sản xuất 
Một số loại pạch ốp và gạch lát nền 


loại lá 
Vêt liệu đất nung trang trí trên mái cung điện thị 
Hiện vật góm văn hóa Tiền Sa Huỳnh, Sa Huỳnh 
Hiện vật văn hóa Sa Huỳnh 

Tháp Champa 

Dièu khắc đá Champa 

Уап bia và Linga-Yoni đá Champa 

Hiện vật đá thời đại kim khí Nam Bộ 

Hiện vật gồm thời đại kim khí Nam Bộ 

Hiện vật đồng thời đại kim khí Nam Bộ 

Hiện vật di tích Giỗng Са Vè, Giồng Phệt 

Các loại hạt chuỗi văn hóa Óc Eo 

Hiện vật kim loại văn hóa Óc Eo 

Tượng Phật giáo và Hindu giáo trong văn hóa Ос Eo 
Một số loại Linga-Yoni trong văn hóa Óc Eo 


Lời nói dàu 13 


LỜI NÓI ĐẦU 


Năm 2006. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (trước Кіа là Trường Đại 
học Tổng hợp Hà Nội). Khoa Lịch sử và Bộ môn Khảo cổ học kỷ niệm nữa thể ky xây 
dụng và trường thành. 

Ngày sau khi ra đời 3 năm (1956), từ năm 1959-1960, "Khảo cô học" đã được dưa 
vào giảng dạy ở Khoa Lịch sử. Đây là một môn học cơ sở trong chương trình đào tạo. Nó 
giữ một vị trí quan trọng trong việc giáo dục, bài dưỡng tư tưởng, cung cấp những kiến 
thức cơ bản về khoa học khảo cổ, rèn luyện phương pháp học tập, phương pháp nghiên 
cứu cho toàn sinh viên Khoa Lịch sử. 


Những thành tựu khảo cổ học trong 50 năm qua là råt to lớn. Trong những kết quả 
đảo tạo và học tập khảo cổ học vừa qua trước hết phải kë đến các giáo trình Cơ sở 
Khao cổ học do Bộ môn Khảo có học biên soạn, Đó là giáo trình Sơ yếu khao cô học 
nguyên thủy Việt Nam do Hà Văn Tán và Trần Quốc Vượng biên soạn vào năm 1961. 
Dặc biệt là giáo trình Cơ sở Khảo có học do Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tán, Diệp 
Dinh Hoa biên soạn vào năm 1975. Trong suốt 30 năm qua, cuốn giáo trình này thật sự 
có những đóng góp to lớn cho việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu khảo cổ không chỉ 
bó hẹp trong Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn mà còn được sử dụng rộng. 
rãi trong củ nước. 

Nhân địp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, để nâng cao chất lượng dào tạo 
và học tập khảo cổ học hơn nữa, Bộ môn Khảo cê học tiến hành biên soạn lại giáo trình 
Cơ sở Khảo có học. Giáo trình mới được soạn thảo trên cơ sở tiếp thu, sử dụng giáo 
trình cũ (1975) và dòng thời cố gắng bổ sung những thành tựu mới của khảo có học 
Việt Nam và thể giới trong 30 năm qua trên các lĩnh vực nghiên cứu lý thuyết, thực tiễn 
và phương pháp. 

Ca sở Khảo có học được giảng dạy ë năm thứ nhất, gòm hai phn chính: phẩn lý 
thuyết và phần thực tập (ở công trường khai quật khảo có). 


1. Phần lý thuyết: 

Quán и 
su, lấy thực tiễn khảo cỗ học Việt Nam làm trọng tâm, chọn lọc, giới thiệu những thành 
tựu khoa học của thể giới, phê phán những quan điểm sai làm của các nhà nghiên cứu tư 
san. giáo trình được tỉnh giản cho phủ hợp với thực tế Việt Nam. 


t và chấp hành đường lỗi quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam vẻ lịch 
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luận nhằm хас dinh khảo cổ là một môn khoa học và lâm sang to dối 
tượng và phương pháp cua nó; dòng thời nêu rõ khảo có học là một ngành của Khoa học 


Lịch sử hay Nhân học. 


Trong phàn này cũng phải v 


ch ra sự phát triển của khao cû học là kết qua cưa một 


quá trình dấu tranh gay go giữa tiến bộ và lạc hậu, giữa khoa học 


û tôn giáo. Phái nèu 
bật tinh Dang. tính khoa học của môn Khảo cổ trong việc phục vụ chỉnh trị. ôn cũ hiết 


mới và từ mới để hiểu cũ. 


b) Phần Nguồn góc loài người nhằm nêu lên những luận điểm cơ ban về vån dè 
nguồn gốc loài người. tác dụng cua lao động trong sự chuyên biển từ ушуп thành người 


с) Phần Các thời dı 


Khảo 


có nhiệm vụ: 


+ Nêu các nguyên tắc trong vấn để phân chia thời đại khảo cổ, 


= Nêu sự thông nhật biện chứng gi 


ба phân Кў kháo có và phân kỷ lịch sử. Nêu mái 
liên quan mật thiết giữa chúng với sự phân kỳ của các ngành khoa học khác đưới ánh 


sáng của chủ nghĩa duy vật lịch sir. 


= Mỗi thời dại khảo cổ. sau phần trình Бау chung. sẽ trình bảy cu thể vè thực tiễn 


thời dại đó của khảo cô học Việt Nam. 


2, Phẩn thực tập với thời gian 2 tun lễ, nhằm hai mục dich: 


a) Thực hiện nguyên lý vừa học vừa làm. Trên công trường, qua thực tế khai quật. 
kỹ thuậ 


sinh viên s 


ё được hoc tập v khai quật khảo сё. Quá trình học tập n 


những giúp cho sinh viên thấm nhuẫn bài học lý thuyết, nhà 


ду không 


điện các loại di tích. di v 
khảo có mà còn giúp bước dầu kết hợp việc học tập với việc nghiên cứu khoa học. 


b) VỀ mặt nghiệp vụ. Sinh viên được rèn luyện trong công tác khai qui 


. Qua thời 


gian di khai quật sinh viên sẽ học tập phương pháp công tác дийп chúng, biết động viên 
nhân дап làm công tác khảo cê, đem khảo có phục vụ cho yêu cầu cụ thể của địa phương. 
Qua những cuộc nói chuyện, tri học tập cách phổ biến khoa học. dưa 


khoa học phục vụ nhân dân, xây dựng truyền thống địa phương. Khảo có học là một khoa. 


n lãm. sinh viên 


học còn non trẻ, nên việc phổ biến khoa học không phải chỉ làm di với nhân dán mà 


phải tiến hành ngay cà với những người trong ngành lịch sử nữa. Vi thể vif 
bắt dầu v Khoa Lịch người sau 


này đi chuyên vê khảo cỏ học, để rèn luyện cho họ tác phong yêu ngành, yêu nghễ. 


này được 


lật cả sinh vid 


sur mû không phải chỉ hạn chế ở nhữn 


Dây là mộ 


công trình tập thể của Bộ môn Khao cổ học. Giáo trình dược bièn soạn 


trong nhiễu năm và đã được đưa ra làm tải liệu tham khảo để trưng cầu ý ki 


п đồng góp. 
Các phàn. các chương, các mục được phân công cụ thể cho các thành viên của Bộ môn 


Khao cò học viết và sau dó Hûn Và 


Khân được phân công chuẩn bị ban thao lần cuối 
cũng, Việc bièn soạn được phân công cụ thê như sau 
Phân thứ nhất: Dẫn luận 


Chun 


Mo dầu (Нап Văn Khán) 


Chương 3. Di tích khảo cô và văn hóa khảo cô (Нап Văn Khán) 


Diêu tra và khai quật khao cô (Nguyễn Xuân Mạnh) 


"ác phương pháp r 


cứu khảo cê học trong phòng (Lâm Thị Mỹ Dung) 


Sơ lược lịch sử khảo có học thể giới và khảo cỗ học Việt Nam (Lâm Thị 
Mỹ Dụng) 


Chương 6. Vải nét về nguồn gốc loài người (Hûn Văn Khẩn) 


Phần thứ hai: C: 
7. Thời đại dó 


thời dai khảo cô 


Chươi 


1. Thời dại đỗ dá cũ (Nguyễn Khắc Sử) 


3. Thời dai dó đá 


йа (Hán Văn Khẩn) 


. Thời dại dó dû mới (Hán Văn Khân) 
Chương 8, Thời đại dò dòng (Làm Thị Mỹ Dung) 
Chương 9: Sơ kỷ thởi đại đỗ sắt 


1. Dai cương về thời đại dê sắt (Hoàng Văn Khoán) 


Sơ ку thời đại đỗ sắt ở Việt Nam 


Văn hóa Đông Sơn (Hoàng Văn Khoán) 
b. Văn hóa Sa Huỳnh (Hoàng Văn Khoá: 


Lâm Thị Mỹ Dung) 


с. Văn hóa Dóc Chùa (Hoàng Văn Khoán) 
Chương 10. Kháo có học lịch sử Việt Nam 


1. Vai trò của khảo cê học lịch sử trong nghiên cứu lịch sử Việt Nam 


ác loại di tích khảo cổ học lịch sử 

Thành có (Nguyễn Chiều) 

b. Dinh và chùa ở Việt Nam (Hoàng Văn Khoán) 

c. Di tích mộ tảng (Nguyễn Xuân Mạnh, Lâm Thị Mỹ Dung) 

d. Gốm str Việt Nam từ đầu Công nguyên dên giữa thế ký XIX (Hán Văn Khẩn) 
. Khao có học 


hampa (Lâm Thị Mỹ Dung) 
#. Khảo cổ học Óc Eo (Lâm Thị Mỹ Dung) 
Phụ lục: Hán Văn Khẩn, Lâm Thị Mỹ Dung, Đặng Hồng Sơn 
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Giáo trình này nhằm phục vụ trước hết cho sinh viên Khoa Lịch sử của Trường Dại 
học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Dai học Quốc gia Hà Nội và học viên các lớp 
do Trường tổ chức. Giáo trình cũng có thể dùng làm tải liệu tham khảo cho việc học tập 
của sinh viên Khoa Lịch sư các trường đại học trong cả nước và cũng giúp ích cho những 
người làm công tác du lịch, nghiên cứu văn hóa, dân tộc, bảo tón bảo tàng Việt Nam. 

Rất mong nhận được sự phê binh. góp ý chân thành của tất cả các bạn đọc xa 
và gån. 


Bộ môn Khảo cỗ học 
Khoa Lịch sử 


Trường Dai học Khoa học Xã hội và Nhân văn 
Dai học Quốc gia Hà Nội 


Phần thứ nhất: 


DẪN LUẬN 


19 


Chuong 1 


MÜ ĐẦU 


Khao cô học là một khoa học tương dôi trẻ tuói. nhưng đã phát triển hét sức 
nhanh chóng. 


Trong ngôn ngữ 


phương Tây, thuật ngữ "Khảo có học" (archéologie, archaeology...) 
bao gòm hai tiếng Hy Lạp "arkhaios" (có xưa) và "logos" (khoa học. ngôn luận). Nêu 
hiểu theo lối "duy danh định nghĩa” thì Khảo cổ học cỏ nghĩa lả "Môn học vẻ thời cô". 
Nhưng định nghĩa dó không phản ánh được bản chất cũng như mục dich của Khảo có 
Thuật ngữ "Kháo có học" thuần tuý có tinh chất ước lệ, nó xuất hiện từ thời Cë dı 
Nhà triết học duy tâm Platon (thế ky IV BC) là người đầu tiên dùng thuật ngữ này. lúc dó 
по dùng để chỉ lịch sử thời cỗ nói chung. 


Cho «ёп пау, nhiều nhà khoa học đã tranh luận rất lâu vë việc xác định Khao có 
học là gì. nhưng do lập trường, quan điểm khác nhau nên cũng chưa có sự thông nhất 
trong việc giải thích thuật ngữ Khảo cổ học. Trong các nước tư bản, cỏ nhiễu người cho 


Khao cô học thuộc về khoa học tự nhiên', nhiễu người coi Khảo cổ học là một ngành của 
lịch sử nghệ thuật. Nhiễu học giả khác lại cho rằng Khảo cô học là một khoa học nghiền 
cứu về thời tiễn sử và thời cỗ đại; thậm chí ở một 
nghiên cứu "Cổ dai 


nước nó chỉ hạn chế trong việc 
д điển", tức là CÒ đại Hy-La. Có người cho Khảo có học là môn 
khoa học độc lập. có người lại cho Khảo сб học chỉ là một môn học phụ, "phi iro" cho 
gọi một cách hài hước Khảo cổ học là "khoa học 


quan điểm trên đây dèu không phản ánh đúng bản chất của Khảo cổ học 
Thực ra Khảo cỗ học không phải là một môn học phụ của Sử học. Khảo cổ học và Sứ học 
cũng không phải là hai khoa học độc lập, tách rời nhau mà hợp thành một Khoa học lịch 
sử duy nhất. Nói düng hơn, Khảo cỗ học là một ngành của Khoa học Lịch su. 

Khoa học Lịch sử có hai loại hình sử liệu chính: 


- Sử liệu bằng chữ viết (sách vë, bia ký...). 


- Sử liệu bằng v 


t thật (công cụ, dụng cụ, di tích nhà cửa.. 


Hai nguồn sử liệu đó phân biệt với nhau về nguyên tắc. Phương pháp nghiền cứu 
chúng cũng khác nhau. Quá trình phát triển của Khảo cổ học và Sử học - nhất là lúc ban 
dẫu - cũng khác nhau. Vi vậy, sự phân chia Khoa học Lịch sử thành Sử học và Khảo có 


` Nhất là ngành Khảo cổ học th 
được xếp vào Dịa chất học, 


lại dỗ då - mà phương Tây thường gọi là Khảo cò học tỉ 


sử - thường, 
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học lå sự phán chia truyền thống, 
loại sử liệu bằng vật thật phải do những nhà chuyên môn nghiên cứu: đó là những nhà 
khao cå học, Vậy Khảo cỗ học là một ngành của Khoa học Lịch sử, nó nghiên cứu quả 


khử của loài người 


đã hình thành trong lịch sử. Do đặc điểm ró rệt cua nó. 


in cứ vào những su liệu bằng vật thật, Khao cổ học có nhiệm vụ thu 


lượm. miễu tà. nghiên cứu những di tích, di vật quá khứ của loài người còn để lại dén 
ngày nay 

Trên cơ sở nghiên cứu các di tích đó. Khảo cô học khôi phục lại mọi mật của dời 
sống loài người trong lịch sử. Phần lớn các di tich khao cổ đều bị chôn vài đưới mặt dût. 
hiện nay mới chỉ có một số ít di tích được các nhà khảo cổ phát hiện та. Vì vậy các nhà 
khao cổ dùng nhiều thời 
có là nhà sử học được trang 


lan vào v 


khai quật khao cổ. Người ta thường gọi nhà khảo 
bị bằng сибе xông; nhưng chỉ có сибе và xêng thôi thi không 
Ча, mà cûn phải có sự nhận thức về những quy luật chung của lịch sử. 


Tất nhiên, trong khi n 


n cứu, các nhà khảo cô cũng sử dụng những tài liệu 
u Khảo có học nghiên cứu các tải liệu bằng vật thật. Phàn lịch sử 
loài người có thể dé lại những tải liệu bằng chữ viết chỉ bao gồm khoảng 5-6 nghin 
năm trở lại đây. Còn thời kỷ lịch sử loài người không có chữ viết bao gòm hàng triệu 
năm. ké từ khi con người xuất hiện trên trái đất cho tới khi con người bước vào thời kỷ 
lịch sử thành хап", Chỉ có Khảo cổ học mới có khả năng nghiên cứu thời ky ха хат dải 
đặc đó của quá khứ loài người. Nhưng ngay đối với những thời kỳ lịch sử gån ta hơn. khi 


ing 


chữ viết, Nhưng chủ y 


chữ viết đã xuất hiện, Khảo cổ học vẫn có thể cung cấp những điều chỉ dẫn quý báu. Tải 
liệu bằng chữ viết có nhiễu wu thế so với tài liệu bảng hiện vật. Nó trực tiếp nói lên 

nói của quá khứ, Nhưng trong rất nhiều trường hợp, tài liệu bằng chữ viết lại không có 
ưu thé bằng tải liệu hiện vật. Dó là vi tải liệu bằng chữ viết dù phong phú dén đâu cũng 
vẫn bị hạn ché. Bị hạn chế bởi lập trường, cách nhin của người viết, bị hạn chế bởi phạm 
vi vẫn dë dë cập tới. Tài liệu chữ viết xưa thường nói nhiều đến tình hình chính tri. đến 
hành động của vua chúa và tång op thống trị xã hội nói chung, chứ ít dë cập tới tinh hình 
kinh tế, tới đời sóng của дийп chúng lao động - những con người chân chính sáng tạo ra 
lịch sử. Tải liệu khảo cổ là những tải liệu khách quan và toàn diện. Tài liệu bằng chữ viết 
dã không nhiễu, mà trải qua quá trình lịch sử thì còn lại tới ngày nay càng ít hơn. Tài liệu 
khảo cổ, ngược lại, đường như vô tận. Nhiều hiện tượng lịch sử có thể không để lại một 
dấu vết gì trong các cuốn sử cũ hay trong hồ sơ lưu trữ, nhưng những dấu vết lịch sử 
thường bao giờ cũng dé lại trong lòng 
bằng vật thật. Mãi tới 


С 


Đất là nơi lưu trữ vô tận những tài liệu lịch sử 


tăm 1272 mới xuất hiện cuón sử Việt Nam đầu tiên - Dai Vir str 


` Phương Tây thường dùng thuật ngữ. sử" (prehistory), chi thời kỳ lịch sử chua có chữ viết, "thự sử" hay 
"зо sử" (protohistory), chi lịch sử các xã hội chưa có chữ viết nhưng đã có những tải liệu bằng chữ viết (cứ 
nước láng ging) để cập đến những nhũng xã hội đỏ, "lịch sử" (history), chi lịch sử những ха hội đã có chù 
viết, Vi vậy mà họ cũng chia Khao cổ học thánh Khảo có học tiên sử, Khảo сё học thự sử và Khảo có học 
lịch sử. 
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kı cua Lẻ Văn Huu - mû hiện nay сиба ấy cũng không còn. Từ dó trở vë trước, chúng ta 
chỉ có một só đoạn ghi chép quá vån ú 
phong 


„ rút ra tir những 
Trung Quốc) và thường chỉ nói nhiều 
ар của quan lại dò hộ. рої sóng nhân dân khi ấy ra sao. qua 
ông hiểu bi Boi v 


чоп sử biên niën của các sử g 


kiến nước ngoài 


công việc 


cai trị và 
\c tải liệu chữ viết 


dược bao nhi 


chỉ có tiễn hành điều tra, khai qui 
khao cổ trong phạm vỉ cả nước với một quy mô rộng lớn, chúng ta mới có thể khôi phục 
được bå mặt chân thực của xã hội Việt Nam từ buổi bình minh của lịch sử cho dên nhữn 
thể ky đầu tiên dưới thời phong kiến độc lập. Cảng ngược dòng lịch sử. tài liệu БА 
g ít өй: ở dôi ba khúc. tải liệu chữ viết hàu như s 


‚ nghiên cứu 


chữ 


việt cải 


p cạn. Ngược lại. những tải lệ 
khảo cỏ liên quan đến mọi thời đại xưa đã và sẽ ngày càng tầng lên rõ rệt. SỐ lượn 
những sử liệu bằng vật thật ngày cảng tăng với một tốc độ đặc biệt, khiển cho ý nghĩa 
cua Khao có học đổi với vị 


iĝe nghiên cứu lịch sử ngày cảng quan trọng. Cũng cûn nói 
thêm rằng nhiều sử liệu bằng chữ viết cũng là do Khảo cổ học phát hiện ra (vi dụ cột 
kinh Phật bằng dû û Hoa Lư). Những dòng chữ ghi trên cổ vật, trên phi 


n đá, trên đất sét 
n các cuộc điều tra 


trên vò cây... mang theo nội dụng lịch sử quý bầu, qua trung 
và khai quật khảo có mà đến tay с 


ic nhà sử học. Khảo cổ học đã mở rộng chân trời của 
Khoa học Lịch sử. Dựa vào Khảo cå học, nhiều vấn để còn dang bé tắc trong Sử học đã 
vû sẽ được làm sáng to, chẳng hạn vẫn để Hùng Vương và "ước Vän Lạng". Không diễu 
tra và khai quật khảo cô di tích Có Loa và những di tích khác có liên quan sẽ không thé 
nào giải quyết triệt để vấn dë An Dương Vương Thục Phán và nước Âu Lạc. Đôi khi 
những cuộc khai quật khảo có đã chứng tỏ sự sai lầm, thiếu sót của nhiều giả thuyết chỉ 


đơn thuần di 


a trên tải liệu lịch sử và truyền thuyết. 


trường hợp thông thường, các tài liệu Khảo cổ học ở thời cổ đại và trung đại 
còn lại tới ngày nay được nghiên cứu 


ết hợp với những tải liệu bằng chữ viết về các thời 
Trong khi phối hợp nghiên cứu, có thể dùng tải liệu nọ kiểm tra tải liệ 
kia. Rất nhiều tài liệu khảo cô học đã chứng thực sự ghi chép của tác già cû dại và trung 
đại. Khi nghiên cứu khảo cổ, cũng cûn chú y đến mguòn sử liệu bằng chữ viết cua сас 
quốc gia láng giëng, Ví dụ, những tải liệu trong biên niên sử Trung Quốc råt có ích cho 
việc tìm hiểu một số di tích khảo cổ ở Việt Nam. Đối với một số dán tộc mà cho đến gần 
đây còn chưa có chữ viết (các dân tộc ở Siberia trước Cách mạng tháng Mười, nhiều dân 
tộc ở Tây Nguyên trước Cách mạng tháng Tám...) thi việc phác hoạ quá trình phát triển 
teh sử của các dán tộc đó là do Khảo cổ học và Dân tộc học đảm nhiệm. 


đại tương ứn 


Khảo cổ học cũng như bắt cứ khoa học nào khác không thể tòn tại và phát triển một 
cách lẻ loi. Trong khi nghiên cứu các di tích khảo cê, Khảo có học råt cn tới sự trợ giúp 
của nHiều ngành khoa học khác. Và ngược lại, Khảo cổ học cũng có thể cung cấp nhiều 
tải liệu quy báu cho những ngành khoa học khác. 


~ Khảo cô học có liên quan chặt chê với Dân tộc học - một ngành của Khoa học 


Lich sử chuyên nghiên cứu những đặc điểm vẻ dân tộc thể hiện trong văn hoá, trong đời 
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о! 


của nhân dân các dân tộc xuyên qua quá trinh phát trién của các dûn tộc фо trong 
lịch sir, Theo nghĩa rộng, Dân tộc học nghiên cứu 


xã hội hiện tại qua diều tra hoặc 


tra và khai quật 


quan sát, còn Khảo có học thi nghiên cứu các 
các di ti 


î hội quá khứ qua d 


ch vậ 


chất. Hai khoa học này - cùng nằm chung trong Khoa học Lịch sử - bó 


sung lẫn cho nhau như một bài mô tả và một biểu dò. Hiện vật khảo có phà 


lớn là những 
liệu "cám và bi án", là những "chát liệu dang ngıi"; dựa vào chúng thường chỉ dựng 
được bộ xương của lịch sử, chúng ta phải khéo kết hợp với những tải liệu dân tộc học. sử 


hoc để bòi da dåp thịt cho nó. để giới thich những bí ẩn của nó. Nhiều hiện tượng văn 
hoá cho tới nay côn tón tại hoặc tồn tại cách đây không lâu trong những dán tộc, nhữn; 
bộ lạc hiện dai có thể gi 


úp ta nghiên cứu dòi sóng cư dán ở các di ch thời cổ. Mặt khác, 
Khảo cổ học có thể góp phẩn làm sû 


g tỏ nguồn gó 


và sự phát triển của những hi 


tượng dán tộc học. Những v 


n để về nguồn gốc các dûn tộc là do các nhà Khảo cô học. 


tộc học, Ngôn ngữ hg. 


Su học, Nhân loại học... cùng giải quyết, 
- Khảo cô học có quan hệ n à 


iễu với Ngôn ngữ học. Việc gắn liên lịch sử tiếng nói 
với lịch sử các hiện vật. với lịch sử nễn văn hoá là một nguyên lý khoa học có giá trị bởi 
vì gi ng nói và hoạt động sản xuất của con người có những mỗi liên hệ trực tiếp. 
Chúng ta cũng không quên rằng các cuộc khai quật khảo cổ, ngoài việc phát hiệ 
những tải liệu cûm còn có thé phát hiện dược những tải liệu có chữ viết, cung с: 
việc nghiên cứu lịch sử ngữ ngôn. 


cho 


- Đối với Dia chất học - khoa học nghiên cứu cấu trúc, cấu tạo và lịch sử của trái 
đất - Khảo cổ học đã có mối quan hệ lâu đời và sâu sắc”. Sự thay đổi về phương điện dia 
Át của vỏ trái đất là cơ sở dễ xác định niên đại của nhiều di tích khảo cổ. Tài liệu Địa 
chất học đặc biệt quan trọng. khi nghiên cứu các di tích thời đại đồ đá. Những diều kiện 
địa chất trong các địa tàng có phát hiện được các di tích khảo cỗ cho phép ta xác định 
hoàn cảnh sinh sống của con người, những dièu kiện tự nhiên, các tính chất giỗng dêng 
vật và thực vật ở thời kỳ đó, Ngược lại, những phát hiện về thời đại đồ đá cũng góp phần 
xác định niên dại của các tàng địa chất ở ky Dë Tứ. 


= Ngoài Dia chất học, các khoa học tự nhiên khác cũng có quan hệ mật thiết với 
Khảo cổ học. Khảo cô học - qua các cuộc khai quật - thu lượm được nhiều xương cốt dã 
thú và gia súc. Dông vật học nghiên cứu các xương cốt ấy, giúp các nhà khảo cò có một ý 
niệm về điều kiện sống của người thời có (chẳng hạn người Hoà Bình sống giữa quần 
động vật nào...), giúp ta xác định hình thái sinh hoạt kinh tế tổn tại trong các thời dại 
khác nhau (sự nảy sinh và tiền triển của nghề сһап muôi...). Bảo từ phán hoa, hạt giống 
ngũ cốc, hạt cây ăn quả và lá hoá thạch... tìm thấy trong các di tích khảo cổ và kinh qua 
sự nghiên cứu của các nhà thực vật học cũng giúp ta có một ý niệm về khí hậu, vë hoàn 
cảnh sinh sống của con người. Nó góp phẩn nghiên cứu cảnh quan thời сб, môi trường tự 


* Chúng ta không thể quên rằng những hiện vật bằng đã dèo và đá mài 


nhà Địa chất học phát hiện từ trong lòng dût. 


lu tiên dược xác nhà 


là do những. 
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thiền của соп ng 


vời thỏi cổ, lịch sử ác cây trồng, lịch sử của nông nghiệp. Những hạt 
туй cốc và những hạt co dại nổi tiếp nhau trên một manh dût giúp ta đoán định được mức 


dỗ và sự tiếp nói của các hình thức canh tác nông n 


p bo ruộng hoá. 


p (phường phá 


чоп 


pháp luận canh. kinh tế bán du mục... }. 


- Nhân loại học. đặc biệt là ngành Cổ nhân loại học nghiên cứu сйм tạo cơ thể con 
cười thời сё. cung cáp cho ta ý niệm về con người thời cổ và sự tiền hoá vè thể chất của 
son người dưới ảnh huong của những diều kiện địa lý và 


ä hội. Nhân loại học góp phân 


dải quyết vấn để nguồn gốc loài người, nguồn góc 


ắc chúng tộc, nguồn gốc сас dân 
с... Nó chí rõ trong khi tắc động bằng lao động đến giới tự nhiên xung quanh mình. 
:on người đã cái biển ban thân họ như thể nào. Nó còn giúp ta nhận dinh tuổi thọ cửa con 
agui trong các thời đại khác nhau và những bệnh tật mà họ mắc phải trong thời đại này 
зау thời đại khác. 


= Anh hưởng qua lại giữa những hiện tượng xã hội và nhiên đổ dia I có åm quan 
rong nhất định dối với Khao cổ học. Hoàn cảnh địa lý không phai là nhân tổ quyết định 
ar phát triển xã hội. nhung có thể kìm hàm hoặc thúc đây phẫn nào sự phát triên dó. Bơi 


фу các di tích Khao cô phải được nghiên cứu trong mỗi liên hệ với điều kii 


dia lý của 
hoi kỹ до. Sự thiết lập và nghiên cứu các bản dỗ khảo cỗ là một phương pháp nghiên 
siu khoa học giúp ta tim hiểu sự tiến triển cı 


trình lị ian, su 


h sử trong không 
à sự di chuyển các nën văn hoá khảo cổ, các nhóm nhân chúng, giúp ta xác 
dinh những con đường và những mối giao lưu kinh tế, văn hoá... thời cê. Phương pháp 
đó thể hiện mỗi tương quan giữa Khảo có học và Địa lý học. 


hûn bû 


Biểu dŠ sau dûy giúp ta hinh dung mối quan hệ giữa Khảo cê học và các khoa học 
vừa kể trên 


chất hoc 


e 
— Cô thực vật học 


khứ: Cổ động vật học 


— Khảo cô học 


Có động vật học 
Khoa học lịch sử 


Nhân loại thể chất học 
Hiện 


tại | | > Đông vậthọc 


La Thựcvậhọc ——+ Khào cë he 


— Địa lý học 
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Tóm lại, những khoa học vè trái đất. vé cây cối. v 
góp phần giûp Khao 
toàn diện 


động vật. vẻ con người... dèu 


hoc khôi phục lịch sử quá khứ của nhân loại một cách chính xác 


Trong những năm gån dây. Khảo cô học mở rộng mối quan hệ hợp tác với bầu hết 
các ngành khoa học kỳ thuật và tự nhiên hiện đại. Toán học. Vật lý học. Hoá học. Y hoc. 


luyện kim học. Nghệ thuật học, Kiến trúc và Điêu khắc... dèu đóng góp những phương 


pháp của minh vào việ 
niên đại tuyệt 


хас định 


nghiên cứu các di tích và biện vật khao cô, vào việ 


cua di tích và hiện vật khao cỏ. 


Có thể nói chung rà 


g Khảo có học có mỗi liên quan chặt chữ với các ngành khoa 


học hiên dai, tu nhiên cũng như xã hồi. Như vậy, những kiến thức mà nhà khao cổ học 
cần biết để nghi 


cứu những di tích kháo cổ cũng vô cùng rộng lớn và nhà khảo cê học 
trong quá trình nghiên cứu các di tích vật chất, cûn làm việc trong mối quan hệ chặt chè 
với các nhà khoa học khác, về tự nhiên cũng như về xã hội. Tuy nhiên, những kết luận 
mà nhà Khảo cổ học trình bày sau khi nghiên cứu các di tích khao cô là những két luận 
thuộc về lịch sử. Và muôn dë ra được những kết luận vë lịch sử một cách đúng dàn, nhà 
khảo cô học phải nhận thức được những quy luật chung vë sự tiến hoá của xã hội loài 
người, nghĩa là cûn phải học tập và vận dụng thấu triệt quan điển duy vật lịch sử 

Trong Khảo cổ học, việc nghiên cứu những hiện vật cò không phái là mục dich tự 
nó. Chi khi nào hiện vật khảo có được dùng làm tải liệu dé thuyết minh lịch sử thi chúng 
mới có già trị khoa học. Chúng ta phản dói lỗi nghiên cứu "vật vì vật" của chủ nghĩa vật 
học ne san. Chúng ta phải thấy con người sông trong các hiện vật chết, thấy hiện vật khao 
cỗ bao hàm nội dung sinh hoạt. Phải thông qua việc nghiên cứu hiện vật mà làm sảng tò 
mái quan hệ xã hội của những người đã chế tạo ra vật phẩm đó. Khảo cổ học không phải 


là môn học về thời có hoàn toàn và về thời cỗ xa rời thực tế hiện tại. Khảo cổ học và Sử 
học nghiên cứu những sự việc đã qua, nghiên cứu những người đã chết. Nhưng chúng ta 
nghiên cứu người chét không phải là để cho "người chết nắm chặt láy người sống", må là 
để "đánh thức quá khứ dậy". để cho "người chết sống lại" góp phàn vào cuộc đâu tranh 
hiện tại. Cũng như các môn khoa học xã hội khác, Khảo cổ học là một khoa học có tính 
giai cấp và tính Đăng råt cao, là một trận địa trọng yếu của cuộc đấu tranh tư tưởng và lý 
luận, cuộc đấu tranh giai cắp trong xã hội 

Chỉ có trong Khoa học Lịch sử của chủ nghĩa Mác-Lênin, những sử liệu bằng vật 
thật mà Khảo có học nghiên củu mới dành được địa vị xứng đáng của nó. Quan điểm của 
chủ nghĩa Mác-Lênin vë lịch sử khẳng định tính quy luật của sự phát triển xã hội. cho 
rằng động lực của lịch sử không phải là ý chí của ông Trời, không phải là ý muôn hay 
hành động của vương tướng. Tên tại xã hội quyết định ý thức xã hội. Nguồn gốc của sự 
phát triển lịch sử là do nhữ: 


liều kiện vật chất của đời sống xã hội quy định. Trên bất 


Chuone 1. Mũ 


sử trình độ phát triển nào của xã hội. giữa nên văn hoá vật chất (công cụ. nhà cưa. đổ 
àt. Vi 
. tû có thể hiệu được trinh độ kỹ 


dùng...) và hình thái kinh tế-xã hội cũng có mỗi liên hệ nhất định hợp với quy h 
vậy, khi đã biết những điều kiện sinh hoạt của xã hộ 


thuật của xã hội dó và ngược, 


nhà cửa... của một cư dân. 


g cụ. dỗ và 
của cư dán đỏ, Trong các hiện vật do khai 
Ë - một thành phẩn cơ bản của sức sản 


ta có thé đoán dinh được ch 


cụ lao 


quất khao cò phát hiện. những cài 


хий - có t 


bậc nhất đối với việc nghiên cứu thời quá khử. Lịch sử của sức 


sản xuất đã dược nghiên cứu căn cứ vào những sử liệu bằng vật thật. Doan vân sau đây 


của C Mác đã trực tiếp dë cập đến ý nghĩa và tác dụng của các di tích khảo сб 


"Đổi với việc nghiên cứu những hình thái kinh 
vật của những tư liệu lao động cũng có một ú 


ua các xã hội dã qua. những di 
m quan trọng như sự cầu tạo của những 
ji việc tìm hiểu tổ chức của các chúng tộc đã tiêu vong. Chỗ khác 
iữa một thời đại kinh tế này với một thời đại kinh tế khác là phương pháp chế tạo, 


Nương hoá thạch di 


nhau g 


những tư liệu lao động dùng dê chế tạo hơn là cái mà người ta chế tạo ra. Những tư liệu 
lao động là những cái thước để đo sự phát triển của người lao động và là những chỉ số 
của những quan hệ xã hội trong đó người lao động làm việc" (С. Мас, 1963. tr. 251). 
I rong khi nghiên cứu lịch sử 


тс sản xuất, nhà khảo cỗ học có những hiện vật là bản thân 


) và những thứ do công cụ chế thành (di tích nhà cửa, 


công cụ (riu đá, lưỡi cày dôn 


thuyền bè 


. Khi phục hỗi lại thời quá khứ bằng cách căn cứ vào tư liệu lao động, nhà 
khao có học phái rất cán thận. Sức sản xuất quan trọng nhất là con người, thé mà một só 
nhà khảo cô chỉ say sưa nghiên cứu kỹ thuật chế tác hiện vật, từ đó suy ra trình độ phát 
triển kinh tế rồi lại từ kinh tế suy ra chế dó xã hội một cách đơn gián, máy móc và sai 
lên nhớ rằng, cùng một phát minh kỹ thuật có thể phục vụ cho những chế độ xã hội 
khác nhau và những hình thái kinh tế xã hội lại đượ 


m. 


biểu hiện dưới nhiều dạng vẻ ki 
nhau. Vì thể trước sau ta phải lẫy toàn bộ sử liệu hiện có dễ làm căn cứ khôi phục lại sự 
thực của lịch sử. 


Không những nghiên cứu cơ sở kinh tế của xã hội, nhà khảo cổ học theo quan diêm 
của chủ nghi 


Mác-Lênin còn tiến hành nghiên cứu các hiện tượng thuộc kiên trúc 
thượng tàng của những xã hội đã qua như nghệ thuật. phong tục. tập quán, thắn thoại. 
truyền thuyết, tín ngưỡng, tôn giáo... 

Nhu chúng ta thấy rằng học thuyết Mác-Lênin đã vü trang cho Khảo có học 
một phương pháp luận khoa học thực sự. Chủ nghĩa Mác-Lênin công nhận Khảo cỏ học 
1а một ngành của Khoa học Lịch sử, do đó đã mở ra cho Khảo có học một tiên đỗ phát 
triên rộng lớn. Tính Dûng dòi hỏi chúng ta phải cô gắng triệt dê áp dụng những nguyên lý 
Mác-Lênin vào mọi lĩnh vực công tác khảo cổ học. Tính Đảng đòi hỏi khi nghiên cứu 
khảo cô phải luôn kết hợp với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa duy tâm, với cuộc dấu 
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tranh bảo vệ lợi ích của giai cắp vô san. với cuộc dấu tranh cho chủ nghĩa cộng sản. K hảo 


cổ học phải trở thành một thứ vũ khí tư tương của giai cấp vô sån cách mạng 


Trong hoàn cảnh nước ta hiện nay, Kháo cô học có thể 
lực phục vụ nhiệm vụ thực hiện mục tiêu 


à cûn phai góp phân dắc 
Чап giàu. mước mạnh, хд hội công bång. dân 


chủ, văn minh". nhất là nhiệm vụ bao tôn và phát huy giá trị di 


n văn hoá của dân tộc. 


xây dựng một nën văn hoá Việt Nam tiên tiến và dám dà bản sắc dán tộc, Do dó. hiện 


nay giới Khảo có học Việt Nam có nhiệm vụ góp phẫn chứng minh sức sống mãnh liệt 
dân tó 


củ 


và của nı 


ăn hoá dân tộc, dòng thời cổ gắng hết sức học tập những thanh 


n minh tiến bộ của thể giới. những thành tựu tién bộ mới của nên khoa học khao 


quả v 


cổ thể giới 


hương 2 


DI TÍCH KHẢO СО VÀ VĂN НОА KHÁO Cổ 


2.1. Các loại di tích khảo cổ 


Di tích khao cô là đổi tượn 


thiên cứu chủ yêu của Khảo có học. Có nhiều loại di 
tich khao có học kháe nhau, trong đó di tích di chi cự trú thời cô và mộ táng cô là hai loại 
di tích chú yêu, Việc nghiên cứu toàn diện tất cà cúc loại di tích khao cò có y nghĩa quyết 
định trong việc phục dựng lại quá khứ lịch sử loài người 


Tinh đến пау. 
lại (rất hi 


con người có lịch sử khoảng 3 triệu năm. trong dó lịch sử được ghi 
m) bằng chữ viết xuất biện sớm nhất là 6.000 năm BP. Tuy nhiên, không có 


một hiện tượng lịch sử nào di qua mà không để lại dấu vết, nên không cỏ trong kho lưu 
trừ thi có trong lòng đất. Nhiệm vụ của nhà khảo cổ là tìm kiếm những dấu vét lịch sử đã 
qua hiện còn nằm lại trong lòng 


Át. Tắt nhiên, việc tìm kiếm những dấu vết hoạt động 
của người xưa không phải để dàng bởi nhiễu tàng đất phủ lên các dấu tích này mỗi ngày 
một dày thêm, 

Thông thường. khi con người cư trú ở một nơi nào đó họ sẽ dé lại đấu vết hoạt 
kiếm sống ở ngay tại nơi đó. Trong quá trình sống, con người vứt bỏ các loại xương 
хаи, vỏ ốc hén sò ёр. manh gốm vỡ, những công cụ và vũ khi bị hư hỏng (mảnh riu vỡ, 
sãy, mảnh khuôn đúc...). Tát cả các đấu vết này sẽ bị vùi lắp dưới đất. Với thời 
gian, ngay nhà cửa, lâu đài cô được làm bằng đất, đá, tre gỗ cũng bị huy hoại và bị v 
lắp dưới đất. Trong quá trình khai quật khảo cổ, ngoài những công cụ và vũ khí bị hư 
hỏng. nhà khảo có còn tìm được nhiều hiện vật còn nguyên vẹn. Đặc biệt, ở những di chỉ 
тай cư dán buộc phải chuyển đi nơi khác bát thình linh do chiến tranh, do núi lửa hoạt 
động hoặc bão lụt thì nhà khảo cỗ có thể phát hiện được nhiễu loại hiện vật còn nguyên 
ven (vî dụ: các cuộc khai quật ở Pompeii và Herculaneum ở Italy). TÁL са nơi cư trú thời 
cổ bị đất vài lắp di, tạo thành một tàng đất đặc biệt 
gọi là Táng vấn hoá, 


dộng 


cải giáo 


Тап đất này được các nhà khao có 


2.2. ТАпд văn hoá 


văn hoá được tạo thành bởi hoạt động của con người, là tắm gương nhiễu mặt 
phản ánh trung thực trạng thái văn hoá của cư dán thời cò. Tỉnh da dạng của đời sóng cư 
dân dược thể hiện rõ qua những thành tổ của tång văn hoá. Bởi уйу, để hiểu được dúng 
dán đời sống của cur dán. nhất thiết phải nghiên cứu tång văn hoá hết sức cán thận. 
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Khi nghiên cứu. trước tiên nhà Khao cò phái chú ý dén máu sắc cửa tầng văn hoá, 


Thông thường, n hơn các tång 


ng văn hoá có mẫu tl khác. Bơi v 


ing văn hoa 


chứa đựng những sản phẩm hoạt động của con người như than gio, хиоп cốt dûng vật 
các chất hữu cơ. Tuy nhi khôn 
g văn hoá còn tuy thuộc vào thời gian và didu kiện địa lý cụ thể, Màu thẩm 
а tàng văn hoá có thê phai nhạt do thời gian dài hoặc do đất tơi xếp làm cho đất phía 
văn hoá thâm thấu để dàn 


phải bao giờ tàng văn hoá cũng có mâu thẩm. Màu 


sắc của 


heo nước mưa. 


Độ dày của tàng văn h 
chung, độ đà vào thời gian sinh sống và hình thức kiểm 
sống của cư dân, tàng văn hoá càng dày thì thời gian sinh tón của cư dán ở đó cảng lâu. 
Độ dày của tång văn hoá ti lệ thuận với thời gian sinh tổn của cư dán tạo ra tầng văn hoá. 
Song. có khí con người chi sông trong một thời gian ngán mã lại tao nền tổng văn hoá 
đây, Ví dụ, cư dûn thời dại dó đá mới và kim khí ở Trung А, Caucase, Trung Cận Dòng - 
nơi không có gỗ, tre phải làm tường nhà bằng đất trộn rơm, có hoặc gạch sóng. Khi nhà 


i có vị tí quan trọng trong nghiên cứu khảo cò. Nhìn 


của tàng 


ăn hoá phụ th 


cũ đỗ nát (thường xuyên). con người không chuyển di ở chỗ khác mà chỉ san qua loa và 


làm nhà mới trên nhà cũ. Tinh trạng này cú lặp di lặp lại mãi khiến cho tàng văn hoá ở 
nơi nảy rất đây trong một khoảng thời gian không lâu. Hay những cư dân ăn ốc hên sò 
diệp (như ở Quỳnh Văn) cũng tạo cho tång văn hoá dày lên rất nhanh. Nhiễu khi trong 


một tång văn hoá. cùng một thời đại mà có những chỗ dày mỏng khác nhau. 


“Trong nghiên cửu khảo cô, cûn thiết phải phân biệt di tích di chỉ cư trú có một tàng 
văn hoá với đi tích di chỉ cư trú nhiều tàng văn hoá. 

Di tích di chỉ cư trú một tång văn hoá là nơi chỉ được con người cư trú một lån 
trong một thời gian dài. Sau đó, nơi đây không bao giờ có người ở nữa. Loại di tích nảy 
có cấu tạo các lớp đất theo thứ tự như. sau| Lớp đất trên cùng được các nhà khảo có gọi là 
lớp đất canh tác, hay lớp đất mặt. Lớp đất thứ hai - tàng văn hoá, nằm dưới lớp đất canh 
tác. Lớp đất thứ ba, nằm dưới tàng văn hoá, không có dấu vết hoạt động của con người, 
được gọi là sinh thô hay lớp đất cải, Loại di dhi một tầng văn hoá thường thấy phổ biến 
hơn loại di chỉ nhiều tầng yän h 


Loại di tích di chi cư trú nhiều tàng văn hoá gồm có hai loai khác nhau: loại di chí 
có lớp vô sinh và loại di chỉ không có lớp vô sinh ngăn cách. Loại di chỉ có hai hay nhiều 
tàng văn hoá có lớp vô sinh ngăn cách được tạo bởi hai hay nhiễu giai đoạn cư trà không 
liên tục của người xưa. Quá trình hình thành của các loại di tích này có thể tóm tất như 
sau: thoat đầu, con người đến ở một thời gian, tạo ra tång văn hoá đầu tiên. Sau dó. do 
những nguyên nhân tự nhiên, xã hội hoặc kinh tế nào đó, con người phải bỏ dë 
nơi khác. Thể là nơi đây bị bỏ hoang và mưa gió đem dát cát vài lắp lên tång 
Lớp đất này đây hay mỏng tuy thuộc vào thời gian tón tại của nó dài hay ngắn. Lớp đất 
nảy không có đấu tích hoạt động sinh sống của con người. Do đó mà nó được đặt tên là 


ở một 
hoá 


Di tích khao cô зу 


Пор dêt võ sinh. Nhung vè sau. chính nơi đây lại được con người di 


tạo ra một 


n cư trú. Và con 


» văn hoá mới, 


n trên lớp đất vô sinh. Kết qua là tại dây dà 
g văn hoá dược phân biệt với nhau bởi một lớp 
ı дий trinh này cứ lặp di lập lại nhiều ln thì chúng ta sẽ có một di chi có 


nhiều tàng văn hoá được ngăn cách nhau bơi nhiễu lớp vô sinh khác nhau. 


hình thành một di chỉ khao cổ có hai tả 


võ sinh. № 


goái di chỉ nhiễu tång văn hoá có lớp võ sinh, nhà khảo cổ cũng thấy những di chỉ 
làng văn hoá ní 


tiếp nhau, không có lớp vô sinh ngăn cách. Di 
t nghĩa bởi sự có mặt của nhiễu thể hệ người ở mộ 


а này có thể được 


chỗ trong suốt thời gian dài hàng 
ām. Vi du. di chỉ khảo cổ Dông Đậu (Vĩnh Phúc) có 3 tång 
văn hoá kế tiếp nhau, dày trên 5m, thuộc 3 văn hoá khác nhau (các văn hoà Phùng 
Nguyên, Đồng Dậu, Gò Mun), tòn tại suốt từ sơ kỳ qua trung ky đến hậu ky thời đại 
dûng аш, 


trăm. thậm chí hàng ngân 


Mặc dù không có lớp vô sinh ngăn cách nhưng nhà khảo cô vẫn có thẻ phán dinh 
ác tàng văn hoá nhờ dura vào sự khác biệt về màu sắc, thành phàn và cách cấu tạo 
khác ahau của các tàng văn hoá. Bởi vì, với thời gian, điều kiện sống và phương thức 


duge 


sinh kogt của cu dán ở пої cư trú có sự thay đổi. Do dó. tång văn hoà do con người tạo ra 

cũng có sự thay đổi nhất định. Nhiệm vụ của nhà khảo có là phái nhận biết và dựa vào 
những thay dôi này dé vạch định các tàng văn hoá. 

Dựa trên cơ sở phân biệt tàng văn hoá, nhà khảo cổ có thé biết dược các giai đoạn 

tổn tại của nơi cư trú và xác định được niên dai cho nơi cư trú. Nói chung, những hiện 

àt kháo có nằm trong củng một tầng văn hoá thì có thời gian xuất xứ và tón tại giống. 

nhau. Khi điểu kiện sống của con người thay 


từ từ thì ranh giới giữa các tàng văn hoà 


không thật rõ rêt lắm. Ó những di chỉ nhiễu tång văn hoá mà không có lớp vô sinh ngăn 
cách thì thường có một lớp văn hoá mang 


trưng trung gian của tång văn hoá пат trên 
im dưới nó. Trong trường hợp này, nhà khảo cŠ phải hết sức thận trọng trong việc 
phân định các tång vûn hoá. 


và 


Mặt khác, khi nghiên cứu, nhà khảo cổ cũng phải hết sức chú trọng дёп sự xáo trộn 
tång văn hoá. Nguyên nhân làm cho tång văn hoá bị хдо trộn rất khác nhau. Các di tích di 
vật khảo cổ nằm trong lòng dût đã chịu nhiều tác động khác nhau từ phía con người và tự 
nhiên. Các trận mưa to, lũ lớn có thë gây хао trộn hoặc phá huỷ tàng văn hoá. Vi dụ, ở 
Việt Nam, việc đào đất để đắp đê và đắp đường, việc dào muong phai và hỗ ao, dào đấp 
m hảo chiến đấu trong các cuộc kháng chiến chóng ngoại xâm đã làm хао trộn và phá 
huy không ít di tích khảo có. Khi tång văn hoá bị хао trộn, di vật ở trên có thể rơi xuống. 
dưới và hiện vật ở dưới lại bị đảo lộn lên trên. Trong những trường hợp nảy, trật tự niền 
đại cũng bị đáo lộn, gây khó khăn rất nhiễu cho nhà nghiên cúu. Bởi vậy, nhà khảo cổ 
phải tìm, biết và giải thích rõ nguyên nhân gây ra sự xáo trộn tàng văn hoá (do hoạt dóng 
của con người, do động vật đảo bói hay mưa lũ làm sụt lở hoặc chuyển dịch tång văn 
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hoá?), Muốn vậy, nhà khao có phải nghiên cửu trác điện và bình diện của di tích một 
cách hết sức cán thận trong thám sát và khai quật di tích. Trắc diện sẽ giúp nhà khảo cỏ 
tìm hiểu khía cạnh lịch đại và bình điện giúp tìm khia cạnh dòng đại của một di tich. 


Muốn nghiên cứu tốt tàng văn hoá, nhà khảo cổ phải nắm vững phương pháp khai 


quật, có hiểu biết sâu rộng và kinh nghiệm nghiên cứu điển đã phong phú. Tuş loại hình 


di tích cụ thể (đi chỉ cư trú hay mộ tảng) mà nhà khảo cổ lựa chọn phương pháp thích 
hợp để nghiên cứu. Việc nghiên cứu tốt tång văn hoá là cơ sở căn bản dè hiểu rà quá 
trình tạo thành di tích và xác định dûng giá trị của di tích, di vật khảo сб. 

Khảo có học thường phân chia các loại di tích di chỉ cư trứ thành máy loại sau đây: 

~ Di chí cự trú hang dêng 

~ Di chỉ cư trú ngoài trời (di chi) 

= Di chi dûng rác bếp (kjökkenmödding) 

- Di chỉ phủ sa 

- Di chỉ cu trú có phòng ngự „ 


g thường có ở các vùng núi đá vôi. Có nhiễu hang dêng to lớn, rộng rãi. 


Hang độ 
bằng phẳng, thuận tiện cho con người lựa chọn làm nơi cư trú. Kết quá nghiên cứu khao 
cổ cho đến nay cho thấy, phần lớn hang động đã dược con người, nhất là người thời dại 
đỗ đá cũ sử dụng làm nơi ăn chỗn ở. Ngay cả ở thời đại 
sinh sống trong các hang động. Người xưa thường ở trong những hang động lớn, thoảng 
đãng. cửa hang hướng về phía Đông, phía Nam, phía Dông Nam hay Tây Nam, gån nơi 
có thể khai thác rau quả, rë củ, ốc suối, ốc núi, gån nguồn nước, tương đối dë đi lại kiếm 
ăn. Ó Việt Nam, một bộ phận cư dán hậu kỳ thời dại đồ đá cũ (văn hóa Sơn Vị) và hu 


im khí vẫn còn một số cư dân 


như toàn bộ cư dân đá mới sơ kỳ (văn hoá Hoà Bình và Bắc Sơn) sông trong các hang 
động đá vôi. 

Nói chung, người tiền sử và sơ sử thường ở trên khu đất gån cửa hang, nơi có nhiều. 
ánh sáng, Còn các khu đất ở sâu trong hang, các đường hàm tối xa cửa hang được sử 
dụng làm nơi thờ cúng, hién tế hay tién hành các nghỉ lễ ma thuật. Trên các vách hang ở 
châu Âu thường được người xưa sử dụng để vẽ những bức bích hoạ khác nhau, những 
bức vẽ người và động vật của cư dân hậu ky thời đại dë đá 
xưa còn ở dưới những mái đá lớn. Rõ ràng, việc lựa chọn và sử dụng hang động và mái 
đá làm nơi ап chốn ở ngay từ thời đại dó đá cũ chứng tỏ con người 
Tợi dụng tự nhiên cho lợi ích của minh. 


Ngoài hang động, người 


а khéo hoà dòng và 


Tång văn hoá trong các hang động có khi bị thạch nhũ phủ kín, phải phá bỏ lớp 
thạch nhũ này mới có thể khai quật được. Khai quật loại di tích này thường khó khăn hơn 
các di tích di chỉ cư trú ngoài trời 


2. Đi tích khảo cô và văn hóa khảo cû м 


lạ di chỉ dược 


Di chì cư trú tòn t: 
à khao có có thể thấy 


trong tắt са các thời dai khảo eó khác nhau. À 
thường có ti dày. Tại đây, nhà 
n trúc khác. Cũng có đi chỉ được con 
người sử dụng trong thời gian ngắn để săn båt (bắn) một hoặc một, 


con người cư trú lâu ng văn hoá 


vết tích nhà cưa hoặc đấu vết các công trình kié 


ài con thú nào dó rồi 
lai di chuyên đến nơi khác. Trong khi tạm dừng chân. con người thường dôr lira. giết thứ 
sẵn được để än thịt, Do dó. tại đây, nhà khao cổ có thể thấy dấu vết bếp lira, xương thú. 
công cụ, vũ khí bị gây hỏng hoặc bị bó quên, Tại đây, nhà khảo cổ có, thể không thấy 
hoặc thấy dấu 


ét tång văn hoá rất mờ nhạt. Bởi vậy, việc nhận điện chính xác loại di chỉ 
này là rất khó khăn 


Tầng văn hoá của các đi chỉ từ thời đại dó đá mới trò về sau thường nằm đưới mặt 
đất không sâu lắm, khoảng độ 20-30em. Trái lại, tàng văn hoá của các di chỉ thuộc thời 
dại đỗ đá cũ có khi nằm sâu tới 20m dưới mặt đất. Hiển nhiên, cũng có những di chi đỗ 
đã cũ nằm không sâu dưới mặt đất, cũng có những di chỉ đá mới và kim khí có táng văn 
hoá xuất lộ ngay trên mặt đất. 


Di chỉ "đồng rác bếp” là một loại di chỉ đặc biệt. Sự hình thành của loại di tích này 
gân niên với ivige thu lượm các loài у thể như ác! hê 


lâm thức ăn của người 


gò lớn nên chỉ trong một th 
ho 


ау. Trong tång văn 
của các di chỉ dáng тас bếp, ngoài khối lượng lớn ува thể, nhà khảo cổ còn 
phát hiện được nhiều công cụ gãy, vỡ, dấu vết bếp lửa, vết tích nhà cửa và mộ táng. 
Những di chỉ của văn hoá Quỳnh Văn thuộc loại di chỉ đồng rác bếp ở Việt Nam. 


Di chỉ phòng ngự là loại cư trú có thành cao và hảo sâu bảo vệ. Nhin chung. trong 
thời dại đồ dû, chưa có mặt loại di tích này. Nó chỉ xuất hiện từ khi chế dó công xã 
nguyên thuỷ tan rã và phát triển trong xã hội có giai cấp. Cho đến nay, các nhà khảo có 
hi tìm thấy những nơi cư trú có phòng ngự thuộc thời đại kim khí. Nơi cư trú có phòng. 
ngự có nhiều loại với nhiều quy mô và cấu trúc khác nhau. Thành Cổ Loa, Luy Lâu ở 
Việt Nam là thuộc loại di tích này. 


Di chỉ phủ sa là một loại di chỉ đặc biệt và khác hẳn với các loại di chỉ vừa nêu 
trên. Nó thường có mặt vào thời đại dó đá cũ, nhất là sơ kỳ thời đại đô đá cũ. Loại di chỉ 
phủ sa được tạo thành do nước cuốn công cụ của người xưa di khỏi nơi hình thành dầu 
tiên của di tích và vùi công cụ vào bãi cát hay lớp cuội ở thèm sông. Cùng với công cụ, 
nước còn сиба theo cả xương cốt động vật hoá thạch cùng thời. Vì thể mà ở các di chỉ 
phù sa, nhà khảo cê chỉ tìm được công cụ vả xương cốt dêng vật mà không phát hiện 
được tng văn hoá, không thấy vết tích nhà cửa và dẫu vết bếp lửa. Mặc dù vậy, di chỉ 
phù sa vẫn có vị trí quan trọng cho việc nghiên cứu quá khứ lịch sử. Người ta có thể căn 
cứ vào mỗi liên hệ giá các thêm sông với các thời kỳ địa chất để định niên dai cho di 
chỉ phù sa. 
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Đứng vị trí thứ hai, sau di tích cư trú lû di tích mộ táng. Có nhiều loại mộ ting Khác 
nhau. Bởi thể, việc phân loại di tích mộ táng là không dë dàng. 


Người ta thường nói đến bai loại mộ khi dựa vào hình dáng bên trên của nó. Dû là 


mộ có nấm mộ (gò mộ) và mô không có nắm mộ. Ó loại thứ ni у dp to. 


cao thành gò mộ. Ó Việt Nam. những mộ gạch cổ thời Bắc thuộc thường có pò mộ lớn. 


hiện loại mộ này khá dễ đảng. Trải lại. những mộ không có nắm mộ 


t khó phát 


låt dã san 
lắp phẳng di hoặc do lâu ngày không được dåp lại nên gò mộ bị mưa gió bảo mòn. Loại 
1 thòi da 


n. Bởi vi, người xưa, sau khi đảo sâu chôn chặt người thân bị chết xuống 


nhất 


mộ này phỏ biến trong nhỉ 


à ở thời tiền sơ sử, Phát hiện loại mộ này 
chủ yếu là nhờ vận may trong các cuộc khai quật khao cê học. Bởi vi nhiễu mộ thuộc 
loại này được chôn cất ngay tại nơi cw trú, miệng huyệt ở trong tång văn hoá còn dày 
huyệt có khi ăn sâu xuống tång sinh thô. Lån đầu tiên ở Việt Nam. loại mộ này phát 
hiện được ở một di chỉ thuộc văn hoá Phùng Nguyên là di chỉ Lüng Пой (Vĩnh Phúc). 
Loại mộ không có nám mộ được thấy khá phô biến ở các văn hoá từ thời tiễn sử dên sơ 
sử (các văn hoá Hoà Bình, Bắc Sơn, Đa Bút, Quỳnh Văn, Phùng Nguyên. Đồng Dậu, 
Gë Mun, Đông Sơn). 

Người chết được chôn trong các loại "guem tài" khác nhau, như mộ thuyền thân cây 
khoét rồng (Việt Khê), mộ mảnh tre (Hưng Yên). Có khi người chết, nhất là trẻ em dược 
chôn cất trong những vò góm úp miệng vào nhau. Có khi tử thi được chôn ngay xuống. 
đất hay được đặt trong những chum gồm lớn (trong văn hoá Sa luỳnh), trong thạp dòng 
(trong văn hoá Đông Sơn). Cũng có khi người chết dược đặt nằm trên một nền dût sét 
дар hình chữ nhật, không có áo quan hay bát kỳ một loại vật liệu bó gói nào khác (Thành 
Dèn, Vĩnh Phúc). 

Cách đặt từ thi trong các mộ cũng rất khác nhau: chôn ngồi (Quỳnh Văn, Da Bút). 
chôn nằm ngửa, nằm nghiêng, nằm co (Thiệu Dương, Thanh Hoá). Có loại mộ chôn một 
người (đơn táng) và có loại mộ chôn hai người (song táng). Trong các mộ có chôn hai 
người: hai người có khi được đặt nằm cạnh nhau, có khi người nọ dược đặt chỗng lên 
người kia, có khi hai người chết được đặt chồng lên nhau nhưng ngược chiều - chân 
người này để lên mặt người kia, có khi hai người được đặt chỗng lên nhau tạo ra hình 
chữ X. Ngoài các loại mộ đơn và mộ song táng còn có mộ táng tập thể (Cồn Có Ngựa, 
Thanh Hoá). 

Bên cạnh hình thức mai táng có từ thi, người xưa còn có hình thức hỏa táng, tức 
người chết được hoà thiêu lấy gio rỗi đem chôn. 


Ngoài ra còn có loại "mä gid" hay "mû Ку niệm", mộ tượng trưng cử? những người 
vì lý do nào đó mà chết ở xa hoặc chết không còn xác (các chiến bình chết trận. những 
người chết đuối hoặc thú dữ ăn mắt xác). Mộ-giả chỉ khác mộ thật ở chỗ không có xác ur 
thi. Quy mô, cấu trúc và dỗ tuỷ táng không khác gi những mộ thật cùng thời. Mộ giá xuất 


Chương ` Đi tích khao cố nh 


khao cỗ 


| 
| 


hiển tứ thời dó dá vû tón tại ở nhiều giai doan lịch sử khác nhau, không phai là hiện 
tường hiểm hoi trong tang tục của các cộng dng cư dán ở trên thị 


giới. 

ti khu mộ táng Vara (Bulgaria). số mộ giá chiểm trên 30% trong tổng só trên 
100 mộ dà thấy ở dûy. Mộ già có khá nhiều dó tuy tång bằng đá, dòng do và dó trang 
sức. Đặc biệt. 
nghỉ 


ó mộ có số dỗ trang sức bằng vàng dat tới Ikg. Qua dỗ tuy táng. các nhà 
ш chỉ thấy sự phân hoá giàu nghèo ở các mộ thà 


т cứu khí 


mà ca ở những mộ gia. 
Mộ хас ướp và kiến trúc đặc biệt của nó. Các kim tự tháp Ai 


u biểu nhất vả xu 


ập là loại mộ 


чор 


ất hiện vào loại 


m nhất hiện biết cho dên nay. 


Kim tự tháp Ai Cập xuất hiện cách dây 5.000 năm. dược cho là một trong những kỳ 
quan vinh cứu và dÔ só nhất thể giới. Kim tự tháp chủ yêu được xây dung bằn 
số ít được xây dựng bằng gạch). Kim tự tháp thực chất là một nhà mô. Lúc di 
bằng có tên gọi là mastaba. có 4 
i khoảng 20-30m. cao 10m, có nhiễu buông, trong đó có một buông 
tôi Чер nhất để quan tài xác ướp. Trên cơ sở mastaba, người Ai Cập làm kim tự tháp tàng 
cấp. thường là 5 tầng, tàng trên nhỏ hơn tàng dưới, trông như 4 mastaba chồng lên nhau 
và cải tàng trên cùng có dinh nhọn. Kim tự tháp có 4 mặt, mặt nào cũng có tàng cấp 

Từ mastaba qua kìm tự tháp tầng cấp, người Ai Cập cải tiến một bước nữa làm ra 
kim tự tháp hình chp tử giác, 4 mặt nhẫn lin trông dô só và 


g dá (một 


chưa có định nhọn cao vút, trồng tựa một nhà m 


vuông. mòi cạnh 


ao уй. Có kim tự thấp 
được coi là cao chọc trời, nhu kim tự tháp mang tên Pharaoh Cheops, được xây dựng vào 
im 2.700 năm ВС. Quy mô to lớn của kim tự tháp Cheops dã dược tính cụ thể như sau: 
cao 146.6m. chiều dài của mỗi cạnh đáy 232m, được làm từ 2.600.000 tảng dá. trung 
bình mỗi tång đá nặng 2,5 tấn, tảng ở chân tháp nặng 55 tán. 


Lúc dẫu, kim tự tháp là 


nhà mà của các Pharaoh. Vë sau, quan lại và những người 
giàu cê cũng xây kim tự tháp lâm nhà mè. 

Cũng với việc 
kỷ điệu Då; 
nói chung 


ây kim tự tháp, người Ai Cập còn phát minh ra kỹ thuật ướp xác 
thực sự là thành tựu vĩ đại của người Ai Cập nói ri 


ng và спа nhân loại 


Hiện nay, ngoài đất Ai Cập, người ta cồn thấy nhiễu kim tự tháp ở châu Mỹ. Kim 
tự tháp châu Mỹ được xây dựng bằng gạch, đá là công trình tôn giáo. nơi thờ m 
mặt trăng. Người Chinchorro thuộc vương quốc Inea (Nam Mỹ) biết ướp xác cá 
7.000 năm. 


ật trời, 


h đây 


Ngoài Ai Cập. người Hán (thời Tây Нап), người Việt (th 
thuật uep xác người. 


kỷ XVII) cũng đã biết kỳ 


Cảng như di chỉ cư trú, di tích mộ táng là một nguồn sử liệu quan trọng dê tìm hiểu 
các xã hội đã qua. Qua nghiên cứu mộ táng, chúng ta có thể rút ra nhiều kết luậ 
trọng. Trên cơ sở nghiên cứu kỹ gò mộ và thành mộ, nhà khảo cổ có th 
về những công cụ và kỹ thuật đảo đắp mộ. 


quan 
đoán định được 
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trẻ. gỗ...) giúp nhà khao с 


người xưa về "cái sống" và "cái chết", về tập t 


mai táng. về sự xuất hiện giàu n 


а xã hội, phân công lao động, tinh trạng kinh tế, sự xuất hiện các ngành. 


Trong khi nghiên cứu mộ táng, nhà khảo có không chỉ chủ 
lượng của dò tuy táng mà còn cần xem xét kỹ thuật x 


ý đến số lượng và chất 
ду đắp mộ cũng như quy mỏ. kich 


thước của mộ táng. Bởi vì. chúng sẽ cho ta biết về thân phận cũng như mối quan hệ của 
người chết. Dặc biệt, để nghiên cứu các xã hội dà tiêu vong, có khi tải liệu mộ tång cho 
những thông tin quan trọng hơn cả tải liệu của nơi cu trú (như tín ngưỡng tôn giáo. sự 
xuất hiện nó lệ, chế độ xã hội...). Mặt khác, qua nghiên cứu xương cốt người trong mộ. 
chúng ta sẽ biết được giới tính. tuổi tác, bệnh tật và chúng tộc của người chết. Dây là tài 
liệu quan trọng nhất dé xác định thành phån nhân chúng cũng như nguồn gốc dân tộc 
trong quá khứ. 


Chỉ có trên cơ sở tiến hành ngl 


n cứu hàng loạt mộ táng thì những kết quả nghiên 
chắn và chính xác. Tải liệu mộ táng và nơi cư trú 
cûn được so sánh đồi chiếu dê bó sung lẫn cho nhau. Ngay trong một giai doan lịch su 
cũng cần phải nghiên cứu và so sánh tà 


cứu của nhà khảo có mới có cơ sơ chả 


liệu của nhiều mộ táng với nh 
cách tỉ mi. Có như thể nhà khảo có mới tránh được những kết luậ 
hay sai lạc. 


nơi cư trú một 
n diện 


Trong thực tế nghiên cứu, ngoài nơi cư trú và di tích mộ táng, nhà khảo cổ côn gặp, 
một loại di tích khác vừa mang tính chất nơi cư trû vừa mang tính chất di tích mộ táng. 
Loại di chi-mó tång xuất hiện và tòn tại hàu như ở mọi nơi và mọi thời đại. Đây là không 
gian cư ngụ dêng thời của са người sống lẫn người chết. Loại di tích này giúp chúng ta 
hiểu quan niệm của người xưa về mối quan hệ ràng buộc giữa người sống và người chết 
đã từng tòn tại lâu dài trong quá khử. Ngày nay, người dân nhiều nơi vẫn quan niệm 
ràng, không gi tốt bằng được chôn cất người thân ở gån nhà, ngay trên đất của mình vì 
muc đích bảo vệ và chăm sóc cha mẹ, ông 


à tổ tiên được mò yên mà đẹp mãi mãi. 


Di tích các công xưởng cổ cũng là một loại di tích khảo cổ quan trọng trong việc 
tìm hiểu quả trình xuất hiện và phát triển của các nghề thủ công truyền thống. Có nhiều 
loại di tích công xưởng khác nhau, như công xưởng chế tác công cụ sản xuất, vũ khí. đỗ 
trang sức bằng đá, các 19 luyện kim đồng và sắt, các trung tâm chế tạo dó gốm. Sự phân 
biệt giữa di tích công xưởng và di chỉ rất rõ rằng. 


Công xưởng là nơi làm các nghề thủ 
công, không phải là nơi ở. Do đó, tại đây có mặt các loại phác vật. phế vật, phế liệu và 
liệu. Không có hoặc hié 


m gặp hiện vật thành phẩm. Các di tích công xưởng cung 


р cho chúng ta những tài liệu quý giá để nghiên cứu các kỹ thuật nguyên thủy, quá 


khao cổ 


tình chuyên hoá trong san xuất, sự phân công lao động xã hội, cúc mỗi giao lưu trao đôi 


thời сд... Nhiễu công xưởng thời đại dó đá mới có quy mô sản xuất rộng lớn. có sự trao 
đôi sin phẩm xa hàng trăm cây số như công xưởng khai thác và chế tạ 


công eu bằng dá 
w Tiểu Å 


Ngoài di tích công xưởng, nhà khảo cổ còn thường gặp một loại di tích được gọi là 
di chi xuong. Dây là nơi được người xưa sử dụng làm chỗ ở và sản xuất thủ công. Những 
tải liệu của loại di tich này giúp cho 


ie nhà khảo cô tìm hiểu quá trình xuất hiện và t 


cua các nghệ thu công cô ra khoi 


ngành kinh tế sản xuất, nhất là sản xuất nông 
nghiệp. Vào thời cận - hiện dại. các nhà n 
n 


hiền cứu còn вар nhiều là 


m thêm các nghễ thủ công vào lúc nôi 


ngoài làm nôn 


iệp là chính còn tranh thủ I 


nhân như làm 
mộc, xe sợi. dêt vai, làm gốm, dan lát... Loại di tích này xuất hiện và tòn tại phố biến ở 
các giai đoạn lịch sử khác nhau. 


Сас di tích cảng thị cố cũng là một loại di tích quan trọng trong việt tìm hiểu mỗi 


ao lưu trao đổi kinh tế, văn hoá, kỹ thuật giữa các cộng đồng cư dân trong lịch sứ. Tại 
các di tích cảng thị cổ, nhà khảo cổ có thể thấy vết tích của kho tảng, bến bãi, những vết 
tích của tàu đấm và nhiều loại hàng hoá mang các quốc tịch khác nhau. 
Dòn, Hội An, Thanh Hû... của Việt Nam thuộc loại di tích nà 


y- Từ các 
nghiên cứu có thể lån tìm ra các con đường giao thương thời 
châu lục. Vi dụ, việ 


äng thị 


giữa các nước và с 
phát hiện прау cảng nhiều tàu chở hàng hoá bị đắm ở ven biển Việt 
Nam và Dông Nam Á sẽ giúp cho các nhà nghiên cứu vạch định rð con dường giao 
à phương Tây trong quá khứ 


thương trên biển g 


a phương Dông 


tế 


Nơi thờ cũng bao gồm các loại bản thờ, miéu thờ, dàn hil các động thiêng. 
Chúng liên quan đến lễ nghỉ tôn giáo của con người, Vi thé khi nghiên cửu kỹ các loa 
di tích này, cá xác định được vị trí của 
ас tôn giáo trong xã hội và mối liên hệ giữa nhà nước và tăng lữ. Mặt khác, qua 
phiên cứu những nơi thờ cúng, chúng ta cũng có thể biết được it nhiều về kỹ thuật xây 
dựng, về các nghề thủ công, vè kinh tế cũng như những vật phẩm та người cổ đem tới 
dâng cho thần linh. 
Các di tích cự thạch (tổng Anh là megalithic: mega là lớn, còn lithic là đá) là di 
tích kiến trúc bằng đá lớn của người xưa. Tuy theo cách sắp đặt các khối dá mà chúng 
được gọi bằng các tên khác nhau, như bản thạch, trường thạch và hoàn thạch. 


с nhà khảo cê có thể hiểu được các tôn giáo 


Bàn thạch (hay còn gọi là trác thạch) là di tịch cự thạch được cấu tạo từ hai hay 
ı khối đá lớn dược xếp dựng dứng và một tấm đá lớn với trọng lượng vải chục tấn 
được đặt chóng lên trên trông gióng như một cái bản. 


nhi 


Trung thạch là di tích gồm những khối dá lón được dựng đứng thành hàng dài, có 
khối dû rất lớn, cao tới 21m và nặng gần 300 tấn. Đây là một kiến trúc đá khổng lỗ dói 
với thời dại dêng và xã hội sơ sử, 
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lloàn thạch là loại di tich duge cầu tạo bởi một số khỏi đá lớn được đặt duns 


dũng 
riêng lẻ thành vòng tròn, 

Kiến trúc dã to lớn nhất hiện thấy ở nước Anh. ở Stonehenge. Dây là một tổ hợp 
của những trường thach, trác thạch và hoàn thạch. Ngoài Pháp. Anh. các di tích cự thạch 
n thấy ở Dan Mạch. Thuy Diễn, Рис. Bê Dào Nha, Tây Вап Nha. Bác Phi. Syria. Án 
Bûn xà Nga (û vùng Crimea, Kuban, Ngoại Caucase). nhưng không nơi nào có 
û miền 


của nước Pháp. 


Trong một thời gian dải. các di tích cự t 
người ta mới xác định được rằng. đây là những di tích phía trên mộ táng của các tộc 
trưởng và thu lĩnh bộ lạc. Ki (ch phúc tạp ở Stonchenge được người ta cho là 
nhà thờ Thẫn Mặt trời. Chú nhân cua những kiên trúc cự thạch lû những người chăn nuôi 


h û trạng thái huyền bí. Chi mới đây 


và lâm nòng. Họ đã sinh sống ở những xóm làng không lớn. tập trung xung quanh những 
"hành phố" nhỏ có phòng ngự dë tránh bị nguy hiểm. 


di tích cự thạch cung cấp cho nhà nghiên cứu nhiễu tải liệu dé tìm hiểu về tín 
ngưỡng tôn giáo, kỹ thuật chế tác đá và xây dựng những công trình bằng đá lớn của người 


xưa. Ngày nay, một số người còn cho r 


ng nhiều di tích cự thạch là các 


thiên văn thời сб, 


Tượng đá và các hình vë u 
thê thiếu được trong nghiên cứu khảo có học. Ngoài việc cung cấp những thông tin vë 
lịch sử tôn giáo và lịch sử nghệ thuật, các loại di tích này còn cho chúng ta biết nhiều tải 
liệu về dời sống kinh tế của con người trong quá khứ, như săn bắt (bàn) và thu lượm, 
nông nghiệp và chăn nuôi, các loại công cụ sản xuất và vũ khí, các cách thức khác nhau 
trong hoạt động kiểm sống của người xưa... 


vách dû. Dây cũng 1а loại di tích khảo cổ диў, không 


Các loại tượng đá và hình vẽ trên vách đá cung cấp cho nhà khảo có nhiều dièu mà 
những loại di tích khác có thể không thể nào có được, như hình ảnh của người cổ trong 
trang phục của họ. Chỉ có thể thông qua các loại di tích nảy. chúng ta mới có thể biết được. 
các kiểu дийп áo, các kiểu mũ, các kiểu giày, các kiểu tóc, kiểu đeo gươm, deo trang sức 
cửa con người trong từng thời đại lịch sử xa xưa. Bởi vì các loại trang phục bằng vái hay 
những nguyên liệu dë bị huy hoại it thấy trong các di tích di chỉ cư trú và mộ táng cổ. 


Di tích hàm mỏ cổ. Dây là một loại di tích khảo cổ quan trọng. Việc khai mỏ lấy 
nguyên liệu làm công cụ và vũ khí xuất hiện từ thời đại dò đá mới. Ó thời dai đồng và sơ 
kỷ thời đại sắt, việc khai mỏ lẫy nguyên liệu cảng được phổ biển rộng rãi hơn. Trong thời 
đại dò đá mới. việc tìm kiếm khai thác những loại đá thích hợp. nhất là các loại đá tết 
như dû lửa, đá obsidian được con người đặc biệt chú trọng. Có những mỏ dû lớn dược 
khai thác trong thời gian dài. khai thác trên quy mô lớn, nguyên liệu hoặc sản phẩm của 
nó được phổ biển rộng và xa hàng trăm cây số, như trường hợp mỏ đá obsidian ở Tiểu Á. 
Trong thời đại kim khí, vì quặng hiểm nên quặng kim loại có khi được chuyên chờ đi cá 
nơi rất xã trung tâm khai thác, 


phát hiện. ng 


jûn cứu những con đường cô (dường bộ và đường biển). 
hệ thông muang máng hay kênh rạch dàn nước và các kho tàng сб. Các kho từng 
của cai quý hay tiên bạc thường không 1 


m trong tả 


văn hoá. Do dó, việc phát hiện ra 


chúng thường là ngẫu nhiên, 


Muốn khôi phục lại được quá khứ loài người (û mộ 


vũng, một nước hay toàn tl 
ai di ti, 
ý dên nội dung của di tích mà còn phai biết ró quy 
t phần bổ địa lý của di tích. Bởi vì căn cử vào vị trí cũng như địa thể của di tích. 
chúng ta có thể nhận ra quy luật sinh sống của con người qua từng giai đoạn lịch sứ. Vi 
dụ, nơi o của những người săn bắt (bắn) và thu lượm thường gắn liên với các vùng dòi 
núi. sông suối. dàm hổ, ven biển và các hang động thuộc các núi đá vôi (nhất lû cư dân 
hời đại đã), Những người chăn nuôi không thể không gắn bỏ chặt chẽ với thảo nguyên 
dòng có. Còn nơi sinh cơ lập nghiệp lâu bèn của các nhà nông thường phân hồ trên 
vũng dài gò, những chỗ đất cao đọc theo sông suối, quanh các đầm hò, nơi tương dói 
bằng phẳng, đất dai mâu mỡ, thu: 


ói), nhà khao cố nhất thiết phải nghiên cứu kỹ tất cả các I 


ch khao с 


. Tron 


hiên cứu, chúng ta không chỉ chú 


a tiện cho việc sinh trưởng của cây trồng. Kết quả 
nghiên cứu khảo có ngày cảng chỉ rõ quy luật cư trú của người cổ không chỉ chuyển biển 
theo thời 


an mà còn gån bó chặt chẽ với các hình thái hoạt động kinh tế của cư dàn. Bởi 
vậy, trong nghiên cứu, chúng ta phải tìm ra mỗi liên hệ này 


2.3. Văn hoá khảo cổ 


їп hoá khảo có là một nhóm di tích khảo сб có cùng tính chất, cùng Час điểm, 
phân bó trong một không gian liền khoảnh. Hiện thấy có 3 cách đặt tên 
văn hod khảo cô khác nhau: 

Một là, tên của văn hoá khảo cổ thường lấy tên của di tích khảo cỗ dược phát hiện 
đầu tiên của văn hoá đó, Ví dụ, ở Việt Nam các văn hoá sau đây có tên lấy theo tên của 
di tích được phát hiện dẫu tiền: văn hoá Quỳnh Văn, văn hoá Đa Bút, văn hoá Phùng 
Nguyễn, văn hoá Dông Dậu, văn hoá Gò Mun, văn hoá Đông Sơn, văn hoá Sa Huỳnh... 


niên dại và 


Hai là, có một số văn hoá được đặt tên theo tên một huyện, một vùng hay một tinh, 
nơi phát hiện ra những di tích đầu tiên, như văn hoá Bắc Sơn, văn hoá Hạ Long, vàn hoá 
Hoà Bình. Ы 

Ва là, cũng có khi tên văn hoá khảo cỗ được đặt theo tên một đặc trưng tiêu biểu 
nào đó, như văn hoá gốm chải, văn hoá gốm văn thùng, văn hoá gồm màu, văn hoá riu có 
vai, văn hoá hàm mộ. 

Cách đặt tên thứ hai và thứ ba không được khoa học 
rộng rîi. 


m nên hiện nay khỏng phổ 
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Đề xác dinh phạm vi phân bó của các văn hoá khảo cê, nhà khào cô phải về cúc ban 
đỗ khao cê. Có khi trong cù ó khác nhau nằm 
cạnh nhau. Ví dụ, văn hoá Phùng Nguyên và nhóm di tích Må Dông - Gò Côn Lon. cũng 
tôn tại vào sơ ky thời đại dêng thau, cùng phân bố ở lưu vực sông Hỗng. nhưng 

văn hoá khác nha 
não đó giống nhau. Sự giống nhau nảy có thể đo ngẫu nhiên hay do sự trao dôi qua lại 


lạ một thời đại có những văn hoá khao 


Tại là hai 


u. Trong các văn hoá khảo cổ khác nhau, có thể thấy yếu tổ riêng biệt 


giữa các văn hoá. Song. căn cứ vào sự so sánh toàn bộ các đặc trưng văn hoá thi chúng là 
hai văn hoá khác nhau. Vấn 
Chân Tiên - Dông Khối thu 


пау, có thé 18у văn hoá Hoa Lộc và nhóm di tích Côn 


sơ kỳ đồng thau ở Thanh Hoá làm ví dy. 

Trong văn hoá này có thể thấy một loại riu đá (hay một loại vòng trang sức hoặc một 
kiểu dỗ gốm) nào dó cũng có mặt trong văn hoá khảo cò kia. Nhưng. néu chúng ta so sánh 
tổng thể các đặc trưng văn hoá, dựa vào tất cå các lo: 


и khûo cổ thì chúng 
ta vẫn có thể vạch ra được các văn hoá khảo cổ khác nhau. Dó là vi. vũ 


поа khảo cổ пау 


khác văn hoá khảo cổ kia ở một loạt các đặc điểm của công cụ sản xuất, vũ khí. kiểu dûng 
và hoa văn gốm, các loại dò trang sức, các kiểu loại nhà ở hay mộ táng.... Ó một chừng 


mực nhất định, 
thuộc, tức là ci 


hoá khảo cổ có thể phản ánh dời sống của tập đoàn người cùng 
đồng tộc người. Nói một cách khác, một văn hoá kháo cổ có thể thuộc 
một bộ lạc hay một liên minh bộ lạc nào đó. Trong trường hợp đó, khi nghiên сйм các văn 
hoá khảo cố, chúng ta có thể vạch định được phạm vi cư trú của bộ lạc hay liên minh bộ 
lạc. Qua bản dö phân bó cư dân сё, chúng ta lại có thể tìm biết được con đường di cư của 
con người thời cổ. Nhưng, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể gắn một văn hoá khảo. 
cê với một bộ lạc hay liên minh bộ lạc nhất định. Bởi vì, trong thực tế, có những bộ lạc 
khác nhau, nói những ngôn ngữ khác nhau, nhưng lại có nën văn hoá vật chất giống nhau. 
hư công cụ t, dò dùng và nhà ở giống nhau. Vì thé, chúng ta phải hết sức thận 
trọng trong khi xác định một văn hoá khảo сё nào đó thuộc bộ lạc này hay bộ lạc khác. 


Cũng có khi thuật ngữ văn hoá khảo cỗ được sử dụng để chỉ những đấu vết hoạt 
động của con người dược phát hiện trên những mi 


n © cách xa nhau, nhưng có những đặc 
diêm cơ bản giống nhau và cũng thuộc một trình độ phát triển của văn hoá và kỹ thuật 
Vi dụ: trong sơ kỳ thời đại đồ đá cũ có các văn hoá Chellean, Acheulian.... Rõ rằng. khái 
ım văn hoá khảo cô ở đây được sử dụng để chỉ những giai đoạn phát triển kỹ thuật và 
văn hoá của các cộng đồng cư dân khác nhau, sống rất xa nhau trên trái đất trong thời đại 
đỗ đá сй. Bởi thể, khái niệm văn hoá ở đây không thuộc một tập đoàn người nhất định 
sinh sống trên một khu vực nhất định. ы 


Do chỗ thuật ngữ văn hoá khảo 


Š có những hàm nghĩa khác nhau W 
thuật ngữ này, chúng ta cûn phải hiểu rõ nó được dùng với ý ngl 


khi gập 


nào, 


0hương 3 


DIËU TRA VÀ KHAI (ИЙТ KHẢ0 CÛ 


¢ khai quật các di tích khảo cổ cung cấp cho chúng ta một nguồn tư liệu dòi đảo 
các loại di våt. di tích và mỗi quan hệ giữa chúng. Những di tích khảo cổ dó phần lớn 
nằm o ngoài той (trong hang dòng. sườn núi, sườn dÒ 


. trên đồng ruộng. hoặc dưới lòng 


dại dương...). do vậy các nhà khao cổ phái dành phán lớn thời gian cho công tác пат 
сён ngoài trời thay còn gọi là nghiên eu điểm đã) dê tìm tòi. phát hiện, nghiền cửu các 


di tích. di vật ấy ngay tại thực địa, nơi chúng còn tòn tại và bảo quản cho tới tận nı 


ày 


n 


Nguồn sử liệu vật chất này có một đặc điểm là: quá trình nghiên cứu phái được bất 


dầu ngay từ khi phát hiện ra chúng. Hiện nay, nhiều công doan nghiên cứu tron 


phòn 
thực ra cùng được tiễn hành ngay trên thực địa. tại nơi khai quật với các thiết bị khoa học 
kỹ thuật hiện dị 


gọn nhẹ. Do vậy khái niệm nghiên cứu ngoài trời và nghiền cứu trong 
phòng thi nghiệm thường mang y nghĩa về mặt phương pháp tiếp cận. xử lý nguồn ur 
liệu, hay thời đoạn của quá trình nghi 


cứu. Trong khảo cổ học không có sự tách rời 
giữa công việc nghiên cứu ngoài trời với công 


с nghiên cứu trong phòng. 

Công tác nghiên cứu ngoài trời bao gồm hai loại: Điều tra khảo cỗ và Khai quật 
khảo cổ, Có thể nói điều tra khảo cổ là bước đi dầu tiên, bước kế tiếp là khai quật khảo 
cò, và mỗi công việc có những 


ас thủ riêng. Những phương thức didu tra và khai quật 
khảo cô thiếu chính xác. không khoa học sẽ làm hỏng di tích khảo cê, và có thể dàn tới 
những nhận định sai 


n. Dưới đây trình bảy một cách tóm tắt những. 
điều tra và khai quật khảo сб, 


phương thức của vi 


3.4. Điều tra khảo có 


Có nhiều di tích khảo có hiện diện ngay bên cạnh dời sống cua chúng ta. Thông 
thường dó là những di tích kiến trúc tôn giáo, thành quách, lãng mộ mà chúng ta đã biết, 


có sự giải mã. Nhiều khi, việc phát h 


ngẫu nhiên: bờ sông xói lở làm lộ ra tàng văn hoá của một di chi, hay của một khu cå 


ën ra các di tích khảo cổ là do những nguyên nhân 
t 
giấu của cài. làm các hiện vật khảo có tròi ra khỏi mặt đất (di tích Đông Son, trống dòng 
Ngọc Lû, thập dòng Đảo Thịnh, trống đồng Hữu Chung...); nhân dân d. 
muong, cày rui 
tich Dinh Chin, mó quan tài hinh thuyền ở Phú Luong...). Trong sản хи: 
quán và бап ó mọi vùng mièn của Tổ quốc khi phát hiện những di vật khảo сб học cũng 


o giếng, khai 
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1 ghi chép, lưu giữ vû khi có dièu kiện thi gửi chúng cho các nhà chuyên môn. Những 
ông trình xây dựng dàn sự. q 


ích. di vật 


àn sự, kinh tổ cũng nhiễu khi lâm lộ ra các 
khao có quan trọng (kho mũi tên đồng Cỏ Loa, mộ có Việt КА, di tích Lung Leng. vèt 
thường. sau khi phát hiện được các cô vật. các 


tích kiến trúc thành cô Hà Nội... ). Thôi 


di tích khảo cổ. thi nhàn dân dèu bảo cho các cơ quan văn hoá địa phương và Trung ương 


để các nhà khảo cô tới nghiên cứu. 


Những phát hiện ngẫu nhiên đỏ rất có y nghĩa đối với ngành Khảo có học Việ 
Nam, đặc biệt là ở buổi dâu mới thành lập: chúng cung cấp nhiều tư liệu mới cho việc 
nghiên cứu lịch sử và kịp thời góp phần cho công tác bao vệ, tón tạo các di tích lịch sử - 


văn hoá. 


Ngoài việc nghiên cứu nguôn tư liệu được phát hiện một cách ngẫu nhiên đó. các 
nhà khảo cổ thường xuyên phải tiễn hành diu tra và khai quật khảo cổ trên mọi miễn của 


đất nước, từ vũng rững núi cho tới tận hài dào, theo một kế hoạch khoa học để có một cải 


nhin bao quát về tinh hình phân bë các di tích khảo cổ, và những mỗi liên hệ giữa chúng 


cả về mặt không gian lẫn thời gian. 


Như vậy, điều tra khảo cổ là một hoạt động (phương tiện) nhằm phát hip 
nghiên cứu bước đầu những di tích khảo cỗ ở ngoài trời. Mục đích của công việc điều 


tra khảo cổ là nhằm đập тїйїп bản ад khảo cổ của một vùng, mièn nhất định và của cả 


nước: nghĩa là dể đánh giá và làm sáng tỏ bộ mặt khảo cổ, tính đa dang của những di tích 
khảo cổ trong khu vực đã được diễu tra trong một thời gian nhất định và ở vào một trình 
độ phát triển nhất định của khoa học khảo có. Nhiệm vụ của điều tra khảo có là phát hiện 
và công bô những nghiên cứu sơ bộ vë những di tích trong một khu vực nhất dinh; Cùng 
với sự phát triển của khoa học khảo có. những di tích khảo cổ được phát hiện không chỉ 
tăng về mặt số lượng, mà nhận thức khoa học vë các di tích đã được phát hiện cũng ngày 
một sâu sắc hơn. Xuất phát từ những yêu cầu chuyên môn nhất định, cũng như tính chất 
đột xuất (đôi khi) của công việc, quỹ thời gian, khả năng nhân lực và tài chính, mà các 
cuộc dièu tra khảo có có thể mang những tính chất khác nhau. Nhưng, việc fim 104, phát 
т ra những di tích khảo có mới và nghiên cứu buró 


đâu về chúng là công việc thường 


xuyên của bắt cứ một nhà khao có nào khi có điều kiện đi công tác ngoài tr 

Một khi đã phát hiện ra di tích, di vật khảo cổ, cần phải xác định những tính chất cơ 
bản của chúng. Yêu cầu về mức chỉ tiết „сар độ của cá 
sâu sắc khác nhau tuỳ vào tính chất của đợt dièu tra khảo cổ. Khi di 
xác định tinh chất khảo cổ chung của một vùng (như điều tra khảo cô n 
Quảng Ninh, hay điều tra khảo có miễn Tây Nam Bộ chẳng hạn...) thì chỉ cần bii 
đặc điểm chung nhất của các di tích khảo có ở vùng đó, như: vị trí phân bố các di tích, 
địa hình, tính chất văn hoá khảo cỗ hoặc niên đại.... Nhưng, để cỏ được một ý niệm 
tương đổi hoàn chỉnh về một nhóm đi tích khảo có. hoặc một di tích cu thể mà chúng ta 


nhận định có thẻ 


u tra với mục dich 


їёп ven b 


ën 


những 


Điều tra và khai quật khao cô " 


dự dinh xhai quật thi việc nghiên cứu bước đầu các di tích đó 


їп phái được tiễn hành 
i, khu vực C 


một cách chỉ tiết, u mi hon (ví du điều tra khao có khu vực thành eó Hà N 
Loa phục vụ cho việc tiến tới ky niệm 1000 năm Thang Long: didu tra khao eó các di tích 


lò nu sứ Chủ Dậu nhằm khai quật dè tìm hiểu về trung tâm s 


n xuất gốm sứ xuất 


khẩu tại đây vào thể ky XV...). Thông thường việc điều tra khảo cổ theo hướng này nhất 
thiết phai tiên hành dào các hồ thám sắt. 


Cho dù kết qua с 
tra khảo cổ, kế 


a điều tra khảo cô có phong phú đến mức nào. thì mọi loại dièu 
việc đảo thám sát kèm theo, cũng chỉ là phương tiện nghiên cửu bước. 
dẫu. Các di tích khảo cổ. qua điều tra chỉ mới bộc lộ một phån rất it nội dung. Do vậy, 
thông qua diều tra khảo cô chưa thê dưa ra những kết luận, nhận định. những khái quát 
lịch sử rộng rãi. Chi thông qua khai quật khảo cỏ một cách khoa học mới có thể có du tu 
liệu để lam sáng to nội dung, tính chất, diện mạo cụ thể của một di tích khảo сё. 


Nhiều di tích khảo cổ thường nằm ở ngoài ười. trong hang động và cách ха các 
m dân cư, lại cảng ха các viện nghiên cứu. Vì vậy cóng việc chuẩn bị trước cho một 
cuộc dièu tra khao cổ là rất cần thiết. Đó là: phải đọc trước những tải liệu về lịch sử, 
khao сб. địa lý, địa chất. 
Đặc biệt, cần phải xem 


có liên quan tới khu vực, vùng mà chúng ta së tới điểu tra. 
ác thông báo về những phát hiện khảo cỗ mới hàng năm trong 
khu vực. nhật ký hay báo cáo khai quật các di tích khảo cố, và trực tiếp xem xét các hiện 
khảo cô của những đợt diều tra và khai quật khảo có trước đây ở vùng dû. Có như 
ày chúng ta mới có được những ý niệm khái quát về vùng đất hoặc di tích mà chúng ta 
sẽ di khả 
được tiến hành. những khó khăn th 


м 


sát, nắm dược những kết quả nghiên cứu, điều tra trước dây, những việc dà 


lợi... nhằm rút kinh nghiệm và định hướng cho 
công việt sắp tới. Những di tích khảo có thường có một số đặc điểm phân bố nhất định. 

Các di tích tiên sử thường hay phân bổ ở những nơi cao ráo, trong bang dóng. sườn đồi, 
hoặc đọc theo các con sông, gån nơi có nguồn nước. Các nhà khảo cổ phải luôn có trong 
tay các bản dó khảo cổ (nếu có), các bản dë địa hình khu vực (cü và mới) để có thể dự 
kiến nơi cân tìm kiếm, cũng như vạch lộ trình cho chuyên khảo sát, ghi chép, đánh 
dấu và lý giải những di của sự thay đổi địa hình (sông dòi dòng, đất bồi m 
củi tạo của con người... 


‚зг 


Khi di điều tra khảo cổ, ngoài các bàn dó, cần mang theo máy ảnh, thước đây, máy 
с địa. địa bàn, máy định vị (có thể dùng loại máy định vị GPS cûm tay), giấy vẽ, giấy 
viết, bút chỉ, bút viết mực chju nước, các loại giấy dùng để gói, các túi nilon, các hộp, các 
túi dựng lớn, nhật kí thám sát, điều tra (nhật ki ghi công việc hàng ngày kèm theo những 
nhận xét trong quá trình dièu tra)... Nếu có dièu 
máy quay video, máy đảm thoại... 


iện, có thể mang theo máy tính xách tay, 
Ngoài ra cũng nên có túi thuốc cá nhân kèm theo. 


Tit са những sự chuẩn bị đó giúp cho việc lấp một chương trình công tác được dë 
dàng. Trong chương trình cũng bao gồm cả dự định vê 16 trinh của đoản điều tra, thường 
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được quy dinh theo tuyến d 
sườn một ûne cần xem xét. Mặc dù dë khao sát là 
phải di bı cặc loại xe еб (û tỏ. хе đạp, xe máy. các loại thuy 
đổi với những khu vực có nh 


dọc một con sông. một con đường nào dó. hoặc men theo 


Vûn dè phương tiện di lại 


n. phe - rất cắn 


kênh rạch...) vẫn được su dụng hữu ích trong các 
chuyển công tác, Chúng giúp chúng ta vượt qua những đoạn đường dài dé dên nơi khao 
sát và dùng dé chở các hiện vật th 
thân 


lượm dược. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng trực 
máy bay để thám sát một vùng rộng lớn, quan 


t và chụp ảnh từ trên сао 


ÿ thuật dã hỗ trợ rất nhi ó thể sử 
ảnh chụp từ vë tỉnh. nhờ dó chúng ta có thể phát hiện được những công trình kiển 
trúc, thuỷ lợi, thành luỹ. vết tích sông сд, phó xá. nhà cửa thời xưa... mà hiện nay dã bị cát 


bụi, phủ sa phủ dày hoặc bị сау xanh che khuất, Hiện nay, nhiều thiết bị kỹ thuật có thể 


nay các phương tiện. 


a cho việc khảo sát, 


Ngày 
dụng cá 


giúp chúng ta điều tra. thám sát dê dàng các công trình ngằm hoặc bị vùi lấp dưới dût bằng 
phường pháp đo điện từ, tử trường, phản ứng điện cực hoặc siêu âm. Những máy tính cå 
nhân củng những phần mềm chuyên dụng đã hỗ trợ rất nhiều cho công việ 
р các nhà khảo có phác họa cå йс công trình ngẫm cũng như thẻ hiệ 
dû sâu đưới mặt đất của с mg trình này. Đối với những công trình kiến trúc đóng kin 
hay các hàm mộ lớn (kim tự há 
robot tỉnh xảo cùng những camera cực nhỏ dë thám sát bên trong chủ 


chúng 


lu trúc, sơ đồ bó trí 


„ lãng mộ. các mộ quách...) người ta có thể sử dụng các 


ng mà không làm 
hỏng cấu trúc của di tích. Nhiễu thiết bị lặn và các camera đặc biệt giúp cho chúng ta rất 
nhiều trong việc nghiền cứu khao có học dưới nước (tim, dò, thám sát, trục vớt hiện 
khảo сё trong các con tàu bị dám thời cổ, các đô thị bị ngập ch 


Tuy nhiên việc áp 
dung các phương tiện trên còn tuy thuộc vào mục dich và tính chất của đông tác diều tra 
khảo cổ, cũng như khả năng kinh phí và mức độ tiếp cận kỹ thuật 


Trong hoạt động khảo cổ học, có nhiều loại điều tra khảo cô nhưng có thể quy lại 
thành hai loại chính, đó là: 

> Điễu tra chuyên môn về từng loại di tích. 

> Điều tra toàn hộ các di tích khảo cổ hay còn gọi là Фїёи tra tổng hợp (d 
phối hợp). 

Thông thường loại diều tra thứ hai được áp dụng nhiều hơn và cũng mang lại kết 
quả lớn hơn. Tuy nhiên, không phải lúc Fo cũng vậy, đối với những khu vực đã được 


tra 


điều tra tổng hợp thi việc điều tra chuyên môn về từng loại di tích là rất cần thiết. Hơn 
nữa, điều tra chuyên môn về từng loại di tích thường cho chúng ta những kết luận 


hơn bởi phụ trách và tham gia các đoàn công tác đó là những chuyên gia có kiến thúc 
chuyên sâu về các vấn đẻ. thời dại khảo cổ; та những. 


thức chuyên sâu vë từng thời 
ky, từng lĩnh vực thi không phải ai cũng có được 
Để tim tòi, phát hiện các di tích, nhà khảo cổ phải tự minh đi xem xét từng khu dût 


ở dia phương. Trong những bang động núi đá vôi, chúng ta phải dë tìm tất cả những hang 


Chuan; 


î Điều tra và khai quật khảo có 13 


dòng và nhün 


mái dû mû trong dó cû khả năng dà tón 
cự tru thường phần bò gûn nguồn nước ( 


tụi nơi eur trú thời сб. Cúc di tich 


no tôi, sông, hỗ). Dáu hiệu chú уби сца nơi си 


trú thỏi cô là tàng văn hoá. Di với thành cô (thành Cô Loa, thành Luy Lâu, thành Trả 
Kiệu ..) có thể thấy 


những phân luỹ dût còn sót lại: dòi với mộ cû (mộ Пап 


mô gò 
của người Skip ...) có thể tìm thấy các gò mộ lớn: dỗi với các khu mộ ehum trong văn 
hoá Sa Huỳnh thi dá 


hiệu có thê là những mảnh chum vỡ nûm ngày trên bê mặt các côn 
cát, Những manh góm, sứ vỡ chất thành đồng. có lẫn nhỉ 


a hiện vật méo mú. bị 


dạng 
hay định chặt vào nhau có thể là đấu hiệu của sự tûn tại quanh dó một lò nung gốm sứ cỗ 
Khi di khao sát chúng ta phái luôn chú ý quan sát mặt đất (luóng khoai, rãnh đậu, bờ 
muong...) xem có cá Š 


hiện v 


cổ hay không (manh gốm. mảnh tước, công cu đá...). 


[rong một khu vực rộng chúng ta phải chú ý tó 


những khu đất hay những mảnh ruộng 


có màu đất sà 


n hơn so với chung quanh (nơi đất có màu sm hơn có khả năng tôn tại lớp 
Khảo cô), Trên những gò. cồn đất nồi сао hơn mặt đất ruộng, những doi đất. mũi 
đất nhô ra ven biển cũng thường hay phát hiện dược các di tích khảo cổ. Tại khu vực 


khao sát chúng ta phải tranh thủ đến những nơi 


văn ho: 


người ta đã và dang đào dût, đào giếng, 


các công trường đang thi công, để xem có tàng văn hoá lộ ra không, các hiện 
vật khảo cổ có tròi ra khỏi mặt đất không. Đặc biệt sau những cơn mưa lớn, các hiện vật 
khảo cû сб thể xuất lộ ra n 


ay trên mật đất ở những nơi có di tích khảo cổ. Trong quá 


trình diè 


tra. chúng ta có thé đảo các hó thà 


n sát từ Im? đến 2m? ở nơi nghỉ ngờ có di 
t phải đảo cho tới tận sinh thổ (đất cá 
các tng đất. Những tên gọi các thửa ruộng, cn, gò... cũng có thể gợi ý cho ta về một di 
tich khảo cổ (ví dụ: "núi hén" - có thể là di tích dóng rác bếp, "Tam thai" (ba gò) - có thể 
Cơ", khu "bãi Đồn", "đồng Thành", "hành Dên", "gò Cûm", 
jiûng"...). Sự phân bŠ các di tích khảo cổ cũng có thể có mỗi liên hệ với nhau. Ví dụ: 
thông thường những nơi có "mộ Hán” là những nơi mà chung quanh dó chúng ta cũng có 
thẻ phát hiện ra các di tích thuộc giai đoạn văn hoá Đông Sơn muộn. 


tích khảo cỏ. Các hỗ thám 


là gò mộ. khu "mã 


Việc tự mình khảo sát từng khu đất là 
khu vực kém xa ngwi 


in thiết, nhưng hiểu. 
dân địa phương, do vậy khi di điều tra khảo có chúng ta cần có sự 
chính quyền, và nhân dân sở tại. Việc li 


іё của chúng ta về 


liên hệ mật thiết v n hệ như vậy vừa đảm bảo 


thủ tục hành chính vừa mang lại nhiều lợi ích, kết quả cho quá trình điều tra. 


với nhân dán dia phương chúng ta có thể giải thích 


È nhiệm vụ của сас nl 
đất nước chứ không phải di tìm dë cê, Һау di khai thác 
vàng), đồng thời làm cho họ thấy được giá trị của các di tích khảo cô và hiểu dược nhiệm. 
vụ của mỗi công dân phải bảo vệ các di tích đó. Có thể giới thiệu cho nhân dân địa 
phương xem các mẫu vị 


khảo cổ (là 
nghiên cứu lịch sử dia phương. 


khảo cổ (công с 


độ trang sức bằng đá, đồng, các mảnh gốm 


cổ...) để họ liên hệ xem tại địa phương mình có các vật ấy hay không, và có thì ở đâu. 


Phải tìm hiểu qua nhân dân về tên gọi các địa danh trong vùng. về các đi tích lịch sử và 
khảo cổ. động viên họ cho xem các hiện vật lạ nhặt được trong quá trình làm ruộng, dào 


hài CƠ SỞ KHẢO CỔ HỌC 


mương, khuyên khích họ giao nộp cho phòng truyền thông của địa phương. Thông qua 
những câu chuyện Kë của ho. có thể tìm thấy những gợi ý liên quan dên một di tích khảo 
cỗ nào đó sự chúa Trinh", "та vợ Mã Viên", "nơi Khách để спа" hoặc các 
lợn vàng. vịt vàng. cáo bạc chạy ra mỗi khi động u 
khiêm tốn lắng nghe: - cho dù сам chuyện дист màu s 
nhật kí thậm trọng v à phân tích các câu chuyện đó: bởi vi xen lẫn trong 


y có 


.). Trong mọi trường hợp. phi 


с hoang dường - ghi chép vào 


yếu tổ hoang 
đường, có thể có mốt diu gì đó có ích cho việc diều tra khảo cổ. 


Khi mêt di tich khảo có dà 


được phát hiện thì phải miêu tà di tích đỏ (lập hồ sơ cho 
di tích). Việc làm du tiên là đặt tên cho di tích (tốt nhất là Шу địa danh mà nhân dân dị 
phương thưởng gọi cho khu vục vừa phát hiện ra di tích: Gò Mun, hang Con Moong, Còn 
Nên, Cầu Sắt...). Cån xúc định và ghi rõ vị trí địa lý của di tích (gần xóm nào, sôn 
núi nào, cảnh đồng nào, dường 


cao so với mặt nước biển...). С 


nào. 


di tới đó, xác dinh kinh độ. vî độ, nếu có thể ghi cû dó 


йл thu lượm các hiện vật đặc trưng cho di tích trong hó, 
dưới rãnh, trên mặt dät... (đối với dó gốm. sành sử. thì ưu tiên nhặt mảnh miệng. mảnh 
dûy, quai và những mảnh có hoa văn) và ghi "phiếu hiện våt" (ghi rõ nhật được ở khu 
nào, ô 0 sâu... ). Cẩn vẽ sơ dò và chụp ảnh di tich khảo cổ 

ảnh...). Trên cơ sở các hiện vị 


о. ghỉ rõ các hướng, tỉ lệ 
thu lượm được, cúc quan sát về tầng đất... cần bước đầu 
xác định tímh chất vû niên đại của di tích Ấy. Sau khi phát hiện duge di tích cần báo cho 


chính quyên địa phương biết và dà vẫn dë bảo vệ di tích dó. 


Những nơi khảo: sát không tìm thấy di tích khảo có cũng cần được ghi vào nhật kí 
(trong nhiễu trường hep, để san lắp mặt bằng (hỗ ao, chỗ trũng) hay đắp nền nhà. người 
ta đem dát «Ша tàng văn hoá từ khu vực khác vẻ, và những người đến khảo sát sau này có 
thể biết được 

Di tich khảo cổ đã phát hiện cần được đánh dấu trên bản dö khảo có. Trong một 
vùng thường, tòn tại các di tích khảo cỗ thuộc nhiều thời đại khác nhau. Do vậy các loại 
di tích khác: nhau phải được đánh đấu bằng những đấu hiệu quy tước khác nhau. Nhờ cách 
đánh đấu nhự vậy mà nhìn vào bản dò khảo cổ chúng ta có thể thấy được tình hình phân 
bó của các đi tích thuộc một loại hình nhất định. Chúng ta có thể dùng các loại kí hiệu 
riêng để phim biệt khu di chỉ, mộ táng, hang động, thành quách, dèn tháp.... Cũng có thể 
dùng ki hiệu riêng dë phân biệt các di tích thuộc một thời đại khảo cë nhất định, như các 


hỗ § cũ. 


di tích thuộc: thời đại dò đá cü, các di tích thời đại dỗ dá mới, các di tích thời dại dòng 
thau, thời Фай đồ sắt, các di tích khảo cê học lịch sử... 

Điều tra khảo: có là một công việc nghiêm túc, sáng tạo, dòi hỏi tính kiên trì của 
nhà khảo cổ.. Tuj theo hoàn cảnh, tính chất của di tích, khu vye khảo sát mà сас nhà khao 
cỗ dinh ra nlhững phương thức didu tra và nghiên cứu khác nhau. Kết quả diễu tra kháo 
cổ tuy thuộc vào tính kiên trì, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế và công tác quản 


chúng của nihà khảo có. Cuối cùng, luôn nhớ rằng mục đích của điều tra khảo cỗ khôn 


3 Điều tra 


phái là 


Jua ra những kết luận lớn lao mà chú yếu là lập Бап dó khảo cô học (danh dấu di 


tích lên bản dó khao cô 


và lựa chọn đổi tượng cho các cuộc khai quật. Nếu có các kết 
thi nên mang tinh pia thuyết. và chỉ khai qi 
1 luûn đứng dẫn về di tích. 


àt khảo cổ mới giúp chúng ta có duge 


3.2. Khai quật khảo có 


Nếu công tác điều tra khảo sát chỉ giúp chúng ta phát hi 
di tích khao 


n và tìm hiểu sơ lược các 
„ thi khai quật khảo cô là nhằm nghiên cứu kỹ về các di tích ấy bằng cách 
dào bởi. lấy lên những di vật khảo cô, và thông qua việc đảo bói khảo cổ, nghỉ 
liên hệ dia tàng giữa các di tích và di 
để từ đó rút ra những kết luận nl 


cửu mỗi 


Nhờ có khai quật khảo cổ, chúng ta mới có ur 
åm khôi phục quá khứ lịch sử của loài người Khai 
quật khao cổ luôn là một công việc khoa học nghiêm túc, nặng nê, khó nhọc và đòi hỏi 


tinh trung thực, tinh thân trách nhiệm cao. Bởi khai quật khảo cò không don gi 


m chi là 
dào bởi tàng văn hoá, lấy các hiện vật cô lên từ lòng đất. Trách nhiệm nặng në cua người 
phụ trách khai quật khảo cổ trước khoa học và lịch sử là ở chỗ: khai quật khảo cổ là một 
hành động duy nhất không thể lặp lại; không thể khai quật lẫn thứ hai một địa điểm; khai 
quật một di tích khảo cổ cũng dêng thời là sự tiêu huỷ vĩnh viễn di tích khảo có đó. Công 
việc này khác với tông việc của nhà sử học, người ta có thể doc di, doc lại hàng trăm lån 
một trang sách cổ; hay các nhà khoa học tự nhiên, kỹ thuật có thể làm di Ì 
lẫn một thi nghiệm... các nhà khảo cô không thể đảo hai lẫn một ngôi mộ ci 
văn hoá М lớp đất được đảo lên chứa đựng cả một giai doan lịch sử con 
i, giai dogn đó có thể 50 năm, 100 năm hoặc nhiều hơn. Khi khai quật, các nhà khảo 
cỗ đã phá huy lớp đất đó và không thể tạo lại nó được. Có thể nói nhà khảo cô đã phá 
huỷ nhiều trang tài liệu lịch sử ngay khi đọc chúng. Các hiện vật nằm trong lòng đất 
được lấy ra khỏi vị trí ban đầu, các vết tích bếp lửa, lò nung, thậm chí cà dẫu chân người 
hay thú cũng vĩnh viễn không còn. Chúng chỉ còn lại trong các ảnh chụp. bản vẽ, và 
những dòng nhật kí cùng một số hiện vật. Như trong chương mở đâu đã trình bảy, khảo. 
cổ học không phái là có vật học, đào khao có không phải là chạy theo vi 
nhất và các dŠ có quý giá. Khai quật khảo cô là để 
dựng lại những điểu kiện sinh hoạt của tổ 


m lại nhiều 


là 


quyết những vån đề lịch sử, để 
xa xưa, để di sâu vào dời sống hàng 
biết dược tổ chức xã hội của họ. Tình trạng phân bó 
của các hiện vật khảo cổ và mỗi liên hệ giữa chúng trong các tång đất sẽ giúp chúng ta 
rút ra nhiều kết luận có giá trị về tính chất sớm muộn của chúng hay chức папр, công 


lên thờ 


ngây của họ và bằng cách đó có th 


dụng của từng nhóm biện vật. Nếu hiện vật bị tách ra khỏi mối tương quan dó thì chúng 


ta rất khó mà biết được giữa chúng có mối liên hệ như thế nào, cái nào sớm, cải nào 
sai làm. Xuất phát từ tm quan trọng đỏ, 
việc khai quật khảo cổ học phải luôn được tiến hành một cách thận trọng, khoa học, 


không được vội vã. Phải thu lượm các tài liệu về mọi mặt (công cụ xûn xuất, đỗ dùng. 


muộn và do đó có thể dẫn tới những kết luậ 


CO SÓ кнАо сб нос 


sinh hoạt, dỗ trang sức, 


liệu 


g ghi chép, hoặc về sai, ghi s: lộn hiện vật ở lớp đất nảy với hi 


ở lớp đất khác thi sau khi khai quật những sai làm ду không thẻ nào khắc phục được, Các 
nhà khảo cô làm công tác khai quật phai tuyệt dói vô tư trong 


khi mô ta lại công việc và 


kết quá khai quật của mình. Khi mỏ tả. quan sắt các sự vật và bi, 


nhận xét thiên kiến. 


з tượng, tránh những 


áp đặt. hoặc ngẫu hing. Dê khai thác triệt để nguồn sú liệu khai quật 


từ mọi góc độ phải có sự phối hợp са 
địa chá 


nhiêu nhà chuyên môn: khảo có học, dân tộc hoc. 


học, thô nhưỡng học. cổ sinh vật học, nhân học, nghệ thuật học.... Nói tôm lại 


đó là một tập thể các nhả khoa học thuộc nhiều ngành khác nhau cùng hợp tác với nhau 


trong một công trình nghiên cứu tổng hợp đỏ tìm quá khứ loài người. khôi phục lại lỗi 


sống, môi trường, . hay điện mạo cuộc sống trong quá khứ. 


Di tích khảo cổ có nhiều loại khác nhau và trong mỗi một loại hình di tích cũng 


không có những di tích giống hệt nhau. Do vậy, việc khai quật các di tích đó ci 
những đòi hỏi khác nhau vè phương pháp cũng như cách thức tiễn hành. Tuy vào thể | 
và đặc diêm của di tích mà nhà kı 


aa 


cổ sẽ quyết định, lựa chọn phương pháp khai quật 


nhiễu vào kinh nghiệm 


tốt nhất. Sự lựa chọn phương pháp khai quật còn phụ thuộ 
thực tiễn của nhà khảo cổ, và mục đích của cuộc khai quật; nó cũng giống như việc chữa 
bệnh, không thể giáo điều theo sách vở, Có khi cùng một di chỉ cư trú mà mỗi người khai 
quật dùng theo các phương pháp khác nhau (có thể dào các hỗ khai quật lớn hàng trăm 
mét vuông, nhưng cũng có thể chỉ đảo một vài hố nhỏ với điện tích khiêm tốn, nhưng bóc 
tách tàng văn hoá theo từag lớp mỏng, và rây từng lớp đất một cách cẩn trọng). Trong 
phạm vi chương trình cơ sở chỉ siới thiệu chung về một số nguyên tắc cơ bản, nhất thiết 
phải tuân theo khi khai quật bát kì một di tích khảo cổ nào. 


1. Khai quật khao cô không được làm qua loa, dai khái, cho dù đó là một cuộc khai 
quật chữa cháy, khi hiện trường đã bị đảo xới nham nhờ. Trong quá trình khai quật, các 
nhà khảo cổ phải huóng dẫn cho những người giúp việc tránh tính xốc nỗi chạy theo khát 
vọng tìm những hiện vật mới lạ, ham cái lạ mà không tuân thủ trình tự đảo theo từng lớp. 
Cũng phải tránh tình trạng coi thường việc nghiên cưu những hiện vật đã quá quen thuộc 


= loại hiện vật "đữ biết từ láu rồi", Nhiều khi cần phải tạm dừng những công việc khác 
lại, để quan sát tỉ mi các tàng đất và lớp văn hỏa, để xử lý một cụm gốm, một vêt đất 
cháy, hay một hiện tượng lạ. Khai quật khảo có là một công việc tỉnh tế, di xử với cá 


biện vật khảo cò cần hết sức nhẹ nhàng, do vậy ngay cả trong thời dại khoa học kỹ thuật 
phát triển thì những công cụ khai quật của các nhà khảo có cũng vẫn chỉ là những cái 
xêng, cái cuốc nhỏ. cái bay, con dao, chòi lông... Nhiều công cụ tưởng nhu dó là của 
các bác sĩ nha khoa, ho; 


của một hoạ sî. Về cơ bản, công trường khảo cổ vẫn luôn là 
một công trường áp dụng phương pháp thủ công. Các phương tiện cơ khí thường chỉ áp 
dụng vào những việc như vn chuyển đất dào hay lắp hó hay đảo vét các lớp đất vô sinh. 


Chron 


3 Điều tra và khai quật khao cô 


các lớp đất phủ khá dây trên t 
Khai quật các mộ w 
khoi hå dào sau khi d 


của người 


kip. dùng cûn cầu dë đưa các quan quách mộ táng Ì 
gia eó chúng chắc chắn...). Hiện nay vẫn ít có trường hợp khai quật 
thiết bị cơ khi hiện đại, ngoại trừ việc trục vớt các tàu đấm thời cổ, 
Việc ứng dụng 
các tiến bộ khoa học Кў thuật phån lớn là ở công đoạn nghiên cứu trong phòng. Trong 


Khao cô su dụng. 


các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc lớn bằng đá nằm dưới lòng dại đương. 


tương lai có thể "khai quật" mà không phải đảo bói, không phá hỏng tàng văn hoá. vẫn có 
nhã 


ng hình anh ba chiều của các,hiện vật, cùng vị trí của chúng trong tàng văn hoá. Tuy 
vậy, các hiện vật khảo cô không chỉ là những tư liệu, chúng còn là những túc phẩm nghệ 
thuật, cûn dược trưng bảy, chiêm ngưỡng. do 


thiết 


Зу. xiệc khai quật vẫn 
2. Khi khai quật khao có ta phai luôn hướng tới một mục dich: cổ gång nghiên cứu 
toan điện фий trình lịch sự. Phương pháp tốt nhất để giải quyết vûn đề này là dào toàn bội 


noi cự trú (toàn bộ một làng cổ), khu mộ táng..., thu thập những tư liệu ] 


moi mặt như môi trường sinh thái, địa lý, dia chất... nhưng đó là một công việc lâu 
с khai quật thuộc về tương lai. Khai quật toàn bộ một di tích có thể kéo dài 
. Chính vì vậy, với từng di tích cụ thể phải có 
g giai doan, từng mùa khai quật. Nhưng với bát kì di tich nào 
được lựa chọn khai quật thì việc làm dầu tiên là phải tìm hiểu phạm vị phân bó của di 
tích, phải dựng được một bản dê chính xác của khu đi tích. Từ dó chúng ta có thể đõi 
theo những sự dôi thay sau nảy. 


và kết thúc уй 


hết một đến 


thế hệ các nhà khảo 


dược một kế hoạch cho tử 


“Trước khi khai quật, dựa vào việc diêu tra khảo cổ và đào thám sát, chúng ta phải 
biết được quy hoạch nơi cư trú, khu mộ táng, những giới hạn niên đại của di tích. Khi vë 
bản dò khu di tích, mặt phẳng quy chiếu phải xác định theo phương nằm ngang, dà 0 giả 
định nằm trên mặt phẳng quy chiếu đó và phải được chọn sao cho ở điểm cao nhất của di 
chỉ. Thông thường ở các di tích được khai quật người ta chôn một cột mốc bằng bê tông 
û vi trí cao nhất của di chỉ và nó sẽ là điểm mốc quy chiếu của toàn bộ các hô đào trong 
di chí. Nếu có diễu kiện, có thể so sánh độ cao của điểm 0 so với mực nước biển. Mỗi hó 
khai quật độc lập cũng có thể chọn một mặt phẳng quy chiế 


nằm ngang cao hơn mọi 
dim trong hó khai quật. Trong các bang động thì mặt phẳng quy chiếu nằm ngang này 
có thể được thể hiện bằng một vạch ngang vẽ suốt trên các vách hang. 


3. Trước khi khai quật một di tích nhất thiết phải nắm được địa tổng của di tích dë 
biết được trình tự và niên đại các lớp đất nhằm tránh việc khai quật tùy tiện. Đối với các 
di tích có tång văn hoá lộ ra trên vách đất thì phải nạo sạch để nghiên cứu trắc điện các 
lớp đất và cũng có thể bắt đầu mở hồ khai quật từ nơi này. Trong những trường hợp tàng 
văn hoá không lộ ra thì phải dào một hỗ thám sát xuyên qua các lớp đất cho tới tận їй 
đất cái (sinh thổ) để nghiên cứu thứ tự các lớp dát của một gò mộ hay của từng bộ pl 
ùa nhà khảo cổ, là 


của nơi cư trú. Trắc điện các lớp đất 
của di tích đỏ. Đối với việc khai quật mộ cổ, trước hết phải đào và nghiên cứu trắc diện 
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gò mộ (nêu có). chất đất. kỹ thuật và vật liệu dåp gò mộ, xem người xưa có xây dựng nhờ 
mó hay có đặt những må chi; (ch, bia ki niệm) hay không. Có khi trong một khu mộ ting 
hay bên dưới một gò mộ сіе có nhiều ngôi mộ thuộc с: 


inh ngôi mộ chính dược xã 


các thời đại khác nhau, cûn xác 
dựng cùng với gò mộ và những n 
gò mộ ду. Nếu khai quật nơii cơ trú chúng ta phai quan tâm dén 
khi khai quật mộ уй 


mộ khác chôn о cùn; 


diện các lớp dût. thì 
dầu tết là cûn tìm biến mó (ranh giới ngôi mộ). Trên vách mó 
cũng có thể còn lại dấu vết clho thấy những công cụ nào dà được sử dụng 


dé dào. Phải 
nguyên vị trí của từng mảnh: xương và hiện vật nằm trong mộ. Vị trí của những hiện vật 
ấy có thể cho chúng ta biết vé cic tập tục mai tầng ngày xưa. 


4. Sau khi đã biết дио đa tầng của di tích hay trắc diện của gò mộ, các nhi 
cỏ tién hành khai quật theo рет gån thăng đứng (từ trên suông) theo từng 


làm lộ ra những nën nhà cũ. nhĩng di tích. di vật. Các lớp dût lắng đọng khác nhau dược 
lån lượt bóc bỏ di và nhá 


thiết phái nghiền cứu tả 


са các tẳng cna di tich đó. Tiện vật 


liên quan đến tång thứ của di tích. vị trí mỗi hiện vật. mỗi liên hệ giữa nó với các vật 
xung quanh có thể đem lại nhiều kết luận quan trọng. Trong một 
phân biệt ra những lớp khác: nhau, chúng ta phải tuần tự kh: 
Thông thưởng, mỗi lớp đảo sâu xuống khoảng 15-20em. Sau mỗi lớp đảo đó, chú 
sạch, làm phẳng bề mặt спа hỗ khai quật dé quan sát bình điện hồ khai quá 
dấu vết của các hỗ dào, các wË tích kiến trúc, các biên mộ hay không. Việc đảo mỗi lớp 
sấu 20em chỉ là tương dói, khi tiến hành bóc một lớp mới, nhưng chưa đủ sâu 20em mà 
đã gặp một lớp văn hóa kháw thi phải dừng đảo sâu hơn, và bóc nót lớp văn hóa trên. Các 
tång văn hoá có thể mỏng laže có thể rất dày, chúng ta đều phải nghiên cứu chúng một 
cách cûn thận. Có nhiều li də khác nhau khiến cho tång văn hoá nghèo hay giàu các hiện 
vật, do vậy khi khai quật vira phải chú ý đến chiều doc (mặt cût) để biết được diễn biến 
của các tàng, lớp văn hoá бар thời cũng phải hết sức chú ý tới chiều ngang (mặt bằng) 
các lớp đất mã trên đó các luiện vật phân bô với một mỗi tương quan nhất định. 


ång văn поа có thể 


quật từng lớp, lừng tång. 
ta lai 


‚ xem có 


5. DÈ có một у niệm đầy đủ về toàn bộ nơi cư ưu. cần phải khai дий trên điện lớn. 
Thông thường, mỗi hỗ đảo rộng khoảng 100m? đến 400m tuỳ những trường hợp cụ thể, 
Với điện tích đó, nó có thể: bao gồm được những vết tích kiến trúc nhà ở, nơi sinh hoạt, 
sản xuất. Cũng có thể điện. tích khai quật rất lớn nhưng lại được đảo thành 
nhỏ mà diện tích mỗi.hỗ khong 1-2m? và không liền kể nhau, hoặc dà 
(hào) nhỏ chạy đài, ngang dọc cất nhau. Cách khai quật đó chỉ cho bị 
tầng đất và 
bản, đó là phương pháp dàeo không khoa học, cn từ bỏ. Việc khai quật các gò mồ, 
khu mộ táng cũng cûn phải cđược tién hành khai quật trên diện lớn bởi vì tinh chất của các 
mộ ở từng khu vực trong khhu mộ táng 


lấy lên được nhhiều hiện vật nhưng lại phá hoại các di tích kiến trúc. 


ó thể khác nhau về niên đại, tång thức, 


Tuy nhiên, néu chúnggta đảo hó quá lớn thì mất khả năng theo dõi liên tục các lng 


đất trên trắc diện vi các vách hó quà xa nhau: do vậy các hồ lớn vừa phải dược đảo sát 


мото 3 Didu tra và kha 


quật khảo cô о 


nhau và cich nhau bởi một vách ngăn. Hinh dáng và phương hướng của hó khai quật tus 
шшде vào điểu kiện cụ thể mã thay đổi. VÈ nguyên tắc hỗ đảo cần theo những hình có 


bác vuông (hinh vuông, hình chữ nhậU vi hình dûng dó tiện lợi cho việc do về mặt cất, 


và thể hiệ 


mặt bà 1 những nhữt 


di vài 


vết tích nhà cưa. bép lửa nằm trong tẳng văn 
hỗ khai quật khi cần thiết. Thông thường cạnh 
Nam, Bắc trên la bûn. Trong trường hợp dia 


hoa. cùn: nhu саи то rội 


như dåp ứn 


cua hộ đảo dọc theo các hướng 


Đồng, Т 
hình không cho phép thi khôi 


g nhất thiết các 


anh hỗ đảo phải theo hướn 
theo dõi vị trí các di tích, môi liên quan giữa các hiện vật (đặc biệ 
¢ hó khai quật được chăng dây, đồng cọc chia thành các б. Khoảng. 


cách giữu các cọc là 1-2m. hình thành một hệ thông. 


như vậy. Dë 


Ó lượn 


những noi có 


các mạnh gồm lớn) сй 
(mỗi û Im? đến am? và 
1 thường, А Rap (a1, b3. ed) 
úp chúng ta nạo sạch và làm phẳng bình điện, xác định tọa 
của hố khai quật. giúp ta vẽ các bản dỗ mặt bằng (bạn vë 


с û vuông 


một chữ: 


mỗi û được ký hiệu 
Në thôn 


một chữ 


Ò vuông này còn 


độ các hiện vật trên mặt bằng 
bình d 


in chấp phục dựng đỗ gốm 


n). Những тапа 


m vỡ thu gom theo các ó như vậy cũng thuận tiện cho việc 


6. irong quả trình khai quật, các vết tích kiên trúc, các hiện và 


. phát hiện dược 
phai dë nguyên ở ví sri han đâu của chúng, không được di chuyển ra chỗ khác hoặc lấy ra 
xác dinh vị trí của chúng trên bản 
về (định vị trí trong không gian căn cứ vào 3 tọa độ: dó cao so với độ Û gi 


khỏi lúp đất văn hoa, Chỉ sau khi nạo sạch đất, do vë 


định và toa 


độ nằm ngang x. y (khoảng cách đến các cạnh bên của hó). Sau khi chụp ảnh xong mới 
lẩy hiện vật lên khỏi mặt dát, gói lại hoặc cho vào hộp (đặc biệt đối với các hiện vật dễ 
giy, kêm theo "phiếu hiện vật" trên dó ghi rõ tên di tích, năm khai quật, hó khai 


nào, lớp nào, ó пао, toa độ, ghi cả đặc điểm kỹ thuật, chất liệu và loại hình. 


Dói với các hiện vật lớn, dấu vết kiến trúc, các di v 
nhiều lớp khai quật (với nhiều độ sâu khả 


hiện trạng. åt liên quan đến mộ tảng 
nhau) thì phải đào lån lượt từng lớp 
dén khi chúng bộc lộ hẳn га mới quyết định có lấy chúng lên không. Không dược phép 


trên vách hỗ khai 


nằm trời 


dào bói xuống lớp dưới dé moi hiện vật lên. Các hiện vật năm lộ r 
quật cũng phải để nguyên ở vị tri, chỉ lấy chúng ra khi đã hoàn tắt v 


ёс khai quật 
7. Việc khai quật khảo cô dòi hỏi phải đào hér ing vấn hoá. Khi đã dào hết tàng 
văn hoá thì phải nạo sạch dûy hó để thấy rë bộ mặt lớp dût hạ tàng - lớp dût cái (hay còn 


gọi là sinh thổ) tức lớp đất trên đó người thời cỗ bắt dầu cư trú, sinh sóng. Không được 


Чао sâu quá lớp đất cái, phải quan sát xem trên mặt lớp đất cái có vết các hỗ dào xuống. 
hồ rác...), phải vẽ và chụp ảnh nền sinh thổ. Sau đó đảo hồ kiểm 


tra rộng khoảng 50-100em sâu xuống nền sinh thổ để xem phía dưới có tång văn hoá 


không (lỗ chân cột nhà 


khác hay không. Cũng có trường hợp đo kinh phí khai quật có hạn, диў thời gian không 
dú cho việc khai quật bởi thời tiết cản trở, hoặc có nhiều sự việc khác phát sinh trong lúc 
khai quật, người ta đà khai quật mà chưa dào hết tả 


h phải tạm dừng vi 


àng văn hoá. 
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Trong trường hợp này. tång văn hoà được lấp lại (thường được lấp bảng cát), và công 


việc lại được tiếp tục vào mùa khai quật tiễn theo những năm sau. 


n thu Nượm tắt са, cho 


cả 


8. Mọi hiện vật phát hiện dược trong quả trình khai quá 
dù đố là những "vêr tẩm thường" nằm trong tÀ 
lượm phục vụ cho việc lập bang thông kê hiện vật. qua đó chúng ta có một ý nı 
diện về trình độ kỹ thuật. đời sống của chủ nhân di tích khảo cỗ. Đất trong tầng văn hoá 
khi đảo lên phải được bóp nho, nhiều chỗ dược rây kỹ nhằm thu lượm các hiện vật nhỏ 
(răng thú, hạt thóc cháy, gạo с hạt cườm...). Trong nhi 
người ta phải dùng phương pháp rûy nước để thu lượm các hiện vật. Dë làm các phâ 
tích bảo tử phán hoa. chúng ta phải lấy dát trong tång văn hoá nhưng việc lấy đất phải 
cực ki cán thận, tránh tiếp xúc nhiều với không khí - một тїбї trường có nhiễu bảo tử 
phán hoa hiện đại. Các mẫu vật dùng để xác định niên đại C! (như than tro, mâu gỗ) 
cũng được lấy lên bằng phương pháp tương tự, và chủng phải được đựng trong các túi 
bằng chất đẻo vô trùng, cách ly xa các hộp đựng làm bằng vật liệu giấy, gỗ. 


в văn hóa hay trong mộ cò. Kết qua thu 


m toàn 


а trường hop 


n 


9. Khi tiên hành khai quật khảo có, chúng ta đồng thời cüng tién hành ghi nhật ki 


khai quát. Việc ghi nhật ki khai quật do người phu trách hŠ khai quát dam nhận, dược 
thực hiện hàng ngày. Những ghi chép bao gồm các nhận xét vë kết cấu dia tàng (màu йс. 
chất liệu đấu, sự phân bố các di vật tìm thấy, sự xảo trộn tàng văn hoá và tất cả những 
điều khác quan sát được nhưng không mang vè được. Ghi nhật kí phải đặc biệt mô tả ti 
mi những cái gì không thể hiện được trên bản dò, trên sơ đỗ mặt cất và mặt bằng. Có thể 
ghi một vài nhận xét về các hiện tượng, như nguyên nhân của sự xáo trộn, lý do mó rộng. 
hồ khai quật, màu sắc của tàng đất... Nhật kí phải ghi lại công việc hàng ngày, nhiệm vụ 
của từng người, tién độ công việc, ghi cả những ý nghĩ, giả thuyết, những nhận định khoa 
học của người phụ trách khai quật. Nhật kí là tài liệu chủ yếu của cuộc khai quật khảo có, 
dựa vào nó sau này chúng ta sẽ xây dựng những báo cáo khai quật khảo cổ. 

10. Các di tích khảo cổ và việc khai quật đi tích khảo cổ luôn được quần chúng. 
nhân дап quan tâm. Phân lớn trong các cuộc khai quật khảo cổ các nhà khảo cổ học luôn 
phải sử dụng nhân công địa phương để đảo, chuyển đất, rira gốm. Họ là những người 
tham gia vào các cuộc khai quật, đo vậy, người dán nói chung và nhân công nói riêng cần 


được giải thích rõ mục đích của cuộc khai quật và ý nghĩa của việc khai quật. Trước khi 
bắt tay vào khai quật cûn phải tiến hành dào tạo họ, giải thích những quy tắc, yêu cầu cần 
thiết khi khai quật. Thực chất đó là sự phổ biến những kiến thức khoa học. những thao. 
tác nghề nghiệp nhằm khêu gợi sự hào hứng, thích thú của họ đối với việc khai quật khảo 
сб. Khi bắt đầu công việc, nhà khảo cỗ phải lâm mẫu từng động tác cho người giúp việc, 
từ cách sử dụng сибе, xẻng, bay trong khai quật, cách xử lý khi gặp hiện vật.... Không 
bao giờ phó thác mọi công việc cho nhân công làm một mình, Xử lý mộ 
hồ đất đen, nạo sạch mặt bằng... là những việc dòi hỏi kiến thức chuyên môn và thực tế, 
các nhà khảo cë phải trực tiếp thực hiện. Thông thường, sau đợt khai quật, các nhà khảo 


ing, nao vét các 


3. Dièu tra và khai quật khảo cô 31 


võ có thể tổ chức một trưng bày nhỏ giới thiệu những kết quả khai quật, 
tích khao cổ dò với việc ngh 


ý nghĩa cua di 


nhằm khơi dậy 
n tộc. Dòng thời cũng cần phô biển những. 


n cứu lich sử của địa phương. của quốc 
ịch sử và truyền thông của đã 
kiến thức pháp luật về việc bảo vệ 


Trên đã 


ý thức tự hào v 


10 tôn và tôn tạo các di tích lịch sử - văn hoà. 


chỉ lả những nguyên tắc chung nhấ 


‚ những phương hướng căn bản của 
két quả tốt, vẫn để chủ yêu vẫn là 
môn. kinh nghiệm thực tiễn, trách nhiệm và ý thức tự học hỏi của các 
nhà khao cổ qua các cuộc điều tra và khai quật trước đó dưới sự hướng dẫn của с: 


khảo cổ có kinh nghiêm, với trình độ chuyên môn, kĩ năng cao. 


việc khai quật khảo cô, Dê cuộc khai quật khảo cô с 


trình độ chuy 


с nhà 


Chuong 4 


CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CÛU 
КНАО Сб НОС TRONG PHÒNG 


Nghiên cứu khảo có học Ìà một quá trinh liên tục của hai thao tác và thường được 
goi đưới cái tên khảo cổ học điền đã và khảo cổ học trong phòng. 

Khao cổ học nghiên cứu đời sông con người trong quá khứ chú yêu từ sử liệu våt 
chất. những sử liệu này được tạo thành từ những hoạt động vật chất và hoạt động tỉnh 
thần của con người. Mỗi sử liệu vật chất chứa cà những thông tin vật thể và phi vật thè 
cho chúng ta những thông tin trực tiếp vë quá khứ. Ví đụ: manh binh gốm vỡ cho chúng 
ta biết về kỹ thuật chế tác, độ nung, công dụng, thẩm mỹ, mối quan hệ văn ho; 
người tạo ra hay sử dụng nó. Điều đó п 


nh ıê. 


с lên ưu thé của ngành khảo cổ học. Tất 
nhiên thông tin này vẫn còn bị hạn chế bởi nó không phản ảnh toàn bộ các sự kiện dà хау 
ra dù vẫn còn hiện tón song chỉ từng phån. Khi đứng trước những mảnh vụn của sự kiện 
đó. tức là sử liệu vật thực đó, chúng ta vẫn nhận được những thông tin trục tiếp tuy 
không đây dù. 


Người ta cl 


ır liệu mang tính quy ước ra làm các nguồn khác nhau: sử liệu vật 
ir liệu ngôn ngữ học; sử liệu dân tộc học; sử liệu truyền miệng; sử liệu chữ viét; sử 
liệu phim. ảnh, âm thanh.. 


Trước đây người ta định nghĩa sử liệu là cái mà con người đã tạo ra trong quá khứ, 
xà dùng nó dë nghiên cứu con người, nghiên cứu xã hội. Định nghĩa này đúng nhưng 
chưa du, Chưa dû là vi có những vật không phải do con người làm ra nhưng nó 
lên hoàn cảnh và quá trình trong đó con người hoạt động, Ví dụ, thông tin về những bảo. 
tứ phán hoa, tàn tích động, thực vật tự nhiên trong các lớp đất của di chỉ. Bào tử phán 
hoa không phải do con người tạo ra, nhưng dó lả sử liệu vật chất nói lên con người sóng 
trong hoàn cảnh như thế nào. J. Gardin cho rằng sử liệu gồm hai loại dë tạo tác artefact 
và dò nhiên tác ecofaet. Artefact là một nguồn sử liệu do соп người làm ra. ecofaet dê chỉ 
vật do môi trường sinh thái tạo ra. Ecofaet cũng là một nguồn sử liệu của Khảo 


hoc. 


Trong Khảo cổ hoc có hai phạm trù thao tác. Một là: Nghiên cứu tải liệu vật chất 
theo nghĩa rộng như thăm dò, khai quật, phương pháp lẫy tải liệu, phương pháp bảo tồn 
tại chỗ, hay dem về phòng xét nghiệm, Hai là: Thao tác vë tỉnh thần hay thao tác vê tư 
duy nhằm đi tìm tính chất, niên đại, phân bó địa lý, khôi phục sự kiện lịch sử, cấu trúc xã 
hội, các hoạt động kinh tế, tôn giáo, tín ngưỡng và kỹ thuật học. Ví dụ: về ý nghĩa của 


s CO SÒ KHẢO CỔ НОС 


dấu vết thó hoảng tìm thấy ç bếp lva (thô hoái 


tượng trưng cho dời sóng bay màu) 


lái sau: 1. Dấu vết cua một nghi thúc råe thỏ 


người nghiên cứu có thể đưa ra những diễn 


hoàng lên bếp hra: 
Dåu vết пй 
giải khác ni 


3. Những chất thô hoảng bồi lên da người bị trúc ra vû roi xuống: 3 


túc phẩm vẻ trên vo cây bằng thô hoàng... và có thè con có những diễn 


các thao, 


“Các hoạt độn дп chật với nhau nhưng cũng co thể phần chia thani 
tác hoạt động là thu thập và bình luận. chúng được thể hiện tòm tắt ở sơ do sau: 


này p 


=» Thu thập =» Tải liệu — Bình luận — Mệnh dë nhận xet. 


u chính: 1. Niễn dại. 2 


Khao cà hoc hiện dại có ba mục ti 


sống của con người trong quá khứ từ di tích cụ thể dén mỗi trưởng sõne. Di 


những lý thuyết khoa học nhằm giai thích còn người dà sống nhu thé nao, họ là 


gi và những mô thức sống cụ thẻ theo thời theo khu vực. theo lộc người 


Nếu theo trật tự thời 


phòng tiếp theo sau nghiên cửu diễn dà 


jan nghiên cứu tron 


và mỗi công đoạn có nhiệm vụ và phương pháp riêng. Luy vậy. dë đạt được mục dich 


jai doan dà dà 


ôi cüng thi ngay từ 
dac biệt là u những công trinh khai quật lon xa låu näm. Những năm gån 


phap nghiên cứu trong phoi 


nhiều phương 


dược ар dyni 
đống nhu trong nghiên cứu điễn đã nơi áp dun 
nhiên vû khoa học bao tổn dễ cai tiên kỹ thuật điều tra, khai quật. cách thức thu thập thông 
tin và luu giữ di tích. di vật như kỹ thuật phán đoán từ ха, chụp ảnh. radar. khỏi 
SLARÎ, GIS... Jê nhận biết di: 
khảo cô học trong phỏng bên cạnh việc không пуш 


nhiều phương pháp khoa học tyr 


anh. 


diêm và phục dung mỗi quan hệ giữa con người - lỗi sống 


cai tiên 


và môi trường. Nghiên cứu 
những phương pháp trgyền thông, mo rộng áp dụng phương pháp da ngành. liên ngành và 
xuyên ngành còn tận đụng mọi tiễn bộ khoa học kỹ thuật - tự nhiễn dë xur lý thông tin, dưa 
thê hon v 


toà 


ra bức tranh chính xác hơn, khách quan hon quá khử con người 


Tiến trình nghiên cứu khảo cò trong phòng gòm có ba giai doan nhu sau 
= Chính lý tư liệu 
= Hoàn thành báo cáo khai quật 


- Nghiên cứu tông hop. 


4.1. Chỉnh lý tải liệu 


Chính lý tải liêu gòm ba bước: Xu lý. miêu ta; Hệ thống. phân loại: Nghiên cứu. 


chinh lý và bao gòm những công việc sau 


* SLAR: Chữ viết tắt cua Sideways-looking airborne radar: KS nehi không sip nh 
những hình anh chi tiết duoi mặt Jû 
` GIS: Chữ viết tat của Geographic information systems: Hệ thông thông tin diu | giup say dụn những bun 


dỡ su dụng đắt, ban dó cự trù vû phần bò hiện vật 


Chung 4. Các phường pháp nghië 


cứu khao cổ học trở 


4.1.1. Công việc chuẩn bị 


= Làm sạch hiện vật (tuy theo chất liệu mà có cách làm sạch phù hợp: gốm. đẳng 


gò. da, sem...) Tại các bao t 


n nghiên cứu hay trường đại học và cả những côn 
trường khai quật lớn phải có những phỏn 


hi nghiệm xứ lý hiện våt đặc biệt 


= Phân loại theo chất liệu, Kiểm kê số lượng, vào số đăng, 


ky. chinh lý bước đầu theo: 


những trật tự thôi 


thường hay riêng biệt để có cách nghiên cứu và bảo quản thích hợp. 


n vật 


- Lập hỗ sơ cho tung hi "ng như cho toàn bộ 


g trường, các hiện vật cûn 


được miu tà bước đấu, v cân trọng lượng... Những hiện vật 


. chụp ảnh. đo kích thước. 


quỷ. những mẫu vật gwi đến các phòng xét nghiệm cần có những thú tục đãng ký Час 


¢ này dược xem là nghiên cứu bạn đầu, 
4.1.2. Khôi phục hình dáng 


Những hiện vật khai quật thường không giờ nguyên dang, do vậy việc quan trọng 


là khôi phục hình đáng toàn phẩn һа 


từng phần của chúng. Những phương pháp phục. 
chế đã giúp cho nhà khao cỗ có thể trả về cho chúng những hình dáng ban đẫu. Từ một 
äng thủ khôi phục lại dược hình dûng 
phục lại được hộp so và màt của 


cái con thú, từ những manh xương sọ có thể khôi 


đời đã 


mát (đặc biệt là phương pháp cua 
М, Gerasimov). từ nhüm 


manh gốm vỡ có thé khôi phục kü dược hình đáng nguyễn ven 


cua nó, Công tác phục chế là một công v 
hiểu biết về kỹ thị 
nay dã có những người chuy 


с sáng tạo, dòi hoi lòng kiên tri. sự khéo lêo và 
у. ngày 
phục 


x chất liệu.... Do yêu 


âu và cũng do lính chất công việ 
"n môn lâm công việc phục chế hiện vật. Từ hiệ 


a thu thập nguồn thông tin v 


ch 


trình dê kỹ thuật, thẩm mỹ, dòi sống tâm linh, 
kinh tế xã hội... của các cộng đồng người trong các thời dại khác nhau. 


chúng 


4.1.3. Phân loại và xác định công dụng của hiện vật 


Phân loại hiện vật nhìn chung thường được tiên hành theo những trinh tự sau 
er James, 1976, tr. 78-81). 

Хас dinh thuge tính: Những chỉ tiết tạo nên những đặc diêm cốt lõi, đặc trưng của 
một hiện vật được gọi là thuộc tính. Ví dụ: gốm có những thuộc tính như màu gốm, màu 
trang trí, kiêu trang trí, hình dáng, xương gốm, độ nung, bë mặt, độ dày, độ cứng. 


màu 


xương, cầu tạo xuong...; công cụ đá có những thuộc tinh như độ cứng, chất liệu, kỹ 
thuật. màu sà 


„ kiều đáng, chức năng, kích thước 


Хас dinh Горі hin vêt: Với khái niệm loại hay motif chúng ta hiểu là một loại hiện 


vật chỉnh, vi dụ: mũi nhọn. sản nhà, dài xương...). Trong đó khi một nhóm thuộc tính 


dược kết hợp lại đẻ nhà khảo cổ có thể xác dinh được tên gọi cửa hiện vật và có thể nhận 


biết nếu nhìn thấy một ví dụ khác. 


Хас dinh hạng hiện vật: Hiện 


tiếp đó có thẻ được phân nhóm trong những hạng 


chung hơn trên co sở xem xét những nét tương đồng chung của hình dáng hay chức năng. 
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Những hang bao gòm những hiện và 


ví dụ: nhu nạo nếu thuộc vë lớp chứa 
biface (công cụ ghè hai mặU néu thuộc về lớp dựa trên hình dáng. Ví dụ: về một hiện vật 
mũi nhọn bằng xương (h 


năng huy 


дї hiện vật này thường da chức năng và khó chỉ ra một cách ró 


ràng chức năng nào hay những chú 


năng nào đã được sử dụng). Vi vậy trong báo cáo 
người ta thường đặt nó trong hạng hiện vật, chứ không phai là hiện vật. 

Xác dinh Jogi hinh: Мос cao nhất của mô tả là loại hình học. Dây là phương pháp 
Åt cà hiện vật tổn tại о một thời gian nhất dinh trong một địa điểm. Loại hình 


dũng miu ta tổ 


là phân loại tim kiểm sự khách quan dë hgp nhất tắt cả hiện vật trong những loại hình dày 
ng, chất liệu hay kỹ thuật chế tác). 


dù trên cơ sở hình dáng hay cơ sở khác (như chức 


Một trong cách phân loại hiện vật phô biến nhất là phân loại theo chức năng dựa 
trên ý tương chủ đạo là cư dân cô dã sử dụng những hiện vật này dë làm gì. Ó đây trí 
tưởng tượng đóng vai trò quan trọng, song cảng về sau các phương pháp khác nhất là ứng. 
dụng khoa học kỹ thuật cảng được coi trọng. Sử đụng những phương pháp soi vết sử 
dụng. thống kê toán học dinh lượng, phương pháp quan sát dán tộc học, cổ văn tự học, 
phương pháp thực nghiệm, phương pháp so sánh loại hình... Tuy vậy không phải hiện 
vật nào cũng có thể xác định được công dụng một cách chính xác (lưu ý đến điều kiện 
môi trường, sức ў của thói quen và tập quán văn hoá. 


Một cách phân loại khác là theo trật tự niên đại vì hiện vật thay đổi kiểu dáng theo 
thời gian và tạo nên phong cách của mỗi thời đại, từ đỗ gốm dên kiểu đáng nhà û. 

Việ 
thông kê toán học, định lượng, biểu dà, đỗ thị vào việc phân loại và mô tû, đã giúp cho 
khảo cỗ học có thể xác định một cách khách quan và chắc chắn hàng loạt hiện vật 


ứng dụng những phương pháp của khoa học tự nhiên, nhất là việc ứng dụng 


4.1.4. Giải phẫu hiện vật 

Bổ sung vào loại hình học là nghiên cứu kỹ nghệ thời сб. Nghiên cứu kỹ nghệ phát 
triển muộn hơn so với loại hình học và trở nên không thể thiếu được trong nghiên cứu 
khảo cổ học. Vì vån để "gidî рли" biện vật khảo cổ không chỉ thuần tuý 
chất liệu của chúng mà còn nhằm nghiên cứu vë kỹ thuật chế tác, nguồn gốc của nguyên 
liệu cũng như của hiện vật. Kết quả của việc nghiên cứu này đã giúp cho các nhà khảo có 
tìm hiểu sâu sắc thêm những vấn dë lịch sử phát triển kỹ thuật, mô thức kinh tế - kỹ 
thuật, lịch sử nông nghiệp vả các ngành nghề thủ công, quan hệ trao đổi, sự phân bó các 
nên văn hoá khảo сб... Những thành tựu này cũng đã giúp cho các ngành khoa học tự 
nhiên khác hiểu thêm về lịch sử của quả đất. 


Vì vậy muốn giải quyết tốt vấn để này mà chỉ dua vào các phương pháp đặc thù 
tia khảo cổ học, hoặc phương pháp khác của những ngành khoa học xã hội thì không да. 
Ngày nay, bên cạnh những phương pháp truyền thông, việc ứng dụng nhiều phương pháp 
khoa học tự nhiên như các phương pháp phân tích quang phổ, phân tích hoá học, phân 


tích kích hoạt neutron (tóc), phương pháp phân tích nhiệt (đồ gồm), phương pháp kim 


phuong pháp nghiên cứu khảo cô học trong phòng 


tướng học, phân tích Ronghen (kim loại), nham thạch học, phương pháp thực nghỉ 
phường pháp mô hình. phân tích bằng kính lúp hai 


sy phân loại hiện vật và diễn gi 


phân tích hoá học... dã giúp cho 


và dày dù hơn. ‚ 


¡ khảo có học chinh 


Phương pháp phản tích quang phổ hiện nay được sử dụng rộng rãi trong nhiều 
ảnh khoa học, Dây 1а một phương pháp vật lý, nhằm xác dinh thành phån hoá học của 
hiền vật dua trên tính chất bức xạ quang học. Có nhiễu phương pháp phân tích quang phổ 


khúc nhau. Mẫu vật dem phân tích không bị huỷ hoại cho nên phương pháp này dug 
nhà khảo cổ hết 


i 


ức hoan nghênh, Khảo có học thường sử dụng phuong pháp này dé 
nghiên cứu lịch sử 


ác hiện vật như: lịch sử luyện kim, lịch sử đổ gốm, lịch sử thuỷ 
tỉnh... Hiện vật о những miễn khác nhau có những chỉ tiêu số lượng và chất lượng khác 
nhau. Su dụng phương pháp quang phổ dễ nghiền cứu hai 
về hình dáng ở hai địa điểm khá 


vật hoàn toàn giónu nhau 
nhau có thể giúp chúng ta dë đảng giải đáp về nguồ 


sốc của chúng. 


Phương pháp thực nghiệm chế tạo và thực nghiệm sử dụng ngà) 
biển trong khảo е 


nay dà trở nên phố 
п chế tạo và thực nghiệm sử dụng công 
cụ và dụng cụ nhằm kiểm tra năng suất lao động, nghiên cứu các biện pháp. các động tác 
kỹ thuật và phân công lao động thời cổ. 


học bao gồm việc thực nghi 


4.1.5. Phương pháp xác định niên đại 


đại tương dói và niên dại tuyệt 
là xác dinh tuổi của hiện vật và di tích nào đó trong mỗi quan hệ 
với những hiện vật và di u n đại tuyệt đổi là công việc thường khó hơn do 
phải xác định năm cụ thể. 


Có hai loại ni 


n dại trong khảo có học, đó là ni 
dói. Niên đại tương dó 


4.1.5.1. Niên đại tuong dói 


Niền đại tương đối dựa trên luật chồng xếp. Có hai nguồn tải liệu dê xác lập loại 
niên đại пау. Dó là: tư liệu diễn biển dia tàng của địa điểm và việc ghi chép chính xác vị 
trí của hiện vật theo cả hai chiều ngang và dọc cũng như sự nghiên cứu cẩn thận đặc 
điểm của từng hiện vật và di tích. Niên đại tương đối bao gồm tắt cả những kỹ thuật cung 
cấp thông tin về tuổi sớm hơn, muộn hơn hay đồng đại của hiện vật hay tång lớp bång 
h so sánh với những hiện vật hay tång lớp khác. Ứng dụng quan trọng nhất của 
phuong pháp này là để thiết lập chuỗi niên đại trước - sau, sớm - muộn, trên - dưới 


= Dỗi với vấn dê x 


с định niên đại tương đối, những phương pháp truyền thổ 


phân loại hình thức, so sánh đổi chiếu, dia tång, phân bố địa lý. 


ng như 
đã có thể giải đáp được 
chắc chin và chính xác. Song båt cứ phương pháp nào cũng có hai mặt, tích cực và hạn 
chế do vậy cẩn vận dụng tổng hợp nhiễu phương pháp để bô sung cho nhau. Ví dụ: nhu 
phương pháp phân loại hình thức, Phương pháp này cơ bản dựa vào nguyên tắc nghĩ 


n 
cứu sự diỄn biển của hình đáng bản thân hiện vật. Trong từng trường hợp eu thể có thể áp 
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dung diễn biển hiện vật từ don 
đến don 


jûn dén phục tạp (tiên hoá) hay ngược lại từ phức tạp 
ian (thoái hoá) hoặc điền biến theo chu kỷ tiết 


thoải xen kë. 


+ Phương pháp so sánh loại hình: Các nhà khao m dê 


sử dụt 


học thưởng 
so sánh thiết lập chuỗi niên dại cho các nền văn hoá thuộc thời dại dó đá mới tro di, Gốm, 
х 


g đồ 


tắt hiện với số lượng lớn trong các di tích khao có học và bà 
pháp thông kê tước tính tông số mảnh cı kiều loại và từ đó phục đựng được chuỗi 
thay dôi văn hoá ở một hay nhóm địa điểm khào cổ. 


ng việc sử dụng phương 


tim 


Khi nghiên cứu gốm và những hiện vật khác, các nhà khao cå học ghi nhận những 
bién dôi trong đặc tỉnh như chất liệu. hình dạng. kiểu. độ nung và trang trí. Những thông 
tin nảy tạo cơ sở để thiết lập sự liên tục (chuỗi hiện våt) từ hàng trăm dén hàn; п 
nam. Dà pốm, dó dû... cũng giống như nhiều dò vật hiện nay thay dòi liên tục theo thời 
gian và qua việc tìm hiệu sự thay đôi này, khảo có học có thể thiết l: 
kiểu dáng hiện 


chuỗi liên tục của 


Dë hoàn thiện những phương pháp doán dinh niên dại tương đối của mình, nhà 
Khảo cổ thường hay sử dụng các phương pháp khoa học tự nhiên hay sự giúp dỡ của các 
nhà khoa học tự nhiên ở nhiều ngành khác nhau. Vi dụ khi nghiên cứu vë thời đại đỗ dà 
cũ, các nhà khảo cê học cûn tới sự trợ giúp tích cực của các chuyên gi 
cổ sinh, cổ thực vật học. 


а địa chất, có nhân. 


= Các phương pháp nghiên cứu sự biển dôi dia mạo. sự thay đổi các mực nước biển, 
sự so sánh hàm lượng chứa fluorine (F) trong hoá thạch, phương pháp phân tích bảo tử 
phần hoa... đã giúp cho các nhà khảo cò trong việc doán định niên đại tương d, 


= Phương pháp bào tir phán hoa ngày càng duoc sử dụng rộng rãi trong nhiễu ngành 
khoa học. Dói với khảo có học, phương pháp này giúp hiểu biết thêm nhiều về môi 
trường sinh sống của người xưa, về quan hệ tương tác giữa con người và môi trường, 
Phương pháp này 
dựa trên nguyên tắc là các loài thực vật sau khi chết sẽ mục nát, nhưng bào tử phấn hoa 
thi tổn tại lâu dài dưới đất, 


nguồn gốc và niên đại của các loại cây được con người thuần dưỡng. 


= Niên daî hoá hoc (những phương pháp phân tích niên đại xương cổ): Xương cố 
khai quật được có thể sử dụng để phân tích bằng cách xác định fluorine (F), nitrogen (N) 
vû uranium (U). Việc xác định niên đại tương dôi của một xương cỗ dựa trên nguyê 
so sánh cầu tạo hoá học của nó với những xương cổ khác dã biết niên đại trong cùng di 
chỉ hay trong một vùng cỏ những dièu kiện tương ứng. 


Khi xương được chôn dưới đất, do ảnh hưởng của các mạch nước прат chảy qua, 
các chất khoáng của xương сб bị phân rà hay thay đỗ 


cơ bản 

+ Thành phàn chủ yếu của xương là chất phosphate bị biến đổi 

+ Các chất khoáng mới thường là vôi hay Ốc xit sắt được tăng thêm vào trong các 
mô xốp của xương. Sự thay đổi này chúng ta thường gọi là sự hoá đá của xương. 


Chương 4. Các phương pl 


nghiên cúu khao cổ học tron, 


phóng 


Sự bi 


dõi của chất phosphate qua sự thay thể không dào lộn thành phần này dói 
với thành phàn kia được su dụng đến trong cách tinh niên dại tương dói. Hai phân tử 
được tinh dên là Nuorine và uranium 


Fluorine hoà tan xuất hiện ở hầu khắp mạch nước ngằm, khi qua xương nguyên tir 
này dược giữ lại và cũng không bị tiêu tan, Cùng với thời gian việc tích tu nguyên tổ này 
cảng nhiều, Tốc độ tân 


ng của nó khác nhau tuy từng nơi. nhưng cùng trong một lớp trằm 
tích thi có cùng một hàm lượng Nuorine như nhau. Việc 


dinh niên dại tương đổi dựa 


trên quy tắc lû trong một vàng có những điều kiện tương ứng. các mẫu xương. răng cảng 


cô thi cảng chứa nhiều lượng fluorine hơn. 


Phương pháp đo phỏng xạ uranium ngày cảng được hoàn thiện. Vë nguyên tắc chất 


này cũng đọng lại trong xương dưới tác động của những mạch nước ngẫm chảy qua giống. 
như chất fluorine. Khi sử dụng phương pháp này cần phải xác lập được tiến độ vẻ súc 
phóng xạ trung bình của xương cò với sự thay đổi của các niên đại địa chất, Mật khác phải 


ác lớp đá vôi và đất sét thi chứa it uranium hơn các mã 


lưu y rằng xương, răng cò lấy từ 


7 
cùng niên đại tìm được tir các lớp sỏi hay cát. Phương pháp пау thuận lợi hon so với 


phương pháp xác dinh niên dai bằng fluorine vì vẫn bảo toàn được mẫu phân tích. 


Thông thường thành phẫn hữu cơ của xương cổ không phải là một tiêu chuẩn dáng 
tin cậy để xác dinh niên dại tương đối của chúng. Mặc dù vậy, việc dinh các chuẩn hữu 


cơ côn lại trong xương, răng cô qua định lượng nitrogen cũng có thể biết dược tuổi tương 


đối của chúng. Thường xương có tích tụ nhiều nitrogen thì có it fluorine. Hàm lượng của 


hai chất này ngược hẳn nhau. 


- Phương pháp đo vận tốc truyền âm trong 


xương cũng được sử dụng dé xác định 
niên dại tương dôi. Xương cảng cổ thì vận tốc truyền âm trong xương cảng giảm 
Người t n đại 


hay dùng phương pháp này dë phân biệt xương hoá th 


ch và xương hi 


làm giả đỗ cổ. 

= Do độ phù patina: Hiện vật đá không cứ bị vài trong đắt hay ở trên mặt do thời 
gian cũng chịu tác dûng biến đổi hoá học, gọi là patina, tức là lớp phủ màu trắng duc. 
Nếu so sánh hiện vật ở những lớp khác nhau của một địa điểm hay những hiện vật khác 
nhau trên bể mặt của địa điểm và xác định được độ phủ patina khác nhau, những sự khác 
nhau nảy có thể thể hiện sự khác nhau về ni 


đại tương đôi. Thông thường hiệ 


a vật càng 
cổ thi lớp patina càng dày. 


4.1.5.2. Niên đại tuyệt đối 


Niên đại tuyệt đối (hay còn gọi niên dai chronometer) là xác định năm tuổi của hiện 
vật, hoá thạch và những tàn tích khác theo niên lịch. Việc xác định loại niên dai 
thách thức lớn nhất đối với khảo cổ học. Những nhà khảo cổ học nghỉ 


ày là 
cứu thời tiền sử 
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thống dé xác định niên đại tuyệt dói các văn hoá thời cô. 
= Lịch pháp: Phương pháp sử đụng lịch cổ dễ 


ich đơn р để xác dinh niên dạ 


ác dinh hiện vật theo niên lịch. Đây 
tuyệt dói của một hiện vật là tìm sử liệu chữ 
việt hay hiện vật (có thẻ са hai) của thời kỳ đã biết để xác nhận tuổi. Ghi nhận vê niên 
đại tuyệt đối sớm nhất trong sử liệu thành văn là vào khoảng 3.000 năm BC ở Тау Nam 
A. O nhiều nơi. sử liệu thành văn xuất hiện muộn hơn. 


là 


Những hiện vật có niën 


ai tuyệt đổi như tiễn cỏ. huy chương, ky 
hay gốm sứ... của những thời kỷ đã dược xác định niên đại giúp ích cho các nhà khảo cố 
định niên đại của các địa diêm hay văn hoá chưa có chữ viết. Tuy vậy do phụ thuộc vào 
chữ viết mà phương pháp sử dụng những hiện vật dà có niên đại bằng sử liệu chữ viết dë 
tính tuổi của những hiện vật khác chi có thể sử dụng với những dja diêm khảo cô học 
hình thành sau khi có sử liệu chữ viết 


m chuong, 


- Di với những vùng chua có chữ viết thi bằng phương pháp so sánh dói chiéu với 


những vùng đã có niên đại chắc chắn, người ta có thể tìm га được niên đại tuyệt dói của 
những hiện vật khảo cổ. Do nhiều lý do khác nhau, những hiện vật của vùng này thường 
thâm nhập qua vùng khác. Dó là cơ sở dé xác 


¡nh sự trùng nhau về địa tång о những 
їй dó có thể suy ra sự liên hệ về niên dại của những vùng tương ứng. Mặt 
khác cũng nên chú y rằng những hiện vật ở các vùng có chữ viết không phải lúc nào cũng 
có tác dụng như những "hoá (hạch chỉ đạo" ở những vùng chưa có chữ viết. 


vùng rất xa. 1 


Tu liệu thành văn dü sao cũng chỉ giải quyết một khoảng thời gian ngắn ngủi trong 
lịch sử nhân loại, thường là từ thời dại đồ đồng trở lại dây, Chính ở đây. khoa học tự 
nhiên và tiến bộ kỹ thuật công nghệ đã cung cấp cho các nhà khảo cổ những phương 
pháp mới tìm hi 


các lĩnh vực khác nhau của đời sống con người trong quá khứ. 

= Phương pháp đếm vòng tâm của gỗ: Đây là kiểu kỹ thuật đơn giản nhất để xác 
định niên đại tuyệt đối. Phương pháp này có nguồn gốc ở Tây Nam Mỹ khi sử dụng vòng 
sinh trưởng hàng năm của những cây lâu đời như cây thông dë tính tuổi. Những vòng 
sinh trưởng dao động độ lớn tuy theo lượng mưa từng năm, mưa càng nhiễu thì vòng 
cảng lớn. Bằng cách nghiên cứu sinh trưởng vòng cây của nhiễu cây cê sống trong thời 
kỷ dài, người nghiên cửu có thể lập những mô hình vòng cây chủ. Mô hình пау được 
dùng để so sánh với những hi 


ën vật gỗ trong các dia đi 


ong những 
năm gån đây, phương pháp này đã được sử dụng dối với cây sòi châu Âu và một số cây 
khác ở Địa Trung Hải. Những nhà nghiên cứu đã lập được bảng niên đại vòng tâm gỗ 
cho tới 6.600 пат ВС ở Dire. 


Tuy vậy, vì khí hậu ở các khu vye khác nhau cho nên chỉ có thể xây dựng bảng dù 
liệu sinh trưởng vòng tâm gỗ cho từng vùng. Hiện nay mới chỉ có những dữ liệu chỉ tiết 
về vùng Tây Nam Mỹ và một số vùng khác ở châu Âu. 


4 C àe phương pháp nghiên cứu kh: 


o cô học trong phòng, А 6t 


= Phươn 


pháp xác định niên đại bằng 
vồng thuy tỉnh cũng dựa trên một nguyễn t 


tách đêm số lượng các lớp dût. cúc vòng cầu 
thông nh 


giống như phương pháp xác 


định niền dại bằng 


ich dm những vòng tûm h 


g nám của gò 


= Phương pháp xác dinh niên dai 


ing hàm lượng carbon (C) phóng xạ С'' do nhà 
hoá học người Mỹ đã đoạt giai Nobel, Willard Libby và dûng nghiệp thử nghiệm lẫn đầu 
tiên vào năm 1949 và mau chóng trở thành phương pháp ưa chuộng n 
học. Những tia bức xạ mặt trời khi ch 


t trong khao cô 


би vào khí quyển đã làm biển đổi một lượng nhỏ. 
nitrogen ở đây thành dàng vị phóng xạ C!š, vi C! có hoạt tính phóng xạ nên nó tác dụng, 
n (O) của khí quyền thành CO; (C+0+0 


khác phát tán lượng dûng vị 


CO»). Nhờ giỏ và những yếu tó 
ûy khắp khí quyễn, và vi mọi cơ thể sống trao đổi khí với 
n. trong mô của chúng chứa một tỉ lệ C ngang bằng với lượng C trong Khí 
quyền, Khi sinh vật chết, các mô của chúng ngừng trao đổi với môi trường bên ngoài, 
lượng C chứa trong mô båt đầu trở lại thành nitrogen (tức là bắt dầu quá trình phân huy 
đều), Chu kỷ bán phân huy của lượng CẺ bất kỳ là 5730+40 п 
пат 1965 


Khí qu! 


m (hiệu chỉnh lần cuối 
). nhờ đó ta có thể trớc tỉnh thời gian mà sinh vật chết bằng cách do lượng C™ 


còn lại trong mô. Phương pháp này có ba nguyên tắc chính: 1. Tốc dó phát xạ trong vũ 


trụ không thay đối theo thời gian; 2. Đồng vị phóng. 


д C™ phân bó trong khí quyền và 
trong mọi sinh vật sóng; và 3. Sự cô đọng C™ trong nguồn trao đồi carbon trên trái đất và 
trong khí quyển không thay dối. 


than để 


Tốt nhất là dùng gỗ 


ác định bằng phương pháp C™, nhưng giấy, da 
thuộc, xương. da, than bùn và vô số những chất hữu cơ khác cũng có thể dùng dé xác 
dinh. Hạt cây và cỏ là nhữn 


mẫu tuyệt vời néu bị cháy, vì chú 
loại cây ngàn ngây nếu so với gỗ. 


ш bảo tòn tốt hơn và là 


Lượng C™ trong khí quyển không ón định trong hơn 50.000 năm qua do vậy những. 
niên đại C! thường dược "hiệu chỉnh” bằng cách đo lượng C™ trong các vòng tâm gỗ dã 
được dinh niên dại bằng phương pháp đếm vòng tâm gỗ, như cây thông ở miễn bắc 
California (Mỹ) và gỗ ở dûm lầy miễn Bắc Âu. Tuy vậy, những mẫu xác định còn có thể 
bị nhiễm nguồn carbon sớm hơn hay muộn hơn từ nước ngằm hay quặng dầu hay trong. 
quả trình lấy mẫu và xử lý mẫu. Do vậy, hiện nay người ta càng ngày cảng chủ trọng hơn 
trong việc làm sạch mẫu trước khi phán tích để đạt được kết quả chính xác hơn. 


Bước tiến quan trọng trong phương pháp này là việc sử dụng máy pia tốc hạt phân 
tử - AMS® - để xác định niên đại mẫu. Phương pháp này cho phép xác định tuổi của 
những mẫu chỉ nhỏ như dàu que điểm, trong khi đối với phương pháp truyền thông cûn 
tới một nhúm than. Phương pháp AMS còn có những ru điểm khác dó là mẫu được làm 
sạch hơn, một mẫu có thể chia thành nhiều phần dê kiểm tra và có thê kéo dài giới hạn 
ас định cho tới 90.000 năm. 


trên của niên đại 


® AMS: Chữ viết tắt của Accelerator Mass Spectrometry: Máy gia tốc do quang phổ khói. 


e CƠ SỞ KHẢO CỔ HỌC 


+ Phương pháp xác định niên đại bằng kali-argon (K-Ar) dựa trên cơ sở rằng dòng 
vị phón i C°K) hiện điện với khói lượng ít ої trong då và nham thạch phân rã 


xã k: 


thành khí argon (Ar) theo chu kỷ xác định (một nia khỏi lượng của “K sẽ phân huy 
trong “Ar trong vòng 1330 triệu năm). Vì “Ar là khí và thoát ra khi đá bị nấu chảy 
(dung nham), nhưng khi đá nguội đi. “Ar bị giữ lại bên trong. Bằng cách sử dụng những 
dụng cụ rất nhạy để do t lệ ™K tới “Ar cho phép biết được thời gian khi dû và dung 
nham nguội đi và kết lại 


Do chu kỳ bán phân huy tới 1330 triệu năm. phương pháp này dược dùng dé ước 
tính những hiện vật rất cô tới nhiều triệu năm. Vë tích tổ tiên con người ở thung lũng. 
Olduvai (Bắc Tanzania) và o những địa diêm khác được xác định niên đại bằng phân tích 
kali-argon. 

Những phương pháp xác định niên dại bång cách đo dëng vị phóng xạ thường rất 
hữu ích đối với khảo cô học. nhưng việc ứng dụng những niên đại này vào điển gidi khoa 
học lại thường rất khó khăn. Những niên đại hợp với đoán định từ trước dược các nhà 
khảo cổ học xem là phù hợp, còn néu không thì hay bị coi là "xá rûn". 


= Phương pháp xác định tỉ lệ O' và O™: Phương pháp này dùng dê khai thác dù 
liệu về khí hậu, chủ yếu là về sự thay dôi nhiệt dó. de biệt là những sự kiện môi trường 
thời Pleistocene (Cánh Tân). Lúc đầu người ta dùng phương pháp này để phân tích độ 
sâu của đáy biển và những tảng băng, Рау biển được tạo thành từ những lớp bùn trên nën 
biển với sự tích tụ tốc độ cực chậm, từ 1 dên vải em trong 1000 năm. Thành phần của 
bùn thời Globigerina là sét và 30-90% là carbonate calcium (СаСоз) có nguồn gốc từ sò 
foraminifera. Nhiệt độ đại dương ở thời điểm khi loại sò này sinh sống được xác dinh 
bàng ti lệ của hai dûng vị bën vững là O" và О! trong carbonate calcium của vỏ sò. Biểu 
đồ nhiệt độ xác định không có giá trị lớn dỗi với sự dao động ngắn, song dói với dao 
động thời gian dài thì rất hữu ich và cho thấy đường cong nhiệt độ khớp với bề mặt đại 
dương. During cong đại dương có thể liên quan đến hiện tượng lục địa, nhất là biển 
tiến/lùi. Đường cong thu được ghi nhận về dao động khí hậu thời Pleistocene, sự dao 
động đó được chỉnh niên dại bằng phương pháp С'* và Pa?°!/THẺ, Bằng ngoại suy 
đường cong đáy biển dùng để ước tính khoảng thời gian những sự kiện thời Pleistocene 
cùng với những'kỹ thuật tỉnh niên đại tuyệt đối khác. 


гс chá 


= Phương pháp xác định từ trường cò. Dễ xác dinh niên dại của mẫu trong một chu 
kỹ đặc thù cần lưu giữ thông tin về hướng của từ trường trong thời gian mà mẫu vật dược 
tạo thành. Điều nảy nghe rất khó, song chìa khoá của toàn bộ phương pháp này là trên 
thực té ngày mà hiện vật bị nung chính là ngày ghi nhận từ trường của quả đất được рй 
trong mẫu vật. Muôn sử dụng phương pháp này cûn phải thiết lập được biểu dë đường 
cong chỉ phương hướng và biểu đỗ đường cong chỉ cường độ từ trường về thời cổ. ở một 


phạm vi nghiên cứu. Sau dó mới sử dung những biu đổ này để so sánh đối chiếu xác 


Chương 4. Các phương pháp nghiên cứu khao cổ học trong phòng 6 


định niên đại. Dó s 


lich chung của phương pháp này cao hơn phương pháp xác dinh 
giúp các nhà khoa học tự nhiên xác dinh dược tir trường trong quá 
khu đã thay đôi như thể nào. 


bàng С". Dó 


n ci 


= Phương pháp nhiệt phát quang dé xác định niên đại dô göm có một vai trò ngày 
cảng quan trọng. Các hạt đo uranium (U) và thorium (Th) bức xạ làm cho đất 
huy. tạo nën những khuyết tật trong mạng tỉnh thể của khoảng cl 
vào bẩy, Quá trình nung là quá 


t bị phán 
åt, khiến điện tử bị rơi 
trình không thể tránh khỏi khi sản xuất gỗm. Khi đất sét 
những bẫy điện tử sẽ được giải phóng, kèm theo đó lû sự bức 
xạ một lượng nho ánh sáng ở vùng có thể trông thấy được. Cường độ ánh sáng tỉ lệ với 
khuyết tật của mạng. Như vậy cường độ tỉ lệ với thời gian tính từ ngày nung, nghĩa là ti 
lệ với nin đại của gốm. 


bị nung đến vài trăm độ С. 


= Xác định độ hydrate hoá của đá obsidian: BÈ mặt của mảnh đá obsidian vừa mới 
vỡ trong khí quyển bị ngắm nước dưới dang một lớp vỏ. Lớp vỏ đó được gọi là lớp 
hydrate hoá, lớp này dày lên ở một tš lệ cố định. Nhờ đó chúng ta có một đồng hỗ tự 
nhiên để đo chính xác thời gian trôi qua. Bởi vì một số lượng lớn hiện vật được làm bằng. 
loại đá nảy nên việc ứng dụng phương pháp này tỏ ra hữu hiệu, ứng dụng lại đơn giản 
tuy vậy do tỉ lệ hydrate hoá không đều nên cần điều chỉnh bằng so sánh với nhiệt độ у 
những yếu tố môi trường khác. Một vấn dë nữa là thành phàn cấu tạo khác nhau của dá 
obsidian, rồi việc tái sử dụng công cụ. Vì những hạn chế nói trên, phương pháp nảy chỉ 
hữu hiệu ở nơi mà những mẫu vật dùng để định niên đại có cùng thành phần cấu tạo và 
được lấp vùi trong cũng môi trường sử dụng, 


4.1.6. Tìm hiểu nguồn gốc chủ nhân 

Nghiên cứu vån dễ ai là người sáng tạo và sử dụng các hiện vật khảo cỗ, chủ nhân 
của những nễn văn hoá khảo cổ là một vấn để khá phức tạp và vô cùng lý thú. Vấn để 
này có liên quan дёп tên gọi các cộng đồng người, nguồn gốc dân tộc, thành phán nhân 
chung. Giải quyết những уйп để này tắt nhiên là nhiệm vụ của nhiều ngành khoa học nhu 
Dân tộc học, Sử học. Ngôn ngữ học, Văn học, Nhân chủng học... 


Mặt khác, qua những tải liệu cụ thể về xương cốt của chủ nhân các nền văn hoá 
khảo cổ, các nhà nghiên cứu có thể tìm ra được những chỉ dẫn quan trọng vë sự biển dôi 


của dời 


sống kinh tÊ qua các thời đại. Các phương pháp về diëu tra và thống kê dân số 


cũng giúp các nhà khảo cổ thông qua tài liệu ở các mộ táng cổ có thể tìm hiểu về mật độ 


dân số từ xưa đến nay, và sự tăng trưởng của tuổi thọ trung bình của loài người theo nhịp 


độ tiến triển ngây cảng cao của mức sống và diễu kiện sinh sống. Phương pháp nghiên 
cửu, phục hài mặt người bằng xương sọ giúp chúng ta hiểu được diện mạo của những 
con người cụ thể đã sáng tạo ra các nën văn hoá khảo cổ. Các phương pháp của y học 
giúp cho các nhà khảo cổ hiểu được nguồn gốc của bệnh tật, những biến dỗi cơ thể do sự 
phát triển của nghë nghiệp hay do những quan niệm, phong tục, tập quán chỉ phối. Xu thể 


°з CO 50 KHẢO CỔ HỌC 


ièn cứu da/liën ngành sinh-khuo 
bệnh lý. phân tích nhóm màu. ADN... sẽ giúp các nhà khao eó học xu lý tối ưu lượng 
thông tin thu thập được từ khao sát và khai quật, Ví dục Ngành xương bệnh học giáp làm 
rõ chế độ dinh диби 


ò hiện nay bằng phương pháp hoá sinh. nghiên cứu 


cơ cầu thức ûn của їй 


kiện kinh tế, xã hội rồi vai trò của giới với phân công lao động 


chiên cứu репе lại 


giúp tìm hiểu nguồn gốc си dẫn và nguồn gốc. mỗi q 


an hệ vûn hoá 


4.2. Hoàn thành Бао cáo. 


Kết quả của những nghiền củu trong phi 
tông hợp lại trong bản báo cáo khai quà 


khá 


i сап phai duge 


và nghiên cứu ngoài t 


Một báo cáo khai quật phai hội du những yêu 


h quan toàn điện, đẩy dû. chính vắc và trang thực về dja điểm, những di tích và 


di vật đã duoc khai quật. Báo cáo cũng cán được v 


t ngắn gon, súc tích kèm theo phụ 


lục chỉ tiết để theo đối và để tra cứu. Nói cách khác. báo cáo khai quật là tài liệu khách 


quan, rõ rằng, dày du để những người không trực tiếp tham gia khai quật vẫn có thể hiểu 


rõ và nắm được vấn để đến mức cẩn thiết có thể din 
Vi à một yêu cầu cáp thiết 
có tính chất thời sự của khao cô học, mà còn là một dòi hỏi chính dáng cua cå 


điều đã mát di. 


công bó những bản báo cáo khai quật không những 


ngành 


khoa học có liên quan. Hiện vật khảo cổ không phải chỉ là dói tượng nghiên cửu của 


khảo cỗ mà còn là đổi tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học khác nữa. Dây không 


chỉ là nhiệm vụ mà còn là quy chế của công tác khảo cổ 


Thông thường, từ lúc kết thú 
một khoảng thời gian vật chất tối thiểu dë thực hiện những công tác nghiên cứu 
Vi du: Trong giấy phép khai quật của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Việt Nam đều có 
quy định mức thời gian mà người khai quật phái nộp báo cáo sơ bộ và báo cáo dày dù kết 
quả khai quật cho cơ quan chức năng. Đề dâm bảo việc báo cáo đúng hạn và tránh trường 
hợp người trước khai quật, người sau tiếp tục hoàn thành báo cáo các nhà nghiên cứu đã 
sử dụng phương pháp vira khai quật vừa chinh lý dể cỏ thể sớm hoàn thành báo cáo. 


Trong lúc chờ dợi một bản báo cáo khai quật chính thức, các nhà khảo сё dà tim 
mọi cách dé đưa nguồn sử liệu hiện vật tiếp xúc nhanh chóng với qun chúng nhân dân 


và các nhà nghiên cửu š 


Nhìn chung, ở Việt Nam có hai cách phố biến thông tin: 
~ Hinh thức bản tin 


~ Hình thức thông báo 


Hình thức bản tin rất da dạng và phong phú. Những bản tin này có thể truyền miệng. 
trực tiếp hay qua hệ thông dài phát thanh, truyền hình, báo chí.... Hình thức này cỏ ưu 


ШУ 


phổ biến thông tin nhanh chóng song các nhà nghiên cửu cûn rất cẩn trong trong 


Chương 4 Các phường pháp nghiên ciu khao ci 


e trong phòng. 


việc cùng cập tư liệu cũng như việc điển giai tur liệu. tranh việc khai thác thôi 


ûn. thôi phông dë thu hút độc gia 


r tin theo 


Hình thức thông bảo có thể xuất hiện duói dạng những sơ bảo, giản bảo hoặc 


bảo kết qua hàng 


m, thông bảo kết quá của từng don vị công tác... Đôi 


шп, 


phục vụ trước tiền của hình thức thông bào là các nhà khoa học cùn 


ngành hoặc o 
cúc ngành khác có liên quan, Vi vậy thông bảo phai dë xuất vấn d 


có trọng tâm. trọng. 


1. nêu lên được những thu hoạch trọng yêu. những phát biện mới mê. những gợi ý 


bước dẫu, 


Hiện nay, có ba loại bào cáo tuỳ theo mức độ nghiên cứu: 


= Báo cáo tổng thể: Công bó toàn bộ dir liệu khai quật cùng với mọi 
liên quan 


luận và 


gia 


= Diễn giải tóm tất: Chi công bó những kết lu 


п - phục dựng lỗi 


kèm theo dữ liệ 


ông của chủ nhân 


dia điểm khai quật kèm theo ít hay không 


Công bå theo vấn dè: Công bå những ý kiến thao luận về vấn dë theo trọng tám 
của cuộc khai quật và những kiến giai. hay những hiểu biết dễ giải quyết vån dė chỉ với 
só dữ liệu dù dÈ chứng minh. 


iĝe hoàn thành bảo cáo khai quật mới chỉ là cái mốc dánh đấu bước dẫu chinh lý. 
hệ thông và tông hợp tải liệu. Tắt nhi 


n trong một Бап bảo cáo khai quật không nën di 
vào dó cái tham vọng có thể giải quyết hết mọi vấn dê. hoặc giải quyết trọn vẹn một vấn 
dễ lịch sử nào đó. Báo cáo khai ë з của cuộc 


quật chỉ giai quyết được những di 


khai quật cho phép nêu lên theo nhận thức của người viết báo cáo. Thông thường đây chỉ 
là những vẫn để rất nhỏ và còn mang nhiều hạn ché. Nói một cách khác, bá 
quật cũng chưa hoàn thành được quá trình nghiên cứu trong phòng. Hoàn thành báo cáo 
mới có nghĩa là bước dẫu tập hợp tải liệu để đóng góp vào việc để 
n 


о cáo khai 


uất những vấn dè 
hợp. Nhiệm vụ của nhà khảo cổ học không chỉ hạn chế trong việc h 
thành báo cáo khai quật. 


liên cứu tôn 


4.3. Nghiên cứu tổng hợp. 


Hước 


ang giai đoạn này chúng ta phải chú ý dén sự vận dụng nhuån nhuyễn những. 
đã dạt được của Khảo cô học và của các ngành khoa học khác. Trên cơ sơ 


thành qu 


những diều đã thu nhận dược qua các nguồn sử liệu, cần tổng hợp lại để rút ra cho dược 


những kết luận lịch sử cûn thiết. Trong nghiên cứu tổng hợp việc tiếp 
pháp liên/đa ngành và xuyên ngành dựa trên phương pháp lı 
quyết đúng dán các vån dë phức tạp của quá khứ nhân loại. 


n theo phương, 


ûn Mác-Lënin sẽ giúp giải 


Nghiên cứu tông hợp có thẻ tiến hành theo giai đoạn, theo khu vuc hay theo chuyên 
đề. Với những 


đặc thù của khoa học khảo cổ, công tác này có thể dược tiến hành trong 
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việc nghiên cứu các tông thẻ văn hoá khảo cô, dung lại lịch sử của những nën văn minh 
đã mất theo từng khu vục, từng dịa phương, hoặc theo từng cộng đồng tộc thuộc 


Người ta cũng dùng phương pháp khỏi phục để ngh 
khao cổ học quan trọng như khôi phụ 


cứu tổng hợp các di tích 
¢ tổng thể nhà ở, thành quûch. тд... Đây là lĩnh 
vực đặc thù đồi hỏi sự tro giúp của nhiễu phương tiện khoa học kỹ thuật cao và chuyên 
hoá nghề nghiệp. Những năm gån đây. kỳ thuật và phương pháp phục dựng đã có những 
bước tiền đáng kể, nhất là việc ứng dụng các kỹ thuật phản doán từ xa không gây hại dên 
di tích trong công tác didu tra tổng thể đã giúp cho việc phục dựng cấu trúc một số loại 
hình di tích như thành cổ. nơi cư trú, dn tháp cổ... chính xác và chỉ tiết hơn. Ngoài ra 
cũng nhờ ứng dụng những 
không gian ba chi 


công nghệ cao như địa-từ trường, không ảnh, ảnh vệ tỉnh. anh 
học thể kỷ XX, ХХІ không cần phải dào rất 
nhiều. rất rộng như ở thế kỷ trước dê biết về 


u... các nhà khảo 


u trúc của dja điểm, và như vậy sẽ tiết 
kiệm được nhân công, chỉ phí cũng như di tích sẽ dược gìn giữ tốt hơn. 


Một vấn đề khác liên quan đến khôi phục và bảo tòn di tích là khi khai quật những 
di tích khảo có học lịch sử như dèn tháp, thành phố cổ... đòi hỏi việc áp dụng chặt chè 
giữa khai quật và công tác bao tòn, công việc này dòi hỏi những phương pháp khai quật 


đặc thù cüng như ứng dụng các công nghệ và kỹ thuật tiên tiến trong cả hai lĩnh vực khai 
quật và bảo tên. 


Cho đến những năm 1950, các nhà khảo cổ học quan tâm chính dến nghiên cứu 
hiện vật và những giai đoạn văn hoá. Tuy vậy, việc ứng dung gia tăng c phương 
pháp xác định niên đại tuyệt đối, máy vi tính và những phương pháp sử dụng kỹ thuật 
cao trong khảo cỗ học dà dẫn đến những tién bộ quan trọng về lý thuyết trong những năm 
1960 mà điển hình là sự hình thành của khảo cổ học quá trình, khảo có học hậu quá trình. 
khảo cổ học tiến hoá.... Các nhà khảo cổ học tập trung sự chú ý vào phục dựng môi 
trường, nghiên cứu tối sống và sử dụng công cụ. Họ chú ý đến việc giải thích tại sao 
những nền văn hoá quá khứ phát triển và thay đổi và tìm cách phục dựng hệ giá trị cũng. 
như tín ngưỡng của cư dân cỏ. Trong khoa học khảo cỏ tuy hình thành nhiều lý thuyết và 
trường phái nghiên cứu khác nhau song dèu với mục dich chung là gìn giữ di sản văn hoá 
và sinh học của thé giới cho những thế hệ mai sau. Trong tương lai khảo cổ học càn quan 
tâm đến việc kiểm định tư liệu khảo có học hơn là làm những phát hiện giật gân 
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Chuong 5. 


SO LƯỢP LICH SỬ KHẢO Cổ HỌC THẾ GIÛI 
VÀ KHAO CÛ НОС VIỆT МАМ 


5.1. Sơ lược lịch sử khảo có học thế giới 


Môn khoa học xã hội nhân văn tuy còn trẻ пау thực ra có mûm mồng từ rất lâu dời. 
Ban đầu đó là những thử nghiệm, cổ gắng của một số nhóm người hiểu kỳ thu thập 
những hiện vật nghệ thuật. Sự quan tâm dầu tiên dên di vật cổ thị 


của e: 


ën ở thói trộm dó vật 


с ngôi mộ cổ và từ thú sưu tập kho báu cỗ và 


. Trộm mộ cổ là 
ở Ai Cập và còn tiếp diễn đến tận ngày nay. Chúng ta không biết chắc chắn việc n 
dẫu chính xác từ bao giò song 


yên thông lâu dời 
у bắt 
ào năm 1120 BC việc đảo trộm mộ cò phổ biến dên nỗi 
đã phải có một cuộc điều tra. Xét từ góc độ này, Khảo cổ học đã có trên 2000 năm lịch sử 


phát triển của mình. đó là một quá trình diễn tiến lâu dài về nhận thức, sự trải nghiệm 
thực tế, tích lu} về са chất lẫn lượng những tải liệu hiện vật, mỗi quan hệ da ngành, liên 
khoa học cả tự nhiên và xã hội, Khảo с 


học đã trở thành một khoa học lịch sử, nhân văn 
Có thể khẳng định rằng đây là một trong những khoa học cơ bản về con người với những 
hê thống lý thuyết, phương pháp nghiên cứu đặc thù. 


Con người là loài động vật duy nhất quan tâm tới quá khứ, tới nguồn gốc của minh. 
Tỉnh sử chỉnh là một trong những đặc diêm người. Do vậy, ngay từ thời cá dại, con 
người đã quan tâm tới các vật cỗ. Khi làm ruộng, dào kênh, người thời cô tìm thấy những. 
khi 
của "ông Thiên 


thoại... 


bộ xương lớn, họ tưởng đấy là di cốt của những người khổng lồ trong thà 
tìm thấy những riu đá, riu đồng, họ coi dó là "Леді tẩm sét", 
Lấi 


tia trời 
Herodotus, "người cha của sử hoc phương 


ду" trong tác phẩm của mình 


miêu tả nhiều đi tích khảo cỗ. Lueretius Carus (sinh năm 99 BC), nhà triết học duy vật vĩ 
dại của có La Mã trong tập thơ "Bàn về bản chất của sự våt" đã phòng đoán rằng loài 
người tuần tự trải qua các thời đại đồ đá, đồ đồng và dò sắt.... Từ thể kỹ V-IV BC, ở 
Trung Quốc người ta đã thu lượm nhiều đồ сё. Quốc vương Nabonidus (555-538 BC) dà 
sai dào những kiến trúc cổ ở Urk và đã tìm thấy vết tích của Babylon (Iraq) và những di 


vật đó đã được đưa vào bảo tảng, Còn nhiều trường hợp tìm dÓ cổ một cách ngẫu nhiên 
hay có ké hoạch đã dược biết. Vào thế ky V BC, người thành Athens (Hy Lạp) dã khai 
q 
dụng tương tự vật dụng của người Cari đương thời. Binh lính của Julius Caesar cướp phá 
những ngôi mộ ở Corinth (Hy Lạp) và đem những vật dụng bằng đồng đi bán.... Dai đa 
số những trường hợp đó mới chỉ là sự hứng thú nhất thời, mang mục đích thuần tuý kinh 


ật một số mộ mà họ cho rằng đó là những mộ của người Cari, do trong đó có nhiều vật 
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tế, những vật tim được chi dè trao đôi. buôn bản, Khảo có học chưa xuất hiện như một 


môn học, một khoa học 4де lập. 
Thời Trung cå là thời kỷ tích lup dẫn dûn những tải liệu khảo có. Tải liệu lịch sử 


Nhật Bûn thể ky VIII đã nói dên những đồng vo sò o ven biển, Môn kim thạch học (suu 


tập và nghiên cứu các bài văn bia, bài mình khác trên chuông dêng và d 
Quốc dòi Tổng thể ky Х-ХШ) d 

Thời kỳ Văn hoá phục hung (Renaissance, thể ky XIV-XVI) cũng là thời ky mà thú 
sưu tập, 


gi cổ) o Trung 


khả phát triển 


ăn lũng các kho Баи. cô vật rất phát triển. lúc đầu ở Italy sau lan rộng ra toàn 
vì của mình (1429-1503) đã bất 
đầu những cuộc khai quật với mục đích tìm kho báu. Những thành phố bị chôn vùi đưới 
nham thạch của núi lửa Vesuvius năm 79 như Pompeii và 


châu Âu. Giáo hoàng Alexander VI trong thời gian u 


Herculaneum (ltalia) bị kha 


dào theo kiểu cuốc mò lấy cổ vật, Hàng loạt bao tàng quốc gia và tư nhân được th 


ảnh lập. 


Nghề buôn dỗ có phát dat û các thành phó lớn của châu Âu, nhất Jà û Anh, 


Trong thế ky XVII bắt đầu xuất hiện một số tác phẩm đâu tiên về Khảo có học. 
Kim Thạch học Trung Quốc có bước phát triển mới dưới thời Minh- Thanh. 


Thế ky XVII-XVIII, ở Pháp, Anh và nhiều nước châu Âu khác đã thành lập viện 


hàn lâm và một 


0 cơ quan nghiên cứu có vật, cô tích, bi ký, tô chức những cuộc thám sû 


ао сб. Nhiễu trường đại học ở Đức bắt dàu dạy những kiến thức về khảo cổ học cô dại 


Hy-La. Năm 1789. Pierre dai để nước Nga ra lệnh thu thập đồ cô trong cả nước, nơi nào 
phát hiện được đỗ cổ thì phải vẽ sơ dò. Những phát kiến mới về địa lý dưa các nhà du 
lịch châu Âu tới tìm hiểu các bộ lạc còn dùng dë đá ở Úc và ở Mỹ. Người ta bắt đầu s 
sánh tải liệu dân tộc học với tải liệu khảo cỏ học châu Âu. M. Mercati, J. Lalitau, De 
Jussieu đã nói đến một thời dai dò đá trong lịch sử loài người 


Sự phát triển tiếp theo của khảo có học gắn liền với những sự kiện lịch sử lớn lao 
bắt dầu làm chấn động châu Âu ở cuối thể kỷ ХУШ và đầu thế ky XIX: cách mạng tư 
sản Pháp (1789), các cuộc chiến tranh của Napoléon Bonaparte, cách mạng tư sản Anh 
(1848), việc mở rộng quan hệ tư bản chủ nghĩa và sự phát triển của giai cấp tư sán.... 
Đặc biệt là mỗi quan tâm tới cê vật Ai Cập sau cuộc xâm lược Ai Cập của Napoléon 
Bonaparte năm 1789. Cùng với binh lính là các chuyên gia khảo cổ học, một viện nghiên 
cứu của Pháp được thành lập ở Cairo. Một trong những người sưu tập có vật Ai Cập lớn 
nhất thời kỷ này là G. Belzoni (người Italia). Ông cũng là người viết cuốn sách Tưởng 
thuật về những hoạt động và khám phá mới nhất trong các Kim tự tháp, Dên thờ, Mó và 
khái quật ở Ai Сар và Nubia năm 1820. Đây được xem là công trình sớm nhất về có vật. 

Thế ky XVIII-XIX tầng lớp quý tộc Anh rất chú trọng dén văn hoá cổ xưa của 
nước mình, Đây cũng là thời điểm chuyển sự quan tâm từ bản thân hiện vật sang những. 
người đã làm ra hiện vật. Tiêu biểu là W. Camden. ông đã đi hầu khắp nước Anh dê 
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nghiên cứu cû våt. Năm 1586. ông xuất bûn cuón sách Britannia - Sách hướng a 


cương khao có học Anh. 


di 


ГӨ gian này có nhiều cuộc khai quật ở các dò thị có. Dưới sự bảo trợ của 
Napoléon Bonaparte và Murat. công trường khai quật Pompeii mó rộng trên quy mó toàn 
thành phổ. Khi Hy Lạp фе giải phóng khỏi ách thống trị của Thỏ Nhĩ Kỷ, việc nghiên 
cứu và khai quật những địa điểm thờ cúng, những công trình kiến trúc của văn minh Hy- 
La ngày càng đẩy mạnh. Cuộc viễn chỉnh Ai Cập của Napoléon Bonaparte, ảnh hương 
rộng lớn của Công ty Dông Án Anh, việc các nước tư bản phương Tây mở rộng ch 
tranh xâm lược phương Dòng mở đường cho giới Khảo có học phương Tây sang ngh 
cửu phương Dòng. Các ngành Ai Сар học, Lưỡng Hà học, Ấn Độ học, Trung Quốc học 
đã hinh thành trong bối cảnh này. 


Khao cô học với tư cách là một ngành khoa học trên thực tế xuất hiện vào nữa dẫu 
thể ky XIX và được đánh dấu bằng hai sự kiện nỗi bật, một ở Dan Mạch và một ở Anh 
Cổng hiển của Dan Mạch như ta đã biết đó là lý thuyết về "Ba rời dai" dà đá - dỗ đồng 
= đỗ sắt của J. Thomsen trong phân loại, sắp xếp theo tu 


thời gian của chất 
vật công cụ hay vũ khí. Gắn với nước Anh lại là phương pháp dia tàng. 


êu hiện 


Cho đến dầu thé ky XIX, người ta chưa thật tin là có một thời dại đồ dá trong lịch 
sử loài người”, Thể kỷ XIX mới là thời kỳ Khảo có học nguyên thuỷ có bước tiên bộ lớn. 
Những tải liệu khảo có học ở Dan Mạch, Thụy Sỹ... dã khẳng dinh việc phân chia các 
thời đại khảo cổ làm ba thời đại dê đá, dó đồng và dò sắt là hoàn toàn đúng. Việc phát 
hiện nền văn hoá kiến trúc trên mặt nước ở vùng hà Thụy Sỹ cảng khẳng định thêm chân 
lý đó. Вап Му và nước hồ dã giữ gìn được rất nhiều di tích của thời đại đỗ đá (lớp dưới) 
và thời đại dó đồng (lớp trên) với nhiều di tích đỗ gỗ, lưới đánh cá, da, vải, hạt ngũ cốc. 


Công trình khảo cổ học quan trọng nhất thời kỳ này là tác phẩm của A. Worsaae 
(1821-1885), người có thể được xem là nhà khảo cổ học chuyên nghiệp dầu tiên: Tác 
phẩm Có våt Nguyên thuy của Dan Mach xuất bản пат 1843, khi tác giá của no moi 
22 tuổi đã hàm chứa một số nguyên tắc cơ bản của khoa học khảo cô. А. Worsaae dã 
nhắn mạnh tẩm quan trọng của việc sử dụng phương pháp so sánh đê phân tích hiện vật: 
những phương pháp khai quật chính và sự cần thiết phải thu hút mỗi quan tâm của công 


chúng dôi với giá trị cua khảo cỗ học 


7 Năm 1797, khí người Anh là John Frere phát hiện được những công cụ bằng dá lửa trong một vị tri phân 
tång khiển ông gån cho chúng một niên đại rất cổ "ở hẳn bên kia thế giới hiện tại" thì ông đã không được 
người đương thôi tin theo. Đầu thể ky XIX, W. Buckland, giáo sư địa chất о Trường Đại học Oxford phát 
biện được û Paviland thuộc xứ Galles, trong mật cái hang, một bộ xương người hoá thạch cùng với thổ hoàng 
và dó trang súc bằng ngã. Tût cả những thử dó nằm trong một lớp đắt chắc là thuộc ký Đệ Та, nhưng ông lại 
không sao có thê công nhận được cải hiển nhiên về phân tàng đó Ông cho rằng đó có lẽ là bộ xương gái 
điểm của thời trung сё. 
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Việc phát hiện ra thời dại dó đá cũ g lay một số tín diều cua nhiều tôn 
giáo. Năm 1715. ơ Anh. lần đầu tiên tìm thấy những då đá ghè dèo thỏ sơ. Năm 1832. 0 
Pháp. tại thung lũng sông 
hiện ra xương cốt những động vật lớn và nhiều dò đá до. J. Perthes đã thu lượm các dỗ 
đá dó và từ 1847-1864 ông công bố kết quả 
kỳ cổ đại Сей và tiền hông thuy: 


chế 


đã lâm hu 


omme gån thành phó Abbeville, công nhân Чао đất dà phát 


ën cứu trong tác phẩm Майи cổ vật thỏi 


trong đó ông khẳng định rằng những người nguyên thuy 
ra những dó dà đỏ sống cùng thời với những dûng vật kê trên (voi miễn nam, hô 
răng kiếm, hà mã...). Năm 1859 đánh đấu sự ra đời chính thức của khoa Tiền sử học 
phương Tây. Từ nửa sau thể kỷ XIX. nhiều dia điểm mới. tương tự như Abbeville đã 
được phát hiện. Năm 1856. người ta tìm thấy di cốt Neanderthal (Ос). Năm 1859, cun 


sách của Charles Darwin Nguôn góc cúc giống loài theo con đường chọn lọc tự nhiên ra 


đời, Năm 1871. một cuón sách nữa của C. Darwin Nguôn góc loài người được suất ban. 


Tiển hoá luận của C. Darwin được sử đụng phổ biến trong những nghiên cứ lịch sự 


nhân loại. Điền hình là trong tác phẩm Tiên sử của G. Mortillet. Dựa vào tién hoá của 


hình đáng các công cụ và vũ khi bằng đồng. ông dã tìm ra phong pháp nghiên cứu loyi 
trình hiện vật khảo cô. 


Giai doan gần cuối thể ky XIX được đánh dấu bằng những có gắng lớn của các nhà 
khảo cổ học châu Âu mở rộng tri thức bằng những cuộc khai quật có hệ thống và tống 
kết tư liệu, Đây là thời kỳ khai quật thành Troy (Tiểu Á) của H. Schliemann, thời ky phát 
hiện bích hoạ trong hang động đá cũ ở Pháp, Tây Ban Nha. Những cuộc khai quật khoa 
học ở Lưỡng Hà (Mesopotamia) mà điền hinh là công việc của H. Layard ở Nimrud, khai 
quật của G. Fiorelli ở Pompeii, khai quật của F. Petrie ở Ai Сар... F. Petrie là người đã 
đưa ra nhiễu kỹ thuật mới trong nghiên cứu khủo cô học. Năm 1877, ông đã miêu tả cách 
thúc đo đạc kích thước chinh xác những công trình xây dựng ở Anh. Năm 1890 бар dën 
Ai Cập để do đạc kìm tự tháp, ông cũng là người tiên phong dùng những mảnh gồm dê 
xác định niên đại, khai quật có hệ thống để xác dinh dia tång. 

тёп đây là những nét sơ lược vẻ lịch sử khao có học ở Cựu thé giới, Cuối thé ky 
XIX cũng là thời gian bắt đầu của việc quan tâm và nghiên cứu khảo có học ở Tân thế 
giới. Những nghiên cửu ban đầu nảy tập trung vào người Toltee và Aztec ở Mexico, 
người Inca ở Nam Mỹ. Năm 1839, J. Stephens công bố những ghi chép của mình vẻ đợt 
điền dã ở Trung Mỹ. Năm 1926, với việc phát hiện vết tích của con người cë đại cùng 
quần thể động thực våt cùng thời gần Folsom (Mỹ), đã đánh dấu sự thiết lập nên tang của 
Tiên sử Tân thể giới. 


Tóm lại, chúng ta thấy rằng vào thế ky XIX, Khảo cổ học đã thu được nhiều kết 
quả to lớn: nhiều di tích khảo có quan trọng được phát hiện và nghiên cứu, nhiều ngành 
của khảo có học đã га dòi (Khảo cổ học Nguyên thuỷ, Khảo cổ học phương Đông có 
đại, Khảo có học Hy-La cû đại...); những hệ thông tổng hợp, những quan niệm khảo cò 
học tổng hợp đã hình thành. Khảo cổ học tiến bộ ủng hộ học thuyết С. Darwin, có 
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e thể giới và khảo cỗ học Việt Nam 


khuynh hướng 


ghiên cứu sự phát triển và biển đổi của các công cụ. quan tâm dên tính 


quy luật của sự vật và cho ràn 


văn hoá loài người có tỉnh chất thổ 


nhất, Tư tưởng 
ai đoạn nghiên cứu này là học thuyết tién hoá don tu 
nghĩa vật học te sản 

Thể ký À những thành tựu 
nghiên cứu mới cả ở lĩnh vực thực địa. cá ơ lĩnh vực phương pháp nghiên củu và lý 
thuyết, Những thập kỹ cuối của thể ky XX này sinh một loạt nhữ 


nổi bật nhất của vén và chu 


được dinh đấu bằng những phát hiện quan trọng mó 


ng trường phái. học phải 
của khao eó học hiện đại 

Hàng trăm di tích hoà thạch của ушп, người và người tối cổ (họ vượn phương 
Nam. vườn không lỗ. người khéo léo. người di thẳng Java, người di tháng Bắc Kinh...) 
duge liên tiếp phát hiện. góp phán ngày cảng làm sáng tó vẫn để nguôn gốc loài người. 


nguồn gốc và sự phân bó của các chủng tộc. Những vấn dÈ cơ bûn vë nguồn gốc con 
мої đã và dang được giới khao cổ học, có nhân học, cổ sinh học nghiên cứu từ các góc 
độ môi trường sinh thái. giai phẫu sinh học, nguyên nhân động lực kinh tê, xã hội.... Xu 


hướng nồi bật hiện nay là kết hợp chặt chẽ giữa sự biển đổi môi trường và biển dói xã hội 
để giải thích động lực hình thành con người 

Hàng loạt di tích dó dû cũ phát hiện được ở châu А, châu Phi, châu Âu và cå ở Bắc 
Oldowan/Tiễn Chelle 
. từng khu vực văn hoá cụ thể của thời đại dó đá mới đã được nghiên cửu. 
Những khái niệm chia khoá để nghiên cứu giai doan nảy như "Cách mạng 
mới trước góm", "Dû mới tiễn nông nghiệp"... đã được các nhà nghiên cứu đưa ra để gi 
thích tính đặc thù văn hoá của mỗi vùng sinh thái - cư dân. Nguyên nhân. dûng lực, vai 
trò và vị trí của lỗi sống mới gắn với nën kinh tế sản xuất cün 
độ và quan điểm khác nhau. 


M$. Một nền văn hoá đá cuội - kỹ nghệ 


Tùng hình thái 


lá mới", "Đá 


được lý giải từ nhiều góc 


Việc áp dụng những thành tựu của khoa học tự nhiên (vật lý, hoá học, toán học, dị 
chất, địa mạo, địa lý, sinh học, di truyền học, môi trường, sinh thái học 


học ngày cảng duge mở rộng. ngày cả 


2) vào kháo cổ 
ụ có hiệu quả và khiển cho các kiên thức khảo cô 


hoc ngày cảng chính xác. Nhiều nên văn hoá có đại phát triển rực rỡ trêi 


cơ sở dỗ đẳng 
thau: văn hoá Crete-Mycenae (Ну Lạp), văn hoá Sumer (Lưỡng Hå), văn hoá Harappa 
(Ап DÖ), văn hoá Ấn Thương (Trung Quốc)... đã được phát hiện và nghiên cứu. 


Xét từ góc độ quan điểm và lý thuyết, khoa học khảo cò giữa thể ky XX có hai 
trường phái nghiên cứu chính. Đó là Алйо cë học tır sản và khảo cỗ học xã hội chủ 
пайа. Đặc điểm nỗi bật của khảo cê học tư sản thời kỳ đầu và giữa thế ky XX là từ bỏ 


chủ nghĩa lịch sử, từ bỏ chù nghĩa tiễn hoá, phú nhận tính quy luật, tính thống nhất trong 


sự phát triển của lịch sử loài người. Không thửa nhận sự phát triển nội tại, những nguyễn 
nhân nội tại của sự tiến bộ cı 


a những thời kỳ và những nên văn hoá. Nguyễn nhân của 
những sự thay đối dó theo khảo cò học tư 


п là những nhân tó ngoại lai; sự thay đổi của 
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nhân chung. cua bộ lục mới từ bên ngoài lại. vay mượn... Những nhà khao cô học tư san 


dùng sự “hiến di và vay mươn dë lý giải những biển dòi kinh tễ-văn hoá 


xã hội. Lý thuyết 
của họ mang nặng màu sắc cua chu nghiu chung tóc, Diễn hình là syr Khu tực văn hoá 
hay tường phải văn hod lịch sir Vienna (Áo). О đây, mọi hiện tượng văn hoá đều bị quy 
Kết vào khu vực văn hoá пау hay khu vực vûn hoá khác, do những tải ll 


dán tộc hoe được quy tập một cách khiến cường tạo thành. Trong từng khu vực vấn hod. 


khao cô học và 


hiện tượng xã hội dường như bất động. Những người theo trường phải này cho rằng 


quả trình phát triển của lịch sử là sự mở rồng hay thu hẹp của những khu vực này đối với 
ên khôn 


llo phú nhận sự phát tr ngừng của các hình thải kinh tế xã hội 


Khảo cô học xã hội chu nghĩa được xây dựng trên cơ sở phương pháp luận cua chủ 
nghĩa Múc-Lênin. Với tư cách là một khoa học lịch str. khao cò học Mác-Lênin không 


phu nhận sự thiên đi và vay mượn nhưng cho rằng dòng lực chủ yếu cua sự phát triển xã 
hội là động lực nội tại. Thiên di và vay mượn không phai là nội dung chủ yêu của quá 
trinh lịch sử 


Khảo cỗ học Má chăm chủ nghiên cứu những quan hệ kinh tế-sã hội, dược 
phán ánh qua các tải liệu hiện vật. Nó nhấn mạnh tính thống nhất, tính quy luật chung 
cua sự phát triển lịch sử loài người. đồng thời không phủ nhận những dạng thải muôn 
mẫu muôn vẻ của những nên văn hoá xã hội 

© các nước xã hội chủ nghĩa. công tác khao cô học được tó chức theo quy mô toàn 
quốc. được thực hiện theo kể hoạch phục vụ nghiên cứu lịch sử dán tộc, lịch sử thể giới. 
cùng với công cuộc công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩ 


hoá nông nghiệp... cùng với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên quy mô lớn. 


Khảo cô học phát triển а, hợp tác 


h mạng văn hoá và tư tương, 


Khao cô học Mác-Lênin phát triển theo với công cuộc cá 


à hội chủ 


inh độ văn hoá chung của nhân dán các dân t 
àt pháp và nhân dán bảo vë. Trong quá trình phát triển. 
ёр thu một cách có phê phần những thành tựu chuyên. 


theo với việc nâng cao 


nghĩa. Các di tích khảo cô được 1 
Ũ 


nën khảo cổ học xã hội chủ nghi 
môn của khảo có học tư sản, dòng thời và chủ yêu là đứng trên lập trường của mình - lập 
trường vô sản - mà đấu tranh chóng lại tất cả những lý thuyết khao cổ phản động của các 
giai cấp và tàng lớp thủ địch với chủ nghĩa xã hội. 

Cũng cân phải lưu ý rằng. nhiều nhà khảo có học trên thé giới khi nghiên cứu từng 
lĩnh vực. từng vẫn dë cụ thè đã áp dụng một cách tông hợp những phương pháp. lý thuy 
của hai tưởng phái nghiên cứu nói trên. Nhả khảo cô học lỗi lạc người Anh G. Childe 
(1892-1957) đã thứ kết hợp những quan diêm của trường phái truyền bá với chủ nghĩa 
Mác-Lênin. Ông vừa thừa nhận những nội dung cơ bản của chú nghĩa Mắc: 
hội nguyên thuy, vừa dë cao sự di chuyển của các cư dán và ảnh hưởng giữa các nền văn 
ràng khảo cổ học thé ky ХХ đã đạt được 


Lênin về xã 


hoá. Có thể n nhiều thành tựu quan trong. 


Chương 5. Sơ lược lịch sử khảo eó học thể giới và kháo eó hoe Việt Nam з 


dục biệt phươi 


pháp. kỹ thuật khai quật được hiện đại hoá. việc xử lý dữ liệu trên máy 


tỉnh với nhiều phần mềm khác nhau dë khai thác tối da lượng thông tin và 


ác mỗi quan 
hệ giữa các thông tin ấy đã giúp cho các nhà khảo cô học có một cái nhìn toàn điện hơn 
và sâu sắc hơn về địa diêm, về mỗi nên văn hoá. mỗi thời kỳ lịch sử. 

thế ky XX cũng là thời ký hình thành và phát triểñ ngành khảo cô học hiện đại 
Đối lập với xu thể thiên về khai thác tính đồ cô của khảo cô học cû điển. khảo cô học 
nhân học ngày nay đề cập dến và 


hoá lịch sử (tức là niên đại của sự kiện và truyền 
thông văn hoá 


i các quá trình văn hoá. 

Trong khi giải thích cuộc sống của си dân thời Tiền sử, các nhà khảo cô học đặc 
biệt nhắn mạnh tới sự thích ứng của con người với những thay đổi về môi trường và dán 
5б. Các thời đại khảo có học như Đá cũ, Dá giữa, Đá mới được đánh giá chủ yếu dựa trên 
phương thức, kỹ thuật kiếm sống. Những phân tích tỉ mi tư liệu thực vật và động vật, kết 
hợp với những tiến bộ trong nghiên cứu di truyền đã giúp làm rõ hơn quá trình thuận 
dưỡng động, thực vật cả ở Cựu và Tân thé giới. Những nhà khảo cô học thời nay còn rất 
quan tâm tới sự hình thành những dạng khác nhau của các tổ chức xã hội, bao gồm chế 
độ Tủ trưởng quốc hay Lãnh địa (chiefdom), sự phân tàng xã hội và quá trình hình thành 
nhà nước. 


Một trong những khám phá quan trọng nhất giữa thế kỷ XX là phát hiện của L. 
Leaky và M. Leaky về bộ xương người ở Đông Phi với niên đại lên tới gån 2 triệu năm. 
Những năm gần đây, một số nhà khảo có học lại quay trở về với những tiếp cận truyền 
thống để có gắng tái tạo lại những thành tó tư tưởng của những văn hoá đã qua. 


khái niệm "khao có học mới" từ 


ба thế kỷ XX chúng ta cûn nhắc tới những. 
nhà khảo cổ học châu Âu và Mỹ, Khảo cổ học mới gắn liền với khoa học nhân học, hay 
khảo cổ học nhân học. Hiện nay đã hình thành nhiễu trường phái khác nhau của khảo cổ 
học mới như khảo cỗ học biểu tượng, khảo cổ học phê phán, khảo cỗ học nhận thức, 
khảo cô học kinh nghiệm. khảo cô học quá trình. khảo cô học hậu quá trinh.. 
trường phải này giải mã và 


Những 
di tích, di vật khảo có học từ nhiều góc độ khác nhau 
biệt tới điễn giải văn hoả-xã hội 


và chú trong 
5.2. Sơ lược lịch sử khảo có học Việt Nam 


Ó Việt Nam, theo truyền thuyết được ghi lại trong Linh Nam chich quái, ngay tùr 
thời An Dương Vương (thế kỷ Ш BC) người ta đã đào được xương cốt và nhạc khi có 
của thời đại Hùng Vương. Vào đầu Công nguyên, viên tướng Đông Hán là Mã Viện đã 
thu lượm nhiều trông đồng của người Lạc Việt rồi dem phá ra để đúc ngựa dêng (Hậu 
Hàn thu). Dưới triều Lý (thé kỷ XI-XIII) người ta đã thấy những cuồn sử biên niên chú ý 
ghi chép những việc tìm thấy cô vật (tượng đồng, chuông đồng...) dưới mặt đất. Cuốn Ал 
Nam chí lược của Lê Tắc/Trắc đời Trần (1333) có riêng mục Cổ tích trình bảy những 


T CO SÒ KHẢO CÓ HOC 


thành cò. miéu cô, trồng dòng cò... của Việt Nam, Pháp luật dòi Hỗng Dire thề Ку XV) 
có ghi điều khoan 422 trừng phạt việc lấy cấp hoặc phá huy tượng Phật. chuông döng cò. 
Nhà bác học Lê Quý Đôn thế ky ХҮШ) đã chăm chú nghiên cứu những 
những bài minh khắc trên chuông dó 


åm bia có. 


g thời сё và сої dó lû những nguồn su liệu quy. Dui 


Liệt sự ký toàn thu dòi 1 


nhiều cuỗn yên, chi thời |ë mat và thời Nguyễn, d3e biết 
cuón Г! sử thông giảm cireng тис đã mô ta và chỉ định vị trí của những thành cò o Việt 
X... Nhiều sách 


dia chi (nhu Gia Định thành thông «hi. Dai Nam nhất thông chỉ. Nghệ An chí...) dà dễ 


Nam như thành Cổ Loa. thành Liên Lâu. thành của các sứ quân thị 


cập đến nhiễu cô tích và cô våt. những hang động và dn 


vo sû о các dịu phương 
Những, với những tải liệu hiện nay dược biết. ta chưa thấy có một tỏ chức khao eó nào, 
một công cuộc dièu tra nào dưới thời Ку phong kiến Việt Nam, Nhân dàn các dàn lộc 


lười tâm xét", "bia дї“, v 


xưa vẫn lưu hành truyền thuyết về 
đặc tính siêu nhiên và dùng lâm thuốc chữa bệnh. Nhiều thầy mo giữ rìu dà. riu dòng 
lâm bùa chú. làm thuốc chữa bệnh dễ mê hoặc nhân dûn. 


n gûn cho chúng nhin 


Vào пиа sau thể ky XIX. thực dàn Pháp bûl dấu xâm lược nước ta, Tù những пап 


70-80 của thể ky này. nhiễu viên sĩ quan. nhiêu tên thực dûn dội lót thầy tu. "hoe gia”. di 
thám sát các miễn đất dai chưa bị Pháp chiếm đóng hoặc vừa chiếm dược hỏng đặt cơ sơ 
cho chế độ thực dân, âm mưu thực hiện những kể hoạch xâm lược và nó dịch. [rong 
nhiều hành trình ở miễn Đông Nam Bộ. о Tây Nguyễn. ở Bắc Bê... họ dà thu lượm và 


tìm mua một số đổ đá, đỗ dòng, dó sứ, gạch «б... Trên sách báo của Pháp, båt dẫu xuất 


hiện một số bài miêu tû các hiện vật thời dại dỗ dá, nạ o Dông Dương. miu ta 
bước dầu thành Có Loa, thành Hoa Lu. Các tên tuôi nhu T.V. Holbé, Chẻnieux, 
A. Yersin, J.B. Guerlach. Lefevre Pontalis. H. Rivière, G. Dumoutier... được giới khao 
có Pháp coi là những người "riển khu" của nên khảo cô học Dông Dương. 

Cuối thé kỷ XIX. dầu thế ky XX. sau "thời kỳ bình định" dê phục vụ cho quyền lợi 
của thực dân Pháp, viên toàn quyển Paul Doumer dà vạch ra chính sách khai thác thuộc 
địa lần thứ nhất. Riêng về mặt văn hoá, Paul Doumer båt dàu cho lập một số cơ quan 
tra, t 
ng trị về chính trị, tỉnh thắn, công cuộc bóc lột vë kinh tå. 
a đời, hai năm sau, Uy ban đó dôi tên 
thành Trường Viễn Đôi j. EFEO). Vẻ mặt 
khảo cổ học, Trường này chỉ chú trọng dén những di tích ở Campuchia (dặc biệt là di tích 
Angkor), những tháp và bi ký Chăm, Trên tập san của Trường này (BEFEO) chi xu 
hiện một vài bài nghiên cứu về những ngôi mộ gạch cổ о miễn Вас Việt Nam. nhün 
trống đồng cỗ. một số tin tức về những phát hiện khảo cê lẻ tê. ngẫu nhiên. Và chì mãi 


nghiên cứu nhằm mục dich di n hiểu cặn kề xứ thuộc địa về moi mặt nhằm phục 


vụ đắc lực cho công cuộc th 
Năm 1898, Uỷ ban Khảo có học Dông Duong 


bác có (Ecole Francaise d'Extreme - oriei 


tói пат 1929 và những năm sau, một vài học già của Trường này (V. Goloubew 


J. Przyluski, P. Lévy...) mới bắt dẫu chú ý nghiên cứu thời dại đồng thau ở Việt Nam và 


Chuong 5. Sơ lược o có hoc thë 


t Nam 


nën vận hoa Dòng Sen qua di tích Đông Sơn được phát hiện vào nám 1924 và được khai 
ш 1934 dèn 1928 


Nếu trong giai dogn trước (30 năm cuối thể ky XIX) khao cô học gắn lin với 


nhữn 


hoạt dûng do thám, хат lược của thực dân thì trong giai đoạn phát triển thứ hai 
ông cuộc nghiên cứu khào cổ học thời dại đỗ đá gắn liền với việc thăm dò địa ch 
của chính quyền thực dán. 50 Dia chất Dông Dương cũng dược thành lập vào năm 1898 
Một vải học giá của Sơ này 


này, 


như H. Mansuy, M. Colani, E. Saurin, J. Fromaget,..) ngoài 


công việ 


chính của mình là thăm dò dia chất phục vụ công cuộc khai thác hûm mỏ của 


chính quyển. họ đã tiền hành một số công tác nghiên cứu khao có học thời dai dè đá 
Hoạt động khảo có học của họ cũng chỉ thực sự sôi nổi trong khoảng hơn mười năm 
(1924-1936) và cũng không được chính quyền chú ý giúp đỡ gì nhiều. Tuy vậy, họ dä dat 
được một số thành tựu quan trọng trong nghiên cứu thời đại dò đá ở miễn Bắc Việt Nam. 
Tên tuổi của họ gắn liễn với việc phát hiện, đặt tên và nghiên cứu bước đầu các nên văn 
hoá Bắc Sơn (1924-1925), nền văn hoá Hoà Bình (1926-1932). Họ cũng đã phát hiện và 
hiền cứu một số đi tích hang động ở miễn núi và di tí 
dầu thời dại kim khí. Hầu hết những phát hiện và nghiên 
cửu về thời dại đỗ đá chỉ hạn chế ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. ở Nam Trung Bộ và Nam 
Во chỉ có những phát hiện lẻ tê. Thành tựu khảo cổ học quan trọng nhất ở Trung Bộ lúc 
bấy giờ lå việc phát hiện và dinh danh nên văn hoá Sa Huỳnh thuộc sơ kỷ thời đại dë sát. 
Vào những năm 30 của thế ký, XX, bắt dẫu xuất hiện một vài tác phẩm khái quát về tin 
sử học Dông Dương, dựa vào kết quả các cuộc khai quật và những phát hiện riêng lẻ 
khác. Ngoài người Pháp, một số người Nhật đã viết một số luận văn. nghiên cứu vê các 
vấn đề khảo cò học Việt Nam và Dòng Dương. Từ năm 1934. nhà khảo cổ học Olov 
Janse (người Thuy Điển) đã đến Việt Nam và khai quật lại dịa điểm Đông Sơn. đảo một 
ó mộ cổ ở Thanh Hoá, Bắc Ninh và thám sát một vài địa dièm khác thuộc văn hoá Dông 
Sơn. Năm 1938. nhà khảo cô J.G. Andersson (người Thuy Điển) tiến hành khai quật một 
số día điểm hậu kỷ dó da moi о vịnh Hạ Long, công việc n 
M. Colani tiếp tục trong một thời gian ngắn. Đến khi Dai chiến uw 


h đống vỏ sò ven biển thuộc hậu 


kỷ thời dại đồ dû mới và bı 


у sau đó được chị em 
giới lẫn thứ hai nô ra. 
phát xít Nhật xâm chiếm Dông Dương, thực dàn Pháp đầu hàng Nhật, thì công việc 
nghiên cứu khảo có ở Đông Dương hàu như ngừng trê. 


Điểm qua việc nghiên cứu khảo cổ học ở Việt Nam trong thời thuộc Pháp, ta thấy 

nôi lên máy đặc dièm sau đây: 
Trước hễ 
Nam ci 


ta thấy tham gia vào công cuộc khai quật, nghiên cứu khảo có học ở 
vi nhiều người từ quan lại thuc dán, vë quan, tây đoan đến học giả tư sản. Thể 
nhưng không có một tổ chức nào chuyên làm công tác khả 


cổ và công việc nghiên cứu 
khảo cổ cũng không theo một chương trình kế hoạch cụ thể nào. Rất ít những nhà khảo 
cổ học chuyên nghỉ 


p. Người Việt Nam hoàn toàn bị gạt ra khỏi lĩnh vực nghiên cứu 
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khảo cổ học. Dưới thời thuộc Pháp. khôn 
Чао tạo từ trong nhà trường cua Pháp. 


có më: nhà khảo cô người Việt Nam nào duge 


Đôi với công cuộc nghiên cứu khảo cò học Việt Nam, một số học giả Pháp và nước 
ngoài đã có một số đóng góp nhất định về phần chuyên môn thực tế, Họ đã phát hiện và 
khai quật một số di tích thuộc các giai doan của thời dai dò đá, dò đồng. dë sát. khảo cổ 
học lịch sử. Họ cũng là người định danh và nghiên cứu bước dẫu những nën văn hoá Hoà 
Bình, Bắc Sơn, Dông Sơn. Sa Huỳnh, Champa. Óc Eo. 


Tuy vậy, hàu như tắt cå họ đều xuất phát từ quan dièm thực dân về văn hoá. ha thấp 
những giá tri bản địa. Họ lâm việc hoàn toàn tách rời nhân dán Việt Nam và không cho 
một người Việt Nam nào nghiên cứu kho cô. Hậu quả của tỉnh trạng đó là chính các nhà 
khảo có Pháp và nước ngoài cũng không nghiên cứu được nhiễu. Phương pháp nghië 
cứu khảo cỗ học cũng không được áp dụng một cách chặt chẽ, một số trong họ làm khao 
cổ theo kiểu nghiệp dư và một số khác mang danh là nhà khảo cô song kỳ thực lại đi phá 
hoại các đi tích khảo cô. Sau nhiều năm nghiên cứu của họ, khảo cô học Việt Nam còn 
biết bao nhiêu là điểm trống, bản đỗ khảo có Việt Nam chưa xây dựng được. công cuộc 
điều tra cơ bản không hê được đặt ra và tiến hành. Di tích thời đại dè dá cũ chưa phát 
hiện được. Các loại hình di tích thời dại di 
nûn và ít òi. 


lá mới và các thời đại muộn hơn còn nghèo. 


Do lập trường tư sản thực dân chỉ phối, quan điểm nghiên cứu khảo cổ học Việt 
Nam của các học giả Pháp và nước ngoài là sai lầm, mang dày rẫy những màu sắc của 
chủ nghĩa chủng tộc", "củi nghĩa Iruyën bá", thuyết "thiên di và vay mượn" của khảo cô 
học phương Tây. Họ phủ nhận năng lye sáng tạo của cư dân bản địa, họ giải thích mọi 
tiến bộ của lịch sử văn hoá Việt Nam bằng sự thay đổi thành phần nhân chủng, bằng ảnh 
hưởng ngoại lai. Họ sẵn sàng tạo ra mọi lý luận phiêu lưu về nguồn gốc dân tộc và văn 
y- 

Phương pháp nghiên cứu khảo có học Việt Nam của các học giả tư sản Pháp cũng 
có rất nhiều hạn chế, phần do tính khách quan thời đại, phần do bản chất nghiên cứu. Họ 
ít chú ý nghiên cứu những nơi cu trú thời сб. Họ thường nặng vê phần mô tả hiện tượng. 
mà ít chú ý đến khía cạnh kinh tế-xã hội của những hiện tượng đó. Họ thường phạm sai 
lầm của chủ nghĩa hình thức, so sánh hời hgt một vài thể thức nghệ thuật để đi đến những, 
kết luận vội vàng và mơ hỗ về mỗi quan hệ giữa các nền văn hoá ở những vùng rất xa 
nhau. Phương pháp khai quật của hầu hết các nhà khảo сё học Pháp ở Việt Nam đều thô 
sơ, non kém, không chuyên nghiệp. 


hoá Việt Nam để chứng tỏ rằng xưa cũng như nay trung tâm văn minh là ở phương 1 


Trong hơn bảy mươi năm phát triển của khảo cê học Việt Nam dưới thời thuộc 
Pháp, các học giả phương Tây dà dûng góp không ít và để lại một số tác phẩm có giá tri 
đặc biệt là những công trình nghiên cứu thực dịu. Tu liệu mã họ để lại hiện nay vẫn được 
sử dụng và khai thác. Trong suốt giai đoạn này Việt Nam trong so sánh với tất са các 


» cổ hoe thể à 


nước trong khu vực là nơi có nhiều cuộc khao sát và khai quật khao cỏ học và dược 


nghiên cứu kỹ nhất về mặt Khao cổ học. Tuy vậy, nhữn rình nghiên cửu khao cô 


trước dày ti 


hanh một cách không có kế hoạch. không có hê thông, còn nghèo nàn, chả 
tinh chất khoa học. Và dièu chủ у 


hẹp và thiế 


là những quan dièm lạc hà 


1. phan 
biện hộ cho chế độ 


thực dẫn xâm lược đã bao trùm lên tất cà những công trình đó. Dây là 


ta chưa nói dên việc nhiều di tích lịch sử 


khao cổ của Việt Nam bị thục dûn Pháp phá 
huy, råt nhiều hiện vật khảo cổ quý giá của nước ta bị tước đoạt và mang ra nước п 


ài. 


Khao eó học Việt Nam là một ngà au năm 1954. khi hoà bình 
lại, ở miễn Bắc Việt Nam, một nën khảo có học mới. dộc lập, một nền khao сб 
học với phương pháp luận chú nghĩa duy vật lịch sử và duy vật biện chứng Mác-Lênin đã 
hình thành và bước đầu phát triển. Việc bao vệ сас di tích lịch sử và khao cỏ được Đảng, 
Chỉnh phụ và nhân dán rất quan tâm. Nghị định báo vệ di tích đó đã dược Phú Thú tướng 
ban hành (519/1'Tg-1957), Hiện nay chúng їа 4 có luật Di sản Уап hóa, Cơ q 
trách việ 


h khoa học trẻ. Từ 


được lậ 


an chuyên 
báo vệ các di tích lịch sử (Vụ Báo tón bảo tảng) dà được thành lập 1956. sau 
дә dôi thánh Cục Báo tón bảo tàng và пау là Cục Di sản Văn hóa thuộc Bộ Văn hoá Thể 
thao và Du lịch. Nhiễu tổ chức chuyên làm công tác khảo cò học ra di 
dội ngũ những người làm công tác khảo cổ đã được chú ý. Ngoà 


ёс đảo tạo một 


m 


ột số người dược dào 
tạo ở nước ngoài, Bộ môn Khảo cổ học, Khoa Lịch sử thuộc Trường Dai học Tông hợp. 
Hà Nội (nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Dai học Quốc gia 
Hà Nội) là nơi đảo tạo chuyên ngành Khảo cỗ học và đã cung cấp hàng trăm cử nhân lịch 
sử chuyên ngành Khảo cô học cho cả nước. Sự nghiệp đào tạo tuy vậy vẫn chưa dåp ứng 
dày du về са chất lẫn lượng cho sự phát triển của khảo cổ học Việt Nam hiện đại. Ó một 
số trường đại học như Đại học Huế, Dai học Quốc gia Thành phê Hê Chí Minh.. cũng. 
có đảo tạo khao cỗ học kết hợp với các chuyên ngành khác thuộc 


ảnh lịch sử. 


Năm 1968. Viện Khảo có học trực thuộc Uỷ ban Khoa học Xã hội (nay là Viện 
Khoa học Xã hội Việt Nam) đã được thành lập. Sau năm 1975, Вап Khảo cò học ở Thành 
phó Hỗ Chí Minh trực thuộc Viện Khoa học Ха hội Việt Nam о Thành phó Hỗ Chî Minh 
cũng đã được hình thành. Bên cạnh Trường và Viện còn có Bảo tàng Lịch sử Việt Nam ở 
Hà Nội và Thành phố Hỗ Chi Minh là những cơ quan làm công tác khảo cổ học. Ó các 
tinh eó một hệ thông bảo tàng khu vye và địa phương. Nhiễu nơi cũng có cán bộ chuyên 
trách về khao cổ học, phòng văn hoá thông tin cấp thị trấn hay 
cơ so di 
nh 


ấp huyện cũng là những 
lực cho việc khảo sát và phát hiện các di tích, di vật khảo cổ. , do 


u lý do khác nhau mû việc nghiên cứu khảo có học và bảo vệ di tích chưa được chú y 
dûng mức cả ở cấp Trung ương lẫn địa phương, tình hình phá hoại di tich, "chảy máu có 
vẫn rất nghiêm trong. 


ất nhiên, 


Trong giai đoạn phát triển đầu tiên, một trong những nhiệm vụ quan trọng của khảo 
<Ó học Việt Nam là đánh giá lại toàn bộ di sản của nền khảo cổ học cũ, phê phán những 


quan điểm sai làm. phản động của giới khảo cổ học tư sản, thực dân. Những kinh 
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nghiệm tiên tiễn của nën khao cô học Liên Xô rước dây và nën khảo có học các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em khác đã dược giới khao cô học Việt Nam tiếp thu có chọn lọc 
Trong nhiều nûm trợ lại dày. việc hợp túc quốc tế trong ng 


n cứu khao cô học trên củ 


phương điện thực địa lẫn lý thuyết tăng nhanh cû về chất và về lượng. Nhiều nhà khao 


có học Việt Nam tham gia с; 


c hội nghị khảo cổ học Quốc tế và Khu vực và chúng ta 
cũng tổ chức nhiễu hội thao. hội nghị tại Việt Nam với sự tham gia của nhiễu nhà khao 
có học nước ngoài 


Củng với côn 


cuộc cải tạo và xã 


dựng xã hội chủ nghĩa, công cuộc tiễn hành 


cách mạng văn hoá và tư tưởng, việc d 


tra và khai quật khảo cổ đã dược tién hành 
sôi nỗi trên miễn Bắc, từ miễn dòng bằng, miễn ven biên. miễn trung du đến miễn núi 
rừng Việt Bắc, Тау Bác và Bắc Irường Sơn. Hàng mấy trăm di tích thời dai dó dà (kë 
ca thời đại dó đá cũ, dö đá mới) thuộc những loại hình khác nhau đã được phát hiện và 
ën tiếp trong những năm 1960. di tích Núi Do và cụm di tich 
cận kể thuộc sơ kỷ thời đại dỗ dá cũ dà được nhiều cơ quan nghiên cứu khảo cô học ở 
Việt Nam khảo sát điều tra mặc ай quanh giai dogn пау còn nhiều ý kiến chưa thống 
nhất: Thập ky 70 lại được dành dấu bà 
dó đá cũ, chúng ta đã biết đến một kỹ nghệ mới - kỹ nghệ công cụ mảnh tước - khác 
với kỹ nghệ hạch, phân bố trong khu vực thung 1 
những phát hiện trước đó về văn hoá Sơn Vi 
cuối của thời đại đỗ đá cũ Việt Nam. 


bước đầu nghiên cứu. L 


g những phát hiện quan trọng về hậu kỳ thời dại 


ng Thân Sa. Phát hiện nảy củng với 


p nhận thúc rë rằng hơn vë giai đoạn 


Trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước, ở miễn Bắc Việt Nam khảo cỗ học 
Việt Nam đã đạt dược những thành tích đáng khám phục. Nếu ngày trur 
tới một di tích Đông Sơn thì tới nay hàng trăm di tích thời dai đồ đồng thau và sơ k 
thời đại dë sắt đã được phát biện từ miền núi cho tới miễn đồng bằng và vùng ven biển. 
Nhiều đi tích khác của các thời kỳ muộn hơn (mộ cổ thế kỷ 1-Х, các di tích kiến trúc thời 
độc lập tự chủ...) cũng bước đầu được nghiên cứu. Những nền văn hoá khảo có cũ được 
nghiên cứu lại, nghiên cứu tiếp dưới ánh sáng của những phương pháp mới và những 
phát hiện khoa học mới, Nhiều nền văn hoá khảo cổ mới đã được xác định: văn hoá Sơn 
Vi (miễn đổi trung du) thuộc cuối thời đại dò đá cũ; văn hoá Quỳnh Văn (di tích đồng vỏ 
sở ở miễn ven biển Nghệ An) thuộc trung, hậu kỳ thời đại đồ đá mới; văn hoá Bàu Tró. 
văn hoá Hạ Long thuộc cuỗi thời đại dò đá mới, sơ kỹ thời đại kim khí; văn hoá Phùng 
Nguyên. văn hoá Dòng Đậu, văn hoá Gò Mun. văn hoá Hoa Lộc thuộc thời dai đồng 
thau.... Khảo có học được xem là một ngành của khoa học lịch sử và phục vụ đắc lực 
cho công cuộc nghi Việc nghiên cứu khảo cổ được gắn ёп với 
góp phn gi 
Nam. Trên cơ sở những kết quả dièu tra, khai quật và bước dẫu nghiên cứu các di tích 


khảo cổ và những nền văn hoá khảo có kể trên, đã xuất hiện một số công trình nghiên 
cứu khái quát về khảo cỗ học Việt Nam 


c, người ta chỉ 


cứu lịch sử nước nh 


những kể hoạch nghiên cứu sử học v 
в ach ngl 


¡ quyết những vấn dë lịch sử Việt 


Chương 5. Sơ lược lịch sử khao có học thể giới và khảo cổ học Việt Nam 19 


Giai đoạn từ năm 1975. đặc biệt từ những năm 80 tro lại dây khao cô học Việt Nam 
dạt nhiều thành tích nôi bật ca о hai lĩnh vực thực địa và lý thuyết 

Ng: 
nước nhà v 


sau khi miền Nam dược hoàn toàn giải phóng (04/1975) và sự thông nhất 
mà 


nhà nước được thực hiện (1976). công tác dièu tra khai quật khao cò đã 
được то rộng tới 


зс tỉnh phía Nam. Khu vực Hàng Gòn - Dầu G 
ó hiện vật đầu thời dạ 


ây mà trước đây F. 
dá cũ đã được phát hiện thê 
đỗ đá mới, thời đại di 
n và nghiên cứu khai quật bước 
đầu ở lưu vực sông Dòng Nai, lưu vực sông Мат Có và sông Cứu Long. Những nghiên 
củu tiển-sơ sử ở khu vực mièn Trung cũng được triển khai ngay sau ngày giải phóng. 


Saurin tim thấy một 
Đồng Nai, Bình Dương. Hàng loạt di chi cuối thời đ 
sơ kỷ thời đại sắt, khảo cổ học lịch sử đã được phát hi 


û khu vực 
thau và 


Gên một thế kỷ nghiên cứu văn hoá Hoà Bình và văn hoá Bắc Sơn đã giúp cho 
chúng ta nhận thức lại. nhận biết thêm về niên đại và tính chất của giai doan văn hoá đá 
mới sớm nảy, Những vấn dê như phát sinh nông nghiệp. đổ gốm sớm cũng đang từng 
bước được làm sáng tỏ. 

Sự diễn biển văn hoá sau Hoà Bình. Bắc Sơn được gọi bằng tên của nhiễu nên văn 
hoá địa phương mà tính da dang và sự tiếp biến của/giữa chúng ngày cảng thấy rất phức 
tạp. Mỗi nën văn hoá bên trong lại được chia thành những loại hình khác nhau. Hậu ky 
thời đại đỗ đá mới thường không thể phân tách rạch ròi với sơ ky thời dại kim khí. Hàng 
vạn di vật thuộc giai đoạn này đã được phát hiện trên khắp lãnh thô Việt Nam. Các nhà 
khảo cổ học bước đầu đã phân lập ra nhiều văn hoá khác nhau. dù đôi khi mỗi văn hoá 
chỉ mới tìm thấy một địa điểm. Giai đoạn này có những văn hoá như văn hoá Hà Giang 
(vùng núi các tỉnh Hà Giang. Tuyên Quang, Cao Bằng. Thái Nguyên và Yên Bái), văn 
hoá Mai Pha (vùng núi Lạng Sơn), văn hoá Ha Long (ven biển và hải đáo Quảng Ninh, 
Hải Phỏng). văn hoá Bàu Tró (ven biển Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình...). Ngoài ra ở 
những khu vực địa lý khác nhau cũng dã bước đầu khảo sát và xác lập những nhóm di 


tích thuộc giai đoạn này ở vùng núi Tây Bắc, vùng núi Bắc Trung Bộ, vùng cao nguyên 
Kon Tum. Dák Lắk và Lâm Đồng. 

Thời đại kim khí Việt Nam cũng là đối tượng của nhiễu đoàn khai quật, nhiều 
chương trình nghiên cứu. Các nhà khảo cổ học Việt Nam đã xác định ba trung tâm văn 
hoá lớn: Tin Dông Sơn - Dông Sơn (miền Bắc Việt Nam) với những loại hình địa 
phương theo các lưu vực sông; Tiên Sa Huynh - Sa Huỳnh (miễn Trung Việt Nam) với 
sự đa dạng có thé do địa hình và đầu mối tiếp xúc văn hoá tạo nên; và miễn Nam Việt 
Nam là địa bàn của truyền thống văn hoá Đồng Nai với bốn giai đoạn phát triển từ đồng. 
thau đến sắt sớm. Những nhóm di tích thời đại kim khí khác tiếp tục được xuất lộ và 
nghiên cứu ở lưu vực sông Vàm Cỏ, sông Cửu Long. Đặc điểm nối bật nhất trong những. 
nghiên cứu nảy là tiếp cận không chỉ tuyến tính, đơn tuyến mà tiếp cận rộng, đa tuyến 
nhất là chú ý tới quan hệ nội tại và bên ngoài trong và giữa các văn hoá theo chiều dọc và 
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à theo chiều ngang 


tiếp cận từ góc độ môi trường sinh thái. Hàng loạt các dễ tài cấp Bû. 
Ên sĩ về những chu để trên dà được xuất bûn. Tuy vậy. do nhiều. 
cứu Khảo cò học thời dại kim khí nói riêng và 
u dải 
phương pháp khai quật và lý thuyết tiếp cận còn xa mới dat được trình dó của thẻ giới 


Håu nhu rất hiểm thông tin vè khảo cô học Việt Nam hàng tiếng nước ngoài. Nhiễu 


ấp Nhà nước. luận án ıı 
nguyễn nhân, và dièu ki 
nghiên cứu khảo có học Việt Nam nói chung thiểu tính đồng bộ. thiêu 


n. việc nghiệ 


hiển lược 


nghiên cứu thê hiện cách nhin cũ. trong khi chống lại thuyết “rhiên di" và "(ruyễn Ва” của 
khảo cô học tư san chúng ta lại quả thiên v 


một số nghiên cứu còn quả nhẫn mạnh tư tường dân tộc 


sự phát triển mang tinh nội tại do đó trong 


ду việc nghiên cứu khảo cë học lịch sir cùng có nhiễu thành tựu 


Những năm gắn 
quan trọng, Bên cạnh việc nghiên cứu mang tính thời vụ, lẻ te, dia phương. chúng ta dà 
có những chương trình lớn tâm cỡ quốc gia nghiên cứu văn hoá Champa. Ос Бо. khảo có 
học Lam Kinh. khao cê học Kinh dò Huế. chương trình nghiên cứu khao cô học t 
bản Hà „ khai quật khu di 
Bắc. miễn Trung... Kết quả những nghiên cứu khảo cổ này đã dược dúc kết trong ba tập. 
sách Khảo cổ học Việt Nam về thời đại đá. thời đại kim khí và khao cổ học lịch sử. Bên 
cạnh dó hàng năm dèu xuất Бап những ky yếu hội nghị, hội tháo theo từng chủ dè. Nhiều 
sách chuyên khảo bằng tiếng Việt cũng đã dược xuất Бап 


dia 


ich Hoàng thành Thăng Long. nghiên cứu gốm sử miễn 


Như vậy, trong lĩnh vực khảo cỏ học Việt Nam, trong một thời gian không dài. 
chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng gấp bội so với máy chục năm phát triển 
dưới chế độ cũ. Diêu đó nói lên tính ưu việt của chế độ Xã hội Chủ nghĩa, tính ưu việt 
của phương pháp nghiên cứu Mác-Lênin và đường lối của Dáng, Nhà nước trong việc 
báo tồn và phát huy các đi sản văn hoá dân tộc. Tuy vậy, so với yêu câu thực tế, việc 
nghiên cứu khảo có học còn nhiều hạn chế và bất cập. Dặc biệt, khảo cổ học Việt Nam. 
vừa yếu vê lý thuyết, phương pháp lại vừa thiếu những nghiên cửu khái quát. Xu hướng, 
nghiên cứu theo tình thế, thời vụ và đơn lẻ vẫn là xu hướng chủ đạo. Trong giai doan 
hiện nay vẫn còn rất nhiều nghịch lý mà hàu như chưa có giải pháp phù hợp giữa bảo tón 
và phát triển, giữa cái xưa và cải nay, giữa văn hoá và kinh tế. 


Chuong 6 


УА NÉT VỀ NGUÖN BỐC LOÀI NGUÙI 


6.1. Những quan điểm khác nhau về nguồn gốc loài người 


N 
tuong chừng như đã được giai quyết nhung lại 


guỗn gốc loài người là một vấn đề cü. nhưng lúc nào cũng mới. Nhiều vấn dë cũ 


hững phát hiện mới lật ngược trở lại 


Nhìn chung. các vån dë về nguồn gốc loài người đã. đang và vẫn sẽ dược giải quyết 


tuỳ thuộc vào trình độ văn hoá và trí thức của từng cộng đồng người. của từng dân tộc và 
của từng thời dai. 

i khái 
thích về nguồn gốc loài người. Có học giả сё Hy Lạp tin rằng соп người sinh ra từ loài 
cá. Theo sách Trang Từ của Trung Quốc "Loài sâu rễ tre sinh ra loài bảo, báo sinh ra 
ngựa. ngựa sinh ra người". Người có Trung Quốc tin rằng Bà Nữ Oa dùng bùn vàng nặn 
ra người và thói vào đó sự sống. Theo người cô Ai Cập, Thần Hanuma đã dùng đất sét 
tạo ra người trên bàn xoay đồ gốm. Cũng theo huyền thoại thì người Việt là "Con Rồng. 
Cháu Tiên", Kinh Thánh của đạo Thiên Chúa giáo trình bày cụ thể về nguồn gốc con 
người và các loài våt, theo dó, Đức Chúa Trời đã dùng đất sét пап thành người dàn ông 
và lấy xương sườn người dàn ông nặn thành người dàn bå.. 


Từ xa xua. có thể là từ thời nguyên thuy. dã có những huyền thơ; nhau giải 


Сас huyền thoại, tôn giáo về nguồn gốc con người có rất nhiều và lại giống nhau ó 


quy công sáng tạo ra con người cho các đẳng thàn linh 


Các học gia duy tâm phản dộng dã và dang nêu ra rất nhiều học thuyết phan khoa 
học vè nguồn gốc con người. Tuy mang nhi 
các học thuyết đó không khác xa tôn giáo bao nhiêu. Các nhà duy vật t 
tiên hành một cuộc dấu tranh không khoan nhượng chống lại các thé giới quan tôn giáo 
duy tâm phản động về nguồn góc con người. Kết quả nghiên cứu về con người ngày cảng 
chứng 10. sự ra đời của con người là kết quả của cả một quá trình tiễn hoá liên tục, lâu 
đài và rất phúc tạp của thể giới sinh vậ 


ı màu sắc khác nhau nhưng thực chất của 


n bộ tử lâu đã 


Cách đây hai ngàn năm, đã có nhiều học giả nhận thấy ë người và động vật có 
những diêm giống nhau nhưng chưa biết con người xuất hiện trên Trái Dát như thể пао. 
Mãi đến thể ký XVIII, dựa trên nhiễu tải liệu về động vật học mới dược tích luỹ, nhà sinh 

` vật học K. Linnaeus (người Thuy Điển) đã tiến hành phân loại động vật. Năm 1758. 
trong tác phẩm Hê thóng tự nhiên (Systema Natura), K. Linnaeus đã xếp người vào bộ 
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Linh trường (primates) chung với khi ушуп, vượn cáo... Chính K. Linnaeus đã đặt tên 
Homo cho giống người 

oát khoi quan niệm båt biến về giống loài. nhưng K. Linnaeus thực sự. 
ï sinh giới 


[uy chưa thị 


là người đấu tiên tiên hành phân loại và xếp con người vào bang phân 1 


Năm 1809. nhà bác học J.B. Lamark (người Pháp) đã công bó cuốn Tri; hoe đồng. 


vát trong dó vạch rõ các dòng vật cao đẳng phát sinh từ các động vật hạ đăng và loài 


người có nguồn góc từ loài vượn người. Tuy nhiên. J.B. Lamark chưa đưa ra được những 


bằng chứng chắc chắn có đủ súc thuyết phục, 

Nhà sinh vật học vî đại người Anh Charles Darwin (1809-1882) là người thực sự 
tạo ra bước прой vĩ đại trong tư duy nghiên cứu vẻ nguôn gốc loài người. Các vấn để 
tién hoá và прибл gốc loài người được C. Darwin trình bày trong tác phâm Nguón góc 
loài người và sự chọn giống xuất bàn năm 1871. Dựa trên cơ so nghiên cùu nhiều tải liệu 
thực tế được kiểm tra cán thận. C. Darwin đã chứng minh rằng loài người đã phát sinh từ 
giống vượn người hoá thạch đã bị tiêu điệt, chứ không phai do Thượng để tạo ra. Những 
luận didm về loài người của C. Darwin gắn liền với họ t của ông về nguồn gốc các 
loài sinh vật được nêu ra trong công trình Nguồn gốc các loài xuất bản năm 1859, Những 
luận điểm này xuất phát từ những quy luật phát triển của thế giới sinh vật mà ông dã 
khám phá ra. 

Theo С. Darwin. người khác khi vượn ở 4 điểm sau: đi 2 chân. có khả năng kỹ 
thuật, não lớn và phúc tap. răng nanh tiêu giảm dáng kế. 


6.2. Những điểm giống và khác nhau giữa người và động vật 


Người và các động vật khác có rất nhiều điểm giống nhau vè sinh lý và giải phẫu. 
Người có nhiều điểm giống động vật có vü hơn cả. Dông vật có vú dèu đẻ соп, cho con 
bú, bắp thịt, thn kinh, mạch máu, nội tạng và bộ xương đều gần giống người. 

Ngược lại, một số cơ quan tiêu giảm ở người lại là dấu vết của động vật, như ruột 
thừa, đốt xương cụt, lớp lông mỏng trên thân, trên mặt ở một số người. Đây được coi là 
sự lại giống. 

Đặc biệt, khoa phôi thai học đã cung cấp những bằng chứng vë lịch sử tiễn hoá của 
con người. Trong quá trình phát triển, bảo thai người đã lập lại các giai đoạn phát triển 
của động vật. Thai người phát triển từ 3 đến 4 tuần rất giống cá. Tay và chân rất giống 
vây cá, ở hai bên cổ có nhiều rãnh mang, rất giống mang cá. Thai người trong giai đoạn 
đầu có đuôi. Đuôi dài nhất vào lúc thai được 5, 6 tuàn. VỀ sau, đuôi của thai biển di, 
những đốt xương còn lại tiếp hợp với nhau, làm thành xương cụt. Cuối tháng thứ 5, thai 
rõ ràng hình người, nhưng khắp người đều phủ một lớp lông mềm, không màu. chỉ trừ 
lòng bản chân và lòng bản tay. Thậm chi, khắp mặt đều có lông. Chỉ ít lâu sau. trước khi 
đứa trẻ sinh ra. 16р lông này mới rụng đi. Giai đoạn thai người giống giai đoạn thai ушуп 
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người chiêm một khoang thời gian dài hơn ca trong quá trình phát triển của thai. Dièu 
h.1). Rõ rằng, sự phát 
triên của thai người theo ding quy luật tiến hoá: "sự phát triển cá thể lặp lại ngắn gon 


này cảng chứng tó người phát sinh tir loài vượn người (Вап 


lịch sử phát sinh chúng loại" 

Trong Bộ Linh trường. các giống ушуп người có nhiễu điểm giống người hơn cå. 
Hiển biết còn 4 giống vượn người, như hắc tỉnh tỉnh (chimpanzee). khí đột (gorilla). 
xượn tay dài (gibbon) và dười woi (orang-outang). 


Giống hắc tinh tỉnh chủ yếu sống ở lưu vực sông Congo và Niger. có cấu tạo cơ thể 
giống người hơn са. Hắc tinh tỉnh cao 150cm. nặng 50kg. dung tích óc 350-500em`. 

Khi đột sóng û vùng xích đạo châu Phi, cao 200em, dung tích óc 400-600cm°, соп 
due nặng 260kg. Khi đột rất khỏe, tất cả các loài thú đều sợ nó. 

Учуп tay dài sống ở Dông Dương (Việt Nam có giống vượn này). Malaysia. Hải 
Nam, Sumatra, Java, Calimantan. Nó có hai chỉ trước rất dài, cao tới 100cm, nặng gần 
100kg, dung tích óc khoảng 100-150ст", 

Giống duòi uoi chỉ còn có mặt ở đảo Calimantan và đảo Sumatra. Nó rất lớn, cao 
tôi 150em. nặng 100-200kg. dung tích óc khoảng 300-500cm. 


Cả 4 giống vượn này có nhiều đặc điểm giống nhau khiển chúng khác với khi hạ 
đẳng và gân gũi với người, 


Vượn người thường sinh một con. 
9 thủng, Thai vượn người và th 


Ất it khi sinh đôi. Thời gian có thai từ 7 dên 


người trong giai đoạn dẫu rất giống nhan, chỉ tới tháng 


thứ 2 mới có sự khúc biệt rõ rệt. Vượn người mới đẻ giống người hơn vượn lớn. 


Vượn người thường sinh một con, rất ít khi sinh dı 
tháng. Thai vượn người và thai người trong giai đoạn đầu rất giếng nhau. chỉ tới tháng 
thứ 2 mới có sự khác biệt rõ rệt. Vượn người mới đẻ giống người hơn ушуп lớn. 


“Thời gian có thai từ 7 đến 9 


Trí lực của vượn người khá phát triển. Vượn người có nhiễu cách thể hiện tình 
cảm. biết cười, biết khóc. Vượn người có 4 nhóm máu cơ bản như người. Có thế 14у máu. 
người tiêm cho vượn người mà vượn người không chết. 

'Vượn người có thể lây nhiều bệnh của người như thương hàn, sốt rét và giang mai. 
Chứng trạng các bệnh dó ở vượn người cũng gån giống như người. 

Những điểm giống nhau giữa vượn người hiện đại và người vừa nêu trên không có 
nghĩa là người có nguồn gốc từ vượn người hiện nay mà chỉ chứng tỏ người và vượn 
người là những anh em họ hàng có chung tổ tiên. 

Các giống vượn người hiện dại đã đi chệch quỹ đạo hình thành loài người và không 
bao giờ có khả năng thành người được nữa. Các giỗng vượn người này đã thích ứng hoàn 
toàn với dièu kiện sống hiện nay của vùng nhiệt đới. Chúng đã có kết cấu cơ thể đặc biệt, 
chẳng những khác với người và khi bạ đẳng mà còn khác với vượn người cổ đại. Các 
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gióng vượn người hiệ chúng nhưng trong qua trình lịch: 
sứ. chúng đã đi theo một con đường phát triển riêng biệt rất dài. Chúng đã biển thành 
những dûng 


khác. hoàn canh tự nhiên 


tuy cũng xuất phát từ tô 1 


đặc thù hoá và phường hưởng phát triển dó khó cỏ thể thay dòi. Mật 


cũng không giổng như thời tói cô. dòng thời loài 


người cũng ngày cảng cai biển hoàn canh đó một cách nhành chóng. 


n đại sống trong rừng nl 
đất. trong tư thể nửa ding tháng mà không thẻ dũng 
thẳng hoàn toàn vì nửa mình phía trên phát triển nặng hơn nia mình phít duoi, Do không 


с giống vượn người hiệ đới. thích ứng với hoạt dûng 


chuyển cây bằng tay. Khi o trên mi 


đi thẳng được, tay vượn người không dược giai phỏng nên không thể có hoạt động lao 
động. Nếu vi một lý do nào dó mà vượn người không sông trong rừng nhiệt dới nữa thì 
chúng có thẻ bị điệt vong. Một só vượn người hiện đại. như duwi woi và khi dot. hiện na 
đã thuộc vào loại động vật gån như tuyệt chủng, vi khu vực sống thích hợp của chúng đã 
bị thu hẹp rất nhiều. 


Rõ ràng, loài người khôn 
theo nhiều kết quả nghiên cửu có được cho đến nay, thi loài người đã phát sinh từ một 
giống vượn người hoá thạch đã bị tiêu diệt. Do đó, nghiên cửu các linh trưởng hoá thạch. 
chúng ta có thể phác lại quá trình phát sinh và phát triển cua loài người. 


phải phát sinh từ các giỗng умот người hiện đại. Mà. 


6.3. Các giống vượn người сё trên thé giới 


Vào dầu kỷ Оё Tam dà xuất hiện những giống linh trương nguyễn thuy (các gión 
һ ra loài khi hạ 


ngón dài và bán hấu) dà ар. Trong những lớp dưới thời Oligocı 
(Tiệm Tân), ở gần Phayum (Ai Cập) người ta đã phát biên được hoá thạch một loài vượn 
nhỏ, có tên là Parapithecus fraasi scholosser bên cạnh một hoá thạch vượn lớn 
Propliopithecus haeckeli schlosser, cách nay từ 10 dên 14 triệu năm. Parapithecus chỉ 
bằng con mèo, còn Øropliopithecus thì bằng con chó. Parapithecus được xem là nguyên 
thuỷ hơn Propliopithecus. Nghiên cứu răng của Parapihecus, người ta thấy có những 
đặc điểm của giống ngón dài, khi hạ đẳng, nhưng dêng thời cũng có những đặc diêm 


ne 


‚ chẳng hạn như các máu rang hàm. Công thức răng của Parapithecus 
jói: 2.1.2 
hơn giống Parapithecus. Propliopithecus có nhiều đặc điểm giống với vượn tay dài hiện 


giống vượn ngườ 


đã giống tất cả các loài khi Cựu thé Giống Propliopithecus phút triển cao 


đại (gibbon). Da số các học giả thừa nhận Propliopithecus là tổ tiên chung của loài người 
và tất cả các giống vượn người hiện dạ 


Từ nhóm Parapithecus và Propliopithecus, chia thành các con đường phát w 
im thấy о 


khác nhau. Sau Propliopithecus là giỗng Pliopithecus mà xương và răng đã 


Pháp, Đức, Thụy Sĩ. Mông CÒ. Giống Pliopithecus råt giống vượn tay dài hiện dại 


* Kỷ Đệ Tam là thời đại địa chất kéo dài ym 5 thời kỳ nhỏ; 1 - Paleocene (Có Tân): 
khoảng 8 triệu năm; 2 - Focene (Thủy 3 < Oligocene (Tiêm Tân): 12 triệu nam. 
4 - Miocene (Trung Tân): khoang 16 triệu năm và $ - Plioeenee ( Thươn J: khoảng 11 triệu năm. 
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(gibbon). Người ta cho ràng Pliopithecus như là một mát xích giữa Propliopithecus và 
ушуп tay dài 


Irong khi một ngành ушп người nhỏ tách ra khỏi con đường phát triển để biển 


tiếp tục phát triển 


thành vượn tay đài hiện dại thì có những giếng vượn người khác v 
thân thể, như hoá thạch vượn người ở lớp Miocene 
(Trung Tân) cách đây từ 27 dén 12 triệu năm. Dáng chú ý nhất là giống Dr 


theo hướng tang dẫn kích thướ 


opithecus. 
lliën nay. người ta đã tìm thấy di cốt nhiều loài khác nhau của giống Dryopithecus © 
châu Âu (từ Thổ Nhĩ Ку dén Tây Ban Nha) và Nam Trung Quốc. có tuôi cách đây từ 14 
dên 20 triệu năm. Dryopithecus ở châu Âu và Nam Trung Quốc rất giống với 
Kenyapithecus ở châu Phi 


Ó Nam Trung Quốc. nơi vån kë Việt Nam. đã tìm thấy di cốt Dryopirhecus ở nhiều 


nơi, như wượn>ngưởi Khai Viễn (Dryopitheeus kaiyanneis và Ramapithecus kaiyanneis) ở 


huyện Khai Viễn, Vân Nam, có niên đại khoảng 20 triệu năm BP: vượn người Lọc Phong 


(Ramapitheeus lfengnensis) ở huyện Lộc Phong, Уап Nam, có niên đại khoảng 20 t 
năm BP: viron người Hû Điệp (Ramapithecus hudienensis). có niën đại khoảng 15-50 
triệu năm ВР 


Rang пап của Dryopithecus nhọn, nhô khói hàm răng. giống vượn người hiện dai. 
Đường văn giữa các mẫu hàm răng dưới của Dryopithecus рібпр với các vuon người lớn 
hiện dại. Do những đặc điểm giống vượn người và người nên Dryopithecus được coi là tó 
tiên chung của người, hắc tỉnh tỉnh và khi đột. Cũng trong lớp Miocene ở ddi Sivalic (Ап 
Độ) đã phát hiện được răng và hàm của các giống ушуп người cô Paleosimia và 
Sivupithecus được các nhà có nhân coi là tô tiên của đười uoi hiện đại (orang-outang). 


Từ nhóm Dryopithecus, tách ra những giống vượn người khác nhau, phát triển theo. 
những con đường khác nhau. 

Một giống vượn người khác, có niên đại địa chất muộn hơn Dryopithecus và được 
coi là tổ tiên của loài người, là giống Ramapithecus. Hai mảnh xương hàm trên và hàm 
dưới của Ramapithecus được các nhà nghiên cửu phát hiện vào các năm từ 1934 dén 
1937 tại dòi Sivalie. Ramapirhecus xuất hiện vào thế Miocene và tổn tại đến đầu thé 
Pleistocene, cách ngày nay khoảng 14 triệu năm. Dièu đáng chủ ý là ở hàm trên, giữa 
răng nanh và răng tiễn hàm thứ nhất không có khoảng hở như ở các vượn người khác. 
Dây là một đặc điểm của răng người. Vì thé, Ramapithecus được coi như là 
nguyên thuy nhất của họ Mgười (Hominidae). Có điều cần chú ý rằng, các hoá thạch 


đại diện 


Ramapithecus ở các khu vực xưa kia vón không phải là rừng rêm mà là savanna. Diêu 
này khiến các nhà nghiên cứu nghĩ rằng, ngay từ đầu thuỷ tổ loài người đã di bằng hai 
chân. Năm 1961, các nhà nghiên cứu thuộc nhóm L. Leaky đã phát hiện được di cốt vượn 
người sống cách đây 15 triệu năm. được đặt tên là Kenyapithecus wicheri. Sau đó, các 
nhà khoa học lại phát hiện được di cốt vượn người khác, được đặt tên là Kenyapithecus 
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africanus. Chỉ số sinh học của Kenyapithecus giống với Ramapithecus nên nó được xếp 
chung vào họ Ramapithecus. 

Hiện nay, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng. Ramapithecus |à tổ tiên ха xưa nhất của 
loài người. Và cách đây 16 triệu năm. Ramapithecus chia tách ra thành 2 nhánh họ Оид? 
uwi (Pongidae) và họ Người (Hominidae). Tù Dryopithecus về sau đã thích nghi với đời 
Sống trên savanna, 

Năm 1988, tại một quả dòi có tên là Hê Điệp (thôn Tiểu На, huyện Nguyên Muu), 
bên cạnh nhiều di cốt hoá thạch của các sinh vật khác nhau. các nhà khảo cổ đã phát hiện 
được một hộp sọ vượn người có trong địa tàng Thượng Tân, cách ngày nay khoảng 25-50 
triệu năm. Theo giám định cua các nhà khoa học đo Trương Vĩnh Hưng đứng đầu thì 
vượn người Hó Điệp có đặc điểm hình thái và nhân trắc học giổng vượn người Khai 
Viễn, Lộc Phong. ушп người Sivalic, vượn Phương Nam ở Nam Phi.... Theo họ, vượn 
người Hỗ Điệp là một chủng Ramapirhecus với tên là Ramapithecus hudienensis. 


Rë гапе, những phát hiện di cốt vượn người ở Khai Viễn, Lộc Phong và Hỗ Điệp là 
những phát hiện có niên đại xưa nhất về ушуп người có tuổi Miocene ở khu vực Nam 
Trung Quốc, nó có ý nghĩa khoa học vô củng quan trọng trong việc tim hiểu con đường 
tiến hoá của loài người 


Trong quá trình nghiên cứu nguồn gốc loài người, các nhà khoa học đặc biệt chú ý 
đến hoá thạch lån dàu tiên tìm thấy ở Taung (Nam Phi) vào năm 1924. Hoá thạch này 
được đặt tên là Australopithecus, có nghĩa là умот phương Nam, sóng cách đây 5 triệu 
năm. Qua nghiên cứu, các nhà khoa học cho rằng, vgn phương Nam thích nghỉ với ur 
thể di thẳng hoàn toàn trên mặt đất và đã sử dụng công cụ thô sơ sẵn có trong tự nhiên 
(hòn đã, mảnh xương...) Sau phát hiện đầu tiên ở Taung, tính đến nay, số hoá thạch 
vượn phương Nam được phát hiện lên dên vài ba trăm cá thể, gồm cả chục loài khác nhau 
(Bản vẽ 1, h.1; Bản vẽ 3) 

Cho đến пау, ngoài châu Phi. các nhà khoa học đã tìm thấy di cût hoá thạch của 
những giống vượn gån giống với vượn người phương Nam ở cả châu Âu và châu Á 
(trong đó có cả ở Đông Nam А). Năm 1961, các nhà khoa học đã tìm thấy đi cốt giống. 
vượn này ở Jordan. Ó châu А, năm 1941, phát hiện Meganthropus paleojavanicus được 
coi là một đại biếu vượn người phương Nam. Giống vượn không lỗ (Gigantopithecus 


blacki) ở Nam Trung Quốc cũng có thể coi là một dai điện của vượn người phương Nam 
g vượn người này rất to lớn, cao 2m. nặng tới 300kg. Loài vượn này cũng 


ở châu Á. G 


bị tuyệt diệt mà không thê tiền hoá thành người. 


Trong tất cả các giống vượn người đã biết thì vượn người phương Nam có nhiều. 
đặc điểm giống người nhất. Vượn người phương Nam có dung tích óc lớn, từ 530 đến 
600cm), vượt tất cà các giống vượn người hiện đại. trọng lượng óc so với trọng lượng 


thân thể là 13%, gần với người đứng thing (14-17%). trong khi đó ушуп người hiện đại 
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không quả 9%. Rang vượn người phuong Nam giống răng người hơn båt cứ giống vượn 
òi nào khúc. Răng пап vượn người phương Nam không nhô khỏi hàm răng và không 
у là đặc điểm gån người và khác xa vượn người hiện dại. Só mẫu răng cũng 
giống người. Cung hàm răng hình móng ngựa gån người hơn vượn người hiện đại. 


ng 


nhon. 1 


Nghiên cứu lỗ chấm xương so và xương đùi cho biết. vượn người phương Nam chủ yêu 
di bằng hai chân nhưng còn rất vụng vê 


Bên cạnh di cốt vượn người phương Nam còn có xương một số động vật khác bị 


đập vỡ. Căn cứ vào đỏ, người ta cho rằng, vượn người phương Nam có thể đã biết sử 
dụng dá. như là công cu để chống lại các loài thú khác và dào 


xương, sừng động 


сй hoặc rễ cây. Một số học giá còn mạnh dạn cho rằng ушуп người phương Nam là 
Tuy nhiên, họ vẫn chưa đưa ra được những cÈ liệu có sức 


người, biết chế tạo công cụ 
thuyết phục. Chúng ta cho rằng, vượn người phương Nam có nhiễu đặc điểm gån người 
nhất. chưa bị ôt cách có 
thông. Và, vá lại, trong mấy trăm cá thể, bao gồm cå chục loài ушуп người khác nhau, 


1 chế tạo và sử dung công cu bằng đá, xương, sing... n 


chủng ta còn chưa biết chắc giống nào tiến hoá thánh người. giống nào bị tuyệt diệt và 


giống nào thành các giống vượn người hiện đại. Do đó, chúng ta chỉ có thể đoán chỉ 
ràng, một hoặc một vài giống loài nào đó trong số các giống loài vượn người hiện biết đã 


tiến hoá thành người 


Sau vượn người phương Nam, các nhà khoa học đã tìm thấy di cốt hoá thạch của 
соп người thực sự - người chế tạo công си. Dó là người Tiên Đóng Phi nỗi tiếng làm 
chấn động giới cổ nhân loại học và khảo cổ học thé giới. 


6.4. Các giống người cổ trên thế giới 


Từ 1960 đến 1962-1963, ở Olduvai (Tanzania), L. Leaky đã phát hiện xương hàm, 
xương sọ, xương ngón tay. xương bàn chân của một loài linh trưởng trong các lớp đất 
sớm, dòng thời hoặc muộn hơn lớp đất mà ông đã phát hiện được di cốt loài 
Zinjanıhropus có nghĩa là người Dong Phi nam 1959. Ông coi những răng mới phát hiện 
là của một giống người cổ mà ban đầu ông đặt tên là người Tiên Đông. Phi 
(Prezinjanthropus), vè sau lại dôi tên là người khéo léo (Homo habilis). Theo L. Leaky 
và một số nhà khoa học khác, người khéo léo có thể tích óc 14 675-680cm`, lớn hơn vượn 
người phương Nam nhưng lại nhỏ hơn người ding thẳng Java. Răng người khéo léo có 
những nét người nhưng dòng thời cũng có những nét vượn. Xương bàn tay rất giống bàn 
tay người với những đốt móng rộng. Nhưng xương bàn tay lớn, mặc dù là xương trẻ con 
cùng với một số đặc điểm khác cũng còn đặc điểm vượn người. Người khéo léo đi 2 chân 
như người, nhưng ngón dải hơn người. xoẻ rộng, có thể còn giữ trong mức độ nào đó 
chức năng сат bắt (Bản vẽ 3). 

Trên một số xương người khéo léo có vết răng thú ăn thịt, có lẽ họ đã bị sư tử hay 
hỗ răng kiểm ăn thịt. Dựa vào hình thái đi cốt, nhất là sự tồn tại của một số công cụ bằng. 
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đã thạch anh và cuội cùng trong lớp tim thấy di cốt người khéo léo, L. Leaky cho rằng 


g phát hiện được vào năm 1959 đã được L. Leaky 


người khéo léo đã là người. Còn gi 
sau khi phát hiện được người khéo léo thi ông ta lại coi là vượn người và bị 
g phương pháp nhân 


cho là ngườ 


người khéo léo giết chết. Tuổi của người khéo léo được xác định 
tích kali-argon là 1 triệu 75 vạn năm đến 2 triệu năm. Niên đại hiện nay của người khéo 
léo được nhiều người thừa nhận là khoảng 3 triệu năm đến 1.6 triệu năm BP. 

Phát hiện của L. Leaky đã gây ra một cuộc thao luận sôi nối trong các nhà có nhân 
học thé giới, nhất là trong cuộc hội nghị quốc tế lån thứ VII của các nhà nhân loại học và 
dân tộc học họp ở Moscow năm 1964. Một số nhà khoa học thừa nl 
người, đã biết chế tạo công cụ và có thể là chủ nhân của văn hoá T 
thấy ở nhiêu nơi. Một số nhà khoa học khác không thừa nhận Тото habilis là người та 
chỉ là vượn người hoặc là Meganthropus, không thừa nhận Homo habilis biết chế tạo 
công cụ. Số thứ ba phủ định niên đại của Мото habilis, bác bó quyển đặt tên linh trưởng. 
này theo giống loài mới. 


Sau Olduvai, các nhà khoa học đã phát hiện được di cốt người khéo léo ở nhiều nơi 
khác thuộc Đông Phi. Tại vùng hò Turkana ở Koobi Fora (Kenya), R. Leaky đã phát hiện 
được một di cốt nồi tiếng thể giới. Di cốt này mang số hiệu №1470. Đây được coi là một 
trong những hoá thạch tuyệt vời nhất trong thế kỷ. Hoá thạch N°1470 là một chiếc sọ 
nguyên vẹn. So này cao hơn, thanh mảnh hơn và tròn hơn so với các sọ thuộc dóng vượn 
người phương Nam. Dung tích sọ М°1470 là 775cm”. Mặc dù R. Leaky không đặt tên cho 
hoá thạch N°1470 nhưng ai cũng thấy dây là sọ người khéo léo với độ tuổi được xác định 
là 1,87 triệu năm BP (lúc du xác định là 2,9 triệu năm). 

Hiện nay, người khéo léo được coi là người sơ khai và là chủ nhân của nền văn hoá 
Tiên Chellean. 

Sau người khéo léo là người đứng thăng (Homo erectus). Di cốt người đứng tháng 
phát hiện được ở nhi 

Di cốt người đứng thẳng lần đầu tiên phát hiện được ở Java (Indonesia) vào các 
năm 1890-1892. Công lao phát hiện đầu tiên này thuộc về người thầy thuốc E. Dubois 
(người Hà Lan). Sau đó, từ năm 1936 đến 1941, nhà cỗ nhân loại học Von Koenigswald 
(người Hà Lan) lại phát hiện được nhiều di cốt khác ở Sangiran, cũng thuộc miền 
Trung Java. 

Chính E. Dubois đã đặt tên cho di cêt người ушуп mà mình đã phát hiện là 
Pithecanthropus đừng thẳng (Pithecamthropus erectus) hay người vượn Java. Trong số 
những xương cốt mà Von Koenigswald tìm được, người ta chia thêm một số loài mới 
(Pihecanthropus robustus. Pithecamthropus modjokertensis). Những đi côt này nằm 
trong các lớp thuộc sơ kỳ và trung kỳ Pleistocene. Lớp xưa nhất chứa di cốt người đứng. 
thẳng có niên đại 70 van năm. lớp muộn nhất có niên đại vào khoảng 50 vạn năm. 


nơi của châu Phi, châu Âu và châu Á (Bản vẽ 3). 
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Người ding thang Java có trán thấp, bợt ra ph 
nhưng thể tích ûc đã khá lớn. từ 750cm" đến 900em`. Th 
người hiện dại (1.300-1.500 


sau. u mày nổi cao như ушуп. 


ê tích này thấp hơn nhiều so với 


n) nhưng lại vượt xa hơn nhiều so với vượn người hoà 
thạch và hiện đại (325-650ст?), 

Phần óc phía trán của người đứng thắng Java phát triển kém hơn người hiện đại. 
Điều đó chứng tó người đứng thẳng chỉ có thể tổng hợp các hiện tượng và kiểm tra cử 
động của mình ở một trình dà thấp so với người hiệt 


đại. Óc phân thái dương của người 
đứng thăng cũng đã vượt vượn người nhưng không xa lắm. Điễu này chứng 10 người 
đứng thắng dà phát ra nhiều âm thanh hơn vượn người. Người đứng tháng có thể nghe rõ 
và hiểu những âm thanh đó. Như vậy, người đứng thẳng đã bắt đầu có ngôn ngữ. Chỉ có 


ос phần chấm cửa người đứng thẳng Java là phát 
người đứng thẳng Java đã bằng thị giác người hiện 


п сао, Dièu đó chúng to thị giác của 


Nhìn chung. cấu tạo óc của người đứng thẳng Java còn cách rất xa óc người hi 
đại. Người đứng thăng Java cao 1,65m, đứng thẳng trên 2 chân, 2 tay tự do. không chống. 
g đất để đỡ cơ thé. Chính đo lao động mà ñgười đứng thẳng Java có tay chân phát 
triển hơn sọ một ít. 


Người đứng thang Bắc Kinh hay người ушуп Bắc Kinh cũng thuộc nhóm người 
đứng tháng Java nhưng ở một trình độ phát triển cao hơn. 


Di côt người đứng thẳng Bắc Kinh đầu tiên phát hiện ở Chu Khẩu Diễm. cách Bắc 
Kinh 18km về phía Tây Nam. Năm 1927, dà phát hiện được ráng hàm người vượn, được 
đặt tên là Sinanthropus pekinensis có nghĩa là người Trung Quốc loài Bắc Kinh (Bàn vë 
1. h.3), Năm 1929, nhà cô sinh vật học Bài Văn Trung đã phát hiện được một xương sọ 
hoàn chỉnh của người đứng thăng Bắc Kinh. Tử đỏ, đến năm 1937, tại Chu Khẩu Điểm 
đã phát hiện được 5 xương sọ khá hoàn chỉnh, 9 mảnh xương sọ. 11 xương hàm бибі, 
147 cái răng cùng với nhiều mảnh xương chỉ. Đáng tiếc là. nhiều di cốt Chu Khẩu Điểm. 
bị lấy đi dưa về Mỹ, nay không rõ tung tích. Sau khi Bắc Kinh giải phóng 1949, công tác 
khai quật ở Chu Khẩu Điểm bị gián đoạn trong 12 năm lập tức được khôi phục. Cho đến 
nay, ở Chu Khẩu Diễm đã phát hiện được một số di cốt quan trọng của người đứng thăng. 
єс Kinh. Người đứng tháng Bắc Kinh có niên đại tuyệt đối là 40 vạn năm. Cấu tạo со 
thể của người đứng thẳng Bắc Kinh gần giống người đứng thẳng Java. nhưng phát triển 
hơn. Dung tích óc của người này là khoảng 915cm`-1225em”, trung bình vào khoảng 
1050cmỶ. Trán người đứng thẳng này thấp, hơi bgt ra sau, nhưng cao hơn và nhô ra trước 
hơn so với người đứng thẳng Java. Người đứng thẳng Bắc Kinh đã xuất hiện tính chất 
thuận tay phải. Đó Іа một đặc điểm của loài người. Đặc này chưa thể hiện rõ rệt ở 
người đứng thẳng Java. Đặc điểm thuận tay phải ở người đứng thẳng Bắc Kinh được 
chứng minh bằng đặc điểm hơi thiếu cân đối của óc. Óc phẩn trán của người đứng thẳng, 
Bắc Kinh cũng cho chúng ta biết họ đã có ngôn ngữ. 
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ле Kinh cũng có xương 
ày rất 
người đứng thẳng cao khoảng 1.56-1.57m. Một đặc điểm nguyên thuy của xương 


Người ding thing 
hon là xương sọ. Xương düi và хи 
ta bi 
chân là vách xương dày và ông tuy hep. Phần tuy chi chiếm 1⁄3 đường kinh nhỏ nhất của 
xương đùi, trong khi ở người hiện đại là 1/2. Xương cánh tay và các xương vai (xương 
đòn. xương bả vai) lại cảng giỗng người hơn xương chân. nhưng cũng như xương chân. 


tay phát triệt 
n người, Dựa vào các xương này, người 


n người hiện đại 


vách xương dây và tuy hẹp. Không nghỉ ngờ gì nữa. người dứng thăng Bắc Kinh đã đi 
các nhà khoa học còn phát 
ing Bắc Kinh. Trong hang có 
ữ lửa. Người vượn Chu Khâu 


thắng trên hai chân. Ngoài đi cốt. trong hang Chu Khâu Di 
hiện được nhiều công cụ thô sơ bàng đá của người đứng tl 
nhiều than tro. chứng tỏ người vượn đã biết dùng lửa và 
Điểm sống bằng săn bắt và thu lượm. Do dòi sống vô củng khó Кап nên tuôi thọ ca con 
người nơi đây còn thấp. Trong hơn 40 người ding thắng Bắc Kinh đã phát hiện, khoảng 
1/3 sống không dên 14 tuổi, chừng 1⁄4 chết ở độ tuổi 30-50, người thọ nhất cũng không. 
dén 60 tụ 


Năm 1963, ở huyện Lam Điển tỉnh Thiêm Tây (Trung Quốc) đã phát hi 
xương hàm dưới của người đứng thẳng. Theo Ngô Nhữ Khang, người đứng thẳng ở đây 
giống người đứng thăng Bắc Kinh nhưng mang những đặc diêm nguyên thuỷ hơn. Ngô 
Nhữ Khang đặt tên hoá thạch này là Sinanthropus loài Lam Dị (Sinanthropus 


lamtianensis). 

Phát hiện người đứng tháng Nguyên Мии (Homo erectus yuanmouensis) có ý nghĩa 
rất to lớn. Ngay từ năm 1926, vùng thung lũng Nguyên Muu tinh Vân Nam đã thu hút sự 
chú y của nhiều học giả Âu - Mỹ bởi những phát hiện có sinh Đệ Tứ kỷ. Ó đây có nhiễu 
loại đi cốt hoá thạch động vật nhất là phức hệ động vật Voi răng kiếm (Sregodon 
orientalis). Gàu tre (Ailuropoda melanoleuca) cho phép xác lập một địa tầng sơ kỳ 
Pleistocene chuân cho toàn khu vực Nam Trung Qu . Năm 1965, tại thung lũng Nguyên 
Muu đã phát hiện những chiếc răng đầu tiên của người đứng thẳng. Sau khi nghiên cứu, 
Hỗ Thừa Chí cho rằng hoá thạch này thuộc người ding thẳng và đặt tên là người đứng 
thẳng Nguyên Мии (Ното erectus yuanmouensis subsp.Nov.Hu). Như vậy, người 
Nguyên Muu có xưa hơn nhiều so với người Bắc Kinh và Lam Điển. Chính phát hiện này 
đã đưa đến những bản luận khoa học quyết liệt, Dê làm sáng tò vấn dë này, từ 1974 đến 
1980. người ta mở nhiều cuộc điều tra, thám sát và khai quật với quy mô lớn và nhiều kết 
quả quan trọng. Năm 1975. 


phát hiện một sọ không nguyên vẹn của người Nguyên 
Muu. Về mặt hình thái, người Nguyên Muu khác với vượn người châu Phi hoặc người 
Khai Viễn, nhưng рап gũi với àc Kinh và Lam Điền tuy có nhiều đặc trưng cò so 
hơn. Dáng chú ý là, người ta đã phát hiện được 17 công cu đá. trong đỏ có 7 công cụ nằm. 
cùng tàng văn hoá với người Nguyên Muu. Công cụ chủ yếu được làm bằng dá cuội 

ë việc người Nguyên 


cơ sở chắc chắn 


quartzite, trong đó có mũi nhọn và nạo. Đây là 
Mun biết chế tạo công cụ. Thêm nữa. trong địa tàng chúa hoá thạch người còn thấy lớp 
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biết ыг 
dụng lựa. Ngoài ra. cùng tại Nguyên Muu, người ta còn phát hiện duoc 24 loài động vật 
bị tuy 
định bằng phương pháp cổ địa từ là 1.7 triệu năm. Dây là địa điểm phát hiện được di cốt 


than tro. có chỗ dày 5-7em. có chỗ đây 15cm. Như thể. người Nguyên Muu 


hoá thạch, trong đó có 22 loài diệt. Tuôi của người Nguyên Miru được xác 


người đứng thẳng dùng công cụ có niên đại sớm nhất ở Trung Quốc, sớm hơn cả người 


đứng thắng Lam Diễn, Bắc Kinh và Định Thôn. và tương dương với người 
Tây Hậu Dô ở Sơn Tây. 


lứng thẳng 


Người đứng thăng không phải chỉ sống ở Indonesia và Trung Quốc mà còn có mặt 
tại nhiều nơi khác trên thé giới. Năm 1907, ở Mauer. gån thành phố Heidelberg (Đức), 
người ta đã phát hiện được một xương hàm. Xương này mang những nét vượn và nét 
người, thô. to. có nhánh lên rộng (Simm, người hiện đại 30mm), chiều ngang rộng, 
ёп đại, không có khe hở, răng nanh 
không nhỏ cao. cung răng hình parabola. Người ta đặt tên là người đứng thẳng 
Heidelberg (Homo heidelbergensis), có tui 40 vạn năm và là hoá thạch người xưa nhất 
ở châu Âu. 


không có cảm, nhưng răng lại rất giống người 


Năm 1947, trong hang Swartkrans (Nam Phi), nơi đã phát hiện Australopithecus 
(Paranthropus crassidens) đã phát hiện được một xương hàm dưới người đứng thẳng mà 
R. Broom và D. Robinson cho là gån với người đứng thẳng Java và Bắc Kinh. Họ đặt tên 
cho hoá thạch là Telanthropus capensis. 


Năm 1954-1955, ở Ternifine (Algeria), nhà cổ sinh vật học C. Aremsbourg (người 
Đức) đã phát hiện được 3 xương hàm 
thái dương người bên cạnh xương động vật trung kỳ 
šu Acheulian bằng đá quartzite, Di cốt người đó сб tui 
ng Trung Quốc và Heidelberg. 
Mûnh xương thái duong dây, bên trong có dấu mạch máu giống người. Hoá thạch được 


Phá 


dưởi vả một mảnh xưỡn 


) và nhà khảo có học R. Hoffstetter (ngườ 


Pleistocene và nhiều riu tay 


36 vạn năm. Xương hàm và ra 


g rất giống người đứng 
C. Aremsbourg đặt tên là người Atlanthropus mauritanicus. 

Năm 1954, nhà khảo có học và địa chất học P. Biberson đã phát hiện trong hang 
Sidi Aberderrahman gần thành phố С: 
cạnh сас riu tay Acheulian và di cốt động vật cuối trung kỳ Pleistocene. Xương hàm 


sablanca (Morocco), 2 mảnh xương hàm dưới bên 


người vượn Sidi Aberderrahman (còn có tên là người Casablanca) råt giống người đứng 
thẳng Aflanthropus. 

Năm 1960, ở Olduvai, L. Leaky phát hiện một xương sọ người hoá thạch trong tång 
П, ở độ sâu cao hơn nơi phát hiện người khéo léo. Trong lớp này có cả những riu tay kiểu 
Chellean. Xương sọ này có tất cả những đặc diêm của người đứng thẳng, như u mày nhô 
сао, trán bgt ra sau, có phần cao hơn trán người vượn, nhưng có phẩn thấp hơn người 
đứng thẳng Bắc Kinh. 
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Trên соп đường tiến ho của loài người. vị trí đứng sau người ding thắng là người 
Neanderthal (Home neanderthalensis) (Bản vë 2. h.3: Ban về 3). 


Giai đoạn пау mang tên nơi phát hiện hoá thạch người dåu tiên ở Neanderthal. gån 
thành phố Düsseldorf (Эйс) năm 1856. người ta dã tìm thấy 1 chòm sọ và những xương 
khác của một hoá thạch. Những di cốt đó được nhà giải phẫu King (người Anh) mô ta 
năm 1861 và đặt tên là người Neanderthal (Homo neanderthalensis), 


Cho đến nay. các nhà khoa học đã phát hiện dược nhiều di cốt người Neanderthal ở 
châu Âu. châu Á và châu Phi. Những đi cốt người Neanderthal thường tìm thấy cùng với 


công cụ trung kỳ thời dại дд dá cũ. Gần chúng ta nhất ở Mã Ва, huyện Khúc Giang. 
Quảng Đông (Trung Quốc) năm 1958, đã phát hiện một xương sọ người cò. Các nhà 
khoa học Trung Quốc đã nhận thấy người Mã Bá có những đặc điểm Neanderthal, và coi 
là đại biểu cho giai doan phát triển này ơ Trung Quốc. cũng như người Trương Dương ở 
HÒ Bắc. người Dinh Thôn û Sơn Tây và người Па Sáo о Nội Mông. Ở Indonesia. khoảng 
1931-1932, người ta đã phát hiện được 11 xương sọ ở bờ sông Solo. gûn Ngandong. Cá 
xương sọ nảy được các nhà khoa học coi là thuộc giai đoạn Neanderthal. Họ đặt tên là 
người Solo (Homo sapiens xoloensis) hay người Java (Javaanthropus) (Вап về 1. h.2) 


Nhìn chung, người Neanderthal о khắp các nơi dèu có những 
giữa người đứng thẳng (Homo erectus) và mười hiện đại (Homo sapiens). Các nhóm 


điểm trung gian 


Neanderthal ở các khu vue khác nhau thì có nhiều điểm không giống nhau về cầu tạo 
cơ thể 

Ngay tại châu Âu, nơi phát hiện được nhiều di cốt Neanderthal, cũng tón tại 2 
nhóm khác nhau: Nhóm Tây Âu muộn (có niên đại băng hà Wũrm), còn gọi là nhóm 
Neanderthal có điển (vì lấy di cốt ó Neanderthal (Dre) làm tiêu biểu) hoặc nhóm sapiens 
(vì lấy di cốt ở La Chapelle aux Saint (Pháp) làm tiêu biểu), người Neanderthal phát hiện 
đầu tiên ở Đức cũng thuộc nhóm này; nhóm Tây Âu sớm (có niên đại băng hà Würm). 
còn goi là nhóm Neanderthal không điển hình hoặc nhóm Ehringsdorf (vi lẫy di cốt ở 
Ehringsdorf (Рис) làm tiêu biểu), có khi nhóm Neanderthal này còn được gọi là người 
tiền Neanderthal hay người tiền Moustier (vì lấy di cỗt ở Moustier (Pháp) làm tiêu biểu). 


Điều làm cho các nhà cổ nhân loại chú ý là những người Neanderthal Tây Âu thuộc 
niên đại sớm lại có nhiều nét gån với người hiện đại hơn là người Neanderthal Tây Âu có 
niên đại muộn. Người Tây Âu сё diễn là những người có u mày 
gần giống người đứng thẳng. trán thấp bgt ra sau, sọ thấp, thể tích бе lớn (từ 1.300- 
1.700ст?), có u chàm, lỗ chẩm lùi ra phía sau của xương sọ, xương mặt rất lớn, hàm 
đưới to khỏe và không có cằm. Người Tây Âu sớm lại có nhiều nét gần người hiện đại 
như thể tích óc trung bình (trung bình là 1.300em”, tối thiểu là sọ Sıaihaimer 1.070cm`. 
tối đa là sọ Ehringsdorf 1.450cm`). hộp sọ tương dối cao. trần cao và thẳng hơn người 
Neanderthal cổ điền. đầu tròn. lỗ chûm lớn. địch ra phía trước 


to, thô. nhô ra trước. 


Do chỗ nhom Neanderthal Tây Âu sớm mang nhiều đặc điểm gån với người hiện 


đại sơn là nhom Neanderthal Tây Âu muộn. nên gån 


„ nhiều nhà nhân loại học đã cho 


chính nhóm Neanderthal sớm này dà biển chuyên thành người hiệ 
Neznderthal T 


đại, còn người 


Âu muộn, do tính chất 


hoá của họ. có thê một bộ phận nho tham gi: 
vào quá trình hình thành người hiện dai. còn đại bộ phận đã bị tuyệt diệt. 

Nhóm Neanderthal gûn người hiên dai hơn ca là nhóm Neanderthal Tiêu Á 
n người Neanderthal Solo (Indonesia) v: 
i Neanderthal rhodesiensis mang nhiều đặc diêm nguyên thuỷ. gån với người 
đứng thăng. 


(Pa estine-Iran). nhóm Neanderthal tiến bộ. С 


nge 


ır biến mát và sự chuyển bin của người Neanderthal thành 
iên đại như thể nào vẫn còn nhiều bí ấn. Song, sự có mặt của người Neanderthal 
sau người đứng thăng và trước người hiện đại là didu không còn phải bản cãi. 


Lhời gian xuất hiện. 


người 


Sau Neanderthal là giai doan người hiện đại (Homo sapiens). Người hiện dại còn 
được вої bằng các tên khác nhau, như người trí ıuê, người mới hay người văn minh. Hiện 
nay. người hiện đại dược phân chia ra là: người hiện dai sớm hay người thông minh 
(Homo sapiens) và người hiện đại muộn hay người thông minh thông minh (Homo 
sapiens sapiens). So với người Neanderthal, người hiện dại không còn nét ушуп, hoàn 
toàn giống chúng ta ngày nay. Thể tích óc người hiện đại (1.300-1.500cm) vượt xa 
người Neanderthal. Người hiện đại di thẳng hoàn toàn, lưng không gù và có không cúi vë 


phía trước như người Neanderthal. Trong со bản, cấu tạo thể chất của người hiện đại đã 
rất giống người прау nay. Nếu từ vượn người đến người ding thẳng, - qua người 
Neanderthal - dên người hiện đại có một sự chuyển biển lớn trong cấu tạo cơ thể con 
người. thì từ người hiện đại đến người ngày nay, cơ thể con người bién chuyển rất ít. Vì 
thể. sự xuất hiện người hiện đại ở hậu kỳ thời đại dó dá cũ có thể coi là bước nhảy vọt 
thứ hai. sau bước nhảy vọt từ vượn thành người trong quá trình tiến hoá của loài người 
(Bûn vẽ 2, h.2; Bản vẽ 3). 


Việt Nam nằm ở Dông Nam Å, khu vực từ lâu đã được coi là một trong những. 
trung tâm phát sinh và phát triển của loài người. Từ đầu thập kỷ 60 của thế kỷ XX đến 
nay, chúng ta đã phát hiện và khai quật một số địa điểm có hóa thạch người (Bản dỗ 2). 
Theo các kết quá giám định chọ đến nay là: 

- Các hóa thạch người ở Thắm Khuyên và Thám Hai (Lạng Sơn) thuộc hóa thạch 
người đứng thăng (Homo erectus). 

- Các hóa thạch người ở Thám От (Nghệ An) và Hang Hùm (Yên Bái) thuộc 
người hiện đại sóm (Homo sapiens). 

- Các 


thạch ở Thung Lang (Ninh Bình) và Kéo Lèng (Lạng Sơn) thuộc под? 
hiện đại muốn (Homo sapiens sapiens) 


Nhu thế, Việt Nam có thể coi là nằm trong cái nôi phát sinh loài người? 
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6.5. Các đại chủng trên thé giới 


Giai đoạn xuất hiện người hiện đại cùn; 


đại. Đó là Dai chủng Da vàng (Mongoloid). Dai chung Da tı 


giải đoạn hình thành 3 đại chúng hiện 


(Europoid) và Dai chủng 
Da den (Australo-neproid). 

Người Cromagnon hậu kỳ thời dai dỗ đá cũ û châu Âu là đại biểu của Dai chung 
Da trắng. Người Grimaldi ở ltaly là đại biểu của Dai chung Da đen. Người Sơn Dinh 
Động (Bắc Kinh), người Tứ Dương (Tứ Xuyên). người Liễu Giang (Quảng Dông - Trung 
Quốc) là dại biểu của Dai chủng Da vàng. Giữa các đại chủng nguyễn thuỷ đó. sự khác 
nhau ít hơn là giữa các đạ 


chung hiện đại vì đặc diêm chung tộc đang hình thành 

Những đặc điểm chủng tộc là những đặc điểm thân thể thứ yếu bên ngoài như màu 
da. màu tóc. dạng mắt. dạng mũi. dang sọ bên ngoải.... Những đặc diêm dó hoàn toàn 
không có ý nghĩa quyết định dôi với đời sống con người. TẤt са các chủng tộc đều có kha 
năng như nhau trong việc chỉnh phục tự nhiên. sáng tạo kỹ thuật và văn hoá. Cấu tạo của 
tóc, của chân tay cũng như đặc điểm sinh lý ở tût cả các chúng tộc dèu giổng nhau 


đặc diễm chủng tộc rất phức tạp. Trong quá trình hình 
thành chủng tộc, hoàn cảnh tự nhiên đã đóng một vai trò quan trọng. Màu da là một ví dụ 
rõ rằng về sự thích ứng tự nhiên. Màu da người dám nhạt là do lượng sắc tố melanin 
trong da quyi Sắc tó melanin có khả năng hấp thụ tia tử ngoại mặt trời, do đó có 
tác dụng bảo vệ kết cầu quan trọng trong da. 


Nguyên nhân hình thành c: 


Người da đen sống ở vùng xích dao châu Phi và Tây Thái Bình Dương quanh năm 
ánh nắng chói chang, tất nhiên phải có nhiều melanin trong da và da phải đen, Tóc người 
đa đen thường xoăn, đó cùng là một hình thức thích ứng để chống nhiệt. Người 
Mongoloid có khe mắt hẹp, thường là một mí hay có mi góc che hạch nước mắt là dë 
u gió, cát ở Trung Á và Siberia (Nga), 


thích ứng với điều kiện sống trong vùng có nhỉ 


Cần phải nói rằng, hoàn cảnh tự nhiên chỉ có tác dụng đối với quá trình hình thành 
chung tộc trong các giai đoạn sớm của ché độ công xã nguyên thuỷ. Còn khi kinh té, kỳ 
thuật, văn hoá đã phát triển hơn thi sự thích ứng tự nhiên không còn là nguyên nhân xuất 
hiện chủng tộc nữa 

Sự cách biệt cô lập giữa các nhóm người và sự lai giống đóng vai trò to lớn trong 
việc xuất hiện chủng tộc. Cho đến nay, không có một dân tộc nào là không pha máu 
nhiều thành phẩn chủng tộc khác nhau. Những người theo chủ nghĩa chủng tộc cho rằng 
có những chúng tộc "cao đãng" thuần tuý, có dòng máu tỉnh khiết, dó là điều bia đặt vô 
căn cứ, 


tộc "hạ đẳng”. Tất cả 
những chủng tộc hiện đại đều cách tổ tiên vượn và người vượn một quàng dường di lên 


Không có những chung tộc "cao đẳng" và những ch 


như nhau. Tất cà các chúng tộc đều có trí lực sáng tạo bằng nhau. Những người theo chủ 
với nën văn minh nhân loại. 


nghĩa chủng tộc ra sức để cao vai trò của người da trắng 
e 
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nhưng nên nhớ ràng những nên văn minh rực rë có xưa trên bờ sóng Nile (Ai Cập). sông 
ự tốn 


tộc lạc hậu hiện tại chi là hậu quả lịch sử của áp bức giai cấp và áp bức dán tộc. Bọn dé 


quốc thực dàn phai chịu trách nhiệm vë tỉnh trạng đó. Trong cuộc sông xã hội chủ nghĩa 


dân tộc dèu bình đảng. đều có thể phát huy mọi tải nàng 
sáng tạo và dèu có thể nắm tût cả mọi thành tựu văn hoá. 


ông sản chủ nghĩa, tût с; 


6.6. Nguyên nhân và động lực của quá trình chuyển biến từ vượn thành người. 


Khi nghiên cửu vån dë nguồn gốc loài người. chúng ta không thể không chú ý dén 
động lực thúc dûy quá trình hình thành con người. 


C. Darwin đã có công lao lớn trong việc vạch ra được vị trí của con người trong 
iën hệ thân thuộc giữa con người và động vật cao đảng. Ông đã chỉ 
ra rằng người và vượn người hiện đại là con cháu của một giống vượn người hoá thạch. 
của С. Darwin về nguồn gốc loài người gắn liễn với phát hiện của ông về quy 
luật chọn lọc tự nhiên trong giới sinh vật. Do chọn lọc tự nhiên mà giống vượn người hoá 
thạch, tô tiên của loài người đã xuất hiện. Học thuyết của C. Darwin có một ý nghĩa to 
lớn nhưng C. Darwin vẫn không giải quyết được triệt để vấn để vì sao loài người đã tự 
tách ra khỏi giới động vật và vì sao con người tối cổ đã biển chuyển thành con người 
hiện đại. C. Darwin đã dùng quan điểm thuần tuý sinh học dë giải quyết các vấn đề đó. 
Ông đã coi loài người cũng giống như các giống loài sinh vật khác, phát triển tuân theo 
quy luật sinh vật mà không thấy được sự khác biệt về chất giữa người và động vật. 


giới sinh vật và mỗi 


Luận di 


Chỉ có Ph. Ăngghen vĩ đại mới giải quyết được một cách chính xác vấn đề nguồn 
gốc và sự phát triển của loài người. Trong tác phẩm nổi tiếng Tác dung của lao động 
trong sự chuyên biến từ vượn thành người viết năm 1876, Ph. Ăngghen đã nêu ra một 
cách duy vật và biện chứng nguyên nhân làm cho loài vượn biển thành người và động lực 
thúc đây quá trình đó. 


Ph. Ẩngghen vạch rõ chỗ khác nhau căn bản giữa người và động vật là lao động. 
"Lao động là diều kiện cơ bản đầu tiên của toàn bộ sinh hoạt loài người, và như thé đến 
một mức mà. trên một ý nghĩa nào dó, chủng ta phải nói: lao động đã sáng tạo ra chính 
bản thân con người.... Có đặc điểm gì phân biệt đản vượn và xã hội loài người? Dó là lao 
động" và "Loài động vật chi lợi dụng tự nhiên bên ngoài và chỉ don thuần vì sự có mặt 
của mình mà gây ra những biển đổi trong tự nhiên; còn con người thì do đã tạo ra những 
đổi đó mà bắt tự nhiên phải phục vụ cho những mục đích của mình, mà thống trị tự 
nhiên. Và chính dó là chỗ khác nhau chủ yếu và cuối cùng giữa con người và các lo: 
động vật khác, và một lần nữa, chính cũng lại nhờ lao động mà con người mới có được 
sự khác nhau đó" (Ph. Ấngghen, 1962, tr. 119, tr. 136). 


Ph. Апррћеп đã miêu tả sự biến hoá từ giống vượn người kỷ địa chất thứ ba thành 
người do tác dụng của lao động và trong quá trình lao động tập thể. Do chuyển xuống 
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mật đất. giỏng vượn người 10 tiên cua loài người dán dẫn di thăng người được. Hai bản 


tay được tự do. phái dam nhận thêm nhiễu hoạt dộng khác, Và dẫn dẫn, tô tiên con người 


đã dùng đôi tay của mình chế tạo ra công cụ. Bue bi 
ta từ chỗ không biết chê tạo công cụ đến chỗ biết chế tạo công си là một quá trình rất lâu 


n cua đôi tay tô tiên chúng 


dài và châm chap. Ph. Ẩngghen vit: "Chưa hê có một bản tay vượn nào có thể chế tạo ra 
được một cải dao bång đá thô sơ nhất", "Irước khi viên đá dầu tiên được bản tay con 
người làm thành một con đao thì bao nhiều thời dại đã trôi qua rồi, và so sánh với các 
thời đại d 
định đã được hoàn thành: bản tay tự giải phóng: từ đấy. nó có thẻ đạt được nợ: 


. thì thời đại lịch sử mà ta đã biết không thám vào dâu cá. Những bước quyết 


cảng 
nhiều những sự khéo léo mới. và sự mèm deo đã dat được dó di truyền lại cho con cháu 
y đến thế hệ khác. Như váy, bản tay không những là khi 
° ma côn là sản phẩm của lo dòng nùa” (Ph. Ảngghen. 1962< 


n mãi từ thế hệ nı 


và cứ tăng 
quan dung dê lao đối 
121-133) 


Do bản tay người phát triển. toàn bộ cơ thể của tổ tiên chúng ta cũng dà thay dôi 


theo do tác dụng của quy luật phát triển tương quan. Với sự phát triển cua bản tay và với 


quá trình lao động, tâm mắt con người được mở rộng. Trong các dói tượng tự nhiên, con 
người phát hiện ra những đặc tỉnh mới mà trước kia chưa biết. Mặt khác, lao dêng dã tạo 
ra khả năng cho các thành viên xã hội liên kết chặt chè với nhau hơn, tương trợ và hợp 
tác thường xuyên hơn. Mỗi cá nhân cảng ngày cảng có ý thức rõ rệt vë lợi ích của sự hợp 
tác đó. Con người di đến chỗ phai nói với nhau một cái gì đấu và nhu cầu đó đưa đến chỗ 


xuất hiện ngôn ngữ"... Ngôn ngữ bắt nguồn từ trong lao động và cùng phát triển với lao 
động, đó là cách giải thích duy nhất dûng vë nguồn gốc của ngôn ngữ" (Ph. Ãngghen. 
19620, tr. 125) 

Lao động và ngôn ngữ dã kích thích sự phát triển của bộ óc. Các giác quan cũng 
song song phát triển theo và đến lượt, Bộ óc và giác quan lại tác động trở lại lao động và 
ngôn ngữ, thúc đầy lao động và ngôn ngữ tiếp tục phát triển. Trong lời nói dầu quyển 
Điện chúng của tw nhiên, Ph. Ăngghen đã viu: "Chính là từ ngày mà sau khi đã trải qua 
hàng nghìn năm dáu tranh, bản tay đã hoàn toàn trở thành khác với bàn chân và tư thế 
đứng thăng được vững vàng chắc chẵn hàn ròi, thi con người mới tách ra khỏi con КІ 
mới có cơ sở cho sự phát triển của tiếng nói có âm tiết và cho sự phát triển mạnh mẽ của 
bộ óc, sự phát triển từ dó đã làm cho sự cách biệt giữa con người và con khi thành một sır 
cách biệt không thể vượt qua" (Ph. Ảngghen. 1962b. tr. 108). 


Ph. Ẩngghen đã miêu tả sự bién chuyển tir vượn thành người như vậy, 
Ph. Ăngghen đã viết tác phẩm Tác dụng của lao động trong sự chuyên biển từ vượn 


thành người vào lúc chưa phát hiện được những hoá thạch trung gian giữa vượn và 


Thé mà. cho đến nay những phát hiện mới của khoa học cảng ngày cảng chúng 


ngườ 
minh cho tính chất đúng dán của các luận điểm mà Ph. Апррһеп đã nêu ra. 
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Các nha cỏ nhân loại học hiện nay đã phát hiện được tính chất phát triển khôn 
giữa các bộ phận cua cơ thẻ người vượn dún 


déu 


thăng. Thường là xuo 
nhiều tính chất gûn người hơn so với xume sọ. Diu dû xác nh 


Ph. Ângghen về sự phát tri 


chân. xương tay 


дп hiện dièm cua 


уй lao dòn 


co truoc su 


do di thăng 


phát triển cua oe. Khi nghiên cứu hộ óc và xương hàm dưới của vượn và người cò. nhiều 


học gia hië 


nay đã vạch ra được bước phát triển cua ngôn ngữ dưới tác dung của lao 


đồng, Các nhà sinh lý học, nhất là LP. Pavlov, cũng đã vạch ra dược sự khác biệt gi 


không có ý thức của vượn người hiện dai và việc chế tạo công eu có 


"hoat đông công cụ 


X thức cua con người. LP. Pavlov chỉ ra rà n kinh cao cấp cua vion 


ng hoạt động thị 


người cũng như các dêng vật khác. không thoát khoi hệ thông tín hiệu thir nhất. còn o 
loai người thi dà xuất hiện hệ thống tin hiệu thử hai. hay tin hiệu của những tín hiệu. tức 
ngôn ngữ, không có ngôn ngữ, tư duy triu tượng không xuất hiện và phát triển dược. Iu 
duy triru tượng cũng như ngôn ngữ là thuộc tính của con người, ngăn cách con người và 


động vật, Các nhà khảo cô học hiện nay cũng đã tìm được các chứng cử chắc chân dë 


chim 


minh hoạt động săn båt đã xuất hiện ngay trong giai doan sớm cua nhàn loại. Và 


nhu vậy, rõ ràng đã xác minh quan diêm của Ph. Angghen về vai trò của thức ûn bảng. 


thịt wrong 


quả trình chuyển biển từ vuon sang người 
Linh dung dẫn cua luận dièm về vai trò của lao động trong quá trinh biển chuyên từ 


vượn thành người biểu hiện sự vận dụng thành công học thuyết duy vật biện chứng và 


duy vật lịch str, Nếu C. Darwin đã giải phóng loài người khỏi bàn tay Thượng dé. đặt vào 


tới độn 


vật, thì chinh Ph. Ãngghen dã tách loài người ra khỏi giới dûng vật. khiển cho. 
con người thấy rõ ban chất của mình là lao động. là người cái tạo và chỉnh phục tự nhiên. 
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Chuong 7 
THỬI ĐẠI BÛ ĐÁ 


7.1. Thời đại đồ đá cũ 


Thời đại dó då trong khảo cô học là thời đại nảy sinh và phát triên toàn thịnh chế 
độ công xã nguyên thủy, Căn cứ vào trình độ phát triển спа kỹ thuật chế tác đá. sự xuất 


hiện cua các loại hình công cụ. các hình thái hoạt động kinh tế, phương thức sinh hoạt và 


tỏ chức xã hội nguyên thủy, người ta chia thời dại dó đá làm 3 thời đại: thời đại dó đá cũ 
thời đại dò dà giữa và thời đại đồ đá mới. 


Thời dại dó đá cũ là thời đại dẫu tiên, dài nhất của lịch sử nhân loại. kể từ khi xuất 
hiện người khéo léo (Homo habilis) cách dày vài triệu năm và kết thúc cách đây khoảng 
một van năm, 


Š cơ bản là tương ứng với thể Pleistocene (Cánh Tân) trong phân kỷ địa 
chất hoe 

Thời đại dò đá cũ (Paleolithic - bởi chữ Hy Lạp palaios (cũ) và lithos (đá) - mà га). 
Thời đại đồ đá cũ lại chia thành: sơ ky dà đá cũ, trung kỳ dò đá cũ và hậu ky dó đá cũ. 
7.1.1. Thời đại dó đá cũ thé giới 


7.1.1.1. Sơ kỳ thời đại đỗ đá cũ (vải triệu năm đến 8 van năm BP) 


Sơ kỷ dò đá cũ tương dương với giai doan đầu của "thời kỳ mông muội" trong cách 
phân kỳ xã hội nguyên thủy của L. Morgan và Ph. Ăngghen. Vë giai đoạn này. trong tác 
phẩm Chồng Duy Rinh. Ph. Ãngghen viết: "Thời nguyên thủy, loài người bước ra khỏi 
loài dêng vật như thể nào - nói theo nghĩa hẹp - thì họ cũng bước vào lịch sử như thể åy: 
người còn là nửa động vật, thô lỗ. còn bất lực trước những sức mạnh tự nhiên. còn chưa 
biết rõ sức mạnh của chính mình, do đó cũng nghẻo như động vật và cũng không sản 
tí" (Ph. Angehen, 1960, tr. 300). 

Như ta đã biết, chỗ khác nhau cơ bán giữa người và động vật là lao động và lao 
động bắt đầu với việc chế tạo công cụ. Nhưng những công cụ đầu tiên đo con người chế 
tạo và sử dụng không dễ phân biệt với những hòn đá tự nhiên, bởi chúng chỉ được ghè 
dëo đôi nhát, không khác nhiều so với những hòn đá tự nhiên. Loài vượn người cao cấp - 
ua người dã sử dụng hòn đá, gậy gỗ tự nhiên trong việc kiểm sống. Dai 
đa số những công cụ xưa nhất lại không phải được phát biện ở vị trí ban đầu của chúng, 
mà thường gặp ở các thêm phù sa có của sông, đã bị хао trộn từ lâu đời. Nhưng gån đây 
ở nhiều nơi (châu Phi, châu Âu, châu Á) đã có những phát hiện khảo có quan trọng cho. 


xuất được nhiều hơn động vật 


tổ tiên gần gi 
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phép ta theo dòi được i doan xưa nhat cua xã hội loài người thua binh minh cua 


lịch su nhân loại. cả về văn hóa. kỹ thuật và di cốt người nguyên thuy 


Giai doan Tiền Chellean (Preehellean) hay văn hóa Olduvai: 

Năm 1967, Tiên sĩ L. Leaky đã giới thiệu ở Hội nghị Liên Phi họp tại Dakar (thủ 
đô Senegal) một vật mà ông cho là một dụng cụ. đã phát hiện được cùng với di cốt cua 
Ramapithecus. Dây là một hòn đá basalt, dài chưa dày 10cm, có một ria cạnh tự nhiên 
ma khi quan sát bằng kính lúp hai mát. ta thấy có một loạt những vết Чар nho. Dièu đỏ có 
nghĩa là hon dû dó đã dược sử dụng. Di cốt Rumapithecus này phát hiện ở Kenya, có niên 
dai hậu ky trung tân (khoảng 15 triệu năm), 


Từ chỗ sư đựng dụng cụ (dụng cu bậc môt) - mà loài khi đột và vượn đen hiện đại 
cũng biết - đến chỗ chế tao công cụ (dụng cụ bậc hai, đềo bằng một dụng cụ khác) - đặc 
điểm riêng chỉ có ở loài người - 44 cà một quá trình lâu dài (Вап vẽ 4). 


đoạn dẫu tiên trong sự phát triển của phương thức chế tác dã dëo kéo dài rất 
lờ loài người bắt đầu làm quen với các loại đá, bước đầu nám được những đặc 
tính của các loại đá khác nhau. Ó châu Phi, những thời buổi đầu tiên cua dò đá đếo dược 


n bằng việc sử dụng những hòn cuội sông được chế tác thô sơ. Giai đoạn đó được. 


văn hóa Olduvai. 


Văn hóa Olduvai là văn hóa cê xưa nhất của nhân loại được đặt tên theo địa điểm 
tìm thấy công cu đầu tiên là khe Olduvai (Bắc Tanzania). Văn hóa Olduvai còn được gọi 
là văn hóa cuội (Pebble culture) hoặc văn minh cuội ghè (Civilization of pebble flake). 
Vêt tích văn hóa nảy tìm thấy ở Algeria. Angola, Kenya. Uganda, Ethiopia, một số nước 
châu Âu vả châu Á. Đặc trưng nổi bật nhất là những công cu cuội, kich thước lớn. ghè 
một mặt tạo chopper, ghè hai mặt ở một ria tạo ra chopping-tools; đôi khi cũng gặp công 
cu ghè nhiễu nhát, nhiều hướng tạo công cụ đa điện (polyeche) hoặc công cụ mảnh tước. 
thô. Những công cụ nảy nằm cùng lớp với động vật hóa thạch như: voi cổ, ngựa cổ, hà 
mã, hươu cao cổ, tương ứng với giai đoạn mưa nhiễu đầu tiên của châu Phi. Văn hóa 
t lâu. 


Olduvai tòn tai 

Giai đoạn này kéo dài rất lâu, người ta phát hiện được các di tích có cuội gia công 
ở Bắc Phi, đặc biệt ở Algeria với di tích Ain Напесћ, trên các bãi sông ở Angola, Kenya. 
Uganda... đặc biệt ở Olduvai và Melka Kontoure (Ethiopia). Ở Kenya, tại phía Đông hỗ 
Rudolf trong một tầng đất có niên dai 2,61 triệu năm, đã phát hiện được những mảnh 
tước thô sơ do con người ghè dëo. Ở Ethiopia, tại thung lũng Omo gån chỗ dó vào hỗ 
Rudolf trong một lớp đất kháo cổ mà niên đại được xác đi năm đã phát 
hiện được một hòn cuội thạch anh, ghè đềo 2 mặt thành ria lưỡi zigzag. Ria cạnh của hòn 
cuội được ghè dčo nhiều lån lặp đi lặp lại và ghè có định hướng bởi một bản tay chắc 
chắn và khéo léo, Cũng ở Ethiopia, di chỉ Melka Kontoure trên bờ sông Avache. trong. 
một tầng dày 12m phát hiện được hàng ngàn dó đá, Chiểm ưu thể là những hûn cuĝi có 


Chew 
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ли sita hay là công cụ cu 


i (pebble wols). Đây là những hon cuội sông tròn. một só có 
åm không có đấu tu chinh. đổi điện với một ria cạnh så 


đốc c с. ngon nghèo, hoặc she 


dèo một bên, hoặc ghè dčo са hai bên. Ngoài ra có những hòn cuội dược ghè dèo theo 


nhữn 


hướng khác nhau tạo thành một thứ khói da điện (polyeche) với những mặt nho 
không dèu. hoặc hình cẫu, hoặc hình trụ, hình tháp... 

Bên bo sông Kaphu (Uganda). người ta đã tìm th 
hòn dû quartzite chỉ е 


у những hòn cuội sa thạch. những. 


một nhát ghè duy nhất. Trong những mạch đá vôi o thung lùn 
Olduvai. cùng với xương cốt của người khéo léo. các nhà bác học dà tìm thấy пй 


manh tước thô sơ bằng đá сид, hoặc hòn ghè ở một mặt. hoặc gh 


dëo xen kë trên ha 
ти? dê có một ria cạnh йу khúc. Dó là những công cụ tìm thấy trong những lớp dắt ơ 
ranh giới giữa ký dia chất thứ ba và ky địa chất thứ tư ở khắp lục dia châu Phi", Su khúc 
nhau giữa các vùng có phân bó nền văn hóa này chi là s 


r khác nhau vë tỉnh chất các lo; 


dã dùng để chế tác công cụ, Cùng với công cụ, còn tìm thấy xương cốt của nhiều độn 


vật có vú lớn như: voi có. ngựa сб. hà mã, hươu сао cô.... Nhiều nhà bắc học cho гап 


nên văn hóa Tiền Chellean!! này пау sinh và phát triển trong giai doun mua nhiều đầu 


điểm có công cụ cui gia công dà được tim 
thây o châu Áu nhir Vallonnet (Pháp) có niên đại 1.3 triệu năm. О châu А. địa điểm 
70 trí 


n 


tiên của châu Phi. Ngoài châu Phi. một só di: 


KeUUe ở Чао Celebes có niên đại năm. Ó Campuchia, cuội gia công (và са gỗ 


hóa thạch) có niên đại trên 60 vạn 


Hai loại hình hiện vật: công cự chặt thô chế tác từ những hòn đá có ria tác dụng sắc 
nhọn và những manh (ước tách ra từ những hòn đá thường. Đây chinh là tiên thân của 
các loại công cụ thời Chellean 

Gi 


đoạn Chellean hay văn hóa Abbevil 

Chellean. Abbevilian và Saint Acheulian là tên các địa điểm khao cô ơ Pháp tiêu 
biểu cho những giai đoạn phát triển của sơ ky dò đá cũ. Văn hóa AbbeviHian là tên một 
dia điểm khảo cê tiêu biểu ở Abbeville (Pháp), được các nhà khảo có Tây Âu sử dụng 
thay thế cho thuật ngữ văn hóa Chellean trước dó do địa tång di 
nguyên vẹn. Cũng có 


điểm Chellean khôn 
người xem văn hóa Abbevillian là văn hóa Prechellean. Công cụ 
chủ yêu của văn hóa Abbevillian là riu tay, làm từ đá lửa (silex), ghẻ dëo hai mặt 


(biface), vết ghè dčo thô sơ, gån hình quả hạnh nhân, có thể dùng để cắt. chặt, nạo mang 
tinh vạn năng, Củng với riu tay còn có công cụ mảnh tước ghè đếo thô sơ, mang kỹ thuật 
hóa Abbevillian thuộc sơ ky thời đại dò đá cû, tìm thấy cùng hóa thạch 


° Thuật ngữ khảo cổ gọi những công cụ chất thô sơ có ghè бёо ở một mặt là chopper, còn ghè đềo hai mặt là 
chopping-tools. 

I heo H. Alimen, Ку Dë Tứ (hay ky Thứ Tu) cách ngày nay chimg 3,5 trí 
có vũ là bò (Воз), ngựa (Eques), voi (Eleples) cùng các bằng ky. 
`! ду theo tên địa điểm khảo cô ở Phá 
"2 Hiện nay gidî khao có học thế giới đôi khi cũng gọi giai đoạn Chellean hay văn hóa Abbevillian là 
Chellean som hay là Acheulian sơ Кў 


nam, dược đặc trưng bởi 3 loài 
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động Nam. hê ràng kiếm. tế giác, bison. hà mã. hươu. 


thuộc tàng Vilafranch mang đặc trưng khí hậu nóng và åm hơn hiện nay. niễn dại dẫu 


t nhu voi cô, voi phươn 


Trung kỳ Pleistocene. trước bàng hà Riss. 


Phải trải qua một quả trình lao động thực tiển lầu dải. n 
có và tích lũy được một số kinh nghiệm và kỹ năng đơn giản nhất trong việc chế tác Ча 
Ngoài những công cụ hu như cũng thô sơ như cũ. người nguyễn thủy thời Chel 


чөй 


ën thủy mới cur 


an dã 


n tới chế tác được một loạt công cu 


ån đầu tiên có hình dáng tương dói xác định: cái 


mặt. Do hoi kỹ thuật z 


Riu tay hay gọi là công cụ ghè dèo ha lần dà ở dèo va 


tách ra những mảnh tước có ria cạnh sắc. hûn đá dẫn dẫn có dạng một cái dĩa lo và thà, 
có rìa cạnh gẫy khúc. Hạch đá đó dùng làm công cụ ch 
chỉnh (hình hạnh nhân, hình trái tim...) trở thành e: 


I. Công cụ chặt có dạng hoàn 


riu tay, Di khi riu tay dược 


chế tác bằng những manh tước lớn, thô - riu tay thời Chellean được ghè dèo ở hai mật có 
hinh dáng cân xứng, thường là hình hạnh nhân, quy mô trung bình 12-18em. phần dốc 
cûm to, tròn thường chira lại một mặt phẳng không chế tác làm chỗ ıi gan bản tay khi 


cẩm sử dụng, Riu tay có tiết điện ngang hình thấu kinh. dói điện với đốc cẩm là mũi 


nhọn, hai ria cạnh ghè dẽo liên tiếp vả xen kẽ hai mặt công cụ. Riu tay có thể dùng dễ 
chặt, dập. 

Мапһ tước 1а những hiện vật thường thấy ở thời Chellean và sơ kỷ đỗ đá cũ nói 
chung và được gọi là những manh (ước Clacton, Dây là những manh tước thô. dûy. 
thường ngắn, với u ghẻ rất lỗi, mặt ghẻ rộng nhẫn, mặt bụng thường có vết vỡ vo trai 
hoặc có nhiễu sóng chán động (vi ghè mạnh): diện ghè và mặt bụng thường tạo thành 
một góc tù. Lúc đầu. nhiều học giả cho rằng dó là những vật bỏ di trong chế tác riu tay 


Hiĝn nay đã chứng thực rằng đây là những công cụ, thậm chí là những công cụ cô nhất. 


Riu tay là vật hiểm thấy trong các dia điểm thời Chellean. Có địa di 
Mảnh tước có ria cạnh sắc, dùng dê cắt, nạo.... Do chỗ con người ngày cảng nắm vững. 
kỹ thuật chế tác då nên mảnh tước ngày cảng có hình dang tỉnh tế chỉnh ıê hơn và được 
ác vật để chế tác những công cụ nhỏ như mũi nhọn. 


m không có riu tay. 


düng làm pl 


Ngoài riu tay, mảnh tước, ở thời Chellean còn có những công cu chặt thô. Công cụ 
chặt thô có công dụng tương tự như riu tay nhưng hình đáng không chính хас. Công cụ 
được ghè dẽo ở một mặt (chopper) hay ở hai ria cạnh (chopping-tools) tạo thành một ria 
tác dụng hình gãy khúc. 


Ó Olduvai, công cụ thuộc loại hình Chellean (riu tay) xuất hiện trong tång đất bên 
trên tàng chứa dựng văn hóa cuội. Diëu này cho thấy văn hóa Chellean nảy sinh từ nën 
văn hóa Tiên Chellean. Cùng với riu tay, ở đó đã tìm thấy di tích người vượn tương tự 


' Lấy tên địa điềm Clacton On Sva (Anh), Ó Тау Âu người ta thường tách Clacton thánh một loại hinh riên 
của sơ kỳ dá cũ và chú ý đến những ding vẻ khác nhau của loại hình kỹ thuật manh мос với các điện hinh 
goi là Taya, Mieoque.... Manh tước Clacton có diện ghè lớn, phàng. dòi khi hợp với mật bụng một sóc t 
Mành tước Clacton xuất hiện từ văn hoà Abbevillian và còn kéo dài cho dén thời dại dš môi 
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meri viron Java. khí hậu thời này nóng và йт hơn ngày nay. Các loài vật có voi cò. voi 
phon 


Nam. hỗ răng kiểm. të nguu. bison. ngựa. hà mà. hươu. 


ai d 


Acheulian hay vàn hóa Acheulian: 


ëm khao có 


Văn hóa Acheulian. tên một dia di ı biểu là Saint Aeheulian ө gûn 


Amiens, thêm giữa của sông Somme (Pháp). Công cụ chủ yếu của văn hóa Acheulian là 


riu tay làm tü 


ira (silex), ghè dëo 
tu chinh nho. dèu dàn. Loại hình công cụ chu đạo là mũi lao. Cùng với riu tay còn có 


i mặt (biface) hinh hạnh nhân. nhỏ vå nhẹ. våt р 


công cụ manh tước nhỏ, tu chính dèu đặn làm mũi nhọn mang kỹ thuật Mousti 


хдо giai 
doạn giữa xuất hiện manh tước mang kỹ thuật Levallois và hòn ném (bolas), Nên văn hóa 
này thuộc sơ kỳ thời dại dó dà cũ. tương ứng với дийп động vật có vü mang đặc trưng khi 
hậu lạnh. niên dại kéo dải khoảng 30 van năm từ bang ky Mindel «ё 


cùng (Riss-Würm). 


gián băng cuối 


Đây là nền kỹ nghệ lớn và văn hóa lớn thuộc sơ kỷ thời đại đỗ đá cũ. Kỹ nghệ пау 
đã phát hiện được ở gân khắp châu Phi vả từ Tây Âu cho đến tận bờ Án Dà. Dòng А. 
X 
kỹ thuật ghè dëo được hoàn thiện thêm một bước theo hướng ghè dèo chính xác hơn, tổ 


tắt hiện những động vật có bộ lông dày như ma mút, tê nguu lông dài... Nhìn chung. 


it sức hơn mà hiệu quả nhiều hơn. 

Hach đá trước khi được ghè dëo ra mảnh tước. đã được sửa sang cân thận. Dà xuất 
hiện hòn ghè bằng gỗ hay bằng xương, Riu tay Acheulian được ghè dčo bởi những nhát 
ghè һер, dải và dèu đặn hơn trên hai mặt và thường. được sửa sang (tu chinh. gia công 
thứ hai) ở ria 


ån 


anh khiển ria tác dụng của rìu tay có m di 


điện gån thắng. góc lưỡi 


sơ với riu tay Chellean. Hình dạng riu tay chính xác hon. thon thả hơn trước (hình hạnh 
hình bàu dục, hình tam giác), có khi mong, det. Ngoài manh tước Clacton. dên giữa 
thời Aeheulian dà xuất hiện những mảnh tước Hải, mỏng, mặt ghè bởi rộng và có sử 
sang trước khi ghè, u ghè nhỏ, biển thiên của góc tạo bơi mặt ghè và mật bụng tiền dén 
gûn 90°. Đó là những manh sóc Levallois. Kỹ thuật tạo manh tước Levallois xuất hiện 
ở giữa giai đoạn Acheulian уа phô biến о trung ky dò da cũ. Manh tước được dé nguy 


nh 


hoặc dà được sửa sang lại dé làm công cụ (dao, nạo...). Ó Nam Phi. trong giai doan 
Acheulian. người ta còn tìm thấy những hòn đá hình cu, có ghè dëo. Nhiêu người cho là 
hòn ném (bolas), một vũ khí dùng dë săn bắt động våt. 

‚ tại địa điểm số 13 và địa điểm số 1 (địa điểm người vươn Đắc 
Kinh) Chu Khâu Diễm (Trung Quốc) tương ứng với giai đoạn Chellean-Acheulian của 
khảo cô học Âu châu, song ở đây công cụ phẩn lớn làm bằng đá quartz, ngoài mûnh tước, 


Vẻ mặt niên dı 


"9 Lûy tên địa điểm Levallois Perrel ngoại vị Paris (Pháp). Levallows được hiểu cá hai nghĩa vừa là kỹ nghë 
уйа là kỹ thuật. Levallois được đặc trưng bång sự ghè tách mảnh tước từ hạch có sự chuån bị diện ghè đặc 
bit. Theo H. Breuit (1931), Levallois là một kỹ nghệ dò đã phát triển song song với Acheulian, còn 

Bordes (1953) thi cho rằng, kỹ nghệ Levallois tn tại đồng thời với Moustier. Nhung Levallois với tu cách 
là k thuật chế tác dû thi tn tại dài hơn, tir Acheulian cho đến đá mới. 
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nifin 


nạo, công cụ chặt thô so... không thấy có riu tay. Ó gån làng Palikao (1 Algeria) 
cùng với di cốt ngưới vıren châu Phi (Ailanthropus). đã tìm thấy hàng trăm công cụ bằng 
dá quartzite. grese. silex với các loại công cụ cuội. manh tước lớn và riu tay tương đương 
với giai đoạn Chellean-Acheulian 

N 
trong cấu tạo thể chất nhiều đặc trưng của vượn. nhưng đã 
n Chellean-Acheulian có tàng văn hóa như Torralba, Teruel (Tây Ban 


gười ушуп Bắc Kinh (và những người ушуп Homo erectus tương tự) tuy còn giữ 
sûn bắt và biết dùng ма. 


Trong các địa dié 
Nha). hang Observatoire (Monaco)... cho thấy người vượn đã sản bắt động vật lớn như 
voi, të nguu. Trong địa điểm Torralba tìm thấy xương voi сё và riu tay Acheulian và dẫu 
nhọn của giáo gỗ hình nón đã hóa than. Trong di tích than bùn ở Clacton cũng tìm thấy 
đó chứng tỏ rằng ngay từ sơ kỳ dò đá cũ. người 


một mũi giáo gỗ đã hóa than. Di 


а biết dùng giáo gỗ, đầu vót nhọn và đốt tı 


n lửa dê 


0 cứng cho công 


cụ. Từ 1940, Moortier đã tìm ra 16 loại động vật có vú mà người nguyên thủy thời 
Chellean-Acheulian săn bát được. 


Thu lượm luôn đi cùng với săn bắt. "Những dàn thuần làm nghề sàn bắn như các 
sách đã nói, nghĩa là chỉ sóng bằng săn bản, thì không hë có bao giờ cả: vi kết quá của 
săn bản hết sức bắp bênh" (Ph. Ängghen. 1962a). Vai trò căn bản trong kinh tế thu lượm 
là thức án thực vật: củ, hạt, måm cây non; hoa quả các loại, măng, mật ong. ngũ 
dại... Người cổ dùng riu tay, cuốc bằng sừng, xương... trong thu lượm và do dût. Cố 
nhiên thu Jugm không đòi hỏï những công cụ lao động phức tạp như săn bát. 


Tại Olduvai, trong lớp đất sát đáy tng văn hóa, niên đại 1.8 triệu năm đã phát hiện 
được một "cấu trúc" của nơi ở, đó là một cái tường thấp. những hòn đá cuội xếp thành 
đồng và bố trí thành một nửa vòng tròn, có lẽ là để chèn chân cột dựng lều. Tại Melka 
Kontoure (Ethiopia) trong tång "văn hóa cuội" cũng phát hiện được một "cấu trúc" nền 
đất, vốn là một gò cao 20-30ст trên bờ sông được sửa sang nhẫn nhụi thành một cái nền 
đất, ở phía đông cũng có những đồng đá xếp thành vòng tròn đường kính 20cm, có lẽ là 
những đống đá chèn chân cột. Vậy chủ nhân giai đoạn Tiên Chellean có thể đã biết sử 
dụng những cái lêw đơn giản che bằng cảnh cây hay da thú dê chóng mưa. chống tuyết và 
tránh thú dữ. 

Ở vùng biển Sian (Terra Amata, Pháp) đã phát hiện một khu cư trú thời Acheulian, 
có niên đại khoảng 30 vạn năm, với hàng chục lớp đất văn hóa liên tiếp tương ứng với 
những đợt dừng chân theo mùa của những người di săn thời này. Họ dựng lên những cái 
à ời, có những cột hoặc cọc đường kinh gần 30cm chống đỡ lễu. Đã phát hiện 
được những tảng đá dùng cố định các vách lều xuống đất. Lèu có hình bầu dục, d 
khoảng 8-15m, rộng khoảng 4-6m. Ó giữa lều người ta nhóm những bếp lửa. hoặc ở ngay 
trên nên đất có lát một lớp cuội hoặc trong một hỗ nhỏ đào sâu xuống đất. Để che gió 
Tây Bắc, thứ gió ngày nay vẫn thôi nhiều, người xưa đã dựng lên một bức vách nhỏ bång 
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dû cuội hoặc phú da thủ. Người ta dành một chỗ dê dëo đá (một vùng trồng nho ở giữa), 
nơi khôi 
dû. quanh đó dèu là những phế liệu dčo đá mà những manh tước. hạch dá nằm ngôn 
g. Người ta chi ở trong ian ngăn ròi bỏ di. ngôi lều bị hủy hoại. khu cr 
trú bị phu một lớp cát топе. Năm sau. người ta lại trở lại Terra Amata. họ lại dựng 
những lều mới trên chỗ сӣ, сой cao thêm bức vách chắn gió. nhen lại bếp lửa trên nên tro 


g có mảnh tước dành cho người ngôi xung quanh. ngôi xuống đất hoặc trên tảng. 


lều một thị 


ngài 


tản cü. 

[rong hang dá ở Le Lazaret (Pháp), người ta đã phát hiện được di tích một cái lán 
nhỏ. niên đại cuỗi Acheulian (12 vạn năm). lán dài 11m, rộng 3.5m, diện tích cư trú có 
một vành đá bao quanh, hai cửa vào hướng về phía đáy hang. Một bức tưởng nhỏ bằng, 
dû thô. dựng lên ở phía cửa hang. hẳn có tác dụng ngăn gió lạnh từ ngoài khơi thói vào. 
Bên trong lần được chia làm hai gian bång một cái vách ngăn. Gian sau. có hai bếp lửa 
nhóm ngay trên mặt đất. Người ta vớt rong bièn về làm ó nằm: những võ trai ốc nhỏ tí 


xiu vốn bám ở rong còn rải rác trên nên đất. Suốt mùa lạnh, họ sống đưới cái lán này. 
Sau một chuyển săn, họ đặt mình trên những ó nằm lót rong, phủ da thú, sống qua những. 
buôi tôi mùa đông, dưới ánh sáng chập chòm từ bếp lửa. Những di tích lán trại cùng với 
bếp lửa cũng phát hiện được ở di chỉ ngoài ười Latamanes (Syria). hay ở di chỉ 
Vértesszölöz (Hungary)... 


Người thời Chellean-Acheulian sống thành bẩy nguyên Ihúy. Họ đã biết chế tạo 
công cụ có hình đáng хас định, dà biết dùng lứa, biết săn bắt động vật lớn; biết dựng lều 
trại... đã là một xã hội loài người xác định. Do chỗ những ngôi nhà nhỏ, vừa du chỗ một 
đôi vợ chóng và con nhỏ đã thấy xuất hiện trong giai đoạn Мото habilis, ta có thể nghĩ 
ic bầy người sơ kỳ dó dá cũ đã có các gia đình. Một bày có khoảng 20-30 
người, bao gồm từ 5 đến 7 gia đình nhỏ, có thể là gia đình mẫu quyền. Ngay từ trình độ 


rằng trong 


vượn hình người quan hệ tính giao giữa các thế hệ trên dưới đã rất hạn chế, như vậy hẳn 
rằng trong các bày người nguyên thủy phát triển đã không còn hiện tượng tạp hôn nữa. 
Va. do vậy hình thức nên thî (óc dà dàn dàn xuất hiện. Y thức, sự hiểu biết, khả năng. 
trừu tượng hóa của con người dẫn dàn đã phát triển. Nếu như ở giai đoạn tiền Chellean 
пау nở mức đầu tiên của trừu tượng hóa, hiểu biết sự tiểm án một cạnh sắc bên trong một 


hòn đá mà chỉ cần mấy nhát ghè dëo là nó có thể dë dàng lô ra, thì ở sơ kỳ Acheulian, với 
những công cu (như riu tay) có những hình dang thực sự lặp di lặp lại, con người đã qua 
mức thứ hai của sự trừu tượng hóa. đi tới cái quan niệm cho rằng trong hòn đá không, 
những chỉ tiểm án một cạnh sắc mà còn cả một hình dang. Và cái hình dang này, ta có 
thể đạt được theo y muốn. Với kỹ thuật Levallois, người ta lại còn biết xác định trước 
hình dạng của phiến tước từ trước khi tách nó ra khỏi hạch đá. Tuy nhiên, không nên và 
không thể đánh giá cao trình độ phát triển của loài người trong giai đoạn sơ kỳ dó đá cũ. 
Hình loại công cụ ở thời Кў này chưa nhiều, công cụ còn chưa chuyên môn hóa. Kỹ thuật 
chế tác đá còn thô sơ, công cụ còn thô kệch, nặng në. Công cụ bằng mảnh tước còn phụ 
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thuộc vào hình dạng ngẫu nhiên của manh tước. Việc sưa sang công cụ о giai đoạn 


Acheulian chỉ cốt làm sắc sào thêm ria cạnh tác dụng sẵn có. chứ không nhằm tạo thành. 
một ria tắc dụng mới 


Toàn bộ những công cụ thuộc sơ kỷ dó đá cũ. mặc dẫu tính phúc tạp cua nó ở tin 


dia điểm hay ở những địa điểm thuộc những vùng khác nhau cũng có sự khác nhau nhất 


định về tỉ lệ của từng loại hinh công cụ trong tổng thể hiện våt (dia điểm nhiều manh 


tước, địa điểm ít mảnh tước, dja diêm nhiều riu tay, địa điểm it. thậm chi không có riu 
khác 


tay...). Nhìn chung, vẫn có sự đồng nhất trên phạm vi rộng. chưa xuất hiện những 
biệt lớn có tính chất địa phương đổi với từng loại hinh công cụ giữa các vũng. Diễu do 


phản ánh bước chập chững của kỹ thuật và nền kinh të nguy: 
cổ này của loài người đã kéo dài rất lâu (từ thời kỷ gián 
băng cuối cùng)". 


thuy. Giai doan lịch su tối 
äng thứ nhật tới thời Ку gián 


7.1.1.2. Trung kỳ thời đại đỗ dá cũ (15-4 vạn năm BP) 


Sang trung ky dê đá cũ đã nảy sinh nhiêu văn hóa khao сд ở các châu lục khác 
nhau. Cũng có vùng không có trung ky đỗ dà cũ mà tiến tháng sang 
vậy, các nhà khảo cổ không lấy tên một văn hóa nào đó dät tên cho giai dogn như đã lam 
với sơ kỳ đỗ då cũ. Trung kỳ dó dá cũ là giai đoạn tương dói ngân (bắt dẫu từ cudi bane 
kỳ Riss, hoặc đầu thời kỳ gián băng Riss-Würm), tiễn triển suốt thời ký gián Бан} Riss- 
Warm và kết thúc ở đầu thời ky băng hà Würm trong lịch sử cháu Âu. [rung ky đỗ dà cũ 
là thời kỳ tón tại của những người Neanderthal và những người tương tự. là thời kỷ phổ 
biến của kỹ thuật Levallois và là giai đoạn Moustier' của khao cỗ học châu Âu. Sơ kỷ 
Levallois tương ứng với thời ky băng hà Riss, có ma mút và tê nguru lôi 
rộng và dày. Trung kỳ Levallois tương ứng với thời kỳ gián băng Riss-Würm với voi cô. 
tê nguu merki, hạch đá hình đĩa chế tác cán thận. Hậu kỷ Levallois tương ứng với băng 


hậu kỳ dó då cũ. Do 


і. mảnh tước 


kỷ Würm, có voi ma mút, mảnh tước được tu chỉnh, có nhiều nạo lớn và những riu tay 
hình tam giác và hình quả tim. 

Kỹ thuật chế tác thời kỳ Moustier có những tiến bộ rõ rệt. Hạch dá hình đĩa được 
chế tác cán thận hơn, mảnh tước ghè dèo ra bớt thô hơn, có hình dáng chỉnh tê hơn trước. 
thường là hình tam giác. Việc sửa sang công cụ được áp dụng thường xuyên hơn, không 
phải chỉ nương theo ria cạnh tự nhiên của mảnh tước та còn /ạø ra ria cạnh tức lû tạo 
hình dáng công cụ. Dã xuất hiện phương thức tu chinh bằng cách ép (dùng mũi ép bằng 
xương) tạo ra các loại công cụ điển hình của thời nảy như mũi nhọn và nạo. Mũi nhọn 


'* Người ta thấy ở châu Âu trong thể Cánh Тїп có những thời ký băng hà Zero, Donau. Сип, Mindel, Riss 
và Würm. Xen kè vào giữa các thời kj bảng hà dó là những thói ky O Nam Au. châu A và châu 
Phi không chịu ảnh huong của băng hả, nhun nhiều, xen kë là những thời kç 
khô hon, H 

'* Lấy tên địa điểm Moustier ở Pháp. Người ta cũng thường phân biệt phức hop Moustier thành nhiều loai 
hình khác nhau: Moustier điển hình, Moustier truyền thông Acheulian, Moustier có truyên thông Levallois. 
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hình tam giác. Чаи mùi được sửa sa 


у một ria cạnh 


ng sắc nhọn. Nạo cũng có hình tam giá 


dược chế tác và tu chính cân thận làm ria tác dụng. thường lỗi hoặc thăng. cũng có khi 
lõm. Mũi nhọn và nạo tón tại song song với riu tay và có công dụng tương tự như riu ta 


nhưng đã có chức năng chuyên biệt: mũi nhọn dùng dễ đâm. cắt. chặt. còn nạo để chặt, 


cất, nạo, Riu tay có quy mô nhỏ nhắn hơn, số lượng riu tay прау càng ít di trong khi só 


lượng manh tước được gia công lån thứ hai để làm mùi nhọn và nạo ngày cảng tăng lên 
Hai loại hình công cụ này đến cuối giai đoạn Moustier cũng có biến đôi đa dạng vè hình 
thức nhằm thực hiện các chức năng chuyên môn hóa. thí dụ mũi nhọn rộng và móng ưu 
tiên để cát. mũi nhọn dài và dày, dẫu mũi có tiết diện tam giác được dùng dê khoan. 

Việc sử dụng dû xương và sừng đã dược thực hiện từ trước thời Moustier như công. 
cụ bằng sừng hươu ở Chu Khâu Diễm (Вас Kinh) hoặc dó xương trong một số địa di 
Acheulian (Pháp), nhưng sang giai đoạn này, dó xương được tiến hành rộng ri hơn. Do 
loại hình công cụ phong phú và đa dạng hơn trước nên sự К 
våt. sự khác biệt có tính chất địa phương trong kỳ thuật chế tác công cụ giữa các di chỉ, 


ác nhau trong tổng thể hiện 


a các vùng khác nhau cũng thể hiện rõ rệt hơn trước, tuy vẫn còn bị hạn chế nhiễu. 


Lấy lira là thành quả văn hóa quan trọng nhất của thời đại Moustier. Đôi với con 


người thời này, la có ý nghĩa lớn lao, không chi dé chóng rét, dê nướng chín thịt mà còn 
phòng ngừa mãnh thú, tắn công dà thú khi di săn... Xác định ý nghĩa cua việc tìm ra lửa. 
Ph. Ăngghen viết: "Lửa do cọ xát làm ra đã khiến cho con người lån dàu tiên chỉ phối 
được mộ lực lượng thiên nhiên và do đó tách hẳn con người ra khỏi giới động vật" (Ph. 
ngghen. 1960, tr. 191). Do nám vững việc lấy lửa, người Neanderthal đã phân cư rộng. 
rãi lên miễn Bắc lạnh lêo, tới tận 62” vĩ tuyến Bắc (hang Gấu trên bờ sông Pesora). 


Nhiều địa điểm thời Moustier là những di chỉ săn bắt lớn ở ngoài trời, như địa điểm 
IISkaia (Nga) chứa dung xương cốt của 2.400 con bison, di chỉ Montdol Bretagne (Nga) 
chứa xương vài trầm con voi ma mút và tê ngưu. Nghiên cứu di tích xương động vật ở di 
chỉ Taubach, gån Weimar (Đức), người ta rút ra kết luận là người Neanderthal thường 
giết nhiễu voi và të nguu non (55.4%) loại tế nguu dó ở độ 2-3 tuổi, 16% loại nhờ. 16% 
loại vừa, chỉ có 12.6% loại giả). Có lẽ ở thời Moustier, ngoài việc săn vây, sûn đuôi tập 
thê, người nguyên thủy còn dùng lửa đốt, có nơi họ đã biết săn bắt bàng hó làm bày. 
Người Neanderthal thường săn gấu. đặc biệt gấu hang. Vũ khí săn bắt của họ là trùy, hòn 
ném (bolas), giáo... Ó địa điểm Lehringen (Verden, Đức), cùng với xương voi сб, đã 
tìm thấy một cây giáo gỗ dài 2,44m, cán dày, đầu vót nhọn và đốt trên lửa. Ó di chỉ La 
Quyna (Pháp), người ta còn tìm thấy một đầu mũi giáo bằng đá lửa giất trong một cái 
xương. Giáo dùng để đâm thú lớn. Việc săn bắt ma mút có ý nghĩa lớn ở vùng châu Âu 


băng hà từ thời Moustier. Cùng với việc săn bắt thú lớn, người Neanderthal còn зап được 
cå thủ có tốc độ vận hành nhanh (lừa. ngựa hoang. sơn dương). Trong hang Teshik Tash 
(Uzbekistan), người ta thấy có 649 trong tổng số 667 mảnh xương là của giống sơn 
dương. Săn loại động vật này rất khó cà đổi với người ngày nay. Vậy người Moustier đã 
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là những nhà săn bắt có kinh nghiệm. Họ biết tổ chức mai phục. biết khéo léo lợi dụng 
nhược điểm của từng loại thú, khéo léo lợi dụng địa hình săn bắt (những chỗ núi 
đoạn có mûm cheo leo và vực sâu...). Thống kë xương cốt trong 28 di chi thời Moustier 


ở Pháp. Thụy Sỹ và йс. người ta thấy có 58 loài thú mà người thời đó dà săn bắt dược 

Trong một số di chỉ Moustier đã xuất hiện những bàn nghiễn hạt nho bằng då. Sự 
phát triển của loại hình công cụ nảy chứng tỏ rằng trong một số tập đoàn người 
Neanderthal đã có những phương thức thu lượm phức tạp. gắn liễn với việc phân phải 
thức ăn ở các di chỉ vả việc nấu nưởng thức ап. Tuy vậy cuộc sống của người 
Neanderthal còn rất gian khó. Họ vẫn còn duy trì việc ăn thịt người như 
Krapina (Nam Tư trước đây)”, Theo số liệu thống Кё của H.V. Valloïa thi 
Neanderthal chét trước 20 tuổi, 40% chét trong khoang 20-40 tuổi, chỉ со 5% cl 
khoảng 40-50 tuổi (gi 
Н.У. УаПоіа không chắc chắn). 


lấn 


à thấy ở hàng 


đây có nhà khảo cổ học cho rằng kết luận củ 


Năm 1960, nhà khảo cổ học Tehernovtsi (người Nga) khai quật di chỉ Molodova o 
hữu ngan sông Dniester (Liên Xô trước đây), dưới mặt đất 10-1Im đã phát hiện một di 
tích nhà ở thời Moustier. Nền nhà có điện tích hình bẫu dục, quy mô 10x8m, khung nhà 
cái diện tích cư trú rất rộng 


dó, có rải 


Тат bằng những xương và ngà voi ma mút. Giữ 
rác những mảnh xương vụn và có khoảng 15 bếp lửa, phân bó không dèu trên toàn bộ 
diện tích. Cửa vào nhà hướng về phía Dông. 


Các di chỉ Moustier thường có quy mô to lớn, thí dụ di chỉ Il'skaia rộng 10.000 
Diêu đó chứng tỏ, các tập đoàn người Neanderthal khá đông và giữa những tập đoàn ấy 
có những nhóm địa phương đã có những liên hệ nhất định với nhau chứ không cô lập như 
trước. Các di tích thời này có thể phân biệt những hiện vật cùng loại, đặc trưng và tập 
trung ở một vùng nhất định. Trong thời Moustier ở một vùng nhất định đã hình thành 
tính đồng nhất trong kỹ thuật chế tác các loại hình hiện vật dû. 

Quá trình tăng cường việc hỗn hợp nhiều nhóm người Neanderthal khác nhau đóng. 
vai trò trọng yếu trong quá trình hình thành người mới Ното sapiens ở hậu kỳ dö đá cũ, 
cũng như việc hình thành những công xã thị tộc sau nảy. 

Trung kỳ dò đá cũ là giai đoạn bắt đầu hình thành người mới. О trung ky dó dû cũ 
cũng bắt đâu xuất hiện nghi lễ mai táng người chết và bắt đầu xuất hiện тат móng của 
nghệ thuật nguyên thuỷ. Các nhà khảo có đã phát hiện được nhiều mộ tång của người 
Neanderthal (chôn xương hoặc chôn sọ), nỗi tiếng nhất là các mộ ở hang La Chapelle aux 
Saint, hang La Ferrassie (Pháp), Kiik Koba (Krum, Nga), Mougaret Skũl (Palestine).. 
Mộ có hó huyệt, thi hải được đặt cẩn thận, hoặc nằm ngửa, hoặc nằm nghiêng, đầu 
hơi co, nhiều mộ có lát đá hoặc xương, trong mộ có chôn theo nhiễu dó đá. Có mộ cá 


i 


'” Nhiễu nhà nghiên cứu cho đây 1а một tập tục. có tính chất nghi lễ chir không phai là một hiện tượng thông 
thường trong sinh hoạt апа ngày ы 


m 


nhàn vå mó chôn 2, 


4, 5 người trong cùng một hang. Nhờ tiến hành phân tich phán 
hoa. người ta biết rằng một nhóm người Moustier cách đây 6 vạn nām đã trải hoa (hay là 
trai những cảnh cây có hoa. phàn lớn màu rực rỡ) trên đáy huyệt trong một hang lớn 
nidar (Bắc Iraq) trước khi đặt cái xác lên đó. Trong hang Qafzeh (Palestine) gắn đây 


cho ta biết thêm về mộ táng thời Moustier (gån 5 vạn năm). đó 1а những di cốt của một 
đứa trẻ, khi chôn người ta đặt trên một cái sừng hươu 

Khi phát hiện ra mộ táng người Neanderthal (từ 1908 và sau đó). nhiều học giả cha 
сё cho rằng đây là minh chứng của lòng tin về sự tổn tại của linh hàn sau khi chết. Một 
vài người khác cho rằng bấy giờ chưa có lòng tin vào linh hôn nhưng có lòng tin vào các 
đặc tính siêu nhiên của thây ma (ý niệm về thây ma vẫn sống) khiển người Neanderthal 
phát sinh lòng sợ hãi có tính chất tâm linh 

Không nên cho rằng mộ táng của người Neanderthal là bằng cứ không còn phải bản 
cãi gì nữa về sự tổn tại của những biểu tượng tôn giáo ở trung kỳ dó đá cũ. Mộ táng thé 
hiện sự chăm sóc của người nguyên thuỷ đối với thành viên củng tập đoàn đã chết, nhưng 
không vì chết mà cắt đứt quan hệ tình cảm. Những việc chôn người có thể là một trong 
những nguồn gốc từ đó sau này sẽ phát triên những biểu tượng tôn giáo. Tôn giáo không, 
phải có từ đầu. Người vượn không dê lại dấu vết chắc chắn nào vë sự tồn tại của những. 
tín ngưỡng tôn giáo. Và cũng khó có thể có: do tính chất nguyên thuỷ của đời sống xã 
hội, ý thức của họ trực tiếp gắn chặt với thực tiễn và chưa thể xây dựng được những trừu 
tượng hoá tôn giáo. Đây là thời ky trước tôn giáo. 


Giai đoạn Moustier đã xuất hiện những mầm móng dài 
hình. Trong nhiều di chỉ thời 


tiên của nghệ thuật tạo 
này người ta tìm thấy những cục thổ hoàng. Có lẽ người 


Neanderthal dùng thổ hoàng để vẽ minh. Người ta cũng tìm thấy những phiến đá có vết 
phẩm đỏ dài trên mặt, những mảnh xương có n 
Ferrassie, người ta đã tìm thấy một hòn đá hình tam giác thô sơ. trên mặt có khoét 5 đôi 
những уйт nhỏ quay quanh một lỗ уйт to hơn. Những đường nét nghệ thuật thực sự 
chưa xuất hiện, 


u vết chặt song song. Trong hang La 


Rõ ràng, giai đoạn Moustier không chỉ là sự tiếp tục giai đoạn Chellean-Acheulian 
một cách đơn giản, mà đã có những đặc điểm văn hoá mới - vë vật chất (nhà cửa...) cũng, 
như về tỉnh thần (mộ táng, màm mống nghệ thuật) - đặc trưng cho những giai đoạn sau, 
giai đoạn tòn tại của người hiện đại Homo sapiens. Giai đoạn Moustier cũng xuất hiện cả 
đặc trưng mới về tò chức xã hội nữa - tức là sự phát sinh của tô chức thị tộc nguyên thuỷ. 
Trên cơ sở những điểm đó, việc tách thời Moustier ra khỏi sơ kỳ đồ đá cũ và định thành 
một thời kỳ riêng - trung kỳ dë đá cũ là một điều hợp lý. Tuy nhiên, không phải vùng nào 
cũng tổn tại trung kỳ đá cũ, cũng có sự phát triển từ Chellean-Acheulian sang Moustier 


như châu Âu. 
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7 1.1 3 Hậu kỳ thời даі đô đá cũ (40.000-11.000 năm ВР) 


Ở châu Âu và Bắc А. hậu ky dò då cũ tương ứng với băng kỳ Würm, ma mút và të 
ngựa hoang có rất 
(aurochs). bison. Ó 
° nhỉ 


ir п noi với 


miễn Nam có những thảo nguyên ấm áp, sa mạc và rừng nhiệt dói 


voi. të nguu.. 


các loại linh duong. hươu, nai, trâu. hà mã 


Hậu kỷ đỗ đá cũ gån liên với những biến đổi lớn lao trong kỹ thuật. trong nền kinh 
tế nguyên thuỷ, trong quan hệ xã hội và y thức hệ của loài người. О trung kỳ då đá cũ. 
mặc dẫu những công cụ Moustier nhìn chung vẫn là những phương thức thời Chellean- 
Acheulian. Hach đá hình đĩa. mảnh tước hình am giác, công cụ kiều mũi nhọn và nạo 
được chế tác từ những mảnh tước. ó lượng nhất định những công cu kiêu riu tay (c! 
tác trên hai mặt), toàn bộ những chế phẩm ấy ít thay đổi trong 


cũ. Sang hậu kỳ đồ đá cũ. toàn bộ hiện vật đá đã mang một đặc điểm hoàn toàn khác 


o ky và trung kỷ đỗ 


Thay thé cho hạch đá hình đĩa là hạch dá hình lăng tru. Пол đá trước khi đem ghè 
dëo dà được sửa sang để có một hình đáng hoàn toàn xác ghè thẳng góc 
với đường tách vỡ. Do kết quả của những nhát ghè dëo liên tiếp. hạch đá có hình lăng trụ 
nhiễu cạnh tương đối đều đặn. Những mảnh đá tách ra tử hạch dû có hình dạng những. 
phiến tước dài hình đao, có các cạnh song song. Đó là những phiến пес. Những phiến 
tước dài, hình dáng xác định không cần gia công thêm cũng có thể dùng làm công cụ 
được. Da số các phiến tước còn được dùng làm phác vật dê gia công tiếp lần thứ hai bàng 
cách ghè tu chỉnh nhỏ, bằng cách ép tạo ra tước phiến mỏng hoặc các vảy tước... tạo ra 
một loạt những công cụ có kiểu dáng và hình loại khác nhau. Nếu như ở sơ ky và trung. 
ky dó đá cũ nói chung chỉ có vải hình loại chế phẩm như nạo hình đĩa, riu tay, mũi nhọn. 
nạo... thì đến hậu kỳ đồ đá cũ đã có tới khoảng hai chục loại hình công cụ thuộc các 
nhóm nạo gọt các loại, dao các loại, dao khắc, dao trổ, mũi dùi, cưa, mũi lao. mũi giáo 
các loại, mũi kim.... Có một số chế phẩm mang hai chức năng thé hiện trên củng một vật 
phẩm: dao-nạo, nạo-dao trổ.... Vì phiến tước mỏng nên góc lưỡi của các công cụ cắt 
giảm rất nhiều (20°). Nhiều công cụ ở hậu kỳ dó đá cũ đã lắp cán. Cán xuất hiện trong. 
thời kỳ này là một thành quả kỹ thuật to lớn. Phương thức chế tác phiến tước dài tách từ 
hạch đá hình lăng trụ xuất hiện ở buổi đầu hậu kỳ dò đá cũ và còn được áp dụng để chế 
tác dó đá cho mãi đến thời dại kim khi. 


nh sao cho m. 


Ngoài ra, ở hậu kỷ đồ đá cũ, nhất là ở châu Âu - nơi chịu ảnh hường của băng hà. 
ác loại 


inh như: mũi lao, lao 
„ đạo рат, kim... xuất 
'ó rãnh để tháp 
là khoan đỗ xương. Ở 


đã xuất hiện rất nhiều công cụ làm từ xương và sửng với 
móc (1 hàng nganh hoặc 2 hàng nganh). nó phóng lao, bay. 
hiện những công cụ tháp đá vào xương như những mũi giáo bằng sương 
các mảnh đá lửa mỏng sắc. Dã xuất hiện kỹ thuật khoan. chủ y 
Nam Âu, kỹ thuật dê xương và sừng không phát triển lắm. Thay thể cho dò xương. ở đây 


San 


dà phát triển rất nhiễu công cụ và vũ khi bằng gỗ và bång tre. Hậu ký thời dai dò dá 
cụ ấy, còn xuất hiện nhữ 


bën cạnh công cụ, d 


E máy. móc don giản như no phóng lao. 
bẩy và cung tên. 

Như vậy. o hậu ky đỗ đá cũ, công cụ đá và công cụ xương ngày càng phân hoá 
chức năng. từng loại công cụ ngày cảng chuyên môn hoá. 

Công cụ ngày cảng phức tạp và da dạng tạo cơ sở cho một sự phân loại chỉ t 
phân chia các giai doan của hậu kỷ dò dá cû. Ó châu Âu chịu ảnh hướng băng kỳ Wũrm, 
ў đổ đá cũ làm 3 giai đoạn sớm muộn kế tiếp như sau: Aurignac, 
Selutrẻ và Madeleine '*. Chỉ riêng ở Tây Âu đã có hai chục loại hình công cụ cơ bản với 


người ta chia hậu 


hơn 200 kiêu (hay tiêu loại hình) khác nhau. Sự phân hoá to lớn của những công cụ hậu 
ку dò đá cũ khiển van hoá hậu ky đỏ da cũ mang nhiều hình vê, cho phép ta theo doi 
duoc những sự khác biệt có tính chất địa phương. Vì vậy không thể áp dụng hệ thống 
phân chia các giai doan của hậu ky dò đá cũ châu Âu cho các vùng khác nhau trên trải 
dût. Trong khu vực Dia Trung Hải-châu Phi, ngay từ hậu kỷ dó đá cù. kỹ thuật chế tác đổ 
đá nho đã này sinh sớm hơn các vùng khác. Nhiễu đô đá nhỏ có lẽ dùng làm đâu mũi tên. 


Một số hình vẽ trên vách hang ở Tây Ban Nha đã thấy có cung tên. Có lẽ cung tên xuất 
hiện û khu vực này từ hậu kỳ đỗ đá cũ, Ó khu vực Siberia. ngay từ hậu ky dò đá cũ, kỹ 
thuật chê tác đá dà phát triển theo con đường då 44 lón. Tại đây đã lưu hành rộng rãi 
những công cụ chặt lớn có hình dáng giống như nạo và mũi nhọn thời Moustier, những 
công cụ giống riu tay, phàn lớn làm bằng Ở khu vực này, việc thuần phục và 
thuẫn dưỡng chó cũng xuất hiện ngay tử hậu kỳ dò đá cü, sớm hơn các khu vực kháo. 


Ийи kỳ đồ đá cũ cũng là thời kỳ con người phân cư đến Australia và châu Mỹ. Dấu 
vết người xưa nhất cho đến пау được biết ở miễn Nam Australia có niên đại C! là 
33.7504 1250 năm và 30.780£52 năm BC. Người ta đã phát hiện được 5 di chỉ trên dun 
cát quanh hỗ Mungo gån những đồng vỏ ốc, xương thú, bếp lửa (hỗ có tro у 
đá để nung khi đun nấu), mộ hoà táng và nhiều công cụ đá với kỹ nghệ dò đá tương tự 
cua thỏ dàn Australia trước khi người châu Âu thâm nhập mièn này. Ó Kow Swamp. phía 
Bắc bang Victoria đã tìm thấy hàng chục ngôi mộ có thổ hoàng. Niên đại làm từ vỏ ốc là 
10.070-9.260 năm BC. Chủ nhân các mộ có cấu tạo giống người Australia hiện nay: trán 
bot. phẳng, sống lông mày nổi cao. Hậu kỳ Pleistocene (Cánh Tân), băng kỳ Würm là 
thời kỷ biển thoái nên Australia nối liền với Papua New Gi 
Indonesia. Những người có Đông Nam Á thời đó có thể di cư đến Australia qua Papua 
New Guinea từ Celebes hoặc qua vùng quần đảo Timor. Hậu kỳ dë đá cũ, những cư dân 
ở vùng Dông Bắc Á có thể vượt qua cầu Bering (Nga) mà sang Bắc Mỹ và từ đó phân cư 
xuống phía Nam. Những di chi có niên đại С'* ở Bắc Mỹ khiển ta có thể đoán nhận là 
những con người sớm nhất đã đến châu Mỹ trước giai đoạn cuối của băng kỳ ci 


có các cục 


еа và một phàn các đảo 


cùng. 
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Những người di sẵn dã rượt đuôi bẩy thú (bò bison, tuần lộc) dễ dàng vượt cầu đất 
Bering trong thời kỳ mực nước biển xuống thấp. Di chỉ Lewisville (Mỹ) có niên đại 
37.000 năm. di chỉ suối Thule Springs (Nevada. Mỹ) có niên đại 23.800 năm, đã tìm thấy 
mảnh tước, nạo, mũi dùi và di cốt lạc dà lớn. ma mút, hươu miễn Bắc (renne). Các di chỉ 
ở Nam Mỹ như đã gặp ở Paccaicasa (Peru), El Jobo (Venezuela)... có niên đại khoảng 
18.000-14.000 пат BC. Một cái khung phổ quát. có hệ thống vë các xã hội tiễn sử châu 
Mỹ còn đang được tìm tòi xác lập. Có người đề nghị phân biệt ba giai doạn chính trong 
sự tiến hoá của các nền văn hoá tiền sử Bắc Mỹ: Giai đoạn cô Indian (Paleo Indian) được 
đặc trưng bằng các loại mũi tên khác nhau gọi là kiểu Lerma, Clovis và Folsom" và sự 
hiện điện của nhiều động vật có vú nay đã mát (mastodon, ngựa, bison hoá thạch). Giai 
đoạn сё (Arehaize} thuộc thời kỳ hậu băng hả, có nhiều loại mũi tên khác, nghề đánh са 
và thu lượm phát đạt. Cuối cùng giai đoạn có kết thúc với sự xuất hiện giai doạn nông 
nghiệp và dê góm. 

Hậu kỷ đồ đá cũ cũng là thời kỷ đã hình thành người hiện đại và bất đầu xuất hiện 
các chúng tộc. Có thể nói rằng kể từ thời kỳ nảy, những nhân tó sinh vật học cuối cùng 
đã mắt hết vai trò của nó trong sự phát triển của loài người và hoàn toàn lùi bước trước 
những nhân tố xã hội. Người hiện đại sớm đặc biệt khác với những nhóm người đứng 
thẳng và người hiện đại sớm ở sự phát triển mạnh mẽ của những bộ phận vỏ não có quan 
hệ mật thiết với đời sống xã hội, những bộ phận đó đóng vai trò "ức chế" những ý hướng, 
và bản năng động vật của con người. 


Theo ý kiến của nhiều học giả Liên Xô trước đây, trong bước chuyển biến từ thời 
kỳ Moustier sang hậu kỳ 
chức thi tộc. Điều đó được chứng mình bởi tinh chất của các di chỉ hậu ky dë đá cũ. Tính 
chất các di chỉ phản ánh đời sống của những công xã thị tộc lớn. Ngoài nhà ở thiên nhiên 
(hang động) ít nhiều được cải tạo lại, nhiều tập đoàn người hậu kỳ đồ dá cũ đã sinh hoạt 
trong những "nhà dài" rộng lớn tương tự như kiểu nhà công xã của người Indian châu Mỹ 
(Kostenki 1, Kostenki IV, Puchkari 1, những nhà ở rộng lớn có nhiều bếp lò xếp thành 
hàng dọc). Di chỉ Kostenki IV có 2 nhà dài, một nhà dài 23,0m, rộng 5,5m; một nhà dài 
34,0m; đảo sâu xuống từ 0,2m đến 0,3m. Bếp nằm dài theo trục giữa chiều dài ngôi nhà, 
một nhờ có 9 bép. một nhà có 10 bếp, cạnh bếp đào các hố để chứa lương thực, thực 
phẩm. Ngoài ra còn có 2 nhà tròn cách nhau 13,0m, dường kính gån 6,0m, dào sâu dưới 
đất 0.4-0.5m, bếp dê ở giữa nhà, đường kính 1,0m. Mỗi nhà dài như trên có thể cư trú 
trên dưới 50 người. Diện tích nơi cư trú hậu kỳ dó đã cũ rất rộng (Puchkari 30.000m?, 
Pagol 40.000m”, Chienov 24.000m”) điều đó chứng tỏ các công xã hậu kỳ dó đá сй bao 
бт rất đồng người. Sự phân tích các tượng phụ nữ tìm thấy trong các di chỉ hậu ky cho. 


а này sinh гис ngoại hôn (exogamous), đã hình thành rổ 
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ta biết rằng dây là tượng những bà tôn mẫu (hoặc những người dàn bà giữ lửa làm chủ 


đời sống trong nhà) trong công xã thị tộc mẫu hê. 


Người hậu kỳ dó đá cũ nhờ cải tiến kỹ thuật chế tác dó đá và dó xương nên được 
trang bị những vũ khí săn bắt tốt hơn trước. Chế độ thi tộc đoàn kết những người cùng. 


mu trong một tập thể chặt chẽ. Việc xây dựng nhà cửa tạo khả năng hình thành 
những nơi cư trú ón định lâu dài, liên kết một vài tập đoàn săn bắt vào một don vị kinh 
tế. Tô chức săn bắt phát triển, việc sử dụng người và sử dụng kinh nghiệm săn bắt tích 
luỹ được tốt hơn. Bởi vậy ở hậu kỳ dê đá cũ, phương thức săn bắt động vật đa dạng hơn. 
số lượng thú bị giết phong phú hơn. Thống kế 42 di chỉ hậu kỳ đồ đá cũ ở châu Âu, 
người ta thấy có hơn 170 loại động vật (có vú, chim. bò sát. cá...). Ở di chỉ Predmost 


(Tip Khắc trước đây) só lượng ma mút bị giết có tới gần 1.000 соп. Ó di chi Solutrẻ 
(Pháp) người ta tinh có hàng vạn con ngựa, xương bị đập vỡ, bị đốt. Ó di chỉ Amveroev 
(Liên Xô trước đây) có khoảng 1.000 con bison. Ở di chỉ Mezin có 108 ma mút, 80 hươu 
miễn Bắc. 56 ngựa.... Phương thức sinh hoạt trọng yếu của người hậu kỳ đồ đá cũ rõ 


ràng vẫn là việc săn bắt các động vật lớn sống thành bẩy tạo khả năng nuôi sống những, 
tập đoàn lớn. Khối lượng xương thú và hiện vật trong các di chỉ nói lên phương thức sinh 
hoạt dinh сиг (tương đối) của cư dàn thời bấy giờ, những nhà ở lớn, lâu bền cũng chứng 
minh điều đó. Di chỉ được phân bó ở những vùng thuận tiện cho việc săn đuôi như móm 
núi gần vực sâu. Sản đuổi đòi hỏi đông người tham gia; nên bên cạnh nhà ở lâu bền, vẫn 
có những nơi ở tạm thời (khi di săn), những túp lều hay phên chắn gió đơn giản. 


Da, lông, xương, sửng, ngà, gân... của các thú săn được sử dụng dày dú và triệt để 
hơn để làm công cụ, làm nhà, may дийп áo, đổ trang sức, làm giẫy.... Сибі hậu kỳ dó đá 
cũ, việc sàn hươu rất phát triển. Ó bang Gourdan (Pháp) có xương cốt 3.000 hươu miễn 
Bắc, di chỉ Mal'ta (Siberia) qua các 
9 ma mút, 10 tê ngưu.... Hươu là loại thú chạy nhanh, hay sợ và thính, người hậu kỳ dò 
dá cü phải tổ chức phục kích chúng ở bờ sông. suối (hình vẽ trên vách hang Caballos ở 
гау Ban Nha), hươu từ đưới nước di lên bị săn bắt, không quay lại được nữa. Ó những di 
chỉ Meiendorf và Aemsburg (Đức), người ta thấy xương hươu có lỗ bị lao móc đâm, thấy 
dầu mũi tên bằng dá bị vỡ trong một xương đủ? hươu. Bởi vậy có cơ sở dé cho rằng cưng 
tên đã xuất hiện vào cuối hậu kỳ då đá сй và được phát triển mạnh ở thời đại đồ đá giữa. 
Trong các hang Alpera, Saltado, Caballos (ở Tây Ban Nha) những cảnh săn bắn có người 
cûm cung ở những tư thế khác nhau, hầu hết người đi săn có dự trữ mũi tên. Hươu và sơn 
dương bị bắn tên vào bụng, mũi tên có cánh. Một số hồ bẩy thú ở hậu kỳ dó đá cũ đã 
được phát hiện о Đức. Ó hậu kỳ đồ đá cũ còn sử dụng phương thức sûn bắn bằng hod 
trang qua hình vẽ trên vách hang ba anh em (Trois Freres - Pháp). Người Bushman hoặc. 
thổ dán Australia khi đi săn thường hoá trang và bắt chước tiếng kêu của loài thú, đánh 
lừa chúng để tiếp cận con mài. 


n nghiên cứu đầu tiên thấy hơn 400 hươu miễn Bắc, 
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Sản båt là ngành kinh tế quan trọng nhất trong suốt thời dai dỗ dû cũ. Bên cạnh 
nh rộng rãi, nhất là ở các khu vực 


phương thức sản båt, phương thức thu lượm vẫn lưu 
phương Nam. nơi mà sự phong phú của thiên nhiên còn được bồi dåp thêm bơi những 
vùng ven biên nhiều sò óc. cua, cá nho. Số lượng bàn nghiên hat ngày càng tăng. Cuộc 
bằng sing hươu dùng để dào đất khi thu lượm. dào hó bày và xây dựng nhà cưa cũng 
xuất hiện. Song song với sự phát triển của сибе, lúc đâu làm từ sừng hươu, đã phát triên 


loại gậy đảo đất. loại gậy thăng có vót nhọn và đốt o một dåu. Оду chọc lỗ, công cụ thu 
lượm của phụ nữ Australia và Vedda (Sri Lanka), thường được sử dụng ở các vùng nhiệt 
đới phương Nam. Ó châu Phi loại công cụ đào đất này dược lắp thêm dû có khoan lỗ ở 
ën hình của châu Phi thời nguyên thuỷ, nó xuất 


phía đầu nhọn. Đây là công cụ đào đất 
hiện vào cuối thời đại dà đá cñ. Gây lắn đá để dào đất, dê đập các cục đất to. để dào hå. 
năng suất tăng gấp 2.5 đến 3 lần gậy thường. 


Nghề đánh cá đã пау sinh nhưng chưa chiếm địa vị quan trọng ở hậu ky đỗ đá cũ 
Những bộ lạc ở miễn ven sông. ven biển đâm cá bằng lao móc. Thuyền và lưới chưa xuất 
hiện. Nguồn thuy sản quan trọng nhất mà loài người thời dai đồ đá cũ tiêu thụ vẫn chi là 
trai, Ốc, sò.... Người hậu ky đồ đá cũ - văn hoá Capsian (Tunisia) - rất hay ап các loại ốc 
đất (núi), sên.... Vỏ sò biến với hình đáng đẹp, màu sắc sinh động được người hậu kỳ đỏ 
dá cũ hết sức chú ý và sử dụng làm đỏ trang sức; đôi khi dùng làm vật trao đổi với các 
miễn đất rất xa: những хо só ốc ở Địa Trung Hải được mang tới bò biển Dai Tây Dương 
và ngược lại. Địa diêm hậu kỳ đồ đá cũ Sơn Đình Động ở Chu Khâu Điểm (Bắc Kinh) 
p nhiều vỏ sò, vỏ trai biển không có gốc gác ở địa phương đó. 


cũng 


Trên cơ sở những thay đổi lớn lao diễn ra trong phạm vi thể chất con người hiện 
đại muộn, tỏ chức xã hội loài người (hi (óc), kỹ thuật và kinh té nguyên thuỷ ở hậu ky đồ 
đá cũ cũng có những biến đổi quan trọng. Đây là thời kỳ nảy sinh và phát triển của nghệ 
thuật tạo hình nguyên thuỷ, của tôn giáo nguyên thuỷ, 

Nói rộng ra thì một quan niệm mỹ học đã tồn tại rất sớm, từ những con người thời 
Acheulian. Moustier: nhiều tiêu bản đồ đá ở giai doan пау có thể coi là những kiệt tác vẻ 
mát cân xứng, được trau chuốt ti mi, Vấn dë này cũng được đặt ra vào hậu kỳ đỗ đá cũ. 
Một số công cụ bằng đá cũng đồng thời là tác phẩm nghệ thuật, không có mục đích hữu 
dung trực tiếp. Bên cạnh đó. những biểu trưng rõ rệt của nghệ thuật liên hệ chặt chẽ với 
lao động. Hàng chục vạn năm phát triển trong lao động đã rèn luyện bộ óc con người dè 
nhận thức thé giới bên ngoài và tái hiện thể giới đó trong các tác phẩm nghệ thuật. Nghệ 
thuật nguyên thuy là một trong những hình thái ý thức của xã hội nguyên thuy. là một 
trong những phương tiện nhận thức thể giới xung quanh và là phương tiện giao tiếp giữa 
các thành viên trong xã hộ 


Đề tải chủ yếu của nghệ thuật nguyên thuỷ là động vật. Tiến xa hơn sơ kỷ dê đá cũ 
trong khả năng trừu tượng hoá. lần này không phải là ở chỗ ta có thể có được một dạng 


Chương 7 Th 


ai dê d. "т 


пау Bay mot dang khác bằng cách tu chính hoặc bằng kỹ thuật Levallois. mà o chỗ người 


ta xó thể thể hiện được cái hình dạng đó, Và điều quan trọng là cải được thể hiện là 


những dûng våt chứ không phai là những công cụ hay dụng cụ, Trong thực tiển lao động 
san bắt, ièn thuy bắt buộc phái quan sát con våt kỹ cảng vè hình dûng. đôn 
дас cải nhìn tro nën rất tinh tế, sức biêu hiện dêng vật về mặt nghệ thuật tro nên rất 


hiện thực š thuật tao bình bao gồm những hình chạm nổi trên dà suon 


a. dó dá 


Nh img bức tranh vë màu động vật và tượng phụ nữ bảng 
Siber 


ð. tay bị 


då, xương, ngả, đất sèt... tượng dàn ông có rất i". Từ dai Pirene dh những 


tượng phụ nữ mang àe điểm tường tự như nhau: mặt biểu hiệ 
tượng trưng, manh de. thường chấp trên bụng. Những đặc điểm nữ tính dược biểu hiệ 


nổi bật (vú ло, mông 


.J. Có tượng phụ nữ khắc nôi trên vách dû. tinh 


n. Một vài tượng phụ nữ có duò 


ло. bụng có ma 


chất е 


ng giống như tượng nhỏ kè t 


cấm sừng gio 
lên nhu dang làm lễ, Nhiều nhà khao cổ đã chi ra rằng những tượng phụ nữ ấy gắn liễn 
với chế độ thị tốc mẫu hệ, gắn liễn với vai trò quan trọng cua phụ nữ trong dòi sống kinh 


xã hội, việc giữ lựa và sinh hoat tôn giáo nguyên thuy. Tượng động vật cũng có nhiều. 


iai doan Madeleine?! 


Nhišu công cụ. đỗ dũng bång đá, xương dược rung ñoàng bằng những hình 


cham khác (bằng dạo khắc, dao trôi, Dà xuất hiển những bức phú điều lón. nhỏ trên då 


ха sương, Nhiều hình tượng dòng vật lớn. dối tượng sẵn bå 


chủ уби của người nguyên 


thuy. được vë và chạm khắc trên vách các hang động. Dó là nghệ thuật hang đồng. М 
sắc dùng trong 
(FeO), thú hoàn 


ghế thuật nguyên thuy là những khoảng chất tự nhiên, oxydate sắt 


(mẫu do. vàng). oxydate manganese (MnO) (màu den). muội khỏi 


(den)... với hình về, hình chạm khắc đã nói lên khi 
hinh dạng của đối tượng ra khỏi chính ban thân đối tượi 


g của con người có thể tách rời 


đó. rỗi quy chiếu theo hai 


chiều lên một mặt phẳng. 
Bên cạnh những để tải động cũ. chúng ta đã 


thấy xuất hiện пй 


àt và người, ngay từ hậu kỹ dỗ då 


tác phẩm nghệ thuật tang hoàng với nhân 


lạ dường nét tượng trung, 


những đường nét hình học: đường gây khúc, đường cong, hình tam giác. hình thoi... Di 


khi trong một só đường nét ta còn nhận biết gốc rễ hiện thực 1 cái chân thú, 1 cặp vùng. 


1 con mắt.... Hinh con cá cung cấp nhiều motif trang hoàng, ngày cảng có tính chất ước 


lẻ, Bên cạnh dû. ta cũng gặp nhiều nét trang trí bắt nguồn từ kỹ thuật chế tác đỗ xương, 
0 dan 


ngà (những đường khắc vach, rành son 


song. hài văn). những hinh dây thimg. d 


hinh mũi tên. 


Tà thấy I tượng dân ông không cû chân và cánh tay phải, rong тї ngôi mô û Вто (Czecho-Slovakia). 
3 tượng dàn ông bång xương vor ma mút tim thấy о di chỉ nối tiếng Predmost ( ёр Khác trước đây)... Một 
sò dị chi hậu kỳ dó да cũ ở Pháp và Dức cũng tim thấy tượng dán ông nhu: Brassempouy. I aussel. Laugerie 
Basse, Hohlstein stadel. Nhiều nhà nghiền cứu cho rằng tượng dan ông bị mắt chân. tay... ging nhu "thân 
độc cước” (1 chân) thờ o bãi biên Sâm Son (Thanh Hoá) là biểu tượng của Thần Mät trăng trăng khuyết) 

" Lấy theo tên địa điểm khao cô Pháp. 
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Khi nghiên cứu nghệ thuật nguyên thuy. ta chú ý đến hiện tượng sau đây: hinh 
ó được biếu hiện rất thực; côn hình tượng người thì biểu hiện rất trúc. 


tượng động vật đa 
lệ, sơ dò và nhiều khi có những hình tượng quái dj лиа người nửa thủ như ở Marsoul 
Cambarelles, Lourdes (Pháp), Altamira (Tây Ban Nha). Hình "һау phủ thuy” о hang "Ва 
t người đàn ông có sừng hươu trên đầu. сат dải. đuôi dài. 


anh em" (Trois Freres) là m 
có khoác da lông trên vai. Trên một cái gậy bằng xương ở hang Teyjat (Pháp) khắc ba 
hình người múa nhảy. hai chân là chân người nhưng đầu lại đeo mặt nạ hình nai. 


Những hiện tượng dó có ý nghĩa gì? Về gốc рас, những hình ảnh đó rõ rằng cỏ một 
mối quan hệ sâu ха và chặt chẽ với đời sống hàng прау, với phương thức sàn bắt bằng 
hoá trang như phần trên đã trình bày. Nhưng đây lại là những hình ảnh tượng trưng. có 
những cảnh lễ nghi và các cuộc nháy múa. Có thể đây là những cảnh người nguyên thuỷ 
đang thực hành những nghỉ lễ tôn giáo nào đó, đúng hơn cả là những nghi lÊ 1û (em giáo. 
Hinh nửa người, nira thú phản ánh ý niệm hiện thực nguyên thuỷ vë mỗi quan hệ gốc gác 
giữa người và động vật, là tượng trưng tổ tiên tô tem giáo của người, của thị tộc. Tô tem 
giáo (còn gọi là đạo Vật tó) là một trong những tôn giáo xưa nhất của loài người. Với tổ 
chức xã hội thị tộc dựa trên cơ sở huyết thống, loài người thời đó không biết đến một 
mỗi quan hệ xã hội nào khác ngoài mối quan hệ máu mủ. Và con người đã chuyển mỗi 
quan hệ máu mủ giữa người với người sang mối quan hệ giữa người với giới tự nhiên 
(động vật, thực vật. Mỗi thị tộc nhận một loài vật (hay một loài cây) làm vật tổ (totem), 
lấy tên loài vật đó để đặt tên cho thị tộc của minh. 


Những mộ táng ở hậu kỷ dò đá cũ được xây dựng với những nghỉ lễ nhất định và 
cũng phản ánh một số nét về tín ngưỡng, tôn giáo nguyên thuỷ. Ó hậu ky dê đá cũ có 
những mộ táng tập thể và những mộ táng gồm nhiễu lần chôn cất liên tiếp như ở 
Predmost khoảng 2 người, chi nhận ra được 4 dàn ông, 4 dàn bà và 10 trẻ con, tu thé ngồi 
xêm, trong một cái hố hình bầu dục 2,5x4m và sâu 30cm. trên có một lớp dày những đá 
tảng và xương bà vai voi ma mút ở Willendorf (Áo), ở Placard (Pháp)... Số liệu thống. 
kê các mộ táng hậu kỳ dê đá cũ chứng minh rằng ở thời kỳ này có tên tại việc xử lý đặc 
biệt với 85% những di cốt người rải rác trong các di chi thời đại 
dê đá cũ là những mảnh sọ. Nhiều sọ có trang trí những vỏ ốc, được đặt lên những phiền 
đá phản ánh rõ rệt việc thực hành lễ nghỉ mai táng và việc thờ sọ người. Vai trò thờ sọ 
người trong tín ngưỡng nguyên thuỷ còn được phản ánh trong việc dùng mánh xương sọ 
chế tác đồ đựng như ở Flaca, Solutré, Madeleine (Pháp). Castillo (Tây Ban Nha). Một 
trong những mộ táng đẹp nhất thời đại đồ đá cũ được biết là mộ táng ở Sungir (Liên Xô 
trước đây). Bộ xương thứ nhất phát hiện được có những hàng cúc bằng xương đục thủng 
và những di cốt rắc thổ hoàng. Vị trí của những cái cúc cho phép ta suy ra được quần áo 
của người chết. Dó là một thứ áo ngắn và một thứ дийп có thể giống như bộ quần áo hiện 
nay của một số người Eskimo. Cũng ở Sungir, phát hiện một ngôi mộ hai đứa trẻ con trai 
chôn theo hai chiều ngược nhau, đầu chum lại. Hiện vật chôn theo rất nhiều và đặc sắc: 
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khuy có due Iê. kim. dao.... Mộ tång hậu kỳ dê dá cù có hỗ đào chôn xác chết: thường 
người ta rắc lên thây người chết bột thô hoàng màu do. Trong mộ táng còn tìm thấy công, 


cụ và dó trang sức. Mộ Cromagnon có gån 300 vỏ ốc biển có duc lỗ, ở chung quang hộ 
xương và nhiều răng đục lỗ. Phẩn nhiều xác chết được chôn theo tư thế nằm co hoặc ur 
thể người bị trói. Nhiều mộ táng trên mật có lát những phiến đá mỏng và xương thú lớn 
hoặc rải dá chung quanh mộ. Tài liệu so sánh dân tộc học cỏn cho ta biết người nguyên 


tới xác chị 


thuy rất quan : người chết được chôn cất tu té, nhiều khi chôn прау o nơi 


cư trú (dưới bếp lừa...) biểu thị tỉnh ruột thịt không në rời người sống và người chết. 


Người nguyên thuy lại tin vào một cuộc sống ở thể giới bên kia tương tự cuộc sống thực 
tại: người chết cũng ăn mặc, lao động như người sống, (vì vậy сап chôn hiện vật theo 
chét). Người nguyên thuỷ tin rằng màu đỏ tượng trưng cho máu, cho sự sống và sự 
i sinh. một thứ tăng lực. Mặt khác, ở hậu kỳ dë đá cũ đã có một sự biến chuyền trong 


quan niệm về môi quan hệ giữa người sóng và người chết. 


Bên cạnh lòng quan hoài đối với người chết, đã пау sinh tỉnh cảm sợ sêt: người 
sống không muôn người chết có thể trở vë làm hại họ. Vì vậy đã nảy sinh nghỉ thức trói 
người chết đem chôn theo (tư thể cưỡng bức của bộ xương, đâu gối sát lên tận cảm, cánh 


у gập lại, bản tay dè lên тў). nhiều khi úp sắp mặt người chết xuống đất như đã thấy ở 
địa diêm Grimaldi (Кају), Cromagnon (Pháp), hoặc đập vò một mảng đầu hoặc xương: 


người chết, chèn đá lên tay và chân.... Tượng người ở Brno (Czecho-Slovakia) không có 
hai chân và tay phải có lề cũng mang y nghĩa như vậy. Cho nên, mộ táng là một cái nhà 
ở, đồng thời là nhà tù của người chết. Ó Solutrẻ và Fretmos trong mộ đã chôn theo những. 
tượng động vật. Như vậy là ở hậu kỳ đồ đá cũ, bên cạnh việc chôn theo hiện vật thực đã 
bắt dầu xuất hiện nghỉ thức chôn theo các dà minh khí, nghỉ thức này sẽ phát triển mạnh 
trong những thời kỳ muộn hơn về sau. 


Tôn giáo nguyên thuỷ là sự nhận thức sai làm của người nguyên thuỷ về thế giới tự 
nhiên và xã hội. Nó là sự phản ánh hư ảo vào đầu óc con người về các lực lượng bên 
ngoài (tự nhiên) đang còn thông trị con người trong đời sống hàng ngày của họ. Như уду, 
nguồn gốc và cơ sở của tôn giáo nguyên thuỷ là sự bát lực của con người nguyên thuỷ 
trong việc đấu tranh với tự nhiên. 


7.1.2. Thời đại đồ đá cũ Việt Мат 
7.1.21. Sơ ky thời đại đỗ dá cũ 

Các di tích văn hoá sơ kỳ đồ đá cü Việt Nam: 

Cho đến nay, các di tích sơ kỳ đồ đá cũ Việt Nam đã biết chủ yếu ở hai nhóm: nhóm 
di tich Núi Do (Thanh Hoá) và nhóm Gia Tân-Xuân Lộc (Đồng Nai) (Вап đỗ 2, 5). 

Nhóm di tích Nii Do gồm ba địa điểm: Núi Do. Quân Yên 1 và Núi Nuông, cả ba 
đều ở huyện Thiệu Yên (Thanh Hoá). 
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hu va xông 
Ма. có toa độ 2154140" vĩ Вас và 105140155" kinh Dông. được các nhà khao cò học Việt 
Nam phát hiện tháng 11 năm 1960, Đây là một trái núi có dinh cao 158m. độ dốc trung 


bình 25"-30". cầu tạo chủ yếu lû đá basalt. có tuôi nguyên đại Trung sinh. cách 
khoảng 150-200 triệu 
ốc phún xuất xen 


ат. Củng với nó là những tuýp dám kết của đá diabas 


nh, Chung quanh Núi Do là miễn dòng bản, 
sông Chu. sông Mã. Vào khoảng sơ ky Pleistocene (Cánh Tân). Núi Do dà là lục dja. Các 


hồi 


thạch а 


đợt biên tiện sau đỏ chưa vươn tới được vùng này 


Những di Ÿt khảo cô phân bố trên bë mặt di tích. tập trung chủ yêu o sườn núi 


phía Dòng. û độ cao từ 20 dén 80m. Hiện có 4 sưu tập chính ơ Núi Do với 3.499 hiện vật 


các loại. bao gòm riu tay, công cụ chặt thô, công cu hình riu (cleaver). hạch đá. manh 
tước Clacton và Levallois (Bản vẽ 5, h.1-2; Bản ảnh 1). 

= Địa điểm Quân Yên 1 về câu tạo dja chất cũng giống như Núi Do. có dinh cao 
m. cách Núi Do 3km. Liên 


một so 


n 1980, Viện Báo tảng Lịch sử Việt Nam và Trường Dai học Tong hợp Па 


ёр trong những пат 1977-1979 đã thu thập o 


hiện vậ 
Nội đã khai quật 700m” và căng ó thu hiện vật 800m”. Kết quá thu dược 4 riu tay hoi 


Ân riu ngắn, 12 hòn поп và rất 


gần riu tay, 27 chặt thô, 17 mũi nhọn, 11 nạo, 14 công cụ 


nhiêu manh tước. Những người khai quật cho rằng. ngoài di vật kiểu Núi Do о dûy còn 
cỏ công cụ mũi nhọn, công cụ gån riu ngắn, nạo thô và hòn tròn; di chi này thuộc sơ kỷ 


dó đá cũ, niên dại muộn hơn Núi Do. 


= Địa diêm Núi Nuông cách Núi Do 3.5km, cách Quán Yên 1.5km. dinh cao nhất là 
358m. Năm 1980 đi chi được phát hiện và thu thập 195 di vật (3 riu tay, 2 gån riu tay 
30 chặt thô. 23 nạo. 10 gån hình riu ngắn). Theo những người sưu tûm, dây là di tích của 
cư dân sơ kỳ đổ đá cũ. Năm 1984, một số nhà khảo cô học Liên Xô trước đây và Việt 
Nam đến khảo sát địa điểm này và cho rằng hiện vật sưu tập Núi Nuông chiếm ti lệ cao 
kỳ đồ dá cũ. 


m 1985, Viện Khảo cô học 
ат sau đảo 
à 20m. Chỉ có hó 10m” ở độ cao 35m là 


ih tước Levallois, có thể thuộc trun 


đảo thám sát và thu thập 500 hiện vật, chû yếu là mảnh tước kiểu Levallois. X 
3 hồ thám sát ở dó cao khác nhau: 50m, 35m 
thu được hiện vật (5.733 mảnh tước, 721 phiến tước. 39 phá 
vết gia công và một số dạng tảng). Những người khai quật cho rằng, Nủi Nuông là noi 


vật riu, một số đá basalt có 


khai thác phác vật rìu thời đại đồng thau. 

Nhìn chung vë cấu trúc địa chất, địa hình. độ cao của di tich cũng như cấu tạo địa 
tầng, chất liệu đá ở các địa điểm: Núi Do. Quân Yên 1 và núi Nuông là giống nhau. Dây 
là những di tích ngoài trời, hiện vật thu lượm trên mặt, không 
Những hiện vật nảy được làm tử dû basalt, nguyên liệu tại chỗ khá dài dào. dë khai thác, 
là diëu kiện thuận lợi cho cư dân nhiễu thời dại khai thác. 


có tà 


g văn hòa rõ rộ 


Chương 7. Thoi dai 


Ca ha địa diêm trên manh tước và hạch dà chiểm số lượng lớn. có sự phù hợp vè kỹ 


thuật, Dai da số manh tước duo 


ghẻ tách ra với kỹ thuật khá thô sơ. kiêu kỹ thuật 
Clacton, nhằm mu 


dich sư dụng làm công cụ. Bên cạnh mảnh tước và hạch đá còn có rất 


nhiều manh vð dû basalt khác. minh chứng đây là các di chỉ-sương. 


Vẻ cơ 


g nhất, gm riu дау, công cụ, 
chặt thô. manh tước và hạch đá. Riu tay có rất it, nhưng khả dinh hinh và mang dáng vẻ 
thô sơ, Công cụ chặt thô không định hình. công cụ mảnh tước chiếm ti lệ áp дао. Xuất 


phát từ những đặc điểm vë di tích. ngụ 


. tô hợp di vật cua ba địa điểm trên có sự 


liệu và tò hợp công cự nói trên. nhiễu người 


coi chúng là một kỹ nghệ hay văn hoá - văn hoá Núi Đọ, niên đại 
với các vûn Поа khác hay kỹ ng ký dó đá cũ như Tampan (Malaysia), Patjitan 
(Indonesia) và Anyath (Myanmar): thậm chỉ cả với Soan và Madras (Ап Độ và Pakistan). 
ап hoá Núi Do góp một nét riêng cho diện mạo văn hoá khu vực Nam và Đông Nam Á 


о kỷ dà đá cũ. Cùng 


Những công cụ hình riu (cleaver) là một yếu tố có thực trong sưu tập hiện vật của 


ba di tích nói trên. Những di vật này gió 
Khối và Có 
Levallois. hạch dá, chặt thô và cả riu tay nữa có cùng niên dại với phác vật hình riu 
không, và chúng có phải là các chế phẩm của các công đoạn khai thác và gia công của 
công xướng chế tác riu tứ giác hay không cũng cûn được nghiên cứu. 


g với phác vật riu tứ giác ở di chỉ-xưởng Đông 


n Chân Tiên, niên đại sơ kỷ đồng thau. Những cái gọi là manh tước Clacton, 


Việc xúc định niên đại cho nhóm các di tích Núi Do đều dựa vào loại hình học - ky 
thuật so sánh, khi mà ở đây đi vật chủ yếu thu thập trên mặt, không có địa tàng chuẩn và 
không có vết tích cỗ sinh đi kèm nên chưa mang tính thuyết phục. Niên đại sơ kỳ dó dû 
cũ cho một số di tích sơ ky Ф đá cũ nhu Tampan, Patjitan, Anyath, Soan và Madras cũng 
không chắc chắn. bởi di vật ở đây cũng sưu tắm trên mặt. Do vậy. việc so sánh với các 
địa điểm này cũng chỉ là tư liệu tham khảo. Niên đại tektite trước đây được xem là tiêu 
chuẩn cho các di tích dë đá cü Dông Nam Á thì đến nay cũng bị xem xét lại. Tuy nhiên, 
chúng ta cũng с 
Ноа Bình d 


thể ghi nhận. kỹ nghệ Núi Do khác với các kỳ nghệ Ngườm, Sơn Vi và 


а biết ở Việt Nam, nếu không nói là chúng cỗ hơn. 


- Nhóm di tích miền Đông Nam Bộ gồm các dia điểm: Hàng Gòn VI. Dầu Giây, 
dòi Sáu Lé. Suối Ра, núi Cûm Tiên, Câu Sắt, Gia Tân, Phú Quý (Đồng Nai) và An Lộc 
(Sông Bé). 


Khác với nhóm di tích Núi Đọ, những đi vật ở miễn Đông Nam Bộ íL và phát hiện 
lẻ tê. không tập trung. Những di vật này đều bằng đá basalt, nằm trong vùng hoạt động. 


của núi lửa xa xưa. Sưu tập dẫu tiên là vào năm 1968, ở Hàng Gòn. gòm 15 tiêu bản với 


các loại hình: 3 riu tay gån với Acheulian diện hình. $ ci he 3 mặt. 1 mũi nhọn. 


r cu 


. 1 công cụ hinh riu và 1 hòn ném (bolas). Tại Dầu Giày có | riu tay. 1 mũi nhọn, 


| nạ 


Những người suu tûm cho rằng di vật đá Hàng Gòn và Dầu Giây về hình thái giông 
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nhóm đi vật miễn Đồng Campuchia hơn là Núi Do. Từ 1975 đến nay. ở miễn Đông Nam 
Bộ còn phát hiện 1 riu tay ở Núi Dất. 3 riu tay ở An Lộc (Bán vẽ 5. h.3-5). 


Trong các sưu tập này hàu như không gặp manh tước. Rìu tay kịch thước nhỏ. định 
hình hơn riu tay Núi Do. có nét gần với riu tay Acheulian. Cũng như Núi Do. vån dễ niên 
đại sơ kỳ dó đá cũ cho nhóm di vật này vẫn chưa hoàn toàn có sức thuyết phục. cần dược. 
đi sâu nghiên cứu. 


7.1.2.2. Hậu kỳ thời đại dó đá cũ 


Các văn hoá hậu kỳ dó đá cũ Việt Nam: đến nay dược xác nhận bởi kỳ nghệ 
Ngườm và văn hoá Sơn Vi (Вап dò 3). 

= KP nghệ /Ngườm gòm hang Miệng Hå và mái đá Ngườm (lớp dưới), cùng о thung 
lũng Thần Sa (Thái Nguyên) mà đặc trưng nổi bật là chế tác và sử dụng công cụ mảnh 
tước nhỏ có tu chính làm công cụ lao động. 

Hang Miệng Hà khai quật năm 1972, mái đá Ngườm năm 1981-1982. Đến пау, 


một số vấn đề về nội dung, niên đại. nguồn góc và các giai doan phát triển của kỹ nghệ 


Ngườm đã được giải quyết. 
Địa tàng di chỉ Mái Ра Ngườm có 3 mức, từ sớm đến muộn như sau: 


+ Mức dưới cùng (sớm nhất) tương ứng với tàng văn hóa 1, ở độ 1,20-1.45m, 
cấu tạo từ đất sét pha cát màu vàng nhạt và lớp dám đá vôi. cùng di vật đá, xương răng 
động vật bán hoá thạch, rất ít vỏ nhuyễn thể. Công cụ chủ yếu 1а mũi nhọn. dao, nạo làm 
từ mảnh tước nhỏ có tu chỉnh, bên cạnh một vài công cụ hạch làm tir đá cu 
ở mức này tìm thấy 4 răng hàm dưới pongo (đười ươi châu Phi), cùng phổ phán hoa đặc 
trưng cho hậu kỳ Pleistocene (Cánh Tân). Niên đại tuyệt đối (С'*) mẫu lấy ở tång giáp 
ranh giữa tång I và tång II là 23.000+200 năm BP và 23.100+300 năm ВР. Như vậy tuổi 
của mức dưới cùng sẽ cỏ hơn 23.000 năm BP. Dự đoán có thể gån 40.000 năm BP. 

+ Mức giữa (tương ứng với tång văn hoá П), ở độ sâu 0.40-1.20m, сём tạo từ đất 
sét vôi tơi xốp, màu vàng nhạt. Xương răng động vật chớm hoá thạch. gặp 1 hàm pongo 
ở đáy tầng пау, xuất biện nhiều vỏ ốc núi và ốc suối. Ngoài công cụ mảnh như tàng văn. 
hoá dưới, ở tång này công cụ hạch cuội chiếm tỉ lệ can hơn tầng 1. Niên đại mức giữa từ 
23.000 đến 19.000 năm BP. 

+ Mức trên (muộn nhất) tương ững với tång văn hoá Ш, có độ dày trung bình 0.6m, 
cấu tạo từ đất sét vôi màu vàng såm, Tầng văn hoá chứa nhiều vỏ nhuyễn thể hơn các 
tầng đưới, xương động vật chưa hoá thạch, công cụ hạch chiếm số lượng đáng kể, trong, 
đó có công cụ ghè đềo kiểu Hoà Bình và riu mài lưỡi kiểu Bắc Sơn. Niên đại С!“ ở độ 
sâu 0.6m của đầy tång văn hoá III là 19.040+400 và 18.600+200 năm ВР. 

Trong các hỗ khai quật Ngườm thu được 23.044 di vật đá. với các loại hình công 
„ hạch dû. Trong đỏ, công cụ mảnh tước 


cụ như hạch. công cụ manh tước, mảnh tước 
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chiếm ti lệ rất cao (43. 


4). manh tước không tu chính (52.67%): hạch đá ít (44 tiêu 
Бап). công cụ hạch không định hình chiêm 31.6% (Bàn vë 6: Вап anh 2. һ.1-2). 


Våt tích văn hoá o 3 ú 


г văn hoá địa điểm Ngườm thuộc kỳ nghệ mảnh tước. Tầng 
Чий cùng có nhiều đặc điểm giống Miệng Hồ (Bán vẽ 7) và có thể là tiêu biĉu nhất cho 
kỹ nghệ manh tước và mang tính sơ khởi. Kỹ nghệ mảnh tước ở địa diêm Ngườm khác 
hän với kỹ nghệ công cụ cuội Sơn Vi và Hoà Bình. Những công cụ hạch cuội ở Ngườm it 
vè số lượng. không tiêu biểu cho kỹ nghệ công cụ cuội Sơn Vi và do đó chưa đủ cơ sở dé 
tách tång văn hoá I] Ngườm thuộc văn hoá Sơn Vi. Kỹ nghệ mảnh tước Ngườm sớm hơn 
kỹ nghệ 


lội Sơn Vi và thuộc phạm trù hậu kỳ đỏ đá cũ. 


= Văn hoá Sơn Vi được cán bộ giảng dạy và sinh viên Khoa Lịch sử Trường Đại 
học Tông hợp Hà Nội phát hiện lần đầu vào năm 1968, tại gò Vườn Sáu (xã Sơn Vi, Li 
Thao, Phú Thọ) (Bản dà 3-5). 
Cho đến nay ở Việt Nam đã phát hiện trên 140 địa điểm văn hoá Sơn Vi. Một số ít 
di tích hang động có tàng văn hoá, có di cốt người và động vật, còn đại đa số là di tích 


ngoài trời không còn dấu vết cổ sinh. Mặc dù số lượng các di tích Sơn Vi đã khai quật 
chưa nhiều song đã mang lại khối lượng tư liệu phong phú, đa dạng và được nghiên cứu 
tương dói có hệ thống. 

Các di tích văn hoá Sơn Vì phân bó rộng và không đều: Điểm xa nhất về phía Bắc 
là địa điểm Dài Thông (Hà Giang), về phía Tây là địa điểm Dôi Cao (Lai Châu), về phía 
Đông là An Châu (Bắc Giang). về phía Nam là Cùa (Quảng Trị); các địa điểm Sơn Vi tập 
trung cao nhất là vùng trung du Phú Thọ. 


Сас di tích văn hoá Sơn Vi phân bô trên hai loại địa hình: đổi gò - thèm sông và 
hang động - mái đá. Loại hang động - mái đá có số lượng ít (15 địa điểm) nằm ở vùng tập 
trung văn hoá Hoà Bình (Sơn La, Hoà Bình và Thanh Hoá). Tuy ít nhưng là những di 
tich quan trọng cho phép chúng ta tìm hiểu nhiều mặt của văn hoá Sơn Vi cũng như quan 
hệ Sơn Vi - Hoà Bình qua tải liệu địa tång. Gần 90% di tích văn hoá Sơn Vi phân bố 
ngoài trời. Trong đó có 6 địa điểm thêm Sông Ра (Bản Phố, Cụm Đồn, Hát Luêm 1, Hát 
Luòm 2, Нда Lon...) có tång văn hoá (nhưng lẫn di vật thời đại muộn), hiểm di cốt động 
vật. Số còn lại đều là các địa điểm hiện vật lộ trên mặt, không có tång văn hoá. 


Về tổng thể, các di tích văn hoá Sơn Vi thường phân bố ở vùng trung lưu các sông 
Sông Đà, Sông Lục Nam, Sông Mã, Sông Hiếu; trong đó 
các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ và Hà Tây) là nơi tập trung cao 


lớn: Sông Lô, Sông Hồn; 
trung lưu Sông Hồng (gồm. 
nhất (110 địa điểm). Đây là vùng trung du điển hình ở Bắc Việt Nam. địa hình thuộc kiểu 
bán bình nguyên cå, dài đất liên tiếp, dinh bằng, sườn đốc cong lỗi, đổi chạy dài và thung 
lũng hẹp. 

Tóm lại, các đi tích Sơn Vi phân bó 


ông, không đều, với hai loại địa hình: hang 
động - mái đá (xen cài cùng văn hoá Hoà Bình) và thêm sông - đồi gò (độc lập với diện 


124 CO SỞ KHẢO CỔ HỌC 


tích phân bó các văn hoá thời dại då khúc e nước ta). Địa hình dòi gò vũng trung lưu các 


dòng sông lớn là nơi phân bó tập trung các di tích Sơn Vi. trong đó vùng sông Hỗng lå 


trung hơn cû. Có thể xem đây là một trong những chủ thể quản cư chính của cư dán 


văn hoá Sơn Vị 

Thông kê phân loại 10.927 hiện vật từ một số địa điểm. sưu tập văn hoá Sơn Vi cho 
kết quả: Mûnh tước có số lượng lớn nhất (60.46%). công cu manh tước it (1.06%) (Вал 
vẽ 8: Bán ảnh 2, h.3-4). 


Công cụ đá văn hoá Sơn Vi chủ yếu làm từ cuội sông. sudi (vàng thượng lưu sông: 
i có 


Hàng và sông Đà cuội to, det. trung lưu cuội nhỏ và dày hơn: vùng Bắc Giang cı 
sóc cạnh và vùng Nghệ An cui nhỏ. dày có góc cạnh): về chất liệu đa số là quartzite (cỏ 
nơi gặp quartz như Làng Vac (Nghệ An) hoặc basalt. rhyolite (một số hang động Hoà 
Bình và Thanh Ной). 

Kỹ thuật chế tác công cụ đá chủ dạo là ghè dčo. it tu chinh. không có kỹ thuật mài 
Nổi bật của kỹ nghệ ghè dèo là ghè đềo một mặt, một doan ria viễn cu 
dụng và giữ lại tối đa vỏ tự nhiên hòn cuội. Mó mặt hoặc hết một mặt lớn 
viên cuội. Bổ đôi và chặt ngang viên cuội cũng có mặt trong sưu tập văn hoá Sơn Vi 
kỹ thuật gia công manh tước làm 


tạo phân tác 


số ít ghè h 


Vắng тас kỹ thuật tách mảnh từ hạch đá dạng hình học, 


công cụ không phát triển. Kỹ thuật cuội ghè đặc trưng tiêu biểu 

Công cụ cuội ghë (công cụ dạng hạch) có số lượng nhiều và phong phú. Vë loại 
hình có các loại: 1. Chopper ria ngang (end chopper) với 2 tiêu loại: thân dài (chặt thô) 
và thân cực ngắn (núm cuội); 2. Chopper ria đọc (side chopper) với 2 tiểu loại: lưỡi dài 
(múi cam) và lưỡi ngắn (phân tư cui); 3. Chopper ria xiên (có lưỡi lệch và 1 đầu nhọn): 


4. Chopper 2 ria lưỡi với các tiêu loại: 2 lưỡi đối nhau. 2 lưỡi kề nhau trên một hoặc 2 
mặt viên cuội; 5. Chopper nhiễu ria với các tiểu loại: ba ria hoặc ria xung quanh; 6. Mũi 
nhọn thô (point); 7. Chopping-tools (ghè 2 mặt) và 8. Unifaces (ghè hết một mặt). Trong 
đó, đặc trưng tiêu 


п nhất là сас chopper ria ngang thân ngắn "nắm cuộï", ria đọc lưỡi 


dài "múi cam", lưỡi ngắn "phần tư cuội", hai ria lưỡi 


không nhiều, chủ yếu là ốc núi, ít ốc ruộng. thường bị 


Vò các loài nhuyễn t 
chặt đít, đốt cháy và bị carbonate (CO) hoá cao. gồm: ốc núi; đôi khi cũng gặp vỏ ốc 
suối, vỏ các loài trai. Các loài này sống trong môi trường khí hậu nhiệt đới åm ở vùng. 
núi đá vôi hoặc gần đá vôi. ít phong phú vë giống loài như giai doan Hoà Bình sau này. 
Cư dân hiện nay vẫn bắt ӧс này để ăn. Có thể nói, óc là một nguồn thực phẩm quan 
trọng của cư dân сб. 


Di cốt động vật có vü ít về số lượng, nhiêu về giống loài. da số chưa hoá thạch, 
thường bị đập vỡ hoặc có vét ám khói; trong đó có nhiều dêng vật nho. Chưa вар động. 


vật thuần đưỡng. Thành phần động vật văn hoá Sơn Vi về cơ bản giống văn hoá Hoà 


dai dó dá 125 


Bim. Tuy nhiên có một số loài tro nên hiểm nhu voi cổ. bà rừng. tê giác hoặc động vật 


đã tyệt điệt ở Bắc Việt Nam như gấu tre và đười цой. 

Da số là bảo tu thực vật họ dương xı và họ kim mao. chưa thấy phán hoa loài cây 
trồna. Nhìn chung, vết tích động vật văn hoá Sơn Vi phản ánh hoạt động kinh tế trong 
diè kiện cổ khí bậu nóng hơi khô chuyên sang nóng âm mưa. 


Bếp còn lại vết tích những vùng đá dó. ken vo ốc bị đốt chảy hoặc than đen. đôi khi 
gặp vo cua và viên đá có vết ám khói. Bếp thường tròn, có đường kính trung binh 2-3m. 
đây nhất 0.2m. phân bó giữa hoặc 


n cửa hang. 


Mộ táng văn hoá Sơn Vi đã gặp trong một số hang động như: Con Moong. Mái Đá 
Điể: và Mái Då Nước. Mộ chôn trong hang, không có biên mó. chôn thẳng hoặc nằm со, 
bó tồi. xung quanh được kẻ đá hộc, đôi khi rải than cùi, rải vỏ ốc và rắc thô hoàng; chôn 
thec công cụ hoặc vỏ Ốc biển. 


Di cốt người chém hoá thạch. thành phẩn chủng tộc người ở hang Con Moong 
thu Australo-negroid, Mái Dá Nước thuộc Australoid đậm. chưa xuất hiện yếu tố 
Mongoloid. 


h 


n Vi có hai giai đoạn phát triển. Giai đoạn sớm gồm những di tích có 
công cụ cui kích thước lớn, kỹ thuật ghè dčo thô, ghè một mặt. một lớp là chỉnh. Công 
ang, unifaces chiếm ti lệ dáng kê. Tiêu biểu là các địa điểm 
Bản Phố Luỗm, Hủa Lon (Sơn Lá), Cầu Den, Công Nghiệp (Lào Cai), Vạn Thắng. 
(Hà Tây), Chữ (Bắc Giang) và Làng Vac (Nghệ An). Giai đoạn muộn gồm các di tích còn 
lại. công cụ cuội kích thước nhỏ, kỹ thuật ghè đềo đỡ thô hơn, nhiều vết ghè hơn và 
thương luu lại u nhọn trên mặt ghè. Những công cụ đặc trưng Sơn Vi chiếm tuyệt đối, 


hiển công cụ mũi nhọn, unifaces và chopper ria ngang, đôi khi xuất hiện đơn lẻ công cụ 
kiết Hoà Bình hoặc đạng rìu ngắn, hoặc dạng hình đĩa. 


Niên đại mở đâu văn hoá Sơn Vi hiện có hai loại ý kiến khác nhau: Có 
văn hoá Sơn Vi tòn tại trong khung thời gian 21.000-11.000 năm BP, có ў kiến cho 


та 


tång, niên đại mở đầu văn hoá Son Vi sớm hơn, nằm trong khung thời gian 30.000- 
11.000 năm BP. 

Niên đại С'* ở tầng đưới hang Con Moong là 12.000-11.000 năm BP. Niên đại 
C" của một số di tích văn hoá Hoà Bình diễn hình ở nước ta thường ở trong khoảng, 
12./00-10.000 năm BP. Da số ý kiến cho rằng 11.000 năm BP là thời điểm kết thúc văn 
hoá Sơn Vi. 

Тол lại, văn hoá Sơn Vi là một văn hoá khảo cổ, tón tại khách quan trong khung 
niệr dại 30.000-11.000 năm BP, phân bố chủ yếu ở vùng trung du, trên các thêm sông 
ci 


chế tác và sử dung công cụ cuĝi ghè dëo, có đặc trưng khác với các kỹ nghệ cuội đã 
biết ở Đông Nam Á. Sống trong môi trường khí hậu cuối Pleistocene, lấy săn bắt và thu 
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lượm là chính. cư dán văn hoá Sơn Vi là tiễn thân của văn hoá Ной Bình. có vị trí quan 
trọng trong tiền sử Việt Nam và Đông Nam Á 
Сас di tích hậu kỳ đồ đá cũ khá: 
Ngoài văn hoá Sơn Vi. trong thời đại đỗ dû cũ Việt Nam còn có các đi tích cuội ghè 
khác như: Nm Tun (Lai Châu). Вап Phố. Hát Lum. Нйа Lon (Sơn La) và Di Thông 
(Hà Giang). Hiện có nhiều ý kiến xếp Nậm Tun-Bản Phố vào một nhóm di tich, hoặc сої 


chúng là hai nhóm ri 
cho rằng, di chỉ Đổi Thông có một và 


ng. lại có ý kiến xem chúng thuộc văn hoá Sơn Vi. Đại da số ý 
yếu tổ khác và cổ hơn văn hoá Sơn Vi 


= Di tích Nêm Tun nằm trong dãy núi đá vôi phia Tây Nam thị trấn Phong Thổ (Lai 
Châu), được phát hiện năm 1972 và khai quật 42m” năm 1973. 


Hang rộng và thoáng. cưa hướng Tây Bắc trồng ra một thung lùng bàng phẳng có 
suối Nậm Tun đổ nước vào dòng Nêm РҺё. Xung quanh là đổi dá cát với những mảnh 
rừng thưa. Tầng văn hoá di chỉ dày 1,2m, chia thành 4 lớp với 2 mức: mức dưới thuộc 
thời đại đồ đá cũ (gồm lớp 3 và 4); mức trên thuộc thời đại đồ đá mới (lớp 1 và 2). Trong 
mức dưới, thành phẩn động vật chủ yếu là các loài hiện đại; phổ phán gòm bảo tử quyết 
thực vật và một số phán hoa thực vật hat tràn và phán hoa các loài bí tử. 


Trong mức dưới gặp 931 di vật đá (gồm 708 mảnh tước. 6 hạch đá, 164 công cụ 
chặt, 47 công cụ nạo và 6 chày). Tổ hợp công cụ vừa có yếu tố Sơn Vi vừa có yếu tố 
khác Sơn Vi, gợi lại công cụ kiểu Bản Phố và Đồi Thông. 

- Nhóm di tích Bản Phố, Hát Luôm, Hüa Lon. Di chỉ Bàn Phó nằm ở bờ phải 
sông Đà (xã Tạ Khoa, Yên Châu, Sơn La), được phát hiện năm 1974 vả khai quật năm 
1975 với diện tích 100m”, Tầng văn hoá mỏng, di vật có sự lẫn lộn của nhiều thời đại. 
Thuộc thời đại dö đá cũ có 973 tiêu bản. Trong đó những di vật đặc trưng cho Мат Tun 
chiếm 40,77%, đặc trưng Sơn Уі chiếm 54,35% và đặc trưng Tiền Hoà Bình chiếm 
4,88%, 

Cùng tinh chất với Bàn Phó còn có các di tích thèm có sông Dà mới được phát hiện 
đầu năm 1996. Đó là Hủa Lon (huyện Thuận Châu), Hát Luồm 1 và Hát Luëm 2 (huyện 
Mường La). Công cụ đá khá giống với Bản Phố, có nét gợi lại Sơn Vi. Đây là đại diện 
êu biểu cho cư dân phân bŠ ở thêm sông vùng thượng sông Đà. Cũng xin nói thêm là, 
những di tích này,thường xuyên bị ngập nước vào mùa mưa. Mùa khô, diện tích phân bó 
di tích cũng chỉ cao hơn mặt nước sông Đà không đầy 2m, thuộc thèm 2 sông này. Việc 
vươn ra khỏi hang động, Бат chắc theo các dòng sông lớn để khai thác nguồn lợi sông là 
một hướng cư trú mở, đánh dấu khả năng thích ứng với tự nhiên của cư dân đá cũ nước ta 
nói chung và vùng núi Tây Bắc nói riêng. Khả năng đó không chỉ gặp trên sông Dà mà cá 
trên thượng nguồn sông Hồng, thượng nguồn sông Lô. 


= Di tích Đôi Thông (phường Trần Phủ, thị xã Hà Giang) được phát hiện vào năm 
1987, được xác minh, thu thập bó sung nhiều tư liệu mới. Di chỉ ở th 


Chương 7. Thời đại dó 


nơi giao nhau của sông Lô và sông Miện 
so với mát biển. Dây là vũng dòi gó thấp, phân 


độ cao 15m so với lòng sông và khoảng 100m 


àt bởi những khe suối và lòng sóng. 


chuyên tiếp từ núi dû vôi phía Bắc xuống vùng dòi phía Nam 


Di vật duy nhất còn lại trong lòng đất là hiện vật đá. Trong quá trình khai thác. cai 
lây đã thu thập được hơn nghin tiêu bản. Tuyệt dại đa số công cụ dá nằm 
t do nâu. phụ đưới lớp phù sa cổ. dày trung bình 1-2m. Đây là di chỉ dó đá cũ 


ngoài trời có số lượng công cụ lớn và địa tàng nguyên vẹn nhất hiện biết ở Việt Nam. 


tạo di gò, 


trong lớp 


Ngoài 12 hạch đá và 139 mảnh tước. ở đây có 687 công cụ cuội ghè đềo. Tất cả 
công cụ làm từ cuội sông suối tại chò; chủ yếu là sa thạch, thứ dên lå quartzite, quartz và 
một ít đá quặng sắt; kỹ thuật chủ đạo là ghè trực tiếp. ghè một mặt, tạo ria tác dụng ở 
„ Kích thu 
lớn nhất so với các sưu tập công cụ đá cũ hiện biết ở nước ta. 
Về loại hình có các loại: mũi nhọn (29.83%), chặt thô (23.6 1%). nạo cắt (14,16%), 
hòn ghẻ đập (1,01), công cụ hình riu (0.8%). Trong đó, đặc trưng nhất là mũi nhọn, công. 
cụ chặt thô lưỡi hẹp và công cụ nạo cắt một rìa ngang, 


cạnh viên cuội. Công cụ cuội bổ và công cụ mảnh tước 
сот 


ông cu cuội lớn, 


Công cu đá Đổi Thông khác Sơn Vi. có một số nét gợi lại đá cũ Bàn Phó, Hát 
Luóm. Ha Lon (Sơn La) và xung quanh thị xã Lào Cai. cũng như Long Sơn Cương. Gia 
Hà. Bát Ngư Sơn, Hầu Nhân Pha, Ba Bảo Tự và Vạn Hồng Lĩnh thuộc huyện Phong (Hê 
Nam, Trung Quốc). Di chỉ Đồi Thông có thể cổ hơn văn hoá Sơn Vi và là một trong 
những nguồn tạo dựng văn hoá Sơn Vi. 

7.2. Thời đại đồ đá giữa 
7.2.1. Thời đại đồ đá giữa thé giới 

Thời dai đồ đá giữa được xếp vào giữa thời đại dò đá cũ và thời đại đỗ đá mới 
trong hệ thống phân kỳ Khảo cê học. Thời đại đồ đá giữa phân biệt với các thời đại tên 
tại trước và sau nó không chỉ bởi những đặc trưng rõ rêt về không gian và thời gian tồn 
tại mà cả về nội dung lịch sử của nó. 

Giữa các nhà khảo có chưa có sự thống nhất trong việc xác định tên gọi cho thời 
đại này. Theo một số người, thời đại này nên gọi là "thời đại dò đá cũ sau" (Epi- 
Palaeolithie) vì giữa thời đại đồ đá cũ và thời đại này không có những đặc trưng khác 
nhau căn bản. Một số nhà khảo cổ khác lại coi thời đại này là "thời đại dó đá mới dầu" 
(Protoncolithic), "th á mới trước gốm", "thời đại dò đá mới không có góm" 
Họ xếp các di sơ ky dó đá giữa vào thời đại sau dó đá cũ, giai đoạn kết thúc của thời 
đại đỗ đá cũ, còn các di tích hậu kỳ dò đá giữa được họ xếp vào thời đại trước đỗ да mới. 
giai đoạn båt đầu của thời đại dë đá mới. Những người thứ ba cho ràng, thời đại пау nên 
gọi là "thời đại đồ đá giữa" vi nó mang tính chất trung gian giữa thời đại đỗ đá cũ và thời 
đại đồ đá mới. Các nhà khảo cỗ Việt Nam thường sử dụng khái niệm "thời đại dò đá 
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ai đoạn xúc 


gida" trong phân kỷ khao cỏ Việt Nam, Boi vi, thời đại dò dà giữa là một 


định trong quá trình phát triển cua nền văn hoá "n thuy thời đại dê đá. là giai doan 


quá độ thời đại dó đá cũ sang thời đại dê đá mới 

Thời gian xuất hiện. tón tại và kết thúc của thời đại dó đá giữa trên các vùng lãnh 
thỏ khác nhau thì khác nhau. Nhìn chung. thời đại dỗ đá giữa kéo dải trong khoảng 
10.000-5.000 năm BC. 


Những kết quả nghiên cứu cho đến nay cho phép kết luận ràng. việc tách dó dà 


đại dó đá mới là 


giữa ra thành một thời đại độc lập nûm giữa thời đại đỗ dá cũ và thờ 
hoàn toàn dûng dûn. Mặt khác. không còn nghỉ ngờ gi nữa, vào thời đại dó đá giữa trong 
Tĩnh vue văn hoá vật chất. văn hoá tỉnh thân và tô chức xã hội của cư dán nguyên thuy. 
È chất đã này sinh trong lòng thời đại dó dà giữa và sẽ được hoàn thiện 
trong thời đại dỗ đá mới 


Người thời đại đồ dá giữa sống trong thời kj quá độ từ Pleistocene (Cảnh Tán) 


sang Holocene (Toàn Tân). Bang hà Wiirm - bảng hà cuối củng tan - mực nước biến 
dâng cao đã ảnh hưởng ghê góm dên môi trường sông. Còn ở những vùng không chị 


mưa nhiều và khô hạn kéo dài. 


anh hưởng của băng hà thi con người lại phái chịu 


Những biến động của môi trường sống đã có tác dộng sâu rộng đến sự 
và thực vật. 


tại và phát 


triên của xã hội loài người, đến thé giới động và 
Khi hậu đang chuyển sang khí hậu hiện đại, khi hậu trở nên ấm ар. Đông vật và 
thực vật cũng chuyển sang động vật và thực vật hiện đại. 
Mã 
như voi ma mút, tê ngưu lông dày và nhiều động vật khác, đã 
ic loài động vật nhỏ hiện đại đã xuất hiện ở nhiều nơi. 


động vật lớn, nguyên là đối tượng săn båt của con người thời đại đồ đá cũ, 
j tuyệt diệt. Thay thể cho 


chúng, trong thời đại đỗ dà giữa, 

Nhìn chung, môi trường tự nhiên của các vùng lãnh thổ có nhiều biến đôi khác 
nhau. Người ta thấy thảo nguyên, tundra và sa mạc khô càn xuất hiện. 

Điêu kiện sống thay đổi đã dán đến những phát minh kỹ thuật và kinh tế quan 
trọng, trước hết là sự phát minh ra cung và tên. Cung và tên là phát minh vĩ đại nhất 
trong thời đại đồ đá giữa. Việc phát minh ra cung và tên có ý nghĩa rất quan trọng. Theo 
Ph. Ángghen. "Cung, dây cung và tên là một thứ vũ khí rất phức tạp. Sự phát minh ra thứ 
vũ khí dó đòi hỏi phải có kinh nghiệm tích luỹ lâu dời và trí lực sáng suốt, bởi vậy dòng 
thời nó cũng kèm theo nhiều phát minh khác. Cung tên đối với thời kỳ Mông Muĝi cũng 
như kiếm sắt đối với thời kỳ Dã Man và súng ống đổi với thời kỳ Văn Minh. Nó là vũ khí 
có tính chất quyết định" (Ph. Апррћеп, 1962a, tr. 31). 


Như đã trình bày ở trên, hậu kỷ thời đại dó dû cũ đã xuất hiện lao phóng, nó phỏng, 
Тао, mũi tên phóng. Sự xuất hiện của mũi tên phóng là bước chuẩn bị cho sự phát minh ra 
cung tên. Có thể nói, sự phát minh ra cung tên đánh đấu một bước tiến lớn của kỹ thuật 


nguyên thủy trong việc tăng tốc độ vån động của công cụ và tăng tính chuẩn xác của 
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công cụ, Mûş vi dụ sau đây có thè giúp chúng ta tim biết thêm về tốc độ bay xa và chính 
хас của lao và tên. Ví dụ: lao dùng tay dễ phỏng bay xa khoảng 30-40m. lao dùng nó để 
phóng bay xa 70-80m; tên dùng cung để bắn thì bay xa trên 100m và bắn trúng đích hơn. 
Cung lớn của người Indian có thể bắn tên xa 450m và người thiện xạ có thể bản một phút 
30 phát, Có thê khẳng định, cung tên có vai trò quyết định trong hoạt động săn bán kiếm 
sống của người thời đại dó dû giữa 


r xuất hiện và phô biển cung tên gắn 
kỹ thuật đá nho ở thời đại dò đá giữa 


với những phát minh kỹ thuật, nhất là 


Trong thời dại dó dá giữa. kỹ thuật chế tác đá đã đạt tới mức hoàn thiện. Sự hoàn 
thiên cua kỹ thuật được thể hiện cụ thể qua các con dường phát triển kỹ thuật đỗ đá giữa 
con đường dó đá nho vû соп đường 4б đã lớn, 


Соп dường dò đá nhỏ xuất hiện khá sớm. từ hậu Кў dò đá cũ, ở trong khu vực Địa 


Trung Hai-châu Phi. Nhưng dó đá nho chi được phỏ biến rộng và có ý nghĩa to lớn ở thời 
dại dỗ dá giữa 

Các công cụ dà nho được chế tạo theo quy cách đã đạt đến một trình độ phát triển 
сао. Những công cụ đá nhỏ tỉnh хао thường có quy mô kích thước rất nhỏ bé, từ 1-2ст. 


Hình dang cua chúng rất đều dặn và có nhiều hình dang khác nhau, hình thang, hình tam 
giác. hình chữ nhật. hình tròn. Nhiễu di chỉ đá gita có tới hàng ngàn mẫu công cụ có 
hình dạng giống hệt nhau. Diëu đó chứng tỏ quy cách chế tạo chúng chặt chẽ và chính. 
xác. Từ hạch đá hình läng trụ hoặc hình chóp dèu đặn, người thời đại đã giữa đã đập tách 
ra thành những phiến đá móng, hẹp, dài và sắc. Sau đó, người ta bẻ ngang các phiển dá 
ấy ra nhiều phản, tu chinh lại các cạnh để bién chúng thành những công cụ đổ đá nhỏ có 


hình dang hình học đều đặn. 
Ở thời kỳ dàu, khi mới phát hiện thấy những công eu đá nhỏ, người ta thưởng nghỉ 
ngờ và dat ra nhiều câu hỏi khác nhau. Vi dục người nguyên thuỷ chế tạo những công cụ 


có quy mô nhó bé dê làm gì? Những công cụ đá nhỏ liệu có thể cẩm tay để sử dụng được 
hay không? 


Sau khi khai quật hàng loạt di tích đá giữa ở các vùng lãnh thô khác nhau của thể 
giới và sau khi đối chiếu với một số tài liệu dán tộc học tương tự, người ta mới nhận ró 
giá trị đích thực của những công cụ đá nhỏ. Vi dụ, những công cụ đá nhỏ ở Tiền Á và 
Nam Ural cho chúng ta hiểu rõ mức độ phổ biến và giá trị của dê đá nhỏ. T у, 
người Nataphi dà phép tháp những mảnh đá nhỏ vào xương dë làm liëm và những công 
cụ tháp khác nhau.... Đặc biệt, ở trên 40 di tích đá nhỏ ở Nam Ural chỉ có công cụ đá 
nho. Số lượng dỗ đá nhỏ phát hiện được ở đây rất lớn, ví dụ ở di chỉ Linghenca có 
7.000 chiếc: ở di chí Muxovaia có 5.411 chiếc; ở di chỉ Murat hơn 4.000 chiếc. Đó là 
chi tinh các phiên tước thật điển hình w 
nơi này, còn có hàng trăm ngàn phiến tước có hình đáng ít chính xác hơn. Và, hạch đá 


ra, б các 


cạnh song song chính xác. Ngoi 
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có hàng trăm ngân cái 

Các nhà khảo cô cũng tận mắt thấy dược một số công cụ đá nhỏ được ghép tháp 
vào xương. gỗ bằng asphalt để làm dao hoặc lao ở thô dân châu Úc vả châu Mỹ 

Đặc 
bitum, nhựa khoáng vật) trong các cuộc khai quật ở chỗ có công cụ tháp. TI 


ở một số cuộc khai quật, các nhà khảo cổ t 


dấu vết asphalt (ozokozos, 
âm chí. trong 


một số trường hợp may mån hơn. người ta còn phát hiện những mảnh đá tháp vẫn nằm 
nguyên (in situ) ở trong rãnh của những cán hoặc giá dë bằng xương hoặc gỗ cùng với 
chất asphalt. 

Cho đến nay, các kết quả nghiên cứu vë thời đại dò đá giữa đều chỉ rõ rằng, sự xuất 
hiện của công cụ đá nhỏ thực sự là một bước tién lớn, một thành tựu kỹ thuật quan trọng. 
Sự ra đời và phô biển đổ đá nhỏ gắn liên với kỹ thuật ghép tháp. Dó đá nhỏ được ghép 
tháp vào xương, sừng hoặc gỗ để làm thành những công cụ khác nhau như lao móc, lao. 
dao, cưa, dao khắc, liễm, giáo và mũi tên... 

Trong một số mộ táng thuộc thời đại dó đá giữa và đá mới, nhà khảo cë đã từng. 
thấy xương người bị một mánh đá lửa nhỏ đâm thủng qua. Như vậy. người chết trong 
trường hợp này hoặc bị giết hoặc do mũi tên làm trọng thương. Người ta cũng đã từng, 
thấy mũi tên đá nhỏ đâm thủng sâu vào xương động vật. Rõ ràng, mũi tên làm bằng đồ đá 
nhỏ là một thứ vũ khí chết người. Thật đáng chú ý là cách đây không lâu, ở những vùng. 
hẻo lánh của châu vẫn còn lưu truyền và phô biến một loại giáo tháp đá nhỏ. Cây 
giáo được gọi là "сау giáo chết" hay "vũ khí khủng khiếp" 


Trong thời đại đồ đá giữa. ở một số vũng và thậm chí ở trong cùng một di tích, 
không chỉ tổn tại đồ đá nhỏ mà có cả đồ đá lớn. 

Ở Bắc Âu, ngoài đồ đá nhỏ, còn có những chiếc rìu nguyên thuỷ với quy mô kích 
thước lớn, thường là hòn đá h nu, ghè dèo một mặt, lưỡi không mài - tiên thân 
của riu mài thời đại đồ đá mới. 


Miền Trung nước Nga, ngay từ đầu thời đại dò đá giữa, có hai nhóm hiện vật khác. 
nhau: nhóm dò đá lớn (maerolithie) và nhóm đồ đá nhỏ (microlithic). 

Sự song song tòn tại của đồ đá lớn lẫn dó đá nhỏ có thể thấy rõ ở hang Mas d'Azil. 
Hang Mas d'Azil ở miễn Nam Pháp, gần dãy núi Pirene, là một trong những di tích n 
tiếng nhất của thời đại đồ dá giữa. Di tích có 2 tång văn hoá: tång văn hoá dưới thuộc hậu 
kỳ dò đá cũ, tàng văn hoá trên thuộc sơ kỳ dò đá giữa. Tầng văn hoá đá giữa có niên đại 
9.000-8.000 năm BC. Công cụ dó đá giữa gồm nhiều loại khác nhau, được làm bằng dá 
lửa. Những công cụ đá lớn rất giống công cụ hậu kỳ dê đá cũ như dao nạo. dao trổ và 
nhiều loại công cụ khác. Bên cạnh dê đá lớn còn có nhiều công cụ đá nhỏ hình tròn, hình 
chữ nhật và hình tam giác. 


Kết quả nghiên cửu cho đến nay cho biết con đường phát triển kỹ thuật đỗ đá nhỏ. 


(кё cả những nơi dó đá nhỏ và dó đá lớn song song tón tại) rất rộng rãi ở nhiều châu lục 
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khác nhau. ơ châu Phi, các nước quanh Dia Trung Hải. các nước Pháp. Đức. Tây Ban 
Nha, các nước thuộc Liên Xô trước đây, Án Độ, Bắc Trang Quốc. Bắc Mỹ, các đáo Thái 
Bình Dương. 


Các nhà khảo cô đã xác định được rằng, ở vùng kế cận Ural, ở miễn Đông Siberia. 
о vùng ngoại Baikal, miễn Viễn Đông (Liên Xô trước đây), vùng Ноа Nam Trung 
Quốc... Кў thuật dò dá giữa di theo con đường phát triển dò đá lớn. Ó các vùng này. con 
người đá giữa chế tạo và sử dụng những công cụ chặt lớn. những nạo lớn, những hạch đá 
kiểu đáng Levallois.... Như vậy. con người vẫn tiếp tục giữ và sư dụng những kỹ thuật 
và loại hình công cu đã xuất hiện từ thời dại đồ đá cũ 

Sự phong phú. da dạng và tiến bộ của kỹ thuật đồ đá giữa chắc chắn sẽ giữ vai trò 
quan trọng trong việc mở rộng và hoàn thiện các hình thức kiếm sống của con người. 


Trong thời đại dë đá giữa, ngoài săn bắn và thu lượm đã xuất hiện loại hình kinh 
tế mới: đánh cá, bắt đầu thuần phục và thuần dưỡng động vật, bắt đầu làm quen với 
nông nghiệp, 

Trong thời đại dŠ đá cũ, con người chủ yếu săn bắt những động vật lớn sống thành 
у. Đến hậu kỷ dó då cũ, những bẩy động vật lớn như ma mút, tê giác lông dày và 
những động vật khác dẫn bị tiêu diệt, một phần do tác động của những thay đổi về khí 
hậu, một р 
của con người. 


do kết quả giết hại hàng loạt những con vật này trong các cuộc зап đuổi 


Sự thu hẹp của thảm thực vật đã ảnh hưởng tới cuộc sống của toàn bộ giới 
vật. Đặc biệt bi thảm là số phận của voi ma mút và nhiễu động vật ăn cỏ khác. 


ng 


Ниси đã thich nghi được với điều kiện dài nguyên Bắc Cực nên đã sống được cho 
đến ngày nay. 


Ò những di chỉ khảo cổ nhiều tång văn hoá, có tuổi kéo dài từ hậu kỳ đỗ dá cũ đến 
thời đại dò đá giữa thì: tàng văn hoá thuộc hậu kỳ đồ đá cũ có nhiều xương ma mút, tê 
giác. còn tàng văn hoá đá giữa mỏng, rất hiểm hoặc hoàn toàn không có xương ma mút 
nhưng lại có rất nhiễu xương cốt động vật nhỏ. Căn cứ vào đó, người ta cho rằng, vào 


thời này, ở dây có các động vật lớn (ma mút, tê giác...) bị thay thế bởi các loại động vật 
trung bình và nhỏ (ngựa phương Bắc, cáo, thỏ..) 


Giới động vật phong phú thời Pleistocene bị thay thế bởi giới động vật hiện đại. 
những nơi này, việc săn thú nhỏ cũng đã khó khăn hơn. Thức ăn hiếm dàn. Do đó, con 
người đành phải dòi cách săn vây bằng cách săn cá nhân. Đã bắt đầu có những phức tạp 
khi một tập don lớn cùng kiếm ăn ở một nơi. Cần phải có những công cụ mới và hoàn 
chỉnh hơn. Nếu trước kia, một nhóm đông người với gậy, giáo trong tay có thể săn bắt 
được voi ma mút thi nay, để giết được một con thỏ tỉnh ranh hay con hươu thính tai và 
chạy nhanh như gió hoặc một con vịt t phải có những vũ khí có tốc độ và t 
xa lớn hơn giáo và lao. Loại vũ khí tối tân nhất, lợi hại nhất cho săn bắn đã ra đời. Dó là 
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cung tên. Như đã trình bảy ở trên. cung tên là loại vũ khí sàn bảo lợi hại nhất o thời đại 
đồ đá giữa. Bởi nó là thứ vü khí có tốc độ lớn. có tâm bay xã và khả năng trùng đích cao. 
Trong khi khai quật các di tích thuộc thời dai dò đá giữa. người ta thấy những chỉ 
du. cán mũi tên dài tới Im. Với cung tên. người thời då då 
giữa săn bản một cách có hiệu quả. Người ta dà săn bản được bë rừng. nai. lợn, hoàng 
lûy thịt уа săn bắn gấu, cáo. hải ly, sóc để lấy cả thịt và lông. 


с cung 


cao bảng người làm từ. 


Việc săn bán dùng cung tên ít nhiều mang tính chất cả nhân. Sự thay đổi dó không 
phải đơn thuần do sự thay đôi khi hậu làm tiêu diệt các thú lớn (ma mút. tê giác...). Dây 
cũng không phải là một sự khủng hoàng. một bước lùi của nën văn minh thời dại dó dá. 
Sự chuyển biển từ vây bát các thú lớn ở hậu ky dó đá cũ sang sản bản những thú trung 
bình và nhỏ, không sống thành , trước hết là do sự phát triển của 
công cụ sản xuất, chủ yếu do sự xuất hiện của cung tên. 


Sau cung tên, boomerang cũng có vai trò lớn trong săn bản ở thời dai đồ đá giữa. 
Boomerang là một loại vũ khí săn bán có tính năng khác thường. 

Boomerang được tìm thấy trong các dị chỉ thời đại dỗ đá giữa ó miễn Nam Ural. 
Boomerang là một đoạn gỗ hinh lòm, dài trung bình 75cm nhưng cũng có khi có cái dài 
tới 2m. Boomerang được dùng như một công cụ để đánh, đập, nhưng chủ yêu để ném. Nó 
có thể bay xa tới 100m. Loại đặc biệt của boomerang nhẹ có khả năng bay trở lại chỗ 
người ném trong trường hợp ném không trúng đích. 

Boomerang được bảo lưu ở các đân tộc Bắc Cực và những bộ lạc lạc hậu ở châu 
Mỹ và châu Úc. E.R. Ximmeemen. nhà du lịch người Nga. sóng ở Úc trong những năm 
30 của thé ky XIX, đã mô 1а boomerang như sau: một người Úc đã ném một thứ vũ khí 
gỗ giống hình cái liềm, kích thước khoảng một Acsin. Boomerang bay lên. bay cao trong 
không trung, rơi xa tới 300 bước và vẽ thành hình hyperbole rồi bắt đầu hạ xuống, nhưng, 
khi cách mặt đất độ 12 bước, bỗng nó lộn lại trong không trung và bay lên trước. khi 
vạch một đường hyperbole, cui cùng nó rơi xuống chân người thô dân. Lần khác, một 
người da đen đã ném thứ vũ khí của anh ta dén nỗi nó bay về phia trước, lộn lại và hướng. 
về một phía, sau đó không rơi xuống đất, nó lộn lại một lần nữa và bay về phía khác. 
Boomerang là một thứ vũ khí lợi hai 


Trong sàn bản, người thời đại dó đá giữa còn sử dụng nhiễu vũ khí khác như lao. 
giáo. 


Được vũ trang bởi nhiều vũ khi nhất là cung tên, người săn bắn thời dại dò đá 
giữa có thế can đảm bỏ nơi sống cũ để di lang thang theo các dòng sông băng đang lui 
dân về phía Bắc. Các nhóm người săn bắn nguyên thủy di cư dán dẫn và chậm chap 
rất nhiễu vùng lãnh thô trước kia không có người cư trú. Trước hết, người thời dại dò 
giữa di cư vào Bắc Âu và Bắc А. Sau khi băng hà rút xuống. những người 
phương Nam đến đây. Ó thời đại đỗ đá giữa lần đầu con người tới cư trú trên lãnh thô 


in bắt từ 
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Bắc nước Anh, miễn B: 
bờ biên Bắc Băng Dương nữa. 


mi 


c nước Đức, trên bờ biển Ban Tích và thậm chí một phần 


Do không sống định cư ở một chỗ lâu dài nên tầng văn hoá của những đi chi được 
tạo bơi những người sản bản thường rất mỏng. Đặc biệt. nhiều di chỉ đá giữa thường có 
nhỉ 


i tång văn hoá mỏng nằm cách biệt nhau bởi các lớp vô sinh. Dây có thể là kết qua 
của quá trình những tập đoàn người nguyên thuỷ lang thang thường định ky trở về nơi 
cũ. Đông thời, do tỉnh chất sống lang thang của nghễ săn bán mà các loại nhà dài hậu ky 
đỗ đá cũ biển m 
со câu trúc đơn 


Người ta cho rằng, nhà ở thời đại đổ đá giữa thường là những túp lều 
ian. gọn nhẹ hay những nhà hàm nhỏ 


Đồng thời, ở thời đại dó dá giữa, con người bắt đầu tới cư trú trên những dài sông 
thấp, năm liền sát nơi có nước, cũng như trên những dài cát, dun cát ở dọc bờ sông hay 
quanh đầm hò. Còn trước đó, trong thói đại dó đá cũ, những nơi nảy còn ngập nước 
không thuận tiện cho con người sinh sống. Nói chung, các di chỉ đá cũ không û kë sắt nơi 
có nước mà phân bó ở chỗ cao hơn mặt sông độ 10-20m hay hơn nữa. Trái lai, các di chỉ 
đá giữa và đá mới thường phân bó ở kë sát nơi có nước. 


Trong những hoàn cảnh thuận lợi đặc biệt, người thời đá giữa sän bắn được nhiều 
thú vật vượt quá sự tiêu dùng trực tiếp. Do đó, người ta có thê chọn những con thú bị 
thương nhẹ, những con thú nhỏ, nhốt lại và nuôi chúng làm thức ăn dự trữ. 

Chó là con vật được thuần dưỡng dẫu tiên của loài người. Các nhà khảo cổ đã tìm 
thấy xương chó nhà ở nhiều nơi trên thể giới. Có khi trên xương chó còn lưu giữ các 
chém và vết cắt. Cũng có khi xương chó bị đập vỡ dê lấy tuy. Vì thế та người ta cho 

ång. lúc dåu người nguyên thuỷ nuôi chó để ап thịt và về sau dùng chó dé săn bắn. Nói 


chung, chó nhà có nhiều chức năng rất quan trọng, như cung cấp thịt, canh giữ nơi ở, là 
bạn đông hành và kẻ hiệp lực đặc biệt cho con người trong săn bàn. Người ta cho ràng. 
việc thuần phục và thuần dưỡng chó xuất hiện dàng thời hay gần như đồng thời với sự 
xuất hiện của cung tên. 


Ngoài chó, người thời đại dò đá giữa có thê cũng đã thuần phục vả thuần dưỡng 
một số dộng vật khác. như: lợn, dê, cừu... 

Cần phải nói thêm rằng, việc phân định một cách rõ ràng và chắc chắn giữa động 
vật nuôi và động vật hoang đã qua xương cốt động vật phát hiện được ở các đi tích khảo 
có là công việc hết sức khó khăn. Bởi vì, những động vật nuôi dầu tiên trong một thời 
gian khả dài không hoặc ít biển đổi về hình thái so với động vật hoang dã. 


mở đầu cho quá trình thuần phục và thuần dưỡng, động vật, các 
n cứu phải dựa vào nhiều tiêu chí khác nhau. Trước hết, người ta thường so 
sánh tỉ lệ con đực và con cái. Tỉ lệ xương cốt giữa con đực và con cái thường là ngang 
nhau trong các di chỉ mà chủ nhân của nó sống bằng nghề săn bắn, chưa biết chăn nuôi. 
Bởi vi, trong tự nhiên, số con đực và con cái được sinh ra хар xi nhau. Trái lại, tỉ lệ 
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Xương cốt giữa con đực 
cái thường chiếm ưu thể, Tiêu chí thứ hai là so sánh t lệ giữa những con vật trưởng 
thành và con non. Trong các di chỉ của những người săn bán thi động vật bị giết phân lớn 
là những con vật đã trưởng thành. Ngược lại. ở những di chỉ спа những người chăn nuôi 
thi số động vật bị giết phân lớn là những con còn non. Bởi vi. con người không đợi đến 
khi con vật giả mới giết. Và. còn bởi vì thịt con non bao giờ cũng ngon hơn thịt con vật 
đã giả 


con cái ở những di chỉ của người chân nuôi thi xương cốt con 


Tóm lại. việc săn bán bằng cung tên có hiệu quả сао đã góp phân tạo ra những tiễn 
dë cûn thiết cho chăn nuôi xuất hiện. Đó là một trong những bước tiền lớn chuẩn bị cho. 
nghë chăn nuôi xuất hiện và phát triển ở thời đại đỏ đá mới. 


Thu lượm là một trong những loại hinh kinh té chu yêu trong thời đại dó đá giữa. 
nhất là ở phương Nam. Thu lượm i song song với săn bắn. Việc thu lượm thức ăn 
bằng thực vật và các loài nhuyễn thé ăn được rất phát triển trong thời đại đồ đá giữa. 


n 


Những di tích đống rác bếp (kjökkenmödding) phát hiện được ở nhiều vùng lãnh 
thổ thuộc nhiễu châu lục khác nhau như châu Phi, châu Âu và châu А. Vỏ sò điệp ở các 
di tích này được dồn lại từng đống, chiếm một diện tích hàng nghìn mét vuông hoặc 
hơn nữa, tạo thành những "gò sò điệp" cao tới 5-6m. Đây là những di tích phế thải sau 
bữa ăn của người thu lượm sò điệp. Trong các đống rác bếp này, người ta thường thấy 
nhiều xương cốt động vật, xương cá, than tro, nhiều loại công cụ bằng đá. Các di chỉ 
đồng rác bếp, các di tích hang động chứa đầy vỏ ốc là một loại di tích tiêu biểu cho thời 
đại đồ đá giữa. 

Trong các di tích thời đại đồ đá giữa còn tìm thấy nhiễu bản và chày nghiền. nhiều. 
quả cầu đá có khoan lỗ ở giữa. Những quả cầu này có lẽ được lắp vào những cái gậy 
nhọn bằng gỗ dùng để đào rễ củ. 


Người ta phát hiện dược những cuốc nhỏ bằng xương trong văn hoá đá giữa 
Nataphi. Đặc biệt, trong văn hoá Nataphi còn có nhiều phiến đá lửa, mỏng, hẹp - một loại 
công cụ đặc biệt của thời đỗ đá giữa. Những phiến đá lửa này có cạnh được tu chỉnh, đôi 
khi có cạnh được tạo hình răng cưa. Chúng được sử dụng nhiều nên bóng nhẫn và sáng 
loáng. Có thể chúng được dùng dê cắt cỏ hay hoà thảo. Những mảnh đá lửa nhỏ này đã 
được ghép tháp vào xương hay gỗ để làm дао hoặc liềm. Điều thú vị là ngày nay các nhà 
nghiên cứu đã phát hiện được dao, lièm bằng đá ghép tháp vào xương và gỗ không chỉ ở 
văn hoá Nataphi mà còn ở miễn Nam Ural và nhiều nơi khác nữa. 


Việc phát hiện ra dấu vết các loài hoà thảo hoang và trồng (lúa mi, lúa mạch). một 
số loài rau đậu và những con dao, liễm tháp nằm trong tàng văn hoá đá giữa Nataphi cho 
phép người ta biết rõ chức năng của nhờng con dao vả ёт đá - những công cụ cắt (cắt 
cả lúa hoang và lúa trồng). Như vậy, cách đây khoảng 12.000 năm, cư dân đá giữa 
Nataphi đã làm nông nghiệp sơ khai. Điều này có thể hiểu được, vi rằng, Tiên Á là vùng. 
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vốn có nhiều loài hoà tháo có ich. nhất là lúa mi và lúa mạc 


để con người thu lượm 
cũng như lựa chọn dë gieo trồng. Đây là những bảng chứng xác thực về quá trình phát 
triển tir thu lượm sang làm nông sơ khai 


Danh cá là một nghễ kiếm sống quan trọng. xuất hiện và phát triên trong thời đại 
dó dû giữa. Việc lựa chọn chỗ sát mép nước, đọc theo ven sông và ven biên. quanh bờ 
dám hỗ của người đá giữa rất thích hợp cho nghề đánh cá v thu lượm nhuyễn thé. Cá và 
sò điệp là nguồn thức ăn chủ yếu ở những vùng này. Chính ở những nơi này. người ta đã 
phát hiện dược những công cụ khác nhau. như lưỡi câu. lao. lao móc. chỉ lưới, phao lưới, 
dây treo lưới (ở Nam Ural). Bên cạnh công cụ đánh bắt cá, có khi còn phát hiện được cả 
xương cá. Vào cuối thời đại đồ đá giữa, đánh са đã trở thành một trong những nghê chủ 
yêu và phát t 


ở khắp châu Âu và nhiều nơi khác. 

Như vậy. các loại hình kinh tế thời đại đồ đá giữa khá phong phú và đa dạng, bao 
gòm sản bắn, thu lượm và đánh cá. Và, vào cuối thời đại đồ đá giữa, một số cộng đồng. 
си dân sinh sống lâu ở một số vùng lãnh thổ có những điều kiện đặc biệt thuận lợi đã 
thuần phục và thuẫn dưỡng động vật và bắt đầu làm nông nghiệp sơ khai. Cần phải nói 
thêm rằng, trong thời đại dò đá giữa. con người cùng một lúc phải sử dụng nhiều phương. 
thức kiểm sống khác nhau, không hoặc ít khi có khả năng thuần tuý sống bằng săn bắn 
hoặc thu lượm. Chúng ta ngày cảng có nhiễu bằng chứng tó rõ lối sống định cư không chỉ 
có ở cư dân thu lượm mà có cả ở những người săn bắn và đánh cá. Và bước chuyển sang 
hoạt động kinh tế sản xuất không chỉ diễn ra ở những người săn bắn và thu lượm mà ở cả 
một số nhóm cư dân sống định cư và đánh cá phát triển. Các bộ lạc Nataphi lúc đầu vừa 
sản bán vừa thu lượm nhưng đến cuối thời đại đồ đá giữa, ngoài săn bắn, thu lượm và 
đánh cá, họ còn biết đến chăn nuôi và làm nông nghiệp sơ khai 


Rõ rằng, thời đại dó đá giữa là giai đoạn quan trọng trong lịch sử phát triển sức 
sản xuất. Những biến động về kỹ thuật và kinh tế đã dẫn dén những bién dí 
xã hội 

Các công xã đông người ở hậu kỳ đỗ đá cũ đã bị phân ra thành nhiều nhóm nhỏ dê 
cho phù hợp với phương thức hoạt động kinh tế ở thời đại dò đá giữa. Với cung tên trong 
săn bắn, dao hay liềm tháp trong thu lượm, với lưỡi câu và lao móc trong đánh cá thi việc 
hoạt động kinh tế không cần sử dụng đến đông người. Việc săn bàn, thu lượm và đánh cá 
thường mang tính chất cá nhân. Bởi vậy, quy mô của công xã thời đại đồ đá giữa có lẽ 
giảm đi đáng kể so với hậu kỳ dê đá cũ. Dièu này có thể đoán định qua quy mô thu hẹp 
của các di chỉ dò đá giữa. Diện tích một di chỉ đá giữa chỉ chiếm khoảng vài nghìn m?. 

Có thể hình dung công xã thời đại dò đá 
và châu Úc trước dày. Ó Tasmani 


về tê chúc 


а qua những tập đoàn thô dân Tasmania 


Úc, dàn ông săn bắn động vật nhỏ, đản bà hái nám. 
bắt sò ốc và lấy trúng chim. Toản thể dân tộc sống di động. Nhà ở của họ chỉ là những 
túp lêu hay những phên chắn gió. Những đồng vỏ sò mà người Tasmania và Úc tạo ra 
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tương tự như những đồng rác bếp thời đại dò đá giữa. Số người sống ở mỗi công xã 
không lớn: ở Úc độ 100 người, о Tasmania độ 30-50 người. Số người đi săn của 


những người săn bán Úc di đầu 
ó thể lợi dụng thời cơ sàn bản. 


công xã chỉ có dó 7-12 người. Khi công xã di chuyêı 
n 2-3 người 


đoàn người thường phân chia thành nh 
Việc săn bắn hu như có tính chất cá nhân. 


Do sự phân tán của công xã lớn nên trên một vùng lãnh thổ nhất định ở thời đại dó 
đá giữa có nhiều công xã sinh sống hơn ở hậu kỷ đã cũ. Nhưng những công xã này vẫn 
giữ môi quan hệ huyết thống với nhau. Những công xã này liên hiệp với nhau thành 
những bộ lạc lớn hơn và chặt chẽ hơn hậu kỳ dó đá сй. 


Do môi trường sống thay dòi, nhờ những tiến bộ mới của kỹ thuật, con người có 
khả năng mở rộng không gian sóng. di cư lên phương Đắc và nhiều miễn lãnh thô khác, 
trước kia chưa có người sinh sống. Ó cuối thời đại dó đá cũ và thời dai dó đá giữa. con 
người đã di cư sang châu Mỹ, châu Ос... Trong những điều kiện tự nhiên khác nhau dã 
nảy sinh những hình thái sinh hoạt và loại hình kỹ thuật tương ứng mới, đã tạo ra 
những tiền để cho con đường phát triên khác nhau của những bộ lạc khác nhau. Như 
thế, thời đại dò đá giữa là thời đại nảy sinh những đặc trưng văn hoá da dạng. Đó là 
những đặc trưng văn hoá bộ lạc. Cũng chính vì thế mà bản đỗ văn hoá lịch sử và nhân 
chủng toàn thể giới ở thời đại đồ đá giữa đã mang nhiều màu sắc khác nhau. Nhiễu tính 
chất đặc thù trong sinh hoạt văn hoá vật chất được duy trì trong suốt thời đại đồ đá 
giữa. Điều này chứng tỏ tính vững chắc của tó chức bộ lạc, của truyền thống văn hoá 
bộ lạc nguyên thuỷ. 


Như vậy, từ hậu kỳ dó đá cũ sang thời đại đỗ đá giữa đã xảy ra những biến chuyển. 
quan trọng trong lịch sử nhân chủng của loài người. Tó chức bộ lạc được mở rộng và 
củng có, là tiễn thân của tổ chức bộ lạc vững mạnh thời đại đồ đá mới. Những tập hợp bộ 
lạc như thể có lẽ có đặc điểm gần gũi với những bộ lạc của người Úc. Dièu thú vị nhất là 
lãnh thổ của nhiều bộ lạc người Úc có phạm vi tương tự như phạm vi lãnh thổ trên đó 
phân bố những nën văn hoá thời đại đồ đá giữa. Tuy nli bên cạnh việc hình thành 
những nèn văn hoá địa phương nhỏ, người ta vẫn thấy sự bảo tổn trong thời đại dò đá 
giữa những khu vực văn hoá lớn. Đó là quá trình di động của những tập đoàn người 
nguyên thuỷ có dịp gần gũi, liên hệ mật thiết với nhau (trong dó có những mối liên hệ 
ngoại hôn) và do đó, mồi liên hệ của các công xã ở cách xa nhau trên một vùng rộng lớn 
vẫn được duy trì. Kết quả là đã làm nảy sinh những đặc điểm chung trong nền văn hoá 
vật chất và nảy sinh sự hỗn hợp về nhân chủng giữa những tập đoàn cư dân khác nhau. 


Nghệ thuật tạo hình của cư dân thời đại đồ đá giữa rất nghèo nàn. Rõ rằng, sau 
bước phát triển huy hoàng ở hậu kỳ dò đá сй, nghệ thuật tạo hình dã gån như biển mắt. 
Người ta chỉ còn thấy một vải tàn dư của nghệ thuật hang động (ở Tây Ban Nha) của 
những người săn bắn thời đại dë đá giữa và cũng có xu hướng ngày cảng có tính chất sơ 
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dỗ. Tác phẩm nổi tiếng nhất của thời đại dó đá giữa cũng chi là những hòn cuội Azilian 
với những hình vẽ ước lệ bằng màu đỏ. Những hòn cuội Azilian được xem là cái 
truringa. một biểu tượng của tin ngưỡng hơn là một tác phẩm nghệ thuật 


Thể giới quan của con người thời đại dó đá giữa có nhiêu thay di 
hơn. phúc tạp hơn cũng như cuộc sóng của chinh họ vå 


trở nên đa dang 


Hôn cuội Azilian được сої là phát hiện đáng chú y nhất ở Mas d'Azil (Pháp). Đó là 
ông trên có sơn màu đỏ với sắc độ khác nhau. Sơn màu có pha lÃı 
hác nhau. Đỏ là những đường chữ chỉ, 
đường sóng, dấu chữ thập, đường vạch.... Đa số các nhà nghiên cứu cho rằng, hòn cuội 
Azilian có thể có chức năng tương tự như cái truringa của thô dán châu Úc. 


với 


những hòn cu 


mỡ. Trên hòn cuội có những hình vẽ ước 


Dên thể kỷ XX, cái trurïnga vẫn còn tên tại ở thổ dân châu Úc. Cái truringa được 
làm bằng gỗ hoặc đá, thường thường được sơn về màu hoặc chạm khắc trông rất giống, 
hình hòn cuội Алап. Người châu Úc quan niệm rằng, cái truringa là nơi để linh hồn các 
thành viên của thị tộc 


trú. Mỗi người, cả đàn ông lẫn đản bà, đều có cái truringa. Vì 


cải truringa có ý nghĩa rất quan trọng cho nên họ giữ gìn nó hết sức cán thận và thường 
gi nó trong hang không cho kẻ địch biết. Ai làm lộ chỗ đề truringa cho người ngoài biết 
thì người ấy sẽ bị những người bả con giết chết. 

Trên cơ sở so sảnh với trurïnga của thổ dán châu Úc mà người ta cho rằng có lẽ hòn 
truringa của người nguyên thuỷ châu Âu thời đại dó đá giữa. 


cuội Azilian cũng 1 

Ngoài hang Mas d'Azil, hòn cuội Azilian còn phát hiện được ở nhiều nơi khác như 
di tích đá giữa Barodin (Thụy Sỹ) có 225 hòn cuội Azilian. 

Như vậy, nếu quá hòn cuội Azilian cỏ chức năng đúng như cái truringa của thỏ dân 
Úc. thì tín ngưỡng vạn vật hữu linh đã phô biến trong thời đại đồ đá giữa. 

Tín ngưỡng ở thời đại đồ đá giữa còn được thể hiện qua các tập tục mai táng. 
Người ta đã tìm được một số xương cốt người chết được bôi thổ hoàng. Ó một vài trường. 
hợp, người ta đặt trên đầu người đản ông chiếc sừng hươu làm biểu tượng nam tính. Ө 
Bavaria (gån Nordingen) trong hang Ofnet, người ta phát hiện được mộ táng sọ: 33 sọ 
(một chỗ 27 sọ và một chỗ 6 sọ). Đặc biệt đáng chú y là 3-4 đốt sống cổ còn gắn với s 
Thé có nghĩa là người chết bị cắt đầu ra khỏi thân thể ngay sau khi chết. Liệu đây có phải 
là một trường hợp có liên quan đến tục ăn thịt người thời nguyên thuỷ? Phải chăng, sau 
khi cắt bỏ đầu, người ta đã vac dàn thịt những người xấu số để ăn? Sau đó, các sọ dược. 
thu lại chôn cùng một chỗ. Các sọ được táng với da và tóc nguyên vẹn. Rất ít sọ bị huỷ 
hoại. Tût са các sọ được đặt nằm nghiêng hoặc chóng ngược. Điều nảy chứng tỏ các sọ 
không được chôn cùng một lúc. Trong số sọ này, gồm có 20 sọ trẻ em, 9 sọ đàn bà và 4 
sọ đàn ông. Người chết đã được chôn theo những chiếc răng hươu và vỏ ốc. Tắt cả mộ 
dàn bà và trẻ em đều có chôn theo trang sức. Một vài mộ được cuốn quanh bằng những 
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chiếc răng huou khoan lỗ. Bên các sọ dàn ông không có dò trang sức. Việc chòn sọ. rắc 
thổ hoảng và chôn theo đỗ tuy táng là một tập tục mai tång ở nhiều nơi. 

Các nhà dân tộc học cho biết rằng. nghỉ lễ mai táng sọ có ở các bộ lạc. Ví dụ. ở 
New Zealand. người ta thu vào một chỗ đặc biệt thiêng liêng sọ của các tộc trưởng. thy 
lang. các nhân vật uu tú của thị tộc. So thường được thu thập vào một cái hang cổ hoặc 
một mái dá đặc biệt nào dó. 

Trong thời đại dà đá giữa, ngoài tục chôn sọ, người ta còn thấy nhiều cách chôn 
người khác, như người chết bị chèn đá lớn. người chết bị tri co gập lại.... 

Có thể nói, người đá giữa, trên cơ sở kế thừa thời đại dó đá cũ, đã tạo dựng cơ sở 
n của thời đại đồ đá mới 


mới cho sự ra đời và phát 
7.2.2. Về thời đại đô đá giữa ở Việt Nam 

Thời đại đồ đá giữa ở Việt Nam, đại diện duy nhất của nó là văn hóa Hòa Binh. 
đã từng là đối tượng được tranh luận, được thừa nhận và phủ nhận trong khảo cổ học 
Việt Nam. 

Khái niệm "Văn hóa Hòa Binh" được được M. Colani đề xuất và được chấp nhận 
vào năm 1932 tại Đại hội Tiên sử Viễn Đông họp tại Hà Nội. M. Colani chia văn hóa này 
ra làm 3 giai đoạn phát triển liên tục: Hòa Bình I - Hậu kỳ đồ đá cũ, Hòa Bình II - Tiền 
đồ đá mới (Protoneolithic) và Hòa Binh Ш - Sơ kỳ dò đá mới, trong đó Hòa Bình II được 
coi là thời đại đỗ đá giữa (Hà Văn Tán, 1998, tr. 176). 

Sau M. Colani, việc xác định văn hóa Hòa Bình thuộc thời đại đồ đá cũ, thời dai dò 
đá giữa hay thời đại đồ đá mới đã được nêu ra tranh luận giữa các nhà khảo cổ học Việt 
Nam. Năm 1975, trong giáo trình Cơ sở Kháo cô học, văn hóa Hòa Bình được xác định 
thuộc thời đại dó đá giữa (Trân Quốc Vượng, Hà Văn Tán. Diệp Đình Hoa, 1975, tr. 96). 
Từ những năm 80 của thế kỷ XX, khuynh hướng cho văn hóa Hòa Bình thuộc thời đại đồ 
đã mới ngây càng được nhiều người ủng hộ (Hoàng Xuân Chinh, 1989, tr. 5). Hiện nay, 
da số các nhà khảo cổ cho văn hóa Hòa Bình là một văn hóa dó đá mới sớm nhất ở Việt 
Nam, Như thế, vấn dë có hay không thời đại đồ đá giữa ở Việt Nam hiện nay còn tủy 
thuộc vào kết quả nghiên cứu trong tương lai. 


7.3. Thời đại đồ đá mới 


Thuật ngữ "Thời đại đồ đá mới" lần đầu tiên được J. Lubbok (người Anh) đưa ra 
vào năm 1865 trong cuón Thòi tiên sử (Prehistoric Times) và được sử dụng rộng rãi cho 
đến nay. Các thuật ngữ "Thời đại dò đá mài", "Thời đại dò góm" không được phổ biển. 


Thờ dai đồ đá mới là giai đoạn cuối cùng của thời đại đỗ đá, là giai đoạn cực kỳ 
quan trọng trong quá trình phát triển của xã hộ 
'Cách mạng đá mới", được đánh dáu bởi nhiều biến đổi sâu sắc; các kỹ thuật chế tác đá 
phát triển tới tôt đỉnh, sự xuất hiện và phát triển của nën kinh tế sản xuất, tăng lối sống. 
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dinh cư. "bùng nô" dân sê, các ngành nghề thù công phát triển. trao đổi rộng mo. các tập, 


tục mai táng và tin ngưỡng phong phú và đa dạng. 


Thời đại dó đá mới xuất hiện, tàn tại và phát triển ở các vùng khác nhau với niên 
đại khác nhau. Cho đến thế ky XVII-XIX. một số bộ lạc trên thé giới vẫn còn sống trong 
giai đoạn đỗ đá mới. Nhưng nhìn chung, thởi đại đồ đá mới xuất hiện trong lịch sử loài 
người vào khoảng 10.000-5.000 năm BP. 

Thời đại dó đá mới phân biệt với các thời đại trước nó bởi một loạt đặc trưng 
cơ ba 


7.3.1. Các đặc trưng cơ bản của thời đại đồ đá mới. 

Môi trường sống: 

Người thời đại dò đá mới sống trong điều kiện khí hậu hiện đại, giữa thể giới động 
vật và thực vật hiện đại. Dó là thời kỳ Holocene (Toàn Tân) theo cách phân kỳ địa chất 
Cơ cu các hệ sinh thái có sự thay đổi lớn. Riêng vào những năm từ 8.000 đến 3.000 пат 
trước đây, khí hậu trái đất trở nên ấm và ẩm ướt. Nhìn chung, điều kiện môi trường là 
thuận lợi cho cuộc sống của con người. Đặc biệt, nhờ nắm chắc các kỹ thuật chế tác đá 


hoàn hảo, nhờ các công cụ da dạng và chuyên môn hoá cao, nhờ tích luỹ được kinh 
nghiệm phong phú mà con người có khả năng sinh sống trên một không gian rộng lớn, 
bao gồm vùng núi, trung du, đồng bằng, ven biển và hải đảo. 

Sự phố biến và hoàn thiện các kỹ thuật chế tác đá: 

Người thời đại dò đá mới là những người tài khéo trong nhiều cách chế tác và sử 
dụng công cụ đá. Hầu như tût cả các phương pháp chế tác đá đã đạt được độ hoàn hảo 
cao, nhất là các kỹ thuật mài, cưa, khoan, tu chỉnh, đánh bóng, ghép tháp và tra cán. 


Kỹ thuật mài có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc tạo đáng công cụ hoàn hảo và 
nâng cao hiệu suất sử dụng công cụ đến mức tối đa. 

Kỹ thuật mài đã xuất hiện ở một số nơi từ thời đại dỗ đá cü và dë đá giữa. Nhưng, 
trong các thời đại đó, kỹ thuật mài mới chỉ manh nha và mới chỉ được sử dụng đối với 
các loại đá mềm. Ngược lại, ở thời đại dò đá mới, kỹ thuật mài được sử dụng rộng rãi 
khắp nơi, không chỉ trên các loại đá mềm mà trên tất cả các loại đá cứng khác nhau. Tắt 
nhiên, cũng cûn phải nói thêm rằng, không phải tắt са các công cụ đá ở mọi nơi và mọi 
chỗ đều được mài nhẫn toàn thân, nhất là ở sơ kỳ đồ đá mới. Người ta còn thấy cồng cụ 
đá ở nhiều nơi chưa được mài hoặc chỉ mài bộ phận. Những công cụ quan trọng nhất của. 
thời đại đỗ đá mới, như cái riu, cái bón và cái cuốc, thường dược mài chế сап thận. Tuy 
nhiên, việc mài chế công cụ, nhất là riu và bón, cũng trải qua các giai đoạn phát triển từ 
thấp đến сао, từ mài bộ phận đến mài toàñ thân. Chúng ta có thể lấy việc mài chế riu đá 
mới ở Việt Nam làm ví dụ: riu Bắc Sơn (sơ kỳ dò đá mới) chỉ mài lưỡi, riu Da Bút (trung 
ky dò đá mới) mài lan thân, riu hậu kỳ dë đá mới mài toàn thân. 
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Một công cụ, dù chỉ mới được mài bộ phận hay toàn thân. сап được ghè dëo hoặc 
cưa để tạo cho công cụ có hình dáng cần thiết. Công cụ sau khi được sơ chê. chưa mài. 
được gọi là phác vật. Phác vật được mài trên những bản mài bằng sa thạch - một loại dû 
cát. Trong quá trình mài, йё mài cho chóng, người xưa phải đồ thêm cát vả nước vào chô 
mài. Bằng cách mài, người thời đá mới đã chế tạo được nhiều loại công cụ. vũ khí và dó 
trang sức rất tỉnh xảo như rìu, bón, сибе, đục, đao, mũi giáo. mũi dùi. mũi tên, vòng tay. 
vòng tại, hạt chuỗi... 


Riu, bón. cuốc, đao có vai trò rất lớn trong thời đại dò đá mới. Đây là những công cụ 
hết sức quan trọng trong việc khai phá đất để trồng trọt và phát triển các nghề thủ công. 

Riu đá là công cụ chặt rất quan trọng trong thời đại đồ đá mới. Khác với bôn, lưỡi 
rìu được mài сап xứng theo dạng chù V. Nó được lấp cán và зи dụng như riu sắt hiện 
nay. Rìu đá có vai trò quan trọng hàng đầu trong việc chặt dón cây mở rộng đất canh tác 
nông nghiệp, làm nhà, đồng thuyền bè và các nghề thủ công. 


Воп đá có hình dạng gån giống riu nhưng lưỡi được mài våt vë một bên tạo cho. 
lưỡi có dạng chữ V lệch và được tra cán giống như cuốc, Bûn dá dùng để dčo gỗ. giống. 
vời sắt hiện nay. 

Cuốc đá mới thường có kich thước lớn hơn riu và bón, cû dáng hơi cong, được lắp 
cán và sử dụng giống như сиёс hiện nay. Dây là công cụ hàng đầu trong nông nghiệp 
dùng cuốc thời đá mới. 

Kỹ thuật khoan đá đã xuất hiện từ hậu ky dó đá cũ nhưng chỉ phổ biến vào thời 
đại đồ đá mới. Người đá mới đã biết dùng khoan đây và nhiều công cụ khoan khác 
nhau để khoan trên gỗ, đá, xương và sừng. Nhờ sự chuyển động của dây quay mũi 


khoan có thể tạo ra các lỗ khoan một cách nhanh chóng và chính xác. Nhờ sự hoàn 
thiện của kỹ thuật khoan mà nhiễu công cụ và trang sức bằng đá, bằng xương và sừng, 
đã đạt tới độ tỉnh tế cao. 

Để khoét lỗ tròn giữa các vòng trang sức, người ta còn dùng một lối khoan đặc biệt 
để tạo ra một rãnh tròn, rãnh này được khoan sâu dàn cho đến lõi tròn ở giữa tách ra khỏi 
vòng đá. Để khoan cho nhanh, giống như mài, người xưa phải cho thêm nước và cát vào 
rãnh (18) khoan. Người đá mới không chỉ khoan chế được những vòng tay, vòng chân với 
lỗ khoan lớn mà còn khoan chế được cả các loại hạt chuỗi với lỗ khoan rất nhỏ. Người đá 
mới không chỉ khoan trên đá mà còn khoan trên xương, sừng và những vật liệu khác. Lỗ 
khoan, khi thì được khoan thắng một mạch từ đầu này dén 
được khoan từ hai đầu vào giữa hiện vật. Lỗ khoan thẳng từ một đầu bao giờ cũng một 
bên to, một bên nhỏ. Lỗ khoan từ hai đầu bao giờ ở giữa cũng nhỏ, cũng có khi đo khoan 
không chỉnh xác nên lỗ khoan ở giữa hiện vật bị lệch nhau. 


lâu kia của hiện vật, khi thì 


Kỹ thuật cưa cũng khả phổ biển và có vai trò quan trọng không kém kỹ thuật mài 
và khoan trong thời đại dó đá mới. Lưỡi cưa thường được làm từ các loại đá cứng hay gỗ 
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cứng. Trong khi cưa. người đá mới có thê chế tạo ra nhiều loại công cụ tùy theo у muốn. 


ụ Бап; 


Quy trinh chế tạo một công kỹ thuật cưa-mài gòm một só bước ké tiếp nhau: 


- Trước hết là cưa cắt khói đá thành phiên. dogn với quy mô. kích thước ейп có. 


= Dem các phiến. doan mai thành công cụ cần chế tạo (rìu, bón. cuốc 


Người thời đại dó đá mới thường sử dụng hai cách cưa khác nhau: cưa thẳng một 
mạch và cưa từ hai mặt đên chừng mục nhất định chứ không cưa đứt hàn rôi khéo léo 
đập hoặc be gãy theo rãnh cưa. Dấu vết của hai cách cưa cắt này còn thấy rất rõ trên 
nhiều di vật thời đại đổ đá mới. Trên nhiều công cu dá mới còn thấy cả vết cưa dọc và cất 


ngang. Rõ rằng, người thợ đá mới trước tiên đã xe dọc khối đá thành từng phiến dài rồi 
mới cất ngang phiến đá thành từng phàn ngắn sao cho đủ kích thước cho từng công cụ 
định làm. Có thé nói. người đá mới đã nắm chắc kỹ thuật cưa, dự toán chỉnh xác kích 
thước cho từng công cụ định chế tạo (to nhỏ, đài ngắn), Kỹ thuật cưa đã rút ngắn thời 
gian chế tạo (mài) và tiết kiệm nguyên liệu hơn so với lỗi ghè dëo. 

Ngoài ra, kỹ thuật tu chính ép cũng được sử dụng phô biến rộng rãi trong thời đại 
dó đá mới. Nhiễu công cu và vũ khí được chế tạo bằng kỹ thuật tu chỉnh ép đã đạt tới độ 
chính xác và hoàn hào không kém 
lao. т 


ông cụ mài. Một số công cu như mi 
tên... thật sự là những tác phẩm nghệ thuật ti 


nhọn, mũi 


u biểu. 


Ngoài các kỹ thuật mài, cưa, khoan vả tu chỉnh ép, sự tiến bộ của kỹ thuật trong 
thời đại dò dá mới còn phải kë đến sự hoàn thiện của kỹ thuật tháp và tra cán các kiểu 
loại công cụ. Nhờ kỹ thuật tháp và tra cán. người dá mới đã tạo ra nhiễu loại công cụ và 
nâng cao hiệu suất sử dụng chúng. Có thể nói, tuy thuộc vào thuộc tính của đá và tính 


năng sử dụng của công cụ hay tuỳ thuộc vào kiểu loại công cụ mà người xưa sử dung 


một hay một vải kj thuật chế tác công cụ. 


Сас loại công cụ đá trong thời đại đá mới: 

Nhìn chung, nhờ có các kỹ thuật mới (mái, cưa, khoan, tu chỉnh, tháp. tra cán) mà 
hình công cụ đá mới uó nên hoàn thiện, phong phú, da dạng. chuyên hoá cho từng. 
loại chức năng sử dụng. Đó là các loại công cụ sản xuất như riu, bôn, cuốc, đục, dao, dao 
liễm, mũi khoan, chỉ lưới. doi xe chỉ, bản mài. Đó là các loại vũ khí như mũi giáo. 
mũi lao. mũi tên, Đó là các loại dë trang sức như vòng tay, vòng chân, khuyên tai và hạt 
chuỗi. Đó là các loại đô dùng sinh hoạt thường nhật. 


cưa, 


Mỗi loại lại gòm nhiễu kiểu loại khác nhau. Loại cũng như kiểu loại. thường có số 
lượng lớn, có nhiều kích thước to nhỏ khác nhau. 

Chưa bao giờ kỹ thuật chế tác đá phát triển hoàn thiện và đi vào chuyên hoá cao 
như ở thời đại dò đá mới, nhất là ở hàu ky dó đá mới, ví dụ các kiểu loại riu dá thấy ở 
các nơi trên thể gi 


Việc các nhà khảo cổ phát hiện được nhiều mỏ đá cỏ, các công 
xưởng và nhiễu bằng chứng vë sự trao đổi nguyên liệu và sản phẩm giữa các khu vực 
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cách xa nhau hàng chục, hàng trăm cây số đã phan ánh rõ sự phân công lao động xã hội 


thời đá mới. 


Đặc trưng nỗi bật nhất của các công xương là sự có mặt của nhiễu loại manh tước. 
phiến tước, hòn ghè. bàn mài, phác èu phế vật khác. Tại dây. rất ít thấy các loại 
công cụ hoàn thiện. Bởi vi, các công cụ hoàn thiện được dưa di trao đổi. Dây chính là 
những tiêu chí quan trọng dé nhà khảo cô phân dinh ranh giới giữa công xương và nơi cư 
trú thời cô. 


Người thời đại dó dá mới nhiều khi phải đi khai thác hoặc trao dôi đá dê làm công 
cụ ở những nơi rất xa, có khi cách nơi ở cả trăm cây sô, ví dụ việc khai thác và trao dôi 
đá obsidian, đá lửa, đá ngọc ở n nơi trên thể giới. Đá là loại при, 
dói rộng rải và khá sớm. Chang han, đả obsidian được các bộ lạc Tiên Á trao dói rộng rãi 
và đưa đi xa nơi khai thác từ 10.000 năm trước đây. Dá obsidian ở châu Âu cũng được. 
các bộ lạc dùng để trao dòi rộng rãi từ 6.000-3.000 năm BC. Còn ở Nam Á và khu vực 
Thái Bình Dương, đá obsidian đã được cư dân Melanesian mièn Tây khai thác và trao dòi 
từ 9.000 năm BC 

Hi 
thác để lấy nguyên liệu chế tạo công cụ hoặc làm nguyên | 
thế giới. Rõ ràng, việc khai thác nguyên liệu, trao đổi nguyên liệu cùng như chế tác công. 
cụ đá ở khu vực trên thé giới đã trở thành nhiệm vụ chuyên môn đặc biệt quan 
trọng do những người có kỹ thuật cao và kinh nghiệm phong phú nắm giữ. Đây thực sự 
là biểu hiện rõ ràng của sự phân công, phân hoá lao động thúc đẩy sự giao lưu trao đổi 
nguyên liệu và sản phẩm trong các cộng đồng cư dân dá mới. 


nay, các nhà khảo có đã phát hiện được nhiều mó đá mà người đá mới khai 


ı trao đổi ở nhiều nơi trên 


ách đây 10.000 пат ở nhiều vùng khác nhau của thể giới 

Dö gốm được làm từ các loại đất sét thông thường có mặt ở hầu khắp mọi nơi. Khi 
sử dung. người đá mới thường phải pha thêm vào đất sét một tỉ lệ thích hợp các loai cát, 
đá sạn sỏi tán vụn, vò nhuyễn thẻ và bã thực vật để chống dính, giảm độ co, tăng độ chịu. 
lửa cho đồ gốm khỏi nứt vỡ. vênh méo khi sấy khô và nung đốt 


Cho đến nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa rõ, những dó gốm đầu tiên do con người 
ngẫu nhiên hay chủ động sáng tạo ra. Một số người cho rằng, nhờ những đỏ đan trát đất 
sét ngẫu nhiên rơi vào lửa, nan đan bị chảy hết còn đất sét bị đốt mát nước rắn lại không. 
thắm nước mà con người biết làm và nung gốm. Một số người khác lại cho rằng, dó gêm 
là sản phẩm sáng tạo chủ động của con người. Bởi vì, trước khi làm gốm, con người đã 
sáng tạo ra nhiễu kỹ thuật và loại hình công cu đá. Nói một cách khác. cư dân đá mới là 
những người có tri thức phát triển cao, nhận biết thế giới tự nhiên khả tường tận và có 
kinh nghiệm sáng tạo khá phong phú. Và lại, không phải đến thời đại đồ đá mới, con 
người mới biết sử dụng đất sét và dùng lửa mà từ trung - hậu kỷ dó đá cũ, tô tiên của 
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người dû mới đã biết dùng đất sét dë nặn tượng. dùng lửa dë sưởi ấm, làm c 
và làm vũ khí sản duái thú dữ. Bơi ё những dó gốm đầu tiên xuất hiệ 
những con đường khác nhau, vào những thời gian sóm muộn khác nhau, û những khu 
vực khác nhau của t 


Kỹ thuật nặn göm sơ Кў đỗ dá mới khá thô so. chủ yếu nặn bằng tay. Những dê 
góm đơn giản đầu tiên được nặn bằng tay, nặn từ nguyên khói hoặc dài cuộn. nặn bằng. 
cách chóng các vòng đất liên kết lên nhau hoặc chồng ghép, gắn kết các mảnh đất móng. 

Những đồ gốm được nặn bằng tay thường có hình dáng đơn giản. không có độ dày 
và tròn đều nên dë bị vënh méo hoặc nứt vỡ khi sấy khô và nung đốt 


Trong thời đại đồ đá mới. ngoài kỹ thuật nën дбт bằng tay, cư dân đá mới còn làm 
góm bằng khuôn. Khuôn là những dò đan. Cũng cỏ khi khuôn được làm bằng tre. gỗ 
hoặc đất sét. Một số dấu tích của kỹ thuật làm góm bằng khuôn đã được phát hiện ở một 
vài nơi trên thể giới. Những dó gốm được làm bằng khuôn thường có kích thước nhỏ và 
cấu tạo hình dáng đơn giản 


Ó hậu kỳ dó đá mới, bản xoay làm gốm đã xuất hiện. Hiện chưa phát hiện được bàn 
xoay nhưng đã phát hiện được dấu vết của kỹ thuật làm góm bằng bàn xoay còn dê lại 
trên nhiều dò góm đá mới, Căn cứ vào các nguồn tải liệu dân tộc học so sánh. người ta 
cho rằng, bản xoay làm gốm đá mới có thể được làm bằng tre gỗ. Bản xoay gồm ba bộ 
phận là mặt bàn, ống bản và trục bàn. Опр bản được gắn lắp vào mặt bản xoay. Trục bàn 
được lỗng vào trong ống bàn xoay và được chôn trong đất. Khi làm, phôi gốm được tạo 
trên bản xoay. Bản xoay được khởi động quay tròn nhờ tác động bởi tay hoặc chân của 
thợ làm gốm. Có thể nói, về cơ bản, cấu tạo bàn xoay và cách tạo gốm trên bàn xoay thời 
đại dỗ đá mới tương tự như cấu tạo bản xoay và cá 
quan sát được ở một số lò góm thủ ë 


tạo gồm trên bàn xoay hiện vẫn còn 


Си dân đá т 


ım được nhiều loại gốm khác nhau. Đó là các loại đồ dùng sinh 
hoạt thường nhật như bát đĩa, nổi niêu, bình lọ, các loại dŠ chứa đựng lương thực thực 
phẩm. Đó là các loại doi xe chỉ, chỉ lưới, dò trang sức và dò nghệ thuật. Nhiều dó góm đá 
mới được trang trí hoa văn như văn thừng, văn chải, văn in dập, văn khắc vạch, văn tô vë 
màu. Các loại hoa văn này thường được tạo trên gốm bằng cách khắc vạch, chải, in, dập 
và tô vẽ màu. Như:vậy, gốm đá mới không chỉ đơn thuần mang tính thực dụng mà còn 
mang tính thẩm mỹ. , 

Dà gốm đá mới còn được dùng làm đỗ tuy táng chôn theo người chết 

Có thể nói, cư dân đá mới đã thấu hiểu các thuộc tính vốn có của đất sét (dính dèo, 
tính co và tính chịu lửa), đã chủ động chống dính, giảm dẻo, giảm độ co và tăng độ chịu 
lửa cho đất sét bằng cách trộn thêm vào đất sét một lượng nhỏ chất không đẻo, biết và lợi 
dụng tính đàn hồi của đất sét để nặn và tạo ra nhiều loại gốm vào những mục đích sử 
dụng rất khác nhau, biết sáng chế ra bàn xoay làm gốm đã đưa nghề làm gốm phát triển 
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vượt bậc về mọi mặt. Bản xoay thực sự là một "cỗ máy tự động" đầu tiên của loài người. 
một phát minh vĩ đại mà con người có được trong thời dai dó đá mới. Vai trò của dà gêm 
quan trọng đến mức có người đã để nghị gọi thời đại đồ đá mới là "Thời đại d 


sắm”, 


Dà xương và sừng: 

Kỹ thuật mài, cưa và khoan đã được sử dụng rộng rãi để chế tạo các công cụ bằng 
с nhà khảo cô đã phát hiện 
, kim. 
t xương 


xương và sừng. Trong các cuộc khai quật di tích đá mới. 


được nhiều di vật bằng xương và sừng, như các loại rìu, cuốc, dao, đục, mũi dı 
lưỡi câu. mũi lao, mũi mũi tên, các loại vòng và hạt chuỗi. Các loại di 
và sừng được mài chế rất cán thận. Nhiều loại công cụ xương dược chạm khắc hoa văn 
rất đẹp. 


Đồ gỗ: 


Kỹ thuật chế tác đỗ gỗ đặc biệt phát triển trong thời đại dò đá mới. Những chié 
riu, đục, bôn, dao bằng đá được mài sắc và có vai trò lớn đến sự phát triển chế tác dò gỗ. 
di tích đá mới, nhất là ở những nơi cư trú trên hỗ. ở vũng than bùn đã phát hiện 
nhiều di vật gỗ vẫn còn được bảo tổn khá tốt cho dên nay. như các loại cán công cụ. 
thủng, bát, thia, xe trượt tuyết, thuyền, mái chèo, khuôn đóng gạch... Một số công cụ gỗ 
được chạm vẽ hoa văn, Cũng cûn phải nói thêm rằng, nhiêu công cụ và dò dùng bằng gỗ 
đã bị huỷ hoại do chôn уйі lâu trong lòng đất. 

Đồ đan: 

Các loại đồ đan xuất hiện và phổ biến vào thời đại dò đá mới. Cư dân đá mới đã 
đan được những đồ đựng bằng cành cây và tre khá đẹp. Nhiều dấu vết của đỗ đan đã 
được phát hiện ở di tích đầm lầy, trên dê gồm, trên nën đất sét. Trong trường hợp may 
mắn hơn, nhà khảo cỗ còn thấy cả mảnh dô đan đã hoá than trong tầng văn hoá. 


Tại nl 


Qua nghiên cứu những tư liệu trực tiếp và gián tiếp, nhà khảo cổ biết được, cư dân 
đá mới đã biết tới nhiều kiểu đan khác nhau, như đan lóng mốt và lóng đôi. Trong một só 
trường hợp thật may mắn, nhà khảo cÓ còn phát hiện được công cụ đánh bắt cá thời đá 
mới được đan kết bằng dây hoặc nan cây. 

Nghề đan lát phát triển đã tạo điều kiện cho nghề dệt xuất hiện. Dây thừng, dây 
hiện trước thời đại dó đá mới. Tuy nhiên, các dấu vết chắc chắn về 
sợi xe chỉ phổ biến trong thời đại đồ đá mới. Lúc đầu, khi chưa biết trồng cây, người xưa 
lấy sợi cây hoang dại. Về sau, khi biết trông trọt, cây trồng cung cấp nguyên liệu lấy sợi 
là chủ yếu. Các nhà khảo cổ phát hiện được lanh (Linum usitatissimum) trồng ở nhiều nơi 
trong thời đại dò đá mới, như Palestine, Tây Nam Syria. Zagros, miễn Trung 
Mesopotamia (Lưỡng Hà) và Nam А. Loại sợi phổ biển thời đồ đá mới là day và gai. Vết 
tích của bông phát hiện được còn rất ít, chủ yếu tập trung ở châu Mỹ. Tại các vùng 
Andes và Nam Mỹ đã phát hiện được loại bông Gossypium, có niên đại từ 4.000 đến 
1.800 năm BC (thuộc Peru). Ó đọc các vùng duyên hải của Peru cũng thấy bông 
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Gossypium barbadense với các niên dai khác nhau: bông ở vùng duyên hai phía Bắc có 
niên đại 2.500-1.800 năm BC. bóng vũng duyên hải mi 
đại 4.200- 
khu vye khác cua thể giới. 


Trung và miễn Nam có niên 


500 năm BC. Hiện chưa có tu liệu về bông trông trong thời dó dû mới ở các 


con người chắc chắn đã sử dụng cây day và g: 
ду sợi làm vài và dan lu 


trong thời dại đồ dû mới. 
trồng vả hoang đại d 


оса dạng 


trong các di tích hậu kỳ đã mới-sơ kỳ kim khí thường có mặt các loại doi xe chỉ 
bằng đất nung hay bằng đá. Do là những bánh xe nhỏ có tiết diện hình chữ nhật. hinh 


thang hay hình thoi, có lỗ thung ở giữa. Doi xe chỉ là bằng chứng về kỹ thuật xe sợi và 
dêt väi. Cũng có nơi tìm được đấu tích của vải. Ngoài vải, cu dân đá mới còn sử dụng sợi 
thực vật dè đan lưới đánh cá. Người ta dà có khá nhiều bằng chứng vẻ lưới đánh cá trong 
thời đại dó dá mới. Ví dụ: trong các cuộc khai quật di chỉ vùng hỗ thuộc miễn Nam Ural. 
các nhà khảo cô đã tìm thấy nhiễu xương cå cùng nhiều chi lưới bằng đá, phao lưới bằng. 
gỗ, móc phơi lưới. Tại một di chi thuộc rừng Ural đã phát hiện được 19 phao lưới. 18 chỉ 
lưới, 6 kim khâu lưới. 1 lao móc bằng gỗ, 30 mái chèo. 

Nghệ đánh bắt cá tuy xuất hiện tử hậu ký dỗ đá cũ nhưng chỉ phát triển cao û thời 
ác hình thức đánh bắt cá bằng lười câu. lao móc và lưới khá phổ biến. 
Ngoài đánh bắt cá nước ngọt, người đá mới đã đánh bắt cá biển. Rất có thể chiếc thuyền 
gỗ nguyên thủy đã ra đời và đưa cư dân đá mới ra biển khơi đánh bắt cá. 


dû mới 


Sự ra đời của nông nghiệp và chăn nuôi: 


Kết quá nghiên cứu của các ngành khoa học trong những năm gån đây, nhất là khảo 
cổ học, có thực vật học vả có động vật học, cho chúng ta biết chắc chắn vë sự xuất hiện 
của nông nghiệp và chăn nuôi trong thời đại dó đá mới. Nông nghiệp và chăn nuôi là 
thành tựu lao động sáng tạo lớn nhất của thời đại dó đá mới. Sự xuất hiện của các nền 


kinh tế sản xuất, nhất là nông nghiệp, được coi như một cuộc “cách mạng" trong nền 
kinh tê nguyên thuy. Cuộc cách mạng пау được nhiều người gọi là "Cách mạng đã mı 

tích đầu iện của nông nghiệp 
và chăn nuôi đã được tìm thấy ở một số di tích dà giữa ở Tiền Á - ở những di chỉ của 
người Nataphi. Tuy nhiên. nông nghiệp và chăn nuôi chỉ được phổ biển ở nhiêu nơi vào 
thời đại dó đá mới. Cần phải nói thêm rằng, trong thời đại dò đá mới, vẫn còn nhỉ 
lạc ở các vùng khác nhau trên thé giới vẫn chưa biết đến nông nghiệp và chăn nuôi, chủ 
yếu vẫn sống bằng săn bắt (bán). thu lượm và đánh cá. 


Như mọi người đều biết, những 


Nông nghiệp và chăn nuôi xuất hiện bằng nhiễu con đường khác nhau. Nhiều người 
cho ràng. từ thu lượm ngẫu nhiên và không có tổ chức, người nguyên thuỷ đã dàn dần 
tiền tới thu lượm theo mùa. Nhận dinh này có được là nhờ vào những quan sát dân tộc 
học. Ví dụ: một số bộ lạc ở thế ky XIX, như người bản địa châu Úc. người Indian û 
California (Mỹ) vẫn còn thu lượm theo mùa. Họ thường tổ chức những kỳ thu hoạch lớn 
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hạt quả cây hoang đại theo mùa. Dân ông và dàn bà dèu tham gia thu hoạch. Sau khi thu 
hoạch, họ nghiền giã và dự trữ lương thuc để ăn cho đến mùa sau. Qua thu lượm theo 
mùa, người xưa đã hiểu được quy luật sinh trưởng của cây hoang có ích. Qua quá trình 
quan sát lâu dài và bằng nhiều cách khác nhau. con người dàn tiến tới biết trông cây và 
gieo hạt. Ngày nay, qua tải liệu khảo cổ học và dán tộc học so sánh. người ta đã biết rõ 


không chỉ có cư dân thu lượm quả hạt mà cá những người săn bản, đánh cá và thu lượm 
nhuyễn thể định cư cũng có khả năng chuyển sang trồng trọt 

Các nhà khảo cỗ phát hiện được ở nhiễu nơi những gây nhọn đầu. сиёс hay mai mà 
người đá mới đã sử dụng để xới đất. chọc lỗ gieo hạt. Сау nhọn đầu được làm bằng gỗ. 
Cuốc được làm bằng спас cây. xương hay đá. Để thu hoạch hoà tháo. người đá mới dùng 
dao hay liễm có cán gỗ hay xương và lưỡi tháp những mảnh đá nhỏ. Riu đá có vai trỏ 
quan trọng trong việc chặt cây dë mở rộng đất đai gieo trông. Con người thường đốt 
những cây cối đã chặt trước khi gieo trồng. Tro của cây cỏ bị đốt sẽ thẩm thấu dẫn vào 
đất làm cho dát thêm màu mỡ. Khi nào đất bị bạc màu. con người lại di chuyển di tìm và 
khai phá vùng đất mới. Như vậy, nông nghiệp dùng gậy hay cuốc thường gắn liền với 
những cuộc di cư theo chu kỳ. Đây có thể là hình thức du canh du cư sớm nhất trong lịch 
sử loài người. 

Gần đây, các nhà khảo cổ ở số nước Bắc Âu như Đan Mạch và Phần Lan đã 
dùng phương pháp thực nghiệm (dùng riu đá chặt cây rừng, đốt và gieo hat) kết hợp với 
phương pháp phân tích bào tù phn hoa (tìm các thực vật đã sống trước và sau khi đốt 
rừng trong thời đại đồ đã mới) để nghiên cứu cách canh tác của người nguyên thuỷ 
Người ta nhận thấy rằng, phương pháp đốt rừng rồi gieo hạt như cách làm rẫy trong 
nhiều dán tộc miễn ni êl Nam đã là hình thức nông nghiệp tiến bộ. Còn có một lỗi 
canh tác thấp hơn là gieo hạt trên những mảnh đất nhỏ nhưng cây cối không được dọn 
hoặc đốt. Rõ ràng, cách thức tiến hành trồng cây của người xưa là rất đa dạng. 


Ngoài cách gieo trồng "khô", ở một số vùng của thế giới, người đá mới còn biết 
cách làm thuỷ lợi sơ khai, như đảo các hố chứa nước, đào mương đẫn nước vào ruộng, 
dùng đá chặn dòng chảy cho nước dâng cao tràn vào ruộng. Những người làm nông có 
công trình tưới nước thường sóng định cư, không thay đôi nơi cư trú. 

Theo kết quả nghiên cứu đến nay cho biết, cư dân thời đại đồ đá mới biết gieo 
trồng nhiều loại cây lương thực (cây có hạt, cây có củ, cây lấy bột), nhiều loại cây ăn quà 
và rau đậu, bầu bí quan trọng mà cho đến nay con người vẫn đang gieo trồng. 

Do nhiều nguyên nhân khiến cư dân đá mới phải chú ý và lựa chọn những cây 
hoang có ích dê gieo trồng. Họ chỉ trồng những cây có thể đem lại nhiều lợi ích nhất cho 
họ trong cuộc sống. Nhưng những cây có ích như thế không phải nơi nào cũng có. Vì thé, 
theo nhiều nhà thực vật học. các giống cây trồng chỉ xuất hiện đầu tiên ở những khu vực 
có các giống cây hoang dại cùng tó tiên với chúng. Do đó, việc nghiên cứu thế giới thực 
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dại hiện nay cùng như việc nghiên cứu các dấu tích thực vật trong các di tích 
có thê sẽ giúp cho việc vạch định các trung tâm gốc cây trồng thời đại dó đá 
mới. Điểu này được chứng minh bởi một loạt cây trồng đã được phát hiện ở nhiều khu 


x ue khác nhau của thể giới. 


Tiền А dược nhiều người coi là nơi nông nghiệp xuất hiện sớm nhất thé giới, đà 
phát hiện được nhiều cây trồng quan trọng. Từ thiên niên kỷ thứ IX đến thiên niên ky thử 
VIL BC, cư dán đá mới Levant (vùng Syria- Palestine). 


Zagros và vùng rừng núi Dóng 
Nam Thổ Nhi Ky đã gieo trồng nhiều loại lúa mi, đại mạch. lúa mạch đen. đậu ván 
(Lablab purpureus), đậu Hà Lan (Pisum sativum), lanh (Linum usitatissimum). Đến cuỗi 
đá mới, người Tiên Á còn tạo được những thứ loài hoà thảo mới chưa từng có trong tự 
nhiên như lúa mi cứng, lủa mi lùn và nhiễu thử lúa mì khác, đại mạch hạt tràn 


Tại nhiêu di tích đá mới ở Tiền А. người ta thấy nhiều loại lúa hoang пат bên cạnh 
lửa trồng, như lúa mi. đại mạch, lúa mạch den, lanh hoang, đậu На Lan. 


Ngoài những cây trồng và cây hoang, ở Tiên Á cũng còn nhiễu cây lương thực khác 
chưa xác định được chắc chắn 1а cây hoang hay cây trồng như các loại lúa mi Triticum, 
sp. lúa mì cứng/mêm Triticum durun/aestivum, lúa mì lùn Triticum đicoceoides. 
Triticum spelta, Triticum macha, Triticum paleocolchiemm, lúa mì Anh Triticum 
turgidum. đại mạch Hordeum distichum, đại mạch hạt trần Hordeum distichum 
va nudum, d: 


mạch Hordeum vulgare, kë Panicum miliaceum, kë Italy Setaria italica, 
nho. đậu liên lý, đậu tằm (Vicia, sp.), lanh, đậu mó kéc, đậu ngựa (Vicia fabra). đậu tằm. 
đẳng (Vicia ervilia), yến mạch (Avena sativa). 

Như vậy, nông nghiệp Tiên Á ra đời vào loại sớm nhất thé giới. Bộ cây trồng được 
thuần hoá từ những cây hoang vón có của Tiên А. Rõ rằng, Tiền Á là một trung tâm góc 
của cây trồng thể giới. Nhiều cây trồng của Tiền Á đã thâm nhập và phổ biến vào châu 
Âu và Nam Á từ thời đại đỗ đá mới. 


Việc thuẫn dường đông vật đã diễn ra û Tiền А khá s 
Cư dân đá mới Tiền Á đã nuôi nhiều loại gì 


m. từ thi 


lên ký VIII-VII BC 
с khác nhau như chó, lợn, dê, cửu. động 
vật nhỏ và lớn có sừng. Chăn nuôi luôn phụ thuộc vào nông ng 


ip. 

Trung Á và Nam Á biết đến nông nghiệp từ thiên niên kỷ VII-IV BC. Cu dân hai 
vùng nảy trồng một số cây lúa mì, lúa đại mạch, lúa nước, đậu đũa, kê ngọc trai, táo ta, 
chà là và vùng. Các cây trồng nơi đây một phần là cây bản địa, một phn 1а nhập từ Tiên 
А (lúa mì hạt tròn và dại mạch nhiễu hàng), 

Chăn nuôi có vai trò nhỏ hơn nông nghiệp, chủ yếu chăn thả trâu, bò. lợn, gà. 

Theo kết quả nghiên cứu của các nhà cổ thực våt, khảo cổ học thi Đông Nam Á là 
một trong những lò thuần hoá cây trồng đầu tiên quan trọng của thể giới. Đặc biệt, ba cây 
lương thực chủ yếu rất quan trọng là khoai sọ, củ cái và lúa nước đã đóng vai trỏ quan 
trọng cho việc hình thành và phát triển của nền nông nghiệp thể giới. 
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Khoai sọ và củ cải là cây thuộc họ гау, là cây củ có bột 

Khoai sọ (Colocasia esculenta) là loại cây chịu đựng hơn. ít đòi hoi hơn cù cái, Nó 
sóng được ở các vùng âm wót, ở chỗ thấp cũng như ở trên cao đến 2.500m. Khoai sọ là 
cây thích åm, phổ biển ở những vùng có lượng mưa từ 1.000 đến 5.000mm/năm. 

Tổ tiên hoang đại của cây khoai sọ còn chưa rõ. Có ý kiến cho rằng. quê hương của 
như Bangladesh, Myanmar. Đông Bắc Ап Độ hoặc 


nó ở Nam và Dòng Nam châu 
Indonesia 

Cu cái trồng ở Đông Nam châu Á gồm một số thử loài. Thử loài quan trọng nhất là 
củ cái có cánh (Dioscorea alata), có nguồn gốc từ Nam Trung Quốc, các vùng Bắc và 
Trung của Dông Nam Á, nơi cho đến nay vẫn còn cù cái hoang đại (Dioscorea hamitonil 
và Dioscorea persimilis). 

Cu dân có Đông Bắc Án Độ và Bắc Việt Nam trồng củ cái Dioscorea esculenta (củ 
từ) để ăn, củ cái trông ở Trung Quốc được gọi là Dioscorea oppsita. ở Nhật Вап 
Dioscorea japonica. 

Thời gian thu hoạch của củ cái ngắn, thất thường hơn khoai sọ, cần chăm nom và 
bảo quản đặc biệt. 

Lúa là cây lương thực quan trọng nhất. Lúa trồng trên thé giới gồm hai giống: lúa 
châu Á (hay lúa phô thông): Oryza sativa và lúa châu Phi hay lúa thân trơn: Oryza 
glaberrina. Lúa châu Á phó bié 


hơn lúa châu Phi. 

Lúa châu Phi, có nguồn gốc từ giống lúa hoang Oryza breviligulata, được trồng. 
1.500 năm BC. Nó là lúa nỗi, sống dưới nước và nửa nước, phát triển ở tam giác châu 
Niger. Lúa châu Phi chủ yếu được trồng ở Tây Phi, hầu như không phổ biến rộng ra 
Đông Phi 

Có nhiều ý kiến khác nhau về nguồn gốc của lúa châu Á. Có 9 loại lúa hoang ở 
Nam Á, Đông Nam Á và TI lúa trồng châu Á (Oryza sativa). 


Binh Duong gån ve 

Nhiễu ý kiên cho rằng, việc thuần hoá lúa nước có thể diễn ra tại một vùng rộng 
lớn. từ Đông Bắc Án Độ và Bắc Bangladesh đến Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc. Bởi 
vi, vùng nảy hiện còn nhiều loại lúa hoang củng tó tiên với lúa trồng. bao gồm lúa nhiều 
năm Oryza perenniss và lúa một năm Oryza sativa va spontanea, 


Lúa trồng nay có ba thứ loài co bản: 


а Ấn D (hay lúa ti 


) - Oryza sativa indica. 
- Lúa Nhật Bản (hay lúa cánh) - Oryza sativa japonica. 


- Lúa Indonesia - Oryza sativa javanica. 


Một số chuyên gia cho lúa Án Độ là cổ nhất và sinh ra các thứ loài còn lai. Theo 


những người khác, tắt cả các thứ loài có thể xuất hiện độc lập và không phụ thuộc vào 
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nhau, Boi vi. các thứ loài hiện nay có sự khác biệt rất lớn vê gene nên lai tạo chúng 


rất khó. 

Những dấu tích lúa phát hiện được ở HÒ Dông Dinh thuộc tinh HÒ Nam (Trung 
Quốc) có thé xem là cô nhất thể giới hiện nay. Tại đây. đã phát hiện được 10.000 hạt thóc 
các 


với kích сё khác nhau. một số hạt to рар bûn lần các hạt khác. Theo giám định 
chuyên gia nông học, loại lửa này có thể ở dạng chuyên tiếp từ lúa hoang sang lúa trồng. 
Neo: át hiện được 47 loai hạt cây và nhiều xương động vật (chưa được 
giảm định) là 8.000 năm BP. 

Ө di tích Hà Mậu Độ (Triết Giang) tìm thị 791 5.895+115 
năm và 6.310100 пат BP. Dây là loại lúa tiên (Oryza sativa snbsp-hisen ting). Tuy nhiên. 
theo Trương Dức Tü. lúa ở đây chưa được thuần đưỡng hoàn toàn. Ngoài lúa. ở đây còn có 
trồng 


lúa hạt dải, có niên đại 


một số с 


nước như cú ấu, cây quả hạch. sen, thân củ, rau 


Lúa đã bị carbon hoá phát hiện được lưu vực sông Hoàng Hà có niên đại dự đoán 
cách đây 5.000-6.000 năm. Cách đây 5.000-6.000 năm cư dân văn hoá Thanh Liên 


Cương (500 di tích ở hạ lưu sông Dương Từ) dà trồng lúa và cây củ. Họ có những công 


cụ khá tiêu biểu như mai. сиёс, dao cắt và bàn nghiền. Họ đã thuẫn dưỡng chó và lợn. 
chế tạo gôm bằng bản xoay. 

Lúa tìm thấy ở di chỉ Tùng Thạch (Thượng Hải) có niên đại 3.395105 năm BC. 
Đây là lúa hạt dài (Oryza sativa indica). 

Lúa ở di chỉ Tiên Sơn Dạng, gån Thái Hò (Triết Giang) thuộc văn hoá Lương 
Chir. có піёп đại C™ là 2.750 +100 năm BC. Đây là lúa trồng hạt dài (lúa tiên) và hạt 
tròn (lúa cảnh). 

Đấu tích lúa còn thấy trong văn hoá Khuất Gia Lĩnh (Hồ Bắc) với niên dai 
2.245+160 và 2.195+100 năm ВС 
„ lúa nước ở Trung Quốc có niên dai 8.000-4.000 пат ВР. 

Những dấu tích của lúa có Ấn Độ thấy ở nhiễu nơi và đã được định niên đại. Ví dụ, 
lúa ở Lothal có niên đại 2.300 năm BC, lúa ở Rangpua có niên đại 2.000 năm BC, lúa ở 
Ahar có niên dai 1.800 пат BC, lúa ở Chỉran có niên đại 1.800 năm BC. Đặc biệt, lúa 
Condiheva nằm trong lớp đá mới có niên đại 6.480#185 năm BP. Ó đây, ngoài lúa trồng 
còn có cả lúa hoang. Đây là lúa có niên đại cô nhất ở Án Độ. 


Những phát hiện về lúa cỗ ở Indonesia còn rất ít. Tại hang Ulu Leang I các nhà 
khảo cô đã phát hiện được 50 hạt gạo hoá than và hàng ngàn vỏ tru. Lúa gạo dược giám 
định niên dai là 4.172+45 năm BP. 

lại Thái Lan, ở hang Cây Da có dấu tích lúa nhưng chưa được dinh niên dai và 
chưa giám định được chắc chắn là lúa hoang bay lúa trồng. Còn lúa trồng thấy ở Non" 
Nok Tha và Ban Chiang đã thuộc vào thời đại kim khí (lúa Моп" Nok Tha có niên đại kéo 
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dài 3.500-500 năm ВС. Lúa Ban Chiang có niên đại 3.600-2.900 năm BC). Như vậy. lúa 
ở Thái Lan xuất hiện ít nhất cũng cách ngày nay khoảng 6.000-5.500 năm. 
Lúa cổ Malaysia thấy trong văn hoá Вап Kao cách ngày nay 6.000-5.500 пат. 


Điều kiện tự nhiên ở Việt Nam rất thuận lợi cho cây lúa nước xuất hiện sớm. Dàc 
biệt, ở Việt Nam có mặt nhiễu loại lúa hoang, kể cá các loại lúa được coi là giống trung. 
gian giữa lúa hoang và lúa trồng. Ví dụ, ở Tây Bắc có các loại lúa hoang: Oryza 
perennis, Oryza gramilata, Oryza officinalis. Oryza fatua. Các loại lúa hoang ơ Tây 
Nguyên: Oryza latifolia, Oryza myliana; ở đồng bằng sông Cửu Long: Oryza rufipogon. 
Oryza nivara, Oryza minuta, Oryza fatua spontanea. 


Như váy. với thuyết lúa trồng bắt nguồn tir Oryza fatua hay Oryza perennis. qua 
các dạng trung gian Oryza nivara và Oryza rufipogon mới dë xuất thì cây lúa Việt Nam 
dëu có loại lúa dại xuất nguồn. 

Chúng ta hiện chưa có những dấu tích thực sự của cây lúa trong thời đại đỗ đá mới. 
Trong văn hoá Bắc Sơn đã phát hiện được bào tử phán hoa của lúa, nhưng quá ít; chưa 
xác định được gì. Sau văn hoá Bắc Sơn, ở văn hoá Đa Bút, các nhà khảo cổ đã tìm thấy 
riu, сиёс mài lan thân cùng với xương chó, lợn, trâu, bỏ đã được thuần dưỡng. nhưng. 
chưa thấy đấu tích lúa. Mãi đến cuối thời đại đồ đá mới-đầu thời đại đồng thau, những. 
dấu tích lúa, gạo, trấu thực sự mới được phát hiện ở nhiễu di tích thuộc cả ba miền Bắc. 
Trung và Nam Việt Nam. Căn cứ vào nhiễu tư liệu khác nhau, đa số các nhà khảo cổ cho 
ràng, lúa nước có thể đã xuất hiện ở Việt Nam cách đây khoảng 6.000-7.000 năm (từ văn 
hoá Da Ві), 

Ngoài ba cây lương thực chủ đạo là lúa, khoai sọ và củ cái, Đông Nam Á nói 
chung và Việt Nam nói riêng có thè còn trồng nhiều loại cây ăn quả, cây lấy bột, rau, 
đậu, bầu bí. 

Những dấu tích về chăn nuôi trong thời đại đồ đá mới còn ít được nghiên cứu. Hiện 
chỉ xác định được một số động vật nuôi như trâu, bò, lợn, gà, chó. Có lẽ, trong quá 
khứ, chăn nuôi chỉ bó hẹp trong từng gia đình và hoàn toàn phụ thuộc vào nông nghiệp. 

Nông nghiệp và chăn nuôi xuất hiện khá sớm ở Đông Á (bao gồm Bắc Trung Quốc, 
Mông Cỏ và vùng Viễn Đông thuộc Liên bang Nga). 

Đông Á (nhất là Bắc Trung Quốc) nổi danh với việc đưa vào trồng và phổ biến cây 
kê Italy (Setaria italica) khá sớm, từ 5.000 năm BC. Những người trồng kê ở đây đã biết 
nuôi lợn, chó và gà. Muộn hơn về sau, cư дап đá mới Đông Á còn đưa vào gieo trồng 
bắp cài (Brassica oleracea), gai (Boehmeria nivea), sen (Nelumbo nucifera), các cây có 
quả và rau đậu khác. Đến thiên niên ky 1 BC, cư dán Đông Á đưa vào trồng rộng rãi 
nhiều cây trồng mới như lúa nước, lúa miễn, đại mạch, đậu tương và các loại đậu khác. 
Những nông cụ tiêu biểu thường thấy ở đây là các loại riu đá, bón, cuốc, mai, dao cắt 
hình chữ nhật có răng và có họng, bàn và chày nghiễn, cối... 
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Nông nghiệp và chăn nuôi xuất hiện khá sớm ở châu Âu, tir thiên nhiên ky VI-V 
BC. Theo nhiều nguồn tư liệu cho biết, các nhà nông châu Âu thời dại đổ đá mới đã 
trông nhiều loại lúa mi, đại mạch. các loại rau đậu khác nhau. 


Chăn nuôi ở châu Âu khá phát triển, chăn thả động vật nhỏ с 


g- Những động 
vật nuôi quan trọng thường là lợn, cừu, đê và chỏ. 

Cũng tương tự như đã thấy ở các nơi khác, những nông cụ chủ yếu ở châu Âu là các 
loại riu. cuốc bằng đá và sừng, gậy gỗ сб gắn thêm bánh đá. dao cắt, bàn và chảy nghiền. 

Châu Phi. thời đại đồ dá mới có những cây trồng và vật nuôi khá độc đáo. Cao 
lương là cây trồng quan trọng của châu Phi. Hiện nay. ở châu Phi vẫn còn cây cao lương 
hoang dai. Người ta cho rằng, trong nhiêu loài cao lương, chỉ có Sorghum verticilliflerum 
và Sorghum acthiopiwm mới là tô tiên của cao lương trồng. Кё ngọc trai (Pennisetum 
americanum) là cây lương thực phổ biến ở châu Phi. Tổ tiên hoang dại của nó là 


Pennisetum americanum ssp. monoddi û Xakhen và vùng núi thuộc Trung Sahara. Hiện 
nay. kê ngọc trai trồng có nhiễu thứ loài địa phương, nhưng thứ loài cổ nhất được trồng ở 
khắp các savanna và vùng Á xích đạo. Kê ngọc trai là cây lương thực chịu khô hạn của 
thể giới. Cây lương thực quan trọng khác ở châu Phi là Eleusine coracana. Tó tiên hoang 
dai của nó là loài hoà thảo Eleusine coracana ssp. africana. Nó được thuần hoá sớm nhất 
iopia và Uganda. 


Ngoài ba cây lương thực quan trọng và phô biển rộng rãi đã nêu, ở châu Phi còn có 
những cây lương thực hoàn toàn có ý nghĩa địa phương như cây lúa nước. Lúa trồng châu 
Phi (Oryza glaberrina) bắt nguồn từ loài lúa hoang địa phương có tên là Oryza 
breviligulata. Trung tâm phát sinh lúa trồng được xác định ở châu thổ sông Niger. Niên 


đại xuất hiện lúa trồng vào khoảng 1.500 năm BC. 


Những dấu tích đại mạch, cao lương, trà là, có niên đại 6.000 năm BC, phát hiện 
được ở các ốc đảo thuộc Nam Ai Cập. Vào cuối thiên niên kỷ VI đến đầu thiên niên kỷ V 
BC có thêm lúa mì trồng (T: dicoccoides). 

Ngoài các cây lương thực trên, các cư dán đá mới châu Phi còn trồng củ cái. chuối, 
bầu bí. dưa hấu, cây có dầu và cây lấy sợi (bông). 

Bộ nông cụ đá mới châu Phi được làm bằng đá, chủ yếu là các loại rìu, cuốc, dao 
cất, bàn và спау nghiễn, gậy chọc lỗ có gån thêm bánh đá. 


Tình hình chăn nuôi trong thời đại dò đá mới châu Phi diễn ra ở các vùng khác 
nhau thi khác nhau. Có vùng hàu như chỉ nuôi động vật lớn có sừng. Cừu và dë dược 
nuôi nhưng với tỉ lệ khác nhau, có nơi cừu chiếm ưu thế, có nơi dê chiếm ưu thể. Rất ít 
khi thấy tỉ lệ động vật lớn và nhỏ có sừng ngang bằng nhau. 

Ó châu Mỹ, vào thời đại dó đá mới, đã hình thành các trung tâm nông nghiệp độc 
đáo dựa trên việc trồng các cây địa phương: ngô, khoai tây, khoai lang và sắn. 
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n có hai gia thuyết 


Ngô (Zea mays) là cây lương thực quan trọng của châu Mỹ. Hi 
về tổ tiên của ngô: tó tiên hoang đại đã tuyệt diệt hoặc hoà thảo 7енхїте. Са hai giả 
thuyết dëu chưa đủ cơ sở thuyết phục. Cũng có ý kiến cho ngô trồng có thè là đột biển 
của Tripsacum. Y kin này cũng chưa cỏ cơ sở chắc chàn. Những dấu tích ngô trồng có 
được (bông mao) ở Mexico và Trung Mỹ, có niên đại khoảng 5.000-3.000 năm BC. 


Khoai tây (Solawm tuberosum) là cây có củ quan trọng nhất của châu Mỹ. Các loài 
hoang gån với khoai trồng có mặt ở các vùng núi từ Реги đến Chile. Khoai tây ở Peru và 


y cụm hoa 


Bolivia đa dang hơn cá. Ngoài khoai 18у củ còn có ba loại khoai trồng di 

$ап (Manihot esculenta) cũng là cây lương thực rất quan trọng ở châu Mỹ. Hiện 
chưa biết tổ tiên hoang dại và quê hương gốc của sắn. Có hai loại sẵn: sắn ngon và sản 
đẳng. Phần đông cho rằng, tổ tiên của sắn trồng là các loài sắn hoang sinh trưởng ở đâu 
dó thuộc Trung Mỹ và Nam Mỹ. 

Khoai lang (Jpomoea batatas) là cây có củ phổ biển ở các vùng nhiệt đởi thấp. Tó 
tiên hoang dại của khoai lang chưa được xác định. Dấu vết khảo cổ gắn với khoai lang ở 
Nam Mỹ nhiều hơn. 

Ngoài một số cây lương thực quan trọng trên, ở châu Mỹ thời đại dò đá mới còn 
trồng nhiễu loại cây ăn quả, cây rau đậu, bầu bí, cây lấy sợi khá 

Tuy nhiên, cũng cn phải nói rằng, diện mạo cây trồng ở châu Mỹ mỗi vùng mỗi 
khác. Chẳng hạn, Trung Mỹ có loại ngô và sẵn được trồng vào thiên niên kỷ V BC, có 
sàn đại; ở Nam Mỹ, từ nửa thứ hai của thiên niên ky V đến thiên niên kỷ V BC. cư dân 
biết trồng ngô, đậu côve, nhục đậu khấu, bí bầu quả to, bông... 

Уап đề chăn nuôi ở châu Mỹ còn ít được nghiên cứu. Hiện nay, chúng ta mới chỉ 
biết vào thiên niên ky V-IV BC, cư dán Nam Mỹ đã thuần dưỡng lạc đà không bướu, lợn, 
chó và lama. 


Khó có thể nói được ti mi và đầy đủ về nông nghiệp và chăn nuôi trong thời đại dê 
đá mới. Bởi vậy, dưới đây, trên đại thể xin nêu các hệ thống nông nghiệp đá mới: 

+ Trước hết là hệ thống nông nghiệp không tưới nước. Trong hệ thông này, việc 
gico trồng lúa được tiến hành trước khi mưa và mưa sẽ đem lại cho cây trồng độ ẩm cûn 
thiết, Đây là hệ thống nông nghiệp cổ nhất thé giới 


= Hai là hệ thống nông nghiệp tưới nước. Hệ thông này hình thành trên cơ sở trồng 


cây ở chỗ đất йт ướt gần các nguồn nước (sêng, hồ, đầm lẫy), nơi có mực nước ngầm. 
cao. Từ cách làm này, con người dàn tiến tới làm nông nghiệp lúa nước. Hệ thông làm. 
nông này có thể thấy được ở nhiễu nơi như Palestine, Zagros, Anatolia, Ngoại Caucase. 
Nam Trung Quốc, Dông Nam Á. lưu vực sông Nile, các vùng ven hồ Tây Phi và nhiều 
vùng châu Mỹ, 
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- Ba là hệ thông nông nghiệp đốt ғау Hê thống này muộn hơn các hệ thông trên. Sự 
ra đời của nó gắn liễn với quá trình di cứ cua con người ra các vùng ven và vùng đất mới. 


= Bûn là hệ thông kinh ıê vón. Dó là những manh vườn 


ån nhà với nhiễu cây 
trồng hỗn hợp như cây có hạt. cây có qua. cây lấy cú. 


у lẫy bột và các loại cây rau đậu. 
Vườn thực sự là nơi thí nghiệm trồng và lựa chọn giống tốt cho nông nghiệp. Sau khi 
chọn. giống được lưu giữ để phát triển và lưu truyền cho các thé hệ sau. 


Các hệ thông nông ngl 
dụng cho 


iệp đá mới tuy có khác nhau nhưng những nông cụ được зи 
g này thì lại không khác nhau là mấy. Đó là các loại riu. сиб 
dao cất. liễm bằng då. Đó là những 


ma 


gây chọc lỗ. những chac cây hay mảnh xương thú. 
những bản và chảy nghiễn, cối và bàn nghiền sát. Tắt nhiên, mỗi hệ thống nông nghiệp 
có một số kỹ thuật vả nông cụ chuyên dụng riêng. Nhìn chung, cư dân đá mới đã thấu 
hiĉu kỹ thuật và tính năng từng loại nông cụ sao cho phù hợp từng loại công việc cu thể 
như đảo, сибе, chọc lỗ và xới dt, đồn cây mở ruộng, cắt thu hoà thảo, chế biển thức An, 
tích trừ lương thuc. đảo hò, dåp đập ly nước tưới ruộng. 


Chăn nuôi thời đá mới có phạm vi hẹp hơn nông nghiệp và lúc ban đầu gắn bó chặt 
chẽ với nông nghiệp. Số lượng động vật nuôi lúc ban đầu không lớn, chủ yếu là những. 
động vật nhỏ như chó, gà, lợn, đê, cừu. Đến hậu kỳ đá mới, số lượng động vật nuôi tăng. 
đa dạng về giống loài, bao gồm nhiều loại động vật nhỏ và lớn có sừng như trâu, bò 
và lạc dà. VÈ со bản, chăn nuôi mang tính chất tự đo trong khuôn khó từng gia đình. 

Nhà ở thời đại đồ đá mới: 

Sự ra đời của các ngành kinh tế sản xuất, nhất là nông nghiệp đã dẫn dén hình 
thành lỗi sống nông nghiệp: định cư lâu dài, cấu trúc nhà ở phức tạp và dân số gia tăng. 
Các nhà nông đá mới sống tập trung thành từng "làng". Vào đầu thời đại dö đá mới, mỗi 
làng có quy mô từ 0.5 dên Iha. Vào cuối thời đại đồ đá mới, quy mô làng khá rộng lớn 
có khi đạt tới 4-Sha. Dây là bằng chứng về sự gia tăng dân số trong thời dại dò 


là 


á mói. 


Đã có một số công trình thử tính số lượng người sống trong 
nghiệp ở một số khu vực trên thế giới. Ví dụ: 


công xã nông 


- Số người sống ở một công xã ở Cận Đông là 100-400 người. 
- Số người trong một công xã ở Aegean là 100 người. 
ó người trong một công xã ở Trung Âu là 60-150 người. 
= Số người trong một công xã ở Tây Âu là 40-500, 120-400 và 10-2.000 người. 
- Số người trong một công xã nông nghiệp sơ khai ở châu Phi (Nam Sahara) là 100- 
300 người, piống số người trong một công xã nông nghiệp không dùng cày hiện nay. 
= Số người trong một công xã ở Guinea và Senegal là 10-1.000 người. 


Số người trong một công xã đá mới ở Nam Mỹ là 40-2500 người 


- Số người trong một công xã đá mới ở Malaysia là 40-275 người. 
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- Số người trong ng xã ở Melanesia là 70-1.000 người 


Nhìn chung, quy mô các làng đá mới (lớn hay nhỏ) tùy thuộc vào mức độ phát triển 
của nông nghiệp. 
Nhà cửa thời đại đồ đá mới. so với trước. có sự thay đổi vẻ nhiều mặt. Nhà được 
ën mặt đất thay cho nhà hàm và nửa hàm trước kia; nhà góc vuông thay cho nhà 
và nhà bầu dục. Nhà được làm bằng nhiễu vật liệu tốt và bên như gỗ, đá. đất, vôi. 


Nhiều nhà đã có khung cột chắc chắn. Nhà có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, gòm nhiêu 
phòng: phòng ở, phòng kho, bếp và phòng cho các sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng. 
có khi có "nhà hai tàng" (tàng trên để ở, tàng dưới chứa dë đạc, dụng cụ và tích trữ lương. 
thực). Nhiễu nhà có khung cột, tưởng xây bằng đá, gạch mộc hoặc đắp đất. Đặc biệt, cư 
dän Tiền А còn nung được vôi, thạch cao và sử dụng chúng làm vữa trật tường hoặc lam 
màu trang trí. Việc cư dân Tiên Á đóng được 


nên nhà. Một số tường nhà được quét 
khuôn gỗ để làm gạch chứng tỏ yêu câu chuẩn hoá trong xây cắt nhà спа đã được đẻ сао, 
Có làng nhà cửa được xây cất chen chúc bên nhau chứng tỏ mật độ dân số của làng đông. 
đúc và sự cỗ kết cộng đồng khá bën vững. 


Các nghề thủ công: 


Các nghề thủ công, trước hết là nghề chế tác đá đã xuất hiện, phát triển và phổ biến 
rộng rãi khắp các lục địa của thé giới. Sự chuyên môn hoá trong sản xuất thủ công trở 
thành thông lệ. Các nhà khảo cổ đã xác định được nhiều loại công xưởng thủ công khác 
nhau như chế tác công cụ đá, công xưởng chế tác dë xương. công xưởng chế tác đỗ trang 
sức bằng đá, xương và vỏ nhuyễn thể. Có khi, nhà khảo cò còn tìm được cả một hûm gỗ 
chứa đầy phác vật đá làm mũi tên và mũi nhọn. 


Các nghề làm gốm, xe sợ dệt vải, đan lát, chê tác dó gỗ có mức phát triển cao và 
phổ biển rộng. 

Để xây cất nhà cửa bên vững, to đẹp hơn trước, cư dân đá mới ở nhiều nơi, ngoài 
đá, đất sét, tre gỗ đã biết đóng khuôn gỗ để làm gạch mộc, biết nung vôi và thạch cao. 
Người đá mới Tiền Á đã nung đá vôi tự nhiên ở nhiệt độ 750-8502 dê lầy vôi (СаСО) và 
đốt thạch cao tự nhiên ở nhiệt độ 100-2002 dê lấy thạch cao (CaSO. 2H;O). Või và thạch 
cao đã được sử dụng rộng rãi để trát tường và làm nën nhà. 


Sự ra đời, phát triển cao và phổ biến rộng của nhiều nghề thủ công thời đại đồ đá 
mới không chỉ thúc dày sản xuất phát triển (nông nghiệp và các nghề thủ công) mà còn 
làm cho sự phân công xã hội trở nên sâu sắc hơn. Ngay như bản thân các nghề thủ công 
cũng có sự phân hoá sâu sắc. Sự phát triển của kinh 
và phân hoá сао của các nghề thủ công đã thúc đẩy sự giao lưu trao d 
hoá giữa các cộng đổng cư dân ở các vùng khác nhau. Đôi khi mộ 
obsidian), một số công cụ sản xuất quan trọng (riu, bôn, cuốc), một si 
giá được đưa đi trao dòi trong một không gian rộng lớn đến không про. 


i, nhất là nông nghiệp, sự phát triển 
sản phẩm văn 
t thứ đá tốt (đá 
trang sức quý 
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'Những mô hình thiên di trong thời đại đồ đá mới: 


ông nghiệp phát triển. dân số gia tăng luôn đòi hỏi phải mo rộng nơi cư trú, khai 


nh tác. Trong thời đại đồ đá mới. có các mô hình thiên di sau 


phá dût 


- ih 1: Con người buộc phải bó noi ở cũ đến nơi ở mới hoàn toàn do nhân tó 
sinh thái quyết dinh. do điều kiện tự nhiên biến đổi như lũ lụt, cháy rừng. núi lửa, địch 


bệnh.... Do vậy, thiên đi do điều kiện ngoại sinh bắt buộc. 


quả của mô hình thiên di này là mở rộng nơi sinh sống đầu tiên, làm tăng dân 
số ở vùng mới đến, nhưng không lảm biến đổi căn bản kinh tế và xã hội ở nơi mới đến 
Мо hình thiên di này phổ biến ở các thời đại thống trị của nền kinh tế hưởng thụ. Sự di 
chuyên từ chỗ cũ đến chỗ mới là hình thức cơ bản của mô hình thiên di này. 

~ Mô hình 2: Việc mở rộng đất đai canh tác và chăn thả súc vật luôn là nhu cầu bức 
bách đối với các nhà nông và người chăn nuôi. Lúc này có sự phát triển kinh tế và sự gia 
tăng dân số không đồng đều. Cư dân làm nông và chăn nuôi có dân số đông nhưng lại 
thiếu đất làm nhà ở, đất canh tác và bãi chăn thả. Trong khi đó, những người đánh bắt cá 
săn bản và thu lượm thì lại ít người và dư thừa nhiều đất đai. Để 
đất và giảm nhẹ mật độ dân số, những người làm kinh tế sản xuất di cu đến cư trú trên 
đất dai của cư dà 


toà nhu cầu thiếu 


săn bán, thu lượm và đánh cá. Rõ ràng, nguyên tó nội sinh là nguyên 


nhân cơ bản của mô hình này, Về cơ bản, những cuộc thiên di trong mô hình này mang. 
tính phân b cư trú 

Kết quả của mô hình thiên di này là làm tăng mật độ dân só, làm biến đổi căn bản 
trong hệ thông kinh tế, cơ cấu xã hội và văn hoá ở vùng mới đến. 

- Mô hình 3: Mô hình này diễn ra dưới tác động của kinh tế và xã hội. Sự quản lý, 
sử dụng đất đai và hiệu quả kinh tế của nông nghiệp và chăn nuôi khác nhau. Nhà nóng 
định cư, kinh tế phát triển, có của cải dư thừa. Trái lại, những người chăn nuôi sống di 
động. dân số tăng, của cải ít, cần đẳng cỏ. Do đó, những người chăn nuôi luôn khát khao. 
chiếm bãi chăn thả, cướp của dư thừa của các nhà nông. Lúc này, các cuộc tán công 
(chiến tranh) thường điễn ra gắn với thiên di. Mô hình này diễn ra từ cuỗi đá mới và thời 
đại kim khí. 


Trong nhiều giai đoạn lịch sử, các mô hình trên song song tổn tại và nằm trong mối 
quan hệ tương hi 


Át phức tạp. 
7.3.2. Thời đại dó đá mới Việt Nam 


Sau gần 100 năm nghiên cứu, các nhà khảo cổ học đã phục dựng lai, trên đại thẻ 
diện mạo của thời đại đồ đá mới ở Việt Nam, xác định được ba giai đoạn phát triển, xác 
lập được các nền văn hoá khảo сё, vạch định được không gian cư trú của cư dân đá mới 
trên phạm vi cả nước. 
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Thời đại dó dà mới o Việt Nam diễn ra khá sớm, có thể 


nh ngang với Tiền А. 
chịu ảnh hưởng của những biển động vẻ môi trường và biển tién Flandrian. 

Cuộc "Cách mạng đá mới" điển ra trong những điều kiện mỗi trường khác nhau. 
trong cá môi trường rừng núi lẫn dòng bằng ven biên. Quá trình đá mới hoá diễn ra dûng 
vào thời điểm biển tiến Flandrian hoạt động nên không thể không chịu ảnh hương trực 
tiếp hoặc gián tiếp của nó. 

Cu dân đá mới đã biết cách thích ứng và vượt lên mọi hoàn canh dë sáng tạo và 
hoàn thiện các kỹ thuật chế tác dà (mài. cưa. khoan. dánh bỏng. tra cản). tạo ra và phát 
ng (chế tác đá. lam 


tôm. xe sợi, dệt vai, nghẻ mộc và dan 140), da 


triên nhiều nghễ thú cı 
dạng hoá các hình thức hoạt động kiếm sống (săn bắn, thu lượm. đảnh 


á. lâm nông 


nghiệp và chăn nuôi). Bức tranh sông động vẻ dời sóng vật chất và tỉnh thân của cư dûn 
đá mới Việt Nam được biểu hiện cụ thê và toàn diện qua các giai đoạn phát triển và các 
nën văn hoá khảo cổ học thuộc thời đại dó då mới ở Việt Nam. 
7.3.2.1. Sơ ký thời đại đô đá mới 

Cho đến nay, các văn hoá Ной Bình, nhóm di tích Soi Nhụ và Bắc Sơn được coi là 
thuộc sơ kỳ thời đại dó dá mới ở Việt Nam (Bản đỗ 3, 5). 

- Văn hoá Hoà Bình 


M. Colani là người phát hiện đầu tiên và đặt tên văn hoá Hoà Bình tại Hội nghị 
Tiên sử Viễn Dông lần thứ nhất o Hà Nội năm 1932, Như vậy, văn hoá Hoà Bình đã có 


ngót 80 năm phát hiện và nghiên cứu. 

Không gian phân bó của văn hoá Hoà Bình khá rộng lớn, bao gồm các tỉnh Hoà 
Binh. Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị. Lai Châu. Sơn La, Hà Giang, Ninh 
Binh. Mật độ phân bố di tích không đều. nhiều nhất là ở Hoà Bình (72 di tích) và Thanh 
Hoá (32 di tích), còn ở các tỉnh khác råt it di tích (Bản dó 3. 5-7). 

Cu dân Hoà Bình chủ yêu cư trú trong các hang động và mái đá ở vùng núi đá vôi. 
Người Hoà Bình sống tập trung thành từng cụm, mỗi cụm từ 3 đến 10 di tích liễn kể nhau 


trong phạm vi vài ba thung lũng karst. Nói chung, các thung lũng mà người Hoà Binh 
chọn ở phải có nhiều sông suối lớn nhỏ đảm bảo cung cấp nước uống. nguyên liệu làm 
công cụ, các nguồn cung cấp thức ăn hàng ngày. 

Các hang động và mái đá được chọn để ở thường cao hơn mật thung lũng khoảng. 
10-20m, cửa hang thường hướng vẻ phía Đông Nam hoặc Tây Bắc đề tránh gió mùa 
Đông Bắc và nhận được nhiều ảnh sáng. Cúc hang được con người ở thường có diện tích 
khoảng 50m?-150m`. 

Bên cạnh tuyệt đại đa số di tích hang động. hu như mới chỉ có một di chỉ ngoài 


rời - di chỉ Sáp Việt (Sơn La) 
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Tång vûn hoá cua các di tich Ноа Binh là dût sét vôi với vô số vo các loài nhuyễn. 
thể. sương cốt dûne vật, than tro. xương cốt người và di vật đá các loại. TÀng văn hoá có 
dộ đây mong khác nhau, từ 0.5 dên 2m. Da số là di tiċh có một tng văn hoá. một số rất it 


các di tích có nhiều tàng văn hoá (như di tích Con Moong). 


Di cốt động vật trong văn hoá Hoà Bình rất ít, chủ yếu là huyễn thể như 
Фе núi và ốc suối. Xương động vật cũng rất it. chi có một số loài mà nay vẫn tổn tại nhu 
Khi. vượn, nhim. lợn rừng, nai, bò rừng, trâu rừng, tê giác, lợn lùn.... Tất cả đều là xương 
cốt động vật hoang dà. chưa thấy dấu tích động vật nuôi. 

Dáu tích thực vật lại còn it ûi hơn. Có 6 di tích được phân tích bảo tử phân hoa và 
vết tích quả hạt. Chi mới giám dinh được một số loài thực vật như gắm, trám, cọ, me, 
cêm. Trong văn hoá Hoà Bình. có 50 loại phán hoa khác nhau. Chưa thấy bằng chứng về 
cây trồng trong văn hoá Hoà Bình. 


Mộ tầng trong văn hoá Hoà Bình tìm được còn rất it. mới thấy mộ táng trong 15 di 
tích và dấu tích di cốt người trong 33 di tích khác. 


Tập tục mai táng thường thấy trong văn hoá Hoà Bình là: chôn cất người chết ngay 
ở nơi cư trú, chôn ở sát vách hang, chôn gån bếp lửa, tir thi được đặt nằm co hay nằm 
thăng; xung quanh mộ được kê đá hộc, rải đá dám hoặc vỏ ốc và than tro. Dà tủy tång là 
công cụ đá, dó trang sức bằng vỏ trai, ốc hoặc xương răng thú. Tục rắc thổ hoàng ở mó 
Hoà Bình khá phổ bién. 

Dấu tích bếp lửa trong văn hoá Hoà Bình ít thấy và chưa được nghiên cứu đúng 
mức. Da phẩn là những bếp than tro với đường kính gần 1m, dày ở giữa và mỏng ở phia 
ngoài. Trong đồng than tro có khi có cả xương thú, vỏ nhuyễn thể. 


Dấu tích nghệ thuật trong văn hoá Hoà Bình rất hiếm thấy. Ngoài bức hoạ trên vách 
hang Đông Nội ra. còn có một số viên đá hoặc mẫu xương khắc vạch những cây lá và 
động vật. Nhin chung, nghệ thuật Hoà Bình chưa phát triển. 

Đặc trưng nổi bật của văn hoá Hoà Bình được thể hiện qua các loại di vật đá. 
Người Hoà Bình khai thác đá cuội sông, suối tại chỗ để chế tạo công cụ. Công cụ được 
làm từ các loại đá khác nhau, như forphyrite, andesite, rhyolite, basalt 

Kỹ thuật chế tác đá phổ biển là ghè dëo, bổ, đập, bẻ và chặt ngang, trong đó ghè 
đếo một mặt là chủ đạo. Kỹ thuật mài đã xuất hiện nhưng chưa phỏ biển. 


Loại hình công cụ đá Hoà Bình phong phú và ổn định ở một số loại hình tiêu biểu 
như những công cụ hình hạnh nhân, hình tam giác, hình đĩa, hình oval, riu ngắn, riu dài 
được làm từ cuội nguyên hoặc cui bö và chủ yếu được ghè dëo v một mặt (Bản vẽ 9; 
Bản ảnh 3-5). 


Rìu ngắn được làm từ 1⁄2 viên cuội. Rìu dài được làm từ 2/3 viên cuội hình oval 
Riu mài lưỡi có các dang hình khác nhau như oval, tam giác, hình thang, chữ nhật và 
không xác định. 
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Ngoài ra. trong văn hoá Hoà Binh còn có những công cụ chỉ có vết sử dụng mà 
không có đầu vết chế tác, như chảy và bàn nghiề 


. bản đập và hòn kê 
$3 tiêu bản trong 35/130 
tông cụ xương được mài 


Công cụ xương và vỏ trai rất it. chỉ mới phát hiện được 
ích, gồm các loại riu và mũi nhọn xương, tạo bằng vỏ trai 
và chuốt nhẫn cán thận. 


Đỗ gốm có số lượng it (chỉ có 1.900 mảnh ở 50 di tich) và thường có mặt ở các lớp 
trên của tång văn hoá Hoà Bình. Hiện chưa xác định dược chủ nhân của những dó gốm. 
trong văn hoá Hoà Bình. 

Văn hoá Hoà Bình là văn hoá đá mới sớm nhất Việt Nam. có khung niên đại 
18.000-7.500 năm ВР. Văn hoá Нод Bình có nguồn gốc tử văn hoá Sơn Vi. 

~ Nhóm di tích Soi Nhu 

Soi Nhụ là tên của di tích hang Soi Nhụ mới được khai quật cách đây 35 năm. Thật 
ra những di tích đầu tiên của nhóm này đã được J.G. Andersson phát hiện và nghiên cứu 


cách đây trên 60 năm. Nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau mà các di tích nảy bị bó 
tùng có ý kiến 


quên hay không được chú ý lắm hoặc bị xếp chung vào văn hoá Hạ Long. 
cho rằng Soi Nhụ như là một văn hoá. 
Hiện biết 30 di tích của nhóm Soi Nhụ phân bó từ Quảng Ninh đến Hải Phòng. 
Không gian phân bó chủ yếu của nhóm Soi Nhụ là các hang động thuộc 
vôi ở Hạ Long và Bái Từ Long. Ngoài ra, một số di tích của nó còn có ở các hang động 
đá vôi ven bờ biển thuộc các huyện Cẩm Phả, thành phố Hạ Long, huyện Hoành Bỏ, 
Uông Bí, Yên Hưng và Cát Bà (Hải Phóng). 


ác đáo đá 


Tàng văn hoá chủ yếu được tạo bởi ốc suối và ốc núi, cùng một it nhuyễn thể nước 
ngọt khác và nhiều di cốt động vật có vú. Rût ít động vật thân mềm biển. 
Nguyên liệu cuội, công cụ cuội, mảnh tước сиў, đồ góm råt ít рар trong nhóm Soi Nhu. 


Mật số công cu cui phát hiện được không có hình đáng án định. Kỹ thuật chế tạo. 
công cụ cuội rất đơn giản. ghè một mặt, chặt bẻ, it khi tu sửa cho công cụ có hình dáng 
hoàn chỉnh. Nhiều công cụ chặt đập duoc làm từ đá vôi, hình dáng không ôn định. khó 
phân biệt với những mảnh đá vôi vỡ tự nhiên (Bản vẽ 10). 

Cu dân Soi Nhy sinh sống sát biển, có mỗi quan hệ với biển nhiều hơn người Hoà 
Bình-Bắc Sơn. Nhưng, về cơ bản, lỗi sống của người Soi Nhụ không khác biệt so với 
người Hoà Bình-Bắc Sơn. chủ yếu vẫn là thu lượm nhuyễn thể nước ngọt, khai thác rau 
quả, củ rừng và săn bắn (bắt) thú rừng ven biển. Người Soi Nhụ có mỗi quan hệ giao lưu 
với người Bắc Sơn (riu Bắc Sơn ở địa điểm Soi Nhy). 


Trên cơ sở phân tích. so sánh di vật và kỹ thuật chế tạo công cụ đá. căn cứ удо ni 
đại С'* đã biết, có thể cho rằng Soi Nhụ hình thành và tôn tại độc lập. song song với văn 
hoá Hoà Bình-Bắc Sơn, cỏ niên đại khoảng 18.000-7.000 năm BP. Lại có ý kiến cho 
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ràng. một só di tích được 


vào nhóm di tích Soi Nhụ. có thê là các di tích của văn hóa 
Hòa Bình. Nhu thể, vån để nhóm di tích Soi Nhu сап có thêm tư liệu đê nghiên cứu 


Van hoá Bắc Sơn 

Văn hoá Bắc Sơn đã có ngót 100 năm phát hiện và nghiên cứu. 

Không gian phân bó của văn hoá Bắc Sơn nhỏ hẹp hơn nhiêu so với văn hoá Hoà 
Binh. chỉ bó hẹp trong các huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Нам Lũng. Chỉ Lăng. Văn Quan 
(Lạng Sơn) và Võ Nhai (Thái Nguyên). Sơn khối đá vôi Bắc Sơn có nhiều hang động. 
nhưng con người hầu như chỉ cư trú ở phía Nam sơn khối vì nơi đây có nhiêu sông suối. 
sẵn nguồn cuội nguyên liệu và nguồn thuỷ sản. 54 hang động được người Bắc Sơn cư trú 
đều phân bó ở vùng ria và phía Nam sơn khối Bắc Sơn. Độ cao của các di tích Bắc Sơn 
không lớn như Hoà Bình, cao khoảng 3-7m, cửa hang quay vë nhiễu hướng, điện tích cư 
trú của di tích nhỏ, khoảng trên dưới 50m”. 

Tầng văn hoá của các dị tích Bắc Sơn là đất sét vôi, vỏ nhuyễn thể, xương cốt động 
vật, than tro, mộ táng, di vật đá và xương. 

Di tích động vật trong các di tich Bắc Sơn chủ yếu là nhuyễn thể, như Cyclophorus, 
hybocistic, neocepolis, Ме!атїа.... Vỏ nhuyễn thể bị carbonate (СОЗ) hoá và kết lại 
thành khối. Ngoài nhuyễn thể, trong các đi tích văn hoá Bắc Sơn còn có xương cốt một 
số động vật hiện đại như hươu, bò, lợn, gấu, cày cáo, linh trưởng, tê giác, lợn rừng. гйа, 
giáp xác... Đây là xương cốt các loài động vật hoang dã, chưa có dấu tích xương cốt 
động vật nuôi. 


Người Bắc Sơn giống như cư dân Hoà Bình, khai thác cuội suối tại chỗ để chế tạo. 
công cụ. Công cụ đá Bắc Sơn được phát triển hoàn thiện hơn Hoà Bình cå về loại hình và 
kỹ thuật chế tạo (Bản vẽ 11). 

Những công cụ ghè đẽo diễn hình của Bắc Sơn là công cụ hình đĩa, hạnh nhân, tam 
giác, chữ nhật và oval. Những loại công cụ này có hình dáng gần với công cụ Hoà Binh 
hơn cả. Riu ngắn Поа Binh hầu như không gặp ở văn hoá Вас Sơn. Tỉ lệ công cụ ghè ёо 
2 mặt cao hơn công cụ ghè đo 1 mặt, 


'Công cụ cui và kỹ thuật bó cuội rất phô bién trong văn hoá Bắc Sơn. Tuy loại công, 
cu định làm mà người Bắc Sơn bë viên cuội tự nhiên thành 2. 3 hay 4 phần. Nhờ kỹ thuật 
bó cuội mà người có có thể sử dụng được mọi loại đá và chế tạo ra nhiễu loại hình công cụ 
khác nhau. Do đó, khác với Hoà Bình, tỉ lệ công cụ mảnh trong văn hoá Bắc Sơn cao hơn 
công cụ cuội nguyên. Công cụ cuội bổ phổ biển ở giai đoạn muộn của văn hoá Bắc Sơn. 

Số lượng mảnh tước và phiến tước được tạo ra trong quá trình chế tạo công cụ và 
ghè tách ra từ hạch đá, đặc biệt là sự có mặt của mảnh tước được tu chỉnh đã tạo nên đặc 
trưng nỗi bật của Bắc Sơn so với Hoà Bình. Công cụ mảnh tước tam giác tu chỉnh phẳng, 
phất hình đạng công cụ mũi nhọn trong kỹ nghệ Ngườm. 
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Riu Bắc Sơn hay riu mài lưỡi là công cụ tiêu biểu. Riu dược lâm từ cuội nguyên. 
cuội ghè ёо bộ phận hay cuội ghè dèo hoàn toàn. Кіш Вас Sơn có nhiều kiểu dáng khác 
nhau như hình thang. chữ nhật. tam giác và bầu đục. Riu hình thang và chữ nhật bao giờ 
cũng có số lượng cao hơn so với các loại khác. Rìu mài lưỡi làm từ cuĝi nguyên có só 
lượng ít hơn riu làm từ cuội ghè bộ phận và cui ghè toàn thân. Riu Bắc Sơn có quy mô 
kích thước nhỏ. dài độ 7cm. rộng 3cm. 

Riu Bắc Sơn có vị trí rất quan trọng. Có người còn gån sự ra dòi của "Riu Bắc Sơn" 
với màn dạo đầu "Cách mạng đá mới" ở Việt Nam. 


Cuốc đá trong văn hoá Bắc Sơn chỉ được phân định trong một vải thập niên gån 
đây. Trước đây, сибе đá vẫn được xem là riu Bắc Sơn. Cuốc Bác Sơn có số lượng ít. kích 
thước lớn hơn riu, lưng cong Кшт, lưỡi våt lệch. Сиде được dũng dễ đảo dût. Sự cỏ mặt 
của сибе không có nghĩa là người Bắc Sơn đã biết đến nông nghiệp dùng сибе 


"Dấu Bắc Sơn", được coi là di vật độc đáo. dược làm từ đá schist, là một thỏi cuội 
và hơi det. Trên viê 
viên cuội. Ranh mài hình úp sắp, rộng 3-8 ly, sâu 1-3 ly, cá biệt có rãnh sâu 10 ly. 


cuội, ở 1, 2 hay nhiêu mặt có vêt mài lõm đôi. chạy dọc 


Dấu Bắc Sơn có mặt với số lượng lớn ở tất cả các di tích thuộc văn hoá Bắc Sơn. 
Diện phân bố của dấu Bắc Sơn khá rộng trong các văn hoá sơ kỷ đá mới đến sơ Кў kim 
khí, như Hoà Binh, Ваи Tro, Hoa Lộc, Phùng Nguyên.... Ngoài Việt Nam, dâu Bắc Sơn 
còn thấy có mặt ở Hồng Kông, Triều Tiên, Mông Cỏ.... Cho đến nay, chức năng của dấu 
Вас Sơn vẫn chưa được khám phá. 


Ngoài đá, cư dàn Bắc Sơn còn chế tạo công cụ bång xương. Công cụ xương rất ít 
về số lượng và nghèo пап về hình loại. Hiện mới chỉ phát hiện được 20 tiêu bản, bao gồm. 
các loại riu, đục và mũi dài. Công cụ xương được mài, chuốt khá cûn thận, thậm chí còn 


được đốt qua lửa. 


Đồ gốm có mặt với số lượng it бї, ở 18 trong số 54 di tích văn hoá Bắc Sơn. 
như Hoà Bình, gồm Bắc Sơn vẫn chưa xác định được nguồn gốc và chủ nhân. 


ng 


Dấu vết nghệ thuật trong văn hoá Bắc Sơn chưa phát hiện được nhiều và chưa được 
nghiên cứu kỹ. Hiện mới chỉ thấy một số tác phẩm nghệ thuật còn lưu lại trên đá và vỏ ốc 
biển. Đó là những phiến thạch hay viên cuội có dấu lõm đôi và nhiều vết khía ở Binh 
Gia. Đỏ là vò ốc biển Cypraera. Dó là viên cui mà M. Colani phát hiện được có 4 
đường cong chia nhánh từ dưới lên và viên cuội chạm phác hình mặt người tại di tích Na 
Cà. Các dáu lõm đôi trên hai cạnh và trang trí hình vuông, chữ nhật, lục giác, mặt người 
trên các mặt phiến thạch. 

Di cốt người cô trong văn hoá Bắc Sơn chủ yếu do người Pháp phát hiện và công bổ. 
Mới có 24 xương sọ trong 5 di tích (phô Bình Gia, Đồng Thuộc. Kéo Phẩy, Khắc Kiệm và 
Làng Cườm) được nghiên cứu và công bó. Số di cốt người được phát hiện còn ít lại chưa 
duoc nghiên cứu dày dù nên chưa thể thấy rõ tập tục mai táng của người Вас Sơn 
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Vän hoá Bắc Sơn duoc xếp vào sơ ky đá mới, có khung niên đại | 1.000-7.000 năm BP. 


ơn có thé dược hình thành trên cơ sở kế thừa. hội nhập các truyền 
thông công cụ hạch соді Sơn Vi - Hoà Bình và công cụ manh kỹ nghệ Ngườm. 


73.22 Trung kỳ thời đại đỗ đá mới 


Các văn hoá Da Bút. Quỳnh Văn. di tích Cái Вёо và Bầu Dũ được xếp vào trung kỷ 
đá mới. Sự khác biệt giữa các 


văn hoá và di tich này được thê hiện ró rệt qua loại hình di 
tich. di våt. trình độ phát triển kỹ thuật và các hình thức hoạt động kiếm sống (Вап dê 5). 
Văn hoá Ра Bút 


Vän hoá Da Bút đã có ngót 80 năm phát hiện và nghiên cửu nhưng chỉ phát hiện 
được 8 di tích: Da Bút. Bản Thuỷ. Làng Công, Gò Trăng, Còn Cổ Ngựa (Thanh Hoá) và 
Đồng Vườn, Hang Cò, Hang Sáo (Ninh Bình). Tuy số lượng di tích it nhưng loại hình di 
tích văn hoá lại khá da dạng: Da Bút thuộc loại còn hén, Gò Trũng - còn cát ven biển, 
Côn Cô Ngựa có hai lớp văn hoá. lớp dưới là cên hén. lớp trên là còn dát. Hơn nữa, một 
số 1à di tich di chi-mó táng, như Da Bút và Còn Cổ Ngựa. Như vậy, khác với Поа Binh 
và Bắc Sơn, các di tích Da Bút là những nơi си trú[fgoài trời) Người Đa Bút đã rời núi 


xuống vùng di gò và vùng ven biến để sinh cơ lập nghiệp, 
Những đặc trưng quan trọng nhất. tiêu biểu nhất của văn hoá Da Bút là các loại di 
vật đá và đỗ gốm. 


Cư dân Da Bút vừa biết kế thừa truyền thông Hoả Bình-Bắc Sơn, vừa mạnh dạn đôi 


mới trong việc sử dụng nguyên liệu đá, sáng tạo các loại hình và cải tiến kỹ thuật chế tạo 


công cụ đá. 

Công cụ đá Da Bút thường có đáng dáp tương tự công cụ Hoà Bình-Bắc Sơn. Dó là 
ng cụ cuội nguyên, công cụ cuội ghè đẽo, nạo, cuốc, riu mài lưỡi và riu mài 
lan thân (Bản vẽ 12, h.3-10) 

Công cụ đá, nhất là riu. tìm thấy trong lớp dưới của di tích Còn Cổ Ngựa có bước 
phát triển cao hơn Da Bút. Bây giờ, công cụ được làm bằng, phiến thạch. Đặc biệt, riu đá 
mài lan thân tăng сао về số lượng, chiếm khoảng 60% tổng số riu tìm được. Riu hình 
thang kích thước trung bình, mài lan thân. 


các lí 


Đến cuối văn hoá Ра Bút, ở di chỉ Gò Trũng, kỹ thuật chế tạo công cụ đá phát triển 
khá cao, loại hình công cụ khá phong phú. Ngoài các loại rìu, cuốc, đục, cưa, cối, chảy 
còn có mũi dı 


vòng hình bánh xe, nhiễu chỉ lưới bằng dá và d: 
quả nhót hay tròn có rãnh buộc dây. Dây là lần đầu tiên phát 


bắt cá bằng lưới ở Việt Nam. 


nung. Chì lưới có dạng 
jên được bằng chứng đánh 


Đỗ gồm Đa Bút rất thô, pha trộn nhiều cát sỏi to. Gốm chú yếu là các loại nỗi đáy 
tròn, không chân đế. Hình loại gốm dom giản, miệng đứng hoặc hơi loe, thành miệng cao, 
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bụng hình cầu, hoa văn іп dập kín mặt ngoài. Gốm được làm bàng tay. tao từ nguyên 
khối. sử đụng bàn đập và hòn kê. Gm khá dày và khá cứng (Bản vẽ 12. h.2). 


Cần phải nói rằng. trong quá trình tổn tại, đồ đá có nhiều thay dôi dûng ké thi đồ 
ốm hầu như không có gi thay đổi. Da Bút được coi là một trung tâm gốm độc lập và 
sớm nhất ở Việt Nam. 

Cư dân Đa Bút chôn người chết ngay tại nơi cư trú. Ngoài đơn táng còn có mộ táng 
tập thể. Tại Cồn Cổ Ngựa, các nhà khảo сб đã phát hiện được hàng chục cá thể chôn 
chung một huyệt mộ. Tử thi được chôn ở nhiều tư thé khác nhau, như ngồi bó g 
thẳng tự do, nằm nghiêng hơi co. trong dó chôn nằm co được coi là cách chôn cất tiêu 
biểu nhất (Bản vẽ 12, h.1). 

Người Đa Bút sống trong môi trường khác hẳn người Hoà Bình-Bắc Sơn, ở vùng. 
cửa sông, ven biển, sống ở ngoài trời nên cách thức kiếm sống đổi khác. Họ thu lượm 
các loài nhuyễn thể sống ở vùng nước lợ và ven biển. Họ săn bản các loài thú rừng như 
hươu, nai, trâu, bò, lợn, nhím.... Dấu tích của tất cả các loại động vật này dèu có mặt 
trong văn hoá Đa Bút. Hơn nữa, kết quả giám định xương cốt động vật còn cho biết, 
người сб Da Bút biết thuần dưỡng chó, trâu và lợn. Kết quả phân tích bảo tử phan hoa 
tại Cồn Cổ Ngựa cho phép dự doán nơi đây có thể đã biết trồng những cây rau quả và 
cây lương thực. 

Sự có mặt của chỉ lưới và xương cá là bằng chứng của nghề đánh bắt cá bằng lưới. 


Có thể nói, hoạt động kiếm sóng của người Đa Bút vừa đa dạng lại vừa phát triển 
cao. Cư dân Da Bút là những người hướng biển. Chính họ, những người kế tục truyền 
thống Hoà Bình-Bắc Sơn, đã tiếp nói và dày mạnh quá trình đá mới hoá trong khoảng, 
thời gian 7.000-5.000 năm BP ở đồng bằng ven biển Thanh Hoá vả Ninh Bình. 

Văn hoá Quỳnh Văn 

KẾ từ năm 1930 đến nay, văn hoá Quỳnh Văn đã có hơn 70 năm phát hiện và 
nghiên cứu. Hiện có 21 di tích, phân ën Nghệ An và Hà Tĩnh, chủ yêu tập 
trung ở xung quanh vịnh biển có Quỳnh Lưu. Đây là các di tích đống rác bếp 
(kjðkkenmðdding). Các di tích văn hoá Quỳnh Văn thường có hình bát úp, hình vành 
khăn và các dạng hình không xác định. Đa số ý kiến cho rằng, các di tích cồn sò điệp 
Quỳnh Văn được tạo ra do kết quả hoạt động sinh sống của con người và tự nhiên. Các di 
tích nằm gần biển, chỉ cách bờ từ 1 đến 7km. 

Thành phần chủ yếu của tầng văn hoá là các loại điệp. Trong các lớp điệp còn có 
xương cốt động vật, di vật đá và bếp lửa. Di vật và vết tích hoạt động của con người phân 
bó không đều trong tà hiểu, chỗ ít. Di vật tập trung ở những lớp thấu 
kính vỏ sò, lớp xác cua, lớp óc và lớp điệp to. 


ven 
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Công cụ dá Quỳnh Văn it w 
sơ. Sau đây là nhữn 


lượng. nghèo пап vë hình loại. kỹ thuật ghè dèo thô 


thường thấy trong văn hoá Quỳnh Văn: công cụ 


loại hình công 


không xác định. công cụ hình đĩa, công cu hình mu rủa, công cụ hình quả trám, công cụ 
hình bản lå, công cụ hình múi bu 
vẽ 13. 1-10) 


công cụ hình riu dài và công cụ hình riu ngắn (Bản 


Rõ rằng, loại hình và kỹ thuật ghè dëo công cụ Quỳnh Văn rất gån với Hoà Bình 
Kỹ thuật chế tạo công cụ đá chủ yêu ở Quỳnh Văn là ghè trực tiếp và ghè hướng tâm. 

Kỹ thuật mài đã có mặt trong văn hoá Quỳnh Văn nhưng chưa phổ biến. Đã phát 
hiện được riu mài và bàn mài ở các địa diêm Quỳnh Văn, Côn Lò Ngói, Côn Đất và Gò 
Lạp Bắc 

Công cụ xương rất ít òi, mới thấy 5 mũi nhọn ở Phái Nam và 3 đục уйт ở Quỳnh 
Van. Công cu xương không những it về số lượng mà còn nhỏ bé vê kích thước. 


Dó trang sức Quỳnh Văn rất ít và đơn điệu, mới chỉ thấy 4 vỏ ốc có xuyên lỗ trong 
Š 8 của địa điểm Quỳnh Văn. 

Đỗ gốm Quỳnh Văn th ¡ kích thước lớn, được tạo hình 
tay, dài cuộn kết hợp với bàn đập và hòn kê. Dó gốm Quỳnh Văn gồm các loại chủ 


hầu hết là dô dun nấu v 


~ Gốm đáy tròn. văn in đập, 

= Gốm đầy tròn, văn thing. 

= Gốm đáy tròn, văn thing ở mặt ngoài, văn chải ở mặt trong. 

+ бт đáy nhọn, văn chải hai mặt, 

Gốm đáy nhọn có miệng loe hình рһёи, có đường kính miệng 30-50em, núm nhọn 
ở дау đài 1-2ст. Gốm đáy nhọn văn chải hai mặt là loại hình tiêu biểu nhất cúa Quỳnh 
Văn (Bản vẽ 13, h.1 1-12) 

Dó gốm, chủ yếu là các loại nỗi đun nấu chế biến nhuyễn thể làm thức ăn hàng ngày. 
Nhu cầu đun nấu còn được thể hiện rõ qua bếp lửa phát hiện được ở các di tích Quỳnh 
Уап, Phái Nam, Gò Lạp Bắc và Còn Đất, trong đó di tích Quỳnh Văn có tới 49 bếp. 

Tập tục mai táng được thể hiện rõ qua 31 ngôi mộ phát hiện được ở di tích Quỳnh 
Văn. Người chết được chôn cất ngay tại nơi cư trú, chôn trong huyệt đất hình tròn hoặc 
gån tròn với đường kính 30-70em, chôn theo di vật đá hoặc mảnh gốm. Mộ Quỳnh Văn 
thuộc loại đơn táng, tử thi được chôn ở tư thể hay ngồi bó gối (Bản vẽ 13, h.13). Có 
25/31 mộ có chỏn theo dà tuỳ táng, mỗi mộ có 2 hay 3 công cụ đá. riêng mộ МІЗ có 13 
và mộ M14 có 17 công cụ đá. 


Người Quỳnh Văn sóng chủ yếu bằng thu lượm nhuyễn thể nước mặn và nước lợ. 
Ngoài га, nguồn thức ăn bổ sung còn có cá, cua, ba ba và một số loài thú rừng như tê 
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giác, trâu rừng. bò rừng. nai. hươu. hoàng. voi. Hiện chưa có đấu tích gì vẻ vật nuôi trong 
văn hoá Quỳnh Уап. 

Уап hoá Quỳnh Văn tòn tại trong khoảng 6.000-3.500 năm BP. 

Di chỉ Cái Bèo 

Di chỉ Cải Вёо (xà Hải Dòng, Cát Bà. Hải Phòng) được M. Colani phát hiện, thám 
ёп Khảo cô học dào 2 hỗ thám 


sát và công bó vào năm 1938. Vào tháng 4 năm 1972, 
sát nhưng cũng chỉ phát hiện được di tích di vật thuộc văn hoá Hạ Long như M. Colani 
đã công bó. Tháng 8 пат 1973. Viện Khảo cổ học khai quật 221m? tại Cái Вёо và phân 
lập được 3 lớp văn hoá: lớp 1 - sơ kỳ đá mới, lớp 2 - hậu kỳ đá mới, lớp 3 - văn hoá Hạ 
Long. Tại đây, năm 1981. Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam khai quật 78m” và xác định 
được hai tång văn hoá được phân cách bởi một lớp vô sinh. Năm 1986. Viện Khảo cổ học 
lại đảo 90m. Lần này. tuy không phát hiện được lớp vô sinh nhưng cũng nhận ra hai 
tàng văn hoá phát triển liên tục ở di chỉ Cải Вёо. Hiện nay, ý kiến coi như thông nhất là 
di chỉ Cái Вёо có hai tång văn hoá: tàng dưới thuộc trung kỳ dá mới (Cái Вёо 1) và tång 
trên thuộc văn hoá Hạ Long (Cái Bëo II) (Bản vẽ 14, h.9). 


Tầng Cái Bèo I, dày độ Im. có di vật đá và gốm khác tàng Hạ Long. Dưới đây chi 
trình bảy đặc trưng văn hç 


Người Cái Вёо sử dụng nhiều loại đá khác nhau để chế tạo công cụ. như đá с 
thạch, đá ngọc, thạch anh, phiến thạch. sét silic. Một nửa số công cụ ghè ёо được làm 
bằng cát kết và thạch anh. Công cụ ghë dëo chiếm tới 50%. Loại hình đặc trưng là công. 


cu ghè ёо hình tam giác, hình thang và bầu dục. Công cụ cuội nguyên gồm có chày 


nghiền, hòn kê và hòn ghè. Ó đây cũng có một số công cụ ghè dëo hình bảu dục hoặc 
hạnh nhân được mài lười hoặc mài lan thân (Bản vẽ 14, h. 1-5) 

Dà gốm Cái Bèo khá phong phú và phân biệt với gốm Đa Bút và Quỳnh Văn. 
Gốm Cái Bèo được làm bằng đất sét pha cát thô và bã thực vật. Gốm ở đây gồm hai loại: 
gồm thô dày cứng và góm thô dày mèm. 

Loại hình gồm đơn giản, chỉ có hai loại chính. Một là gốm miệng loe, cổ thắt, bụng, 
phình dạng cầu, đáy tròn, chủ yếu không 
Та gốm miệng đứng, thân thẳng, đáy bằng, có їп văn đập, văn dấu đan. Cû hai loại gốm. 
được nặn bằng tay, từ nguyên khối hoặc dải cuộn, kết hợp với bản đập và hòn kê (Bản vẽ 
14, h.6-8). Như vậy, gốm Cái Вёо phong phú, đa dạng hơn gốm Đa Bút cả về kỹ thuật chế 
tạo, loại hình và hoa văn trang trí. Rõ ràng, Cái Bëo là một trung tâm gốm độc lập. 


hoa văn, một số ít trang trí hoa văn in vỏ 5б. Hai 


Cư дап Cái Bèo là người thu lượm, săn bắt và đánh cá. Họ là những người hướng 
mạnh về biển. Tư liệu Cái Bëo rất quan trọng dë tìm hiểu môi quan hệ với Hoà Bình-Bắc 
Sơn và cội nguồn của văn hoá Hạ Long. 
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Di chí Bàu Dü 

Di chi Вац Dũ (xã Tam Xuân, Tam Kỷ, Quảng Nam) là một gò cao hơn mặt ruộng 
xung quanh độ 2m. được phát hiện vào năm 1981 và được thám sát 3 lần. với tông diện 
tích thám sát là 24m” (1981: Im: 1982: 2m”; 1983: 21m”) và được khai quật vào năm 
1985 với điện tích là 100m? 

Kết quả thám sát và khai quật đã cung cấp nhiều di tích. di vật rất quý. 

Trước hết. Bầu Dũ là một di tích di chỉ-mộ táng còn sò điệp. loại di tích đồng гас 
bếp. Di tích này có một tång văn hoá thu у trung bình 1.30-2,10m. Ngoài tuyệt 
đại bộ phận di tích di vật thuẫn tuý Bàu Dũ, còn có 200 mảnh gốm ở lớp mặt rất giống 
góm đi tích Bầu Tram - một đi tích thuộc thời đại đồng thau. 


in nhất.. 


Di vật đá Bầu Dũ mang đậm nét Hoà Bình như công cụ hình đĩa, riu hình hạnh 
nhân. riu ngắn, công cụ chặt thô, chopper và cuộ 


có lỗ уйт. Đây là những công cụ được 
làm từ cuội và đá gốc, thạch anh và mảnh tước cuội. Người Ваи Dũ không thể chỉ dùng 
cuội làm công cụ như người Hoà Bình vì họ thiểu nguồn cuội 


Qua thám sát và khai quật, các nhà khảo cổ học đã phát hiện được 5 mộ táng. 
Người chết được chôn cắt trong các hổ vỏ sò điệp hoặc trong những đống điệp lớn. Tử 


thi được chôn ó tư thể ngồi bó gói. 


Só lượng di cốt động vật và vỏ nhuyễn thể thấy trong các 


ó thám sát và khai quật 
là rất lớn. Đó là di cốt tê giác, trâu, bò, hươu, nai, sơn dương, khi, xương cá, vỏ các loại 
ngao, hàu, sò, điệp và cua biển. Chưa thấy dấu tích động vật đã được thuần dưỡng. 

Như vậy, loại hình và kỹ thuật chế tác công cụ đá mang truyền thống Hoà Bình, 
còn tập tục mai táng lại tương tự Quỳnh Văn và Đa Bút. Niên đại С!“ cho di tích này 
được xác định là 5.000-3.500 năm BP. Bu Dü là một di tích đá mới trước gốm được biết 
đến cho đến nay ở Trung Bộ 


Phương thức kiếm sống chủ yếu của người Bàu Dũ là thu lượm và зап båt, trong dó 
việc đánh cá biển, thu lượm sò, ốc, điệp, ngao có vai trò rất quan trong. 

Rõ ràng, cùng với Đa Bút, Quỳnh Văn, sự hiện điện của Bầu Dũ ở Quảng Nam 
chứng tỏ sức sống và sự lan toả hướng biển của văn hoá Hoà Bình. 
7.3.2.3. Hậu kỳ thời đại đỗ đá mới 

Tinh phong phú và đa dạng cao là đặc trưng nỗi bật nhất của hậu kỳ đá mới. Nhiều 
văn hoá và nhóm dị tích văn hoá hậu kỳ đá mới đã được xác lập. Cư dân hậu kỳ đá mới 
đã sinh tón trên một không gian rộng lớn. bao gồm vùng rừng núi, trung du, đồng bằng, 
ven bi 


và hai đảo. Ngoài những đặc trưng văn hoá chung, văn hoá hay nhóm di tích 
văn hoá còn có những sắc thái riêng mình (Bản đồ 5). 
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Văn hoá Hạ Long 

Van hoá Hạ Long đã có 65 năm phát hiện và nghiên cửu, có 27 di tích. phân bó chủ 
yêu trên các đảo, trên các đôi núi giáp biển và trong một số hang động. 

Từ nhiều loại đá khác nhau, bằng nhiều kỹ thuật chế tạo tỉnh хао, nhất là kỹ thuật 
mài, cưa, chuốt bóng, người На Long đã chế tạo nên những công cụ độc đáo. như riu. 
bën có пёс, riu có vai, bôn có vai, bón có vai có nắc, riu bón lưỡi хоё cân và хоё lệch 
Riu bón có vai có пёс là loại công cụ đá tiêu biểu nhất của văn hoá Hạ Long. Ngoài ra. 
"Dấu На Long" (bản mài có rãnh song song với nhau) cũng tạo nên đặc trưng nồi bật của 
văn hoá Ha Long (Bản vẽ 15, h.1-17). 


Đô gồm Hạ Long phong phú, da dạng và rất độc đáo. Đồ gồm, da số là gồm xốp, đã 
tạo cho văn hoá Hạ Long có điện mạo riêng so với các văn hoá khác cùng thời. Gốm хӧр 
pha nhiều vỏ nhuyễn thể, hoa văn đắp nỗi, khắc vạch kết hợp với trỏ thủng là những đặc 
trưng đặc biệt để nhận diện văn hoá Hạ Long. Đồ gốm Hạ Long chủ yếu được chế tạo 
bằng bàn xoay (Bản vẽ 15, h.18-26). 

Dựa vào vị thế chỗ ở thuận lợi, nhờ bộ công cụ sản xuất hoàn thiện (riu và bón), người 
На Long chắc chắn ngoài thu lượm, săn bán (bát), đã biết tới nông nghiệp và chân nuôi. 


Người Hạ Long là người hướng biển, có mối quan hệ rộng với nhiều cư dân xung, 
quanh, ở gàn cũng như ở xa. Sự có mặt của nhiều loại di vật Hạ Long như riu bón có vai 
có пёс, dấu Hạ Long, gỗm xốp ở nhiễu vùng ngoài Hạ Long là những chứng minh vê mỗi 
giao lưu của người Hạ Long với bên ngoài 


Qua địa tầng và di vật của di tích Cái Bèo (như trên đã trình bảy), rõ ràng văn hoá 
Ha Long phát triển trực tiếp từ Cái Bëo lên. Như thé, những ý kiến trước kia (M. Colani), 
khi căn cứ vào hoa văn đắp thêm (chữ S), dấu Hạ Long hay bôn có vai có nắc để cho 
ràng, văn hoá Hạ Long có nguồn gốc từ bên ngoài Việt Nam, từ đâu đó từ Mãn Châu, 
Mông Cổ hay Trung Quốc, là hoàn toàn không có cơ sở vững chắc. Tắt nhiên, trong quá. 
trình tồn tại và phát triển, người Hạ Long không thể không tiếp nhận các yếu tố văn hoá- 
kỹ thuật tử bên ngoài. 

Về niên đại văn hoá Hạ Long giữa các nhà nghiên cứu chưa có ý kiến thống nhất. 
Trong tình hình hiện nay, trên đại thể có thể xếp văn hoá Hạ Long trong khung niên đại 
5.000-4.000 năm BP. 

Trên cơ sở phát triển nội lực cao và giao lưu trao đổi rộng, người Hạ Long đây 
mạnh các hoạt động thu lượm, săn bắn (bắt), đánh bắt cá, phát triển các nghề thủ công 
như chế tác công cụ sản xuất, chế tạo gồm, làm đỗ trang sức, xe sợi đột vải, đan lưới 
đánh cá, làm nông và chăn nuôi 


Văn hoá Bàu Tró 
'Văn hoá Bàu Tró được xếp vị trí ngang với văn hoá Hạ Long vë niên đại cũng như 
tm quan trọng. Những di tích tiên thuộc văn hoá Ваш Tró được E. Patte và 
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M. Colani khai quật và nghiên cứu từ những năm 20 của thé ky XX. Nhưng. việc phát 
hiện. thám sát. khai quật và nghiên cứu toàn diện về văn hoá này là do các nhà khảo cô 
học Việt Nam thực hiện trong máy thập ký gần đây, 


Hin biết 20 di tích của văn hoá này. Chúng là những di tích cồn sè. còn cát vả côn 
đất, phân bó doc theo ven biển các tỉnh Nghệ An. Hà Tĩnh và Quảng Bình. Các di tích 
ду cách không xa đường bờ biển hiện nay. từ 3 dén 20km. 


üt då có khá nhiều loại, như riu, bôn, cuốc, dao, dao cưa, mũi khoan. 
nghin, hòn ghè. bản mài, giáo, dó trang sức, phác vật và mảnh tước. Đặc biệt. riu. bón 
cuốc là những công cụ sản xuất quan trọng nhất đều được mài toàn thân (Bản về 16: Bản 
ảnh 6) 

Riu đá Bàu Trỏ góm hai loại, loại có vai và không có vai với số lượng tương đương 
nhau. Riu thường có vai xuôi, được làm từ đá basalt và đá trầm tích, mặt cắt lưỡi hình 
chữ V. tiết điện cất ngang thân hình bẫu dục. Юс biệt, tại di chỉ Thạch Lạc còn có loại 
riu có rãnh ở hai cạnh bên dë buộc dây. 


Cùng như riu, bôn cũng có hai loại, loại có vai và không có vai. Bôn có vai chiếm 


1⁄3 tổng số bón. Bûn có vai thường có đáng hình thang và hình "răng trâu" với ba dạng 


vai: vai xuôi, vai ngang và vai nhọn, 
Cuốc då Bàu [ró có hai loại: cuốc có vai và không có vai. Cuốc có kích thước lớn, 
thân cong. Số lượng сибе có vai tương dương với cuốc không có vai. 

Riu và bôn có vai là những loại công cụ đá tiêu biểu nhất của văn hoá Bàu Tro: 


Dây là đặc trưng phân 


giữa văn hoá Bàu Tró với các văn hoá hậu kỳ đá mới khác. 


Hơn nữa, loại bón "răng trâu", loại riu bôn có tiết diện cất ngang hình bầu dục 
lưỡi vòng cung cũng được coi là những công cụ điển hình của văn hoá Bàu Tró, 


с thon, 


Ngoài đá trằm tích, người Bàu Tró ở Quảng Binh còn dùng då silic pha váy sét dễ 


chế tạo công cụ. 


Công cụ được chế tạo qua ghè dëo và mài. Phẩn lớn công cụ mài chưa hết vết ghè 
dčo. Việc ghè lại lưỡi công cụ hay "thanh xuân" hóa công cụ dé tái sử dụng là hiện tượng 
khá phô biển. Rë ràng. cư dân Bàu Tró có ý thức tiết kiệm nguyên liệu khá cao. 

Đồ trang sức bằng đá trong văn hoá Bàu Tró rất ít về số lượng và nghèo nàn vê 
hình loại, chỉ có máy loại như vòng tay, hạt chuỗi hình ống, khuyên tai và nhẫn. Đỗ trang 
sức được chế tạo bằng cách cưa, khoan, mài và đánh bóng kỹ càng. Ngoài ra, ở dây còn 
phai kê đến một số vỏ ốc được mài lỗ хаи dây làm đỗ trang sức. Đặc biệt, cuộc khai quật 
năm 2003. những người khai quật phát hiện được nhiều loại trang sức bằng đất nung ở di 
chỉ Thạch Lạc, như khuyên tai hình dia, trang sức hình đuôi cá, trang sức hình tam giác, 
trang sức hình thoi cắt một đầu, hạt chuỗi hình ống và vòng gốm. 
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Đồ gốm văn hoá Bàu Tro kh&phong phú và da dạng. Gốm thô dược lâm bằng đất 
sét pha thêm cát và bã thực vật. gồm có màu xám là chủ yêu, thứ dên là gồm đen và nâu 
đỏ. Gốm Bàu Tró có ba loại khác nhau, Đó là gốm đáy nhọn văn chải hai mặt, gốm đáy 
tròn văn thừng, gồm dày tròn hoặc có chân để trang trí văn khắc vạch trên nền thừng kết 
hợp với tô màu đỏ. Tại đây, các nhà khảo cổ có thể theo dõi được bước chuyển từ gốm 
đáy nhọn văn chải hai mặt lên gốm dûy tròn văn thing. 


Đỗ gốm được nặn bằng tay hay chế tạo trên bàn xoay kết hợp với bản đập và hòn kê. 
Các loại hình thông dụng nhất là cốc chén, bát dt: 
dạn" miệng chủ yếu là miệng đứng, miệng khum và miệng loe cong ибп hình con sâu 
n ở miệng và ở 


nổi, bình vò. Gốm thường có ba 


hay gãy gấp, đáy tròn, nhất là bát bồng, cốc chân cao, gốm có quai gå 
thân, con dấu bằng gồm và dỗ trang sức (Bản ảnh 7, ћ.1-3). 


Đồ xương trong văn hoá Bảu Tro đã tìm thấy các loại dục, n tên và cả 
đỗ trang sức (Bản ảnh 7, h.3-5). 

Hoa văn trang trí trên gốm là văn thừng, văn chải, văn mai гда, văn đắp thêm, khắc 
vạch và tô màu. Độc đáo nhất là những dò góm trang trí hoa văn khắc vạch khuông nhạc 
trên nền thừng, kết hợp tô vë màu đỏ hay màu đen ánh chỉ, trổ thủng. 

Niên đại văn hoá Bàu Tró, trên đại thể, có thể xếp vào khoảng 5.000-4.500 năm BP. 

Си dân Bàu Tró định cư lâu dài trên nhiều địa hình ven biển khác nhau, đã đạt đến 
trình độ chế tác đá cao và làm gốm bằng bản xoay, kiếm sống bằng thu lượm. săn bắn 
(båt), đánh cá, làm nông nghiệp và chăn nuôi. Rất có thể, сис là một công cụ quan trọng. 
của nhà nông Bảu Tró. 

Vän hoá Bàu Tró phát sinh từ văn hoá Quỳnh Văn lên. Người Bàu Tró có quan hệ 
giao lưu với người Hạ Long và Hoa Lộc ở phía Bắc, với cu dân Xóm Côn ở phía Nam và 
với cư dân Tây Nghệ An và Quảng Bình. 

Văn hoá Mai Pha 

Di chỉ Mai Pha thuộc (xã Mai Pha, Lạng Sơn), được phát hiện từ năm 1920, nhưng, 
tên văn hoá Mai Pha mới được đặt sau khi di chỉ này được khai quật vào năm 1996. Các 
di tích thuộc văn hoá Mai Pha hiện biết đều phân bố ở Lạng Sơn như Mai Pha, Ba Xã, 
Lạng Nắc, Phia Điểm, Phai Vệ, Phố Bình Gia, Đông Thuộc, Làng Cườm, Bình Long. 
Soan Xá, Nà Muộn, Na Cà.... Đây là loại hình di tích hang động. 

Kết quả khai quật các di tích thuộc văn hoá Mai Pha cung cáp п 
góm rất phong phú và độc đáo. 


tư liệu đá và 


Đồ đá văn hoá Mai Pha vừa nhiều về số lượng lại vừa phong phú về hinh loại như 
riu, bón, đục, bàn mài, dà trang sức, bàn đập. Rìu bën tứ giác là chủ yếu. Rìu bón có vai, 
riu bón tứ giác có nhiều kích thước khác nhau (Bản vẽ 17, h.1-19). 
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Công cụ dû được mài. cưa, khoan, chuốt ơ trình độ cao. Công cụ nhàn bóng. vuông 
vån và cân đối 
Sự xuất hiện của một số công cụ phẻ dëo dạng Hoà Bình-Bắc Sơn. công cụ mảnh 
tước trong văn hoá Mai Pha hay một số riu tứ giác và gốm màu trong văn hoá Bắc Sơn 
đã nói lên mối quan hệ cội nguồn của Mai Pha với văn hoá Bắc Sơn. 


tiếm Mai Pha được làm từ đất sét có pha trộn thêm cát. bã thực vật. vỏ nhuyễn thể 
và thạch anh nghiền nhỏ. Gốm có màu đỏ gạch là chủ yếu, gốm màu đen råt it. Đồ 


Mai Pha chủ yếu được làm bằng bản xoay (Bản vẽ 18). 


Loại hinh gốm chủ yếu là nổi miệng loe, cổ thắt, bụng hình cầu, đáy tròn. Một số 
nỗi có chân để và có quai hoặc núm xuyên lỗ. 


Bát bồng sâu lòng. chân đế cao và hơi choãi. Chân để bát thường có hoa văn khắc 
vạch hình hoa thị kết hợp với trổ lỗ thủng. 

Sau bát là âu có gån hai tai. Tai được tạo gån giống quai chảo. 

Gốm Mai Pha được trang trí các loại văn thùng, văn khắc vạch và trổ thủng. Hoa 
văn hoa thị và trổ thủng là hoa văn độc дао của Mai Pha. Người Mai Pha cũng tô màu 
cho dó gốm thêm dep. 

Dö xương trong văn hoá Mai Pha rất it, mới thấy có 4 đục уйт và một số mảnh 
xương có vết mài (Bản vẽ 17, h.23-25). Dáng chú ý nhất là một số riu (hay muôi) bằng, 
vỏ trai, trang sức bằng ốc biển và xương cá. Người ta phát hiện được 7 chiếc muôi hay 
rìu có vai (?) bằng vỏ trai tại di chỉ Mai Pha. Rìu có vai xuôi, hẹp, được mài nhẫn ở ria 
cạnh thân, đốc và lưỡi. Kích thước của riu do được là: dài trung bình 7em, rộng ở thân 
3,3em, chuôi dài 3,4ст (Bán vẽ 17, h.20-22). 

Thật thủ vị khi tìm được ốc biển Сурға/а được mài thủng lưng để xâu dây ở một 
số địa điểm thuộc văn hoá Mai Pha: 4 vỏ ở Mai Pha, Lạng Nác. 2 ë Ba Xã. Những 
hạt chuỗi nhỏ li tỉ bằng nhuyễn thể và xương sống cá ở địa điểm Mai Pha đã gây биос 
sự chú ý của nhiều người. Bởi vi, loại hạt chuỗi này cho thấy mỗi quan hệ của Mai Pha 
với Hạ Long. 


Đi cốt động vật phát hiện khá nhiều ở Mai Pha, có tới hơn 6.000 mẫu xương 
răng. Di cốt động vật đã được giám định, gồm có khi, lợn rừng, sơn dương, nai, voi, 
hươu, nhím, dúi, sóc, cày cáo. Đặc biệt, một số động vật nuôi đã được xác định là 
trâu. lợn và chó. 

Di cốt người gồm 9 mảnh hàm, 342 mảnh sọ, 98 răng và nhiều xương bị đốt cháy. 
Сас răng cửa ở Mai Pha hình хёпр, nhiều răng bị mòn vet, đặc trưng của Mongoloid. 


Hoạt động kiếm sóng của người Mai Pha chủ yếu dựa vào thu lượm ốc sui, ốc núi, 
rau quả rừng, săn bán thú rừng, trồng trọt và chăn nuôi. 
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Người Mai Pha có nhiều mỗi quan hệ với си dân văn hoá На Giang. Ha Long, Bàu 
Tró, Phùng Nguyên... 

Văn hoá Hà Giang 

Van hoá Hà Giang đang ở độ tuổi "tráng tròn" kê từ khi những hiện vật của di tích 
Lò Gạch (thị xã Hà Giang) được phát hiện ngẫu nhiên vào năm 1989. Di tích này được. 
gọi là Lò Gạch I. Sau Lò Gạch I, nhiều di vật lại ngẫu nhiên được phát hiện ở Lò Gạch 11 
thuộc địa bàn thị xã Hà Giang. Ngoài ra, một số dấu tích tương tự như Lò Gạch còn lẻ të 
phát hiện được ở các huyện Bắc Më. Bắc Quang và Vị Xuyên. 


Ngoài địa phận Hà Giang, dấu tích văn hoá Hà Giang còn phát hiện được ở một 
пої thuộc các tỉnh Cao Bång. Tuyên Quang, Thái Nguyên và Yên Bái. Da số các di tích 
phân bố theo các dòng sông Lô, sông Chảy và sông Сат. Cần phải nói rằng. cho dén 
nay, chưa một di tích nào của văn hoá này được khai quật. Những di vật này sẽ được nêu 
dưới đây có được đều là do phát hiện ngẫu nhiên. 

Các công cụ tiêu biểu của văn hoá Hà Giang là riu, bôn và сибе. Chúng có mặt cắt 
ngang hình bán nguyệt, tang trồng, chữ D, chữ nhật. Rìu có vai gồm hai loại: riu có vai 
vuông có nác hoặc không có nắc. Đặc biệt, ở Nà Còn (Cao Bằng) có bón 2 vai 2 nắc. 

Ngoài ra, loại mũi giáo hình lá, có gân nỗi ở giữa, bàn đập khắc rãnh, không có tay 
cûm cũng là những di vật rất độc đáo của văn hoá Hà Giang (Bản vẽ 19). 

Số lượng mảnh gốm Hà Giang thu thập được còn quá ít òi. Do đó, việc xúc định 
đặc trưng của gốm Hà Giang là hết sức hạn ché. Tuy nhiên, khi nghiên cứu 300 mảnh 
gốm ở di chỉ Lò Gạch І, chúng ta cũng phần nào biết được về gốm Hà Giang qua các mặt 
chất liệu, loại hình, hoa văn và kỹ thuật chế tạo. 

Gốm Lò Gạch 1 chủ yếu được làm từ đắt sét có pha trộn thêm cát thô, thạch anh sắc 
cạnh và vảy mica. Loại hình gốm chưa nhiều nhưng khá đặc trưng. Đó là các loại dó 
đựng đáy tròn, có chân đế, miệng loe thẳng, bản miệng rộng. Đó là các loại bát, bát bồng, 
và chân gio. 


Đồ gốm Hà Giang được trang trí nhiều loại hoa văn khác nhau như văn thừng, văn 
chải, in chấm, khắc vạch, đắp nỗi, miét láng. Đặc biệt, một số mảnh được trang trí văn 
chải cả mặt trong lẫn mặt ngoài. Hoa văn khắc vạch trang trí trên bản miĝi 
nën thùng. Hoa văn khắc vạch có một số motif có thể xem là đặc trưng của gốm Hà 
Giang, như khắc vạch chữ S theo băng ngang, khắc vạch đường vòng cung. 

Tóm lại, tuy chưa có di tích nào được khai quật, di tích di vật hoàn toàn do phát 
hiện ngẫu nhiên mà có, nhưng văn hoá Hà Giang có một số loại di vật độc đáo của riêng 
mình, như bôn có vai có пёс chạy ngang vai, riu bón có vai nhiễu gắp 3 lần riu không có 
vai hình thang, giáo đá hình lá có gân nỗi ở giữa, bản đập vỏ cây không cán... nếu các di 
tích văn hoá Hà Giang được thám sát. khai quật có hệ thống chắc chắc sẽ cung cáp nhiều 
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di tích di vật quý giá cho việc phục dựng lại 
vùng chiến khu cách mạng Việt Bắc. 
Văn hoá Biển Hồ 


ёп mạo văn hoá cư dân hậu ky dá mới trên 


Tù năm 1953, những di tích di vật đầu tiên ở cao nguyên Pleiku (Gia Lai) đã được 
P. Lafont sưu tim và nghiên cứu. Vào những năm 70, trong khi đảo hm hào chóng Mỹ, 
sĩ giải phóng quân mièn Nam lại phát hiện được những di vật tiền sử. Từ sau 
năm 1975 đến nay, các nhà khảo có Việt Nam đã tién hành dièu tra, phát hiện, thám sát, 
khai quật nhiều di tích rất quan trọng. Có 26 di tích đã được phát hiện, trong đó có 2 di 
tích quan trọng là Biển Hò và Trả Dôm đã được khai quật và 7 địa điểm dà được thám 


các с! 


sát. Các di tích này có tính chất đặc điểm giống nhau nên các nhà khảo сё đã xác lập một 
văn hoá khảo có mới lấy tên là Biển Hà. Đây là văn hoá hậu kỳ đá mới đầu tiên phân bó 
ở cao nguyên Pleiku. Nhiều địa điểm của văn hoá này là di chỉ mộ táng. 


Đặc trưng nỗi trội của bộ di vật đá Tây Nguyên là ở chỗ chúng được làm từ đá lửa 
(silex) và đá phtanite. Đây là các loại đá có nhiều ưu điểm như cứng, dẻo, mảnh ghè có 
cạnh sắc. mài dë nhẫn bóng. Tùy chức năng sử dụng của công cụ mà người cổ Tây 
Nguyên sử dụng đá cứng hay dá mềm: đá lửa làm riu có vai và tứ giác; bón "răng trâu" - 
đá phianite; dà trang sức - đá basalt, bàn mài - đá mài. 


Loại hình di vật đá Biển HÒ gồm riu bón có vai, bón "răng trâu", công cụ mảnh và 
phiến tước, bàn mài rãnh chữ V, bàn mài có vết mài xung quanh, đá ghè tròn có lỗ thủng. 
ở giữa, vòng đá tiết điện chữ T và khuyên 2 đầu thú... (Bản vẽ 20). 

Riu bón có vai và bón "răng trâu" là hai loại công cụ chù đạo của văn hoá Biển 
Hỗ. Tính đa dạng của riu bón có vai được thể hiện ở hinh dạng vai. Đó là riu vai xuôi 
(da số), vai vuông, vai nhọn và vai không cân xứng. Đa số riu bón có vai có tiết diện 
hình thấu kính. 


Kỹ thuật mài, khoan, chuốt đạt tới độ tỉnh xảo cao. Công cụ được mài chuốt nhẫn 
bóng, hình đáng quy chỉnh cao. 

Đồ góm Biển Hồ được làm từ đất sét pha cát, chế tạo bằng bàn xoay là chủ yếu, có 
độ nung cao. Gốm nhiều về số lượng (70.000 mảnh/150m”) và phong phú về loại hình. 
Nỗi là loại hình chủ yếu, có cô loe cong, bụng phinh, thân nở, đáy tròn. Sau nồi là bát. 
Bát miệng thẳng, thân thuôn, chân đế thấp. Ngược lại, bát bồng lòng nông và chân đế 
cao. Ngoài ba loại trên, còn có một số loại gốm khác như vò, ấm có vòi, mảnh gốm ghë 
tròn, bi gốm và chì lưới (Bản vẽ 21). 

Gốm Biển Hò được trang trí văn thừng, khắc vạch, in chấm và trổ lỗ, tô màu đen 
hoặc đỏ. Các motif hoa văn thường gặp là những đường cong, đoạn vạch gấp khúc và 
song song, in chấm đơn thành hàng đọc, in cuống dạ hoặc chữ C. Các motif hoa văn 
được kết hợp với nhau một cách hài hoà và trang trí theo băng ngang. 
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Việc phát hiện và nghiên cứu văn hoá Biển Hồ cũng với khối di tich di vật không lỗ 
vừa phát hiện ở Lung Leng và nhiều di tích khác đang và sẽ thu hút sự quan tâm cua các 
nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. 

Các nhóm di tích hậu kỳ thời đại đồ đá mới khác 

- Nhóm di tich Tây Вас (Sơn La và Lai Châu): 

Những di vật đá hậu kỳ đá mới đã được M. Colani phát hiện từ năm 1927. Kể từ đó 
đến nay, các nhà khảo cổ đã phát hiện (chủ yếu trên địa bàn tỉnh Sơn La) được nhiều loại 
di vật đá và góm như cuốc. riu có vai, riu tử giác. đục, chỉ lưới, đỗ trang sức. Công cụ đá 
được mài nhẫn toàn thân và rất tỉnh хао, 

Việc chế tác đá đã được chuyên môn hoá cao, Ở đây vừa có công xưởng chế tạo 
công cụ lại vừa có công xưởng chê tạo dò trang sức như công xưởng, chuyên chê tao 
vòng tay Thọc Kim (Sơn La). 

Tuy sống ở vùng rừng núi hiểm trở và xa biển nhưng cư dân đá mới vẫn có giao lưu qua 
lại với cư dân vùng trung du và ven biển qua sông Đà. Có thê đoán chắc rằng, Tây Bắc còn 
nhiều loại di tích tiền sơ sử đang cần được các nhà khảo cỗ quan tâm nghiên cứu. 

= Nhóm di tích miễn núi Bắc Trung Bộ 

Những di tích đi vật 
ngoài phát hiện từ những năm 1936. Ở nhiều hang động và mái đá có dấu vết cư trú của 


tiên ở vùng núi Tây Thanh-Nghệ được các học giả nước 


người hậu kỳ đá mới. 

Riu có vai và một ít riu tứ giác mài toàn thân là những công cụ chủ yếu ở miền núi 
Tây Nghệ An. Riu tứ giác thường là hình thang, đốc nhỏ hon lười, thân ngắn, lưỡi cong, 
đốc không phẳng, mài không nhẫn lắm. Trong khi đó, riu có vai vuông được mài nhẫn 
bóng. Riu có vai Quảng Bình có chuôi to, vai xuôi, mài chưa hết vết ghè đẽo trên thân. 
Sự khác nhau giữa Nghệ An và Quảng Binh là ở chỗ, người Quảng Bình (Minh Сат) có 
gốm màu và riu bón làm bằng đá la, còn người Nghệ An lại không có. 

Di vật đá và gốm ở mièn núi Tây Quảng Bình-Quảng Trị, nhất là sưu tập Minh 
Сат, gồm có riu tứ giác và có vai, vòng trang sức, phác vật mảnh tước, đục, mảnh vỏ 
ngao ghè tròn, mài xung quanh, giữa xuyên"lỗ, hạt chuỗi, công cụ ghè đếo, mũi nhọn 
xương, đồ trang sức và đồ gốm. Gốm thô, gồm các loại nồi, bình lọ, bát, trong đó một só 
có chân dê. Gốm trang trí các loại hoa văn thừng, đan, chải. khắc vạch và tô thổ hoàng. 

- Nhóm di tích Tây Nguyên: 

Các di tích khảo cổ Kon Tum tập trung ở huyện Sa Thy và xung quanh thị xã 
Kon Tum. 


Di vật đá ở đây là сибе, bón "răng trâu", riu bón có vai, phác vật riu bón, cuội ghè 
tròn có lỗ thủng ở giữa. Đây là những công cụ giống với những công cụ củng loại của 
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хап hoá Biên Hỗ. Khác với Biển Hỗ. сибе Tây Nguyên có kích thước lớn và hình dang 
khác nhau 

Di vật khảo có phát hiện được û nhiều nơi thuộc Dûk Lắk, Công cụ dá gốm nhiều 
loại khac nhau. có loại khá đặc biệt, như сибе, đâm đá. riu có vai. riu từ giác. mũi giáo 


bản mái. bản đập vo cây và dó trang sức 


Cuốc dá to, dây, dài. thân cong. lười rộng. chuôi thu nhỏ, mặt cắt ngang hình thang. 
mài nhàn toàn thân 

Ойт đá gióng mai con muc, thân mỏng. det. dài và cong khum. hai đầu thuôn nhỏ 
đều. mong dàn ra hai ria cạnh, tiết diện ngang bàu dục. 


Riu bón tú giác luôn luôn có ti lệ lớn hon riu bón có vai. Rìu tứ giác đốc nhỏ, lưỡi 
xoè cân, mặt cắt chữ nhật. Rìu có vai đa số có vai xuôi. vai không cân xứng. chuôi dài, 
tiết diện ngang hình bầu dục det. 

Có thê nói, trừ văn hoá Biên Hô, các di tích di vật khảo cô ở Tây Nguyên chưa 
được điều tra, thám sát, khai quật, nghiên cứu một cách có hệ thống. Do đó, những di 


đặc điểm văn hoá hậu kỳ đổ đá mới Tây Nguyên. Tuy nhiên, dựa vào những tư liệu hiện 


có, chúng ta cùng có thể bước đầu nhận biết được vè một số mặt của văn hoá hậu kỳ dó 
đá mới Tây Nguyên. 

Trước hết, người Tây Nguyên Бат lấy núi rừng và sông suỗi để làm ăn sinh sóng. 
Dầu tích tàng văn hoá rất mỏng chứng tỏ li sống định cư ở một chỗ chưa thật sự lâu dài. 

Di vật chủ yêu của người Tây Nguyên là công cụ đá. Công cụ đỗ đá giữa các khu 
vực Гау Nguyên như Коп Tum và Dåk Lắk cũng có sự khác biệt. Ó Kon Tum có riu bôn 
có vai và tứ giác, сибе và да cuội ghè tròn xuyên lỗ, trong đó riu bón có vai nhiễu hơn 
riu bôn tứ giác. Trái lại, ở Dắk Lắk, trong số riu bôn không vai và có vai, сиёс. đá cuội 
ghè tròn xuyên lỗ và bàn đập vỏ cây, thì riu bón không vai lại chiếm ưu thé hơn riu bón 
có vai. Công cụ đá Kon Tum gån gũi với Biển Hỗ hơn. 

Tóm lại, thời dại đồ đá mới hay "Cách mạng đá mới" đã diễn ra ở Việt Nam khá 
sớm, bắt đầu vào khoảng 18.000 năm BP và kết thúc vào 4.000 năm BP. 

Cu dân Hoà Bình-Bắc Sơn là những người di tiên phong trong cuộc "Cách mạng då 
mới” ở Việt Nam. Các con đường đá mới hoá sau Hoà Bình-Bắc Sơn đã dẫn (ёп sự phát 
triển tột đình của các kỹ thuật chế tác đá, sự phát triển phong phú và đa dạng cao của các 
loại công cu sản xuất, sự xuất hiện nhiều và phát triển cao của các nghề thủ công, nhất là 
sự ra đời của nông nghiệp và chăn nuôi. Có thê nói, cuộc "Cách mạng đá mới" thật sự đã 
tạo ra tiền để cân thiệt cho sự xuất hiện của "Cách mạng luyện kim ở Việt Nam". 
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(ương 8 


тай ĐẠI Đổ обме 


8.1. Đại cương về thời đại đồ đồng 
8.1.1. Thời đại đồ đồng đỏ 
8.1.1.1. Khái quát 

Trong thời đại dò đá, loài người ở các vùng khác nhau trên thế giới đã bắt đầu làm 
quen với các chất liệu khác nhau như vàng. bạc, chỉ, dòng đỏ và sắt. Lúc đầu, người 
nguyên thuỷ xem những kim loại nói trên như những loại đá khác tòn tại trong tự nhiên 
và vẫn dùng những phương pháp kỹ thuật quen thuộc trong chế tác công cụ đá. Qua thời 
gian. khi nắm vững được những đặc điểm lý hoá, loài người đã chủ động bước vào thời 
kỳ đúc rên kim loại. 

Trong số những kim loại mà loài người đã biết đến, đồng đỏ là kim loại hàng dầu 
đượ: người xưa sử dụng vào việc chế tạo công cụ, vũ khí. Đồng đỏ tổn tại ở dạng thường. 
gọi à "đồng đỏ tự nhiên", ở trạng thái cho phép chế tạo những công cụ thô hay hạt chuỗi 
bằng cách rèn nguội. Tất nhiên dó chưa phải là luyện kim thật sự. Chứng cứ vè sử dụng. 
đồng 10 kiểu này được phát hiện trong lớp văn hoá thời đại đỗ đá mới ở dja diém Catal 
Hoyük (Thổ Nhĩ Kỳ). 

Muộn hơn một chút, người ta đã khám phá ra rằng, đồng đỏ tự nhiên có thể nấu 
chảy ха rót vào khuôn để có những hình dang khác nhau. Tắt nhiên việc luyện quặng đòi 
hỏi shững trì thức nhất định về đặc tính của kim loại, tác dụng của nhiệt độ và nhất là 
điều chính chế độ lửa. Như vậy, thời đại dò đồng đỏ được tính đến trong lịch sử từ lúc 
ngươi xưa phát minh ra được cách chế bić 


ёп nó qua tác dụng tích cực của nhiệt độ, 


Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng việc đúc đầu tiên có thể xảy ra hoàn toàn ngẫu. 
nhiên do việc nóng chảy của quặng đồng trong những đống lửa ngoài trời. Quá trình lặp 
lại thường xuyên của biện tượng này có lẽ đã dẫn người ta đến việc tìm 101 ra một 
phươrg pháp chế tác mới, tương đối sáng tạo hơn để làm công cụ, vũ khí rang sức. 
Lúc diu, người xưa chỉ biết đùng những loại quặng đồng nhặt được trên mặt đất hoặc 
cách nåt đất không sâu. 


JÒng đỏ còn nhiều nhược điểm hơn đá (như độ cứng không cao) trong việc chế tác 
các loi công cụ, vũ khí. Tuy vậy, với những ưu điểm sẵn có của đồng đỏ như có thể nấu. 
chảy, có thể dát mỏng và tái chế... giúp tạo ra nhiều loại hình phong phú đa dạng, 
chuyên hoá chức năng và tiết kiệm nguyên liệu.... nó đã khiến loài người ngày càng lưu 
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do dû khiển cho việc 
này thường gập phải một số khó khăn 
hiện trong các di tích. Dó là một trong 


tâm đến nó. Tuy v. 
nghiên cứu những di tích khao có thuộc thời d 
nhất định do hiện vật bằng đồng do it được phả 
những nguyên nhân khiển cho hàng loạt các đi tích khảo cô thuộc thời dại dóng dó trong 


chính do những uu di 


n này của đồi 


một thời gian dài bị xếp vào phạm trù nghiên cứu của thời đại đỗ да mới. 
8 1.1 2. Thành tựu chính 


Kỳ thuật khai khoảng và luyện kim: Loại dêng sẵn có trong thiên nhiên råt ít khi 
gặp. phần nhiều người thời cô lấy dòng từ quặng dé chế tạo công cụ. Quặng dòng lấy 
sớm, từ thời đỗ dà. Khi nguyễn 


bằng cách khai mó. Việc khai mo đã có nguồn gốc từ: 
liệu đã trở nên khan hiểm. thiêu thôn. 


những người thợ thời đại dó dá mới dà khai thác 


những mò đá. Việc khai то đá là cơ sở cho những người thời đại dêng dó có thêm thực 
tiển và kinh nghiệm kỹ thuật dê dào những hm mỏ chuyên khai thác quặng dòng. 

Đồng nóng chảy ở nhiệt độ gần 1.100°C. Bằng phương pháp thực nghiệm các nhà. 
nghiên cứu đã chỉ ra rằng. trong những đống lửa ngoài trời có giỏ lộng. quặng đồng có. 
ban dầu quặng đồng được nấu chay lộ thiên như 
lò chuyên dụng. Vận dụng được những kinh 


thể được nung chảy. Có nhiễu khả nën 


vậy, rồi sau mới dược nấu chảy bằng nhi 
nghiệm tích lu từ thời đại dë đá mới v 
người ta dà đào những hó để nấu cháy quặng dòng, trên có trát đất hay chất đá, xung. 


kỹ thuật xây lò cũng như kỹ thuật nung 


quanh có những lỗ thông hơi dua không khí vào lò. 

Ban đầu những hiện vật bằng dàng đỏ được chế tạo theo những hình loại truyền 
thống của dò đá. Dần dẫn, những loại hình mới phù hợp với đặc tính của dêng. với dặc 
điểm của kỹ thuật đúc ra đời, mở rộng phạm vi sáng tạo của con người trong việc khai 
thác thiên nhiên, hoàn thiện xã hội. 

Chữ viết: Chữ viết là một thành tựu lớn của văn hoá loài người, xuất hiện độc lập ở 
nhiều nơi trong thời đồng đỏ. Sự hình thành của chữ viết từ việc chuyển dần dẫn những. 
kí hiệu "tiền chữ viết" chỉ mang ý nghĩa thông báo chung sang chữ viết ghi ý. Sự xuất 
h thành xã hội có giai cấp và nhà nước. 
Èn và truyền bá tri thức, củng cố và 


t gắn liền với những yêu 
Chữ viết đã góp phần quan trọng trong việc phổ bị 
phát triển các ngữ hệ. Những hệ thống chữ viết ghi ý cỗ nhất xuất hiện vào thiên niên kỷ 
IV BC ở Lưỡng Hà và Ai Cập. những hệ thông này có những nét tương đồng với những, 
hệ ghi ý khác ở lục địa có như Crete-Minos (Ну Lạp).... Một số nhà nghiên cứu đưa ra ý 
kiến cho rằng lúc đầu chữ viết ghi ý xuất hiện ở một địa điểm ở Lưỡng Hà sau đó lan 
truyền sang các vùng khác. Những học giả khác lại thiên vẻ lý thuyết đồng quy. Ở những. 
trung tâm văn minh Lưỡng Hà, Ai Cập, Trung Hoa... chữ viết xuất hiện cùng với sự xuất 


hiện của giai 


hiện của chữ. 


và nhà nước. 
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Những thay dôi văn һой-ха hội: Вибе vào thời dai dó đồng dó. đã có những thay đôi 
lớn về văn hoá-xã hội 


Tất nhiên quá trình nảy không phải ở đâu cũng hoàn toàn giống. 
nhau. Trên đại thể thời đại này phù hợp với hai sự biển đổi lớn trong xã hội loài người 
= Sự chuyên hoá mạnh mẽ về nghề nghiệp. 


= Sự hình thành và phát triển của chế độ phụ hệ. 


Vân dê góm màu: Một số những cộng đồng chuyên làm nghề nông ở các vùng khác 
nhau thường hay sử dụng một loại gỗm có xương mịn. độ nung cao. hình dáng thanh 
thoát, bên ngoài hay cả bên trong thường được trang trí bằng cách dùng bút lông mêm 
phác hoạ những dà án hoa văn nhiều màu. Tuy vậy, theo các nhà nghiền cứu không thể 
khái quát chung thành văn hoá gốm mâu chung cho nhiều khu vực. 

Di tích cự thạch: Về không gian, cự thạch được phân bó trên một địa bàn rất rộn 
hầu khắp thé giới. Vẻ thời gian, loại hình này tổn tại suốt từ thời đại dà đá mới cho đi 
giai đoạn lịch sử muộn. Vë loại hình cũng råt da dạng và khác nhau, cái 
sự sử dụng nguyên liệu đá dë xây dựng những di tích có quy mô lớn. Về chức năng cũng, 
rất phong phú như tâm linh, thiên văn, quyển luc... 


Trên đại thể, thời đại đồng đỏ thuộc thiên niên ky IV-III BC. Một số nơi như Ai 
Cập. Lưỡng Hà đến thời đại này, chế độ công xã nguyên thuỷ đã tan rã, nhà nước đã ra 
đời. Tại một số vùng ven các con sông lớn, con người bắt đầu làm chủ vùng đồng bằng, 
nông nghiệp phát huy vai trò chủ đạo. Ngoài những vùng đã bước vào thời đại dòng đỏ 
thì các vùng khác vẫn còn đang ở vào thời đại đỗ đá mới. 


8.1.2. Thời đại đồ đồng thau 


8.1.2 1. Khái quát 


Thời đại dòng thau là thời đại thứ hai trong hệ thông ba thời đại, khi đồng thau trở 
thành chất liệu chính mà con người sử dụng trong chế tác công cụ và vũ khí. Lợi thé của 
đồng thau so với đồng đỏ nằm ở nhu cẩu tổ chức việc mua bán thiếc, một loại quặng khá 
khan hiểm song rất cần thiết. Sự trao đổi mua bán này đã đẩy nhanh quá trình truyền bá 
những tiến bộ kỹ thuật và ý tưởng, 


Đồng thau là một hợp chất của đồng đỏ và thiếc, đôi khi là chi kẽm.... với những tỉ 
lệ khác nhau. Thành phần lý tưởng nhất là 90% dòng và 10% thiếc. Như vậy, nhân loại 
từ đó đúc dòng thành những công cụ, vũ khí, đồ trang, 
5 t cho thêm những kim loại và á kim khác để trở thành đồng thau với những. 
đặc tính tốt hơn. 


sức 


Niên đại trên của thời đại đồng thau khó có thể xác định được một cách chính xác, 
vì ở từng khu vực, từng nước thời đại đồng bắt đầu ở những thời điểm khác nhau. Som 
nhất, đồng thau được biết đến ở Nam Iran và Lưỡng Hà vào khoảng giữa thiên niên ky 
IV BC. Giai đoạn từ thiên niên ký III-II BC, kỹ nghệ đúc đồng thau phổ biến ở Tiểu Á, 
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Syria, Palestine, đảo Cyprus và đáo Crete (Ну Lạp). Vào thiên niên ky II BC rất nhiều 
khu vực của châu Á và châu Âu đã bước vào phạm trù của thời đại đồng thau. 

Cần phải nhắn mạnh rằng thời đại dòng thau không phải là khái niệm chung cho 
toàn thể nhân loại. Nếu không kë đến hiện tượng mang tính chất riêng của thời đại đồng. 
thau ở Benin và thời đại đồng ở Ai Cập, châu Phi không biết đến thời đại đồng, ở đây sau 
thời đại đá là thời đại sắt. Ở châu Mỹ, đồng thau thực sự được sử dụng ở miễn bắc 
Argentina trước năm 1000 AD, được lan truyền tới Peru ít lâu sau và đạt tới sự phô biến 
rộng rãi trong thời đế chế Inca. Có một vài nhóm cư dân, trong đó có người Aztec, đôi 
khi sử dụng hợp chất đồng thiếc, nhưng dòng thau chưa bao giờ đóng vai trò quan trọng, 
ở Tân thế giới như ở Cựu thế giới, và không thể dùng thuật ngữ thời dại dëng thau cho 
châu Mỹ. 

Đồng thau giòn nên khó rèn hơn đồng đỏ. Nhưng lại có hàng loạt ưu điểm khiến nó 
được sử dụng rộng rãi. Đồng thau cứng hơn đồng đỏ, lại dễ nóng chảy hơn, nóng chảy 
удо khoảng 700-900%C. Đắy là một ưu điểm rất quan trọng khiến cho dàng thau được 
phổ biến nhanh. Ngoài ra đồng thau còn có nhiều ưu điểm khác như tính chất hoá học. 
tương đối бп định, sắc bén, dễ đúc, dë ăn khuôn, ít han... 


ing dòng thau phải được phát minh ra đầu tiên ở 
g và thiếc. Trên 


nhà nghiên cứu giả thiết 
một nơi nào đó trên quả đất có đẩy đủ cùng một lúc hai loại quặng 
thực tế, những nơi tìm thấy quặng đồng, vào thời cổ đại không nhiều, những vùng có 
quặng thiếc lại quá hiểm. Những vùng có cả hai thứ quặng này thì quá ít ói. Những tài 
liệu hiện biết cho thấy việc phát minh ra thuật luyện kim, đúc đồng không phổ biến rộng 
rãi ở khắp các khu vực khác nhau trên thé giới. Người ta cho rằng, lúc đầu những sáng 
chế này chỉ hạn hẹp ở một số khu vực, sau đó lan toả ra nhiều vùng khác nhau bàng 
nhiễu cách và ở nhiều mức độ. Các loại hình hợp kim dòng cũng có sự phát minh và lan 
toả như vậy. Dường như các nhà khoa học chưa tìm thấy có những phát minh kỹ thuật 
trùng nhau cùng một lúc ở các nơi xa nhau theo kiểu "đồng quy văn hoá". Kết thúc của 
thời đại đồng thau là thời diêm khi đồ sắt xuất hiện và dần thu hẹp dóng. Nói chung, 
thiên niên kỷ thứ II BC là thời gian tòn tại và phát triển của thời đại đỗ đồng thau. Tuy 
vậy ở nhiễu khu vực cụ thể, ranh giới dưới của thời đại kim khí (đồng, sắt sớm) cũng 
chưa rõ. ràng, mỗi nơi, tuỳ điều kiện cụ thể, thời đại đồ đồng thau được kết thúc vào 
những khoảng thời gian khác nhau. 


8.1.2.2. Thành tựu chính 

Kỹ thuật khai khoáng và luyện kim: Những mỏ đồng thời này đã được các nhà 
khảo cô học nghiên cứu khai quật. Khai thác quặng trong hàm mỏ ở châu Âu, bắt đầu ở 
bán đảo Balkan, Siberia và Italy. Những hàm mỏ lớn nhất được tìm thấy ở khu vực 
Zalburga và Tirol (Ао)... Ó Đông Nam А cũng tìm thấy vết tích khai thác quặng, luyện 
kim ở Phu Lon, Non Pa Wai. Tha Kae... (Thái Lan). Tại những nơi này, thường tìm thấy 
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nhiều hiện våt chi rõ tính chất kỹ thuật khai mo thời bấy giờ. Người ta còn tìm thấy 
những bộ xương của người khai mỏ thời có cùng với những túi da đựng dày quặng dêng 
trong các hàm mỏ, những người này bị chết do sập hàm. Trong các mỏ thời cổ, người ta 
tìm thấy са những công cụ khai mỏ bằng đá, bằng sừng và kim loại: сибе chim. búa. 
Cách khai thác khá đơn giản song hiệu quả bằng cách đốt lửa lên chỗ đá có chứa đồng, 
sau dó đội nước lạnh để tạo ra khe nứt, dùng những vật chêm bằng gỗ hay cuốc chim để 
lây những tảng quặng đồng. Sau đó quặng dêng được bỏ vào túi da và mang ra khỏi hàm 
mỏ. Quảng được đập nhỏ, sau đó được luyện trong những lò xây bằng đá và đắp bằng đất 
sét, đôi khi quặng được nấu ở những đống lira đốt ngoài trời nơi có gió thổi. Do quặng ở 
dạng nguyên thuỷ thường lẫn nhiều đất đá và tạp chất khác nên không thể sử dụng quặng. 
vừa khai thắc để đúc các vật phẩm mà phải chế biến quặng này trước khi đem đúc. Với 
sự hỗ trợ của lửa, соп người nấu chảy quặng, loại di các tạp chất không cần thiết. Dë 
tránh khâu vận chuyển vôn tiêu phí råt nhiều thời gian và sức lực, người ta thường tién 
hành nấu quặng ngay tại nơi khai thác, tức là ở ngay khu vực các mỏ kim loại. Dièu này 
lý giải tại sao trong các di tích khảo có học, hầu như chúng ta không tìm thấy các bãi 
quặng, mắc dù những minh chứng cho việc chế (ас kim loại tại chỗ đã được xác nhận. 


Một số mỏ thời có đạt tới độ sâu lớn, ví dụ: Michelsberg (Áo) sâu tới 100m. Trên 
1600m có tới 32 һат, đẻ khai thác hết một hàm này cần 7 năm với số 
lượng 180 nhân công. Tổng sản lượng quặng khai thác ở đây trong thời gian 2-3 thể kỷ 
vào khoảng 14.000 tấn. Mỏ này có cả đường vào, đường thông khói và một hệ thống. 
ròng rọc đơn giản để đưa các túi quặng lên trên mặt đất. Những hàm mỏ này có thể cung 
ứng nguyên liệu cho nghề luyện kìm đồng của cả vùng Trung Âu. Theo số liệu thông kê 
khác, những hàm mỏ ở Áo đã cung cáp khoảng 50.000 tấn nguyên liệu đồng thô trong 
khoảng 1.000 năm. 


Dựa trên việc xem xét cụ thể số lượng người tham gia khai thác, luyện quặng ở một 
số hàm mỏ tại Áo, bán đảo Balkan, Iberia... các học giả dèu cho rằng có sự hiện diện của 
một loại hình tổ chức xã hội nào đấy và nghề luyện kim đã được chuyên hoá ở một số 
công xã, đây là cơ sở cho sự trao đổi và hợp tác ban đầu. Việc khai khoáng ở giai đoạn 
sớm có thể chỉ là những người nông dân làm theo mùa. Còn ở giai đoạn đồng phát triển 
chắc chắn đã có những công xã chuyên làm nghề này hay những nhóm thành viên của 
một công xã 


Thông thường quặng được nấu thành đồng ngay tại nơi khai khoáng rồi được đúc ở 
dạng thỏi để làm hàng hoá trao đổi giữa các bộ lạc, các khu vực khác nhau. Đồng nóng 
chảy ở nhiệt độ thấp (700-900°C), cho khả năng luyện chúng ở những lò hở đơn giản, 
hay ở những bếp lửa. Ó vùng Nam Siberia, người ta đã khai quật được những lò nung 
đồng vào thời này, Đây là một loại lò thấp, đào sâu trong đất thành một hồ tròn (sâu hơn 
1m; đường kinh miệng khoảng 0,6m; chỗ to nhất 0,8m), thành lại được trát thêm đất sét 
Lỗ thôi hơi vào ở dưới đáy lò. Quặng sau khi được trộn với than, cho vào phần dưới lò, 
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trên trát bùn dày. kín, chi chữa một lỗ thông hơi. Thời dại đồng 
thấy ở hẳu hết các di chỉ với nhiễu dấu tích như nổi nấu đồng, muñi тйс nước đồng, 
khuôn đúc.... Dó là quy mô sản xuất gia dinh. hay thậm chí của những người thợ đúc cơ 
động. Sang tới giai đoạn muộn, sự hình thành và phát triển của những trung tâm luyện 
kim lớn đã đáp ứng nhu câu cho са khu vực, Rất tiếc những trung tâm này ít được nghiên 
cứu, song chúng ta cũng có tải liệu về một số trung tâm như Ural, Caucase (châu Âu), 
Trung А, Velemsenvit (Tây Hungary), Phu Lon (Thái Lan) 


Vấn dë pha chế kim loại còn là một chuyên dë dang tranh cài trong giới nghiên 
cứu. Ti lệ thiếc pha chế thêm vào đông thay đổi từ 1% cho đến 30%. Quá ti lệ này. 
thau trở thành giòn, dë vỡ. Nói chung tỉ lệ thích hợp là 10%-15%, Theo Chu lễ khảo 
ку, û Trung Quốc, vào cuối thời đại đồng thau người ta đã biết tuy theo yêu cầu của việc 
sử dụng, của kỹ thuật... để tạo ra được 6 loại hợp kim khác nhau cho từng loại hiện vật 
Đồng thau với một ti lệ thiếc là 1/6 thì dùng để đúc các loại chuông, đỉnh; 1/5 để đúc 
búa, dao; 1⁄4 để đúc qua, kich; 1/3 để đúc kiếm; 2/5 dë đúc các loại dao khắc, mũi tên; 
1⁄2 để đúc gương (thực tế không có loại gương đồng nào có tỉ lệ như váy ca. các gương 
đồng hiện nay đã biết chỉ chúa một ti lệ thiếc khoảng 30%). 


Nhiệt độ nóng chảy của đồng thau tương đối thấp cho nên người thời nảy thường 
nấu chảy trong những muỗng nấu đất nung. Những muỗng nấu này được nặn bằng tay, 
pha cát to, thô, thành dây, hình đáng của chúng mỗi vùng mỗi khác, ở Trung Quốc chúng 
giống như những chiếc phču, ở Ai Cập chúng giống như những chiếc chảo, ở châu Âu 
chúng giống như những cái sừng. Đồng thau nóng chảy ra, được dó thẳng vào khuôn đúc. 
(cũng có khi người xưa dùng những muôi gốm để тйс nước đồng đồ vào khuôn). 


Phương pháp đúc sớm nhất là dùng khuôn đá hờ, một mang, hình vật cần đúc được. 
chạm trên một tắm đá. Đây là loại khuôn nguyên thuỷ nhất. Khảo cô học đã phát hiện 
được những loại khuôn hở đầu tiên ở Ecot. Loại khuôn hở bằng đất hiện vẫn chưa phát 
hiện được. Những hiện vật được đúc bằng khuôn hở, mặt trên hay bị xü xì, гё hoa. Người 
ta phải tu sửa hiện vật bằng cách mài trên đá nhám. Khi đúc bằng khuôn loại này, khuôn 
có thể được làm nóng từ trước làm tăng hiệu quả đúc, ở một vải khu vực, khuôn còn 
được lót một lớp bụi than dê giảm sự һар thụ khí. 

Từ loại khuôn một mang, loài người tiến đến dùng những loại khuôn khác như 
khuôn đất kín: khuôn hai, ba mang, nhiều mang, khuôn liên hoàn. Khảo cổ học đã phát 
hiện ra nhiều loại khuôn kín, các mang bằng đá (phàn lớn bằng sa thạch), hoặc bằng đất 
nung. Mỗi bên mang người xưa khoét lõm vào một nửa biện vật cûn đúc, phía trên 
thường có bai lỗ để rót hợp kim vào và để thoát khí. Thông thường các loại khuôn kín 
bằng đá khó làm, tương đối quý, hay được bảo quản cán thận. Người xưa ít dùng khuôn 
đá để đúc hiện vật, vì sợ đồng nóng chảy sẽ làm hỏng khuôn. Loại khuôn đá này thường 
dùng để đúc loại thai, làm mô hình tạm thời để tạo khuôn bằng đất hay cát. Khi đúc 
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những vật có họng rỗng người ta su dụng lõi đúc bàng nhiều chất liệu khác nhau. có tìm 
thấy са khuôn đúc bằng đông. Cách hay nhất thường thấy ở các nước cô đại phương 
Đồng là dùng thai bằng sáp. được gọi là k thuật phức tạp đúc đồng trong "khuôn hình 
mẫu nóng chảy". Trước hết đối tượng được làm bảng sáp, sau đó bọc một lớp đất sét, khi 
nung cứng khuôn đúc. sáp nóng chảy ra ngoài. người ta sẽ rót dàng thể vào đỏ. Thành 
tựu lớn nhất của kỹ thuật khuôn dúc có thé khảo sát rõ rằng qua quả trình chế tạo khuôn 
duc nhiều mang của người thời Ап ở Trung Quốc cô đại. Người thời Ân đã nắm vững kỹ 
thuật phức tạp này một cách khéo léo. tỉnh tế. thành thục. Trồng đồng có lẽ cũng được 


đúc bằng phương pháp này 

Hiện vật đúc xong còn được sửa chữa cân thận bằng cách mài, düa, làm sáng. sửa. 
chữa những chỗ vụng vẻ vû có thẻ được rèn lại. Có những hiện vật sau khi được đúc rời 
từng bộ phận. mới dem ghép lại thành một hiện vật hoàn chỉnh bằng cách "dán". "tán", 
Phương pháp hàn thường chỉ thấy ở các hiện vật bằng vàng. bạc cùng thời. Phương pháp 
kham пат các loại đá quý cũng thường được áp dụng trên đỗ đồng thau. Ó Trung Quốc 


cổ đại, người Xưa còn biết cả phương pháp ma. thường là mạ thêm một lớp thiếc dày аё 
tăng thêm vẻ đẹp cho hiện vật. 


Lúc đầu người xưa đúc những hiện vật đặc, đơn giản, không có hoa văn trang tri. 
Theo sự tién hộ của kỳ thuật. người ta đúc được những hiện vật rỗng. có hoa văn trang 
trí. có những bộ phận phụ phức tạp. Đến thời đại dò đồng thau, người xưa đã nám vững 
được kỹ thuật chế tao, hiểu гё được đặc tính của nguyên liệu, biết được yêu câu của kỹ 
thuật cho nên đã sáng tạo ra những loại hình mới, đa dạng. Một số đồ gốm, dò đá thời 
này giờ đây lại được chế tạo phỏng theo loại hình đồng thau, có khi còn mô phỏng cả 
đường chỉ đúc hoặc hoa văn trang trí riêng biệt của dò đồng thau. 


Trong thời đại đồng, nhiều kim loại. đá quý được khai thác và sử dụng, đặc biệt là 
nụ, bạc, mã não, cûm thạch, ngọc bích. 


Một số vån dë khác: Việc sử dụng các công cụ kim loại bằng đông đỏ, dêng thau cho. 
phép tăng năng suất lao động, nhất là trong nông nghiệp và một số ngành nghề thù công 
khác. Mặt khác việc tăng nhanh quy mô sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm lại thúc 
đẩy quá trình buôn bán. trao dỗi và sự phân hoá của cải, rồi từ dó là sự phân hoá xã hội. 

Thời kỳ này. chúng ta thấy có sự tiến bộ rõ rột trong sản xuất nông nghiệp với hai 
ngành chính trồng trọt và chăn nuôi. Tuy thuộc vào điều kiện sinh thải và môi trường tự 
nhiền ở mỗi khu vực trên thé giới tón tại và phát triển từng loại hình kinh tế khác nhau. Ở 
châu Á. theo nhiều tư liệu khảo cổ học cả trồng trọt và chăn nuôi du phát triển, song 
trồng trọt có phần được chú trọng hơn với nh 
cao lương, lúa và các cây họ đậu, bầu bí, cây ăn дий... Đồng thời song hành hai loai 
hình nông nghiệp dùng cày và dùng cuốc. Đặc biệt nông nghiệp dùng cày dẫn dẫn được 
phổ biến rộng rãi. các công cụ bằng dêng thau như cuốc, xẻng... ngày cảng nhiều. Tuy 


loại cây như kê, tiểu mạch, đại mạch. 
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cày nào bằng đồng thau thuộc thời đại đồng 
ó 


vậy, cho tới nay chua phát hiện được lu 
thau. Đi đôi với việc cải tién công cụ làm đất, công cụ gặt hái cũng được hoàn thiện. 


nhiều nơi đã xuất hiện những loại lười ёти bằng đồng thau. Việc hoàn thiện những 


phương tiện giao thông vận tải như xe, thuyên khiến cho công việc dòng апа thêm nhe 
nhàng, có thể chúng được sử dụng trước tiên vào chiến tranh 

Ö nhiều khu vực trên thể giới, theo các nhà nghiên cứu khó có thể tách bạch rõ rằng 
giữa trồng trọt và chăn nuôi. Qua tư liệu khảo có học có thể xác định các con vật nuôi song 
khó có thể nói chính xác vë các loại cây trồng. Những con vật nuôi đa dang hơn về chùng 
loại so với thời dà đá mới, điều này có lẽ liên quan tới những điều kiện chăn thả tốt hơn. 
Súc vật nuôi chủ yếu dành để giết thịt. Một số khu vực có thể đã phát triển nghề sản xuất 
sữa, phó mát, mà chứng cớ vật chất là những đồ góm giống như những giá lọc, được tìm 
thấy ở một số địa điểm thuộc thời đại đồng thau. Sûc vật nuôi còn cung cáp nhiều nguyên 
liệu cho sản xuất thủ công, làm sức kéo, chuyên chò. Vào khoảng thiên niên kỷ П BC ở 
một số nước trên thể giới đã sử dụng ngựa kéo xe chiến, kéo xe chở người. hàng, đáp ứng. 
cả hai mục tiêu kinh tế và chiến tranh. Nuôi ngựa nhà ở Anh và Đan Mạch bắt đầu từ hậu 
kỳ thời đại đồng thau. Sự phát triển của chăn nuôi đã thúc đẩy trồng trọt. Trong giai đoạn. 
sơ ky ở châu Âu phổ biến hình thức nông nghiệp dùng cuốc, song cũng đã xuất hiện công. 
cụ cày đầu tiên, cày bằng gỗ. Сау được tìm thấy ở những vùng đầm lẫy ở châu Âu (Đức, 
Thuy Điển, Đan Mạch), tài liệu về cày còn có những bằng chứng gián tiếp - những hình vë 
cày trong các bức hoạ vẽ trên vách hang ở Thụy Sĩ, ltaly.... Đó là cày chìa vôi với hai loại, 
dang xẻng và dạng móc, chủ yếu dành cho loại đất mềm. 


Nhìn chung, số lượng các công cụ bằng đồng thau vẫn ít hơn các công cụ bằng đá. 
Hiện tượng này khiến cho một số người nhằm lẫn văn hoá của thời đại đồng thau với thời 
đại đồ đá mới. Đồng thau là kim loại quỷ hiểm, hơn nữa do đặc điểm là hư hỏng có thể 
đúc lại, cho nên chúng hay vắng mặt trong các tàng văn hoá. Đồng thau chưa loại trừ 
được đá, vì có những công cụ bằng đá mà đồng thau không thể nào thay thé được. 

Nang xuất lao động tăng nhanh đã làm cho các ngành thủ công nghiệp tiến triể 
mạnh, thúc đầy sự trao đổi buôn bán, đồng thời phát triển sự phân công xã hội về lao 
động. Những bộ lạc ở vùng giàu quặng dêng và thiếc chuyên khai khoáng để cung сір 
cho cư dân các vùng lân cận. Giai đoạn cuối thời đại đồng thau là thời gian của vô số kho 
báu, nơi cất giữ những nguyên liệu và hiện vật liên quan đến luyện kim và chế tác đỗ 
đông. Những kho hiện vật này tập trung chủ yếu ở những con đường thương mại quan 
trọng. Việc buôn bản trao đổi diễn ra chủ yếu dưới hình thức hàng-hàng, ở thời này chưa 
thấy tiền đúc bằng kim loại. 


Sự phân công lao động và những hình thức trao đồi đầu tiên tạo tiên để cho việc 
phát triên những mỗi quan hệ giữa си dán của các vùng khác nhau, mật khác điều này 
đóng vai trò to lớn để thúc đẩy nhịp độ đời sống kinh tế và xã hội. xác lập những mối 
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quan hệ trao dôi nguyên liệu giữa các vùng, hoàn thiện những phương tiện giao thông. 
thông tin. xuất hiện nhiều loại thuyền Бидт và xe. 

5 tăng đã cho những khả năng tích trữ của cải ở các công xã nguyên thuỷ 
mà trước đây không có. Loài người có những sản phẩm dư thừa dưới dạng của cải. Quá 
trinh sån xuất ngày cảng được cá nhân hoá và lao động có nhân tro thành nguồn của tư 
hữu, Sản xuất tập thể và sở hữu tập thể của thị tộc dẫn chuyển thành sán xuất tư nhân của 


xuá 


từng gia dinh, chính điều này là cơ sở của sự không đồng đều về của cải giữa các thành 
viên trong củng một thị tộc. Từ đây bắt đầu quá trình giải định khu của thị tộc, thời gian 
quá độ từ quan hệ thị tộc sang quan hệ lãnh thổ. biến công xã thị tộc thành công xã theo. 
quan hệ đất dai láng giêng. 

Sự hoàn thiện vë chất lượng. sự tiễn bộ về kỹ thuật, sự phát triển phong phú, da 
dang của những vũ khí bằng dàng thau cũng là một đặc điểm rất rõ nét trong thời này. 
Уй khí bằng dòng thau thường chiếm một tỉ lệ gần như tuyệt đối. Đặc điểm nảy phần nào. 
cũng phản ánh sự phổ biến của chiến tranh. Những vũ khí tắn công, cũng như những vũ 
khi phòng ngự được cải tiến không ngừng với một tốc độ nhanh. Dê đồng thau được sử 
dụng làm những bộ phận chính của chiếc xe ngựa kéo, những bộ phận giáp trụ. 


Vë tín ngưỡng. chúng ta thấy tục thờ mặt trời được phát triển và phổ rộng rãi. 
Mặt trời được biểu tượng bằng hinh tròn, hình ảnh chiếc xe có bánh với nan hoa ngựa 
kéo, hình người đầu chỉm.... Tục thờ mặt trời thấy nhiều ở các khu vực khác nhau trên 
thế giới với nhiều biểu hiện khác nhau. 


Thời đại đồ đồng thau cũng là thời đại ra đời các loại chữ cái. Nguồn sử liệu bằng. 
chữ viết lúc này không những nhiều về số lượng mà còn rất phong phú về nội dung. 
Khảo сё học cũng đã cung cấp cho Khoa học Lịch sử một khối lượng dë só về những tư 
liệu thành văn của thời kỳ này. Những tải liệu đã sưu tẩm được cho chúng ta biết những 
thành tựu về khoa học tự nhiên mà loài người đã dat được và bắt đầu hệ thống hoá được 
nhu: Thiên văn, Toán học.... Lịch sử (sử ký) đã ra đời để ghi và hệ thống hoá lại những 
tư liệu quan trọng về các cuộc khởi nghĩa, nội chiến, khẳng định sự "hợp lý" của chế độ 
tư hữu, lý tưởng hoá chế độ bóc lột. Những quan điểm triết học đã bước đầu được khái 
quát hoá. Luật pháp thành văn đã ra đời, những văn kiện ngoại giao đầu tiên giữa các nhà 
nước chiếm hữu nô lệ xuất hiện, chuyện dân gian, hệ thống thần thoại, huyền thoại được. 
hình thành thể hiện những khát vọng của con người. 


Ngay từ sơ kỳ thời đại đồ đồng ở nhiều vùng trên thế giới đã xuất hiện những mối 
quan hệ thị tộc phụ hệ với vai trò của người dàn ông trong gia đình và trong thị tộc. Sự 
phân hoá tải sản đã tăng cường vị thế của người đứng đầu bộ lạc, dàn dàn trong tay họ 
tập trung sức mạnh kinh tế, của cải và quyền lực. Quá trình tan rã những xã hội nguyên 


thuy điễn ra ở nhiều hình thức và đưa tới nhiều kết quả. Một số xã hội đã đạt tới nền văn 
minh cao với sự phân công xã hội về lao động phát triển, quá trình đô thị hoá diễn ra 
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nhanh. nông nghiệp dùng cày phổ biển. phát triên chữ viết, các tàng lớp xã hỏi phân hoà 
rë rêl. nhà nước xuất hiện. Sự xuất hiện của các hệ thông quyền lực trong thời đại dòng 


được coi 1 tổ khác nhau như gia tăng dûn số. 


à kết quá của sự tương tác giữa nhi 
sức ép dân 
phát minh 
cách thức tổ chức. sự chuyên hoá của cộng đồng và sự dư thừa của cái. Những như ci 
u, trị thuy... cũng được xem là điều kiện thúc 


kỹ nghệ và kỹ thuật mới. trao dòi và quan hệ (kế ca cưỡng bức). sự thay đôi 
| 


khác gắn với tổ chức khai thúc nguyên lif 
dûy sự hình thành nhà nước. Những khác biệt mang tỉnh khu vực cũng được tính đến. 
Những nhà nước đầu tiên 1а o Lưỡng На. Ап Dê. Ai Cập, Trung Hoa và những nhà nước. 
ở bë biển Peru, Mesoamerica... tập trung chủ yếu ở thung lũng các dòng sông lớn như 
Dương Ти, lloàng Па. Muộn hơn một chút là những nền 


Tigris, Euphrates, Indus, Nil 
văn minh hình thành và phát triển ở Anatolia, Hy Lap. Tunisia, Sudan, Ethiopia và À 
Ràp.... Một số khác vẫn đừng lại ở chế độ nguyên thuy. 


8.1.3. Một só văn hoá thời đại đồ đồng thau trên thề giới 


8.1.3.1. Thời đại dó đông thau ở Trung Quốc. 


Thời đại dòng thau miền Bắc Trung Ноа thưởng được gắn với nên văn minh Ап 
(Thương) nổi tiếng. Theo các tư liệu khảo cổ học cội nguồn cúa nên văn minh này là từ 
nên táng văn hoá đá mới, cụ thể là một dạng của văn hoá Long Sơn ở Hỗ Nam. Nguồn gốc 
của luyện kim đồng thau ở Trung Hoa lục địa cũng là chủ dë của nhiêu nghiên cứu và bản 
luận. Trong giới nghiên cứu hình thành hai xu hướng: ngoại nhập (từ Tây A hay từ Dông 
Nam Á) và bản địa. Mặc dù ở một số địa điểm thời đại hậu kỷ đá mới đã tìm thấy một số 
hiện vật bàng đồng (chưa rò đấy là những sản phẩm ngoại nhập hay được sản xuất tại chỗ) 
song kim loại chưa có vai trò rõ rêt trong đời sống kinh tế-xã hội. Đầu thiên niên kỷ II BC 
là thời gian hình thành và phát triển của một số truyền thống luyện kim của Trung Hoa cô 
đại. Văn minh Ân-Thương chỉ là một trong số đó dù sớm nhất và có vai trò chủ đạo. Mỗi 
một truyền thống đều thể hiện những thành tựu văn hoá độc đáo mang tính khu vực. 
“Truyền thống đồng thau ở Tây Nam và miền cực Bắc chẳng hạn khác với Trung Nguyên. 


Theo một số nhà nghiên cứu, 
những chứng cớ về một nghề luyện kim bản аў 
trực tiếp từ những tầng lớp trên trong xã hội. nhất là ở những trung tâm theo kiều 


tại lưu vực sông Hoàng На, có một dòng cháy liên tục 
có giai đoạn nở rộ nhờ những tác nhân 
brligang. 


Lưu vực sông Dương Tử là nơi tập trung nhiều những cộng đồng làm nông trong 
thời đá mới và khác với ở lưu vực sông Hoàng Hà, nơi chuyên trồng lúa mạch. кё. Ó đây 
cư dân phát triển nghề trồng lúa nước. Một số nhà nghiên cứu có xu hướng tin rằng đỗ 
đồng xuất hiện ở đây có nguồn gốc từ phía bắc, từ phía lưu vực sông Hoàng Hà. Nhưng. 
thực tế với những tư liệ ai cho rằng dó đồng được sản xuất tại chỗ với 
những hình loại và trang trí khá đặc trưng, từ vùng thượng nguồn, nơi mà sau này là địa 


mới, một số khác 
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bàn cua nước Ва, nước Thục... cho dên vùng hạ luu. trung lưu. nơi mà sau này là dja bàn 


cua những nước Ngô. nước Ун, nước Sơ... 


Nhìn chung. theo các nhà khảo có học Trung Quốc. dò đồng các tỉnh phia nam 
sông Dương Tử từ đời Ản-Thương đã phát triển cao. mang tính độc lập. 

Khu vực Vân Nam. tại địa điêm Hải Môn Khâu. huyện Kiếm Xuyên. đã phát hiện 
được 14 hiện vật đồng thau. bao gồm riu. дао, đục, vòng, lưỡi câu, được coi là những. 
hiện vật đầu tiên. đúc tại chỗ, ở đây đã tìm dược mảnh khuôn sa thạch để đúc riu mà loại 
hình giống như những riu dêng tim được cùng chỗ. Niên đại của địa điểm Hải Môn 
Khẩu. theo С' là 3.1 15+90 năm ВР. 

Như vậy, thời đại đồng thau ở Trung Quốc (từ khối tư liệu hiện nay) có thể nằm 
trong khung niên đại từ đầu thiên niên ky thứ 11 BC. từ giai doan cuói của văn hoá Long 
Sơn. Bắt đâu từ thời nhà Hạ, đỗ dêng phát triển rực rỡ trong các triểu dại Ân- Thương. 
Tây Chu. Một khối lượng lớn hiện vật đã được phát hiện. thu thập và cơ bản được chia 
thành sáu nhóm như: công cụ, vũ khí. nhạc khí, dụng cụ. phụ tùng xe ngựa và các đỗ vật 
khác (gòm dó trang sức, tượng nghệ thuật, dó dùng trong kiến trúc...). Sự phát triển văn 
hoá các khu vực khác nhau rất da dạng và dù chịu ảnh hưởng qua lại lẫn nhau song cơ 


bản vẫn dựa trên những cơ tång địa phương độ 


8.1.3.2. Thời đại dó đồng thau ở châu Àu 


Thời đại đồng thau thường được các nhà khảo cổ học châu Âu gọi là "niën ky 
vàng" và như nhận định của W. O’Brien, hầu như toàn bộ những yếu tố quan trọng của 
văn hoá vật chất châu Âu đều có góc rễ trực tiếp từ thời đại dòng thau. 


Irược đây tên tại một xu hưởng rất phổ biến rằng những nền văn minh ở vùng 
Aegean. Ai Cập và Cận Đông là động lực và nguyên nhãn của hâu hết những thay đổi và 
phát minh ở châu Âu trong thời đại dòng thau. Tuy vậy, dưới ánh sáng của nhiều tư liệu 
mới vả những niên đại C™, có thể thấy rằng, nhiều văn hoá thời đại dòng thau đã hình 
thành ở các vùng khác nhau ở châu Âu vải thé kỷ trước khi nên văn minh Minos và 
Mycenae dạt tới dinh cao. Colin Renfrew cho rằng cư dân châu Âu đã phát minh ra luyện 
kim và những tiến bộ kỹ thuật khác đồng thời với cư dán ở Cận Đông. Xu hướng này 
cảng ngày cảng được các học giả châu Âu đồng tinh. Học giả M. Garasanin một mặt thừa 
nhận rằng lý thuyết về luyện kim tại chỗ có nhiễu chứng lý duói ánh sáng của các tư liệu 
mới, mặt khác cũng không thể loại trừ những động lực ngoại sinh 


Hiện nay có nhiều cách phân kỳ thời đại đồng thau châu Âu cho từng khu vực. 
Trên đại thể, phần lớn các nước châu Âu đã bước vào thời đại đồng thau trong khoảng. 
thiên niên ký II BC. 

Trong thời đại đồng thau, hàng loạt những thay dòi diễn ra ở toàn châu Âu. Trước 
tiên là hiện tượng gia tăng dán số. Điều này được nhận biết qua sự phân bó dày đặc của 
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các mộ địa và sự giàu có của hiện vật. Dân số tăng dẫn đến phát kiến các phương pháp. 
tìm kiếm lương thực khác đi so với những biện pháp cò truyền của giai doan trước. Môi 
trường chịu sự tác động mạnh më của con người. Rừng bị phát quang trên diện rộng để 
láy đất trồng. Nông nghiệp phát triển và tuỳ điều kiện cụ thể của từng khu vực địa lý та 
trồng trọt hay chăn nuôi đóng vai trò chủ đạo. Nhìn chung, đây là nën nông nghiệp hỗn 
hợp. Tất cả những thay đôi kế trên dẫn đến sự thay đổi lớn trong cơ cấu và tô chức xã 
hội. Hình thành những xã hội kiểu phân tång với sự khác biệt vè thân phận của cư dân, 
đặc biệt là vai trò nổi bật của người dàn ông trưởng thành. 


Theo các nhà khảo có học, cư dân thời đại đồng thau thường chết trước tuổi 40 và 
đây là lý do chính của sự hình thành những tín ngưỡng tôn giáo liên quan đến cái chết và 
cuộc sóng sau cái chết. Rất nhiều táng tục, nhiều loại mộ hinh thánh và tón tại trong thời 
gian này, nhiều nền văn hoá được khắc hoạ và gọi tên theo kiểu chôn và đắp mộ hay loại 
hình dò góm. 


8.2. Thời đại đồ dòng thau Việt Nam (Bản dò 8) 

Khi xem xét nội dung văn hóa của thời đại dòng thau Việt Nam cần lưu ý một số 
Š chính: 

- Thời đại đồng thau Việt Nam liên quan chặt chẽ và hữu cơ với thời đại đồng 
thau Đông Nam Á. 

- Nền tång bản địa, nguồn gốc đa tuyến và sự phát triển đa dạng, không đồng 
đều của các văn hóa, các nhóm di tích. Mối quan hệ, trao đôi văn hóa giữa hai nhóm 
yếu tố nội sinh và ngoại sinh. Tính kế thừa truyền thống và hội nhập những thành 
tựu văn hóa mới từ bên ngoài. 

- Ba trung tâm - ba đỉnh cao của thời đại kim khí Việt Nam: Tiền Đông Sơn - 
Đông Sơn (miền Bắc); Tiền Sa Huỳnh - Sa Huỳnh (Trung Bộ); Đồng Nai (Nam Bộ). 
“Trong ba hệ thông này được nghiên cứu trên diện rộng và có tư liệu địa tàng rõ rệt 
nhất là hệ thống Tiền Đông Sơn - Đông Sơn. 

a tăng của luyện kim màu và trồng lúa nước trong đời 


- Vai trò ngày càng 
sống vật chất và tinh thần của cư dân. 


- Cơ tàng bản địa và sự phát triển liên tục từ thời đại đồng thau sang thời đại 
sắt sớm. 


8.2.1. Thời đại đồ đồng thau miễn Bắc Việt Nam 


8.2.1.1. Thời đại đỗ đồng thau ở lưu vực sông Hồng (văn hoá Phùng Nguyên ~ Đồng 
Đậu - Gò Mun) 
Văn hoá Phùng Nguyên: Di chỉ khảo cổ học Phùng Nguyên (xã Kinh Kệ, Lâm 
Thao, Phú Thọ) được phát hiện và khai quật năm 1959. Trong những năm 60 nhiều địa 
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dièm tương tự Phùng Nguyên ở vùng trung du và châu thô Bắc Bộ được thăm dò và khai 
quật. Một văn hoá khảo cổ mới - văn hoá Phùng Nguyên được định danh và xác lập. 

Đặc điểm di tích (loại hình và phân bó): Các địa điểm văn hoá Phùng Nguyên phân 
bỏ tập trung ở khu vực hợp lưu của các con sông lớn: Sông Hồng, Sông Đà, Sông Lô và 
Sông Бау tức vùng Phú Thọ và Nam Vĩnh Phúc, Đông Bắc Hà Tây. Hà Nội. vùng Nam 
Bác Ninh. Phản lớn các di tích nằm ở miễn trước núi, dưới chân đổi núi đất. ven sông 
suối ở vùng trung du. Một vài địa điểm trên các khu đất cao châu thổ, ven biển. 


Vë cơ bản văn hoá Phùng Nguyên bao gốm các loại hình: cư trú; di chỉ-xưởng; di 
chi-mộ táng.... Có một số nơi cư trú với diện tích rất rộng, ví dụ: Văn Điển, Phùng 
Nguyên (rộng 2-3 vạn m?). Trong các địa điểm thường phát hiện vết tích nën nhà, lỗ cột, 
cụm gồm tập trung, dấu tích bếp lửa, hồ đất đen... 


Đặc trưng văn hoá: 

= Pê đá: Công cụ sản xuất của cư dân Phùng Nguyên chủ yếu làm bằng đá. Hầu 
như toàn bộ công cụ và dò trang sức đá đều được mài nhẫn, kích thước nhỏ nhẫn, đa 
dang và tỉnh tế, được chế tác từ các loại đá quý hiếm, độ rắn cao, màu sắc đẹp như trắng, 
nâu. đỏ. lam, nâu đen, vàng gan ра... Các kỹ thuật chế tác như ghè đẽo, cưa, khoan, mài, 
tiện... dêu có mặt trong quá trình chế tác đồ đá của người Phùng Nguyên và đạt tới một 
trình độ điêu luyện cao (Bản vẽ 22-24; Bán ảnh 8-10). 


Loại hình công cụ sản xuất đá: Bôn đá hình tứ giác (có lưỡi vát lệch một bên) 
chiếm số lượng nhiều nhất. Riu tứ giác có lưỡi cân xứng ít. Bôn tứ giác dải trung bình 6- 
7cm, rộng trung bình 3-4cm, dày trung bình 1-2cm. Trong số bên đá, có một số lượng. 
không nhỏ bón có kích thước nhỏ, mỏng dài trung bình 1,8-2,5em, rộng 1.5-2em, dày 
0,30-0,50cm, góc lưỡi 30-40, nhiều chiếc chiều dài bằng chiều rộng. 


Riu đá tứ giác, mặt cắt ngang hình tứ giác, kích thước nhỏ. Loại có kích thước lớn 
hơn cũng chỉ dài trung bình 6-7em, rộng 4-5em, dày 1,5-2em. Trên thân một số riu, còn 
sót lại các dán vết ghè, аёо hoặc mẻ sirt trong quá trình chế tác và sử dụng. Đa số rin 
Phùng Nguyên đều có góc lưỡi sắc (40-509). 

Trong các địa điểm văn hoá Phùng Nguyên còn gặp loại riu đá được chế tác bằng. 
ngọc nephrite màu trắng đục, trắng vân hông, vân xanh. Kích thước nhỏ dài trung bình 
3cm, rộng gần 2cm, dày 0,50cm. Cá biệt có loại rất bé, giống như dó trang sức. Nhiều 
nhà nghiên cứu che rằng, đây là công cụ của nghề thủ công chạm khắc, đan lát tre gỗ 
nứa, nhẹ nhàng tỉ mi. 


Loại rìu có vai hay có nắc kiểu Hạ Long cũng được tìm thấy ở một vài địa điểm và 
được coi là kết quả của sự giaó lưu văn hoá hay của những luồng thiên di từ ven biển vào. 

Những loại hình công cụ đá khác trong tò hợp hiện vật đá văn hoá Phùng Nguyên 
còn có: đục đá nhiều loại (trong giai đoạn Phùng Nguyên hậu kỳ còn tìm thấy nhiều đục 
nhỏ được làm từ mảnh vòng, mảnh đá có du cưa, các đầu mẫu riu bị vỡ ở các công. 
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ng Kênh. Bãi Tự). dao đá. liễm да, cưa Ча, mũi khoan đá. mùi lao. 


mùi giáo, mũi tên ba cạnh. hai cạnh. qua. nha chươnø.. 


Hiện vật đá khác có bàn mài. hòn kë-hón dâp. Бап đập. đầu Bắc Son 

Dö trang sức: Dê trang sức bằng đá được зи dụng rất phô biển trong dời sống cư 
dân Phùng Nguyên. Vi du: tại Phùng Nguyên có 600 tiêu bản đỗ trang sức trên 4.000 di 
vật đá, Sự hình thành và phát tiễn của những công xưởng như Bãi Tu. Tring Kênh, 
|. chế tạo dó trang sức bằng đá cho thấy nàng lực thâm mỹ và 
của cư dân Phùng Nguyên đã ở trình độ cao. 


Ибад Dà... chuyên sản хий 


nhu cầu đời sóng tinh thị 


Loại hình: Vòng đá với nhiều kiêu mặt cắt: Chữ nhật, vuông. tròn. bản nguyệt. thầu 
kính.... Dặc biệt là kiểu mặt cất hinh chữ T. xung quanh có những đường gë tiện nôi 
song song (Bản vẽ 23. h.14-15: Вап ảnh 10, h.2-3) 

Khu 
nhẫn được chế tác từ l 
loại dà trang sức phố biển trong các dia điểm Phùng Nguyên. Chính o loại hình này có 
thế thấy những kỹ thuật chế tác đá điều luyện của người Phùng Nguyên. Ngoài ra còn có 
những loại hình khác như vật đeo hinh добі cá. tượng người mà điển hình là tượng người 
dàn ông tìm thấy ở di chỉ Văn Điền. 

- Đề đồng: LIiện vật dòng thau định hình chưa tìm thấy trong các địa điểm văn hoá 
Phùng Nguyên, song cư dân Phùng Nguyên đã biết đến nghề luyện đông. Trong một só 
di chỉ Phùng Nguyên đã tìm thấy những cục dêng nhỏ, рї dêng уа xi đồng. Ví đụ: ở Gò 
Bông (xã Thượng Nông, Tam Nông, Phú Thọ), khai quật năm 1965 và 1967 đã tìm thầy 
những cục đồng nhỏ, gi đồng và xi dêng ở các độ sâu khác nhau. Đến độ sâu 1.30m vẫn 
tìm thấy gi đồng. Kết quả phân tích quang phổ của một trong số những cục dòng cho thấy 
đây là một hợp kim gồm đồng. thiếc và vết bạc. tức là đồng thau chứ không phải là đồng. 
nguyên chất. Theo những báo cáo khai quật, рї đồng còn được tìm thấy ở Gò Đồng Sáu. 
Lũng Ноз... Những khai quật mới đây (tháng 2 năm 2008) tại địa điểm Gò Bông và Đôi 
Đồng Dâu (Hà Tây) đã cung cắp thêm một số chứng cứ тїбї về đúc đồng, trong tång văn 
hoá Phùng Nguyên của các địa điểm này, những người khai quật đã tìm thấy cục đồng, 
dây đồng, mảnh đồng nhỏ. хі đồng. 


tai, nhàn có mặt са hinh vuông, hình tròn. hình bán nguyệt. Nhiễu tiêu bûn 
ai đá den såm, bóng và cứng như sừng. Hạt chuỗi hình ông là một 


Những vết tích kim loại đầu tiên trong các di tích Phùng Nguyên đã là sản phẩm 
hợp kim cao cấp (đồng-thiếc), chứ không phái là dạng khơi thuỷ (dòng do). Theo một sẻ 
nhà nghiên cứu, nguồn gốc kim loại sớm ở Việt Nam có khả năng là sản phẩm của giao. 
là ca nguyên 


lưu văn hoá mà dúng ra là sự giao lưu kỹ thuật. Cách đúc và có thé ban đã 
liệu nữa có được do ảnh hướng của trung tâm văn hoá khác. Dẫn dẫn, người Phùng 
Nguyên nắm chắc được kỹ thuật luyện đồng. Sự có mặt của xi đồng và gi đồng là bàng 
chứng xác đáng nhất cho việc đúc dêng tại chỗ. Tuy vậy. dë đồng đã thực sự dóng vai trò 
quan trọng trong đời sống cu dân và tạo ra những thay đổi quan trọng trong quan hệ sản 
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xuất. lực lượng sản xuất hay chưa? Đây là vấn dë 401 hoi nhiễu nghiên cứu kỹ lưỡng và 
sâu sắc 


= Đỗ gồm: Khi quan sát tông thể hi 


vật trong các đi chỉ, mộ táng văn hoá Phùng 
Nguyên chúng ta thấy kỹ thuật chế tác gốm ở đây rất tỉnh xảo về cả loại hình, chất liệu. 
hoa văn (Bản về 25-26; Bản ảnh 11-12). 

Gốm có ba loại chính: mịn, thô, và rất thô. Trong loại gốm thô còn có thể tách ra 
loại hình рабт xốp. Gốm Phùng Nguyên thường bị tạp sắc như nâu xám, đỏ nhạt, xám 
đen. Gốm được nung trong khoảng từ 600 đến 800°C và có thể được nung theo phương 
thức nung ngoài trời song trong hó hở. Gốm được chế tạo bằng phương pháp bản xoay 
(tay, chân), bên cạnh đó còn có nặn tay, chấp, gắn, ghép... 

Loại hình gốm đa dạng, phong phú gòm các loại như đồ gia dụng, vật dụng sản 
xuất, trang sức, trang trí... Trong đó nhiều nhất là đồ gia dụng (đun nấu và chứa đựng). 
Đặc biệt trong văn hoá Phùng Nguyên có đồ gốm với đường kính miệng lớn, thành 
mỏng. miệng dày. Loại này không nhiều, song rất đặc trưng, không gặp ở những trung. 
tâm khác. 


Trong gốm văn hoá Phùng Nguyên phổ biến các đồ đựng có chân để. Độ cao của 
chân dé phần nhiều từ 3cm trở lên, Nhiều chân dé có trang trí hoa văn. Trong đồ góm có 
loại chac gồm (còn gọi là chân giỏ, vật hình cốc) mà vẫn chưa xác định được chức năng 
cụ thể và được gọi bằng nhiều tên khác nhau, thường thô, dày, độ nung thấp, một số có 
trang trí văn khắc vạch. Tại một số địa điểm, trong tổ hợp hiện vật góm bên cạnh những. 
loại hình chung và phổ biến cho toàn bộ văn hoá, người ta vẫn có thể nhận thấy những. 
kiểu đáng và trang trí gốm riêng, độc đáo. Điều đó phản ánh những quan hệ văn hoá đa 
chiều và tính đa dạng của văn hoá пау. 


Trang trí: Trong gồm Phùng Nguyên có tỉ lệ lớn mảnh có trang trí hoa văn, văn 
thừng, văn chải chiếm số lượng cao. Gốm Phùng Nguyên nổi tiếng về những 48 án hoa 
văn dep. đa dạng, phong phú. Hoa văn đặc trưng cơ bản là khắc vạch kết hợp văn đập, in 
lăn, chấm dải, in các loại với các họa tiết phức tạp. Loại này chiếm tỉ lệ không lớn, song 
rất Phùng Nguyên và là đỉnh cao của thắm mỹ. Đặc trưng đầu tiên của hoa văn khắc vạch 
Phẩng Nguyên là trang trí theo băng dài, khắc vạch kết hợp in chấm, in lăn bằng cách 
dùng một que nhiều răng, hay dùng một con lăn có khắc ô nhỏ nổi. Các băng đải nảy 
thường có kết cấu khá phức tạp, những hoạ tiết uốn lượn lặp đi lặp lại có các dấu đệm 
nằm trong phần trống. Trước hết là hoạ tiết hình chữ S cong đều. Hoa văn chữ S rất 
phong phú trong văn hoá Phùng Nguyên với nhiều biến thể (Hà Văn Tán đã thống kê hơn 
20 kiểu khác nhau). Những dò án hoa văn khắc vạch có các hình đáng lạ kết hợp in chấm 
đã xuất hiện rất nhiều trong góm Phùng Nguyên và cũng chỉ có ở văn hoá Phùng 
Nguyên. Diễn hình như ở địa điểm Xóm Rèn, An Đạo, Nghĩa Lập.... Đó là dò án phảng 
phát chữ S cách khá lạ với các đầu nối giữa các chữ S nằm ngang lõm hàn lại vòng. 
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các dẫu đệm dang tam giác cách điệu hay dẫu án tròn phóng khoảng. Phó biến hơn cả là 
kiểu trang trí hình tam giác đối xứng hoặc ngược chiều nhau. Loại dó án trang trí các 
hình tam giác nối nhau, rời nhau, góc nhọn hay tròn với các đường tồn lượn đa dạng bên 


tạo thành một khối hoa văn khép kín hay hở đã duoc coi như loại 


trong tam giác có in 
hoa văn tiêu biểu cho văn hoá Phùng Nguyên. 

= Táng thức: Cho đến пау đã tìm thấy một số mộ táng văn hoá Phùng Nguyên ở. 
Xóm Rèn (xã Gia Thanh, Phù Ninh, Phú Thọ), Khu Đường (xã Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú 
Thọ), Nghĩa Lập (xã Nghĩa Lập, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)... Người chết được chôn 
trong hó nông ở lớp đất cái - đáy của di chỉ. Người chết nằm ngửa, chân tay диді thẳng. 
Dà tùy táng gồm có riu đá, nha chương, vòng tay. khuyên tai, hạt chuỗi và dò gồm. Ó 
Lûng Hoà (Vĩnh Phúc), người chết được chôn trong những mộ huyệt đắt sâu từ 0.9m đến 
5,2m. Có những huyệt có bậc ở thành. Trong mộ, chôn theo nhiều dó gồm, đỗ trang sức. 
và công cụ đá. Ngoài ra, còn tìm thấy xương hàm lợn trong mó 


Đình Chiền, Bãi Mèn, 
it den có kích thước 


Tại nhiều địa điểm của văn hoá Phùng Nguyên như Gò Hội 
Gò Chùa Cao, Đỗi Đồng Dâu... đã tim thấy loại hình di tích hi 
lớn, được xử lý kỹ cảng và hiện vật đá, gốm trong một số hỗ được sắp đặt một cách có 
chủ ý. Theo ý kiến của một số nhà nghiên cứu, một số hồ dát den có thê liên quan đến 
mộ táng, một số khác có thẻ là hó bếp, hó đảo láy dát sét làm gốm.... So sánh 
với tư liệu của Trung Quốc, một số người cho là hó đất đen có thể liên quan đến hoạt 
động nghỉ lễ nào đó của cư dân. 


'ăn hoá Phùng Nguyên là cội nguồn, cốt 


- Cuộc sống của người Phùng Nguyên: 
lõi của sự phát triển văn hoá giai đoạn muộn hơn. Nhiễu loại hinh gốm, đá Phùng 


Nguyên được coi là motif khởi nguyên của các giai đoạn sau như khuyên tai có máu, loại 
hình mũi giáo đá, chân chac gốm, nồi góm thấp to ngang... 

Từ những tư liệu mộ táng, khó có thể thấy sự phân hoá xã hội trong các bộ lạc 
Phùng Nguyễn. Một số người cho rằng tượng người đàn ông Văn Diễn là biểu hiện của 
sự chuyển biến từ công xã thị tộc mẫu quyển sang công xã thị tộc phụ quyển. Một số 
người khác, tuy vậy, lại gắn tượng này với tín ngưỡng thờ mặt trăng. Những cứ li về 
chế độ xã hội thời Phùng Nguyên thực sự ít ỏi, khó có thể khẳng quyết được điều gì 
Dưới ánh sáng của những tải liệu đa ngành hiện nay, người ta cho rằng trong xã hội thời 
bẩy giờ (và cả những giai đoạn muộn hơn), nguyên lý Mẹ luôn luôn chiếm một vị trí 
quan trọng. 

Cư dán Phùng Nguyên là cư dân nông. nghiệp, sống ở những làng định cư rộng và 
lâu dài, các ngành nghễ thủ công đóng vai trò quan trọng. Những chứng cứ vêt chất cũng 
cho thấy thu lượm và săn bát những loại thú vừa vả nhỏ, thuỷ sản... có vai trò không. 
phải là nhỏ trong đời sống hàng ngày. Trong các di tích văn hoá Phùng Nguyên đồ xương 
sừng không nhiều, song sự có mặt của những công cụ và vũ khi liên quan đến săn bắn 
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đánh cá cho thấy hoạt động khai thác tự nhiên giữ vai trò đáng ké trong đời sóng người 
Phùng Nguyên. Ở di tích Phượng Hoàng (Quốc Oai, Hà Tây) khai quật năm 1994 của 
Dai học Tông hợp Hà Nội, bằng cách гау nước đã phát hiện råt nhiều xương cá, уб tôm, 
cảng cua bên cạnh một khối lượng lớn xương răng động vật. Sở dĩ những tàn tích thức ăn 
này được bảo tòn tốt là do chúng nằm ở tång đất lẫn nhiều đá vôi. 

Nghệ trồng lúa nước trong văn hoá Phùng Nguyên: Nguồn gốc và niên đại của 
nghè trồng trọt và trồng lúa nước ở Việt Nam cho tới nay còn chưa được nghiên cứu dày 
đủ. Trong tầng văn hoá sớm nhất của Đồng Đậu có niên đại thuộc văn hoá Phùng 
Nguyên đã tìm thấy một số hạt gạo cháy và được xem như là minh chứng cho một nën 
nông nghiệp trông lúa. Dựa vào dó gốm. một số loại hình công cụ sản xuất bàng đá, vị 
thế của các di chỉ và độ dày của tầng văn hoá... có thể thấy cư dân văn hoá Phùng 
Nguyên đã biết đến nghề trồng lúa nước. Tuy vậy, để xác định được tính chất, quy mô và 
đặc biệt là vai trò kinh tế-xã hội của nghề trồng lúa nước trong văn hoá Phùng Nguyên 
chúng ta cần có thêm những tư liệu trực tiếp, sự tham gia của nhiều ngành khoa học khác 
nhau, nhất là trong bối cảnh nghiên cứu mang tính khu vực rộng như hiện nay. 


- Niên đại và giai đoạn: Dưới ảnh sáng của những tư liệu mới và cách tiếp cận hệ 
thông. phàn lớn các nhà nghiên cứu Việt Nam cho rằng, văn hoá Phùng Nguyên là văn 
hoá khảo cỗ mở đầu cho thời đại kim khí Việt Nam, có niên đại sơ kỳ thời đại đồng thau. 

Dựa trên việc phân tích loại hình hoa văn gốm của các nhóm di tích, cứ liệu địa 
ng... Hà Văn Tán và Hán Văn Khẩn đã xác lập ba giai đoạn phát triển của văn hoá 
Phùng Nguyên: 


+ Giai đoạn sớm, có thể gọi là giai đoạn trước có điển, lấy Gò Bông, Gò Hên làm. 
tiêu biểu. Di chỉ Đồng Chỗ ở vào thời điểm kết thúc của giai đoạn này, bắt đầu có yếu ó 
của giai đoạn sau. 


+ Giai đoạn giữa, có thể gọi là giai đoạn có điển, lấy Phùng Nguyên, An Đạo, 
Xóm Rèn, Nghĩa Lập... làm tiêu biểu. Di chỉ Đồi Giàm ở vào thời điểm kết thúc của 
giai đoạn này. 

+ Giai đoạn cuối, có thể gọi là giai doạn sau có điển. Có thể lấy lớp dưới Đồng 
Đậu, các đi tích nhóm Tiêu Tương (Bắc Ninh), Tiên Hội và Xuân Kiều (Hà Nội) làm 
tiêu biểu. 


Tuy vậy, cũng có ý kiến khác (chủ yếu dựa vào sự xuất hiện của dấu vết 


đồng), mà chia thành hai giai đoạn phát triển: 


kim loại 


+ Giai đoạn Phùng Nguyên, sớm, chưa tìm được dë đồng hay hiện vật kim khí nào 
khác, thuộc thời đại đồng thau, vào thiên niên ky HI BC. 

+ Giai đoạn Gò Bông, muộn, thuộc sơ kỳ thời đại đồng thau, vào khoảng cuối thiên 
niên ky Ш - đầu thiên niên kỹ II BC. Đã có hợp kim đồng - thic. 
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Niên đại tuyệt đối: Từ một vải địa điểm của văn hoá Phùng Nguyên đã có một số 
niên đại C! trong khoảng thời gian từ 3.800+60 năm ВР đến 2.900+60 năm BP. Như 
vậy, dựa vào những niên dai C' đã có của văn hoá Phùng Nguyên, có thê cho rằng văn 
hoá Phùng Nguyên có niên đại mở đầu từ cuối thiên niên kỷ II BC, đầu thiên niên kỷ II 
BC và kết thúc vào khoảng nửa đầu thiên niên kỷ II BC. 


qena sasi apaq кора. 
= Nguón góc và các mỗi quan hệ văn hod: 


Một số người nghiên cứu cho rằng, nguồn gốc và những yếu tó hình thành của văn 
hoá Phùng Nguyên có lẽ phải truy tìm từ những văn hoà trước đó. Tuy vậy. tư liệu còn 
khá rải rác và cũng chỉ là những mỗi liên hệ xa xôi và cho tới nay, chúng ta hoàn toàn 
chưa thấy dấu tích gì về những di tích Tiền Phùng Nguyên trên địa bản của văn hoá 
Phùng Nguyên. Da số y kiế nay cho rằng, văn hoá Phùng Nguyên có các hợp 
nguồn khởi nguyên cơ bản từ phia Bắc xuống, Nam lên, Đông vào... của các văn hoá 
đồng tộc cư trú quanh Phùng Nguyên. mà dòng chính là từ phía Bắc theo các dòng sóng 
Lô, Thao, Đà về hội tụ ở vùng nôi của văn hoá nảy - vùng đất tô Hùng Vương. Tham góp 
vào sự hình thành này còn có các nhóm văn hoá khác như văn hoá Hà Giang, Soi Nhu. 
Sập Việt. Các văn hoá Hạ Long, Hoa Lộc, Bàu Tró cũng có vai trò đáng kể trong sự tạo. 
thành những đặc điểm của văn hoá Phùng Nguyên giai đoạn sau. 


Trong văn hoá Phùng Nguyên cũng thấy nhiều tư liệu vật chất về các mối quan hệ 
giao lưu trao đổi với các vùng xung quanh. 

Với Trung Nguyên (Trung Hoa): Mối quan hệ (giao lưu, tiếp xúc) văn hoá được thể 
hiện thông qua loại hình hiện vật bằng đá dưới tên gọi nha chương (Bản vẽ 24; Bản ảnh 
9). Sự giống nhau đến chỉ tiết giữa nha chương Việt Nam và nha chương Trung Quốc. 
theo Hà Văn là kết quả của một sự giao lưu hay tiếp xúc văn hoá chứ không phải là 
hiện tượng dòng quy văn hoá. Như vậy, ảnh hưởng của văn hoá Thương ở Việt Nam là 
khá sớm và tới bằng nhiều con đường khác nhau. 


Từ cuối thiên niên kỷ III đến giữa thiên niên kỷ II BC ở miễn Bắc Việt Nam có 
nhiều văn hoá khảo cò khác nhau như văn hoá Hạ Long ở vùng hải đảo và ven biển 
Quảng Ninh. Giai đoạn muộn của văn hoá này phát triển song song với văn hoá Phùng 
Nguyên. Các văn hoá khác là văn hoá Bàu Tró vùng Quảng Bình, Hà Tinh. Nghệ An; các 
nhóm di tích khảo cỗ ở miền núi Việt Bắc, Tây Bắc và Trung Bộ và cả những di tích 
ngay trong khu vực phân bó của văn hoá Phùng Nguyên mà lại khác Phùng Nguyên như 
Mà Đống-Gò Con Lợn.... Có nhiều tư liệu cho thấy giữa văn hoá Phùng Nguyên và 
những văn hoá trên đã tồn tại nhiều các mối quan hệ trao đổi văn hoá. 


Quan hệ giữa văn hoá Phùng Nguyên và văn hoá Hoa Lộc: Trong các địa điểm Gò 
Ghệ và Gë Dạ (Phú Thọ), đã tìm được những manh gồm kiểu Hoa Lộc. Theo một số 
người, mỗi quan hệ Phùng Nguyên - Hoa Lộc đã được thấy chắc chắn trong giai đoạn 
giữa của văn hoá Phùng Nguyễn. 
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Sự tiếp xúc văn hoá giữa những cư dân của các bộ lạc văn hoá Phùng Nguyên trung 
du và dûng bảng. văn hoá Ha Long. văn hoá Hoa Lộc ven biên. có thể thực hiện qua 
nhiều phương thức, nhiều nga đường. nhiều thời điểm. Đã có những sự cư trú xen kë 
giữa một số bộ lạc có văn hoá khác nhau và qua đó giao lưu tiếp xúc văn hoá cảng được 


dây mạnh, Mỗi liên hệ giữa văn hoa Phùng Nguyên - Hạ Long - Hoa Lộc, rò rằng là theo 
các chiều khác nhau và có các kiểu khác nhau. 

Tuy còn quá it tu liệu. song bước dẫu đã có thé xác lập mỗi quan hệ giữa văn hoá 
Phùng Nguyên và một số di tích dương đại ở Đông Nam Á bàng nhiều phương thức tỉ 
xúc và trao đôi khác nhau. 


~ Nhóm Gò Con Løn - Mä Đẳng: 

Trong quả trình nghiên cứu Văn hoá Phùng Nguyên, các nhà khao cổ đã phát hiện 
được một nhóm di tích. củng phân bố trên không gian của Văn hoá Phùng Nguyên. 
nhưng khác Văn hoá Phùng Nguyên. dược gọi là nhóm di tích GÒ Con Løn - Ма Đồng. 
Dú là các di tích Gò Con Lon. Quang Нас hay Đông Ba Tram (Tam Nông. Phú Thọ), 
Đoan Thượng (Thanh Thuy, Phú Thọ) và Ma Đồng (Hà Tây). Các di tích này vừa có 
điểm gióng nhau lại có những điểm khác nhau. 

Đi tích Gò Con Lon. hay Việt Hùng (xã Việt Hùng, Lâm Thao, Phú Thọ). Di tích 
được phát hiện và khai quật năm 1961 với điện tịch 238m”. Di tích phân bố trên một quả 
gò thấp rộng khoảng 2.000m”. bị bao váy tứ bề bởi đầm hà và ruộng trüng. Năm nào di 
tích cũng bị ngập nước tới 3-4 tháng liền, Chính nước là nguyên nhân chu yếu làm cho di 
tích chóng bị huy hoại. Mặt khác, hàng năm cư dân địa phương lấy đất đắp dường, làm 
bë vùng bờ thửa cũng góp phẩn làm cho di tích chóng bị xoá số. Gò Con Lon ni 


m lọt 


thom trong cụm di tích Phùng Nguyên trong cùng khu vực, như Gò Ghệ, Gò Dạ (Thanh 
Đình). Gò Chùa Cao. Thành Dên (Cao Ха)... Hiện nay di tích đã bị xoá só hoàn toàn 


Kết quả khai quật 238m? cho một số dó đá và dò gốm. Da số là riu có vai và gốm thô. bê. 
chủ yếu trang trí văn thừng. Hiện nay, tư liệu và báo cáo khai quật bị phân tán tản mát. 
thất lạc nhiễu. 


Di chỉ Quang Húc nằm bên bờ sông Bứa (một chỉ lưu của sông Thao), rộng khoang 
10.000mẺ. Di tích được phát hiện vào nám 1965 trong khi dào đất làm thuy lợi. Di tích 
chưa dược khai quật. chỉ mới được thám sát 3m?. Di tích bị huy hoại nghiêm trọng. Qua 
thu nhật và thám sát, người ta thấy di vật đá và gốm của Quang Húc giếng với Gò Con 
Lon. Tuy nhiên, ở Quang Нас mảnh tước phổ biến. Có thể Quang Нас là di chỉ-xướng. 

Di chỉ Đoan Thượng là một dải đất kéo dải khoảng 800m, rộng 50m, nằm ở tả ngan 
sông Dà. Một phàn di tích đã bị sụt lở xuống sông Dà. 

Đoan Thượng được phát hiện từ 1962 đến 1965, khai quật 100mẺ vào 1979. Di vật 
dû thu được nhiễu hơn hàn Gò Con Lon. Quang Húc và Mã Dống. Riu bôn tứ giác bao 
ở cũng nhiều hơn riu bôn có vai. 
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Đồ gốm Đoan Thượng có số lượng it hon Mà Đồng. đều là gòm thỏ. bơ. bong hoa 


văn. Đoan Thượng là một di chỉ-xưởng. 
Di chỉ Má Đồng phân bó trên một qua gò lớn (xã Đường Lâm. Ba Vi. Ма Tây). Di 


chỉ bị quốc lộ 11A đi qua nên bị phá huỷ gån như hoàn toàn. 


Di chỉ được phát hiện 1970 và khai quật 242m” vào nām 1972. Dó dû và góm của 
di chỉ này: riu có vai phổ biến hơn riu tứ giác. Loại hình và hoa văn gốm khá phong phủ 


(Bản vẽ 27-28; Bän ảnh 13). Ма Đồng và Đoan Thượng có nhiều nét gån nhau hơn. Tuy 
nhiên, sự khác biệt giữa Mà Dồng và Doan Thượng là rõ rằng. 

Như vậy, nhóm di tích Gò Con Lon - Ма Đồng, tuy nằm cùng khôn; 
với nhau nhưng khác Phùng Nguyên. Mặt khác, các di tích па, 
nhau. Các di tích này dëu bị phá huỷ gån như toàn bộ nên việc cửu chúng 
là rất khó khăn. Không ai rõ, từ sau Phùng Nguyên. cư dán Gò Con Lon - Mà Đồng di 
đâu về đầu. 

Vän hoá Đồng Đậu: 

Đặc điểm di tích (loại hình và phân bố): Văn hoá Dóng Đậu được gọi theo tên di 
chỉ Đồng Đậu (xã Minh Tân, Yên Lạc, Vĩnh Phúc). Di tích được phát hiện năm 1961. 
được khai quật nhiều lẫn với tổng diện tích 500mẺ. Cho đến nay, hàng loạt các di tích 
cùng tính chất với Đồng Dậu được phát hiện và nghiên cứu (37 di tich). Уап hoá Đông. 
Đậu được хас lập và là nën văn hoá thuộc trung Кў thời đại đông thau. 


Các di tích Đồng Đậu phân bó về cơ bản trùng hợp với địa bàn cư trú của văn hoá 
Phùng Nguyên với sự mở rộng về phía trung và hạ châu thổ. Các di tích tập trung ở 
những dòi gò không cao, bên các đầm hồ, ven lưu vực các sông suỗi như sông Hồng, 
sông Lô, sông Đà và sông Dung thuộc các tỉnh Phú Thọ. Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hà Tây. 
Bắc Ninh. Bắc Giang... Người Đồng Đậu thường sống trên các đổi gò thấp, bảng phẳng. 
Trong khu cư trú của họ thưởng phát hiện những nën đất sét vàng được đắp cán thận, nën 
chặt, có những hó đất den lớn, nhỏ. có thể đây là những lỗ cột nhà như ở Đồng Đậu, Đôi 
Đà, Vườn Chuối, Đông Lâm.... Tuy vậy, chưa đủ tư liệu để khôi phục lại hình dáng và 
diện tích cüng như phân bổ nhà của người Döng Dậu. 


Đặc trưng văn hoá: 

- Đề đá: Trong các địa điể 
Tuy vậy có thể thấy sự suy thoái về chất liệu cũng như kỹ thuậ 
từ giai đoạn trước tiếp tục được chế tác và sử dụng. Công cụ, vũ khí bằng đá vẫn nhiều 
lượng và phong phú về hình loại, bao gồm riu đá tứ giác. kích thước lớn vừa được 
làm từ đá basalt, mài nhẫn. Duc đá được làm bằng đá cứng, màu tím. mài nhẫn bóng. 
hình chữ nhật, lưỡi sắc, dấu vết cưa còn thấy rõ ở hai bên thân. Giáo đá cũng là loại hiện 
vật tìm thấy nhiều ở giai đoạn đầu của văn hoá Đông Đậu, song có xu hướng suy thoái 
dần ở giai dogn sau khi giáo đồng dẫn phổ biến và chiếm ưu thế. Loại hình lao đá cũng 


văn hoá Đồng Đậu dò đá vẫn chiếm một ti lê đáng kê. 


chế tác. Nhiêu loại hình 
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chỉ thấy o những di tích sớm. Mãi tên dû phố biến ở các giai doan của văn hoá Dòng 
Đầu. Mũi tên ở giai đoạn sớm eó mát cắt hình tam giác cân hoặc dêu. thân và chuôi mài 
nhàn hong. О giai đoạn phát triên lại có thêm mũi tên đá mật cất hình trái tim 


Sự hoàn thiện vë hinh dáng được phan ánh rõ nét qua các đô trang sức bảng dá, 


Ngoài một số loại hình cơ bản đã có từ giai đoạn trước, ta thấy xuất hiện một số loại hình 


mới. hay những yếu tố mới của các loại hình đã quen thuộc. Về vòng tay, có các loại mặt 
cất hinh chữ nhật. hình vuông. hinh tam giác. hình thang. đặc bị 
chất liệu đá kém hơn so với Phùng Nguyên. Loại vòng tay có kích thước lớn và nặng 
được chế tạo hoàn mỹ ở văn hoá Đồng Dậu. nhất là loại vòng mặt cất hình chữ D. 
Khuyên tai. loại hoa tai bốn máu dược phát triển theo hướng máu vë tròn. loại hình này 
dược hoàn thiện từ hoa tai bón máu Phùng Nguyên. Một loại trang sức dà nephrit chỉ 
û văn hoá Đồng Đậu là loại thường được gọi йш 


êt là hình chữ T, song 


cái tên "hạt chuỗ 


hình gói qu: 


có hình бпр, thân mài tròn, hai đầu loe ra so với thân, cạnh bën cong lồm vào. Ngoài ra 


còn có những dó trang sức hinh trụ tròn hay mỏng đẹt. có khắc hoặc có lỗ để đeo. 

Ngoài những công cụ tiêu biéu được người thời Đồng Đậu chế tác bằng nguyên 
liệu đá nói trên còn có những hiện vật đá khác như chỉ lưới, chảy nghiễn. bàn mài và 
khuôn Час, Khuôn dúc bằng да đã phát hiện được о nhiều nơi. Ó Dòng Dèn đã phát hiện 
duge một khuôn đúc riu, còn nguyên vẹn cả hai mang, mặt giáp khuôn nhẫn và khít. Tại 
Thành Dèn trong cuộc khai quật 1, 11 đã tìm thấy 44 mảnh khuôn đúc đồng chế tác bằng. 
đá, bằng đất nung. Dây là nơi tìm thấy nhiều khuôn đúc nhất trong giai đoạn tiển-sơ sử ở 
miền Bắc Việt Nam (Bản vẽ 29; Bản ảnh 14. h.3-6). 

= Då đồng: tước sang văn hoá Đồng Đậu, một đặc trưng cơ bản nhất là kỳ thuật 
luyện kim đúc và chế tác dò đồng có sự phát triển đột biến. Trong văn hoá Dông Đậu 
ngay từ buổi dầu, người ta đã 


àm được những công cụ đồng hoàn chinh. hiện vật dòng 
thau đã có mặt trong nhiều địa điểm văn hoá Đồng Đâu. Mức độ phổ biến của chúng đã 
chiếm một ti lệ trên đưới 1/5 trong số công cụ và vũ khí ở những địa điểm văn hoá Đồng. 
Đậu sớm như Gò Diễn, Tiên Hội. Bên cạnh gi. xi dóng là những công cụ đồng được chế 
với kỹ thuật cao. Trong giai doan Dông Dậu phát triển, người Dòng Đậu đã nhanh 
chóng vươn lên chiếm lĩnh đỉnh cao của kỹ thuật dúc luyện và sử dụng đỗ dêng. Đó là sự 
phát triển vượt bậc cả về số lượng vả chất lượng. Xuất hiện nhiều loại hình mới trong đó 
có một loại hình tiền thân cho những giai đoạn sau. Bên cạnh một số mũi tên và mũi 
nhọn từ giai đoạn dà xuất hiện những loại như riu. giáo. lao. mũi tên các loại hình 
lá ba cạnh có chuôi hoặc không có chuôi. düa, đục, dao khắc, lười câu. búa dòng (hay 
chuối dao) (Bản vë 31, h.1-13, 15-16)... một số trong chủng thực ra là mô phóng lại 
những thứ, loại được chế tác bằng dû. bảng xương. Đây là một sự phát triển có nguồn 
sốc bản địa. Sự tăng nhanh của đồ dòng ở giai đoạn phát triển 
chỉ Thành Dèn. Đồng Dèn (Vĩnh Phúc) ... Tại 


па nó có thê thây rë ở di 


в Dên. trong cuộc khai quật 1970 có. 
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ша văn hoà Dẳng Dậu là dó 
đồng ở đây được chế tác tại chỗ chứ không phải chỉ là sản phẩm của sự trao đổi hay du 
nhập. Hầu hết о các khu di tích văn hoá Đồng Đậu đều tìm thấy đấu vết của nghề đúc. 
tuyên đồng như khuôn dúc. nỗi nấu dòng... những manh khu: 
manh bằng đá hoặc bằng đất nung mà vật đúc hết sức đa dạ 
khuôn đúc còn tìm thấy 20 manh nổi nấu đồng. dấu tích của 4 10 nung nấu dêng và hàng 
trăm xi, gì đồng, Thành Dèn cho tới nay được coi là trung tâm đúc dòng lớn của văn hoà 
Đồng Đậu. 


này thuộc loại khuôn bai 
Lại Thành Dên bên cạnh 


Loại hình: Riu đồng; riu hình chữ nhật) riu хоё cân hay chuối và có họng tra cûn. 
những loại này có lẽ më phòng loại riu (сибе) đá hình chữ nhật, có vai hay хоё cân rất 
phô biển trong các cụm di tich Má Đồng. Gò Con Lon - Doan Thượng (cụm di tích đồng 
đại nhưng khác Phùng Nguyên phân bổ trong địa bàn của văn hóa Phùng Nguyên), đồng 
thời. loại riu lưỡi hơi lệch lại là hiện thân hay nguồn gốc trực 
vũ khí phố biến ở những giai đoạn muộn. Giáo đồng cũng xuất hiện trong văn hoá Đồng 
Đậu. tuy không nhiều. Chủ yếu là loại có lưỡi hình búp đa thon dài. mặt cắt hình bầu dục. 
Lao đồng có hai loại gòm loại chuôi nhỏ. đặc và nhọn, thân hình chi 
tiết điện ngang hình vuông hay 
Loại thứ hai này rất phô biến ở những giai đoạn sau, song nguồn gốc của nó båt nguồn tir 
những chiếc lao bằng đá ở giai đoạn sớm của văn hoá Đồng Đâu. Mũi tên cũng khá phổ 
biến trong các địa điểm, mặc dù ở gi 
ý nghĩa quan trọng để xác định các bước phát triển của văn hoá này. Từ những loại mũi 
tên sớm bet, hẹp, thân và chuôi không phân bi 


а loại riu lu 


|. chuối kéo dài. 


iu dục và loại hình búp đa, có họng tra cûn. müi nhọn 


đoạn sớm mũi tên dòng không nhiều nhưng lại có 


r, mũi tên phẳng. tên đá ba cạnh có mặt 
ï bẹt to phát triển dẫn lên tên (hay lao) 
hinh lá có chuôi tròn nhỏ, ở giai đoạn Gò Mun. Từ tên hình cánh én sớm đến tên hình lá 
có nganh chưa có chuôi ở lớp chuyền tiếp Dông Đậu-Gò Mun. Mũi nhọn có kích thước 
lớn, họng tra cán đa số hình tròn. mặt cắt thân hình vuông. tròn đặc. Lưỡi câu khá giống 
những lưỡi câu hiện đại, một nganh phía trong sát lưỡi. hai nganh trong và ngoài sát lưỡi 
(loại hai ngạnh ít phố biến hơn và ở giai đoạn sau không thấy nữa). Dũa đồng được coi là 
một trong những hiện vật độc đáo của thời đại đồng thau và sơ ky thời đại dò sắt ở Việt 
Nam có hình đáng ổn định từ văn hoá Đồng Đậu. Công dụng của loại hình này chưa xác 
định. Búa đồng (hay cán, chuôi) rất phổ biến trong văn hoá Đồng Đậu và duy tri ở văn 
hoá Gò Mun. Dông Sơn. Ngoài ra người Đồng Dậu còn chế tác га những công с, vũ khí 
đồng khác như duc, dao khắc. thìa, dao phay hay dao chiến... mà công dụng của chúng 
vẫn còn chưa được xác định rõ ràng.. 


cắt hình tam giác cân đến các mũi tên hình lá chu 


Quy mô nghề luyện đồng ở Đồng Đậu có lẽ không lớn - theo kiều hộ gia đình trong 
một lang. Đợt khai quật Đồng Dậu lần thứ ТУ đã tìm thấy vết tích lò пам dêng nhỏ với xỉ. 


Chương 8. Thời đại dà đồng 


197 


manh nồi. khuôn dúc bằng đất nung. Có lẽ chưa có thợ "chuyên", và nghẻ đúc dòng cũng 
chưa dược chuyên hoá, 

= Đồ gồm: Trong tàng văn hoá, mảnh gồm tìm thấy với khối lượng lớn. Trong giai 
đoạn dẫu. gốm it nhiều vẫn tiếp tục theo truyền th 


Phùng Nguyễn. song đã có những 
thay đôi rõ rệt vê tạo dáng và hoa văn. Chất liệu gốm văn hoá Đồng Dậu cỏ phần khác so 
với Phùng Nguyên. Đỏ là sự vắng mặt của loại góm mịn kiểu Gò Bông và sự tương đối 
dèu sắc, nhất là sự phô biển của loại gồm màu hơi xám. Gốm khá cứng và danh mặt, độ 
nung gån từ 800 đến 900°C. và vì vậy theo các nhà nghiền cứu, có nhiều khả năng góm 
đã được nung trong lò chuyên dụng. Góm chủ yếu được làm bằng bàn xoay có kết hợp 
những kỹ thuật khác (Вап vẽ 30; Bản ảnh 14. h.7-9), 

Loại hình: Dó đựng như binh. vò. bát. ci Рё dun nấu như nỗi бау bång, dûy 
tròn... Các loại khác như nỗi nấu dêng. khuôn đúc dêng, doi xe sợi. chac gốm. tượng bỏ. 
tượng gà. bi ибт... Phong cách tạo dáng của người Dông Dậu có xu thé giảm dàn chiều 
cao. tàng dàn chiều rộng. phần cô ngắn, miệng loe xiên, bụng nó và rộng. Bên trong 
thành miệng thường có 


rang trí hoa vấn sóng nước 


Hoa DÒ gồm Dòng Đậu sớm chủ yếu duge trang trí văn thimg. đặc biệt loại 
thừng thô, rãnh to, sâu và chạy dọc thân góm. Trên một số mánh đã nhận thấy một số 
motif hoa văn trang trí mới như hoa văn kiểu khuông nhạc đơn giản, đường tròn dòng 
tâm. sóng đơn hay рар khúc.... Loại văn này càng ngày cảng phổ biến với những dà án 
phức tạp. Các loại hoa văn trang trí trong thành miệng như in lăn hình 


at thóc, đường 
sóng đơn... trở thành đặc trưng điển hình của hoa văn gốm văn hoá Đồng Đậu. 

Trong giai doan phát triển, đổ gốm dược nung ở độ nung cao hơn, do vậy có màu 
thẩm, cúng. chắc khoẻ, miệng thô dày, có trang trí văn sóng nước ở mặt trong. Xuất hiện 
"văn nan chiếu". là loại sẽ phổ biến ở giai đoạn Gò Mun. Loại văn khắc vạch có một 
bước phát triển mới với nhiều dô án phong phú. phức tạp và motif mới như vòng tròn 
đồng tâm. kẻ chéo dan xen. sông nước ибп lượn, hình số tám. chữ Những 
motif này được kết hợp tạo nên lối trang trí phức hợp. Đặc trưng nữa là những cách trang. 
trí bên trong thành miệng gốm. bao gồm văn sóng nước nhiều loại, văn in lăn hình hạt 
lúa xếp chéo liền nhau. Trên thân và дау gốm phổ biến là văn đan long đôi, lỏng ba. văn 
hình "bu gå". Các motif hoa văn chủ yếu dược tạo nên bằng bút vẽ nhi 


- Đồ xương: Dó xương Dòng Đậu gốm nhiều hình loại ở giai đoạn sớm mũi tên 
hay lao thường nhỏ, cảng về sau kích thước lớn hơn và được chế tác hoàn hảo hơn (Вап 
về 31. h.14. 17-21). 

= Tầng thức: Mộ táng ít được phát hiện. nghiên cứu và khai quật. Tại địa điểm 
Thành Dèn đã phát hiện được mộ táng ở cuộc khai quật Il, III trong cuộc khai quật II, 
ngôi mộ được phát hiện ở hó C, độ sâu 0.66m. Đây là mộ của một người đàn ông đặt nằm. 
ngửa trên nền đất sét vàng nën chặt hình chữ nhật cỏ độ dày 11ст, dài 178cm, rộng 
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38cm. Ó cuộc khai quật III o hỗ D1. ở lớp thứ 6 (0.80m) đã phát hiện một ngôi mộ song. 
táng. nën mộ là khối đất deo quánh dåp vuông vức. dày 0.20m. Hai tử thi đặt nằm ngửa 
song song trên nền sét vàng. đầu quay về phía Nam. hai tay và phn đủi dudi thăng, hai 
càng chân của hai tử thi đều dë n phía đủi kiểu nằm ngửa bó gối. Do vậy toàn bó 
mộ chỉ dài 0.80m. phía đầu rộng 0.1 9m, ngang vai 0.27m và phía dưới cũng rộng 0.27m 
Hai từ thi đặt khá sát nhau hai hộp sọ cách nhau 0,18m, khoảng cách ngang cảng tay cách 
nhau 0.09m. 

- Cuộc sống của người Đông Đậu: Tiếp nỗi đời sông văn hoá của giai đoạn trước 
46, cư dân Đồng Đậu làm nông nghiệp. Họ làm ruộng nước vả ruộng khô quanh nơi cư 
trú. Điều kiện khí hậu và môi trường råt thuận lợi cho việc phát triển nền nông nghiệp da 
canh. Trong văn hoá Dông Đậu đã tìm được những bàng chứng trực tiếp vê nghề trồng 
lúa nước. Trong các di tích văn hoá Đông Đậu, đặc biệt là di chỉ Đồng Đậu. đã phát hiện 
nhiều vết tích gạo cháy. Bên cạnh nông nghiệp các hoạt động kinh tế khai thác sản vật 
thiên nhiên chắc chắn vẫn giữ vai trò không nhỏ trong đời sông của cư dân. 

- Nữ ¡ đoạn phát triển: Dựa vào ba nhóm di tích có thể thấy văn 
hoá Đồng Đậu trải qua ba giai đoạn sớm-giữa-muộn. 


đại và các gi 


+ Giai đoạn thứ nhất - sớm: gồm các di tích mang đặc trưng спа các yêu tố Phùng 
Nguyên muộn - Đồng Đậu sớm như Xuân Kiều, Lũng Hoà, Tiên Hội... 
а: Dây là giai đoạn điển hình thể hiện đẩy đủ nl 
Đông Lâm, Dông Dên, 


+ Giai đoạn thứ hai - các 
đặc trưng гі 


“Thành Оё 


g biệt của văn hoá Dông Đậu như Vườn Chui 


+ Giai đoạn thứ ba - muộn: mang những đặc trưng của văn hoá Đồng Đậu - Gò Mun 
dược thể hiện liên tục trên địa tång của một di tích mà điển hình là địa điểm Đông Đậu. 

- Nguồn gốc và các mỗi quan hệ văn hoá: Văn hoá Đồng Đậu về cơ bản có quan 
hệ nguồn gốc với văn hoà Phùng Nguyên, có sự tham gia của những yếu tó văn hoá khác 
như nhóm Mà Đồng - Gò Con Lon - Đoan Thượng. Người Đồng Đậu đã kê thừa những 
thêm một bước cao hơn. Dièu này được thể 


hiện rõ-rệt nhất là sự phát triển phố biến của nghë luyện kim đồng và sự phát triển của 
nghề góm. Những thành tựu văn hoá vật chất và tỉnh thần của người Đồng Đậu mặt khác 
là tiền dë cho sự phát triển của giai đoạn Gò Mun. 

Уап hoá Gò Mun: 

Đặc điểm di tích (loại hình và phân bó): Dấu vết đầu tiên của văn hóa Gò Mun 
được biết đến vào năm 1961. Tháng 3. 4 năm 1961 di chỉ Gò Mun, lúc đầu gọi là Việt 
Tién (xã Tử Xã, Lâm Thao, Phú Thọ) được phát hiện và khai quật 400m”. Từ đó đến nay 
đã có 34 khu cư trú và mộ táng có tính chất giống với Gò Mun. một nën văn hoá mới - 
văn hoá Gò Mun được xác lập. 
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điểm văn hoá Gò Mun phân bó chủ yếu ở vùng chuyển tiếp tử trung du 
ı thô sông Hêng. ven bờ trải, phải của sông Hồng và ven các nhánh của con 
sông này như sông Рау, sông Đuông. Nỗi lên là hai khu tụ cư chỉnh vùng Phong С 
(Phú Thọ). nơi hợp lưu của các dòng sông Dã, sông Lô. sông Hêng đổ về châu thô và 
vùng Hà Nội là nơi hợp lưu của sông Hỗng và sông Dung và đồng đúc nhất là hữu ngan 
sông Hỗng. có dòng sông Рау chảy qua. Nhìn chung, dja vực cư trú của người Gò Mun 
là sự trùng hợp rồi mở rộng không gian sinh tồn của người Phùng Nguyên và Đồng Đậu 
trước đó. Các khu cư trú của người Gò Mun có diện tích từ nhỏ đến lớn. nhỏ từ trên 
500m? dén lớn 30.000mẺ. Са biệt có những khu tới 50.000-60.000m” như Chiển Vậy.... 
Hầu hết các khu cư trú nằm trên các đôi gò, có độ cao trung bình 7-13m so với mặt nước 


xuóng chê 


biển. Thường là những gò đất thấp, nằm rải rác đạc hai bên sông Hàng và các chỉ lưu của 
nó. Hàng năm được bồi đắp bởi một lớp phù sa dày làm tăng độ màu mỡ của đất đai. 


Nhìn chung. ёп tự nhiên khá thuận lợi cho sự định cư của con người. 


Trong văn hoá Gò Mun, bên cạnh những nơi cư trú đơn thuẫn còn có một số "di 
chỉ-xưởng". Điền hình như Gò Chon (Tam Nông) là xưởng chế tác đồ dû. Sản phẩm hoàn 
chính hay bán thành phẩm từ Gò Chon theo đường sông được chuyên chớ tới những địa 
điểm khác 

Các địa điểm văn hoá Gó Mun thường có tàng văn hoá dày từ 0,60 đến trên 1.00m. 
Đất màu đen, chứa nhiêu di vật, công cụ lao động và tàn tích thức ăn. Vết tích nhà, nền 
nhà, bếp lò, mộ táng, những hó dát đen (được lý giải là hàm ngũ cốc), những tảng đất 
nung hình gạch bị nung cháy.. 

Đặc trưng văn hoá: 


~ Dó đá: Việc sử dụng công cụ đá hay đồ trang sức bằng đá vẫn tiếp tục trong văn 
hoá Gò Mun, tuy số lượng di vật nhìn chung không nhiều. Kỹ thuật chế tác đá đang ở 
trên bước đường suy thoái, hình loại kém phong phú. Tuy vậy đồ đá vẫn còn chiếm tỉ lệ 
khá cao so với dó dòng thau. Các công cụ đá như riu, bón có kích thước lớn, dò trang sức 
điển hinh như vòng tay mặt cắt ngang hình tam giác to, thô, vẫn xuất hiện trong các di 
chỉ. Tại di chỉ xưởng Gò Chon, tìm thấy nhiều nguyên liệu, phác vật, phế vật... Đồ 
của văn hoá Gò Mun được sản xuất trong một khu vực tập trung và trao đổi cho cư dân 
trong cộng đông. Công cụ đá có kích thước trung bình và lớn. Chất liệu là đá basalt màu 
xám. Công cụ không được trau chuốt, mài bóng nhiều lắm. Loại hình riu chiếm số lượng 
lớn, gồm các loại tứ giác, hình thang, có vai và có піс. Trong đó riu tứ giác (riu chữ 
nhậu) là loại phổ biến nhất. Riu có vai và riu có пёс trong các di tích Gò Mun không phổ 
biến, sự có mặt của chúng ở các giai đoạn Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun theo các 
nhà nghiên cứu là biếu hiện của những yếu tó văn hoá khác nhau, tạo nên một nền văn 
hoá chung mang tính truyền thống từ Phùng Nguyên đến Đông Sơn ở lưu vực sóng 
Hồng, Ngoài riu đá còn thấy đục, bàn mài, chỉ lưới, khuôn đúc (Bản ảnh 15, h.3), một số 
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g giai doan trước nhu 


loai vũ khi nhu qua, mũi tên, dù nhiều loai hinh vũ khí đá tir nhü 
giáo và lao không còn duoc chế tác và sur dụng ở giai đoạn Gò Mun. 


Dà trang sức được làm bằng những loại đá có màu sắc dep với các loại hình như 
vòng tay, khuyên tai hay khánh đeo cổ (Вап vẽ 32, h.8-10). Trong kỹ thuật chế tác vòng 
tay cũng như khuyên tai bằng då, chúng ta thường thấy chủ nhân Gó Mun áp dụng kỹ 
thuật cưa, khoan, mài. Họ đã tạo ra các loại vòng mặt cất hình tam giác, chữ nhật, hinh 
thang. Khuyên tai bằng đá rất phô biến trong văn hoá Gò Mun, gồm nhiều kiêu dáng 
khác nhau. Có các loại mặt cắt chữ D. chữ T. tam giác, hình thoi. hình thang.... Song đặc 
biệt tôn tại loại khuyên tai bổn máu rất giống khuyên tai bốn máu đã có trong vẫn hoà 
Phùng Nguyên, Dòng Dậu. Khuyên tai bốn máu Gò Mun có máu được xẻ rãnh (2 hoặc 3 
rãnh trên máu). Màu sắc khuyên tai Gò Mun chủ yếu là loại đá xanh nhạt. vàng nhạt, 
ò Mun mong, nhỏ, mài nhẫn bóng vả xẻ rãnh. có 


trắng đục. Cấu trúc của khuyên tai 
chiếc khuyên tai đường kinh chỉ 2em, loại lớn đến 4cm. Khuyên tai đá Gò Mun cũng khá 
đặc biệt, đã trò thành đặc trưng tiêu biểu để phân biệt với những loại khuyên tai của các 
văn hoá trước và sau nó. Đỗ trang sức đá còn có hạt chuỗi. trang sức hình "đâu trâu", loại 
này được tìm thấy 01 tiêu bản ở Đình Trảng (На Nội) (Bản ảnh 15. h.1). 


- Đồ đằng: Điều đáng chú ý là nghề đúc đồng và việc sử dụng dó dòng đã đóng vai 
trò rất quan trọng trong văn hoá này. Tiếp thu những thành tựu tử các giai doan trước. 
người Gò Mun đã hoàn chinh và nâng cao kỹ thuật đúc luyện đồng. Ti lệ đẳng thiếc khá 
chính những nguyên 
š kim 
lön và 


ón định, ít tạp chất tự nhiên chứng tỏ sự hiểu biết và khả năng đi 


tổ hợp Кіт của người thợ đúc với trình độ cao trong kỹ thuật nấu luyện và pha el 
loại. Cách chế tạo chủ yếu là đúc bằng khuôn hai mang với hiện vật có kích thướ 
sử dụng kỹ thuật gia công nguội, dûa đối với những di vật nho, don giản... chưa xuất 
hiện hoa văn trang trí. Loại hình công cụ đa dạng bao gồm: rìu, giáo, lao, mũi tên (Bản 
ảnh 15, h.2), mũi nhọn, lưỡi câu, búa, düa.... Trong văn hoá Gò Mun, người ta đã thông 
kê được trên 20 loại công cụ vũ khí và dụng cụ khác nhau, công cụ và vũ khí bằng dòng 
thau đã chiếm một tỉ lệ trên 50% trong tổng số công cụ và vũ khí. Bên cạnh vũ khí và 


công cụ còn gặp dó trang sức bằng dòng như vòng tay, khuyên tai, nhẫn, nhạc cụ, tượng 
người và tượng động vật. Có thể nói, đến văn hoá Gò Mun loại hình công cụ đồng đã bắt 
dầu da dạng hoá. Nhiều chủng loại mới xuất hiện và chức năng được xác định rõ rằng. 
Một số loại hình công cụ đồng như riu lưỡi xéo, mũi lao hình lá... mới xuất hiện trong 
văn hoá Gò Mun và là tiền thân của những loại công cụ vũ khí tương tự, phổ biển trong 
giai đoạn văn hoá Đông Sơn. Các nhà nghiên cứu lưu ý tới một số loại hinh dó đồng của 
văn hoá Gó Mun như riu tứ pi xoë cân, hai loại này theo Hà Văn Phùng là một 
trong những đặc trưng trong bộ công cụ sản xuất của người Gò Mun. Loại hình ёт hay 
"vàng" cũng được xem là độc đáo, đã phát hiện được 02 chiếc ở Gò Mun (Phú Thọ) và 
Gò Chùa Thông (Hà Tây). Đây là những công cụ cất lúa của cư dán nông nghiệp, xuất 
hiện lần đầu trong văn hoá Gò Mun (Bản vẽ 32, h.1-7). 
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= Dó gồm: Chi 1 chủ yếu là đất sét pha cát và các loai tạp chất khác. đất được 
chọn và lọc kỹ cho nên có độ kết dinh cao. Ó giai đoạn sớm cát pha có kích thước lớn 
làm cho gốm thô nàng và cứng. Ó giai doan muộn góm vẫn cứng. song mong hơn. с 
pha mịn hơn, Bên cạnh gốm màu xám là gốm màu xám nhạt, hồng, Gốm văn hoá Gò. 


Mun rất cứng. gần như không thắm nước. được nung ở độ nung khoang 800-900°C, có 
thê đã dược nung trong lò chuyên dụng. Gồm được làm bằng bản xoay kết hợp với các 
kỹ thuật khác (Вап vẽ 32, h.11-17). 

Loại hình: Điểm đặc sắc của gốm Gò Mun là phát triển lối trang trí hoa văn bên 
trong miệng hiện vật đã có từ giai đoạn Đồng Đậu. Để đáp ứng yêu câu thâm mỹ này, các 
miệng gốm thường được bẻ loe ra. nằm ngang rộng bản, сб gãy. Thân gốm thường có 
Jang hình cầu ón đều. dường kính bụng rộng. 


Người Gò Mun sản xuất dó gốm chủ yếu là dó đun nấu (nỗi 


„ dó dựng (bình, vò, 
chậu. bát). Chân dé có xu hướng thấp dẫn, xuất hiện loại đáy bằng. hình dạng ón định, 
thanh thoát. mức độ trùng hợp lớn. Dói với loại hình nỗi bình, vò là loại miệng loc ngang. 
gån gây, góc ở phân cå so với thân tạo thành miệng gốm. rộng và có рф ở mép miệng, 
Dôi với loại chậu, bát, cầu trúc miệng thường thấp. Đáng chú ý là loại bình cỏ dai nồi 
gắn vòng quanh thân. chia thân thành hai phần bằng nhau, phần thân trên thường trang trí 
hoa văn khắc vạch hình học điển hình Gó Mun. Trong số chân dé Gò Mun, đáng chú ý là 
loại chân dé hình ng (trụ) cao. phần dé loe rộng như hình chiếc đĩa úp có trang trí đai 
nồi và những băng hoa văn in vòng tròn nhỏ và khắc vạch hình hình học. 


Loại di vật chac gốm tiếp tục được người Gò Mun sản xuất và sử dụng và được 
trang trí đẹp hơn những giai đoạn trước. Ngoài chac gốm còn có bi gốm, doi xe sợi đất 
nung, chỉ lưới. tượng thú bằng đất nung 

Hoa văn trang trí: Hoa văn gồm Gò Mun được tạo bằng những phương pháp truyền 
thông: đập. lăn, in ấn. khắc vạch và đắp nổi. Da số thân và đáy có văn thing dåp. lăn hay 
đập nan chiếu. Văn khắc vạch kết hợp in hình tròn nhỏ trang trí chủ yếu bên trong thành 
miệng. Hoa văn Gò Mun có phong cách hình học rõ ràng, gåy góc, giản đơn gồm những 
đường gấp khúc. tam giác, chữ nhật, zigzag... kết hợp với những дай vòng tròn nhỏ đơn 
hoặc kép. 


= Dû gỗ, đồ xương: Năm 1965, trong đợt khai quật Gò Mun lần thứ II đã phát hiện 
được hai mũi giáo gỗ trong tng văn hoá. Giáo có thân hình tam giác, đầu mũi nhọn và 
то rộng vê hai cánh. chuôi nhỏ. Người Gò Mun chắc chắn đã sử dụng nhiễu những sản 
phẩm thực vật trong đời sống sinh hoạt của mình như vật liệu dùng làm nhà (còn một số 
vất tích cọc gỗ). nguyên liệu để chế tác công cụ, đỗ dùng sinh hoạt và vũ khi... 


Những công cụ bằng xương trong các di tích Gò Mun không nhiều, chủ уа là các 
loại mũi nhọn, lao hoặc tên. Xương răng còn được dùng làm dó trang sức như răng nanh 
hò, lợn rừng. chó được khoan lỗ và một số đoạn xương được mài thành hình chiếc răng, 
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một đầu ng. đầu kia mài nhọn thân rộng và hơi cong. được khoan từ các đoạn 
xương бпр 1 đến 2 lỗ ở một đầu. Chức năng của những vật nảy theo ý kiến của một số 
nhà nghiên cứu có thể là những chiếc "bùa" trừ ma quỷ. 


- Đời sóng của người Gò Mun: Người Gò Mun làm r 
nuôi bên cạnh thu lượm và sàn bắt (bắn) thú rừng, Sự phát triển và hoàn thiện của nông 
nghiệp trông lúa đã được chứng thực qua sự phát hiện của những hỗ có dấu vết của lúa 
và những nông cụ bằng đá, bằng đồng đã khá hoàn thiện về loại hình và chuyên biệt vë 
chức năng, Các nghề thủ công đã rất phát triển và có vai trò to lớn trong đời sóng cư dân. 


. trồng màu, chăn 


- Nguồn gốc, niên đại, tính chất và giai đoạn của văn hoá Gò Mun: Tuy còn 
nhiều những kiến giải khác về sự phát triển sớm muộn trong văn hoá Gó Mun, song nhìn 
chung các nhà nghiên cứu đều thừa nhận văn hoá Gó Mun cò các giai đoạn phát triển của 
nó. Có thể thấy sự phân chia ba giai đoạn phát triển 1, 2, 3 trong văn hoá này của Hà Văn 
Phùng là được dựa trên tập hợp tư liệu đầy đủ, tổng hợp nhất trong tinh hình nghiên cứu 
hiện nay. 


Niên đại: Văn hoá Gò Mun ra đời và phát triển vào giai đoạn cuối cùng của văn hoá 
Đồng Đậu. Hiện vật giai đoạn cuối văn hoá Đồng Đậu và đầu Gò Mun cho thấy những 
tiếp nối, kế thừa cũng như sự thay đổi và xuất hiện những yếu tó văn hoá mới. Dựa vào 
những ý kiến khác về niên đại, những niên đại C! của các địa điểm, phân tích loại hình 
di tích, di vật, Hà Văn Phùng cho rằng văn hoá Gò Mun có thể bắt đầu hình thành vào 
khoảng 1.100-1.000 năm BC và niên đại kết thúc của nó khoảng 800-700 năm BC. 

Quan hệ văn hoá: Văn hoá Gò Mun có quan hệ cội nguồn với văn hoá Đồng Đậu 
trước đó, điều này được các nhà khai quật nhận thấy đặc biệt qua sự phát triển của các 


loại hình di vật và tư liệu dia tàng ở di chỉ Đồng Đậu. Trong những lớp chuyển tiếp giữa 
văn hoá Đồng Đậu và văn hoá Gò Mun đã phát hiện được nhiều loại di vật. đặc biệt là 
góm thể hiện tính hỗn hợp ké thừa chuyển giao văn hoà. 


Trên cơ sở tư liệu hiện nay, các nhà nghiên cứu cũng cho rằng chưa thể làm sáng 
tỏ vai trò của những yếu tê khác Đồng Đậu tham gia vào sự chuyển biến. hình thành của. 
văn hoá Gò Mun. 

Vän hoá Gò Mun là cơ tång, cội nguồn bản địa của sự hình thành và phát triển của 
văn hoá Đông Sơn. Nhiều yêu tổ văn hoá Đông Sơn đã được định hình ngay trong lòng 
văn hoá Gò Mun, đặc biệt là loại góm Đường Cả. Gốm Đường Cà đã tòn tại vả ngày 
cảng phát triển ngay trong lòng văn hoá Gò Mun, để rồi dàn dẫn chiếm ưu ıl 
thành yếu tố chủ đạo. Sự phát triển của nghề đúc đồng và luyện kim đồng cũng là bằng, 
chứng vật chất rõ ràng để kháng định văn hoá Đông Sơn hình thành trên cơ sở các nên 
văn hoá đồng thau trước đó. Tát nhiên còn có những yếu 18 văn hoá đồng thau ở các khu 
vực sông Mã, sông Cả tham gia vào quá trìah này, Những tín hiệu của các mỗi giao lưu 
trong khu vực Đông Nam Á giữa các nên văn hoá đương đại chúng ta cũng đã thấy đâu 
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dó trong mót 
để đặc biệt mo r 


loại hình gốm. dá. đồng ngay từ những giai đoạn văn hoá tiên Đông Sơn 
đẩy mạnh trong giai đoạn văn hoá Đông Sơn. 


8.2.1.2. Thời đại dó đồng thau ở lưu vục sông Mã 


Những nghiên cứu về thời đại đồng ở lưu vực sông Mã được tiền hành một cách có 
hệ thống từ sau năm 1959. Những kết quả nghiên cứu ở đây luôn luôn được đặt trong hệ 
quy chiều với những kết quả nghiên cứu ở vùng lưu vực sông Hỏng, những so sánh ха 
phổ hệ văn hoá đã đưa các tác giả tới những phân kỷ khác, có người cho rằng có hai giai 
đoạn phát triển trong đời sống, có người lại đưa ra phân kỳ ba giai doan. Các tác giả cuỗn 
sử Thanh Ной (thời tiễn sử và sơ sử) chia thời đại dòng ở Thanh Hoá ra làm ba giai 
ёр nhau: Sơ kỳ đồng thau: Văn hoá Hoa Lộc (Bản vẽ 33). giai đoạn 
Côn Chân Tiên - Đông Khôi: trung kỳ đồng thau: Bái Man; hậu kỳ dêng thau: Quy Chu. 
Ba gia đoạn này được coi là tương đương với Phùng Nguyên - Đồng Đậu - Gó Mun ở lưu 
vực sông Hồng. Đây được coi là những giai đoạn, những nhóm di tích tiêu biểu. Nhin 
chung những di tích, di vật ở đây cho thấy trình độ phát triển tương đồng với thời đại 
đồng thau ở lưu vực sông Hồng (Bản vẽ 34). 


8.2 1 3 Thời đại đỗ đông thau ở lưu vực sông Cả 


О lưu vực sông Cả mật độ di tích thưa thớt, tầng văn hoá thường mỏng, có một só 
như Rû Trăn, Rü Cât, Yên Lạc, Lùm Ho, Địa бс, Nương Hội, Nam Yên, 
Núi Nhón. Núi Tán, Đền Di và một số địa điểm ở vùng núi. Tuy vậy những tư liệu và 
chứng cứ khảo cổ học ở đây chưa đủ để xác lập các nền văn hoá và phỏ hệ phát triển của 
thời đại đồng thau. Các nhà nghiên cứu thường sắp xếp các di tích thành hai nhóm theo 
diễn biến thời gian và phân bố không gian là: Nhóm di tích Đền Đôi và Nhóm di tích Rú 
Tran. Tuy chưa được nghiên cứu một cách hệ thống và sâu rộng, nhưng hệ thống di tích 
và di vật ë khu vực này có trình độ phát triển tương đương với hai lưu vực sông đã dë 
cập ở trên (Bản vë 35). 


8.2.1.4. Thời đại đỗ đỗng thau ó một số khu vực khác của miễn Bắc Việt Nam (Khu vực 
miễn núi phía Bắc) 


Cho đến nay đã tìm thấy trên 20 địa điểm có dấu tích văn hoá thời đại cuối đá mới 
đầu kim khí, phân bố không đều. Có một số khu vực phân bố chính là các vùng núi đá 
vôi thuộc các tỉnh Lạng Sơn, Hoà Bình, Hà Tây, Sơn La, Lai Châu. 

8.2.2. Thời đại đô đồng thau miễn Trung Việt Nam 

Cho tới năm 1975, có một nền văn hoá Sơ sử duy nhất được phát hiện và nghiên 
cứu, phân bố ở miền Trung và một phần Nam Bộ từ Quảng Bình đến Đồng Nai và được 
gọi dưới cái tên văn hoá Sa Huỳnh. Một trong những thành tựu quan trọng của khảo cê 
học Việt Nam sau 1975 là đã phát hiện và nghiên cứu một loạt các di tích có niên đại 
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sớm (trên 3.000 nám BP) và đặc biệt có mỗi quan hệ cội nguồn và lịch dai với những di 
tích văn hoá Sa Huỳnh đã biết thuộc sơ kỷ thời đại sắt. Đặc điềm chung cua nhóm di tích 
sớm này là bộ công cụ đá phát triển với những loại hình tiêu biểu như riu bón dà tứ giác 
có vai, bôn răng trâu. cuc lười mèo, bón đốc nhọn.... Yếu tố biển nồi trội trong trang trí 
đỗ gốm (đặc biệt là 181 trang trí in mép vỏ sò). ở một số vùng như đảo ven hờ và khu vực 
Nam Trung Bộ. óc biển được coi là nguyên liệu quan trọng để sản xuất công cụ. dó trang 
sức. Những di tích sớm пау đa phần là cư trú kết hợp mộ táng. Loại hinh mộ phố biển là 
mộ vò hay nồi. Bên cạnh những yếu tổ văn hóa chúng, ở mỗi nhóm di tích phân bó 


theo từng khu vực lại thûy có nhiễu đặc diêm mang tính địa phương. 


Những di tích thời đại kim khí miễn Trung Việt Nam được phân g; 
hoà) và được gọi (dù chưa phai theo một quan điểm thông nhảU. 


joan (hay văn 


- Những địa điểm thời dai đẳng thau (khoảng, 3.500-2.500 năm ВР), được gọi là 
Tiên Sa Huỳnh, Sơ Sa Huỳnh hay Sa Huỳnh sớm và hiện nay được phản lập thanh những: 
văn hoá (giai đoạn): Xóm Còn (3.500+300 năm BP); Long Thạnh (hai niên dại C”: 
1.42040 năm BC và 925+60 năm BC) - Sơ kỳ Đồng thau và Bình Châu (cuối thiên niên 
ky П đến đầu thiên niên ky 1 BC) - Hậu kỳ Dòng thau (Bản dà 10). 
'hững địa điểm thuộc хо kỳ thời đại đồ sắt (từ thể ky УП BC đến u 
được gọi là văn hoá Sa Huỳnh cô điền hay văn hoá Sa Huỳnh thực sự. 


= Một vài nhà nghiên cứu xếp tất cả các di tích phát hiện được trên đa bản miễn 
‘Trung từ sơ ky thời đại đồng thau đến sơ ky thời đại dò sắt vào các loại hình và giai doan 
phát triển sớm muộn của văn hoá Sa Huỷnh. 

- Những di tích Tiên Sa Huỳnh được cl 
Thạnh - Bình Châu. 


hành ba giai doan Xóm Côn - Long 


8.2 2 1. Những di tích giai đoạn sớm miễn Trung Việt Nam - Văn hoá Xóm Cón 


Văn hoá Xóm Còn được gọi theo địa điểm Xóm Còn. Địa điểm Xóm Còn nằm 
ngay sát ven biển phía tây của một mũi đất nhỏ trong vịnh Cam Ranh. Xóm Cồn thuộc 
dang di tích kiểu Còn - Bàu ven biển. 

Từ kết quả của những đợt thám sát. khai quật cùng với việc nghiên cứu một loạt 
các di chỉ đồng dạng khác ở quanh khu vực như Bình Ba, Bình Hưng, Bãi Tru, Đầm Giả, 
Bích Đầm (Khánh Hoa), Gò Óc (Phú Yên), các nhà nghiên cửu thuộc Bảo tang Lịch sử 
Việt Nam đã đi tới kết luận rằng. Xóm Côn và các địa điểm nói trên hợp thành một quần 
thể di tích chứa đựng những nét chung vê đặc điểm nội dung văn hoá và niên đại. Nhóm 
di tích nảy thuộc một nền văn hoá khảo cô - văn hoá Xóm Càn (Viện Bao tung Lịch sử 
Việt Nam - Sở Văn hoá Thông tin Khánh Hòa. 1997 


hồng văn лой 


Theo các nhà nghiên cứu, dây là nën văn hoá nằm ngoài Sa 


Huỳnh - Sa Huỳnh, có niên đại đầu thời đại kim khí và là một trong những nền văn hoá 
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có nhị 


đồng góp vào sự hình thành văn hoá Sa Huỳnh. Các di tích thường nằm sắt ve 


biển. cận kể vinh vụng có khả năng tránh giỏ, bão. gån nguồn nước tự nhiên. Những vết 


tích động thực vật trong tẳng văn hoá cho thà hành bên cạnh 
ха đặc biệt là vai trò to lớn của kh 


dàn. Dó đá chú yếu là riu tứ giác. thon d: 


nồng ngl trong đời sống của cư 


i. đốc hẹp, gån với riu, bón tứ giác cua văn hóa 


Đồng Nai. Công cụ và trang sức làm từ vo nhuyễn thê rất phó biển thể hiện đậm nét yêu 


tổ biển 


cách thích ứng với didu kiện tự nhiên. môi trường sinh thái. Đỗ gôm với cách 
xu lý bë mặt và trang trí khá riêng, đó là văn chải chiếm uuu thể trong giai đoạn sớm. giai 
đoạn muộn xuất hiện thêm văn thing. Gốm vẽ màu và bôi màu tuy ít nhưng độc đáo với 
hai màu nồi trội là vàng da cam và đỏ nâu (Вап vẽ 47-48), 

8.2.22. Những di tích Tiên Sa Huỳnh khác (còn được gọi là giai đoạn hay văn hóa 
Long Thạnh - Sơ kỳ thời đại dòng thau và giai đoạn hay văn hóa Bình Châu - Hậu ky 
thời đại dòng thau). 

Giai đoạn Long Thạnh: đặt tên theo địa đ 
Phó. Quảng Ngãi) - Sơ kỳ đồng thau. Gồm cá 
Bãi Ông. Vườn Dinh-Khuê Bắc 
Tinh chất cua dja điểm này I hợp với cư trú. Mộ chum có h 
chính là hình trứng và hình cầu, nắp chum hình lêng bàn. Dà tùy táng đá và gốm, không. 
thấy kim loại. Gốm tùy táng Long Thạnh được trang trí cầu kỳ và rất dep với những thu 
h 
nën để trơn của những dó án hoa văn 


m Long Thạnh (xã Phố Thạch, Đức 
địa diêm Long Thạnh. Xóm Óc (lớp đưởi) 
Trong số đỏ điển hình nhất là địa điểm Long Thạnh 


mộ táng ki 


pháp như khắc vạch, mi 


láng, tô тац... Gốm tô màu ở Long Thạnh vả ở những di 
cùng nhóm chủ yếu tó màu đen ánh ch 


n phí 


khác vạch kết hợp. Loại hình gốm độc đáo là binh hình lọ hoa với nhiều kiểu dang và 
được trang trí toàn thân (Bản vẽ 49-50; Bản ảnh 32. h.1). 

Giai đoạn hay văn hóa Bình Châu: gọi theo tên địa điểm Bình Châu (xã Bình 
Châu, Binh Sơn, Quảng Ngãi) - Hậu ky thời dại dàng thau. Gồm địa đi 
Xóm бе (lớp dưới), Bàu ‘Tram (Gò Bà Tham).... Trong số đó điển hình nhất là Binh 
Châu. Kết qua khai quật năm 1978 cho biết Bi 
di tích mộ táng, phân bố trên hai gò cát trên nằm cà 

= Di tích cw trú: Tầng văn hoá Bình Châu dày 0.40-1,20m. Trong này đã phát hiện 
những vết tích than tro, công cụ sản xuất bằng đá, mảnh gốm và bằng chứng của kỹ nghệ 
luyện kim đồng thau như mảnh khuôn đúc, mảnh nổi nấu. xi đồng và cục đất nung cháy. 
Đỗ đá it chỉ có 1 cuốc đá, 1 đao đá (Bản vẽ 51). 


m Bình Châu, 


h Châu có hai loại hình di tích cư trú và 


ë nhau. 


Đỗ góm: chú yêu là mảnh vỡ vì vậy chi có thè 


hận biết kiểu dáng miệng và chân 
để, Theo sự phân loại của Vũ Công Quý, ở đây có hai loại miệng: miệng loe và miệng 
khum trong những loại này lại dược phân thành nhiều kiểu. Chân dé cũng được chia 
thành hai loại, chân để сао choãi hay khum và chân để thấp hơi choài. 
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= Di tích mộ tảng: О Binh Châu phát hiện được 7 mộ trong hó khai quật và 2 mộ 
ngoài hỗ dèu là mộ huyệt đắt với phương thức chôn cất là những nhóm dó gôm đặt gån 
nhau, úp miệng xuông đất, Đô tuy táng có công cụ sản xuất, vũ khí bằng đồng thau, dó 
gốm. dê trang sức - khuyên tai hình địa đất nung. Hiện vật đồng thau có mũi tên. lao có 
ngạnh. dục. lưỡi câu, 


Gốm mộ Bình Châu bao gồm có các loại nỗi. bình hình con tiện và bût sâu lòng có 
chân để cao. Nồi Binh Châu có đặc điểm dûy tròn nhọn, thân phinh. cô thất, miệng loe. 

Gồm Bình Châu khá độc ао về loại hình cũng như thủ pháp trang trí. Nét độc đáo 
của gốm tô màu Bình Châu là sử dụng nhiễu màu đen ảnh chỉ (chủ đạo) màu dó. màu 
vàng, mẫu trắng... Văn tô màu o Bình Châu được kết hợp hài hoà với những yếu tổ khác 
như văn thùng. khắc vạch. in chấm dai. Người Binh Châu ưa tô những băng ngang một 
màu, đặc biệt là đen ánh chi 


Giữa hai khu di tích cư trú và mộ táng. đỗ gốm có những tương dòng vë loại hình. 


hoa văn trang trí. Cû о hai nơi đều có những hiện vật đồng giống nhau như mũi lao có 
nganh ó mộ táng có mẫu hình giống như vậy trên 01 manh khuôn đúc ở nơi cư trú. Ó 
Bình Châu đã có những chứng cứ vé kỹ nghệ luyện kim dàng thau. Cu dàn Binh Châu 


chôn người chết không xa noi ở của minh 


Một số phát hiện mới dûy ở di tích này cho thấy: Bình Châu có thể là một di tích có 
nhiều thời kỳ phát triển từ cuỗi thời đại đồng thau sang sơ ky thời đại dó sắt. 


Ngoài những di tích kë trên còn một số địa điểm khác mới chỉ được khảo sát hay 


đảo thám sắt song cũng cho thấy những nét tương dòng văn hoá với nhóm di tích Tiền $ 
Huỳnh kê trên như Mỹ Tường, Hòn Dó (Ninh Thuận), Bàu Hoè - cư trú (Binh Thuận) 
Cần lưu ý là một số di tích có dia tàng phát triển từ sớm đến muộn, tính chất địa điểm 
phức tạp cư trú kết hợp mộ táng. Việc xác dinh niên đại và tính chất văn hoá của giai 
đoạn Tiền Sa Huỳnh ở miễn Trung Việt Nam chắc chắn cần phái có nhiễu tư liệu cụ thể 
và dày dù hơn. Những di tích được dë cập ở trên không phải đã duoc xác định dày dù vë 
niên đại cũng như tính chất 


Hầu hết các di 


h Tiền Sa Huỳnh phân bó hoặc trên các đồi gò cát biển hoặc trên 
các dài đất núi. Giai đoạn này cư dân cũng đã chiếm lĩnh những không gian cưa sông ven 
biển, дао ven bờ (Cù Lao Chàm, Quảng Nam) và Củ Lao Ré (Quảng Ngãi) và một số đáo, 
xa bở ở khu vực biển miễn Nam Việt Nam như dào Thổ Chu (Phú Quốc. Kiên Giang). 
đảo Hòn Cau (Côn Рао. Ва Rịa-Vũng Tàu). NI êm cư trú xen lẫn mó 
táng hay cư trú rộng, 
là công cụ sản xuất đá và đồ gốm như dia điểm Long Thạnh. Bàu Trim, Xóm Côn, 

chứng tỏ quá trình định cư lâu dài, ón định của cư dân nông nghiệp (có thể là trồng lúa 
nước - song không hay chưa thể khẳng định một cách chắc chắn) với nhãng chiếc cuốc. 
vai xuôi bằng då phiên mỏng. những chiếc riu và сибе hình thang có dốc thu nhỏ, lưỡi 


a những dia d 


ng ngân mét vuông, có tàng văn hoá dày. di vật phong phú. nhất 
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soë rộng. Sự thích ung và biển dôi tự nhiên. xã hội của cư dân û dây là quả trình el 


m 


linh một dia hûn đài, hẹp, ngán cách nhau bởi các dèo do dày Trường Sơn ăn ngàng ra 


n mạo nhanh 


biển. những dòng sông chuyên dòng liên tục, những cồn cát thay dôi di 


chóng bơi gió xoáy - gió Lao - biên. Giỏ c 


. khí hậu nóng khô - lũ bão được coi là 
những nhân tó chinh tác động trục tiếp tới việc hình thành và biển đôi văn hoá (vật thể và 
nôi bật là sự da dạng và tính khu biệt văn hoá 
. Yêu tê biên (chú đạo) bên cạnh yêu 10 đồng 


phi vật thê) miễn Trung. Hơn dâu hết ở đây 
trong một quá trình kết tỉnh thông nhá 
bằng. núi dan cải xen kế tạo nên tông hoà văn hoá чё 
h 


ở sử miễn Trung. Sắc thái da vẫn 
còn được hình thành bởi đo các mỗi quan hệ giữa những di tích tiễn Sa Huỳnh với 
những di tích dương đại Đông Nam Á. 


Địa hình cư trú hẹp và d; 


ài với những dai phân cách cùng với điều ki 
tự nhiên không mấy thuận lợi một mặt là những thách thức không nhỏ tới đời sống cư 


dân nơi 


môi trường 


у. mặt khác quy định quy mô và kích thước của các làng cư trú và 
đoạn này đã khá phát triển và đa dạng 


song không có những trung tâm sản xuất lớn. những xưởng thủ công chuyên biệt. Các 
Б e g g Ë y 


с ngành 


nghề thú công.... Các ngành nghề thủ công gi 


nghễ thủ công cơ bản ở тёп Trung mang sắc thái của những 


hóm cư dân định cư ven 
biển. yêu tổ khai thác biên đậm nét trong trang trí đồ gốm. trong các công cụ đá và đặc 
biệt là việc sử dụng vo nhuyễn thé làm công cụ, đồ trang sức. 

Thời đại kim khi miền Trung Việt Nam được bát đầu bằng giai đoạn сибі của văn 
hoá Bàu Tró và văn hoá Xóm Côn tương đương với Phùng Nguyên muộn ở miễn Bắc 
Việt Nam. Những tư liệu về mộ vò sớm khu vực Tây Nguyên đã gợi ý về một dòng chảy 
văn hoá từ núi xuống biển trong thời điểm hậu kỳ dá mới. sơ kỳ đồng thau. Tuy vậy. tư 
liệu còn quá ít và chưa hệ thông khiến đây mới chỉ là một giả thiết làm việc, giá thiết 


nghiên cứu. Những phát hiện ở Lung Leng và nhiễu 


а diêm khác ở Tây Nguyên cho 
thấy các di tích văn hoá Biển Hỗ ó Tây Nguyên có nhiều khả năng cũng là một nguồn. 
hop tao dưng văn hoá Sa Huỳnh. 


Giai đoạn văn hoá Tiền Sa Huỳnh được tạo lập bởi những văn hoá và nhóm di tích 
gòm trên 20 dia điểm. phân bó khắp miễn Trung Việt Nam trên nhiêu địa hình khác nhau 
với những đặc trưng văn hoá định hình góp phần vào quá trình hội tụ, kết tỉnh văn hoá ở. 


giai đoạn muộn hơn - Sa Huỳnh sơ ky sát. 


8.2.3. Thời đại dó đồng thau miền Nam Việt Nam 
82 3.1. Luu vuc sông Đỏng Nai 


Công cụ đá và dòng thuộc thời đại kim khí miễn Dông Nam Bộ được biết đến từ rất 
sớm (từ nữa sau thể ky XIX). Phát hiện tuy nhiều, hiện vật thu lượm không ít, nhưng cho 
đến năm 1975. ở lưu vực sông Đồng Nai chưa có một cuộc khai quật có hệ thống nào. 
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Sau năm 1975. nhiều nghiên cứu. phát hiện. nhiễu các cuộc khai quật có quy mô dà 
được các cơ quan ở trung ương và địa phương tiên hành. thực hiện. Cho tới nay, hàng 
trăm di tích đã được phát hiện và nghiên cứu. Nhiễu công trình. báo cáo. chuyên khảo 
được xuất ban. 

Từ những kết quả thu được. các nhà nghiên cứu đã đưa ra một phô hệ diễn tiễn của 
thời đại kim khí. nhiều tên gọi văn hoá khảo cô được dë nghị như văn hoá "Cù Lao Rùa". 
"Bên Dö", "Phước Tân". "Обе Chùa"... Tuy còn nhiều quan điểm khác nhau về các giai 
đoạn phát triển, niên đại khởi đầu... song tất cả đều nhất trí về sự tòn tại của thời đại kim 


khí ở đây hay còn gọi là phức hệ văn hoá Dòng Nai, truyền thông văn hoá Dòng Nai 
(Bản dê 11). 

Giữa các nhà nghiên cứu còn những ý kiến không thông nhất trong phân kỳ và хас 
định tính chất văn hoá giai đoạn tiển-sơ sử Nam Bộ. Dưới đây là hai quan niệm khác 
nhau trong phân ky văn hoá. 


- Theo một só nhà nghiên cứu. văn hoá Đồng Nai hay truyền thống văn hoá Đẳng 
Nai thời đại kim khí bao 4 
Chùa và Phú Hoà. Ва giai doan dåu thuộc thời dại đồng thau. Phú Hoà đã bước sang 


> Bao tàng Lịch sw Liệt Nam Thành 


lai đoạn nổi tiếp nhau: Câu Sür - Bên Đỏ - Dốc 


sơ kỳ thời đại dó sắt (Bao tàng Lịch sử Việt Nan 
phô Hó Chi Minh, 1998, tr. 301). Trong pham vì nghiên cứu cua thời dai đồng thau. 
chủng tôi dë cập dén ba giai doun đầu, trong dó lu ý Dối: Chùa là địa điểm cứ trú kết 


hợp mộ tảng (си trú sớm thuộc hậu kỳ đồng thau, cư trú muộn và mộ táng đã bước 
xang giai đoạn sắt sớm). 
Giai đoạn Cầu Sắt - Sơ kỳ thời đại đồng thau: 


Sắt và Suối Linh. 


tới hai địa diêm tiêu Мёи là Cåu 


Đặc trưng сїй giai đoạn Cáu Sắt: Đặc trưng của giai đoạn này là riu đá không 
vai với kích thước nhỏ và trung bình có số lượng lớn hơn hûn các công cụ khác. Riu 
hình tam giác cũng được coi là loai hình đặc trưng của giai đoạn này. Phỏ biển loại 
dao hải ghè го hoặc mài mũi nhọn được làm từ mảnh tước. Vòng đá kích thước nhỏ có 
tiết diện hình thang. Gốm chủ yếu làm bằng bàn xoay, kiểu dûng phong phú, gồm 
mỏng, độ nung cao. Chưa thấy dấu vết kim loại và mộ táng. Cư dán có thể đã trồng trọt 
theo lỗi trång khó dùng cuốc. Bên cạnh đó, kinh të khai thác rừng (săn bản, thu lượm) 
{у những địa điểm 


vẫn giữ vai trò quan trọng. Bên cạnh các địa điểm cư trú, còn tim ıl 
cư trú-xưởng chế tác... 

Giai đoạn Bến Dà - Trung kỳ thời đại đồng tham: Với những địa điểm tiêu biểu 
như Bén Đỏ, Bình Ра, Cái Van. Hội Son. ND 11, Rong Bàng, Gò Sao 

Đặc trưng của giai đoạn Bên Dö: Cuóc, mai, riu có vai với kích thước lớn phát 
triển mạnh. Công cụ không vai tăng lên rõ rêt. Tn tai xen kë các nhóm di tích với ti lệ 
rìu có vai và không vai khác nhau nhu những loại hình dia phương cua cùng môt giai 
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đoạn văn hoá, Cẩm chu уби làm bằng hûn xoay, loại hinh gåm phong phú và да dang. (J 


một så địa điểm thuộc vùng sinh thái đâm lûy gồm xốp có n lệ lớn. Loại hinh cà rùng 
nhiều. bàn xoa góm cũng có mặt o một så noi. Lắng mặt loai hình hái. vòng deo tay tiết 
diện hình tam giác. duo dà hình chữ nhật. Đã có khuôn đúc dûng và hiện vất dûng. Lồng 
deo tay tiết diện hình chữ D. Các địa điểm phân bó o vùng cận biên có lỗi cư tủ nhà sàn 
độc đảo và bộ công cu gå phát triên. 

Giai đoạn Đắc Chùa - Hậu kỳ thời đại đồng thau: Lới những địa điểm tiêu biểu 


nhu йе Chira cư trú {др dưới. Bung Bạc. Bung Thơm 


Đặc trưng của giai đoạn Đắc Chia: Yê dû dà, riu bón tú giác chiểm wu thể туй 
đổi xo vi гїн bón có vai, vòng trang sức đá thường có thiết diện chữ D. Dó gầm kích 
thước lớn có хд lương áp dao, phat hiện nhiều bì gồm, doi xe chủ. Kỹ thuật chë tác đồng 
phát triên với những chứng tích về di chỉ-vướng cùng sưu tập khuôn đúc bằng sa thách 
hai mang, liên hoàn. (J cụm di tích ven biển gắm хдр tuy ít song khả đặc Irung. bên canh 
đó là gồm vë màu nâu đen độc đáo. Cũng ở đây đã tìm thấy d 


iu vér nhà sàn và bộ công 


cu gỗ da dụng phong phú vê loai hình, хд lượng. 


Những nghiên cứu trong thời gian gần đây cho thấy khó có thê áp đặt một phô hệ 
phát triển rõ rằng cho các dia điểm khao cô học có thời gian tón tại trong khoáng từ 
3.500 dên 3.500 năm BP ở khu vực Nam Bê. Những di tích thường có địa tàng phát triển 
liên tục từ sớm dên muộn và tinh chất văn hoá phụ thuộc nhiễu vào dièu kiên tự nhiên 
sinh thái. 


= Một sô nhà nghiên cứu khác cho rằng có thê xác định một số nhóm di tích theo 


khu vực sinh thải điền hình (Viện Khảo cỗ, 2004. tr, 906-920). 


Nhóm di tích thời đại kim khí vùng đất ngập тёп Đồng Nai (3.500-2.500 nûm BP) 
Nhóm này gầm Cái Van, Cái Lăng, Rạch Lû. Gò Me. Đây là những làng có khu trú trên 
những thế đất cao. ven sông, gån nguôn nước ngot. Phương thức muru sinh chính là khai 
thác các nguồn lâm, thuy, hải sản. Các ngành thu công như làm gồm. chế tác dà, đẳng. 
gỗ... khả phái triển. 

Công cụ điển hình là riu dạng có lưỡi cong hình parabola. công cụ då có vai. công 
си gỗ như thuông, mai. Gồm mịn và gốm xốp với những loại hình như cà rằng. då đựng. 
có kích thước lớn, miệng Кит vôi тёр vo Iron. 

Nhóm di tích thói đại Кіт khí ven biên tình Bà Ria-Vüng Tàu (3.500-3.000 пат 
BP) Nhóm này có những di tích nhu Gò Cả Soi. Gò Cây Me, Gó Сау Mai, Gò Phước 
Lộc 1. Il...) Kinh të khai thắc biển đóng với trò chính. Công cu đá có vai chiếm wu thể 
hơn хо với tứ gi 


Nhóm di tích đẫm lûy ven ria địa hình đôi gò đất đo basali Bà Ria-Vüng Tàu và 
Đẳng Nai (thé ký V-IV BC), môi trường sinh thái nước ngot. chịu tác động ngập nước 
theo mùa. Nhóm này có Bung Thơm, Вит Вас. 
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Tên tại song song với loại hình Bung Bạc thuộc sơ kò thời đại dó sdi о mièn Nam 
còn có môt số loại hình văn hoá khác nhu Gióng Phật, loại hình Dóc Chùa. loại hình 
Dåu Giây. loại hình Gò Ô Chùa. loại hình Gó Cây Tung... (Viện Khảo có. 2004. tr. 914) 


8.2.3.2. Lưu vực sông Vàm Cỏ 


Doc theo sông Vm Cỏ Đông và Уап Có Tây, hàng chục di chỉ khảo cổ học tiên sử 
đã được điều tra và khảo sát từ sau năm 1975, đặc biệt là trong những năm 1985-1990 
'Những di tích An Sơn, Lộc Giang, Rạch Núi... được xác định thuộc thời đại đồng thau. 
Những di tích nằm ở vùng trũng thấp Đồng Tháp Mười có niên đại muộn hơn. thường 
được xem là những địa. Tiền Ốc Eo. Những phát hiện gần đây ở Gó Cây Tung (An 
Giang), đồ đồng tìm thấy ngẫu nhiên ở khu vực thị xã Trà Vinh... cho thấy những dán 
hiệu cư trú sớm trên những vùng đất cao vào giai đoạn những thế kỷ trước Công nguyên. 


Những phát hiện gần đây cho thấy từ hai vùng trên có thể phân lập ra một nhóm di 
tích vùng cận duyên ven biển với những đặc thù riêng về tính chất di tích. di vật. điên 
hình như Bung Вас, Bung Thơm, Rạch Lá, Cái Lãng, Rạch Núi, An Sơn, Giỏng Cá Vỏ. 

Mật số đặc điểm văn hóa thời đại kim khí ở miền Nam Việt Nam: Mật độ phân 
bố di tích thời đại kim khí khá đậm đặc. Nhiều di tích có quy mô lớn hàng vạn m?. Loại 
hình di tích ở đây cũng khá đa dạng: di tích cư trú, di tích cu trú- mộ tảng, di tích cư trú- 
xưởng hay di tích công xưởng... 


Cấu tạo địa chất của khu vực không đồng nhất và thời gian cư trú không đồng đều 
đã tạo nên sự đa dang phức tạp của cấu tạo tàng văn hoá. Độ dày mỏng của tång văn hoá 
không đều nhau. Có di tích chỉ có một tàng văn hoá (Cầu Sắt, Bến Dè), song đa phần là 
những di tích có tàng văn hoá dây vắt ngang qua nhiều giai đoạn song lại chưa được phân 
chia trong một số trường hợp một cách cụ thẻ, xác định. Việc phân kỳ hiện nay còn khá 
nhiễu ý kiến chưa đồng nhất, đặc biệt về niên đại mở đầu của Cầu Sắt - khởi điểm của 
văn hoá Đồng Nai. Giai đoạn cuối của thời đại đồng thau chứng kiến sự phân hoá mạnh. 
mẽ giữz'các vùng và sự hình thành các loại hình văn hoá địa phương. 

- Đồ đá: là loại di vật phổ biên và có số lượng lớn. Đây cũng là đặc trưng nỗi trội 
của yän hoá Đồng Nai - nơi mà công cụ, dụng cụ bằng đá ln át mạnh mẽ và lâu dài kim 
loại. Sự bảo lưu kỹ thuật chế tác đá và loại hình công cụ đá của thời đại đỗ đá mới trong, 
các di tích thời đại kim khí được đề cập trong các nghiên cứu bằng các thuật ngữ "hậu đá 
đồng dá" 


Chất liệu dùng chế tác công cụ đá trong các địa điểm khảo có vùng Dòng Nai chủ 
yếu là đã basalt, một só từ đá andesite. Kỹ thuật chế tác đá mang nhiều tính chất thực 
dụng, tiết kiệm tối đa công sức và nguyên liệu. Kỹ thuật chế tác chủ đạo là ghẻ tạo dáng 
và mài hoàn chỉnh, kỹ thuật khoan ít, kỹ thuật cưa hiểm gặp và chủ yếu được sử dụng, 
trong quá trình tạo riu vai nhọn. Bộ công cụ đá mang tính chuyên môn hoá cao. Chiếm só 
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lượng nhiều nhất là nhóm công 


sản xuất, vũ khí (riu, bôn, cuốc. mai. đao hái. đục. mũi 
nhọn. mũi tên...). Loại hình được coi là đặc trưng và mang phong cách văn hoá Đồng 
Nai là riu bón có vai và không có vai. Tỉ lệ 
những tiêu chí phân giai đoạn và loại hình văn hoá. 


ju bón có vai và không vai là một trong. 


Loại chế phẩm bàng đá đặc sắc trong văn hoá Đồng Nai là dàn đá - nhạc cụ thuộc 
bộ hoảng 3.000 năm BP. Ó di tích Bình Da 
lẫn đầu tiên những thanh dàn đá đã được tìm thấy trong tầng văn hoá cùng với tô hợp di 
vật gốm đá khác. Phát hiện này đã giúp xác định được niên đại dàn đá, khẳng định sự tồn 
tại của một nhạc cụ cô truyền ở Đồng Nai nói riêng và nước ta nói chung thời tiển-sơ sử. 

- Dó gốm: có mặt với khối lượng lớn trong các di tích. Nhiều địa điếm số mảnh 
gồm lên tới hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn manh. 


Đàn đá có mặt ở nhiều di tích, niên đạ 


Chất liệu góm có nhiễu loại: thô, mịn và xốp. Bên cạnh đó còn có gốm màu với sắc 
mûn chín, nâu ри, xám ánh chỉ. 

Kỹ thuật chủ đạo trong chế tác đồ gốm là bàn xoay, một số loại hình được làm 
bằng phương pháp dải cuộn và nặn tay. 

Kiểu dáng gốm chủ yếu là các loại và. nỗi. bình, bát với nhiễu loại kích thước khác 
nhau. Những loại hình đặc trưng là са rằng, bàn xoa gốm, bi gốm, doi xe chỉ. 

DŠ gốm được trang trí bằng các loại hoa văn thừng, dập (đập), chải, khắc vạch, 
chấm dải, tô màu. So với những khu vực khác hoa văn gốm Đồng Nai don giản và mộc 
mạc hơn. 

- Dó gỗ: Văn hoá Đồng Nai còn nỗi tiếng bởi sưu tập công cụ gỗ phong phú vë loại 
hình, nhiều về số lượng. Đặc biệt là những tó hợp hiện vật gỗ tìm thấy ở các di tích vùng 
sinh lẫy ven biển như Cái Vạn, Bưng Bạc, Bưng Thơm, Rạch Lá. 

- Đỗ xương: Văn hoá Đồng Nai đặc trưng bởi bộ sưu tập công cụ dó dùng chế tác 
tử xương - sừng chưa từng có ở Đông Nam А với những lưỡi câu lớn gia công từ sừng 
hươu, dao và kim đùi từ xương trụ của chó nhà, riu có vai từ mai rùa biển và nhóm trang 
sức đủ loại ở các địa điểm An Sơn, Rạch Núi... (Long An) 

= Đời sóng vật chất: phát triển nền nông nghiệp dùng cuốc, bên cạnh cây lúa là các 
loại rau đậu, cây có quả - củ cho bột. Phương pháp canh tác đặc thù của nông nghiệp 
nương rẫy là phát - đốt. Chăn nuôi, săn bắt, thu lượm, đánh bắt thuỷ hải sản đặc biệt 
được coi trọng (số lượng xương sửng trong các di tích Bưng Bạc, An Sơn, Rạch Ni 
lên tới hàng chục kg) (Theo ý kiến của một số người nghiên cứu nông nghiệp tuy đã phát 
triển nhưng chưa có vai trò vượt trội so với kinh tế khai thác). Ó đây đã diễn ra quá trình 
chuyên môn hoá - phân công lao động - phân vùng kinh tế tuỷ thuộc với từng tiểu vùng 
sinh thái. Đã hình thành những trung tâm sản xuất của nghề thủ công như làm gốm. đúc 
đồng, chế tác dë trang sức đá.... Ó những vùng ngập mặn ven biển, kinh tế khai thác 
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ven biển ho 


lâm. thuỷ, hải sản đồng vai trỏ quan trọng. V ủng cửa sôn tdộng buôn bán. 


trao đôi. 


= Đời sống tinh thần: được biết đến qua những hiện vật, những hinh tượng nghệ 


th n suu tập the deo bằng dû cuội mài det hình gån 


oval hoặc chữ nhật và bản 


åt từ văn hoá trên đỗ gốm. dỗ dòng di 


thủng tròn hay tạo nûm ở Чаи, tượng lợn. rủa bằng sa 
thạch. dàn đả... ở giai doan muộn cua văn hoá này, nhiều yếu tổ 


ап hoá ngoại sinh hoà 
nhập với những đặc thủ nội sinh như tróng đồng Đông Sơn. khuyên tai ba máu. khuyên 
tai hai đầu thú Sa Huỳnh. Đời sống tỉnh thn của cư dân còn được thể hiện qua táng thức 
chính là mộ đất. Những ngôi mộ пау đều có dó tuy tång như đỗ gốm. dó dá. hạt chuỗi. Ó 
một số mộ có tục rai manh gồm bên dưới và bên trên người chết. 


SO KỲ THÛI DAI DÖ SÁT 


9.1. Đại cương vè thời đại dó sắt 


Thời đại đỗ đồng, về sự phát triển của lực lượng sản xuất đã có một biến đổi to lớn 
Việc phát minh kỹ thuật đúc đồng cùng những sản phẩm của nó dà làm nên những biển 
đổi vö cùng quan trọng trong đời sống của nhân loại. 


Tuy nhiên đỗ dêng nói chung vẫn còn có những nhược điểm cơ bản. Độ cứng của 
dë dòng không bằng độ cứng của một số loại đá. Nguồn quặng đồng đỏ, thiếc lại hiểm. 
Phương tiện dê chuyên chở đồng từ nơi xa đến cũng không phải dë dàng. Cho nên các 
trung tâm luyện đồng không phô biển rộng trên khắp thể giới. Sự phát triển của xã hội 
cuối thời đại dà đồng đòi hỏi có một nguyên liệu mới thay thể. Sắt ra đời. Đó là một sr 
phát triển tắt yếu và biện chứng của lịch sử nhân loại. 


Các nhà khảo cổ dà phát hiện những di vật sát có niên đại 4.000 năm BC, đó là 
những loại sắt đo sự va chạm các vi tĩnh tú trên tri rơi xuống mặt đất gọi là sắt thiên 
thạch (meteorite) 


Những loại sắt như thế không có nhiều trên mặt đất. Dó là những kim loại hiếm 
thường dùng dê chế tạo các trang sức như khuyên tai, vòng tay, vòng сё, nhẫn... hoặc dê 
làm vật liệu trang trí trên các vật bằng đồng. Thời kỳ vương quốc Tutankhamun ở Ai 
Cập, sắt chỉ dùng dë chế tạo dò tuỳ táng cho các Pharaoh. Trong mộ Tutankhamun người 
ta đã phát hiện những di vật bằng sắt nặng không quá 4gr. Sắt được coi là một lực lượng 
siêu nhiên, thàn bí. Ó Hy Lạp сё đại, sắt có giá trị như vàng, bạc, thậm chí còn quý hơn 
vàng như ở Ai Cập thé kỷ XIV BC. 

Những di vật bằng sắt làm từ sắt thiên thạch, sắt tellurium, samarot, lại là những dŠ 
trang sức, không có ý nghĩa thúc dày sự phát triỂn của lực lượng sản xuất xã hội. Sự xuất 
hiện của chúng không thể coi là sự mở đầu sơ ky thời đại dó sắt trong lịch sử. Tuy vậy, 
nó cũng lå những thông tin báo hiệu một thứ kim loại mới khác hẳn dàng và dá. 


Sơ kỳ thời đại đỗ sắt được Ph. Ángghen xác định vào giai doan cao của thời đại Dã 
man. Ph. Апроћеп lấy việc nấu quặng sắt làm co sở cho việc phân kỳ lịch sử của ông: 
này - giai đoạn cao của thời đại Dã man bắt đầu với việc nấu quặng sắt" 
à Ph. Апррћеп, 1962, tr. 508). Ông gọi sơ kỳ thời đại đỗ sát chân chính là 
hời ký cây kiếm sắt, lưỡi cày sắt và riu sất". Ph. Ăngghen đánh giá rất cao thứ nguyên 
liệu đó - nguyên liệu cuối cùng, dûng vai trò cách mạng trong lịch sử. 
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Bước ngoặt này nhìn chung trên thé giới được bắt đầu vào nửa thứ hai của thiên 
niên kỷ II BC. Tuy nhiên. tủy thuộc vào các điều kiện khác nhau mà sơ kỷ thời đại đồ sắt 
xảy ra không đồng đều giữa các vùng trên thé giới. 


Ó Trung Quốc cổ đại, sắt xuất hiện trong thư tịch khá sớm. như sách Kinh Thi thời 
Tây Chu, sách Quản Tử thời Xuân Thu. sách Quốc Ngữ. Ó Trung Quốc, sắt được bắt đầu 
sử dụng từ thời Chiến quốc”. 

Ó châu Âu sơ kỳ thời đại đồ sắt sớm muộn khác nhau. Những thành tựu khảo có 
học đã xác định sự ra đời của sắt biểu hiện qua hai nën văn hóa kế tiếp nhau của sơ ky 
thời đại đồ sắt là văn hóa Hallstatt (thuộc giai đoạn đầu của sơ kỷ đồ sắt, có niên đại 700- 
500 năm BC) và văn hóa La Tëne (thuộc giai đoạn hai của sơ kỷ đỗ sắt, có niên đại từ thế 
kỷ V BC đến thế kỷ I AD). 

9.1.1. Sự tiền bộ trong kinh té và sự thay đổi ở các cư dân thời đại đồ sắt 

Đồ sắt ra đời đã thúc đẩy sự phát triển rất nhanh kinh tế sản xuất, mà thành 
tựu lớn nhất là nền nông nghiệp dùng cảy. Nông nghiệp dùng cày đã xuất hiện trong thời 
đại đồ đồng (3.000 năm BC ở Ai Cập và Lưỡng Hà), nhưng ở thời đại sắt, nông nghiệp. 
dùng cây biến đổi cơ bản về chất. Cái cày là công cụ chủ yếu được cải tiến và luôn được 
cải tién cho phù hợp với kỹ thuật canh tác trên các vùng đất khác nhau. Сау có lười bằng. 
kim loại và dùng động vật làm sức kéo. 

Û các nước châu Âu, khảo có học đã phát hiện được hai loại cày: cày ngang và сау 
nghiêng, Loại cày ngang được phát hiện ở Đức, Đan Mạch. Những bức chạm khắc trên 
đá mô tả loại cày này tìm thấy ở Thụy Điền và Bắc Italy có niên đại 2.000 năm BC. Сау 
ngang dát thường lật ra cả hai phía, có tác dụng xới đất ở những vùng có đất mùn. Người 
Тосһага ở Ukraine dùng сау ngang, nhưng trên lưỡi được bổ sung một dao cắt. Cuối thé 
ký У BC, cày được lắp thêm một tấm gạt bằng gỗ (diệp cày) dë gạt đất sang một phía. 
tức cày nghiêng và đầu їп cày (nơi buộc chão kéo) có thêm một bánh xe. Сау nghiêng lật 
đất khỏe hơn, thường được áp dụng ở vùng đất cứng. Cày đất không phải chỉ thực hiện 
một lần mà cày nhiều lần thì đất mới xốp. Như vậy, việc lắp thêm dip cày và đầu іп cày 
vào cày ngang đã biến cày ngang thành một loại cày mới - cày nghiêng. 


Các bộ lạc thời đại Hallstatt hầu hết trên lãnh thổ các nước châu Âu thực hiện nën 
nông nghiệp chuyển chỗ (luân canh) để đất có thời gian tích lũy màu. Riêng ở Bắc Âu, 
nơi có nhiều rừng, mật độ cư dân thưa thớt nên người ta áp dụng hệ thống nương rẫy. 
Nền nông nghiệp dùng cày được thực hiện ở châu Âu cũng như châu Á. Lưỡi cày sắt lúc. 
đầu chỉ là những tắm sắt có một đầu nhọn, buộc dây hoặc dùng nhựa dán. Đến khoảng. 
thế kỷ VI-V BC thì lưỡi cày sắt mới có họng và tồn tại cho đến tận trung thé kỷ. Ó Trung 
Quốc lưỡi cày Chiến quốc được đúc bằng gang, hình đáng khác với lưỡi cảy ở châu Âu. 


Hiện nay một sô nhà khảo сё học Trung Quốc сд xu hưởng đưa sơ kỷ sắt lên thời Тау Chu. 
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Lúa mi, mạch có các loại đại mach. kiểu mach. mach đen. kë. Những loại ngũ cốc 
này'có từ lâu đời. Ó làng nhà sàn trên hỗ Thụy Sỹ người ta đã phát hiện những hạt lúa mi 
có xiên đại 4.300-4.000 năm ВС, ở Ai Cập lúa mì xuất hiện 5.300 năm BC, đặc biệt ở 
Ira lúa mi có rất sớm 8.000-7.000 пат BC. Ó khu vực Đông Nam Å loại lúa nước 
(Oryza sativa), lúa nương xuất hiện khá sớm. Các loại cây lương thực này đã được gieo 
trồng đại trà trong thời đại dó sắt. Khảo cổ học cũng phát hiện những loại hạt nho. táo. 
тал, chanh, quýt, trám, lê... phản ảnh nghề trồng vườn khá phát triển. 


Bên cạnh cái cày, nhiều công cụ làm bằng sắt, bằng gang phát hiện khá phong phú 
và đa dạng như cuốc, xẻng. thuóng, dao, lưỡi liềm, hái... đặc biệt phải kế đến cái riu sắt. 
Riv sắt thay thế riu đồng đã có một hiệu lực rất cao trong việc mở mang diện tích cây 
trồng và những bãi co. Nó lam thay đổi địa môi trường, địa kinh tế, văn hóa và dân sô 
được phân bó đều đặn hơn. 

Song song với nghề trồng trọt là nghề chăn nuôi. Nghề chăn nuôi các động vật 
chẳng những để ăn thịt, cung cấp sữa, lông, da, sừng... mà còn chủ yếu cung cáp sức kéo 
che nông nghiệp. Những bức họa trên đá, trên kim loại tả cảnh cày trâu đôi, ngựa đôi, bò 
đôi. dê đôi... là khá phỏ biến ở nhiều vùng trên thế giới, mà bóng dáng của nó còn thấy 
rất rõ ở các cư dân nông nghiệp lúa nước ở Đông Nam Á. Từ chăn nuôi nhốt đến chăn 
nuôi thả thành nghề chăn nuôi du mục. 


Những bộ lạc người Etrusques, Gaul, người Skip, người Tartar, người Mông CÒ... 
là những cư dân có nghề chăn nuôi du mục khá phát triển. Cư dân Etrusques và người 
Gaul chủ yếu chăn nuôi cừu, nên một loại hình công cụ lao động mới là kéo sắt xuất 
hiện. Nó là một thanh sắt dài vả hẹp, có hai lưỡi sắc được bẻ cong lại. Những người nuôi 


cừu đã sử dụng để cắt lông, da, may ашап áo và đồ trang sức. Người Skip, người Nguyên 
Mông chăn nuôi đủ thứ. Trong các di chỉ của họ đều phát hiện rất nhiều xương, răng 
động vật nuôi như bò, cừu, trâu, dê, nai, ngựa, chó.... Nhưng nèn kinh tế chủ đạo của họ 
trước hết là chăn nuôi ngựa. Người ta đã phát hiện ở văn hóa La Tène, ở Siberia, nội và 
ngoại Mông nhiễu xương ngựa và các loại hàm thiếc. 


Những thủ lĩnh bộ lạc của những cư dân пау khi chết đều chôn theo hàng chục con 
ngựa, có mộ chôn đến hàng trăm con thành một vòng tròn cùng những në lệ bị bức tử. 
Hàng năm, ngựa là vật hiến tế dë cúng thần Mặt Trời Mitra (ở người Skip). 

Tinh chất những bộ lạc chăn nuôi du mục còn được phản ánh rất đậm nét trong các 
tác phẩm nghệ thuật phát hiện trong các mộ táng của các thủ lĩnh bộ lạc. Chủ dë được mô 
tả là các động vật. Động vật ở tư thể đứng, nằm và thế hoạt động. Những động vật vừa tả 
thực, lại vừa bắt nguồn từ huyën thoại và tôn giáo của người Skip. 


Bë sung cho trồng trọt, chăn nuôi là nghề đánh cá. Di chỉ nào ở thời đại đồ sắt 
cũng đều tìm thấy các loại chỉ lưới, lưỡi câu, chia và nhiễu di vật làm bằng xương cá, 
vỏ sò, vỏ бс. 
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Dè sắt ra đời đã thúc dûy phát triển mạnh mẽ các nghề thủ công và tạo ra nl 
ngành nghề mới: nghề khai mỏ. luyện kim đen. luyện kim màu. nghề gốm. nghề dệt. nghề 
sơn. nghễ chế tạo trang sức như vòng сё, vòng tay, khuyên tai, khuy áo. trâm cải. nhẫn... 

Nghề xe chỉ dệt vải với chiếc khung dêt bằng gỗ. nghề đóng thuyển ván và ché tạo 
thuyền độc mộc, nghề đóng хе 4 bánh, nghề sản xuất dầu thực vật và rượu nho, nghễ chế 
tạo tỉnh bột với chiếc cối xay tay, nghề chế tạo đồ gỗ và bước đầu của nghệ thuật kiến 
trúc, nghề dan, nghề đánh cá với tám lưới. Rõ ràng đồ sắt đã tạo nên cơ hội cho nhân sinh 
bách nghệ, Những chiếc đục, chạm, lười bào, cây 4йа là những công cụ lao động mới 
làm bằng thép đã tôi mà độ cứng và sắc không có một nguyên liệu nào bi kịp. Dó đá đã 
bị gạt ra. kim loại đồng phẩn lớn dùng chế tác đồ trang sức và dó dùng sinh hoạt. Nhiều 
nghë thù cóng tập trung ở các khu vực tạo thánh các lang nghẻ, ở gần bãi, gần sông để dễ 
hàng hoá và nguyên vật liệu. 


Nghề thủ công đã chuyên môn hóa và tách khói nghề làm nông. Các sản phẩm của 
nën kinh tế không chỉ để tự cung tự cấp mà đã trở thành hàng hóa bán ra thị trường trong 
và ngoài khu vực. Sắt thiết thực chặt thành thỏi nặng, 6-7kg bán ra các nước lang gièng. 
Ngựa của Galli nỗi tiếng và rất đất. Lông cừu, lông ngựa, thủy tinh, tơ lựa, lúa mi là hằng 
xuất khẩu. Tiền kim loại đã ra đời. Đao tiền thời Chiến quốc thế kỷ V của Trung Quốc. 
Sau đó là các loại tiền bán lạng, ngũ thù rất phổ biển. Tiền đúc của người Сей xuất hiện 
từ thế ky II BC, bắt chước tiền đúc Hy Lạp, Macedonia. Một mặt có hình Thần Aphil di 
mũ, mặt sau có Thần Nicca Thần Chiến thắng chắp cánh bay. Tiên Galli có hình lợn lòi. 
Tiền quý tộc người Celt có hình Nirot. Một số người trung gian mang chuyền các sản 
phẩm từ người sản xuất đến người tiêu dùng, tạo ra một lớp thương gia. 


Sự phân bố dân cư cũng thay đổi. Quý tộc bộ lạc, chiến binh, thợ thủ công sống ở. 
thành phố. Thành phố được xây ở các gó cao, xung quanh có thành đá bao bọc. Tại 
thượng nguồn sông Danube ở Áo đã phát hiện một thành phố thời đại Hallstatt ở 4 góc 
thành có 4 pháo dài. 

Dân cư sống thành làng nông nghiệp, chăn nuôi. Xung quanh làng bao bọc bằng 
các lũy, có hào kèm theo. Những làng gån thành phố là trung tâm buôn bán. 

Các công xã thị tộc phụ quyền chuyển thành công xã lãnh thổ là hình thức nhà 
nước sơ khai. Dièu đó đã thấy sự pha trộn văn hóa trong việc mai tăng. Các ngôi mộ 
thường phản ánh phong cách khác nhau trong việc chôn cắt tại một nghĩa địa 

Hiệu suất lao động được nâng cao trong thời đại đồ sắt đã làm biến đổi quan hệ xã 
hội. Tài sản bị phân hóa, của cải tập trung vào tay bọn quý tộc. Những ổ khóa bằng gỗ 
được thay thể bằng sắt là một mốc quan trọng vë tư hữu. 


Chế độ nô lệ mới phát sinh là hiện tượng cá biệt. thì nay là một bộ phận quan trọng. 
trong xã hội. Nó lệ không còn là những người giúp việc đơn giản mà họ đã bị lùa hàng 
loạt ra đồng, vào các xưởng thợ làn việc, và nô lệ đã trở thành hàng hóa để mua bán. Sự 
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bất bình đăng này cũng diễn ra không dòng dèu giữa các vùng trên thé giới. Có nơi chế 
độ nô lệ điển hình như La Ма, nhưng có nơi vẫn là quan hệ gia nô. với phương thức sản 
xuất châu Á. nhưng có nơi như Trung Quốc bước sang chế độ phong kiến với quan hệ 
vua tôi, quân thân. phụ tử 

Hệ quả không thể tránh khỏi là chiến tranh. Chiến tranh là một hiện tượng thường 
xuyên trong thời đại đồ sắt. Để quốc La Mã bành trướng và thống lĩnh trên 
Trung Hải với những đất dai ở Nam Âu, Bắc Phi và cả Тау А. Ó vùng Balkan là thời kỳ 
của để quốc Hy Lạp với sự chỉnh phục của Alexander xứ Macedonia trên một phạm vi 
rộng lớn từ sông Nile đến sông Án. Ó Trung Quốc các nước thôn tính lẫn nhau để xưng 
hùng xưng bá, cuối cùng tôn tại 7 nước lớn (thất hùng). Тап Thủy Hoàng đã thống nhất 
Trung Quốc về một mỗi. Nhà Tây Hán rồi Đông Hán loại nhà Tần và chiến tranh lại tiếp 
diễn. Có thể nói chiến tranh xảy ra liên miên khắp nơi trên trái đắt 


Vi vậy, sơ ky thời đại đồ sắt của các nơi Á, Âu là sự truyền bá thành lũy. Tùy thuộc 
vào sự phong phú vật liệu mỗi vùng mà thành lũy có nơi xây bằng đá, bằng đất. Thành 
đất kết hợp với gỗ. Thành lũy có nơi có hào bao bọc xung quanh. Trên thành có vọng 
gác, hỏa hồi. 

Những binh khí như kiếm, dao, dao рат, mác, lao, qua, chóng, mặt па, bao tay, bao 
chân, tám che ngực, những trang bị cho linh ki bình như xe chiến được chế tạo bằng sắt. 
Những bình khí bằng đồng cũng có số lượng đáng kê. Mặt khác, so với công cụ lao động, 
thì số lượng bình khí được sản xuất nhiều và tốc độ nhanh hơn. 


Quân đội thường trực cũng được tổ chức và trang bị chính quy. Ở La Tène, quân 
đội thường đeo huy hiệu hình động vật, phổ biến là hình lợn 101. Thường những binh sĩ 
khi chết đều chôn theo binh khi. Ó một số ngôi mộ người Skip bên cạnh tử thi có một túi 
mũi tên (có mộ tới 377 chiếc). Các binh sĩ, các thường dân khi chết đều chôn theo kiếm. 
Có mộ chôn theo dao găm, mũi giáo. Có mộ chôn theo một túi da trong đó có một chiếc 
айа sắt và hai hòn đá để lấy lửa (bật lửa). Những mộ lính ki binh đều chôn theo yên 
ngựa, dây cương, hàm thiếc... 


Mộ của lãnh chúa, quý tộc đều được đắp to như quả đổi, gọi là gò mộ. Gò mộ 
Trooctomluc ở hạ lưu sông Dniester gần thành phố Nikopolin (Nga) cao 20m, chu vi 
350m. Khai quật được một ngôi mộ như thé cũng phải tốn hàng vạn nhân công. Trong mó 
có thi thể một hoàng hậu, 6 nô lệ và 11 con ngựa, ngoài ra có rất nhiều vàng bạc, đá quy. 

Có thể nói sơ kỳ thời đại đồ sắt là một thời kỳ mà các dán tộc văn minh đang trải 
qua thời kỳ anh hùng của họ. 


9.1.2. Kỹ thuật sản xuát sắt 


Trong thiên nhiên không có sắt tức ferit (Fe) mà chỉ có oxydate sắt (FeO). Oxydate 
sắt được gọi là quặng sắt. Quặng sắt có nhiều dạng với tên gọi khác nhau: hematite 
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(Ее›О;) có khắp nơi và cũng được con người khai thác nhiễu hơn cá. hematite có 70% là 
Fe và 30% là các tạp chất khác. chủ yếu là silicon oxydate (SiOa). titanium (Ti). 
magnesium (Mg); manhetite (Fe304) cỏ độ đậm đặc tốt nhất có tính từ trường cao mang 
theo tên gọi chính nó, manhetite có 72% Fe và 28% oxydate khác, manhetite có độ xuyên 
hơi kém nên khử oxydate rất khó: limonite tức sắt nâu, loại oxydate sắt ngậm nước, loại 
quặng này dễ khử oxydate sắt nhất. 

Độ nóng chảy của Fe là 1.530 C, của nhôm oxydate (AlO) là 2.050°C. của 
carbonate calcium (СаСОз) là 2.572°C, của silicon oxydate (SiO¿) là 1.710°С. trong lúc 
đó độ nóng chảy của chi (Pb) là 327°C. Nếu nấu chảy quặng, Fe vẫn còn trong một số 
oxydate khác đã ở thể lỏng, còn một số oxydate khác và Fe vẫn còn trong quặng. Nếu 
nấu chảy mọi thành phần có trong quặng thì nhiệt độ trong lò phải đạt 3.000°C. Nhiệt độ 
trong lò sắt nguyên thủy không bao giờ đạt tới mức đó. Hơn thể, nấu chảy được tất cả 
moi oxydate sắt thì kết quả chỉ tạo ra một oxydate sắt khác mà thôi. 


Vì thế, vấn để cốt yếu là phải tách được Fe ra khỏi FeO. Phương pháp kỹ thuật lấy 
oxydate га tức là hiện tượng oxi hóa nghịch trong phản ứng hóa học gọi là hoàn nguyên 
hay thôi sống. Phương pháp kỹ thuật này là một phát minh vĩ đại của loài người kéo đài 
gån 3.000 năm dé sản xuất kim loại đen. 

Phương pháp kỹ thuật thôi sống gồm các quá trình sau đây: 


= Khai quặng: Nêu khai quặng ở mò lộ thiên thì công việc đơn giản cũng như 
người thợ mỏ khai thác quặng đồng. Nhưng khai thác quặng ở những mỏ nằm trong lòng, 
đất thì khó khăn, vất vả hơn. Người thợ mỏ dào theo mạch quặng chạy, tạo thành các 
đường hàm nên hay gặp nguy hiểm. Người Gruzia cỗ đại khai quặng xuống đến độ sâu 
80m. Khảo cổ học phát hiện nhiều địa điểm khai mỏ và những con đường vận chuyển vë 
trung tâm luyện sắt. Trong những năm vệ quốc, các nhà khảo cô học Liên Xô trước đây 
đã chỉ cho các nhà địa chất và nhà nước không cần thăm dò mà khai thác quặng ở các mỏ 
cổ đại. 

Quặng lấy đưới đất lên có khối lượng to nhỏ khác nhau, lẫn đất đá. Việc làm giàu 
quặng là một quá trình bắt buộc đối với người thợ luyện kim thời cổ đại. ngay cả thời 
hiện đại. Qua các tải liệu cổ, cùng với các đợt thực nghiệm luyện sắt, việc tán quặng là 
một khâu hết sức quan trọng. Ó miễn Nam Siberia đã phát hiện những lò luyện có chứa 
đầy than và quặng chưa đốt. Quặng được tán rất nhỏ. Trong Sgr có 1.030 hạt. Kích thước. 
của quặng có ý nghĩa lớn trong quá trình luyện. 

Thời cổ đại việc tán quặng là do kinh nghiệm. Khảo cổ học và nhiễu tài liệu dân tộc 
hoc chỉ ra rằng việc làm giàu quặng có rất nhiều phương pháp khác nhau giữa các cơ sò 


sản xuất sắt, 
- Lò luyện: Lò luyện được bó trí thành từng cụm, có nhiều lò thường ở chân núi 
gån sông suối. Lò có nhiều kiểu và kích thước khác nhau. Trong quá trình phát triển của 
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nó. s ving châu Âu có 3 kiểu lò chính: Lò dưới mặt đất, lò nửa dưới mặt dát nửa nhô lên 
trên và lò xây trên mặt đất. Những lò nằm dưới mặt đất, là những hỗ tròn thường sâu 
khoang Im, đường kính 0.50m. Ó những lò loại này xung quanh thành hồ thường bám 
một lop quảng đã cháy, ở dưới đáy có một lớp sỏi hoặc đá tảng. Gần đáy có 2 cửa, cửa 
lặt ống thôi gió, cửa phía dưới dë thoát xi. 

- Phương tiện đưa gi Đối với lò luyện sắt, không thể lợi dụng gió thiên 
nhiền. mà phải có một thiết bị đưa gió. Khảo có học thường phát hiện được những ống 
gió làm bằng đất sét trước cửa lò, không phát hiện được thiết bị đưa gió. Có lẽ thiết 
bị to gió là một công cụ nghề nghiệp của người thợ luyện. Khi luyện xong bộ phận đó 
đượ: đưa về bảo quản. Tài liệu dân tộc học cung cấp rất nhiều loại thiết bị này. Ở Trung, 
Quốc dùng hộp gỗ có piston, ở Ai Cập qua bức tranh khắc trên đá mô tả việc đưa gió vào 
lò băng bao da, ở Bắc Án người ta dùng hộp da nối vào hai cẩn tre để thổi gió vào lò, ở 
Nam Ấn dùng hộp da treo lên xà và người ta dùng 


hai chân điều khiển, ở Trung Á người 
liễu khiển bằng tay... 


ta cürg dùng hộp da được gấp xếp nhiễu lần và 
- Cách sắp xếp nguyên liệu vào 10: Lò sau khi đã chuẩn bị xong phải trải qua một 
thời gian sấy lò, sau đó mới cho nguyên liệu vào. 
Có ba cách xếp nguyên liệu: 


+ Trộn quặng với than gỗ đều nhau đỏ vào lò. 


+ Xếp một lớp than gỗ, một lớp quặng cứ như thế đến dà 

+ Chất than gỗ vào giữa, đỗ quặng xung quanh thành hình vành khăn. Thông 
thường than và quặng có ti lệ 1/1. 

+ Thực chất của phương pháp thỗi sống: 

Bắt đầu luyện, nhiệt độ tăng сао dẫn, trong lò thổi sống điễn ra hai quá trình đồng. 
thời như sau: 

+ Quá trình tác động C vào O 

C+ 0= CO» 

C+ C0» =2CO 

Ee;O; + ЗСО = 2Fe +3CO; 

+ Quá trình xi hóa 

Nhiều oxydate trong quặng sắt có độ nóng chảy cao hơn độ nóng chảy của sắt. Xi 
hóa lė làm cho tất cả mọi oxydate chảy ra sớm hơn sắt nghĩa là chúng phải chảy ra dưới 
nhiệt lộ 1.530°C. Người thợ luyện kim cổ đại đã biết cách hạ nhiệt độ nóng chảy của các 
loại quặng có độ nóng chảy cao. Vào thế kỷ IV BC người Trung Quốc đỗ vào lò một chất 
gọi là "đất đèn" chứa nhiều phosphate sắt, Nếu cho thêm 6% phosphorus (P) vào quặng, 
sắt th nhiệt độ nóng chảy sẽ giảm xuống 950°C. Những thợ lò làng Nho Lâm (Diễn 
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Châu, Nghệ An), Việt Nam lấy loại oxydate sắt ở lò rèn dë pha gọi là "chè pha". Một số 
thợ khác ở đây lại lấy loại quặng sắt mâu mỡ gà có chứa nhiều SiO, làm "chè pha". 


Nhiều cuộc thực nghiệm đã chỉ ra rằng: Nếu lấy 42% SiO, trộn vào lò thi quá trình xi 
hóa lại xuống đến 1.030°C. Ó những nhiệt độ пау thi các oxydate sắt ở các thể lỏng, hóa 
thành xi chảy xuống đáy lò mà ra ngoài. còn Fe ở thể rắn. Muốn Fe ở trạng thái mềm có 
thể di chuyển để tạo thành một khói gọi là thiết thục. nhiệt độ lý tưởng là 1.300-1.400%C. 

- Xử lý thiết thục: 


Kết thúc một mẻ lò. dưới đáy lò là xỉ, trên xi là một khối thiết thục. Người ta lấy 
(bẩy, nay) nó ra rồi dùng búa tạ đập nhiều lần khi thiết thục còn dó. mục dích làm bay đi 
các thứ tạp chất bám xung quanh và cũng là làm cho thiết thục kết dính thành một khối. 
thục thông thường nặng từ 4 đến 6kg ở lò nhỏ. Ó những nội lò to 
thường từ 30 đến 40kg (ở làng Nho Lâm là 30kg, ở Đông Án 40kg). Sau dó thiết thục 
được cắt ra thành hình bầu dục, hoặc hình thỏi đem bán ra ở thị trườne. Thiết thục lầy ra 
từ phương pháp thôi sống có chất lượng khá cao. Phân tích 1 mẫu cho thấy Fe chiếm 
99%, Xi ở lò thổi sống thường nặng, bởi sắt chảy vào xi khá lớn. 


9.1.3. Ché tạo đồ sắt và kỹ thuật gia công 


Chế tạo đỗ sắt là kỹ thuật riêng của thợ rèn. Người thợ rèn chế biến sắt thành thép. 
Thép thường có từ 0,1 đến 1,7% carbon. Thép có tính hữu cơ cao. 


Người thợ rèn thép bằng phương pháp rèn nóng dưới sự giúp đỡ của các công cụ, 
búa tạ, búa nhỏ, đe, kìm, bảo, đũa, cưa, đục, chạm, bàn mài, kéo, đột, êtô, bệ lò, nỗi ù. 
Người thợ rèn là người tạo ra hình đáng nhiều sản phẩm, phù hợp với chức năng sử dụng. 
hợp thị hiểu 

Sau đó, người thợ mới sử dụng các kỹ thuật gia công nhằm nâng cao chất lượng sản 
phẩm như tôi, ủ, ram, hàn, thẩm thán.. nhằm chế biến sắt thành thép. Mỗi loại sản phẩm 
có kỹ thuật chế biến khác nhau, đặc biệt là kinh nghiệm quan sát lửa và màu sản phẩm. 
khi nung. Thông thường thì họ xác định: màu đỏ tím là 750°C, màu đỏ hỏng là 800°C, 
mâu đỏ vàng là 1.000%C, màu đỏ trắng bạc là 1.100%C, màu đỏ trắng toát là 1.200°С. 


Sắt ra đời đã đem lại khả năng mới cho con người chỉnh phục, cải tạo tự nhiên, thúc 
dày tiến bộ xã hội. Nhưng việc khai quặng, đốt than, luyện sắt và chế tạo đồ sắt không, 
chỉ là một nghề nặng nhọc, nhiều khi thành công cũng có khi thất bại. Người ta đấu nghề, 
chọn người truyền nghề. Họ quan niệm khai thác được sắt là do một lực lượng siêu 
nhiên, thàn bí phù trợ. 

Do đó, trong đời sống của người luyện Кіт có nhiều dièu kiêng ki. Đầu tháng 
không được ăn thịt chó, vịt, đản bà con gái không được bước qua de. Nhiễu dân tộc trên 
thể giới còn bảo tồn nhiều nghỉ lễ khá phức tạp. Người Gangnéla (châu Phi) khi đảo hó 
lò phải nhịn ăn và kiêng kị tình dục. Họ giết gà lấy i ném vào lò và 
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đọc thần chú "Chúng tôi giết gà không phải ăn thịt gà mà cho sắt dên với chúng tôi" 
Người Pahouins trước khi tiễn hành luyện sắt phái chuẩn bị cho thy cúng các lễ vật sau 
đây: 5 con cừu, 5 con gà. 5 đoạn đây đồng, Thầy cúng nhận lễ vật và phái có mặt trong 
suốt thời с lễ vật: 1 bó hoa, vỏ cây "thiêng liêng" là 


nấu sắt. Thầy căng chu: 


tiếng рдо а của ty: cúng hòa cùng với âm thanh tủ và 

Người Buryat có chuyện (ап thoại kê rằng: khi chưa biết đến sắt con người sống u 
mê khô cực. Một hôm tốt lành. một vị thần tiên là Tengri phái thần Boshintoy mang thco 
9 dira con xuống tràn gian dạy nghề cho muôn dân. Boshintoy trở vẻ, 9 đứa con 14у vợ và 
ở lại day nghề cho mọi người. Cả 9 người con mang một tên chung là thân lò rèn. 


Khai thác được sắt là một niềm hạnh phúc lớn lao của con người. Những vị sư tô 
luôn luôn ở bên cạnh phù hộ cho công việc luyện sắt. Cho nên ở mỗi dàn tộc những 
người thợ luyện kim đều thờ phụng các vị tó ngh của minh. Những người Hy Lạp thờ 
а tìm ra thuật chế tạo kim loại trên đảo Crete, thờ Thần Telkhiny 
го kim loại trên đảo Rhode. Người La Mã Thờ thần Vulkan. Vulkan là 
thần bảo hộ lò rèn. Người Phàn Lan thờ thần IImarinen. Người Celt thờ 
thắn Sutsell. Vùng Trung А thờ thần Son Xapdara là người dạy dán chế tạo công cụ và 
nghệ thuật làm dao. 


Trong xã hội có giai cấp, dù cho có những ứng xử khác nhau. người thợ sắt vẫn 
ng nghèo túng, địa vị thấp hên. Dó cũng là những nguyên nhân dẫn đến các cuộc khởi 
nghĩa thợ sắt nói lên chóng mọi sự bát công trong lịch sử. 


9.2. Sơ ky thời đại dó sắt ở Việt Nam 


Nhìn chung, việc nghiên cứu thời đại dò sắt chưa được đầu tư. đi sâu bằng thời đại 
đỗ dòng và th đá. Trong 3 năm nghiên cứu thời đại Hùng Vương, các nhà nghiên 
cứu nói chung đã thông nhất được rằng: thời đại Hùng Vương bao gồm thời đại sắt sớm. 
nghĩa là xác lập được có một thời đại dó sắt sơ kỳ ở Việt Nam. Nhưng tiếp những năm 
sau đó có nhiều sự bàn cãi về khung niên đại và nội dung. Cho đến nay, ý kiến tương dói 
thống nhất là sơ kỳ dó sắt Việt Nam được bắt đầu vào khoảng thế kỷ VIII BC và kéo dài 
đến thể kỷ I1 AD. Ba nën văn hỏa đại biểu cho sơ kỳ dê sắt trên lãnh thế Việt Nam là văn 
hóa Dông Sơn, văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa Dốc Chủa (Bản 48 8). 


9.2.1. Văn hóa Đông Sơn 
9.2 1.1. Quá trình phát hiện và nghiên cứu 


Đông Sơn là tên một làng nằm cạnh bờ sông Mã, cách cầu Нат Rồng Ikm về phia 
Nam tỉnh Thanh Hóa. Năm 1924, một ông lão đánh cá ở chính quê Đông Sơn ngẫu nhiên 
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tìm thấy những đi vật đỗ đồng ở bên bờ sông Mã, sau dó phát hiện ra di chỉ và mộ táng 
Đông Son. Địa điểm Đông Sơn tử khi phát hiện đã được khai quật nhiều lån: 

= Năm 1924-1932, được Trường Viễn Dông bác cê ủy nhiệm, L. Pajot đã tiền hành 
khai quật nhiều lần tại đây và phát hiện được khá nhiều di vật bằng đá, đồng. sắt, gốm. 
mộ táng và nơi cư trú. 


- Năm 1934, nhà khảo cổ học R. Heine-Gheldern (người Áo) để nghị gọi tên nền 
văn hóa đồ đồng này là nền "Văn hóa Đông Sơn" 

= Từ năm 1935 dén năm 1939. nhà khảo có Olov Janse (người Thụy Điền) tiến 
hành khai quật di tích Đông Sơn. Năm 1935 thu được 700 hiện vật dêng thau. Năm 1936 
phát hiện được dưới độ sâu 2m đỗ gốm, thạp đồng. xương răng trâu vả tàn tích nhà sản. 
Ở độ sâu 1m là mộ táng chàng nhau, trong đó có cả mộ Đường và mộ Нап. 

= Năm 1959, Vụ Bảo tàng thuộc Bộ Văn hóa khai quật tại Dông Sơn có sự tham gia 
của chuyên gia Trung Quốc (Vương Trọng Thù). 

= Năm 1961-1962, Dội Khảo cổ học Bộ Văn hóa khai quật 1.082m”. 

= Năm 1969-1970. Viện Khảo cò học và Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội khai 
quật 932m”. 

- Năm 1976, Viện Khảo có học khai quật 684m”. 


Các lần khai quật này đã phát hiện nhiều di vật bằng đá, bằng đồng, bằng sắt, các 
loại mộ đất, mộ gạch, loại hình cũng giống các phát hiện trước nhưng số lượng hết sức 


phong phú. Đặc biệt việc khai quật được tién hành khá tỉ mi và rất khoa học. 
9.2.1.2. Địa bàn phân bó. 

Địa danh Dông Sơn được dùng để đặt tên một nền văn hóa khảo cổ thời đại sắt sơ. 
kỳ ni tiếng ở Việt Nam - nền văn hóa Đông Sơn. Các địa điểm của nën văn hóa này 


thường được phân bố trên các vùng đất chân dài, nằm cạnh ven sôn ‚сас ngã 
thành từng cụm ở các tỉnh. 


ba sông lớn, vùng đồng bằng hẹp giữa các chỉ lưu sông, suối 
miễn núi, đông bằng ven bièn, thuộc các tỉnh biên giới phía Bắc đến tận vùng Đèo Ngang. 
của Quảng Bình. Di tích tập trung đậm đặc ở lưu vực các sông: sông Hồng, sông Cả và 
sông Mã. Kết quả thống Кё ở 28 tỉnh thành cho biết văn hoá Đông Sơn có 379 di tích. 
trong dó Thanh Hoá có 104 di tích, Hà Tây có 52, Nghệ An có 25, Hà Nội có 20, Nam 
Định và Cao Bằng mỗi tỉnh có 1 di tích... (Bản dë 8-9). 


9.2 1.3. Loại hình di tích 


Di chỉ cư trú: Loại hình này nằm trên các cồn đất nỗi lên giữa dêng bằng cách 
sông khoảng 1-5km, hoặc trên các sườn đổi, sườn núi ven sông suối, có diện tích vài 
trăm đến hàng vạn т?. Tầng văn hóa dày trung bình 0.6-1,50m. 


Di chỉ mộ táng: Lqai hình nảy có thể lấy một số địa điểm chứng minh. 
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- Đi tích làng Cả: cũng có tên gọi Chính Nghĩa, thuộc thành phá Việt Tri. Di tích 
này năm trên đôi cao so với mặt ruộng 10m. Chân dài nằm sát mép nước sông Hồng vë 
tả ngạn. cách ngã ba Мас 2.5km, cách sông Lô 3.7km. Diện tích ước chừng hàng chuc 
vạn m°. Di tích này trước là nơi cư trú, sau dó chôn mộ vào. Có 311 mộ, tìm thấy rất 
nhiều dò đồng, hình loại phong phú, điển hình của văn hóa Đông Sơn. 


- Đi tích Vinh Quang (làng Cát Qué, Hoài Đức. Hà Tây) nằm trên một gò thấp cao 
hơn mặt ruộng Im. cách sông Đáy 1.5km, cách sông Hồng Skm. Lớp cư trú rất dày 1,50- 
5.50m. 

= Di tích Đình Tràng (xã Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội) có diện tich khoảng 
20.000m2, nằm cách sông Hồng 600m, chạy dọc theo nhánh sông Ngũ Huyện Khê, ngoại 
thành Cổ Loa. Lớp đất cư trú dày 1.50-2,15m, lớp cư trú biểu hiện liên tục Phùng, 
Nguyên. Đồng Đậu, Gò Mun, mộ Đông Sơn. 

- Đi tích Đông Sơn (Đông Sơn, Thanh Hóa) nằm dọc bờ hữu ngan sông Mã. Di 
tích này đã có nhiễu đợt khai quật. Kết quả cho thấy một di chỉ vừa cư trú vừa mộ táng, 
và có địa tàng rõ rằng: dưới cùng là lớp trước Đông Sơn (thuộc giai đoạn Quy Chử), lớp 
Đông Sơn sớm và trên cùng là lớp Đông Sơn muộn. Độ dày trung bình của tång văn hoá 
1,0-1,4m. 

Di tich mộ tán, 


Loại hình di tích mộ táng được tách ra như một nghĩa trang. Các di tích mộ táng 
Đông Sơn thường có nhiễu loại mộ chôn cắt khác nhau: Loại mộ thuyễn là loại quan tài 
bằng một thân cây khoét rỗng tức là loại thuyền độc mộc thường gặp nhiều ở những vùng 
đồng bằng chiêm trũng như ở Hà Nam, Hà Tây, Hải Dương, Hải Phòng (Bản vẽ 46) . 


Loại mộ dt là loại gặp phổ biến nhất trong các di tích Đông Sơn thường không có 
quan tài, chôn trực tiếp xuống đất như ở Núi Nắp (Thiệu Dương, Thanh Hóa), có mộ kë 
đá ở Đồng Mỏm (Làng Vac, Nghệ An), mộ kè gốm hay lát gốm ở Đồng Mỏm (Diễn 
Châu, Nghệ An). 

Có loại mộ chôn trong thạp đồng như ở Thiệu Dương (Thanh Hóa) và trong một số 
đồ đồng phát hiện ngẫu nhiên như chiếc thap đồng Vạn Thắng (Phú Thọ), thạp đồng Bào 
Thinh, ар Hợp Minh, trông dêng Đào Thịnh (Yên Bái)... Trong những đổ đồng này 
đều phát hiện thấy xương, răng của tử thi. Hình thức mai táng trong dó đồng hiểm thấy 
nhưng không loại trừ dạng chôn cất ấy. 


Có loại mộ quan tài bằng mảnh tre, nứa (Doi Sơn, Hà Nam}. Có loại mộ chôn nồi 
góm (Bản ảnh 20, h.3-4), đặt nằm hay đặt đứng. Có loại chôn trong chậu nỏi, thường là 
những mộ được cải táng. 


Tát cả những loại mộ nói trên, phn lớn đều có các hiện vật chôn theo là đỗ tùy 
táng. Những hiện vật ấy đều mang đặc trưng văn hóa Đông Sơn. Dà tùy táng bằng đồng. 
phổ biến là để minh khí, các đồ dùng được chôn theo thường trải qua nghỉ lễ hạ sát: bẻ 
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bộ 


cong. gãy các hiện vật đồng. đập vỡ hay bë gây miệng сйс dó dựng bằng gốm. Ра 


phân tư thi nằm ngửa. có loại chôn nằm co. hoặc hóa táng nhưng hiểm. 


Di chỉ xưởng: 
Loại hình nảy phát hiện dược råt it. Cho dên nay mới phát hiện 3 di tích tập trung ở 
những dja điểm Bái Tê. С 


xã Dông Lĩnh. huyện Đông Sơn, tinh Thanh Hóa. Dó là 
ấu, Ма Chùa. Những di àt ó đây cho thấy di chỉ mang tính chất của một 
xưởng chế tạo dò trang sức. 

Di tích phát hiện lê te: 

Những di tích loại này thường không phát hiện t 
có dấu hiệu của văn hóa khảo có. Đáng chú y là nơi cất giấu mũi tên đồng Cầu Vực (xã 
Cổ Loa, Đông Anh Hà Nội) dược phát biện năm 1959 có hàng vạn chiếc. nặng 93kg 
Cũng tại đây, năm 1982 phát hiện một chiếc trống đồng ở Ма Tre nằm giữa khu vực 
thành trung và thành nội Cê Loa. Trong chiếc trồng loại 1 nảy có 200 hiện vật dêng thau: 
trong đó có 100 chiếc lưỡi cày. ngoài ra có хеп, сибс, dục. riu, giáo, dao gim. mũi tên, 
thạp. thổ. chậu. tiền... 


vết tích cư trú. mộ 


áng. không. 


Hiện tượng cất giấu này còn tìm thấy ở xã Hạ Bằng (Thạch Thất, На Tây) với 50 
hiện vật gòm riu, giáo, chôn trong một hồ nhỏ ở sườn gò. có tên là giếng Sài. Hoặc ở xã 
An Lão (Bình Lục, Hà Nam) người ta đã phát hiện ra một chiếc trồng dêng сё lớn. trong 
dó để 3 chiếc thô lòng nhau. 

Loại di tích được phát hiện lẻ té này ngày cảng thấy ở nhiều nơi. Loại hình này 
không phải ngẫu nhiên mà rõ ràng là hiện tượng cất giấu dó vật quý hiểm. trong các 
trường hợp xã hội có sự båt ôn. 
9.2.1.4. Đặc trưng di vật 

Đồ đồng: Nói đến văn hóa Đông Sơn là nói dén sưu tập đồ dêng. Các di vật bằng 
đồng hết sức phong phú vë số lượng và đa dạng vë loại hinh. mang sắc thái và diện mạo. 
của một nën văn hóa riêng không giống bất kì một nên văn hóa nào trong nước và trên 
thể giới. 

- Công cụ sản xuất: Riu có lưỡi không cân xứng thường được gọi là riu lưỡi xéo 
bao gòm: riu lưỡi xéo hình bàn chân gót vuông và gót tròn, gót cao; riu hình dao xén. Riu 
vai ngang vai kép như riu đá, riu hình chữ nhật. riu xòe cân hình cung. riu xòe cân hình 
bán nguyệt. Lưỡi cày đồng có các kiểu sau đây: lưỡi cày hình tam giác. lưỡi cày hình quả 
tim, lưỡi cày hình cánh bướm, lười cày hình chân vịt. Cuc đồng có vai hình chữ U. 
Ngoài ra còn có các loại vèn, ибти, liễm, đài, dục, düa, lưỡi câu, kim. dinh ba, móc, 
đao (Ban vẽ 38; Bản ảnh 18. 1.1, 4-5).. 

= Vü khí: Có giáo hinh là mía, hình búp đa. Lao cũng gi 
nhỏ. Dao ат có nhiễu kiểu, phân biệt chủ yêu là phẩn cán và lá chán. kiểu đốc như cù 


g giáo nhưng kích cỡ 
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hành. hình thấu kinh. hình dộng vật. hình n 
thăng u kích cỡ, lớn thường xếp vào trường kiểm. ngán gọi là don 
kiếm. Vũ khí còn có các loại riu chiến, búa chiến, mũi tên. tắm che ngực hay tắm hộ 
phiên. bao chân. bao tay, qua. nó... (Ban vẽ 40-41; Bản ảnh 17, h.2; Вап ảnh 18. h.2- 3: 
Вап ảnh 19. h.1-4. 7). 

Nói chung việc phân loại công cụ và vũ khí cũng chỉ là tương di 
thuộc ở cách lắp cán. M. 


: lá chắn quặp vào như sừng trâu. là chắn 


Dao ват có nhị 


‚ bởi còn tủy 
ép. hoặc khi có 


khắc, công cụ sản xuất cũng có chức папе 
chiến tranh thì nhiều thứ cũng được sử dụng như vũ khí. 


= Đồ dùng trong sinh hoat: có thạp (Bản vẽ 37; Bản ảnh 17, h.1), bình. bát, khay, 
ап chải... (Bản vë 39) 


= Nhac cụ: Cu dân Đông Sơn sử dụng các loq 


đĩa. lọ. âm. muôi, thìa, quả cân. 


nhạc cụ như trống đồng. công 
chiêng, thanh la. lục lạc. Кёп, nhưng mới chỉ phát biện được trống. chuông đồng và lục 
lạc: nôi bật nhất là trống đồng. Trống dêng cò ở Việt Nam có nhiễu loại. những trống 
đồng của văn hóa Đông Sơn đều thuộc loại I theo cách phân loại của F. Heger và hiện 
nay các nhà khoa học đều thông nhất gọi chúng là trống đồng Đông Sơn. Đến nay dà 
phát hiện được hơn 150 trống lớn và 100 trống minh khí (Bản ảnh 20, h.L). Đại biểu cho 
trồng Dông Sơn là trắng đồng Ngọc Lü (На Nam) 


Trồng Đông Sơn có 4 phần: phần mặt, phàn tang. phân thân và phàn chân (Bản vè 
36: Ban ảnh 16). 


đặt trống không спот ra khỏi tang. Trên mặt trống được trang trí hoa văn như sau: 
Chính giữa là một ngôi sao nổi 14 cánh. xen giữa các cánh là hình lông công. Từ trong ra 
ngoài có 16 vành hoa văn với một số vành hoa văn tiêu biểu sau: 

Vành 1. 5. 11. 14. 16 là những vòng tròn tiếp tuyến có chấm giữa. 

Vành 3 là những chữ S gấp khúc nối nhau. 

Vành 12, 15 là những hình răng cưa 

Vành 6 được diễn tả như sau 

- Có 2 nhóm người đối điện nhau, nhóm 7 người và nhóm 6 người. Nhóm 7 người 
có 1 người không có mũ; còn lại tất са đều đội mũ hóa trang bằng lông chim. vừa đi 


vừa múa. 


- Có 4 nhà sản hai cái mái vòng cung, hai cái hình thuyền đối điện nhau 
- Có 2 khói dói 
- Có 2 khối đối di 
in về các họa tiết jh hoa văn này có nhiều ý kiến khác nhau. Người thì cho 
là bát quái, người thì bảo cảnh đúc trống, người lại cho là giã gạo, có người cho là cảnh 
rước thuyền hồn. Thực ra cách giải mã nào xem ra cũng chưa hợp lí nên chưa thuyết phục. 


n nhau, Mỗi khối có 2 lớp. trên là người dưới có 4 chiếc trồng. 


n nhau, mỗi khối có 3 người. 


а và 
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Vành 8 là hình 2 động vật: hai đàn hươu gạc dài tận duôi. mỗi dàn có 10 con. Xen 
giữa 2 dàn hươu là 2 dàn chim dang cảnh bay, mát to, mỏ quập; 1 đản có 6 con và 1 dàn 
có 8 con, 

Vành 10 có 18 con chim mỏ dài (gọi là chim Lạc) đang bay, xen giữa dàn chim là 
18 con chim nhỏ đang đứng. Tắt cả hình người và động vật ngược chiều kim đồng hà. 

Phân tang trồng được trang trí như sau: 

Từ nơi tiếp giáp với mặt trống xuống có 6 bàng hoa văn. 

Băng 1 và 6 là những đường chấm nhỏ. 

Băng 2 và 5 là răng cưa có chấm nhỏ xen kë. 


Băng 3 và 4 là những vòng ип đồng tâm chấm giữa 


Dưới 6 băng hoa văn đó là 6 con thuyền, 3 chiếc có 7 người. có 6 người, 
1 chiếc có 5 người. Người được hóa trang như trên mặt trống, mỗi người đang thể hiện 
một động tác. 

Phần thân trồng: Có các băng hoa văn hình học bố trí theo chiều tháng đứng chia thân 
thành 6 ó hình chữ nhật bằng nhau, Giữa mỗi ó có 2 người múa giống như trên mặt trồng. 

Phản chân trồng: Choãi ra hình nón cụt không có trang trí 

Kích thước trồng: Cân dói, có 3 phần rõ rệt (tang, thân, chân), cao 63cm, đường. 
kính mặt 79cm. Có 4 cặp quai trắng nối tang với thân. 

Kỹ thuật đúc: Đúc bằng khuóh 3 mang, dùng hòn kê bằng đất nung. 

Trồng Ngọc Lü là trông đẹp nhất, có niên đại sớm nhất, được xếp vào nhóm А của 
trống Đông Sơn. Trồng Dông Sơn cũng có những niên đại sớm muộn khác nhau. 

Những trống lưng thẳng và cao, hoặc những trồng lưng hơi choãi có dáng lùn, trên 
mặt chỉ có vành hoa văn chim và hoa văn hình học được xếp vào loại 2 hay nhóm B. 


Những trống có dạng cân đối, hoa văn trở lại phong phú nhưng cách điệu cao, có 
trang trí ở phần chân, trên mặt có các khói tượng cóc được xép vào tróng Đông Sơn loại 
3 hay nhóm C. 

Những trống có dáng lùn, giống chiếc nồi lật úp, hoa văn trang trí sơ sài hoặc 
không có hoa văn được xếp vào trống Đông Sơn loại 4 hay nhóm D. Loại trống này có 
người xếp vào loại sớm, có người lại xếp muộn vì cho rằng chúng đã thoái hóa. 


- ĐỒ trang sức, tượng nghệ thuật А 

Dà trang sức bằng đồng đã xuất hiện từ giai đoạn trước, nhưng đến văn hóa Đông. 
Sơn đồ trang sức bằng đồng phong phú hơn. Có thể kể các loại vòng (đeo cổ, tay, chân. 
tai), vật đeo, khóa thắt lưng, trâm cải, tượng tròn hình người, động vật (Bán vẽ 42; Bản 
ảnh 17, h.1, 3; Bản ảnh 20, h.2). Đương nhiên, ngoài đồng còn có dó trang sức làm bằng, 
các loại đá, thủy tinh... 
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Do tính chất của vật liệu nên các dó trang sức bằng đồng có loại được đúc liên. có 
loại được ибп, gò từ các thanh đông, dây dòng. có loại được tết bằng nhiều sợi đồng 
nhỏ. có móc hoặc khỏa ở hai đầu. Mặt cất của vòng có thể 1а hình tròn, hình bầu dục. 
hình bán nguyệt. lòng máng, hinh chữ V, hình tam giác. hình chữ T. Có loại mới xuất 
hiện như vòng tay, vòng chân hình ông và chúng thường được gắn. đeo các nhạc dòng 
(lục lạc). Các vòng tay. chân thường được trang trí hoa văn các dường chi chìm. các 
hoa văn khắc vạch. hoa văn hình bông lúa. Khuyên tai cũng vå: 


„ có loại tiết diện tròn 
đơn giản. có loại tiết điện det có khe hở và bốn máu. trang trí hoa văn các vạch song 
song trên nën các hình tam giác. Ó Làng Vac có loại khuyên tai tròn det. có khe hở, đặc 
biệt ở một mặt có 4 quai hình chữ U 4 nhạc dòng. Việc gắn các nhạc đồng kèm 
theo đồ trang sức hình như là phổ biến, chẳng hạn người ta gån 2 nhạc dêng lên một 
vòng đồng nhỏ như chiếc nhẫn (cỏ người gọi là nhẫn) và хаш chuỗi chúng lại để deo 
vào cổ (di chỉ Làng Vac). 


Khóa thắt lưng được cho là loại hiện vật có ảnh hưởng từ си dán du mục, song một 
trong ba chiếc tìm thấy ở Làng Vac có đúc nôi 8 tượng rùa. Rõ ràng các đỗ trang sức 
Đông Sơn mang nhiều yếu tổ kế thừa từ các giai đoạn trước (mặt cất chữ T. khuyên tai 4 
mẫu, tượng rùa). 


Tượng đúc trong văn hóa Đông Sơn không nhiều, chúng thường dược dúc liên với 
các vật dung, vũ khí như ở cán dao ват, trên mặt trống, nắp thập, cán muôi, các tượng 
đúc riêng rẽ có nhưng ít, Các đổi tượng được thể hiện là người, chim, cóc, voi, rùa, hò. 
rắn. chó, hươu, trâu, gà, cá, бс... Các tượng mang phong cách tả thực những quan sát 
cuộc sông thường nhật của con người, động vật và đôi khi nhắn mạnh ý nghĩa phổn thực 


(tượng nam nữ trên nắp thạp đồng Đào Thịnh, tượng cóc cõng nhau trên mặt trống, rån 
quấn nhau trên cán dao găm làng Vạc). Những tượng trên ngoài ý nghĩa nghệ thuật, còn 
cung cấp cho chúng ta tư liệu về trang phục, sinh hoạt vật chất và tỉnh thần của người 
Việt cổ. 

Đồ sắt: 


Dê sắt chủ yếu là công cụ và vũ khi, gồm các loại: nỗi nấu đồng, cuốc, lưỡi mai, 
lièm, dao, duc. riu, kiếm, giáo, lao, dao găm.... Có loại cuốc hình dáng có vai rất giống. 
cuốc bằng dòng, có loại hình chữ U (Bản vẽ 43). Giai đoạn muộn của văn hóa Đông Sơn 
có loại hiện vật được chế tạo lưỡng kim, nửa sắt nửa đồng nhu giáo lưỡi sắt chuôi đồng. 
Đồ gia dụng ít khi làm bằng sắt, nhưng cũng có một с! sắt nhỏ ở di chỉ Làng Vạc. 
Tuy nhiên, có lẽ do sắt là kim loại quý buổi đầu, nên người Đông Sơn cũng chế tạo các 
đồ trang sức từ sắt như vòng tay, vòng cổ, khuyên tai. 


Đồ sắt trong văn hóa Đông Sơn không nhiều bằng dó đồng, nhưng kỹ thuật khai 
то, luyện quặng theo thực nghiệm thì bằng phương pháp hoàn nguyên hoặc phuong 
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pháp thôi sống. Người Dông Sơn đã biết đúc gang và biết các phương pháp gia công chế 
tạo đỗ sắt trong quá trình rèn. 

Đồ đá: 

Trong văn hóa 
thời đại trước, nhưng dŠ 
gập. Các loại hòn kê, hòn pl 
Ban ảnh 19, h.5-6) bên cạnh khuôn đúc đất, quả cân, chảy nghiễn hạt là nhữn 
hay gập trong di chỉ. Xu hướng chung là vào giai đoạn văn hóa Đông Sơn đỏ đá giảm sút 
về số lượng và đơn giản vë loại hình. tuy nhiên dó trang sức bàng dá vẫn được quý trong: 
bằng chứng là sự tòn tại của trung tâm chế tác đỗ trang sức då ơ Dông Lĩnh (Dông Sơn. 
Thanh Hóa) với các di chi xưởng như Bái Tê, Bái Khuynh, Còn Câu, Ма Chùa 

Đồ thủy tỉnh: 

Đây là loại nguyên liệu mới dùng trong chế tác đổ trang sức. Vào khoảng giữa 


sản xuất như các 


Đông Sơn. tuy không phải đại diện cho lực lượn 


ång då vẫn thường. 


, riu có vai 
ing dû (Ban anh 18. һ.б: 
di vật đá 


lá vẫn còn tổn tại. Riu tứ giá 


bản mài. khuôn đúc. 


thiên niên kỷ I BC. người Đông Sơn biết chế tạo dó trang sức từ thuỷ tỉnh. Hiện đã phát 
hiện hơn 5.000 dŠ trang sức bằng loại nguyên liệu này, với 3 loại hình là vòng tay. 


Tất са các dë thủy tỉnh trên phần lớn đều là thủy tỉnh nhân tạo. có 
chỗ. Mặc dù màu 


khuyên tai, hạt chui 
một số ít là được làm từ thủy tỉnh núi lửa và chúng được sản xuất tạ 
sắc của chúng khá phong phú: trắng dục, xanh đen, xanh lơ, xanh lá mạ, nâu. da cam, đỏ, 
tim... nhưng ghi nhận rằng còn chưa có kỹ thuật phối màu, cũng như một số chiếc còn 
bọt khí ở bên trong. 


Đồ gốm: 

Dè gốm vẫn là loại di vật thu được nhiều trong các dot khai quật. Rê rằng dô góm 
vẫn là vật dụng phổ biến và thường xuyên trong sinh hoạt của người Dông Sơn. Hơn thé, 
trong mai táng đồ gồm không chỉ là đồ tùy táng, là quan tài, mà người ta còn sử dụng các 
mảnh góm уб để kè, Tát mộ. 


Vë loại hình có công cụ sản xuất như khuôn đúc, nỗi nấu dêng, chỉ lưới, doi xe chỉ; 
dë gia dụng như ch, bình, vò, chậu, bát... và các loại спас gốm. bi, tượng động vật còn 
chưa rõ lắm về chức năng (Bản vẽ 44-45). Những dó gốm của giai đoạn Đông Sơn sớm 
thường ít nhiều bảo lưu phong cách gốm Gë Mun. sang giai đoạn muộn hoa văn nghèo. 
nàn, cầu thả; đôi khi có những nét ảnh hưởng hoa văn thời Chiến Quốc. Hán. Nỗi thường 
gập đại bộ phán có miệng loe lõm lòng máng. bụng phình. đáy tròn hoặc bằng. màu sắc 
gốm thường có màu hơi hòng, trắng mốc, kích thước các đồ dựng thường nho. Cũng ghi 
nhận rằng ở mỗi khu vực có những loại hình dó gốm phổ biển hơn; chăng hạn ở lưu vực 
sông Нӧп phổ biển loại nỗi. binh; ở lưu vực sông Mã phổ biển bình (hình con tiệ 
khu vực sông Cả phổ biển loại vò miệng rộng hơn thân, thân vë phinh ở trên rồi thu dẫn 


xi 


в chân để, 
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Bên cạnh những loại vật liệu trên, người Đông Sơn còn sử dụng các đỏ tre nứa, gỗ, 
đỗ sơn, dò xương trong sinh hoạt và sản xuất. 


9.2 1.5 Nguồn góc, niên đại, chủ nhân, đời sông và mối quan hệ văn hoá 


Trên cơ sở phân tích các di tích, di vật, cho thấy văn hóa Đông Sơn là một nën văn 
hóa bản địa, xuyên suốt và nói tiếp tức các nền văn hóa trước nó để nở rộ và phát triển 
mang tính cách mạng trên nhiều phương diện, mà nỗi bật là các thành tựu: 

1- Người Đông Sơn đã chiếm lĩnh các đồng bằng. dọc tất cả những lưu vực các con 
sông lớn, các ngã ba sông, các vùng trung du. miễn núi và hải đảo; người Đông Sơn đã 
tập trung thành từng làng rộng lớn, trù mật. 

2- Công nghệ luyện kim đạt đến đỉnh cao, đúc rất nhiều san phẩm bằng dòng. từ 
đơn giản đến những sản phẩm như trống, thạp đồng, thố đồng. Các thao tác như làm 
khuôn, tạo vật pha chế hợp kim rất thành thục và phát minh nghề luyện sắt, 

3- Người Đông Sơn đã tiến hành một nền nông nghiệp trồng lúa nước khá rộng rãi 
trồng nhiều thứ lúa và nghề làm vườn, chăn nuôi gia súc. Một nën nông nghiệp dùng cày, 
lưỡi cày bằng kim loại, cày lật đất và dùng sức kéo bằng động vật 


4- Trên những thành tựu đạt được ở lĩnh vực luyện kim và nông nghiệp lúa nước, 
người Đông Sơn đã tạo được một hạ tàng cơ sở khá vững chắc, cho việc xuất hiện một 
nhả nước đầu tiên của Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á. Nhà nước Âu Lạc của 
An Dương Vương có tó chức quân đội, trang bị nhiều loại vũ khí, đặc biệt là loại cung nó 
phức tạp và lợi hại. Kinh đô Cổ Loa đã có thành, hào bao bọc. Nhà nước An Dương, 
Vương đã có một quan hệ rộng rãi ngoài lãnh thổ. 


Vän hóa Đông Sơn có tính truyền thống theo chiều dọc, lại có những nét cơ bản 
giống nhau về chiều ngang nhưng do đặc trưng nguyên liệu, môi trường khác nhau nên 
từng vùng lại có sắc thái riêng, mà khảo cổ học gọi là loại hình văn hóa: loại hình sông, 
Hồng, loại hình sông Mã, loại hình sông Cả. Trong mỗi loại hình lớn lại có những nét 
riêng của trung du miễn núi và đồng bằng. 

Vän hóa Đông Sơn tồn tại trong thời gian 1.000 năm từ thế kỷ УШ BC đến thế ку 
П AD và chia ra ba giai đoạn phát triển: 

= Giai đoạn đầu (giai đoạn sớm): thế ký VIII-VI BC. 

= Giai đoạn giữa (giai đoạn điển hình): thế kỷ V-III BC. 

= Giai đoạn cuối (giai đoạn muộn): từ thé kỷ II BC đến thé kỷ II AD. 

Tuy kết thúc vào thé kỷ II AD nhưng truyền thống Đông Sơn còn kéo dài mãi về 
sau những yếu tố của nó. Nhờ thế mà đến khi thoát khỏi ách thống trị gần ngàn năm của 
phương Bắc. những nhân tó ấy mới có dịp phục hưng dë đặt cơ sở cho sự ra đời của một 
nën văn hóa mới - văn hóa Đại Việt. 


ў 
А, 
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9.2.2. Văn hoá Sa Huỳnh 


9221. Quá trình phát hiện và nghiên cửu — AN, 


Như đã dë cập (гон 


phần viết về 
hoá Sa Huỳnh ở đây được dùng dễ chi nën văn hoá có niê 
phân bố chính là mièn Trung Việt Nam từ Thừa Thiên Huế di 
Khu vực Quảng 
Sa Huỳnh, Về ranh 


ai đoạn văn hoá Tiên Sa Hu‡nh. khái niệm văn 
đại sơ kỳ sắt và khôi 
Ninh Thuận, Bình Thuận 


Bình, Quảng Tri là vũng giáp ranh giữa văn hoá Dông Sơn và văn hoá 
phía Nam của văn hoá Sa Huỳnh. đặc biệt là về vị trí. tính chất 


o cia những cum mộ chum ở Dông Nam Bộ và khu vực Cẩn Gió Y Thành phố Hồ Chi 


"x 
ў 


sẽ 


nga, 


Minh) hiện còn nhiều ý kiến khác nhau (Bản dó 10). 
Tên gọi văn hoá Sa Huỳnh được đặt theo tên một cánh đồng muối Sa Huỳnh. nằm ở. 
cửa sông Trà Bóng (xã Phó Thạnh. Đức Phó. Quảng Ngãi). Năm 1909, A. Vinet - một 


học giả người Pháp đã thông báo ngắn về việc phát hiện một kho mộ chum khoảng 200 


chum mộ ở Long Thạnh. Thạnh Đức và Phú Khương. Năm 1934. M. Colani đào Long 
Thạnh và phát hiện 55 chum. đảo Phú Khương, phát lộ 187 chum. Năm 1937. M. Colani 
là người đầu tiên đặt tên cho khu di tích mộ chum là văn hóa Sa Huỳnh, 


Tiếp đó, vào những thập kỷ 50. 60 và nửa đầu thập ky 70 là những phát hiện và 
nghiên cứu của các học giả như L. Malleret, E. Saurin, H. Fontaine, Hoàng Thị Thân. 

Qua những tư liệu thu thập được, một cơ bản của văn hoá Sa Huỳnh đã được phác 
hoạ. Đó là táng thức mộ chum với các đồ tuy táng như gốm, sắt, trang sức bằng thuy 
tỉnh, mã пао... Một số vấn để khác của văn hoá này cũng đã được bàn đến như mỗi quan 
hệ khu vực, chủ nhân... Do nhiều nguyên nhân, những di tích cư trú chưa được tìm thấy. 
vì vậy các học giả nước ngoài cho rằng, chủ nhân của văn hoá Sa Huỳnh là những cư dán 


di từ ngoài biển vào, những mộ chum chân trong đất liền là nơi họ giri pắm những linh 
hồn, đánh dáu những vùng đất mà họ đến 


Từ sau ngày thống nhất đất nước năm 1975, các nhà khảo cổ học Việt Nam đã 
hành điền đã. khảo sát. thẩm định. phát hiện mới và khai quật hàng loạt các địa điểm cũ 
và mới. Tử đó đến nay, đã có khoảng 1.000 mộ chum có niên đại từ khoảng thể ky V BC 
đến thế kỷ 1-11 AD đã được phát lộ và Му lên từ lòng đất. Bên cạnh mộ chum còn thấy cả 
loại hình mộ đất. Ngoài di tích mộ táng, một số di tích cư trú cũng đã được phát hiện. 
Nhiễu vấn để của nền văn hoá này bước đầu đã được làm sáng tỏ. 

Đặc trưng chính của văn hoá Sa Huỳnh là táng thức đùng chum vỏ gốm lớn làm 
quan tải mai táng chôn thẳng ding. Táng tục khá đa dạng như hoà táng. hung tång và cái 
táng. Mộ huyệt đất cũng gặp trong những di tích của văn hoá Sa Huỳnh nhưng không phô 
biển. Giữa các tô hợp dó gốm mộ và gốm си trú có những đặc điểm chung trong loại 
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hình, trang trí, kỳ thuật xu lý bể mặt song û mỗi khu vực. mỗi địa điểm dó gôm thường 
có những đặc điểm mang tính dia phương. Hiện vật kim khí. dá. dó trang sức có mức độ 


tương đồng cao giữa các địa điểm và khu vực 


9 2 22 Địa bản phân bó 


Các di tích văn hoá 


a Huỳnh phân bó ở hàu khắp các dạng địa hình của các tính 
miền Trung Việt Nam. từ vùng đổi gò. соп cát ven sông. ven biên đến các дао ven bờ, 
mỗi loại hình sinh thái đều có những nét riêng, tạo ra một số đạng địa phương của văn 
hoá này (Вап dó 8-10). Tuy vậy, giếng như văn hoá Dông Sơn ở miễn Bắc. tính thông. 
nhật trong văn hoá Sa Huỳnh được thê hiện rất rõ trong cấu tạo di tích. táng thức vả bó 
di vật. 


Một số cụm đi tích và di tích tiêu biểu: 


Quang Binh: Cương Hà, С 


Thừa Thiên Huế: Cồn 


Hương Chữ. huyện Hương Tri 
Thiếng (thị trấn Phú Ос, huyện Hương Trả) vả dấu tích chum ở Phú Thượng (huyện 
Phú Vang) 

Quảng Nam: Cụm di tích ở thị xã Hội An. di tích Lai Nghi (huyện Diện Bàn): 
di tích Gò Ma Vôi/Gò Miễu Ông, Thôn Tư (di chỉ cư trú), Gò Dừa (huyện Duy Xuyên); 
Bàu Trâm (Trảng Dồng Du), Phú Hoà, Tam Mỹ (huyện Núi Thành); Qué Lộc, Bình Yên 
(huyện Qué Sơn); Tiên Hà (huyện Tiên Phước): Dai Lãnh, Di Vàng, Gò Mùn (huyện 
Dai Lộc): Paxua, Tabhing (huyện Giàng).. 


cụm 


Cho tới nay, Quảng Nam là nơi có số lượng 
di tích vän hóa Sa Huỳnh phát hiện được nhiều nhất. 


Quảng Ngài: Sa Huỳnh. Phú Khương, Thạnh Dic. Long Thạnh (huyện Dic Phổ): 
Bình Châu, Gò Quê (huyện Bình Sơn); Cù Lao Ré, Trà Xuân (huyện Trà Bông): Dôi 
Đông Tranh (huyện Sơn Tịnh)... 

Bình Định: Thị 


Đạo. Chánh Trạch, Động Сиот... 

Phú Yên: Rừng Long Thuỷ (Gò Bông Du), Suối Mây, Khe Ông Dậu... 
Khánh Hoà: Hoà Diêm. Diên Sơn. Phước Hải... 

Ninh Thuận và Bình Thuận: Mỹ Tường (lớp trên), Bàu Hoè. Phú Tường. 
Đồng Nai: Suối Chồn, Phú Hoà. Hàng Gòn, Dâu Giấy... 

Thành phố Hồ Chí Minh: Những di tích mộ chum tại khu vực Cần Giờ... 


Ngoài ra dấu tích mộ chum còn được tim thấy ở một số khu vực trong đất liễn tới 
tận Тау Nguyên và hải đáo. Tuy vậy chưa thể xác định rõ diện mạo và tính chất của 
những đi tích này có thuộc vào phạm vị văn hóa Sa Huỳnh hay không. 


Visi địa điểm nay do М. Colani 
và Andieis Reinecke thi vợ he n 


+ hào tự năm 1035 


б vás. theo khao xát năm 1997 cua Lẻ Dus Son 


hum góm do thuộc giải đoạn muon hon. 
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9.2.2.3. Loại hinh di tích 


Di tích mộ táng: Trong số những di tích đã phát hiện và nghiên cứu, đa phán là di 
tích mộ táng. Trên địa bản phân bố của văn hoá Sa Huynh từ gò đổi phía Tây cho đến 
đồng bằng ven biển và hải đảo phía Đông, đã phát hiện nhiều khu mộ - những bãi mó 
chum rộng lớn. đôi khi nhiều tàng lớp với những loại hình vò, chum mai táng hình cầu. 
hình trứng, hình trụ có kích thước từ vừa đến lớn và trong từng loại lại có những biển thể 
khác nhau. 

Đặc điểm chung đây là những khu mộ địa độc lập, những 
chôn trên sườn cồn cát, đồi gò ven sông, trên những gióng đất cao. Thông thường 
những chum mộ được tìm thấy ở dang phân bố theo nhóm từ 2, 3 đến 4 chum. Tuy 
vậy ở một số khu mộ địa cũng thấy kiểu phân bó đơn kiểu д bản cờ. Ó một số mộ địa 
Sa Huỳnh, việc mai táng diễn ra trong thời gian khá dài - một vài trăm năm - song ít 
thấy hiện tượng các mộ cắt phá nhau. Dựa vào đây có thể cho rằng, cư dân văn hoá 
này có cách thức riêng để đánh dấu các ngồi mộ sớm muộn trong cùng một khu vực 
địa lý. Những chum mộ quan tài gốm chôn đứng thẳng, có nắp đậy hình nón cụt, hình 
lồng bàn, mâm bồng... thậm chí có thè là đáy của một chum khác được tái tận dụng. 
Ыф tuy táng đặt bên trong, bên ngoài, dưới đáy hay ngay trên nắp chum. Một số mộ 
có vết tích than tro rất dày ở bên ngoài, có thể là vết đốt sưởi mộ, cá biệt một số chum 
được kè đá hay gồm dưới đáy. Hiện tượng làm biến dạng đồ tuỳ táng thường hay gặp 
song không phải là quy luật bắt buộc cho tất cả các nơi. Bên cạnh dê tuỳ táng, vết tích 
khác tìm thấy trong các chum này khá đa dạng. Có chum chứa than tro - được coi là 
vết tích hoà táng xác người - có chum chứa xương, răng trẻ con hoặc người lớn - vết 
tích cải táng, ở di tích Hoà Diêm có tục cải táng vài ba người trong một chum và hung 
táng kết hợp cải táng trong một chum, táng tục này rất giống với táng tục của phức. 
hợp mộ chum hang Tabon (Palawan, Philippines). Tại Cần Giờ, trong nhiều chum có 
nguyên những bộ xương người. Nhiều nơi, chum chứa toàn cát trắng. Hiện nay, có. 
nhiều cách diễn giải táng tục của cư dân văn hoá Sa Huỳnh như hoà táng, cải táng, 
hung táng, tượng trưng.... Có lê, tất cả những diễn giải này đều có thể áp dụng tuy 
theo không gian và thời gian. Thông thường các chum mộ là một chum, song ở một 
vài địa điểm xuất hiện chum lồng (kiểu chum nhỏ nằm trong chum lớn hơn), cá biệt 
có nơi đã phát hiện cả một quản thể chum lồng theo kiểu trong quan ngoài quách như 
ở Gò Dừa (Duy Xuyên, Quảng Nam). Bên cạnh mộ chum đơn táng. đôi chỗ cũng phát 
hiện mộ chum song táng như Cồn Dài (Thừa Thiên Huế), Bình Yên, Lai Nghỉ (Quảng, 
Nam). Trong một số địa điểm, xen kë với táng thức mộ chum, cu dân cũng thực hiện 
chôn theo kiểu mộ đất (điển hình như ở di tích Gò Mà Үбі, Lai Nghi, Gò Quê, Hoà 
Diêm...), táng thức mộ đất cũng thể hiện những táng tục đa dạng như hung táng, cải 
táng, hoà táng và chôn tượng trưng. Tuy vậy, số lượng mộ dắt so với mộ chum không. 


bãi chum mộ lớn, 
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đáng kê. Một số mộ đất trong văn hoá Sa Huỳnh có nhiều nét tương đồng với mộ đất 
Làng Vạc thuộc văn hoá Đông Sơn. Trong những di tích có niên đại muộn sau Công. 
nguyên táng thức, táng tục và những dô chôn theo phản ánh xu thế tiếp xúc và trao 
dôi mạnh mẽ với Trung Hoa. Án Độ, Đông Nam Á hải đảo và xuất hiện nhiều loại 
hình quan tải gốm và đồ tuỳ táng góm khác lạ hơn so với Sa Huỳnh cô điển. Đi 
hình như ở di tích Xóm Óc. Suối Chinh (Quảng Ngãi), Rừng Long Thuý. Suối Mây 
(Phú Yên). Hoà Diêm (Khánh Hoà). 


Di tích cư trú: Cho tới nay mới phát hiện được ít vết tích cư trú của văn hoá Sa 
Huỳnh. Những di tích cư trú thường nằm không xa khu mộ thèm thấp hơn, 
sát sông hay dòng chảy. Đây cũng là nguyên nhân mà nhiễu nơi cư trú đã bị phá huỷ 
do lũ lụt, sụt lò bờ sông, do sông ở miền Trung thường có dòng chảy mạnh và đổi 
dòng liên tục. Di tích cu trú thuộc văn hoá Sa Huỳnh sơ kỳ sắt được nghiên cứu và 
khai quật gần đây nhất là di tích Thôn Tư, ven sông Ва Rén nằm liền kể khu mộ địa 
Gò Mã Vôi/Gò Miếu Ông (xã Duy Trung, Duy Xuyên, Quảng Nam). Di vật trong nơi 
cư trú không khác nhiều so với di vật tuỳ táng, tuy vậy có phẩn không đa dạng và 
phong phú bằng. 


а, 0 


Di tích cư trú kết hợp mộ táng: Tại một số khu vực, đặc biệt là khu vực Nam Sa 
Huỳnh, giai đoạn muộn, mộ thường được chôn vào khu cư trú (Xóm Ос, Hoà Diêm, 
Giờ...). Di vật tìm dược và cấu tạo địa tång cho thấy, tång cư trú thường có niên đại sớm 
hơn chút ít so với mộ táng. 


9.2.2.4. Đặc trưng di vật 


Đồ đá: Công cụ đá hiếm khi gặp trong các khu mộ táng của văn hoá Sa Huỳnh, ở 
những nơi cư trú, hiện vật đá thường được phát hiện với số lượng lớn hơn so với mộ 
táng. Về loại hình có riu, bón đá tứ giác và có vai (Bản ảnh 34, h.1), cuội có vết sử 
dung. bàn mài, chảy nghiền, đá có hình sinh thực КМ... Những di vật này chứng tỏ 
rằng trong thời đại đổ sắt các công cụ bằng đá vẫn còn được sử dụng, nhưng không có 
vai trò đáng kë. 


Đồ sắt: Nói bật nhất trong văn hoá Sa Huỳnh là bộ công cụ và vũ khí bằng sắt. Tại 
những địa điểm văn hoá Sa Huỳnh, công cụ sắt chiếm lĩnh về cả số lượng và chất lượng, 
Đỗ sắt được sản xuất chủ yếu bằng phương pháp rèn, kết quả phân tích 9 mẫu của sưu tập 
đồ sắt Đại Lãnh cho thấy chúng đều được chế tạo bằng phương pháp rèn, kỹ thuật đúc 
cũng gặp ở một số hiện vật. Nhìn chung, những người thợ sắt Sa Huỳnh đã có tay nghề 
khá thành thạo nhất là trong việc rëñ nồng. 

Số lượng đồ sắt Sa Huỳnh phát hiện được đến nay đã lên tới hàng trăm chiếc, 
chủng loại đa dạng gồm rya, dao quåm, giáo, mai, liễm, thuóng, kiếm ngắn, dao, qua 
(Bản vẽ 52, h.5, 7-8; Bản ảnh 33, h.1).... Đặt trong tương quan với các trung tâm văn hoá 


40 wora †O [ууу Alar 


wi 


n 


br 
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Đông Sơn ở phia Bắc, văn hoá Dộc Chùa ở phía Nam. số lượng và sự phô biển rộng rãi 


của dÒ sắt trong văn hoá 


lluynh nhiều hơn hàn. Trong bộ sưu tập hiện vật sắt. nét chủ 
đạo là tính thông nhất về loại hình và kỹ thuật dù dược phát hiện trong tại nhiều dia diêm 
mang tính địa phương hay khu vực rõ nét. Có thê nói. sắt đã đóng vai trò thông nhất và. 
kết tinh văn hoá ở miễn Trung Việt Nam thời Sơ sử 


ni 


chưa được nghiên cứu dày du. Trong một số địa 
nhu ở Dai Lãnh (Đại Lộc. 
1 của hó 3 đã tìm thấy khoảng 50 


Nguồn gốc của nghễ luyện 


điểm đã tìm thấy đấu tích của rèn sắt 
Quảng Nam). 
«ус quặng sắt và dược 
“chế tác dó sắt tại chỗ, о Động Сиот (Bình Định), Diễn Sơn (Khánh Ноа) quậng sắt cũng 
được chôn trong mộ chum. Có thê, luyện kim sát vấn hoà Sa Huỳnh có môi quan hệ chặt 
chẽ với khu vực Đông Nam А lục địa và ду. 
trong loại hình công cu và vũ khi bằng sắt thể hiện sự giao lưu văn hoá với Нап (Trung 
Hoa) qua các loại hình như mũi nhọn. qua. dao có chuôi tình vành khăn kiểu Tây Нап, 
đỗ sắt tìm thấy trong một số địa điểm о dia bản Nam Sa Huỳnh lại cho thấy nhiều nét 
Ò sắt Dông Nam Á hải dào. 


qi địa điểm Gò Quê, trong chum mộ 


người khai quật diễn giái như hiện tượng thu 


m nguyên liệu dÈ 


hài đảo. Giai doan cuối của nên văn hoá 


tương đồng với 

Đồ đồng: So với dỗ sắt, dà dóng ít hơn nhiều về số lượng. Tuy vậy trong một 
vài năm gån đây, tại các khu mộ tång văn hoá Sa Huỳnh như Gò Ма Үбі, Gò Quê, Gó 
Dừa, Lai Nghỉ, Suối Mây... đã tìm thấy nhiều dê đồng tuy táng gồm công cụ. vũ khí. 
dà nghỉ lễ (Bản vẽ 52. h.3-4. 6; Bản ảnh 33. h.2-3).... Nhiều dò dòng được phát hiện 


cả ở mộ chum, cả ở mộ đất. Phẩn lớn đồ dêng tuỳ tảng này có thê là san phẩm của 
trao đổi với bên ngoài, với văn hoá Đông Sơn như trắng đồng. công cụ và vũ khi, với 
văn hoá Dông Nai như riu có lưỡi cong hình parabola. với văn hoá Hán (Trung Hoa) 
như bát, đĩa, bình. ấm, gương 
chỗ, tuy chứng cứ còn quá ít. Vết tích của đúc đồng đã được tìm thấy ở giai đoạn sóm 
hơn như ở Bình Châu, Bàu Trám. Một vài khuôn đúc bằng đá (đúc riu kiểu riu Обе 
Chùa) được tìm thấy ngẫu nhiên ở Khánh Hoà, Ninh Thuận.... Dấu tích của nghề đúc 
đồng như mảnh nồi nấu đồng, gi, xi, giọt đồng cũng đã được tìm thấy ở địa điểm cư 
trú Thôn Tư (Quảng Nam). Những đồ đồng tìm thấy trong các đi tích mộ chum vùng 
Nam Trung Bộ như Phú Yên. Khánh Hòa... cho thấy mỗi quan hệ chặt chè với văn 


ất nhiên, điều này không loại trừ việc sản xuất tại 


hóa Đồng Nai 


Đồ gốm - chum quan tài: Chum gốm dùng làm quan tải có 
hình trứng. hình cầu và hình trụ (Bản vë 52, h.9-11: Bản vẽ 53. h.8-11: Bûn anh 32, h.2, 


4).... Trong mỗi dang nảy lại có những biến thể khác nhau ở miệng. vai. thân và dûy. 


ie dạng chính như 


= Chum hình ги có vai hoặc không vai: là loại chum phố biển nhất và có mặt 
trong nhiều địa điểm thuêc văn hoá Sa Huỳnh sơ kỷ số 


giai đoạn сис muộn. Chum duoc 
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phát hiện o nhiều dia điểm: Tam Mỹ, Dai Lãnh. Quê Lộc. Tiên Hà, Hậu Ха, An Bang. 
Nuân Lâm. Lai Nghi. Bình Yên, Thạch Bich, Vabhing. Gò Dừa... № 
hình nón cụt. đôi khi пар đậy là mâm bồng lớn. Chiểu cao trung bình tr 


p đậy thường có 


dưới Im. 


dường kinh thân dao động 0.40-60т. Đôi khi trên vành miệng có những сар lỗ để buộc 
dây khi hạ chum. Thân trang tri văn thing. 


= Chum hình trúng hoặc gûn hình trắng: là loại chum có miệng loe. không có vai. 


bụng hơi phình, đáy thuôn tròn nhọn hoặc hơi nhọn dẫn về phía đáy trông như hình quả 
trừng, thân và dûy trang trí vän thing. Xương gốm thô. pha nhiều 


hat to, gốm cứng. 
Loi 


chum này cũng thường có kích thước lớn. tìm thấy trong các địa điểm như: Gò Mà 


i. Hậu Ха. Tam Mỹ, Tabhing, Long Thạnh... 


= Chum hình сйи: Miệng loc. cô thắt, dûy hình chòm cẩu, có dáng thấp hoặc dáng 
cao. Thân thường trang trí văn thừng hoặc văn chái dén dûy. Loại chum này giống nỗi 
nhưng rất lớn. phát hiện ở các địa điểm như: Tam Mỹ. Tabhing. liậu Xá. Gò Ma Vôi 
(Quảng Nam). Xóm Ốc (lớp trên). Suối Chỉnh (Quảng Ngài), Rừng Long Thủy, Suối 
Mây (Phú Yên). Hoà Diêm (Khánh Hòa) và cum di tích mộ chum Cẩn Giờ (Thành phố 
11ê Chi Minh)... Loại hình chum này thường đi cùng với пар đậy bình lông bản hay nắp 
đậy là mâm bổng... 


= Chum hình trái xoan, trái đào: Dây thực chất là bién thê của loại chum hình cầu 


hay hình trứng. Loại 
Đông Nam Bộ. 


ûy thường рар ở Gò Mà Үбі, Hoà Vinh và cụm di tích mộ chum 


Ngoài ra còn có một số loại chum hay vò mai tång có hình đáng khác so với những 
loại chum trên như một số chum mai táng ở Hoà Diễm. 

Đồ gồm tuỳ táng: Đồ tuỳ táng gốm rất đa dạng và phong phú bao gồm bát bồng. 
đèn. bình hình lẵng hoa, bình con tiện, cốc cao chân. nồi. bát. đĩa, cốc (Вап vẽ 53, h.]-7; 
Bản vẽ 54; Bản ảnh 32, h.3; Bản ảnh 33; h.4-14).... Chất liệu gốm từ thô đến hơi thô, pha 
nhiều cát. Gốm được trang trí đẹp với những dó án hoa văn đa dạng, khắc vạch kết hợp tó 
mà 


„ những\dỗ án và phong cách trang trí từ giai doan Tiền Sa Ниўпһ tiếp tục tòn tại và 


phát triển trong giai đoạn này, đặc biệt là in mép sò độc lập hay in mép sò kết hợp với khắc 
vạch. miét lắng tạo thành những băng trang trí. Tô màu đen và đỏ thành từng băng uốn 
lượn hay góc cạnh, хеп lẫn những băng bên trong trang trí những đường vạch nhỏ. chấm. 
dài, in mép sò... trở thành phương pháp trang trí phổ biển. Văn thing đóng vai trỏ kỹ thuật 
hơn là trang trí, kiểu loại văn thừng giai đoạn này đơn giản hơn so với giai đoạn sớm. 
Nhiều dó gồm được nung ở nhiệt độ cao, lửa được khống chế một cách chủ động nên có 
một số dò gốm cứng gån như sành. Vùng Bắc Sa Huỳnh. gồm trong những địa điểm sóm 
hơn thường phong phú hon. đa dạng hơn vë loại hình và trang trí còn trong các địa điểm 
cực muộn như Gò Dừa, Binh Yên... dó gốm tuy táng suy giảm vë cả loại hình và trang trí. 
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Vùng Nam Sa Huỳnh không thấy xu hướng này, ở những địa điểm có niên đại muộn sau 
Công nguyên, đồ gốm rất phong phú và đa dang vë loại hình, trang trí 


Đồ trang sức: Cư dân văn hoá Sa Huỳnh là những người có năng khiếu, khéo tay 
và mĩ cảm phát triển. Họ rất thich dùng dò trang sức (vòng, nhẫn, khuyên tai, vật deo 
hinh đấu phẩy. hạt chuỗi...) bằng thuỷ tỉnh, mã não. đá quý, đá. đất nung... Chất liệu 
được ưa thích nhất là mã não và thuỷ tỉnh. Khuyên tai (hay bùa đeo) hai đầu thú và 
khuyên tai ba máu là một loại hình chế phẩm Sa Huỳnh đặc thù (Ban vẽ 52, h.1-2; Bản 
ảnh 34, h.2-8). Trong các di tích văn hoá Sa Huỳnh đã tìm thầy một số lượng lớn hai loại 
hình này. Trong khi khuyên tai ba máu phân bố ở hầu khắp сас địa điểm thì loại hai đầu 
thú cho tới nay được phát hiện chỉ ở một số vùng. Một số đỗ trang sức thuy tỉnh được 
làm tại chỗ. Trong các địa điểm giai đoạn muộn đã tìm thấy hạt chuỗi hinh con vật nhu 
hó, chim nước và loại hạt chuỗi mã não khắc acid... Hạt chuỗi, khuyên tai bằng vàng, hạt 
chuỗi thủy tỉnh mạ vàng cũng đã được người Sa Huỳnh sử dụng và chôn theo mộ. Những 
loại trang sức này thường được xác định là nhập từ bên ngoài. 

Ó đi tích Đại Lộc (Quảng Nam) và Gióng Cá Vè (Thành phố Hồ Chí Minh) phát 
hiện nhiều khuyên tai hai đầu thú đang chế tác dó. Trong một số di tích đương đại của 
văn hoá Đông Sơn (Bắc Việt Nam), Philippines, Thái Lan... cũng tim thấy những kiểu 
khuyên tai này. Рау được coi là những bằng chứng vë sự lan toä ảnh hưởng của văn hoá 
Sa Huỳnh. Trong dë gốm, dò trang sức... dễ dàng nhận thấy những nét chung giữa văn 
hoá Sa Huỳnh và một số văn hoá khác cùng thời ở Đồng Nam Á, đặc biệt là Đông Nam 
Á hải đảo. 


9.2.2.5. Loại hình văn hoá, пдиёп gốc, niên đại, chủ nhân, đời sông và các mỗi quan hệ 


Có hai địa bàn chính của văn hoá Sa Huỳnh được các nhà nghiên cứu khái quát là 
Bác Sa Huỳnh và Nam Sa Huỳnh (Chi Văn Tần, 2004, tr. 727-740). 

Kết hợp cách phân lı 
chúng tôi cho rằng có tl 
Huỳnh như sau: 

Vùng Bắc Sa Huỳnh (từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định). Đây là địa bàn phân bó 
chính của truyền thống I, tức truyền thống từ Long Thạnh (Tiền Sa Huỳnh) lên Sa 
Huỳnh (chum hình trứng, hình trụ, hình cẩu lớn, đồ tuy táng bằng sắt phô bién, dê dó 
hiếm hơn...). Truyền thống này khởi đầu vào cuối thiên niên kỷ 1 BC và kết thúc trên 
đại thể vào cuối thế kỷ I BC. Giai đoạn cuối tiếp xúc và trao đổi mạnh mẽ với văn hoá 


¡ hình văn hoá nảy với những tài liệu mới khai quật gån dây 
xác định hai loại hình văn hoá địa phương của văn hoá Sa 


Trung Hoa. 


Vùng Nam Sa Huỳnh (từ Phú Yên đến vùng Đông Nam Bộ). Dây là địa bàn phân 
bố chính của truyền thông II, tức truyền thống từ Bàu Trám, Bình Châu, Hoà Vinh II, Gò 
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Ма Với lên Поа Diễm, Suối Chỉnh. Giỗng Са Vỏ... mộ chum hình ейи biển thẻ, mộ đất. 
giai doan sam nhiều hiện vật đồng. Truyễn thống này kéo dài dén thé ky II-III AD. Vùng 
này, ngoái yếu tố Tiên Sa Huỳnh cua Bàu Tram. Bình Châu còn có yêu tổ văn hoá Xóm 
Côn tham góp vào sự hình thành văn hoá Sa Huỳnh. Giai đoạn cuối tiếp xúc và trao dôi 
mạnh më với Dông Nam Á hải đáo. 


Giữa hai truyền thông пау một mặt có sự khác biệt mang tính địa phương rõ rêl 
dê trang sức đá, 
thuy tinh và kim loại. Dü mỗi địa bàn gắn với một truyền thống riêng. nhưng cẩn lưu y 
tới hai vån đề: Thứ nhất, dó là mức độ bi 


trong dó gốm, mặt khác lại có sự tương. 


lồng cao trong dó sắt, dó dòn 


đổi văn hoá mạnh më ở những vùng giáp 


ranh: thứ hai. thể cải răng lược cua hai truyền thông trong mỗi địa bản. Thống nhất trong 
những khía cạnh cơ ban của văn hoá vật chất và tỉnh thần nhưng mỗi địa diém. mỗi vùng. 
mỗi truyền thống đều chứa những sắc thái riêng. 


Giai đoạn cudi của văn hoá Sa Huỳnh là thời gian diễn ra sự giao lưu nội và liên 
vùng mạnh mẽ, didu пау дїп đến sự phát triển văn hoá da dang theo những xu thé 


khác nhau. 


Cùng với việc đạt đến trình độ cao của kỹ thuật chế tạo sắt (cả việc đúc gang). си 
dân văn hoá Sa Huỳnh còn đạt đến bước phát triển cao với các nghề xe 


sợi. dêt vai, chê 


tạo gốm, chế tác đổ trang sức. Trong các di tích tìm thấy nhiễu doi xe chi các loại, dấu 
vết vải từ thô đến mịn còn lại khá nhiều trên các dó tuy táng bằng đồng. bằng sắt. Nghê 
làm góm rất phát triển, thể hiện trong mọi khía cạnh từ kỹ thuật, độ nung đến tạo hình. 
trang trí. Đặc điểm nổi bật của gốm Sa Huỳnh là những đỗ gồm lớn dên rất lớn, đòi hỏi 
kỹ năng khéo léo và kỹ thuật cao trong chế tác và không chế độ nung. Rất tiếc cho tới 
nay chưa phát hiện được 10 gốm trong văn hoá này. Rất có khả năng dó là loại lò nữa kin 
và thường năm sát bờ sông (hoặc những chum gốm lớn này bản thân đã là ló nung giống. 
nhu một vài trường hợp trên thế giới thời cô đại). Điều này, một mặt thuận tiện cho việc 
chuyên chò nguyên liệu và sản phẩm. song mặt khác lò lại rất để bị sụt lở trong những 
đợt lũ lụt lớn nhỏ hàng пат, 


Trước đây, các học giả Pháp cho rằng chủ nhân văn hoá Sa Huỳnh là những người 
di biển, đất liền chỉ là nơi chôn cất người chết. Hiện nay, số lượng và vết tích nơi cư trú 
của văn hoá này vẫn còn khá hiểm hoi. Tuy vậy vẫn có thể khẳng định qua những chứng 
cử gián tiếp rằng văn hoá Sa Huỷnh là sản phẩm của những cư dân sóng định cư trên đất 
liễn với xu hướng hướng biển mạnh mẽ. Hệ sinh thái chủ đạo tạo nên nhiễu đặc trưng. 
văn hoá là hệ sinh thái côn. bau. Nền kinh tế đa ngành kết hợp giữa trồng lúa nước ở các 
đồng bằng nho duyên hải, trồng lúa kiểu nuong rẫy ò vùng dòi gò. Trong các di tích đã 
phát hiện những công cu liên quan đến trồng trọt và phá rừng làm nương rẫy bằng đá 
(Tiền Sa Huỳnh). bằng sắt, đồng (Sa Huỳnh) như сибе, | 


êm, riu, дао дойт (rya). vết tích 
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túa gạo cũng đã được tìm thấy như ggo cháy trong mộ chum Lai Nghỉ. vết lúa in dấu trên 
mảnh chum Gò Miếu Ông.... Cư dân văn hoá nảy sớm biết khai thác những nguôn lợi 
của biển, của rừng, biết phát triển các nghề thủ công. từng bước họ đã mo rộng quan hệ: 
trao đổi buôn bản với các cư dân trong khu vực Đông Nam Å lục địa. hải đảo và rộng 
hơn với Ап Độ vi 
đã khá phát triển. Ó ven biển miền Trung, vào những thế kỷ trước, sau Công nguyên có 
thể đã hình thành một số tiền cảng thị hay cảng thị sơ khai nằm trong mạng lưới trao đôi 
chung của khu vực và nối kết, tham dự một cách tích cực vào hệ thống hải thương quốc 
tế Dông- Tây. 

Vän hoá Sa Huỳnh một mặt có nguồn gốc ban địa từ những nhóm di tích, văn hoá 
Tiên Sa Huỳnh. Mặt khác, những nguồn lực và ảnh hưởng ngoại sinh cũng có ý nghĩa 
rất quan trọng. Với vị thế địa văn hoá như là cẩu nối giữa lục địa và hải đảo cùng 
đường bờ biển dài nhiều vụng vịnh, miễn Trung Việt Nam ngay từ thời Tiên sử đã là 
nơi gặp gỡ của nhiều luồng cư dán. ngôn ngữ và văn hoá. Những tư liệu khảo cổ học 
gần đây cho thấy vào giai đoạn cuối của văn hoá Sa Huỳnh sự giao lưu văn hoá (tự 
nguyện và cưỡng bức) rất mạnh mẽ với văn hoà Đông Sơn, với văn hoá Hán, văn hoà 
khu vực Đông Nam А và Nam А... Tiếp xúc, trao đôi giữa những văn hoá này với văn 
hoá miễn Trung Việt Nam vào những thé ky cận kë Công nguyên có tác động sâu rộng 
tới diễn tiến văn hoá ở đây. 


Trung Hoa. Đặc biệt ở giai đoạn cuối, nghề buôn bán bằng đường biên 


Mật độ phân bŠ di tích cũng như quy mô lớn rộng của các di tích văn hoá Sa 
Huỳnh (bằng chứng của sự quần tụ đông đúc dán cu); sự phong phú về kiểu loại; số 
lượng lớn của các loại hình hiện vật từ nhiều chất liệu (dấu hiệu vë sức sản xuất mạnh 
mẽ); vũ khí chiếm một ti lệ không nhỏ và với một số kiểu vũ khí ảnh hưởng văn hoá 
Hán (dấu hiệu của xung đột bên trong và bën ngoài); đồ tuy táng phân bổ không đều cả 
vè chất và lượng (bằng chứng về sự phân tång xã hội), tất cả đều là những tư liệu gián 
tiếp về sự hình thành và tồn tại của một kiểu tiền nhà nước (dạng lãnh địa) trong giai 


đoạn này. 

Chủ nhân văn hoá Sa Huỳnh có quan hệ cội nguồn với các văn hoá hậu ky đá 
mới, sơ kỳ, hậu kỳ đồng thau vùng duyên hải. Với cốt lõi là văn hoá Bàu Tró và 
những nhóm di tích dòng dạng mà chủ nhân của các văn hoá trên được các nhà nghiên 
cứu coi là những người tiền Malayo-Polynesia. Trong quá trình hình thành và phát 
triển của mình, văn hoá Sa Huỳnh còn có những quan hệ cội nguồn hay giao lưu với 
những văn hoá hậu kỳ đá mới-sơ kỷ đồng thau của miền cao nguyên Lâm Đồng mà 
chủ nhân của những văn hoá trên được сої là Tiền Môn-Khơme hay Tiên Nam А 

im khí Đông Nam Á hải 
đảo và lục địa. Với vị thế địa văn hoá của minh. dài đất ven biển miễn Trung cũng 


Ngoài ra còn có những mỗi giao lưu rộng rãi với các cư dân 


Chương 9. So kỳ thời đại đồ sắt 


còn là nơi tiếp nhận của không ít những lån sóng di dân từ phương Bắc. phương Dông 


và phương Nam trong diễn trình tiền-sơ sử. Tất са những yếu tó пау đã tạo nên một 


bức tranh văn hoá 


miễn Trung phong phú. da dạng với những sắc màu riêng. Một bộ 


phận lớn của chủ nhân văn hoá Sa Huỳnh theo các nhà nghiên cứu nói tiếng Nam 
Đảo. ngoài ra có thể có hiện tượng xen cải của một số nhóm cư dàn khác trong không, 


gian văn hoá Sa Huỳnh. 


ât 


Niên đại: Dua vào so sánh loại hinh hiện vật, sự hiện diện của một số hiện 
ngoại nhập như gương dòng. đĩa, bát đồng, tiền dàng có niên dại Tây Hán và Đông Нап 
và một loạt niên đại C™, AMS... từ các địa điểm Gò Mà Vôi, Hậu Xá, An Bang. Lai 
„Nghi, Phú Ной, Hàng Gòn... có thể xác định rằng văn hoá Sa Huynh khói đầu vào 
khoảng giữa thiên niên kỷ I BC và kết thúc vào khoảng thế kỷ 1-1 AD. Đổi với vùng 
Nam Sa Huỳnh, truyền thống mộ chum, vò có thể còn kéo dài tới thế ky III AD. Đây là 
một nën văn hoá thống nhất với các dạng địa phương theo vùng miễn và theo địa hình, 
9.2.3. Các nhóm di tích văn hóa sơ kỳ thời đại dó sắt ở Nam Bộ 
9.2 3 1. Không gian phân bồ vả loại hình di tích 


Những nghiên cứu dẫu tiên về sơ kỳ thời đại dó sắt ở Nam Bộ đã được tiền hành 
từ cách nay hàng thế kỷ với những đóng góp không nhỏ của các học giả Pháp. Tuy 
nhiên, những nghiên cứu nảy mới chỉ dğt cơ sở ban đầu cho toàn bộ quá trình dièu tra, 
thám sát và khai quật đã và đang diễn ra trong ba thập kỷ trở lại đây của các nhà khảo 
cô học Việt Nam. 

Mặc dù những phát hiện mới về sơ kỳ thời đại dò sắt ở Nam Bộ đã cung cáp nguồn 
tư liệu đáng Кё, nhưng những tư liệu hiện biết vẫn chưa đây đủ dë có một hướng nhìn 
tuyển tính đúng dàn cho sự phát triển ké tiếp từ thời đại dêng thau lên sơ ky s 
như ở miễn Bắc (Phùng Nguyên - Đồng Đậu - Gò Mun - Đông Sơn) và miền Trung 
(Xóm Côn - Long Thạnh - Bình Châu - Sa Huỳnh). Đặc biệt kết quả hiện biết về sơ kı 


nơi đây 


sắt ở Nam Bộ cho đến nay cũng chỉ dừng lại ở các nhóm di tích văn hóa theo các 
trưng riêng có hoặc theo các địa vực phân bó của các di tích này. 

Do tinh hình tư liệu như trên, dưới đây chỉ trình bày sơ kỳ thời đại đỗ sắt û Nam Bộ 
durî dạng các tư liệu vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu và bổ sung khi có những phát 
hiện mới (Bản đồ 8, 11). 

Phân chia theo nhóm di tích, gồm sáu nhóm: 

= Nhóm 1: Nhóm di tích văn hóa Dóc Chùa. Nhóm này góm các di tích Dóc 
lớp trên (Tân Uyên, Bình Dương) và Suối Chên khu П (Xuân Lộc, Đông Nai). 
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= Nhóm 2: Nhóm di tích Sa Huỳnh Đẳng Nai. còn goi là nhàm di tịch Su Huỳnh 
Nam. Dây là nhóm mộ chum chịu nhiều anh nong cua vấn hóa Sa Huỳnh, «бт các di 
tích: Phú Нда, Dâu Giá. Hàng Gòn (Xuân бс. Đẳng Nai) và Suối (hein khu 1. 

= Nhóm 3: Nhóm di tích phát triển theo tuyển Giûng Cá Vò, Ging Phột lên 
Giồng Lón. Đây là nhóm di tích må chum cũng chịu ảnh hương cua vẫn hóa Sa Huỳnh. 
gỗm các di tích: Gióng Cå Vå. Giảng Phë (Cán Giờ, Thành phố Hû Chi Minh) và Giống 
Lớn (Long Sơn, Bà Rịa-l ng Tàn) 


= Nhóm 4: Nhóm di tich Dung Bạc, Вине Thơm. Dây là nhóm di uch tường đổi 


biệt lập với các di tích cùng thời о Nam Bộ cà về không gian phân hồ và ас trưng di 
vật, ибт cúc di tích: Bing Bac và Bung Thơm (Bà Кіа йт Tàu! 

= Nhóm 5: Di tích Gò Cây Tung. Nhóm này hiện nay chỉ mới có mót di tích Gò 
Cây Tung (Tình Biên, An Giang). 

- Nhóm 6: Nhóm di tích Gò Cao Su, Lò Gạch và Gò Ó Chùa. Nhóm này gầm các 
di tích Gò Cao Su, Lò Gạch và Gó Ó Chùa lúp dưới (Long An) (1'î Quốc Hiển. 2008) 

Phân chia theo địa vực: có ba khu vực 

- Khu vực 1: Lưu vực sông Đồng Nai và sông Vàm Có Рау là các di tích phán hû 
trên phạm vi các gó đất cao của vùng phù sa có lưu vực hai con xông Đồng Nai và Văm 
Suối Chân, Phú Нда. Dåu Giây. Hàng Gòn. Lò 


Có. ддт các di tích: де Chùa lớp trê 
Gạch, Gò Cao Su, Gó Hàng, Gó Ó Chùa lớp dưới, 


Long Giao (Xuân Lộc. Đồng Nai) 

= Khu vực 2: Từ ha lưu sông Đằng Nai đến ven biển Bà Rịa-Vũng Tàu và Thành 
phố Hồ Chí Minh. Đây là 
các dòng chảy ở khu vực Йа lưu hệ thông s 
các di tích: Giông Cá Vê, 
Thơm... 


các di tích phân bó trên phạm vi các giông đất cao xen giữa 


ng Đông Nai và hệ thông sông Mekong. gầm 


Giồng Phật. Giông Lón, Giông Nồi (Bến Tre), Bung Вас, Bing 


~ Khu vực 3: Vùng đằng bằng thấp ven biển Đồng Tháp Mười với môi di tích Од 
Сау Tung (Hà Văn Тап, 1999 và những tư liệu mới gån đây). 


9.2.3.2. Một số đặc trưng di tích, di vật và niên đại 


Đặc trưng về cư trú: Các cộng đồng си dân sơ kỷ thời đại dò sắt ở Nam Bộ 
thường tập trung sống thành các làng định cư lớn ven các dòng sông hoặc ven biến. nơi 


có các doi đất cao thuộc bậc thêm phù sa cổ được thành tạo bởi các dòng sông. Bên cạnh 


đó cũng có làng định cư tại các vùng sinh lẫy ngập mặn với hệ thông nhà sản gỗ. 
Đặc trưng về mộ táng: Ó Обе Chùa, Suỗi Chên, Phú Hòa, Dầu Giây, Напр Gòn. 
Gò Ó Chùa, Giồng Cá Vỏ. Gióng Phật, Giỗng Lớn... đã phát hiện được rất nhiều mộ với 


ba loại chính biểu trưng cho những khu vực khác nhau: 


Chương 9. So kỳ thời đại đồ så ЕП 


= Loại mộ dût: nhu o Dóc Chùa năm trên tớp đất văn hoà. Tắt ca các ngôi mộ dêu 


có 


ı trúc bên ngoài gån giống nhau, Thường có hình chữ nhật. dài 2.5-3m. có mộ dài 


đến 4,5m, rộng 1.5-2m. Mộ thường được xếp đá táng xung quanh ғо giữa rải gốm và dû 


nhỏ. Cũng có mộ không có đá tang mà chỉ thấy trên và dưới đều rải gốm vụn và đá nhỏ. 


Най hêt mộ đều chôn si 


8m. Уё tích xương cốt còn lại rất it. Đại bộ phận các mó 


dèu có chòn theo hiện vật với số lượng khác nhau. có mộ chi có 1 hiện vật. có mộ phát 


hiện được 30 hiện vật gồm qua. riu dòng. hạt cườm, doi xe chi, 


1 đá, đỗ gốm 


- Logi mộ vò gỗm: là loại mộ mà áo quan làm bằng chum hoặc vô lớn như mộ vỏ 
ôm ở Gióng Cá Vỏ, Giỗng Phệt. Trong mộ được chôn theo nhiều 


lồ tuy táng như riu, 
giáo. kiểm, khuyên tai, hạt chuỗi bằng đồng, sắt và thuỷ tỉnh... (Bản ảnh 41. h.2-4). 

- Loại mộ cự thạch - trác thạch: Di tích mộ cự thạch Hàng Gòn (Long Khánh. 
Đồng Nai). Theo khảo ta của các học già Pháp. mộ cự thạch có kiến trúc gòm hai hàng. 
trụ bao quanh hàm mộ. Tông số có 10 trụ. 8 trụ được làm bằng dá sa thạch hay đá cát 
hoặc đá basalt, cao 2.5-3m, mặt cất ngang hình bàu dục, một du có vết lõm hình yên 
ngựa; hai trụ còn lại làm bằng đá hoa cương dài 


2m. mặt cắt hình chữ nhật, rộng 1.1m 
và dày 0,35m, đầu dưới có một đoạn phình ra hai bên, đầu trên cũng có vết lõm. Kiến 
trúc trung tâm là hàm mộ hình khôi hộp chữ nhật. được ghép bằng 6 tắm đá hoa cương, 
kích thước 4.2x2,7x1,6m. Di tích này đã được khảo sát và khai quật nhiều lần. Kết quả 
khai quật mới nhất (2007) cho thấy niên đại của di tích khoảng cận kë Công nguyên và là 
loại hình mộ trác thạch có quy mô lớn nhất ở Đông Nam А cùn; 


giai đoạn. Có nhiều khả 
năng đây là mộ của vị thủ lĩnh hay dòng họ thủ lĩnh đứng dàu một lãnh địa khá hùng 


mạnh ở khu vực Đông Nam Bộ. 

Đặc trưng về di vật: 

- Đồ đã: Có số lượng lớn được chế tác từ đá basalt và chủ yếu, một số ít làm bằng. 
đá granite. hầu như không có đá nephrite. Kỹ thuật chế tác ghè dëo và mài là chủ yếu. rất 
ít dùng kỹ thuật cưa, khoan. chuốt bóng. Về loại hình bao gồm các loại công cụ sản xuất 
cuốc, dục, mai, mũi nhọn, dao cắt...; đổ trang sức như vòng tay. khuyên tai, hạt 
chuỗi...; các vật dụng khác như khuôn đúc, quả cûn... (Bản vẽ 55-56; Вап vẽ 63, һ.1-5, 
9-14; Bản ảnh 38). 


như riu. 


Rất phong phú, đa dang với mật độ tập trung rất đậm đặc và mang 
những đặc trưng riêng của nhóm di tích. Tại các di tích này tổn tại chủ yếu loại gốm thô, 


- Đồ gối 


gốm mịn và một phần nhỏ gốm xốp. Dê gốm làm bằng bản xoay chỉ: 
đó vẫn có một số lượng dà góm làm bằng tay. Рас trưng của đồ gốm ở 
thời đại dò sắt Nam Bộ là các loại bát có chân dé 


ir cao đến thấp, các loại nỗ 


chac góm, са ràng, khuyên tai, các loại hình tượng động vật, mô hinh tháp.... Loại hình 
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hoa văn tiêu biểu là hoa văn dường cong hoặc thắng được tạo bơi dụng cụ nhiều rang, 
nhất là hoa văn dạng xoắn ốc trên chân dé bát bồng. Ngoài ra còn có các loại hoa văn 
-61 


khắc vạch có chấm dài min. hoa văn hinh học. hoa văn tạo bởi mép vo sò (Ban v 
Вап vê 63. h.6-8: Bản ảnh 39) 


- Đồ đằng: 


`ó số lượng không nhiễu (Bản vë 62, һ.1-5). 


+ Riu đồng: Có lưỡi хоё cân với nhiều kiểu khác nhau. chu уби 1а loại riu cûn. họng 
hình bà 
đường chỉ đúc song song ngang phẩn vai. Loại riu này phát hiện được nhiễu nhất ө Обе 
Chùa, Suối Chón, Gò Ô Chủa.... Kich thước không lớn lắm: dài 7-&em. r 


bola. Nhiều chiếc có hai 


duc. họng tra cán sâu, vai cân. lưỡi cong hình para 


ng nhất lười 
h.4-5). 


5-7cm, cå biệt có loại Ост: hong tra cán dài 3-Sem, rộng 1,2-2,6em (Ван vë 6; 


+ Qua dûng: là loại di vật phát hiện được nhiều nhất và råt da dang. Ó Dóc Chùa có 
13 tiêu bản, ở Long Giao có 21 tiêu Бап, Nếu tinh những mảnh vỡ thi con số khá lin 


Loại qua này cũng còn phát hiện trong mộ vò Sa Huynh ở Bàu Hoè (Bình Thuận) (Ban 


vẽ 62, h.l; Bản ảnh 40, h.1). Qua được gọi là qua Long Giao vì phát hiện được nhiều 
nhất ò Long Giao. 

Qua Long Giao có kích thước lớn, nặng. Chiều dài 30-70em, nặng 0.8-2kg. Toàn 
bộ hai mặt được trang trí hoa văn hình học tỉnh xảo, cân xứng, giống hệt nhau. Hoa văn 
trang trí là các đường chữ S nối nhau hay dôi xứng, hoa văn chấm, khäc vạch, hình tum 
giác. Đặc biệt có chiếc được trang trí núm tròn nỗi với 12 tia hình tam giác 

Vë mặt kỹ thuật, qua Long Giao cho thấy người thợ đúc dòng là một nghệ nhân tải 
ba, thê hiện các hoạ tiết hết sức phong phú và tỉnh xảo. Qua Long Giao dèu là s 
của một khuôn hoặc các khuôn đều giống nhau, bởi tất cà các qua đã phát hi 
tim thấy một chỉ tiết nào khác biệt. 


ап phẩm 
không hé 


Loại qua này được tìm thấy bên cạnh riu đồng Dốc Chùa và các loại gốm thô. cứng 


màu xám, hoặc хат vàng có miệng loe, mép tròn. Giữa cû và miệng có go hay cong lòm 
như gồm ở lớp trên Обе Chùa, Suối Chỗn. 

+ Tương dûng уй: © Dỗc Chùa đã tim thấy 01 tượng động vật cû 4 chân. cao 
5,7cm, dài 6,4cm. Trên lưng và 4 chân có những chấm lỗ tròn nhỏ. Hông và bụng có 
1 đường viễn gấp khúc, trong có các hình tam giác và hình vuông nho. Trên lưng có 
1 núm tròn dê treo dây. Đuôi hơi cong ở phân cuối, dưới bụng đề lộ rõ bó phận sinh dục. 
“Tượng đứng trên một thớt phẳng, bốn góc hơi cong. Giữa là hình 1 con vật giống bò sát. 
có thể là hình 1 con rắn. Cỏ ý kiến cho rằng khối tượng đó là hình chó săn mỗi, ý kiến 
khác cho là hình hươu sao, hình ngựa (Bản vẽ 62, h.2; Bản ảnh 40. h.2). Ó Long Giao. 


ly 2 tượng động vật khác cũng bằng dòng còn nguyên vẹn. Các ý kiến 


đều xác nhận là con tê tế (trút). Trong đó 1 con nặng 3,4kg (Bản ảnh 40. h.3). 


người ta còn tìm tl 
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- Đồ sû 
như kiếm; các loại đổ 


а tim được các loại công cụ như cuc. riu, dao. liễm...: các loại vũ khí 


ang sức nhu vòng tay. nhẫn... được lâm bằng phương pháp rèn là 
chủ yếu (Ban vẽ 62, h.6-8). 


- Khuôm đúc: Khuôn đúc được làm bằng sa thạch. chủ yêu 1а khuôn hai mang. 


có loại khuôn nhiều mang đúc nhiều hiện vật một lúc, có loại khuôn liên hoàn. Các 


khuôn đều có dẫu định vị. hình dáng các vật dèu được khắc chim (Вап vẽ 56, һ.б). Ó một 
số di tích cũng đã phát hiện khuôn bàng đất nung. 

Khuôn đúc là di vật phát hiện dược nhiều nhất. ở Dốc Chùa có 76 tiêu bản. ở Bung 
Bạc có 38 tiêu bản, ơ Suỗi Chỗn có 8 tiêu bản, ở Gò Ó Chủa có 10 tiêu bản. Vật đúc từ 


khuôn rất nhiều loại: r 


lười câu, dục, chuông, lục lac, trám cài, giáo, hoa 
tai, qua... Bên cạnh khuôn đúc đều tìm thấy các dụng cụ liên quan đến nghề đúc đồng. 


như nội nấu, тиді và một số sản phâm được đúc từ các khuôn đúc đó. 


Bên cạnh đỗ đá, ốm và kim loại tại các đi tích sơ ky thời đại dò sắt ở Nam Bộ còn 


phát hiện được một số dó thủy tỉnh, vàng, bạc, đỗ xương, sừng... 

Niên đại: 

~ Ó Обе Chùa có 2 mẫu than phân tích niên dại C™. Mẫu ZK-422 (lấy û dó sâu Im 
năm 1976) phân tích tại phòng thí nghiệm của Viện Khảo cổ thuộc Viện Hàn lâm Khoa 
học Trung Quốc cho kết quả 1.900+150 năm ВР (hiệu chỉnh vòng cây 3.145+130 năm 
BC). Mẫu ВІ п (lấy ở độ sâu 0.5m năm 1977) phân tích tại Viện Cổ sử và Khảo có Cộng 
495450 năm BP. 


hoà Dán chủ Đức cho kết qu: 
- Ó Bung Bạc có 10 mẫu và Bung Thơm có 2 mẫu niên đại C lấy ở các độ sấu 
khác nhau và được phân tích ở các phòng thí nghiệm khác nhau cho khung niên đại từ 
3.080+40 năm ВР dên 2.376+40 năm BP. 
- Ó khu mộ cự thạch Hàng Gòn có 13 mẫu than được phôn tích chủ yếu ở phòng thí 
nghiệm Thành phố HÒ Chí Minh. Ngoại trừ hai mẫu có niên đại quá cổ, những niên đại 
còn lại nằm trong khung khá rộng từ 2.700+50 đến 1.570+55 năm BP. 


- Ó Gò Ó Chùa có tắt cả 30 mẫu than, xương lấy ở các tång vị của hó khác nhau 
qua 4 ln khai quật được xác định С'* cho niên đại tång cư trú lớp dưới thuộc sơ kỳ thời 
đại đỗ sắt từ thế ky IX-VIII BC đến thể kỷ I-II AD. 

Сап cứ vào các phân tích C! và các đặc trưng di vật, cho thấy sơ kỳ thời đại dê sắt ở 
Nam Bộ có niên dại khơi dåu từ khoảng giữa thiên niên kỷ 1 BC dén khoảng thé kỷ I-II AD. 
"ác di tích sơ Кў thời đại đỗ sắt ở Nam 130 phân bổ chủ yếu ở lưu vực các dòng 


в Nai, Vàm Có với một hệ thống các chỉ lưu và lạch chàng chit hoặc tập trung 
lồng đất cao ven biển. Các cộng dêng cư dân nơi đây dựa vào điều kiện sông 
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nước mà giao lưu văn hoá-kinh tế, khai thác nhiều nguồn lợi tự nhiên phong phú và da 
chiều giữa các cộng đồng си dân khác trong bói canh thương mại biên ở khu vực Dông 


Nam А bất đầu một thời ky phát triển sôi nôi với khu vực Đông А và Nam A. 


Tir những trình bày trên. chúng ta thấy, û sơ kỷ thời đại dó sắt Việt Nam. ba trung 
tâm luyện kim gûn như cùng xuất hiện. tòn tại độc lập song song bên nhau, cùng phát 
triển cao. cùng có sự giao lưu qua lại lẫn nhau và cùng phát huy ảnh huong ra các khu 
vực khác ngoài Việt Nam. 
Ngoài những nét đặc thủ riêng, ba trung tâm đều có sự thông nhất cao ở các mặt sau: 
1. Cư dân cà ba trung tâm đều lấy nghề nông trồng lúa nước làm nën tang đồng thời 
với khai thác các nguồn lợi của rừng, sông, đảm, hô và biên. 


2. Nghề luyện đồng và sắt ở ba trung tâm đều phát triển đến đình cao. Chính nghề 
luyện kim đã tạo tiền dê và thúc đây cho các ngành nghệ thủ công phát triển 

3. Nghè luyện kim. sự phát triển nghề trồng lúa nước và các nghề thủ công đã thúc 
đẩy sự giao lưu trao đổi, của cải dư thừa ngày một nhiều dẫn dén sự phân hoá xã hội 
ngây một sâu sắc đã tạo ra những tiền dë cần thiết cho sự xuất hiện các nhà nước sơ khai 


о Việt Nam. 


Спиопо 10 


KHẢO CÛ НОС LICH SỬ VIỆT NAM 


10.1. Vai trò của khảo cổ học lịch sử trong nghiên cứu lịch sử Việt Nam 


Vai trò của khảo cổ học lịch sử Việt Nam vô cũng quan trọng đổi với việc nghiền 
cứu lịch sử Việt Nam (từ thể ký II-I BC đến khoáng giữa thế ky XIX). Bơi v 
lịch sử Việt Nam trong 2.000 năm qua chỉ có thê được làm sáng rõ dày du thông qua 
nghiên cứu khao cô bọc lịch sử. 


. diện mạo. 


Như mọi người dèu biết. lịch sử Việt Nam được ghi lại bằng chữ Мал, chữ Nêm 
nhu chữ Quốc ngữ không thí it òi, tan mạn đôi khi côn sai lạc, 


Mặt khác, trong 2.000 năm qua trên månh đất Việt Nam đã diễn ra nhiều cuộc binh 
đao khói hua hết súc khốc 


chống ngoại xâm. xung đột kéo đài giữa các tập đoàn 


phong kiến (Trịnh-Nguyễn; Trịnh-Mạc). Các cuộc chi 
nhu toàn bộ các công trình kinh tổ-văn hoá-nghệ 


của Việt Nam. Nhiều công trình chỉ còn lại dên 


n tranh đã tûn phá huy hoại gån 


ân sinh 


giáo tín ngưỡng và 
e phế tích 


Thiên nhiên khắc nghiệt. như nắng. mưa, giỏ bão, lũ lụt thường xuyên хау ra hàng 
năm cũng góp phán phá huỷ nhiều di tich. Thêm nữa. các công trình xây dựng bằng 
những nguyên vật liệu không bën lâu. như gỗ, tre, nứa, lá... cũng không có khá năng 
trường tón. 


Bởi nhiều nguyên nhân khác nữa, nên các di tích văn h 


jên trúc, nghệ thuật-tôn 
000 năm о 


u vào các nguồn sử liệu 


giáo chi còn lại dên nay ở dạng phá tích. Bởi thể, muốn nghiên cứu lịch sử 


lại dûy bằng sử liệu chữ viết là không đủ mà côn phải dựa nhị 
khảo có học lịch sử. 


10.2. Các loại di tích, di vật khảo cổ học lịch sử. 


Со nhiễu loại di tích khảo cê học lịch sử khác nhau. Mỗi loại di tích có một giả trị 
riêng cho việc nghi 


n cứu lịch sử. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân. chương này chỉ 
trình bảy tóm lược vê một số loại di tích chủ yếu. như thành luỹ, đình chùa, mộ táng. 
gồm sứ. khảo cô học Champa và Kháo cổ học Ос Eo. 

10.2.1. Thành сё 


Thành là một loại hình kiến trúc phòng vệ của một cộng dêng người nảy dé chống 
lại sự xâm nhập của cộng đông người khác. Thành thường có một hoặc nhiễu vòng tường. 
cao. đây, buo quanh một khu đất rộng, mở một hoặc nhiều cửa ra vào. Bên cạnh vòng 
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tường сао thường có hào sâu và những đoạn luỹ h 
sự kiên có cho toà thành. Đôi khi n 
là thành. 


những pháo dài dê làm tang thêm 


e đoạn tưởng lu to lớn và dài 


Phẫn lớn các toà th 


ng tám quán su. trung tâm 
chính trị. trung tâm kinh tế và văn hoá của một quốc gia hay của một đơn xj hành chính 


dia phương, Cũng có nhiễu toà thành chi có một chức năng duy nhất là trung tám quản 
sự. Các toa thành giữ vai trò thu đô của một nước thường dược gọi là kinh thành hay dó 


thành. Còn các toà thành chỉ giữ vai trò ly sơ của một đơn vị hành chính địa phuong thì 


dược gọi theo sự phân cấp cua các địa phường dó như châu thành. quận thành, tình thành, 
hay huy 


Thành thường хий 
mạnh mẽ vào thời Trung cổ. Tuy nhiên. cũng có ý kiến cho rằng: thành trên thể giới dà 
xuất hiện từ thời đại dó dá mới 


biện khi nhà nước ra đời trong thời đại kim khí và phát triển 


, từ khi chế độ công xã thị tộc tan rã, không những chỉ dë 


n rà 
chống lại sự xâm nhập của công dûng người khúc mà còn dé chống lại sự 
thú dữ, báo vệ dàn gia súc và hoa màu, Thành ngày cảng bị mát dẫn vai лгө phòng vệ khi 


n nhập cưa 


công nghệ đại bác ngày cảng phát triển 
Ө nước ta, sử cũ ghi chép theo truyền thuyết dûn gian nói rằng: thời Văn Lang. 


сас vua Hùng đóng đô trên đất Phong Châu (vùng Bach Hạc. Việt Tri. Phú Thọ) nhưng 


không nói đến việc các vua Hùng có xây dựng thành luỹ hay không, Đến пау, chúng ta 
cũng chưa tìm thấy đấu vét gi v 


Loa (Sơ đỗ 1) là toà thành cô nh 


thành lug của thời ký nảy mã chỉ thấy có thành Cổ 


ı trong sử зас". Thành Cô Loa 


‚Фа nói tiếng từ l 


cũng còn in dûm trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam với lễ hội Cô Loa được tò 


chức hàng năm và với những truyền thuyết: Loa Thành, Ria vàng. No thân, Mi Châu- 
Trong Thuy 


Thành Cô Loa hiện 
nh Cổ Loa được đắp bı 


Thành Trung và Thị 


у thuộc xã CÒ Loa, huyện Dông Anh, ngoại thành Hà N 
p kín, bao bọc lấy nhau. gọi là Thành 
nh có những dåm sâu. hỗ lớn - vêt 


rh: 
Neo: 


ng dût với ba vòng kl 
nh Nói. Trong và ngoài thả 


`! Danh hiệu An Dương Vương lần dẫu tiê 


xuất hiện trong Hú Hán thr. Sau dò. sách Quang Chan ki (do 
Sir kt sách Ân дїп) nỗi An Dương "đồng dó ở h 


yên Phong Khê". Sách Nam Fit chi (do Cun Dung 


thự, phàn Dia li chi dẫn) viết. "Thục cho соп làm An Dương Vương, cai trị Giao Chi, Dt nước đó nay o 


phia đông huyện Binh Dao, Thành dó có 9 vòng, chu vi 9 däm, sĩ th đồng đúc". Рау lå sách dẫu tiên nói dên 
thành của An Dương Vuong. Sách шу Linh chứ cũng xác nhận rằng: "Nay б huyện Binh Đạo biện con 1 
chê cũ cung thành của Ап Duong Vương". Sách Tin thải khang địa chỉ chép: "Huyện åy thuộc quân Giao 
Chi”. ñus tu chép việc Ly Phật Tu dong û "thành cü cua vua Việt” (Уба Vương cô thanh) năm 602. 4л Num 
chỉ lược (thể Ку XIV) chép: “Thành Việt Vương tục gọi là thành Khả Lü. Có ao cô. Người trong б 
nam tim được ngọc chu. dùng nuc ao Ấy để rửa ngọc thì sắc ngọc tuoi бер". Dui Lit sur arre 6 
XIV) ghi: “Phản dåp thành o Việt I huong. xưng hiệu là An Duong Vương” Dèn thë ky XV. mới xuất hiện 
tên Loa Thành, Các sách An Num chỉ nguyễn và Fir kiểu thự chếp: "Việt Vươn 
còn gọi là Loa Thành” và giải thích răng: “Vì An Dương Vương đóng dó o dat Việt 
thành ду là Việt Vương thành”, dà äi thích rằng: "Có tên Loa Thành vi thành ду quanh co nhu 
hình con бс” (Trần Quốc Vượng, 1969. tr. 106-127). 
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tích của con sông cũ đã dôi dòng. Rai rác có những gò dûng và những doi dût cao chạy 


độc s 


ông, 


Thành Ngoại là vòng thành ngoài cùng. được đắp quanh co. men theo bờ sông. bo 


đâm và nỗi với những gò đồng tự nhiên nên không có hình dáng xác định. Chu vi khoảng. 
8.000m. Cao trung bình 3-4m. chỗ cao nhất tới 8m ở Gò Cột Cờ, Chân thánh rộng 12- 
20m. Thành Ngoại có ba cửa đường bộ và hai cửa đường thuỷ. Ba cửa đường bộ là cửa 
Đắc. cưa Tây Nam và cửa Nam (cửa chung với Thành Trung và cũng là cửa chính - cửa 
cửa Dông và cửa Gò Cột Cờ 


). Hai cửa đường thuy 


Thành Trung là vòng thành nằm giữa Thành Ngoại và Thành Nội. Thành 


ng 
ng duge dåp tương tự Thành Ngoại, không có hinh dáng xác định. Chu vi khoang 
6.500m. Cao 6-12m. Chân thành rộng tới 20m, có chỗ còn rộng hơn. Thành Trung có bón 
cửa đường bộ và một cửa đường thuỷ. Bón cửa đường bộ là cửa Bắc. cửa Tây Bắc. cửa 
Тау Nam và cửa Nam (cửa chung với Thành Ngoại và cũng 1а cửa chính - cửa Tiền). 
Còn một cửa đường thuy là cửa Công Song ở hướng Đông. 

Thành Nộ 
dài theo hướng Dóng- Tây, khác hẳn hình dáng của Thành N; 


nằm ở trong cùng và là vòng thành duy nhất có dạng hình chữ nhật chạy 


oai và Thành Trung, Thành 


Nội có chủ vi khoảng 1.6501. cao trung bình khoảng Sm, mặt thành rộng khoảng 10m, 


ân thành rộng khoảng 20m, xung quanh có 12 u đất cao? nhô ra phía ngoài và được 
goi là các "hoà hồi". Các hoá hài được bó trí khá cân xứng: mỗi tường ngang có hai chiếc 
và mỗi tường dọc có bỗn chiếc (Dỗ Văn Ninh, 1983, tr. 35). Thành Nội chỉ có một cửa 
đường bộ ở chính giữa tường thành phía Nam”, 


dị 


Đất дар thành chủ yếu được lấy từ đất đảo hào ở ngay bên cạnh phía ngoài tường. 
thành. Dưới chân tường thành. ở những chỗ xung yếu còn được gia cố thêm bằng đá và 
gồm vỡ làm cho tường thành thêm vững chắc. chóng sụt lở. 

Ca ba vòng thành đều có ngoại hảo bao bọc. Ngoại hào rộng trung bình 10-30m. 
Phía Nam và Tây Nam Thành Ngoai có lợi dung một khúc sông Hoàng làm một doan 
ngoại hào thiên nhiên. Phàn còn lại của các ngoại hào được nối thông với sông Hoàng và 
những dám. hó tạo thành một hệ thống giao thông thuỷ liên hoàn. Thuyền chiến có thể 
vận động khắp ba vòng hào. phối hợp tác chiến với bộ binh và cũng có thể từ căn cú Cổ 
Loa toä ra sông Hoàng rồi ngược lên sông Hồng hoặc xuôi xuống sông Cầu để đi khắp 
các vùng của Bắc Bộ. Ngoài hệ thống tưởng thành và ngoại hào, ở Cổ Loa còn có nhiều 
đoạn luỹ và u đắt có tác dụng như những pháo dài tiền vệ cho toà thành. 


Nhìn chung, Có Loa là một toà thành độc đáo vẻ kiểu dáng, to lớn vë quy mô, phức 


tạp vë cấu trúc; là một công trình phòng vệ kiên cổ và lợi hại: nó đồng thời vừa là một 


Theo Irán Quốc Vượng ( 1969) và Phạm Văn Kinh (1969) thi eó I8 hoa hỏi 
Theo Hà Văn Tán thì Thánh Nội cũng chi có một спа nhưng ở góc. Tẩy Nam. chính là cửa dèn An Duong 
Vang hiện пау (На Vận Tân, 2002. tr. 34). 
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n cứ bộ binh. vừa là một căn cứ thuy quân quan trong. Tuy nhiên. vè niền dại và chủ 


nhân của toà thành Cô Loa đến nay vẫn còn nhiều ý kiến chưa thông nhất, Có ý kiến cho 


ràng са vị An Dương Vương 
(cuỗi thế kỷ II BC. đầu thể ky 1 BC) (1 ràn Quốc Vượng. 1969. tr. 106-127). Có y kiến 
khác lại cho rằng Thành Ngoại và Thành Trung dược xây dựng trong thời An Dương 


Vuong nhưng có phần được dåp thêm và sửa chữa vào thời Hán hoặc vào những thời đại 


vòng thành có cũng nièn đại và cũng là san phẩm của 


tiếp sau. còn Thành Nội được xây đựng sau thời An Dương Vương và có thể vào thời 
Hán (Phạm Văn Kinh. 1969. tr. 128-134) 

Mặc dù còn nhiêu y kiến tranh luận, nhiều quan diêm chưa được thông nhất. song 
vẫn không làm giảm di giá trị lịch sư to lớn của thành Có Loa. Sự hiện tón của thành Cổ 
Loa là một minh chứng cho sự xuất hiện của một nha nước cua cha ông ta trong Бибі dàu 


dựng nước và giữ nước. 

Từ năm 179 BC, sau thất bại của An Dương Vương. lịch sử nước ta bước vào thời 
ký đấu tranh chống Bắc thuộc kéo dài hơn 1.000 пат. Đây cũng là thời Кў thành lu$ 
с quận thành và các 
huyện thành của quân xâm lược củng với các thành lu của nghĩa quản chẳng xâm lược 
Cũng có nhiều thành lu được са quân xâm lược vả nghĩa quân chống xâm lược thay thế 
nhau xây dung. tu Бб và sử dụng. 


được xây dựng ngày cảng nhiều ó khắp noi. gòm châu thành. 


Quy mô của các thành duş trong thời ky này cũng kh 
phận của chúng. Chi có một số it toà thành quan trọng được xây dựng với quy mô lớn 
như thành Luy Lâu - trị sở của Giao châu thời Hán có chu vi 1.848m, Tir Thành - trị 
sở của An Nam đô hộ phú dược Khâu Hoà xây dựng ở Tổng Binh (Hà Nội) năm 621 có 
chu vi 900 bộ (1.593m). Ал Nam La thành được Trương Châu xây dựng vào năm 808 
có chu vi 2.000 bộ (3.540m) và Đại Ea thành do Cao Biển dåp có chu vi 3.000 bộ 
(5.310т) (Trần Quốc Vượng, 1969, tr. 125). Còn phần nhiều các toà thành khác đều có 
quy mô nhỏ như thành Quèn (Hà Tây) có chu vi 680m. thành Mê Linh (Vĩnh Phúc) có 
chu vi 800m... 


nhau tuy thuóc vào thán 


Buóc sang thể ky X. với công cuộc tự chú của họ Khúc từ năm 905 ó thành Đại La 
và đặc biệt sau chiến thắng Bạch Đảng vĩ đại cuối năm 938. Ngô Quyên xưng vương và 
chọn thành Có Loa làm thủ đô của đất nước với ý nguyện "tiếp nổi quốc thống xưa", mở 


đấu cho một ký nguyễn mới - ky nguyên độc lập, tự chủ lâu dài dưới chế độ phong kiến 
dân tộc 


và phát triển dưới chế độ phong kiến dân tộc, đất 
thăng trầm tương ứng với sự thịnh suy của các 


Trong suốt nghìn 
nước ta cũng phải trải qua nh 
vương triều thống trị. Thành lu} thời kỷ này vẫn tiếp tục dược cúng cỗ và xây dựng mới. 
Ngoài kinh thành của triều dinh trung ương thì các cấp hành chính dia phương và những 
vị trí chiến lược quan trọng cũng đều có thành luỹ dê bảo vệ. Khi triểu đình trung ương 
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suy yêu. lực lượng cát cử nói lên và những cuộc khởi nghĩa nông dân nå ra thì thành Таў 
còn được xây dựng o nhiều nơi với quy mô vû cầu trúc khác nhau. 


Ngay sau khi đẹp xong loạn "Thập nhị sử quân" vào năm 968. Dinh Bộ Lĩnh lên 
ngôi hoàng để, đặt quốc hiệu là Dai Cổ Việt. xây dựng thành luỹ ở Hoa Lư dê dûng đô. 
Hiện nay thành Hoa Lir (Sơ đổ 2) thuộc địa phận xã Trường Yên, huyện Hoa Lư. tinh 
Ninh Bình. Thành Hoa Lư có núi cao bao quanh gûn như kin ba mặt Tây, Nam và Đông. 
tạo nên những bức tưởng thiên nhiên vô củng kiên сб. Phia Bắc và Dông Bắc ít núi 
nhưng lại có con sông Hoàng Long bắt nguồn từ vùng núi đá vôi Hoà Bình chay sát phía 
Tây Bắc thành rồi chay ra sông Рау ở phia Dông. tạo nên một ngoại hảo hiểm trở. Бао vệ 


mặt trước cho kinh thành. Sông Hoàng Long còn có nhiễu nhánh nổi vào phía trong 
thành. Từ Hoa Lu có thè theo dòng Hoàng Long ngược lên miễn núi hay xuôi ra miễn 
biển. Từ Hoa Lư e 
ngá 
sự mang tính chất phòng thủ hiểm yếu. Xây dựng một toà thành @ nơi đây vừa "có lợi 


ng còn có thể theo nhiều con đường bộ len lỏi trong vùng. qua những 
h núi cheo leo để di vào Nam, ra Bắc, Hoa Lu thật lợi thể cho một công trình quân 


cho sự đặt hiểm", vừa đỡ tón kém nhân tải vật luc. 


Thành Hoa Lư có ba vòng khép kín. tách biệt nhau, nằm sát cạnh nhau và được gọi 


là Thành Ngoại, Thành Nội và Thành Nam. 


Thành Ngoai rộng chừng 140ha được bao bọc bởi năm đoạn tường thành nối các 
dài núi lại với nhau và có một cửa được mở về hướng Bắc. Một dòng sông nhỏ chảy ш 
phía Hang Luôn ở phía Nam và dó nước ra sông Hoàng Long. Dòng sông nho này vừa là 


nguồn cung cấp nước cho Thành Ngoại. vừa là đường giao thông thuỷ trong thành 

Thành ¿ 
thành nỗi các dài núi lại với nhau. Trong Thành Nội cũng có một dòng sông nhỏ khác 
chay từ phía Nam ra sông Hoàng Long. 


ji cũng rộng tương đương với Thành Ngoại và cũng có năm đoạn tường. 


Một hẻm núi được gọi là quên Vêng, xưa có cổng lớn bằng đá, có hào sâu và nhiễu 
ı bắc qua hảo làm lỗi lưu thông giữa hai khu Thành Ngoại và Thành Nội. 


Thành Nam cũng nằm trong một thung 


lũng khá bằng phẳng. có điện tích khoảng. 
100ha, kể ngay phia Nam Thành Ngoại. Thành Nam gån như hoàn toàn lợi dụng những, 


dài núi đá vôi để làm tường thành thiên nhiên, chỉ có một ngách rộng khoảng 100m ở đáy 
phía Nam thung lũng được đắp một đoạn tường thành nhân tạo dé ngăn lại. Đoạn sông 
Trường chảy qua Thành Nam có cả một hệ thống khe ngòi chẳng chit tử trong ngách núi 
đỗ ra. 

Thành Nam được nối với Thành Ngoại bằng đường thuỷ theo sông Trường. qua 
sông Luòn và bằng đường bộ qua quèn Trung Mộc. Thành Nam là khu vực bảo vệ mặt 
sau của kinh thành. Từ đây, bằng đường thuy, có thè nhanh chóng rút ra ngoài. 
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Ngoài ba khu chính lû Thành Ngoại. Thành Nội và Thành Nam. kinh thành Hoa | 


còn dược hoàn chinh bi 


» những cử điểm hao vệ їй xa. chắn giữ những con đường giao 


thông quan trọng thông với kinh thành. 

Như vậy, nhà Đỉnh đã chọn nơi dây để xây dựng kinh thánh lû råt phù hợp với hoàn 
cảnh của một vuong triểu mới dược thành lập trong khi đất nước vừa mới ra khoi "đêm 
trường Bắc thuộc" và thoát khói họa "Thập nhị sứ quân". nền kinh t và chính trị còn 
chưa kịp củng cổ, thù trong và giặc ngoài vẫn dang ng 


у đêm rinh гар 
Kinh thành Hoa Lư tổn tại được 42 năm. trai qua hai triều dại: Định và Tiền Lê 
q: 


Khi Lý Công Uán trở thành vi hoàng dé sáng nghiệp triều Lý thi đất nước dã bắt dấu ón 


dinh, kinh thành Hoa Lur không còn thích hợp với tinh hình nhiệm vụ mới là quan lý và 
xây dựng quốc gia độc lập nữa. Vi vậy, công việc đầu tiên có ý nghĩa cúng cô và phát 
triển đất nước của Lý Thái Tó là dời đô từ Hoa Lu ra thành Dai La (Hà Nội) năm 1010. 
Tương truyền khi thuyền của Lý Thái Tó 
dó 


thành Dai La thì có rồi 


vàng bay lên. do 


tên cho kinh dô mới là Thăng Long và dôi kinh thành Hoa Lu làm phu thành 


Trường Yên. 
Thành Thăng Long thời Lý được xây dựng 


ай. 
sau trước. đất rộng mà 


у giữa khu vực trỏ 
cuộn hỗ ngồi, ở gira Nam Bắc Dông Tây, tiện hinh thế núi sông. 
bằng phẳng, chỗ cao mà sáng sửa, dân cư không khó vë ngập lụt, muôn vật rất thịnh mà 
phổn vinh, xem khắp nước Việt, chỗ ấy là nơi hơn cà"?”, Toản bộ toù thành dược bố cục 
theo kiểu "Tam trùng thành quách" (Ба vòng thành bao bọc lẫn nhau) 


ó thể rồng 


Vòng thành ngoài cùng được gọi là La Thành, Đại La Thành hay Thăng Long 
ngoại thành. Vòng thành này vốn được xây đắp từ thé ky УП-УШ, được Cao Bin xây 
đắp lại (năm 865-866) và được triều Lý tiếp tục sử dụng, củng có, то rộng. Dây lû một 
vòng thành khép kín, có quy mô rộng lớn nháŠ mở nhiễu ctra ra vào ở các mạn Dông. 
Tây, Nam. Tường thành được đắp bàng đất là chính nhưng những chỗ xung yếu dược gia 
cỗ thêm bằng gach, đá dè chồng sut lở. Hình đang của vòng thành dưa theo địa thể tự 
nhiên, có lợi dụng sông Hồng và sông Tô Lịch cùng nhiều dám, hà để làm ngoại hảo. 
Toàn bộ kinh thành nằm gọn trong vòng bao bọc của các sông, hỗ. Tường thành dồng 
thời là đê ngăn nước sông, hỗ và sông. hỗ đồng thời là ngoại hào. Như vậy. vòng thành 
ngoài cùng đã kết hợp được rất hài hoà giữa một công trình kiến trúc quản sự với 
thống thuỷ lợi và đường giao thông thuỷ. 


một hệ 


Lần (Dẫn theo Đỗ Văn Ninh. 1983, tr. 68; Viện Su học, 1089. tr 115}. 

ˆ* Có nhiều ý kiến khác nhau về quy mô của Đại La thành thời Lý, DÒ Van Ninh kháng định: "Vòng hanh 
ngoài chính lû La thành của Cao Biển” (DŠ Van Ninh, 1983. tr 73), Trân Quốc Vuong chủ ring: "Đại La 
Thành - của Cao Biển (năm 865-866) thì chu vi cũng chi trên duoi 6km. Đại La thành cua Lý ròng hơn nhiều 
(trên dưới 25-30km)” (Trần Quốc Vượng, 1983, tr. 67). Nguyễn Khác Dam lại cho rằng: "hành Dai La này, 
chủ vi khoang I3km" 


` Chiểu dòi dû của Ly Công 
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lông thành giữa được gọi là Cung thành. bao quanh cả khu vực các cung diện, 
chùa tháp, dinh thự, kho tàng của nhà Lý. Đây là vòng thành dược d 


mới hoàn toàn từ 
khi vua Lý Thái Tổ đời đô tới và dược tu bó nhiều lån trong thời gian tiếp sau, Vòng 
thành này cũng được dåp bằng đất, có đảo ngoại hào và то bón cưa: Tường Phủ. Quảng 
Phúc. Dai Hung. Diệu Dirc o bốn mặt Đông. Тау. Nam. Bắc. 


Lông thành trong cùng được gọi là Long thành hay Сат thành, bao bọc các cung 
điện chính của kinh đô (Viện Sử học, 1989, tr. 123). Đây cũng 1а vòng thành được đắp 
toàn vào năm 1029, dưới thời Lý Thái Tông (Đỗ Văn Ninh, 1983. tr. 75) và 
>. cúng cổ nhiều lån trong thời gian tiếp sau. Vòng thành nảy cũng được dåp 
bằng đất. chu vi 4.700 thước (khoảng 1.500m) (Trần Quốc Vượng. 1983. tr. 69). có cửa 
phía Nam là Đoan Môn (На Văn Tán. 2002. tr. 77). 


Dưới thời Lý, ngoài việc xây dựng, cúng có thành luỹ û Thăng Long và ở các cấp 


hành chính địa phương thì riêng trong cuộc kháng chiến vĩ đại chống quân Tổng xâm 


lược. nhà Lý đã huy động xây dựng nhiều phòng tuyến ở nhiều nơi. Đặc biệt là phòng 
sông Như Nguyệt (sông Câu) dài 100km, được đắp cao và vững chắc bằng đất. có 


Cảnh Minh. 1996. tr. 103). 


giàu tre dày đặc (Trương Hữu Quynh. Nguy 
nhận 


như nguyên vẹn kiến trúc thành Thăng Long 
thời Lý và chi việc củng có, tu bô hoặc mở rộng thêm các vòng thành. sửa chữa một số 
công trình ki „ xây thêm một số cung điện mới. Vòng thành được gọi là Long 
Phượng thành hay Phượng thành. Các cổng của Сап thành và Cung thành đều được xây 
dựng kiên cố theo kiểu tam quan, ba vòm cuốn, có lầu gác. Toàn bộ kinh thành có 61 
phường. Còn tên của kinh thành vẫn được gọi là Thăng Long cho đến cuối thời Trần - 
năm 1397 - khi Hồ Quý Ly ép vua Trần chuyển kinh đô về thành An Tôn (toà thành kiên 
cỗ mới được xây dựng trên địa phận động An Tôn lúc bấy giờ) và gọi thành An Tôn là 
Tây Dë nhằm chuẩn bị cướp ngôi nhà Trần thi kinh thành Thăng Long mới được gọi 
thêm tên mới là Đông Dô để phân biệt với Tây Đô. 


Ngày nay, thành Tây D (Sơ đồ 4; Bản ảnh 22, h.1) năm trên địa phận cua bổn 

iai, Thượng Giai và Đông Môn; thuộc hai xã: Vĩnh Long và Vĩnh 
Tiến. huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá. Ngoài ra thành còn có các tên g iy Kinh, 
Tây Giai (vì thành ở ngay cạnh thôn Tây Giai), Thạch Thành (vì thành được xây toàn 
bằng dá). Nhưng tên gọi phổ biến nhất của toà thành này là thành Nhà Hồ. 


thôn. 


Thành Nhà Hồ được xây dựng với một bình đổ gần vuông. Chiều Nam-Bắc dài 
870.5m. Chiểu Dông-Tây dài 883,5m. Thành có chu vi 3.508m và điện tích 769.086m”. 
Bổn bức tường thành được xây ốp bằng đá ở phía ngoài và dåp bằng đất ở phía trong với 
độ cao trung bình 5-6m, có chỗ ở cống Nam cao hơn 10m. Phần được ốp bằng đá ở phía 
ngoài gần như thẳng đứng để chóng sự thâm nhập của quân địch vào trong thành. Những 
khối đá ốp thường được dëo gọt công phu thành hình khối hộp chữ nhật với kích thước 
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2.2% 1.2v4.5m với khỏi lượng khoảng 4m° 


phô biển: kích thước trung binh 
lượng khoảng 10 (ап. са biệt o công Tây có khỏi đá có kích thước tới 4.2x1.7x 1.5m với 


hồng khit lên 


khói lượng khoảng 10.7m và trọng lượng 26.7 tán. Những khối đã dược 
nhau. då to ở dưới. đá nhỏ ở trên. Phần tường bằng đất û phía trong dược dåp thoái dẫn 
linh 


từ trên xuống đưới dé tạo thế vững chắc cho tưởng thành. đồng thời dê cho q 
trong thành lên xuống dễ dàng. Chính giữa mỗi bức tường thành dèu cỏ сий ra vào được 
xây theo kiêu vòm cuốn. Dû xây vòm cuốn được tạo hình múi buoi. Сиа Nam là cửa 


chính rộng 34.85m. cao còn lại 7.63m, sâu 15.00m xây nhô ra tường thành 4.1m bao gốm 
ba vòm cuốn theo kiểu tam quan. cửa giữa rộng 5.8m và cao 8.5m. h 
5.5m và cao 7.8m. Trên nóc các vòm cuón này dược lát dá phẳng tạo thành một mật bằng 
rộng 14m và dài 33m với những lỗ chân cột của một công trình Kiến trúc khung gỗ. Cửa 
Bắc rộng 2 1.3m, cao còn lại 7,65m, sâu 13.55m хау nhô ra tưởng thánh 4m tạo một vom 
cuốn cao còn lại 5,4m và rông 5.80m. T 
12.7m và dài 20,4m với 20 18 chân cột tròn có dường kinh trung bình 42-47cm 


i cưa bên rộng 


nóc vòm cuón lát dá tạo một mặt bằng rộng 


dục 


cột của một 


sâu xuống nën đá 40-50em, đỏ là ch ông trình kiến trúc gỗ kiểu rường côt 
i Cửa Đồng rộng 23.3m, cao 
thành 4m tạo thành một vòm cuốn rộng 5.7m, Cửa Г) 


13m xây nhô ra tường thành 4m tạo thành một vòm сиби rộng 5.7m 


n lại 6.8m. sâu 13m xây nhỏ ra tường 


“rộng 19/7m. cao 


lại 6.1m. sâu 


Bao quanh bốn bức tưởng thành là một ngoại hào rộng khoang 50m (Đỗ Văn Ninh. 
1983. tr. 87; Hà Văn Тап, 2002, tr. 132). Ngoài xa nữa còn có một Đại La thành dài 
chừng 10km, được dåp bằng đất và trồng tre gai, chạy theo hình vòng cung, liên 

ác dãy núi Dûn Sơn, Hắc Khuyến, Xuân Dài, Trác Phong, Tiên S$, Kim Ngưu, Tượng 
Sơn, Kim Quy và hai con sông (sông Bưởi và sông Mã), lạo nên một phòng tuyển khép 
kin. hiểm trở. 


Thành Nhà Hỗ tuy dược xây dụng kiên có như vậy nhưng nó dã nhanh chóng bị hạ 
trước sức tấn công mãnh liệt của quân Minh xâm lược (tháng 4 năm 1407) và triêu Hê 
cũng nhanh chóng bị sụp dó (tháng 6 năm 1407) bởi cả toà thành và triĉu dinh đều vón 
chỉ được xây dựng theo y chí của một bộ phận giai cấp thông trị mà không được xây 
dựng từ lòng dân, không được toàn dân đồng lòng ủng hộ. Sự sụp đỗ của triều Hó đã để 
đất nước ta một lån nữa rơi vào ách đô hộ tàn bạo của phong kiến phương Bắc suốt hai 
chục năm trường. Trong hai chục năm bị đô hộ åy. đất nước ta lại bị biển thành một quận 
(quận Giao Chỉ) của nhà Minh. Kinh thành Thăng Long - Đông Dê - bị dôi thành quận 
thành Dông Quan cho đến khi phong trào Lam Sơn khơi nghĩa hoàn toàn thắng lợi, triểu 
Lê dược thành lập, năm 1428, nën tự chú của đất nước mới được khỏi phục tro lại 


biệt, từ đầu thể ky 


Dưới triều Lê, tình hinh chính trị-xã hội diễn biển phức tạp. Dš 
XVI, khi triều đình nhà Lê suy yêu, các thé lực phong kiến nói lên tranh giảnh quyền lực. 
n. lòng người ly tán. thành tuş mọc khắp nơi. 


gây nên các cuộc nội chiến triển n 
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Nhìn chung. các thành lu$ thời kỳ này tuy rất nhiều nhưng hàu hết vẫn chi được 
dåp bằng đất với quy mô nhỏ. dựa theo địa thé tự nhiên và phàn lớn mang tính chất thuần 
tuý quán sự tạm thời. Có nhiễu той thành. nhiễu đoạn luỹ chỉ được xây dựng dê phục vụ 
ång san bằng ngay 


єс thành luỹ thời kỷ này đáng chủ nhất vẫn là thành luỹ 


trực tiếp cho một trận dành hoặc một chiên dịch rồi bị quân chiến t! 
hoặc bị bo hoang phổ. Trong số 
о Đông Kinh. 


Khi triễu Lê mới được thành lập, triều đình vẫn sử đụng lại Thăng Long - Dông Dó 
- Đông Quan làm quốc dó nhưng đôi đặt 
21). Từ đó cho đến khi bị m 
thường xuyên được cùng с 


n mới là Đông Kinh (Sơ đồ 3: Вап ảnh 
t vai trò quốc đô (năm 1788). thành lu ở Đông Kinh 
ду dựng thêm. xây dựng lại hoặc bị phá huy từng phần. 

Trước khi bị nhà Mạc cướp ngôi (năm 1527). triều Lê đã tu bố và xây dựng lại Đông. 
Kinh theo quy cách dé đô của một quốc gia quân chủ chuyên chế. Vòng Dai La thành vẫn 
tiếp tục được sử dụng và bòi đắp. Bên ngoài vòng Đại La thành còn có nhiều đoạn hào. lu 
đã được nghĩa quản Lam Sơn xây đắp trong thời gian vây đánh thành Đông Quan. Trong 
cuộc chiến tranh L.ẻ-Mạc. nhà Mac lại đắp thêm ba lån luỹ, đảo ba lån hảo. trồng tre gai dê 
bọc phía ngoài Dai La thành (Đỗ Văn Ninh. 1985, tr. 95-96). Năm 1749, chúa Trịnh cho 
dåp lại vòng thành ngoài một lần nữa. gọi là Dai Đô. mở tám cửa ó với hai bộ phi 
cho mỗi cửa. Chúa Trịnh còn xây dựng phủ chúa ở phía Nam tháp Báo Thiên và phia Tây 
hỗ Сиот. Bên trong phủ chúa có các cung điện nguy nga. vườn чос rộng rãi. Bao quanh 
phủ chúa có tường thành vuông vẫn. xây bằng gạch. mở hai cửa (cửa Chính Môn ở phía 
Nam và cửa Tuyên Vũ nhìn ra hê Сиот) ( Viện Sử học, 1989, tr. 126). 


tả, hữu 


Lông thành giữa chính thức được gọi là Hoàng thành. được đắp "to rộng máy nghìn 
trượng. bao vây cả điện Tường Quang, quán Trấn Vũ, chùa Thiên Hoa ở phường Kim 
Cổ. từ phia đông đến phia Tây Bắc chấn ngang sông Tô Lịch". Tường thành được xây 
bằng đá. trừ một đoạn từ cửa Đông tói góc Đông Bắc được xây bằng gạch. Cũng trừ đoạn 
tường thành được xây bằng gạch ra thì phån còn lại của Hoàng thành đều có xây tường 
bắn (nữ tường) ở trên mặt tường thành. Trên tường bản còn xây u bản (nữ đâu). Riêng. 
mặt Bắc Hoàng thành là mặt xung yếu, được xây hai lớp tường song song chạy men theo 
sông Tô Lịch. Lớp tường trong ở phía Bắc và góc Đông Nam của Hoàng thành dèu 
không có ngoại hào. Sông Tô Lịch được sử dụng làm ngoại hảo cho lớp tường ngoài ở 
phía Bắc và đồng thời được sử dụng làm ngoại hảo cho bức tường phía Tây. Còn bức 
tường phía Nam được xây men theo các hò nước lớn nên các hỗ nước cũng giữ vai trò 
ngoại hào (Đỗ Văn Ninh, 1983, tr. 97-100). 

Hoàng thành được mở ba cửa: cửa Đông Hoa (cửa Đông), cửa Đại Hưng (cửa 
Nam) và cưa Báo Khánh (cửa Tây). Trong khu vực của Hoàng thành có nhiều lầu các, 
cung điện, dèn miéu, vườn cây. Dưới thời Lê Thánh Tông, đại bộ phận công đường dèu 
tập trung ở phía Nam của Hoàng thành (Hà Văn Tán, 2002, tr. 189). 
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ng thành trong cùng của Dòng Kinh được gọi là Cung hành. Cung thành thời 
này cũng chính là Phượng thành thời Trần nhưng được 
ngoài trưởng đấu vö. dài rộng tûm dặm”, 


dựng lại và mơ "rộng thêm ra 


Cung thành có bình dó hình chữ nhật, được xây bå 
u bắn, kh 
Nam). Kién trúc trung 
triều, Chí Kinh. Vạn Thọ cùng hàng loạt các cung điện khác (Dó Văn Ninh. 1983 
ấn. 2002. tr, 198: Viện Su học. 1989. tr. 125). 


thời Lê, thể ky XVIII - thể ky của khởi nghĩa nı 


gach, không có tường bản và 


ng có ngoại hảo. mơ hai cưa (Doan Môn là cưa chinh, được mơ về hưởng 


m của Cung thành là điện Kinh Thiên (Bin anh 22. h3), Thị 


dûn - hàng loạt cuộc 


khởi nghĩa lớn nhỏ đã në ra làm cho ngai vàng cua vua Lê cùng co đỗ cua các chúa 


Trịnh. Nguyện lung lay và cuối cùng sụp dó trước phong trào khơi nghĩa cua nông dûn 


Tây Son 


Trong thời Tây Sơn đã không ngừng diễn ra các cuộc giao tranh nhưng chú yêu vẫn 
sử dụng lại và củng cố thêm các thành lug cũ. Trung ương hoàng dé Nguyễn Nhạc dòng 
đô ở thành Đỗ Bản - kinh thành của Champa xua. Hoàng dé Quang Trung (Nguyễn Huệ) 
đóng đô ở Phú Xuân - đô thành cũ của các chúa Nguyễn. Nguyễn Huê có cho xây dựng 
một toà thành mới ở Nghệ An và gọi là Phượng Hoàng Trung đô hay Trung kinh Phượi 


Hoàng thành nhưng cũng chỉ được dåp bằng đất với quy mô nho. Mặc dù dược gọi là 


“Trung dó hay Trung kinh nhưng trên thực tế, nó chỉ có vị trí nhu một hành tại (Viện Su 
học, 1989, tr. 287-294). Còn h; 
àt tam thời, chỉ riêng có thành Gia Định là toà thành được xây dựng mới với quy mô to 


u hết các thành lu mới dược xây dựng déu n 


g tinh 


c 
lớn và kiên có hơn cå. 


Vào những năm 1787-1788. lợi dụng thời cơ Nguyễn Huệ dang phải dánh dẹp lực 
lượng phản động của nhà Lê và tiêu diệt quân Thanh xâm lược để ón định tỉnh hình ở 
miễn Bắc, Nguyễn Ánh đã đem quân từ Thái Lan trở về, dựa vào thể lực của giới địa chủ 
Gia Định, đánh bại Đông định vương Nguyễn Lữ rồi làm chủ Gia Dịnh. Sau dó, Nguyễn 
Ảnh ra sức củng сб, xây dựng Gia Định để làm bản đạp tắn công Tây Sơn. Năm 1790, 
Nguyễn Ảnh xưng vương, cho xây dựng thành Gia Định trên một gò cao ở thôn Tân 
Khai, tông Bình Dương để làm kinh thành và gọi là Kinh thành Gia Định. Kinh thành 
Gia Định được xây dựng theo kiểu thành của M. Vauban (người Pháp). với bình dó hình 
bắt quái, chu vi ngoài thành 14 794 trượng (3. 136m). Tường thành được dåp bằng dú 
13 thước (5,2m), chân dày 7 trượng 5 thước (30m). Có 8 cửa đều xây bằng dà ong. Phía 
ngoài thành là hào rộng 10 trượng 5 thước (42m), sâu 14 thước (5.6m). có cầu treo bắc 
ngang. Đây là toà thành được xây dựng theo kiểu thành Vauban dẫu tiên trên đất nước ta, 


cao 


Năm 1802, sau khi dánh bại triu Tây Son. làm chủ са nước, Nguyễn Ảnh lên ngôi 


Gia Long hoàng dé, đóng dó ở Huế, mở dầu cho một triểu dai mới - triều Nguy 


Nam 355 
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Do tinh hình xã hội trong nước và thể giới có nhiễu biến đổi nën nhà Nguyễn dà 
từng bước tô chức lại bộ máy hành chính. dòng thời xây dựng lại hệ thông thành luỹ dé 
phòng thu đất nước và bảo vệ quyền lợi cho hoàng tộc cùng đội ngũ quan lại. Triểu dinh 
Huế. Бап đầu đặt hai tổng trấn: Bắc thành và Gia Định thành. Tổng trấn Bắc thành quản 
lý 11 trấn ở khu vực Đắc Bộ và Gia Định thành quản lý 5 trấn ở khu vực Nam Bộ. Năm 
1831, Minh Mệnh xoá bỏ đơn vị hành chính trung gian là tổng trấn và chia cả nước ra 
làm 30 tỉnh. Dưới cấp tỉnh là các cấp phù, huyện và châu. Mỗi đơn vị hành chính đều 
y dựng thành, lug n ly sở. Ó những vị trí chiến lược như cửa sông. cửa biến, 
à hải дао... cũng được xây dựng thành, lu dê trần giữ. 


Các thành, luỹ thời Nguyễn tuy có những quy mô và hình dáng khác nhau nhưng 
đều được xây dựng theo quy chế chật chữ của triều đình. Các thành dèu dược xây dung 
dựa theo kiểu thành Vauban, có bó trí những pháo dài, pháo đài góc, những pháo nhãn, 
đường ngoài chân thành, đường ngoài hảo.... Mặc dẫu kiểu thành Vauban của nhà 
Nguyễn có ảnh hưởng. 


т yếu tố phương Tây song vẫn còn lưu lại nhiều nét truyền 
thống phương Đông như vẫn chú trọng thuật phong thuỷ trong việc chọn đất làm thành, 
vẫn sử dụng một số bộ phận kiến trúc như lẫu cửa hoặc vọng canh được làm bằng gỗ và 
trên mái được lợp bằng ngói âm dương... cho phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Thời gian 
thi công các thành cũng khác nhau tuy thuộc vào quy mô. cấu trúc và nhu càu được sử 
dụng củ toà thành. Tường thành ban đầu thường được đắp bằng đất, sau đó xây ốp 
gach, đá hoặc đá ong tuỳ theo tình hình nguyên vật liệu của địa phương. Tuy nhiên cũng. 
vẫn còn một số thành chỉ được đắp bằng đất (Đỗ Văn Ninh, 1983). 


mí 


Đô thành Huế bắt đầu được khởi công xây dựng ngay từ những năm Gia Long mới 
lên ngôi và được hoàn tất dưới thời Minh Mệnh với ba vòng khép kín, bao bọc lấy nhau 
và dược gọi là Kinh thành, Hoàng thành và Tử Cắm thành (Sơ dò 5: Bản ảnh 22, h.3). 

Kinh thành là vòng thành ngoài cũng, được xây theo kiểu Vauban, với bình đỗ gần 
vuông, chu vị gån 10km, mở 13 cửa. Tường thành cao 6,6m, dày 21m, được xây ốp bằng. 
gach. Trừ 4 pháo đài góc, mỗi bức tường thành dèu có 5 pháo đài nhô ra ngoài. Mỗi pháo 
đài đều có trổ các pháo nhãn dé bắn. Kinh thành còn có cả một hệ thống vành đai chướng. 
ngại bảo vệ vòng ngoài. Giáp ngay phía ngoài chân tường thành là đường chân thành 
(đường dự phòng) rộng khoảng 8,5m, vừa để chống tường thành sụt lún, vừa để có thể 
thường xuyên đi lại kiểm tra, tu bô mặt ngoài tưởng thành, đồng thời để phòng khi tường. 
thành bị dó thì ngoại hào không bị lấp. Tiếp theo phía ngoài đường chân thành là ngoại 
hào rộng 40-60m, sâu 4m, bờ được kè đá. Phía ngoài ngoại hảo khoảng 200m có một con 
sông đảo rộng 13,5-66m, dài 7km và được gọi là sông Hộ Thành. Sông Hộ Thành bao 
bọc ba mặt trái, phải và sau thành. Hai đầu của sông Hộ Thành nối với sông Hương chảy 
ngang mặt trước thành, tạo nên một vành đai chướng ngại. Ở sát bên ngoài góc Đông Bắc 
của Kinh thành còn có thêm một thành phụ được gọi là Trấn Bình đài hay đồn Mang Cá. 
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Dòn Mang Cá được x: ас. chu vi khoang gån Ikm, tường cao $-5.8m. 


theo hinh lục gi 
có cửa thông với Kinh thành”. 


Trong phạm vi không gian o giữa Kinh thành và Hoang thành có các cơ quản nhu 
c nha sở, Viện Cơ mật, Viện Đồ sát, Quốc Su Quản. trường Quốc Tu Giảm. Тап 
ha Khûm Thiên Giám 


lục bộ. c: 
Tàng Thơ, phú Tôn Nhơn, 


Hoàng thành là vòng thành giữa. có bình đỗ gắn vuông, mỗi cạnh dài khoang 
600m. Tường thành cao 4m. dây Im. được xây bằng gach. mơ 4 cửa ơ 4 hướng. Cửa 


võ bá qua và binh linh. Cua 


Hiên Nhơn ở giữa bức tường bën trải. danh cho vã 
phai, đối xứng với cưa Hiền Nhơn, 


Chương Đức ở giữa bức tường bi nh cho phai nữ 


lo Binh o gi 
Ngọ Môn là cửa chính. năm ở 


(theo quy ước bức tường phía sau, có đường nỗi 
với Bình An Đường. hỗ Ti 
trước, có 5 lỗi ra vào dành riêng cho các đổi tượng khác nhau theo thứ bặc nhưng thường: 
c mở khi vua ra vào Hoàng thành có đoàn Ngự đạo di theo hoặc trong những dip 


tiếp kiến các sứ thần ngoại quốc quan trọng. Phía trước Ngọ Môn có mòt cột cò lớn. Phra 


йа bức tường phia 


chi đưa 


trên Ngọ Môn là lầu Ngũ Phụng để cử hành các cuộc đại lễ. Hoàng thành cũng có ngoại 
hào, gọi là Kim Thuỷ Hỗ, có 10 cầu đá bắc qua dë di lại. 


Khoảng giữa Hoàng thành và Tir Cûm thành có hơn 100 công trinh kiến trúc, dược 


chia thành nhiều khu vực khác nhau, giữ những chức năng riêng biệt và giữa các khu vuc 


đều có xây tường gach để ngàn cách nhau. 


Tir Cẩm thành là vòng thành trong cùng, bao quanh nơi sinh hoạt của nhà vua v 
hoàng tóc. Từ Сат thành cũng có bình dỗ gần vuông, mỗi cạnh dài khoang 300m. Тип 
thành cao 3,5m, được xây bằng gạch, có 7 cửa ra vào. Trong Tử C 
50 công trình kiên trúc bao gồm nhiễu cung điện huy hoàng tráng lệ (Phan Thuận Ап. 
2002). ж 

Khi Huế được Gia Long chọn làm nơi đóng đô thì kinh thành Gia Dịnh bị hạ cấp 
xuống làm trấn thành Gia Dinh. Lê Văn Duyệt lúc còn làm tông trấn Gia Dinh vẫn cho 
xây cao thêm tường thành bằng đá. Năm 1832, sau khi Lê Văn Duyệt mắt. Minh Mệnh 
bó đồng trấn và thành Gia Định chỉ còn là cấp tỉnh thành của tỉnh Phiên An. Dây là một 
toà thành có quy mô lớn và kiên có nhất ở Nam Bộ dương thời. 


ат thành có hơn 


Tổng trấn Bắc thành lúc dầu đóng ly sở ở thành Dòng Kinh cũ. Nàm 1803. Gi 
Long cho xây dp thành mới theo kiểu Vauban. với bình đổ hình vuông. chủ vi 


432 trượng (1.728m), mở 5 cửa. Tưởng thành cao 1 trượng 2 thước 2 tác (4,5m), dược 


hi nhô ra 


xây ốp bằng gạch. Trừ 4 pháo dài góc ra. mỗi bức tường thành đều có 3 pháo 
ngoài. Ngoại hảo rộng trên đưới 4 trượng (16m). Năm 1831. Minh Mệnh bo tổng trấn 
Bắc thành, đặt tỉnh và lấy Bắc thành làm tinh thành Hà Nội. Do vậy mã tiếp sau 


27 сас số liệu vë Kinh thánh Huế có sự khác nhau chút it giữa сас tải liều, О đây, chún 
liệu theo só đông tải Hiệu. 


Chương 10. Khảo cổ học lịch sử Việt N 


dé. Minh Mệnh ra lệnh giảm bớt chiều cao của tường thành di 1 thước 8 tắc cho phù hợp. 
với quy chế của một tình thành. 

Các tinh thành thường có chu vi trung bình khoảng 300-400 trượng `", Thành Nam 
Định là tỉnh thành lớn nhất, có chu vi 830 trượng 7 thước 3 tắc. Thành Hà Tiên nho nhất. 


chu vi chỉ có 96 trượng 2 thước. Các phủ thành và huyện thành thường có quy mê nho 


hơn tinh thành. Một số ly sở cáp phú, huyện có thành luğ kiên có nhưng cũng có một số 
ly sở cấp phủ, huyện chi được bao bọc bằng một hàng rào tre hoặc gỗ. có hảo hoặc không 


có hảo. 


Tóm lại. thành ở nước ta đã được xây dựng từ rất sớm và đã phát triển rất nhanh 
chóng cả về số lượng và chất lượng trong suốt thời phong kiên. Vật liệu được sử dụng dé 
хау dựng thành thường lû những vật liệu sẵn có tại địa phương. Phần lớn các thành chỉ 
được dåp bằng đất và lợi dụng tối da địa hình tự nhiên như đổi núi để làm tường thành. 


sông ngòi vừa để làm hào đồng thời vừa để làm đường giao thông thuy. Vi vậy mà thành 
ở nước ta có nhiều hình dáng khác nhau. Nhiễu thành cũ vẫn được sứ dụng lại. Cách xây 
dựng thành lu như vậy vừa đỡ tốn kém công sức, vừa đảm bảo được sự kiên có trong 
việc phòng thủ. Những toà thành được xây dụng theo quy hoạch như thành Nhà Hỗ h 
phần lớn thành thời Nguyễn thì yếu tó tự nhiên cũng vẫn được coi trọng. Dù ở triều dại 
nào thi kinh thành cũng vẫn là diện mạo của vương triểu, cho nên kinh thành luôn luôn 
được ưu tiên đặc biệt để xây dựng và cùng có. 


10.2.2. Đình và chùa ở Việt Nam 


10.22 1. Đỉnh làng 


Dinh (¥) là một thuật ngừ mượn của tiếng Trung Quốc về sau nảy. nhưng về cơ 
ban nội dụng dinh làng Việt Nam khác đình của Trung Quốc. Dinh làng Việt Nam là một 
ngôi nhà công cộng (common house) của cộng đông cư дап làng xã. Đình làng Việt Nam 
có ba chức năng chính: 


Đình là một trung tâm văn hoá của làng xã. Các lễ hội thường diễn ra ở dinh. Lễ có 
những loại định kỳ không thay đổi như lễ tắt niên và đón giao thừa vào các ngày 30 và 
màng 1, lễ Doan Ngọ vào các ngày 5 tháng 5, lễ rằm tháng 7 xá tội vong nhân. lễ té thần 
vào ngày sinh và ngày hoá. 

Có loại lề không định kỳ tuy thuộc vào thời tiết như lễ cầu mưa. lê hạ điển, lễ 
thượng tân... 

Hội đình rất phong phú, mang những yêu tó nghề nông trồng lúa nước như thi сау, 
thi cấy. thi thói com, vài lúa. Trong hội có các yếu tó liên quan đến sông nước như đua 
thuyền, bơi lội, đi cà kheo, bắt chạch trong chum, có những hình thức chứa dựng tỉnh 
thần thượng võ như đánh vật, kéo co, đu quay, ném còn, dâm trâu, chọi trâu, chọi gà. thả 


7 Dun vị đo chiều dài ở thời Nguyễn: 1 trượng = 10 thước = 4m, | thước = 10 tắc = 40em. 
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p và hát cá 


chim, múa lân. đánh cờ tướng. có những hình thúc phản ánh nghề nghi 
hát mang sắc thái địa phương như hát quan họ, ca trù, chẻo tuông, hát ví. bát ат, hát 
đối, hát cửa đình, hát sắc Ба... Hội đình û Việt Nam rất da dạng, sôi nối. 


Đình làng là trung tâm tín ngưỡng thờ Thành Hoàng. Khái niệm Thành Hoàng 
được xem có nguồn gốc từ thần Thành Hoàng ở Trung Quốc là vị thản bảo vệ thành trì từ 
trung ương đến địa phương. bảo vệ bộ máy quan lại và cư dán trong thành. 

Tín ngưỡng thờ Thành Hoàng theo kiểu Trung Quốc được du nhập vào Việt Nam 
từ thời Bắc thuộc. Do đó ở Việt Nam cũng có Thành Hoàng bảo vệ thành tri giống 
Trung Quốc. 

Thành Hoàng được thờ trong đình làng Việt Nam hoàn toàn khác Trung Quốc. Nó 
mang đậm tín ngưỡng làng quê Việt Nam. 

Thành Hoàng làng ở Việt Nam được vua phong thành ba bậc: thượng đảng thần, 
trung đẳng thần, hạ đẳng thần. Có những thần Thành Hoàng không được vua phong thì 
phải làm tiểu sử giả. Như ở làng Đồng Ki (nay là xã Đồng Quang, Tiên Sơn, Bắc Ninh) 
vốn thờ (һап gắp phân (có chiếc giành tre mạ vàng) nhưng dë được vua phong phải làm 
tiểu sử khác và được вап cho là Thiên Cường Рё có công dep giặc Xích Quy thời vua 


Hùng. Hàng năm mở hội tế thần vào ngày 4 tháng 1. 


Thành Hoàng ở các đình làng Việt Nam có nhiều loại: 

= Nhân thầu: Dó là những nhân vật có thật trong lịch sử, có công trong việc đánh 
giặc giúp nước như Lý Bí, Ngô Quyền, Dinh Tiên Hoàng, Lý Thường Kiệt, Tô Hiến 
Thanh, Trần Hưng Đạo, Trần Thủ Độ, Lê Lợi. Lê Lai... 


Những người có công trong việc khai hoang lập làng. Phần nhiều các đình ở Trung 
Bộ và Nam Bộ thờ các vị thần này tương đổi nhiều hơn. Thần có thể là người trực tiếp 
lập làng, hoặc những công chức chủ trương lập ra làng đó. 

Những người đến khai hoang lập làng goi là Tiên Hiền. Người đến sau tiếp tục khai 
phá gọi là Hậu Hiền. Ó miền Trung, thần Thành Hoàng thờ ở miéu, sau đó mới rước vê 
đình đặt ở chính điện hoặc hậu điện. Tiên Hiển có thẻ là một tập thể ông tổ các dòng họ. 

Thành Hoàng có đình thờ một cụ đồ nho (xã Thống Nhất, Mỹ Hào, Hưng Yên), 
hoặc các tổ sư các nghề nghiệp, như thờ tổ sư nghề làm gốm ở đình Hiển Lễ (Vĩnh 
Phúc), thờ tó sư làm nghê thợ ngoã (ngói) ở đình Viễng (Từ Sơn, Bắc Ninh). 


Thân Thành Hoàng ở đình Việt Nam đều có thân tích, tiểu sử, nhưng không nhắc 
dén tên thật của thàn, mà phải ky huy. 

= Thuy thân: Thuỷ thần được thờ phổ biến hơn cả. © đồng bà 
n thường thờ Đông H: 


g Bắc Bộ, các vùng 
Long Vương, Nam 


đầm lẫy, đồng chiêm trùng, ven sông, ven 
Hải Long Vương, Sát Hải Long Vương. Có đình thờ một con cá chép và gọi là đức vua 
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Ri cửa công (xã Phù Sa, Hưng Yên). О các vùng ven biển thường thờ cá voi gọi là Dire 
Опе. hoặc thần rån gọi là Bạch Xà. Hoàng Ха. 

= Søn thâu: Thần Tản Viên được thờ nhiều nhất ở các định làng đồng bảng Bắc Bộ. 
Thần Cao Sơn, Quý Minh được thờ ở nhiều nơi. Vùng Nghệ Tĩnh thờ Cao Sơn, Cao Các 
Các tinh phía Nam thờ Cao Сас. Có những đình thờ thần núi địa phương như Tam Diệp 
Sơn. Điệp Sơn... 


= Thiên nhiên thûn: Thần Thiên nhiên phàn ánh tỉnh nguyên thủy xa xưa, sự bất 
lực của con người trước thiên nhiên như thần sét. sắm, mây, mưa. thờ đá (Bạch Thạch. 
Bạch Khanh), thn cây. 

= Hậu thầm: là những người khi còn sống đóng góp tiền của, có công lao với dân 
au khi chết được dán lang tiến cử làm "bầu hậu", cúng giỗ ở đình, hoặc khắc vào 
bia đá. Bầu Hậu hay hậu thân được phô biển từ thời Lê Thánh Tông. 

- Sw pha trộn tín nguón 
nhiên mang theo văn hoá 

Nữ thắn Champa là Thiên Y A Na Ngọc Diễn Thánh Phi hay gọi là bà Chúa Ngọc 
được người Việt thờ rất phổ biến trong các đình làng bên cạnh sơn thần Cao Các cùng 
với vị Tiên Hiển 


làn 


Khi người Việt phát triển vào các tỉnh miền Nam thì đương 
ĝt vào và pha trộn với các tín ngưỡng của Champa, Khơme. 


Nhiễu đình ở Nam Bộ còn thờ các vị thần có nguồn gốc Khơme như A'Rặc, Trà 
Viên Tướng quân, Tả Chỉ Y Nữ, Hữu Chỉ Y Nữ, Nặc Non Vương... 

Nhìn chung Thành Hoàng đình làng Việt Nam là một hệ thống đa nguyên, pha trộn 
nhiều yếu tố sơ khai đến việc thờ cúng tổ tiên là một sức mạnh có kết tỉnh thần của một 
cộng đồng làng xã. 


Chức năng hành chính cũa đình làng: Đình làng là nơi bàn bạc việc làng, quyết 
định các lệ làng như xử kiện. phạt vạ. Chức năng hành chính biến đổi theo thời gian. 
mang nhiều nội dung giai cấp. 

Có thể nói đình làng là nơi ngưng kết mọi giá trị văn hoá vật chất và tinh thần của 
làng quê Việt Nam 

Đình với tính chất một ngôi nhà công cộng của làng quê Việt Nam đã có rất sớm, 
nhưng những ngôi đình hiện biết và còn tổn tại có niên đại thế ky XVE, như đình Lí 
Hạnh (xã Đông Lỗ, Hiệp Hoà. Bắc Giang), đình Nghênh Phúc (Lam Kiễu, Gia Lộc, Hải 
Dương), đình Dai Doan (Doan Bái, Gia Lương, Bác Ninh), đình Trừng Hoài (Thái Thuy, 
Thái Bình)... 

Dát dựng đình vô cùng quan trọng dôi với dân làng, thưởng đất được chọn dựa. 
theo luật phong thủy truyền thống. Nếu chọn sai sẽ ảnh hưởng đến cả làng, dân làng bị 
bệnh tật, hoà hoạn, làm ăn thất bát... Thông thường, đất dựng đình phải đáp ứng ba 
tiêu chuải 


sau: 
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trước phai eó nước. có sông sudi chảy qua. nhất là những chỗ иба khúc. 


= Phía sau phải có chỗ đất cao. 

= Hai bên có hình tay ngai. 

Một số đình làng tiêu biểu của Việt Nam: 

= Những đình làng ở thế kỷ XVI: Mặt bằng Кіёп trúc đi từ ngoài vào có một công 
đình thường có 3 cửa gọi là cửa đình. Qua công vào là một sân đình rất rộng, có một cây 
đa xum хиё cô thụ. 

Qua sân đình là một nhà dai đình hình chữ nhật, có 4 hàng cột. tạo thành một toà 
nhà có 3 gian 2 chái, gian giữa có khoảng cách 


ng hơn. 


ó hình chữ 


Những ngôi đình có hiện trạng như hiện nay hình chữ nhất (—), da 
nhị (=). Dựa vào một số đình có niên đại được khắc trên một bộ phận ki 
Lỗ Hạnh (Bắc Giang) có dòng chữ để trên bức cốn "Sùng Khang thập nhất niên lục 
nguyệt thất nhân tạo" tức đình được làm ngày 7 tháng 6, Sùng Khang năm thứ hai 
(1576). Đình Tây Đẳng (Hà Tây) dë "Quy Mùi niên tạo". Đình này vẫn giữ nguyên hình 
mặt bằng hình chữ nhất (—). 

Những đình không có niên đại có thể tìm thấy trên bia ký, hoặc phân tích về dặc 
khắc. Như vậy ở thế kỷ XVI nhiều đình là hinh. chi nhất. 

Kiến trúc của định đảm bảo cho công trình bën chắc lâu dải. Vật liệu làm đình 
thường là các loại gỗ tốt nhất. Bộ khung của đình được liên kết ngang và dọc chặt chế 
qua các hệ thóng cột. kèo, chẳng rường, xà, Các bộ phận lớn nhỏ, dài ngắn của bộ khung 
có tỉ lệ chuẩn xác, được liên kết lại với nhau qua hệ thống mộng (mộng hở, mộng thắn). 

= Vào thể ky ХИЙ, ánh làng có những thay đỗi: 

Hậu cung dựng nối sau nhà đại đình để thờ thån Thành Hoàng, tạo ra mặt bằng 
hình chữ dinh (Т). 

Có những đình XVI-XVII không có hậu cung thì chỗ thờ thần được bố trí ở gian 
giữa, trên một gác lửng sau hàng cột cái gian giữa, gian này không có sản. 

Toà đại đình được mở rộng thành 6 hàng cột. 

= Vào thé kỷ XVIII: Kiến trúc đình mở rộng, đa dang. Ngoài mặt bằng có hình chù 
dinh (Т) có từ thời đại trước. Phía trước đại đình người ta dựng thêm một nhà nữa gọi là 
nhà tiên tế, tạo mặt bằng có hình chữ tam (=). Loại hình phổ biến là thêm một gian nhà 
nối vào sau hậu cung tạo hình chữ công (T). 


n trúc như đình 


điểm 


- Sang thể kỹ XIX: Có một số đình biển nhà tiền tế thành Phương dinh, ó một số 
nơi Phương đình có ha 
Có những đình dựng thêm hai dãy trước nhà tiền tế gọi là tả vu, hữu vu để khách hành 
hương sửa lễ. 


ing mái. Cũng có ngôi đình nói vuông góc thành chữ khẩu (O). 
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Ó miễn Trung, người Việt di cư vào các tỉnh phía Nam, mang theo các dầu ấn văn 
hoá cinh làng vào theo. 

Tuy nhiên đình miền Trung cũng có những nét khác biệt do môi trường và thời tiết 
chỉ phối. Đình giống nhà dân dụng, có 3 cột chôn xuống, đất, cột giữa nhô cao tận đỉnh 
nóc. до ra vì kèo chữ thập (+). 


¡ đình thứ hai chân cột trên nën 


g, tạo nên kiểu vì kèo chồng, giữa lửng. 
khung nhà có chan gác, уйа vững chắc trước bão tổ, vừa ở lúc bị lụt lội. 

Ó Thừa Thiên Huế, đình có vì kèo suốt hoặc kèo chuyển. Dinh Huế có nhiễu cột: 
gian 2 chái có 24 cột hoặc 36 cột. Nếu 5 gian 2 chải có 60 cột 

Nói chung, bình dò đình miền Trung có các dạng 


~ Một toà đại đình và hai nhà giải vi 


= Bình đỗ chữ tam: đại đình, tiễn tế, hậu cung, 

= Có loại đình: nhà tiền tế là đình họp, nhà đại đình dùng cho tế lễ gọi là đình tế. 

Ó miễn Nam, đình làng được đựng lên thời Nguyễn Phúc Chu và đã trải qua nhiễu 
lần trùng tu nên khó biết được chính xác hình dang ban đầu. Nhưng ta cũng có thể biết 
được một đôi điều về kiến trúc truyền thống ở Nam Bộ như sau: 


- Dinh là cà một quân thể kiến trúc, gồm nhiều nhà vuông, gồm có 4 cột gọi là nhà 
tứ trụ hay tứ tượng. Loại nhà này mở rộng ra tứ phía bằng kèo đâm hoặc kèo quyết dùng 
để làm nơi thờ tự. 


Do đó, loại nhà vuông là đặc trưng cho kiến trúc Nam Bộ. Loại này có nóc ngắn 
so với điểm mái, có 4 mái trải rộng ra 4 phía. Nhân dán không làm nhà vuông dê ở, 
dòng họ di dân vào, nên ngoài đình vuông còn có đình 


Nam Bộ là nơi hội cu nh 


3 gian và 2 chái, 

Vë mặt kiến trúc, đình Nam Bộ đa dạng hơn đình ở Bắc và Trung Bộ. Sau khi bước 
vào công đình, giữa sân là một đàn xê ¿ắc xây gạch, sau là tắm binh phong có hình con 
hỗ hoặc có chỗ trước là hỗ sau là rồng. Hai bên đàn xã tắc là hai miếu nhỏ, một miéu thờ 
Bạch Hê, một miéu thờ Ngũ hành nương nương, có nơi thờ Nhị vị công tử. Sau bình 
phong là nhà Vô ca, nơi tập kết dë lễ cúng tế, điễn tuòng. Sau nhà Võ ca là nhà Chính 
điện hay Chánh tẩm. đây là nơi thờ cúng thường đóng cửa kín. Họ bàn việc làng có một 
nhà riêng gọi là Hồi sở. Bên cạnh các nhà Chánh tám, Võ ca, Hội sở còn nhiễu nhà nối 
nhau gọi là "Sắp dei". Có đình còn có nhà chiêng, nhà mó. 

Nhu vậy, Việt Nam nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, cho nên kiến trúc dinh 
căng phụ thuộc vào khí hậu. Mặt khác còn tuy thuộc phong cách cỗ truyền như một truyền 


thống của cư dân mà tạo ra đặc điểm kiến trúc khác nhau giữa ba miễn Bắc, Trung, Nam cả 
thời gian và không gian. Mặc dù có sự khác nhau nhưng có một đặc điểm chung đó là Dinh 
làng là một ngôi nhà công cộng của cộng đẳng dân cư làng xã Việt Nam. 
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Nghệ thuật điêu khắc đình làng Việt Nam: 

Kiến trúc đình đi đôi với điêu khắc dinh. Điêu khắc làm cho đình làng trở nên hấp 
dẫn. Kiến trúc là nói dén kết cấu. bảo dám tính bền vững và tính chịu lực, còn điêu khắc 
nhằm phủ lên các chủ dë bằng nghệ thuật trên các cấu kiện kiến trúc. đặc biệt những chỗ 
dư thửa, trống trải 

- Ó thé kỷ XVI: Điêu khắc nặng về xu hướng (rang trí bằng các chủ để động vật. 
sinh động. Con rồng được điễn tả nhiều thé khác 
.. rồng hài đầu, rồng cắn 


Các con vật đều được mô tả hi 


nhau: rồng bay, rồng vòn hoa. rồng châu апр hay mặt tr 
quải.... Ngoài та còn có những hình ảnh khác như cá hoá rồng, phượng múa, voi lòng, 
ngựa bay và nhiều con vật kỳ di... ` 

Các nhà điêu khắc thể hiện nghệ thuật chum tượng trón dé diễn tà con người và 
động vật: Tiên cười rồng, đánh đàn, thôi sáo, cảnh duói hó. båt гап, chèo thuyển, tình 
duyên nam nữ... 

= Dén thể kỷ XVII: Đình làng mọc lên rất nhiễu. Nhiễu đình có niên đại mang niên 
hiệu Đức Long, Dương Hoà của Lê Thần Tông; Phúc Thái của Lê Chân Tông; Khánh 
Đức của Lê Thần Tông; Cảnh Tự của Lê Anh Tông... nhiều nhất là niên hiệu Chính Hoà 
(1680-1705) của Lê Hy Tôn 

Nếu thé kỷ XVI điêu khắc mang đặc trưng trang trí, thi sang thể kỷ XVII lı 
bước chuyển sang điều khắc phù điêu. Có những bức phù điêu dài 5m, cao 1,2m, dày 
0,70m, với 5 lớp hình thể đan xen nhau. tạo thành một chuỗi phức tạp, với nhiều loại 
hình kỹ thuật: chạm lộng. cham kênh bong, chạm tượng tròn... Mỗi đình có một phong 
cách và nhìn chung có tính chất vùng. 

- Đến thé kỷ XVIII: Số đình được dựng mới it hơn, nhưng lại trùng tu nhiều đình 
đã có trước, do đó điêu khắc cũng giảm xuống. Điêu khắc có xu hướng trở vë thế kỷ XVI 
- điêu khắc trang trí. Các bức chạm nói trên mặt phẳng với những ó hình học khác lộng 
lẫy, súc tích, ít rắc rồi. 


một 


Nhìn chung điêu khắc thế kỷ XVIII-XIX mang đậm nghệ thuật dân gian, những 
cảnh thực và gần thực trone cuộc sống, nhiều hình ảnh đối lập chế giễu với các quyền lực 
thống trị. 

- Thế kỷ XIX: Điêu khắc dinh làng đã mát yếu tố dán gian. Những chủ dë điêu 
khắc thường là hoa lá và các con vật tứ linh: long. ly, quy, phượng. Các cửa võng trong 


đình được quan tâm đặc biệt. trau chuốt lộng 


chủ đề điều 


Trung và miễn Nam tuy có khác biệt dôi chút nhưng cơ bản 
khắc khá gióng nhau. 


Chương 10. Khảo cỗ học lịch sử Việt Nam 263 
10.2 22. Chủa 
Chùa là nơi thờ Phật. Theo nhiều nhà nghiên cứu, chữ chùa bắt nguồn từ chữ 


thupa (tiếng Pali) hay chữ stupa (tiếng Sanskrit) của Ап Độ. Bởi vì, chùa Việt Nam có 
dạng tháp như kiểu stupa. 

Phật giáo du nhập vào Việt Nam những năm đầu Công nguyên, trước hết là vùng, 
Kê Dâu (Thuận Thành, Bắc Ninh). về sau dàn dần lan rộng khắp nơi. trong cả nước. Phật 
giáo xuất hiện, tên tại và phát triển ở Việt Nam qua nhiều thời kỳ thăng trầm khác nhau. 

Chùa trong 10 thế kỷ đầu Công nguyên: 

Chùa là công trình kiến trúc có vị trí vô cùng quan trọng, không thẻ thiểu được 
đối với sinh hoạt văn hoá tâm linh của các làng xã. Bởi thế cho nên đất dưng chùa phải 
là nơi cao ráo, có cảnh đẹp thiên nhiên. Theo nhà sư Pháp Loa có bốn điều: một là 
nước, hai là lửa, ba là lương thực, bốn là rau. Chùa không gần nhân gian mà cũng 
không xa nhân gian. 


Theo thư tịch, truyền thuyết, dấu tích khảo cổ cho biết, hệ thống các chùa Tứ Pháp 
gồm 5 chùa: chùa Tổ (Làng Mãn Xá), chùa Pháp Vân tức chùa Dâu, chủa Pháp Vũ, chùa 
Pháp Lôi và chùa Pháp Điện. Tại đây, vë mặt khảo cỗ hoc. hiện còn phát hiện được các 
vật liệu làm chùa có liên quan dén các thời Tràn. Lê. Nguyễn. Dặc biệt, qua thám sát 
khảo cô, đã tìm thấy gạch ngói thời Bắc thuộc nằm dưới các nên chùa. 

Từ Kẻ Dâu, hệ thống các chùa Tứ Pháp tổn tại qua các thời kỳ Lý - Trần - Lê - 
Nguyễn và phát triển ra khắp vùng đồng bằng Bắc Bộ. 


Từ thé kỷ VI-X Phật giáo phát triển khắp nơi, chịu ảnh hưởng trực tiếp của Phật 
giáo Ấn Dà và chịu ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc, chùa tháp có mật ở khắp Giao 
Châu. Một tháp lớn có niên đại Tuỳ-Đường đã được khai quật là tháp Nhan (Nghệ An). 
Tháp được xây bằng gạch, mặt bằng gần hình vuông (9,6x9m). Xung quanh tháp là một 
sân lát gạch hình vuông (14,2x 14m). 

Chùa thế kỷ X: 

Ó Hoa Lư - Kinh Đô của nước Đại Cà Việt - nhà Đỉnh đã cho xây dựng nhiều 
chùa, như chùa Vân, chùa Vạn Tué, chùa Nhất Trụ, chùa Bà Ngô và rất nhiều cột dá 
khác Kinh Phật. 

Chùa Nhất Trụ bị phá huỷ từ lâu, chỉ còn một cột kinh bằng đá được xây dựng năm 
905 dưới thời Lê Đại Hành. Năm 1977, các nhà khảo cổ học đã mở 6 hồ thám sát ở đây 
nhưng chưa phát hiện được gì thêm. 


Dấu vết chùa 


Š thời Đinh tìm thấy khá nhiều ở vùng bến sóng Hoàng Long, trong 
khu vực chùa Tháp đến chùa Bà Ngô. Đó là các cột Kinh Phật, chân tảng bằng đá, ngói 
ống, gạch chữ nhật có chữ, gạch vuông in hoa văn, cọc gỗ lim cỡ lớn. Các cột Kinh Phật 
có niên đại 973 và 979. Theo ghi chép thi Dinh Khuông Liên là người cho dựng 100 cột 
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Kinh Phật như thế này. Phế tích chùa còn thấy ở gò "Gó Nành" - một gò "đất thiếng" vẫn 
đang được nhân dân địa phương giữ gìn, bảo vệ. 
ùa tháp thời Lý: 

Dưới thời Lý, vua chúa. quý tộc đều sùng tín đạo Phật, Phật giáo được coi là quốc 
giáo. Các vương triều đều bỏ ra nhiễu tiền của để làm chùa tháp. Ví dụ: Lý Thái Tó đã 
phát 2 vạn quan tiền thuê thợ làm chùa Sở ở Thiên Đức; Hoàng Thái Hậu Y Lan đã đứng 
ra xây dựng 100 ngôi chùa; Năm 1031, triều đình lại phát tiền dựng 950 chủa ở các nơi; 
Năm 1041 phát ra 7.560 cân đồng để đúc chuông và đúc tượng.... Dưới thời Lý những 
chủa do triều đình xây dựng gọi là Quốc Tự và chia làm 3 loại: Dai danh lam, Trung 
danh lam và Tiểu danh lam. 


Chùa thời Lý được xây đựng ở mọi nơi, trên mọi địa hình, như ở sườn núi cao 
(chùa Vĩnh Phúc, Phật Tích, chùa Dạm...), ở vùng ven sông, ven biển, đồng bằng (chùa 
Viên Quang, Sùng Nghiêm Diên Thánh), ở vùng núi non hẻo lánh (chùa Bảo Ninh Sùng 
Phúc, Hà Giang)... 

Chùa thường gồm một toà điện chính với nhiều kiến trúc khác quây дийп xung 
quanh. Tổng thẻ các kiến trúc của chùa Lý thường được bố cục thành hai kiểu bình đồ: 
hướng tâm và бапа đối trên một trục dài. 


- Kiểu bình dà thứ nhất là kiểu bình dê hướng tâm: Kišu bình đồ này có một kiến 
trúc (hay điện) chính ở trung tâm, các kiến trúc khác quây quần đăng đối xung quanh. 
Qua tài liệu chữ viết cho biết, chùa Diên Huu hay Một Cột (Hà Nội) thờ Quan Âm có 
kiến trúc hành lang vây quanh, bên ngoài nữa là hò Bích Tri. Bốn mặt xung quanh bắc 
cầu vồng để đi vào. Bình đồ này thấy khá phổ biến trong tài liệu chữ viết nhưng lại ít 
thấy trong thực tế. 

- Кїёи bình đồ thứ hai, là kiến trúc chính cùng các kiễn trúc phụ sắp đặt đăng 
đối trên một trục dài: Mặc dù vậy, nhiều khi, ở kiến trúc trung tâm, đặc điểm hướng tâm 
vẫn duoc duy trì. Ví dụ: qua văn bia về chùa Diên Phúc (Hải Dương) có các kiến trúc 
được bố cục từ ngoài vào theo thứ tự: hai ao sen - tam quan - nhà bia và lầu chuông - 
hành lang trước và hai hành lang bên - toà điện Thiên Thành (chùa chính) - sân kho. Rõ 
ràng, chủa Diên Phúc được sắp đặt theo một trục đài vừa có tính chất hướng tâm, bởi 
ngôi chùa chính được bao bọc bởi các hành lang và sân kho. 


Chùa có mặt bằng gån vuông là đặc điểm của chùa Lý và nhiều chùa thời sau. 

Vật liệu xây dựng chùa Lý gồm có đá, gạch, ngói... Dó là vật liệu bền lâu, được sử 
dụng nền móng, chân tảng, cột nhà, các lan can, thành bậc. 

Gạch, ngói được sử dụng xây tường, lát nën, lợp mái. Một số gạch có để niên hiệu 
và trang trí hoa văn. Ngói ống có nguồn gốc Trung Quốc, ngói det bản địa (có mũi cong 
lên được gọi là ngói mũi sen). Lá đề đầu ngói trang trí chim phượng (Chương Sơn). 
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Canh chüa Ly thuong có tháp nhiëu tàng. 9-12 tàng. Tháp Ly có ba loai 


= Loại tháp kiến trúc chính không có chùa: tháp Chương Sơn (Nam Dinh) và tháp 
Tường Long (Hải Phòng). 

- Tháp đứng trước chủa: tháp chùa Phật Tích (Bắc Ninh), tháp Long Doi (Hà Nam), 
chủa Một Cột (Hà Nội) 

~ Tháp đứng sau chùa: tháp Linh Xứng (Thanh Hoá). 

Tháp Lý nói chung có mặt bằng hình vuông. 

Dá, đất nung là vật liệu chính để xây tháp. Gạch có nhiều loại khác nhau như gạch 
bìa, gạch vuông lát nền, gạch hình hòm sớ, gạch hình lòng máng, gạch múi bưởi, gạch 
ih thang vuông, gạch hình tam giác, gạch hình đấu, gạch năm cạnh có lỗ mộng và gò 
hình thước thợ và gạch xây ghép góc. 


Chỏm tháp có 5 cạnh, 2 tång. Việc xây dựng tháp rất phức tạp: chọn gạch đá, lắp 

ghép mộng mạng, đặc biệt là gia có nền móng. 
Điêu khắc thời Lý là điều khắc tượng Phật. Tượng Phật có nhiều loại được thể 

hiện trên đá và đất nung. Điêu khắc Phật giáo gồm các loại sau: 

= Các nhân vật Phật giáo: Bà Tát, А Di Đà, Ра Bảo Như Lai, Di Lặc, Ngũ Trí Như 
Lai, Thích Ca, Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiển... số tượng Phật còn lại đến nay rất ít. 

+ Những con vật thân thoại: Rồng, Phượng, Garuda, Vịt, Khi, Trâu, Ngựa, Tê giác, 
Voi, Sư tử... 

- Hoa lá: Chủ yếu là sen và cúc, sóng nước, mây trëi... 

Nói chung các motif kiến trúc được phối kết tạc tạo trên các bộ phận đá, gốm làm 
chùa tháp dê tạo nên tác phẩm hoàn chỉnh. 

Chùa tháp thời Trần: 

Chùa thời Trần có hai loại: Loại do nhà nước xây dựng như chùa Phổ Minh, chùa Kim 
Âu, chùa do địa phương xây dựng như chùa Lắm, chùa Dâu, chùa Thái Lạc, chùa Bồi Khê. 
Không có loại chùa nào giữ được nguyên vẹn cấu trúc ban đầu. Mỗi chùa chỉ giữ được một 
số bộ phận não đó, nhưng lại có thẻ hiểu được khá rõ kiến trúc chùa thời Trần. 

Mặt bằng, kiến trúc chùa trung tâm của chủa thời Trần là toà thượng điện có kết 
vuông. Ví dụ: bình dê chùa Kim Âu (Thanh Hoá) tìm thấy ở độ sâu 0,5m dưới 
mặt đất có kích thước 13,6mx13,0m 


Chúng ta có thể hình dung kết cầu phức tạp của chùa Trần qua chùa Lắm (xã Thắng. 
Lợi, Vân Đồn, Quảng Ninh). Nền móng kiến trúc chùa Lm như sau: tam quan; sân chùa 
có hai ngọn tháp ở hai bên. Chùa Phật, chùa Hộ; thượng điện có 9 gian; khu Dông Bắc có 
một nhà bếp nhỏ 3 gian; 2 giếng nước ngọt và một ao. 
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Binh đồ gần vuông của chùa Lắm có thể coi như hinh mẫu chung cho bình đổ-chủa 
thời Trần. 


Vật liệu đá và gốm vẫn là vật liệu chính xây dựng chùa. Dá dùng xây kè nền móng. 
bậc tam cấp, các nên nhà phụ. Dá làm lan can thành bậc. Khác với thời Lý, lan can 
thường được chạm sóc, phượng, vũ nữ, rồng ở trên mặt. thân không chạm khắc. Các chân 
táng dá thời Trần chạm hoa sen (trong lỏng hoa sen chân tàng chùa Kim Âu chạm cúc, 
rồng...). Cấu trúc và cách chạm hoa sen giống thời Ly. 


Gach, ngói Trần vẫn như thời Lý cả về chất liệu, hình dáng và nghệ thuật. Gạch 
xây, gạch lát nền thời Trần giống thời Lý. Tuy nhiên, gạch ốp tường chùa Kim Âu chua 
thấy ở thời Lý. Đó là loại gạch vuông trang trí một loại hoa mai 

Ngói thời Trần khác ngói thời Lý: Ngói ống ít hàn. Đại đa số là ngói mũi sen và 
ngói bò. Trang trí trên ngói được chú trọng: có nhiều loại lá dễ, rồng, phượng đặt trên 
đình ngói bò nóc 


Dưới thời Trần chưa thấy nhà 6 cột và hệ thống con rường như thời Lê. 

Tháp thời Trần có thể thấy qua thư tịch và tư liệu khảo cỏ. Theo thư tịch, năm 
1329, Trần Nhân Tông cho xây tháp Phổ Minh và tháp Huệ Quang; sư Pháp Loa xây một 
tháp đá và một tháp gach ở viện Quỳnh Lâm cũng để xá ly Trần Nhân Tông; Năm 1330, 
sư Huyễn Quang xây tháp Viên Thông ở chùa Thanh Mai; Năm 1334, xây tháp Đăng 
Minh ở sau chùa Côn Sơn. 


Dấu tích kiến trúc tháp thấy khá rõ ở tháp Phổ Minh, tháp Huệ Quang. tháp Bình 
Sơn, tháp Đăng Minh và ở một số nơi khác. 

Toàn bộ tháp Trần đều lå hinh vuông, trừ tháp Huệ Quang có mặt hình lục lãng. 

Đá và gach được kết hợp với nhau dê xây tháp Huệ Quang (xếp đả múi bưởi và có 
kết bằng cá chì). Đá hình chữ nhật được xếp vuông vấn ở tàng đế. Trên mặt và xung 
quanh có chạm sen, cúc. Ở các tàng trên, các góc tháp, cửa cuốn xây bằng đá, tường tháp. 
xây bằng gạch mỏng nhẹ và gån kết chặt với nhau bằng mộng, đây chẳng và keo. Các 
Viên gạch xây ngăn cách các tàng tháp thì có một đầu vát cong lên, mặt ngoài chạm rồng. 
Nhiều viên gạch có chữ "Hưng Long thập tam niên" (1305). 

Tháp Bình Sơn được xây hoàn toàn bằng gạch vuông với 2 cỡ: 46x46cm và 
22x22cm và gạch hình chữ nhật (45x22cm). Ngoài ra còn có gạch chữ L. Dë gắn kết các 
viên gạch lại với nhau người ta dùng đất sét dẻo. Dë ốp gạch người ta dùng vôi. mật và 
giấy dó. Gạch còn được liên kết bởi các mộng chốt và cá chỉ. 


Tháp được trang trí nhiều motif hoa văn như rỗng, lá dê, mô hình tháp khiển cho 
tháp như một tác phẩm điêu khắc tuyệt dep. 

Tháp Trần đa số được xây dựng trước chùa, trừ cây tháp Dang Minh được xây 
dựng ở sau chùa. 
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Chùa thời Lê: 

Nhà Lê đưa Khổng giáo thành quốc giáo, nhưng không vì thế mà Phật giáo bị loại 
bỏ. Chùa thời này tòn tại dưới hai dạng: 

= Các chùa có từ thời trước. như chùa Bồi Khê. chùa Thy, chùa Dâu... vẫn không 
ngừng được tu bổ và mở mang. 

- Các chùa được xây dựng to lớn bằng tiền của vương hầu quý tộc và của thập 
phương. như các chùa Bút Tháp (Bắc Ninh), chùa Tram Gian. chùa Mia (На Тау), chùa 
Keo (Thái Bình) chùa Keo Hành Thiện (Nam Dinh), chùa Phẩm (Hải Dương)... 

Cấu trúc chùa 1 ë khác һап cấu trúc chùa Lý-Trần. Tháp không còn là trung tâm của 
kiến trúc Phật giáo. 


йа. Nó chỉ là tháp mộ. $ 


ượng các don vị kién túc trong một ngôi 
chùa chia thành nhiều tầng, nhiều lớp trên một trục chính doc và các công trình phụ khác 
xây đổi xứng qua trục này. Ta lấy chùa Bút Tháp làm ví dụ, chùa Bút Tháp gòm các công 
trình: Tam quan - Gác chuông - Ti 
Tich thiện am - sân - Nhà chung - Phủ thờ - Hậu đường. Hai bên có 16 gian nhà ngang 
(nay chỉ còn 2). Bên trái chùa có một nhà Tổ và tháp Báo Nghiêm. Sau chùa có tháp Tôn 
Đức. Рас biệt có 2 tháp nhỏ của cha con người thợ cả đựng chùa ở phía bên trái đường. 


đường - Thiêu Hương - Thượng điện - Cầu đá - toà 


vào chùa. Mặc dù kết cấu phức tạp, nhưng 3 nếp chùa (Tam Bảo) vẫn được đặt ở phía 
trước (sau Tam Quan) tạo thành một khối liền theo hình chữ công (T), chữ Dinh (T) 
hoặc nhà hình chữ công mái chữ dinh. 

Ở thể kỷ XVII phổ biến chủa có kiến trúc "nội công ngoại quốc". Một bó cục độc 
đáo nhất của chùa thời Lê là bố cục "Tiền Phật - Hậu Thánh". Ví dụ: cụm kiến trúc chùa 
Thầy gồm 3 nếp chùa chính - Điện Thánh. sau đó là nhà hậu - nhà bia - gác chuông. 
thánh được thờ ở đây là nhà sư thời Lý - Tù Đạo Hạnh: hay bŠ cục sắp xếp ở chùa Keo 
(Thái Bình): Cột cò - Tam quan ngoài - Ao - Tam quan trong - Tiên dường - Thiêu 
hương - Thượng điện - Giá soi, sau đó là khu thờ Thánh gồm 3 toà: Thiêu Hương - Phục 
Quốc - Thượng Điện, và kết thúc là toà gác chuông. Bao quanh công trình trung tâm là 
hơn 100 gian nhà. Ba mặt chủa là ao rộng vây quanh. 


Kiến trúc chùa Lê có sự khác nhau về chỉ tiết trong từng giai đoạn. Vẫn còn một số 
апе cột, lòng nhà hẹp. chiều cao 
thấp.... Sự khác Trên là kẻ suốt đã mắt, con rường và bẩy hiên đã xuất hiện. Sau thời Lê, 
lỏng chùa mở rộng hơn, vì kèo thường có 6 hàng cột, rất phổ lối kết cấu "Thượng 
tường - Hạ Кё". Do chùa rộng nên số lượng tượng trong chùa nhiều hơn thời Lý- Trần. 


kiến trúc Lê mang đậm phong cách Trần: vì kèo 4 


Nghệ thuật diều khắc Phật giáo thời Lê thẻ hiện ni trội т 
tượng chân dung. 


и ò tượng Quan Âm và 


Kết quả nghiên cứu cách bài trí gần 100 chùa ở miễn Bắc cho thấy, ngoài một só 


tượng bắt buộc bày theo quy lệ, còn mỗi thời, mỗi chùa bảy một khác. 
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Tượng Phật Quan Âm là độc đáo và có giá trị nghệ thuật đặc biệt cao trong các 
tượng bài trí trong Phật điện. Trong chùa Việt Nam, Quan Âm được thể hiện với nhiều 
thê loại: Quan Âm tống từ, Quan Âm toa sơn, Quan Âm tiếp dẫn. Quan Âm chuẩn đề. 
Quan Âm niệm hoa và độc đáo nhất là tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay. Dây là 
tượng có giá trị cao nhất về nghệ thuật tạo hình. Tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay có 
mặt ở một số chùa như Bút Tháp, Tam Sơn (Bắc Ninh). Më Sở (Hưng Yên), Chùa Hạ 
(Phú Thọ), Ра Tón (Hà Nội), Bồi Khê (Hà Tây).... Đặc điểm chung của tượng là: Quan 
Ат ngồi trên dài sen trong tư thé "thiển định" có khoảng hơn 40 tay phía trước và gån 
1.000 cánh tay khác tạo nên một vòng sáng sau lưng, trong lòng mỗi bàn tay đều có một 
con mát. Kích thước tượng lớn: tượng Quan Âm chùa Bút Tháp cao 4,70m. 


Giá trị nghệ thuật đặc sắc của tượng Quan Âm là tài bố trí các cánh tay của tượng. 
Hon 40 cánh tay mọc ra từ hai bên sườn mà không di dạng, mỗi một cánh tay được thẻ 
hiện một tư thé khác nhau, không cánh tay nào giống cánh tay nào. 


Tượng chân dung là nét độc đáo của chùa và nghệ thuật tạo hình Việt Nam. Vào 
đầu thời Lê, tượng chân dung còn ít. Từ thế kỷ XVI trở về sau nó xuất hiện hàng loạt. 


“Tượng chân dung thuộc đủ các loại người như vua, chúa, hoàng thái hậu, quan lại, sư sãi. 
Đến thé ky XVIII tượng chân dung vẫn tiếp tục phát triển. Tượng tac ở tư thé toa thiển, 
quần áo và các bộ phận tượng được tạc rất sinh động. Một giá trị lớn khác của tượng. 
chân dung là nó đã lấy con người làm đổi tượng dë sáng tạo. Đây là giá trị nhân văn của 
nghệ thuật tạo hình (bắt đầu từ thời Mạc). 


Chùa thời Nguyễn: 


trúc Phật giáo ở Huế nói riêng và ở 
'Việt Nam nói chung. Qua chùa Thiên Mu có thể thấy được sự thay đổi về kiến trúc dân 
tộc, cũng như những đặc điểm riêng của Phật giáo thời Nguyễn. 

Chùa Thiên Mụ được chúa Nguyễn Hoàng cho xây dựng vào năm 1601. Từ đó đến 
nay chùa đã qua nhiều lần được trùng tu hoặc xây dựng lại. 

Khác với nhiều chùa ở mièn Bắc, Phật điện chùa Thiên Mu là một ngôi nhà hình 
chữ nhật. Kết cấu kiến trúc bên trong giống hệt Điện Thái Hoà. Trong ngôi nhà này được 
chia thành ba khu vực khác nhau. Khu vực thứ nhất là ngôi nhà không có cửa phía trước, 
gita đặt pho tượng Di Lặc ngồi trên đài sen trong một tủ kính. Qua khu vực I, khu vực II 
là Phật điện với các bàn thờ sau: 

- Bàn thờ Tam thế gồm ba pho tượng đặc tả như nhau. 

- Bàn thờ tả, hữu đều có một pho tượng được đặc tả dưới dạng Phật cầm hoa nâng. 
cao lên gån tai. 


= Bản thờ thứ tư ở dàng trước bàn thờ Tam Thể là tượng Phật ngòi thiền. 
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Khu vực III. cũng liên trong một ngôi nhà dó được chia lâm hai gian 1а chỗn tăng 
phùng cua thượng toa và nhà sư, cũng là chỗ dễ kinh của nhà chùa. 


Phia sau Phậ 


diện là hai điện (chứ không phải là nhà Tô) chạy theo trục dọc kiến 
trúc chùa. Các điện có hinh vuông với kích thước 6xớm 


“Toà điện thứ nhất - điện Dược sư thờ hai pho tượng Văn Thù Bỏ Tát, 
Toà điện thứ hai - điện Quan Thể Âm có 4 bản thờ nho: Bản thờ giữa bảy tượng, 
Quan Thé Âm; Bản thờ tà, hữu bảy 10 pho tượng gỗ, bàn thờ thứ tư bày Quan Âm 
Như v trí tượng Phật ở chùa Th 
Tượng ở miễn Bắc bài trí ở Phật điện (hay chi 


т Mu khác hån với các chùa miễn Bắc. 


). Tượng ở chùa Thiên Mu bài tri ở cả 3 


nhà và kiến trúc phụ. Tuy nhiên, đây vẫn là Phật điện Dai Thừa với cả Phật và Dë tát 


Phật điện thời Nguyễn ở miễn Bắc số lượng tượng nhiều hơn hản các thời khác. 
Các tượng Đạo giáo. các tượng ông Hoàng thượng dé, thập điện đã tràn vào Phật điện 


Như vậy, chùa thời Nguyễn không chỉ dë thờ Phật nữa. 


Do số lượng tượng nhiêu nên kiến trúc chùa phải thay đôi (rộng lớn hơn trước). 
Gạch, ngói, vôi vữa tham gia làm cho công trình bi 
mát hai chái. Lúc này tổn tại song song hai trào luu 


chắc hơn. Nhà chùa làm bít đốc 
ến trúc: Nhập ngoại từ Trung Quốc 
(tàu lợp. ngói Ông. chóng rường...) và bảo tồn kiến trúc dân tộc (vì kẻ chuyển, 4-6 hàng 
cột, ngói mũi sen хоё ra trên 4 mái lại được lâm trở lại). 


10.2.3. Di tích mộ táng có 
10.2.3.1. Mộ lắng 10 thé kỷ đâu Công nguyên 
Thời kỳ từ đầu thế ky II BC dén đầu thế kỷ I AD (giai doạn thuộc Triệu và Tây 
Hán). Thời kỳ tiếp tục phát triển thời đại sắt Việt Nam và bắt đầu tiếp xúc với văn hoá 
Нап, dẫn đến sự dung hợp văn hoá Hán - Việt. VỀ mặt di tích, đây chính là thời kỳ mà 
văn hoá Dông Sơn vẫn phát 
Thời ky từ thế kỷ 1 đến thế kỷ VI (giai đoạn thuộc Đông Hán-Lục Triêu), dò sắt 
phát triển rộng rãi. Sự dung hợp giữa văn hoá Việt và văn hoá Hán ngày cảng được 
đấy mạnh. 


n và vẫn là yếu tố chủ đao trong văn hoá Việt. 


Thời kỳ tử thé ky VI đến thé ky X (giai đoạn thuộc Tuỷ-Đường). Thời kỹ trực tiếp 
chuẩn bị những diu kiện, tiễn để cho thời kỳ độc lập lâu dài của Việt Nam và văn hoá 
(thời Lý- Trần, 


Đôi nét về truyền thống mộ thuyền: 

Mộ thuyền l tên gọi chung loại mộ có quan tài thân cây khoét rỗng và còn được. 
gọi là mộ quan tải hinh thuyền. Mộ thuyền giai đoạn khảo cổ học lịch sử tiếp tục truyền 
thống từ thời văn hoá Đồng Sơn và mang một số đặc điểm riêng. 
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Mộ thuyền phân bó ở Việt Nam. Nam Trung Ноа và một số khu vực ở Đông Nam 
Á. Ó Việt Nam, mộ thuyền xuất hiện trong văn hoá Đông Son. dựa vào niên đại C™* và so 


sánh loại hình hiện vật, mộ thuyền tôn tại trong khoảng thời gian từ thể ký IV BC đến 


những thé kỷ sau Công nguyên và có thể phân ra hai giai đoạn. giai đoạn mộ thuyền của 
văn hoá Đông Sơn và giai đoạn mộ thuyền sau văn hoá Đông Sơn 

Mộ thuyền Đông Sơn chi phân bố trong một khu vực nho của văn hoá Đông Sơn. 
trong các vùng låy trăng của châu thỏ Bắc Bộ thuộc địa phận các tỉnh Hai Phòng, Hưng 
Yên, Thái Bình, Hà Nam, Hà Tây. 
điều kiện môi trường tự nhiên khu biệt và mối quan hệ nhiều chiều với văn hoá khu 
Đông Nam Á. 


Cách thức mai táng nảy thể hiện thể ứng xử với 


Mộ quách gỗ hình с 

Ở thời điểm dầu Công nguyên, khảo cổ học đã phát hiện một số ngôi mộ có диас 
hình cũi, quan tài còn sót lại một phần thân cây gỗ. Diën hinh cho loại mộ này là ngôi mộ 
số 2 ở Gia Lương (Tứ Lộc, Hài Dương) vì còn khá nguyên vẹn. Ba mặt quách được ghép 
bằng những cây gỗ đếo khá сап thận. Quan tài là một khối hộp chữ nhật 
(2.4x0,55x0,35m). Tắm thiên và một thành của quan tải được chế tạo liền nhau từ thân 
của một cây gỗ to nguyên. Kiểu chế tác này dược coi là sự tiếp nối kỹ thuật chế tác quan 


tài mộ thuyền Đồng Sơn. 

Tại những vùng khác của Hải Dương, Hưng Yên cũng đã tìm thấy những ngôi mộ. 
có quách hình cũi nảy và đa số mộ có niên đại thời Dông Hán. Ó Hoàng Lý (Hoằng Hoá. 
Thanh Hoá), loại mộ quách gỗ hình cüi quan tài gỗ cũng đã được tìm thấy. 

Một số nhà nghiên cứu cho rằng, cêt lồi của mộ quách gỗ vẫn là quan tải hình 
thuyền. Quan tải thuyển được bao bọc thêm một lớp quách có thể chỉ là một bước phát 
triển của phong tục chôn cất hoặc chỉ là biểu hiện mức độ sang trọng cu kỳ của những. 
chủ nhân giàu có hơn mà thôi. Mộ quách gỗ theo một số nhà nghiên cứu là sự diễn biến 
phát triển của cùng một loại hình mộ quan tải hình thuyền. 

Dựa vào cấu trúc nhiều khoang giống như mộ gạch của quách gỗ và bộ dô tuy táng. 
cũng như niên đại xuất hiện 


di vật Hán chôn theo như gương, âu, đỉnh dòng, lon, hi 
của loại mộ này là từ đầu Công nguyên đến thé ky II-III AD, có ý kiến cho rằng giữa loại 


mộ quách gỗ hình cüi và mộ thuyên Đông Sơn có những khác biệt rõ rằng và rất có thể 


chủ nhân của những ngôi mộ quách gỗ là của quan lại hoặc dán binh nhà Нап bị Việt hoá 
hoặc của một vài quý tộc giàu có người Việt bị Hán hoá. Dù trong trường hợp nào ta vẫn 
thấy loại hình mộ nà; thê hiện sự tiếp xúc và đan xen giữa hai nën văn hoá Dông Sơn và 


Hán để tạo nên những nét văn hoá riêng trong giai đoạn dầu Công nguyên. 
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Đông Sơn: 


ó quan tài bằng gỗ hình hộp chữ nhật theo truyền thống mộ thuyền 


Một më thuộc loại này đã được Viện Khao cò học khai quật tại xã Tam Da (Vĩnh 
Bao. Hai Phòng). Mộ chôn trong khu vực nl sông ngòi. Quan lược chê tác từ môt 
khúc gỗ to, đường kinh trung bình 0,75m, dài 2,1 5m được xẻ dọc tạo ra hai phần. Dáng 
chú y là ở bốn góc ngoài của quan tải có bón chân dëo hơi cong, kiểu chân quỷ. Mộ này 
được định niên đại khoảng thế kỷ VI-VII. 


Сас nhà nghiên cứu cho rằng, vào thời Bắc thuộc và chống Bắc thuộc, mộ táng của 
người Việt vùng châu thổ sông Hồng vẫn mang dám sắc thái Dông Sơn và đã có thêm 
một số nét k 
rong kỹ thu 
của mộ thu 


như quan tải đã có hình dạng ón định khối hộp chữ nhật. có chân.... 
chế tác quan tải và trong táng thức vẫn thấy lưu lại một số yếu tố kỹ thuật 
Đông Sơn mà đặc biệt là cách khoét lòng quan tải bằng rìu và cách khâm 
liệm tử thi trong lớp lá cói. 


Mộ gạch: 
Mô gạch (còn gọi là mộ Hán) phân bó tập trung ở những vùng vón là trung tâm các 


ly, só. quận cai trị của chính quyển phong kiến phương, 


ác và nằm trên các trục giao 
ÿ bộ chính lúc bấy giờ. Bắc Ninh, Bắc Giang là nơi tập trung mộ gạch dám đặc 
nhất với những khu mộ lớn ở Gia Lương, Thuận Thành, Văn Giang, Quế Võ.... Mộ gạch 
xa nhất về phía nam hiện пау được ghi nhận ở huyện Bồ Trạch, tinh Quảng Bình. 


Cấu trúc của mộ gạch: Có loại mộ được khoét vào sườn gò núi (loại này it), điển 
hình như mộ Vũng Đông (Thanh Нод) 

Đa phân mộ gạch đều có gò mộ to lớn, đất đắp gò được lấy прау tại khu vực xung 
quanh. Gò mộ trông không khác lắm so với các dài gò tự nhiên. Có loại chỉ có một mó, 
song cũng có loại chứa tới 4-5 mộ và chu vi lên tới 100m, cao hơn 10m như mộ Nghỉ Vệ 
(Lim, Bắc Ninh) 

Quách mộ được xếp bằng gạch, thường có hình chữ nhật, cá biệt có loại hình chữ T 
hay chữ L, gạch xây đáy và vách quách có hình chữ nhật, gạch xây vòm cuốn có hình 
múi bưởi. Gạch xây ở giai đoạn sớm thường có kích thước lớn và trang trí hoa văn ở ria 
cạnh, trên một số hoa văn còn thấy những motif điển hình của văn hoá Đông Sơn. Từ thế 
ký УП-УШ trở đi, gạch có kích thước nhỏ và ít trang trí 

Những ngôi mộ có quy mô lớn, thường được phân chia ra nhiều phòng (thất): tiền, 
trung và hậu. Bên cạnh còn những ngăn nhỏ hơn (nhĩ thất). Giữa các thất được ngăn cách 
bởi các tường gạch xây cuốn. Рау mộ được xếp gạch. 


Đồ tuỷ táng như ấn, kiếm, móc đai lưng, gương, trâm... vật dụng hàng ngày, mô 
hình nhà, giếng... được để trong lòng mộ, bên trong và bên ngoài quách. Bên cạnh những, 
di vật Нап điển hình, hay biện vật mang phong cách Hán, còn có những hiện vật Đông 


Son. hiện vật thể hiện sự tiếp biển văn hoá Việt-Hán. 


CO SỞ KHẢO CỔ HỌC 


Chủ nhân: Mộ gạch là loại тд điền hình của văn hoá Hán và chủ nhân của những 
ngôi mộ này là những quan lại người Hán hoặc dân Hûn sang cư trú ớ đây, hoặc 1а quan 
lại. quý tộc Việt đã chịu ảnh huong văn hoá Hán. 

Niên di 


Mộ gạch xuất hiện sớm nhất từ thời Đông Hán và tên tại qua đến thời 


Lục Triểu, Tuy Dường và từ thế ky X trở về sau thì hầu như không còn thấy bóng dáng 
Theo các nhà nghiên cửu, với khung niên đại không dài này, mộ sạch không có nguồn 
gốc và cũng không để lại dấu vết vë sau trên mảnh đất Việt Nam. Mộ gạch cùng chung. 


một số phận giống như những chủ nhân của chúng. 


10.2.3.2. Mộ táng thời Đại Việt 


Mộ táng thời Ngô - Dinh - Lê 
Những phát hiện và nghiên cứu về mộ táng thời kỳ này còn chưa nhiễu. Chi có một 
số đi tích được xem là có liên quan đến thời kỳ nảy như lăng Ngô Quyền о Dường Lâm. 
lăng vua Đinh, lăng vua Lê ở Hoa Lư, nhưng chưa có cuộc khai quật nào. Có thê nói 


đưới góc độ khảo có học chúng ta còn chưa biết gì nhiều về mộ táng thé ky X. 

Mộ táng thời Lý: 

Những vết tích mộ táng thời Lý hiện còn phát hiện được rất it. chúng ta có tư liệu 
khai quật về hai ngôi mó thời Lý, dó là mộ của Thái sư Lê Văn Thịnh và mộ Lê Lan Xuân. 

Mộ Thi sư Lê Văn Thịnh: Ngôi mộ nằm ở phía nam núi Thiên Thai hay núi Đông. 
Cứu (Gia Lương, Bắc Ninh), gần với chùa Din Lạnh - một kiến trúc Phật giáo có từ thời Lý. 

Vë cách thức xây mộ: Iluyêt mộ được khoét sâu vào vách núi và có kích thước khả 
lớn, dài tới 14т, rộng 13-15m, sâu tới 6m, thành huyệt vát nghiêng. khiến mặt dûy huyêt 
nhỏ hơn mặt trên của huyệt. Giữa đáy huyệt là nền mộ hình chữ nhật (dài 12m, rộng 8m) 
ở độ sâu 4.8m so với mặt đất núi. Xung quanh nên mộ là hào, được dào xuống sâu hơn 


0.8m làm móng cho tường mộ. Tưởng mộ có 3 16р: lớp trong cùng Їй tường gạch gåm 


3 hàng gạch ôm lấy nên mô. phía nam có để cửa ra vào. Уот mộ được xây kín bång 
múi bưởi tạo nên một vòm cong với độ cao khoảng 80cm. Ngoài lớp tường gạch là lớp. 
đất sét dày 20cm. Bên ngoài lớp đất sét là tường xây bằng đá hộc, xếp khá phẳng phiu 
với chất kết dính là đất sét. Ó phía trong của tường mộ là lớp quách đá. được xây bång 
các phiến đá xanh mài nhàn vuông vức có hình khối hộp chữ nhật (11.2x8.8x2.4m). 
Tường hậu của quách đá được xây thut vào tạo thành một khám thờ nhỏ 
(0.43x0,35x1,§m). Cửa mộ hướng Nam, rộng 1,2m cũng được xếp bằng loại đá tảng như 
trên, có ngạch cửa. 


bị laterite hỏa, cứng, danh mặt, trên nën 
có một lối dẫn từ cửa mộ di vào theo trục dọc của lòng (nèn) mộ, duge xếp bởi một hàng. 
9 viên đá phiến xanh đến giữa nën mộ cách tường hậu của quách lả 2,9m. Lòng mộ bị lắp 
đẩy bởi các tảng đá vôi xanh và đất sét, không thấy dấu vết của quan tài. xương cốt và 


Phía trong quách là lòng mộ. nền mộ là 
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các dò tủy táng, Dây là ngôi mộ được chuẩn bị lúc ông còn sống. Khi bị vua Lý kết tội 
dày di nơi khác, ông mắt và đã không được chôn tại đây. Các vết tích còn lại cũng chúng 
tò sự hoang phế của di tích khi nó không được sử dụng. Dựa vào các tư liệu dân gian (vë 
truyền thuyết mộ Trạng, nhà Trạng) và các vật liệu gạch, ngói chèn trong mộ, đặc biệt là 
lớp kết dính bằng đất sét, các nhà nghiên cứu và những người khai quật cho rằng đây là 
ngôi mộ thời Lý. 


Mộ Lê Lan Xuân: Đây là mộ của vợ vua Lý Thần Tông, nằm ở phía nam gò Lăng 
Cấm (Tam Nông, Phú Thọ). Hiện trạng mộ - bị phá hủy trằm trọng - chỉ còn lại lớp 
tường đá cuội dày 0,3m, không còn vòm mộ. Tường mộ được xây bằng đá cuội với chất 
kết đính là bùn ướt, xây ôm 14у nền mộ hình chữ nhật (3,3x1,7m). Trên nën mộ là một 
lớp than trọ mịn lẫn than củi có độ dây 0,15m, không có vết tích của đồ chôn theo. 

Thời Lý, Phật giáo ở Việt Nam trở nên hưng thịnh, chùa tháp được xây nhiều. 
“Trong Phật giáo. thông thường tháp là kiến trúc để tưởng niệm Phật, hoặc để đặt xá li của 
su. Do vậy, tháp được xem như là một bộ phận của kiến trúc Phật giáo, mà một trong 
những chức năng của nó là cất giữ phần tro sau hỏa táng của các nhà sư. 


Theo sử sách ghi chép thi vào thời Lý, các vua nhà Lý đều được xây lang tắm trên 
quê nhà ở làng Báng (Dinh Bảng, Bắc Ninh) nhưng tiếc rằng tư liệu khảo cỗ học vẫn còn 
trồng vắng 

Mộ táng thời Trần: 

Những tư liệu về mộ táng thời Trần khá phong phú, giúp chúng ta có cái nhìn rõ 
hơn về sự khác biệt giữa các tång lớp trong xã hội. Lăng tám là khu vực mai táng của vua 
chúa, chỉ riêng Trần Nhân Tông, xá lị được đặt ở các tháp lớn như tháp Phổ Minh, tháp 
Huệ Quang. tháp Báo Thiên và tháp đá ở viện Quỳnh Lâm. Sư sãi được chôn cất trong 
các cây tháp, còn quan lại và thứ dân thi táng trong các mộ binh thường không có phần 
kiến trúc nỗi bên trên, ngoại trừ một số mộ có mô hình tháp trên dinh mộ. 

Lăng tâm: 

О thời Trần, lăng tám của các nhà vua được xây cất tại hai nơi chính là: khu Tam 
Đường (Thái Bình), khu An Sinh (Quảng Ninh) và rải rác ở một số khu vực khác như An 
Lãng (Thái Binh), Quắc Hương (Nam Định), còn Đảo Bột (Nghệ An) là nơi để các lăng 
tắm của tổ tiên Hỗ Quý Ly. 


Lăng là một tổ hợp gồm các mộ phân (nơi đặt thi hài) và các miéu điện để phục vu 
việc thờ cúng và tế lễ, Thường thì phía trước mộ phần có miéu điện. Địa hình nơi lập. 
lăng miéu là những nơi rộng rãi, thoáng dàng, có thè kết hợp với một số yếu tó địa lý như 
hướng Nam, gần suối... Một mặt bằng hoàn chỉnh của läng có thể gồm nhiễu lớp, chẳng. 
hạn như lãng Trên Anh Tông ở An Sinh có 3 lớp në 


Chính giữa: Nơi cao nhất đặt mộ và các bậc được lát bằng đá tắm, cửa mộ quay về 
hướng nam có hai lan can đá chạm rồng. 
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Lớp thứ hai: Bao bọc chung quanh lớp nền giữa, thấp hơn và được lát dà cuội. Chỉ 
có 3 lỗi vào chính: phia Nam 3 cửa có lan can đá chạm giống như nơi đặt mò phẩn, phía 
Đông và phía Tây có cửa kẻm theo lan can chạm sóc 

Lớp thứ ba: là một hành lang bao bọc lấy 2 lớp trong và cả bốn hướng dễu có më 
cửa dễ di lên lăng, 

Da số các lớp nên trên dèu có mặt bằng hinh vuông, một số lãng có mặt bằng hình 
chữ nhật. 

Các lăng mộ thời Trần hầu như không còn lại phán kiến trúc bên trên. Một số di vật 
ê cho thấy độ lớn của cột trong các kiến 


như chân tảng bằng đá dùng dé kê chân cột có th 
trúc điện tế. Phàn tượng đá, lan can doc lối đi lên cũng là một bộ phận bë nổi của lãng thi 
còn lại không nhiề thấy tượng hỗ bång đá ở läng Trần Thủ Độ, tượng dẫu rồng 
ở Tam Đường, ở Mục Lăng (của Trần Minh Tông), Thái Lăng (của Trần Anh Tông)... 
tượng các con vật khác ở An Sinh theo ghi chép của sử cũ cho thấy có са hô, dê, ngựa. 


voi, trâu, chó; song nay cũng chỉ còn tượng trâu đá và chó đá. Tượng người trong дийп 


thể di tích bë nổi của lăng thời Trần hiện đã thấy 2 pho tượng quan hầu ở tư thể ding 
chẩu tại lăng Trần Hiển Tông (tượng cao 1,27m, rộng 0,40m, dày 0.28m). Ngoài ra. tại 
các khu vực lăng còn tìm thấy nhiều di vật bằng đất nung như tượng, phủ điêu, gạch lát 
nën bằng gốm; chúng hån là các trang trí cho phn kiến trúc nỗi của lăng. Những di vật 
điêu khắc trên cho chúng ta những hiểu biết thêm về nghệ thuật thời Trần. 

Về cấu trúc của mộ táng thời Trần, hiện nay các nhà nghiên cứu chia ra làm 3 loại: 
loại 1 - mộ quan tài hình thuyễn, loại 2 - mộ quách gỗ hình cüi, loại 3 - mộ mô phỏng. 
hinh tháp. 

Mộ quan tài hình thuyèn: là loại mộ có quan tài được làm từ hai nửa thân cây 
khoét rỗng hình lòng máng hay khoét hình chữ nhật, úp vào nhau, lần đầu tién được phát 
hiện vào năm 1975 tại An Khê (Thái Bình). Lúc đầu những người khai quật dựa vào các 
đỗ tùy táng là 3 lọ gốm trắng men xanh nhạt có đọng giọt mang phong cách Lục triều và 
định cho nó có niên đại thế kỳ VI-VII AD. Nhưng niên đại C!“ lại là 715445 năm BP. 
Hơn nữa năm 1983 tại Tân Dình (Thạch Hà, Nghệ Tĩnh) cũng phát hiện một mộ thuyền, 
còn sót lại tắm thiên, không còn hài cốt, chỉ có 6 hiện vật gốm chôn theo (nay đã thất lạc) 
chỉ còn lại hai chiếc liễn mang phong cách và nghệ thuật của dó gốm men thời Trần, do 
vậy những người nghiên cứu chúng cho rằng mộ có niên đại trên. Riêng mộ An Khê 
phần đáy có sáu chân (4 góc và hai bên đáy quan) và có di cốt trong quan tải kèm theo đồ 
tùy táng. Có thể coi những mộ thuyền thời Trần nói trên thuộc loại hung táng. 


Vào cuỗi những năm 90 của thể ky ХХ, các nhà khảo cổ học Việt Nam lại xác nhận 
một táng thức khác của mộ quan tủ khoét rồng, đó là: quan tải được "đặt và treo 
trong hang" (Không táng 2). Tại các hang Lūng Mu, Ko Phày, Pha Ké thuộc huyện Quan 
Hóa tinh Thanh Hóa người ta đã phát hiện hàng trăm quan tải, lớn có. nhỏ có, được làm. 


thân c¿ 
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từ hai nữa thần 
lăn lóc, chồng ch: 
lòng hang, T 


Ау khoét rỗng có dáng như chiếc thuyền độc mộc. Hiện tại chúng nằm 
, nhưng trước đây chúng đã được đặt trên các dàn giáo dựng trong 
ràng không còn quan tải nào ngu; 


lân đã 


ven, người 
đôi và lấy di các di vật bên trong. Theo những người đã chứng kiến thì khi mở пар quan 
tài ra, hài cốt và các mảnh vải liệm thêu hoa văn màu sặc sỡ vẫn còn. Trong quan tài có 
chôn theo kiểm sắt, chuỗi hạt cườm bằng đá quý, tiền đồng "Khai Nguyên thông bảo". 
Niên đại của các "mộ" này được ước định có thê từ đầu thế ky X đến thé kỷ XV. 


ò chúng làm 


Tu liệu dân tộc học cho thấy hiện nay người Thái và người Mường ở Quan Hóa vẫn 
dùng thân cây dë dëo thành những quan tài như trên dùng trong mai táng; do vậy có thể 
đoán định rằng chủ nhân của các quan tải trong hang có mỗi liên hệ nhất định với các tộc 


người này. 

Việc đưa các quan tải lên "táng" tập trung trong những hang có độ cao hàng 
trăm mét hẳn có mỗi liên hệ với thân phận, hay địa vị giàu có của chủ nhân các ngôi 
mộ này. Tại các hang cao hiểm trở như vậy, cũng có sự hiện diện của người Dông 
Sơn. ở hang Pha Ké 1 các nhà khảo. thấy những mảnh nồi vò Đông Sơn và vỏ 
những con óc biển. 


Mô quách gỗ hình cüi: Đây là loại mộ có quách gỗ hình khói hộp chữ nhật được 
ghép bởi nhiều thanh, phiế 


gỗ. Рау quách - phía dưới là một số thanh đòn trên là các 


tắm vûn lát kín, khớp nhau bằng mộng đuôi cá, bón thành của quách là các phiên gỗ ghép. 


chồng nhau với các mộng ngoàm. Nắp quách là hệ thống các xà và các phiến gỗ ghép 
kín. Dë gia cố người ta sử dụng dinh tre, dinh đồng hình chữ U, L, hoặc dinh thuyên; 
thậm chí còn dùng dây thừng để néo lại. Quách gỗ có kích thước khá lớn, dài 3,2-4,65т, 
rộng 1,26-3,8m, cao trên đưới Im. 

Bên trong quách gỗ, phần lớn các mộ dêu có quan tài nhưng với hình dáng vả kích 
thước khác nhau: hình chữ nhật (mộ Phần Cựu, mộ Thành Thị), hình thuyền (mộ Văn 
Trinh), quan tải có nắp mui luyện (mộ Lộc Thọ, mộ Dinh Quán), tuy nhiên một số mộ 
không thấy quan tải trong cũi như mộ Tam Dường, mộ Đường Phản... 


åt cả các mộ quách gỗ hình cũi dèu có dầu vết than tro. Trong nhiễu mộ, than có 
cả ở trong và ngoài quách; có thể than được sử dụng như một lớp bảo vệ, bên cạnh khả 
năng than tro là phẩn còn lại sau khi hỏa thiêu. Vêt tích di cốt người chỉ tìm thấy ở một 
số mô có quan tài như mộ ở Phạm Lễ (Thái Bình), mộ Thành Thị (Hà Nam)... còn phán 
lớn trong các mộ quách gỗ hình cũi đều không tìm thấy di cốt người chết. 


Trong một số mộ quách gỗ hình cũi có chôn theo các dó tủy táng, chúng thường 
phong phú ở những mộ có (hoặc nghỉ là có) quan tài, như mộ Phần Cựu (nghỉ là có quan 
tải) сз vật chôn theo là: tiền dòng "Khai Nguyễn thông bảo", 2 quả chuông dòng, 3 bình 
sứ men rạn màu trắng đục có chạm hoa sen...: mộ Đình Quán (Từ Liêm, Hà Nội) có các 
đồ trang sức bằng mã não, trâm cải dàu, hộp dựng thuốc, tiền phạm hàm; mộ Phạm Lễ có 
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tiền đồng (60 đồng tiền các thời). 3 chóe nhỏ bằng sử và 1 hộp tròn nhỏ làm bằng bạc; 
còn mộ Văn Trinh (Thanh Hóa) trong quan tải tuy không thấy di cốt người nhưng dó tùy 
táng lại có 2 thạp pm men nêu, | đĩa và 2 bát men ngọc đựng trong một vai sảnh. 

Mộ mô phông hình tháp: Đặc điểm của loại mộ này là có nền móng hình vuông, ở 
gita mộ có đặt một hình tháp. Hiện có 3 mộ táng loại này được phát hiện. 


+ Mû Dưỡng Phú (Hưng Yên): Dây là một ngôi mộ đáng chủ ý, đã được phát hiện 
năm 1976. Trước hết là ở cách xử lý phần nắm mộ. Sau khi lấp huyệt xong, phía trên 
huyệt mộ là nắm mô có dang hình chóp đáy vuông. Phàn móng của nắm mộ hình vuông. 


7,6х7,6т được xếp bảng các viên ngói dựng đứng ép sát nhau cao 0,90em, trên đỉnh nám 
mộ đặt một mô hình tháp bằng đắt nung có 1 bệ và 2 tång, đỉnh tháp bị mắt. nhưng có thể 
có dạng như bình nước cam lộ hay hình bắp chuối. Xung quanh chân bệ có trang trí hoa 
cúc dây. Huyệt mộ có độ sâu 0,76m, mặt cất Dông-Tây là một hình lòng chảo, hai vách 
Bắc Nam dào giật cấp. Trong huyệt mộ không thấy dấu vết quan. quách, chỉ có những 
mẫu than củi cùng những mảnh xương sọ, sườn, đốt chân tay cháy dở lẫn than tro cùng 
nhựa thông. Đây là một mô hỏa táng tại chỗ, khác với các mộ cũi thường được hỏa táng 
ở một nơi riêng, sau đỏ mới đưa phẩn tro than vào chôn ở trong quan, quách. Ó mộ 
Dưỡng Phú, sau khi hỏa táng, trước khi lắp huyệt người ta còn trải một lớp than lên trên. 

+ Mô Xuân Ндпе (Nghi Xuân, Hà Tình): được phát hiện năm 1983 và có cấu trúc 
tương tự như mộ Dưỡng. Phú, gồm huyệt mộ hình vuông 5,0x5,0x0,5m. xung quanh 
huyệt mộ có nhiều hòn đá kë lớn dè tao chân móng của các hàng tường vây. Quan tải là 
một khối hộp vuông kích thước 0,4x0,4x0.33m, được làm bằng gạch và ngói bản, đầy 
quan tải được ghép bằng 2 viên gạch hình chữ nhật tạo nên hình vuông dày 
(0,4x0,4x0,05m). Phía trên hình chóp đáy vuông, giữa gó mộ đặt mô hình 
tháp đất nung có phần chân dé và 2 tång tháp, đỉnh tháp là một dài sen. Trong quan tải 
chỉ phát hiện thấy nhiều mẫu xương nhỏ lẫn than tro và một số viên bi đá có lỗ thủng 
xuyên qua dë xâu dây (đường kính bi khoảng 0,25-0,35cm) có lẽ là tràng hạt. 

+ МО Bà Roòng (Quảng Nam): Câu trúc mộ theo bình đồ vuông, mỗi cạnh gần 
6m, tường mộ còn lại cao 0,8m được xây bằng gạch. Các viên gạch có mặt vát chéo để 
khi xây tạo cho nắm mộ thu nhỏ dần khi đến dinh. Không như 2 ngôi mộ kë trên, tại 
đây không thấy vết tích của tòa tháp đất nung. Tuy vậy, dựa vào cấu trúc hình tháp đáy 
vuông, vật liệu xây dựng mộ và dường máng thoát nước, đặc biệt là 3 di vật gốm men 
ngọc điển hình các nhà khai quật và nghiên cứu cho rằng đây có thẻ là mộ táng của 
người Việt cuối Trần, đầu Lê và có phong cách giỗng các mộ mô phỏng tháp Dưỡng 
Phú, Xuân Hồng. 

Сас vết tích còn lại trong lòng mộ cho thấy dây là những mộ hỏa táng. 


thời Trần tồn tại bai hình thức mai táng có từ thời Lý là hỏa 
thuộc loại hung táng, các mộ mô phỏng hình tháp là 


Như vậy có thể nói vào 
táng và hung táng. Các mộ thuyẻ 
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loại héa táng và các mộ quách gỗ hình cüi thi một số thuộc dạng hỏa táng như Lộ 
Đường Phần, Tam Dường, một số có khả năng là loại mộ bung táng như mộ Thành Thị, 
Đình Quán. Phạm Lễ.... Về hình thức kết cấu mộ: có hai kiểu mộ đã có từ thời Bắc thuộc. 
như mà quan tải thân cây khoét rỗng (mộ quan tài hình thuyền) và mộ cüi gỗ. Ó giai 
đoạn này chúng ta có thêm một kiểu mộ mới mang đậm dấu án Phật giáo, dó là mộ mô 
phỏng hình tháp. Ngoài ra, việc phát hiện và khai quật một số lăng tám của các vị vua 
chúa соп cung cấp nhiêu tư liệu về kiến trúc, điêu khắc thời Trần cũng như quy mô của 
loại hình mó thuộc tàng lớp vương giả này. 


Riêng về loại mộ quách gỗ hình cũi, cần có sự phân biệt thêm về táng thức cũng, 
như cấu tạo phần nắm mộ. Các mộ quách gỗ hình cũi đầu Công nguyên phổ biến hình 
thức chón cất'kiểu hung táng còn loại mộ này thời Trên phỏ biến gån liễn với tục hỏa 
táng. Mộ quách gỗ hình cüi thời Trần có hai loại: loại có quây đá chung quanh nắm mò 
và loại không có chôn đá quanh nắm mê. Loại có quây đá là loại mộ của người Mường, 
loại không có quây đá là mộ của người Kinh. 

Mộ táng thời Lê: 

Các phát hiện và khai quật khảo cổ về mộ táng thời Lê nói chung là khá nhiều và 
chúng ta nhận thấy có những thay đổi trong táng thức. 


Vë mộ táng của vua chúa, vẫn còn tồn tại một điện Lam Kinh (Thanh Hóa) với các 
điện thờ và lăng mộ của các bậc vua và hoàng hậu. 

Kết quả khai quật khảo cỗ ở Lam Kinh trong những пат gån đây cho thấy đây 
không phải là "kinh đô thứ hai", mà chỉ là nơi thờ tự và tế lễ tổ tiên hàng năm vào các dip 
lễ tết, giỗ chap của nhà Lê. Các lăng mộ ở Lam Kinh đã bị dê nát, hầu như không có lăng. 


nào nguyên vẹn. Đi cùng với kiến trúc lăng là các tượng điêu khắc bằng đá: tượng quan 
hầu, tượng lân, tê giác, ngựa, hò, voi.... Các mộ ở đây dèu chưa khai quật và có 4 vua: 
Lê Uy Mục. Lê Tương Dực, Lê Chiêu Tông, Lê Cung Hoàng mộ được táng ở nơi khác. 


Dang chú ý là vào thời Lê. сйс quan lại, cung tần, mỹ nữ thường xây đựng lăng tám 
cho mình tại quê hương, có nhiễu lăng xây lớn hơn lăng vua đời trước như lăng Bầu, lăng 
Nguyễn Diễn, lăng Dinh Hương, lăng họ Ngô.... Do vậy, lăng mộ thời Lê rất phong phú 
б lượng. Cấu trúc các lăng mộ nói chung đều chia ra làm hai phần: phần thờ tự và 
phần mộ. Phần thờ tự có sập thờ hay ban thờ bằng đá trên đặt bát hương và được bô trí ở 
trên trục đường thần đạo. Doc hai bên đường thần đạo có tượng người như quan hầu, 
tượng động vật như voi, ngựa, chó bằng đá. Phần mộ thường có tường đá ong xây thành. 
hình vuông bao quanh nắm mộ tròn đắp bằng đất. Bước sang thời Lê, trong дийп thể kiến 
trúc chùa-tháp, ta thấy tháp không còn chiếm vị trí trung tâm của kiến trúc Phật giáo nữa, 
mà chỉ giữ chức năng là tháp mộ, nơi đặt xá li của các nhà sư. 


Số lượng mộ сё được khai quật nhiều nhất cho tới nay là các loại mộ táng thời Lê. 
VỀ kiểu thức mai táng: vẫn tòn tại hai hình thức là hỏa táng và hung táng. Ó khu vực 
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người Kinh sinh sống, tục hỏa tảng hầu như chỉ giới hạn trong tàng lớp sư sài, còn tất cả 
các mộ đã được khai quật cho thấy chủ yếu là mộ hung táng trong quan tài gỗ. bên ngoài 
có quách hợp chất bao bọc. Một số it mộ, như mộ thời Lê ở phía Bắc dằm Vực cách chân 
núi Doi (Hà Nam) 300m vë phía nam, thuộc loại hung táng và cải táng chỉ có quan tải mà 
không có quách. Thuộc niên đại Lê đã có nhiễu các mộ cô ở khu vực người Mường sinh 
sống được khai quật và tại đây đều tồn tại vết tích của tục hỏa táng cũng như hung táng, 


Dựa vào cấu trúc mộ hay cách thức bảo quản thi thể người chết mà những mộ hung. 
táng có áo quan gỗ và quách hợp chất được gọi là loại mộ "quách hợp chất" hay mộ "xác 
ướp". Còn những mộ hung táng và hỏa táng ở khu vục người Mường sinh sóng hiện nay 
như Thanh Hóa, Hà Tây, Hòa Bình với một điểm chung là có các phiến dá dựng quây 
xung quanh mộ, được gọi là mộ Mường. 

Më quách hợp chất (hay còn gọi là mộ "xác идр"): 

Đây là những ngôi mộ mà quan tải và thi thể người chết được bào quản tốt không 
chỉ nhờ có quách hợp chất bao bọc bên ngoài, mà còn nhờ vào kỹ thuật tám liệm cẩn 
thận. Theo hiểu biết hiện nay thì loại mộ táng này có mặt trên 16 tỉnh thành của cả nước, 
từ Bắc Giang, Phú Thọ dọc theo địa bản đất nước đến tận Thành phó Hồ Chí Minh, với 
hơn 80 mộ đã được khai quật. Đây là mộ của lớp người giàu có, quyển chức trong xã hội, 
từ vua chúa đến quan lại, cung phi, với niên đại từ thời Lê và kéo dài cho tới cuối thế kỳ 
XIX. Mộ có niên đại sớm nhất là mộ của bà Dương Thị Báu, vợ vua Lê Thái Tông 
(1423-1442) tại Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Trong số các mộ táng kiểu này thì những mộ 
được chôn cất ò thé ky XVI, XVII, XVIII có số lượng nhiều và xác ướp được bảo quản 
tốt hơn cả. Cấu tạo của loại mộ quách hợp chất như sau: phía trên là gò mộ đắp bằng dát, 


đưới gò mộ là quách hợp chất, trong quách hợp chất là quách gô, giữa quách gỗ và quách 
hợp chất không có khoảng trống. Ó trong hộp quách là quan tải sát khít với thành của 
quách gỗ. Thông thường chỉ có 1 lớp quách bao goc quan tài, đôi khi có những mộ có tới 
3 lớp quách như vậy đúc lồng sít vào nhau, hoặc giữa 3 lớp quách có khoảng trồng chứa 
đây than và dầu thực vật như mộ ở Điện Sơn (Phú Yên). Chất liệu làm quách hợp chất 
gòm có vôi, cát, mật, giấy và tỉnh dầu thơm. Các chất trên được trộn nhuyễn làm vật liệu 
và người ta dựng hộp quách bằng cách dó từng mẻ một, cứ hết một mẻ lại đập và тїй, 
nên dấu vết của các mẻ này hiện rõ trên thành của quách. Nắp quách người ta hay làm 
theo kiểu mui luyện, nhưng cũng có khi dó bằng. Quan tài thường sát khít với quách gỗ, 
nếu có khoảng trống thì được chèn chặt bằng các vật liệu hút ẩm như than, giấy bản, vải. 
Gỗ làm quan tải thường là gë Ngọc Am thuộc nhóm thông, có mùi thơm; các mặt của 
quan tài đều làm từ gỗ nguyên tám và ghép bằng các kiểu mộng, chốt khá tỉnh xảo. Phía 
mặt ngoài của quan tài còn được phủ một lớp sơn ta rất dày. sau khi đã đặt người chết 
vào trong quan tài, người ta còn dùng sơn để bít kin khe hở giữa nắp và thành áo quan. Ó 


một số mộ, trong quan tải có trải tắm minh tỉnh ghi tên tuổi, chức vu, đức hạnh của người 
quá сё. Người chết thường được mặc rất nhiều lớp дийп áo. Trước khi đặt thi thể người 
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chết vào áo quan, người ta trải đưới đầy quan tài một lớp вао rang, chè hay đơn thuần là 
giấy Бап để hút ẩm. trên lớp nảy là tắm thất tinh hoặc bằng gỗ hoặc bằng vải dán nhiều 
lớp. Sau khi thi thê được đặt vào quan tài. người ta cô gắng hạn chế khoảng trông nhằm 
tránh xê dịch, bằng cách chèn nhiều vải hoặc các gối bông, chăn bông, giấy bản. Nhiều. 
khi người ta còn dó nhựa thông vào quan tài. Vật tùy táng trong quan tài là các vật dụng 
hàng ngày: qun áo, quạt, kinh sách, túi tru cau, thuốc lo, túi đựng móng chân, móng 
tay... rất ít khi chôn theo vàng bạc châu báu, hay của cải quý, trừ một số trang sức có sẵn 
trên người như mộ ở Nhân Giả (Vĩnh Bảo. Hải Phòng) có đôi khuyên bằng vàng ở tai... 


Do cách xử lý như vậy nên phẩn lớn các xác ướp kể cả áo quản, đổ tủy táng như 
thuốc lào, trâu cau trong quan tài còn khá nguyên vẹn, chỉ bị khô do mất nước; thi thể 
người chết không hè có dấu vết của sự can thiệp bằng giải phẫu. Nguyên nhân giữ cho 
xác báo quản được lâu dài như vậy có thể do: 

. không có sự túc động về cơ học và 
da các quá trình hóa học do không có sự tiếp xúc với môi trường bên ngoài. 


Thi thé được bao bọc trong một môi trường ki 


hạn cÌ 


= Các loại tỉnh dầu thơm được đỗ vào quan tải, dó vào miệng, cùng với tỉnh dẫu ở 
gỗ quan tài, lẫn trong vữa làm quách đã hạn chế sự hoạt động của vi khuẩn. 

= Các loại gạo rang, chè, giấy bản, дийп ао, vải vóc, đệm gối đã hút phần nước của 
cơ thể làm cho xác khô lại, phẩn xương cốt và da thịt gắn chặt với nhau giúp thi thể giữ 
nguyên hình dạng. 

Mô Mường: 

Như phàn trên đã nói, đây là những mộ được phát hiện và khai quật trong khu vực 
mà người Mường đã hoặc dang sinh sống. Ó những khu vực này tón tại các cách thức 
chôn cất khác nhau nhưng các mộ đều có chung một điểm là quanh mộ có chôn các 
tảng đá dài (trụ đá) mà người ta gọi là "hòn mô". Các "hòn mê" này phàn lớn là đá tự 
nhiên đôi khi có gia công. Số lượng hòn mỗ và mức độ rộng của hàng rào đá (quây hình 
vuông) tùy thuộc vào thân phận của người chết, như vị trí xã hội, tuổi tác, giới tính và 
dòng họ. Các nhà dân tộc học cho biết, hòn mò có 3 chức năng: 1- là hàng rào ngăn 
cách người sống với người chết, 2- làm bia mộ, 3- là đồ phúng viếng của thân nhân cho 
người đã chết 


Phía dưới nắm mộ (thường nắm mộ rất thấp) là huyệt mộ chứa quan tải của người 
chết, hoặc than tro sau khi hỏa táng tại chỗ trong huyệt, do vậy các mộ Mường đều có 
huyệt mộ khá rõ, với kích thước to nhỏ khác nhau, dài 2-5m, rộng 0,7-4m, sâu từ 0,25m 
đến hơn 3m. Trong các huyệt mộ rất ít khi tìm thấy quan tài. Một số mộ có quan tài 
thân cây khoét rỗng nhưng quan tài cüng không còn nguyên vẹn. Phẫn lớn các mộ chỉ 
còn du vết của huyệt mộ và trong lòng mộ có một lớp than tro dày, mỏng khác nhau. 


Ó mô Mường Thàng (Hà Sơn Bình) lớp than tro lẫn xương người cháy dò dày tới hàng 
mét, Như vậy có thể nghĩ rằng ở mộ Mường, việc hỏa táng hoặc có thể được tiến hành 
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ngay tại huyệt mộ, hoặc hỏa táng ở nơi khác. sau đó mới đem tro than chôn vào huyệt. 
Ngoài tục hỏa táng ra, có nhiều bằng chứng cho thấy sự tòn tại của tục hung táng trong 
các mộ Mường. 

Số lượng các đồ tùy táng trong mộ Mường nhiều ít khác nhau cũng tùy thuộc thân 
phận chủ nhân ngôi mộ, nhưng cả trong lòng mộ vả trên gò mộ đều có các dó vật dành 
cho người chết. Thường thì trên gò mộ đặt một vài chiếc bát hoặc nỗi, vò, còn trong lòng 
mộ là các đồ gốm, sứ, đồ đồng, dê sắt, thậm chí có mộ còn chôn theo cả 1 trồng đồng. 

Những hiện vật chôn theo trong mộ Mường không chỉ nói lên niên đại của mộ hay 
mức độ giàu nghèo của chủ nhân ngôi mộ. Các hiện vật ngoại lai có nguồn gốc Trung 
Quốc, Nhật Bản tìm thấy ở đây còn là tư liệu về mỗi giao thương khá phát triển giữa Việt 
Nam với các nước khác trong khu vực. Tư liệu mộ táng Mường cho thấy tính bảo lưu 
truyền thống của văn hóa Đông Sơn trong văn hóa người Mường. cũng như mối quan hệ 
'Việt-Mường khá mật thiết trong lịch sử. 

Vào thời Lê, có một kiểu mộ táng cũng giống như mộ táng Mường, nhưng có khác 
chút ít về cách thức đặt các đổ vật dành cho người chết. Cuộc khai quật 2 mộ có của 
người Thái ở Mai Châu (Hòa Binh) vào tháng 4 năm 2002 đã cung cấp tư liệu để có 
những nhận xét bước đầu: 

~ Người Thái có sử dụng hòn mò để đánh dấu ở 4 góc mộ, nhưng các hòn mê ở mộ 
“Thái phẳng và det hơn so với mộ Mường. 


- Người Thái cũng có tục rắc than tro trong lòng huyệt mộ như người Mường. 

~ Dường như người Thái không chôn đồ tủy táng, mà các đồ vật dành cho người 
quá cố được đặt ở sàn nhà mà, trong khi đó người Mường còn chôn theo cả trống đồng 
và dó gồm sứ quý. 

Niên đại của hai ngôi mộ này được cho là khoảng thế kỷ ХУП-ХУШ dựa trên các 
đặc điểm của dò gốm, sứ (vỡ nát) được tìm thấy trong huyệt mộ khi khai quật, cũng như 
dựa vào hình dang phổ bién của huyệt mộ ở thời kỳ này. 

Mộ táng thời Nguyễn: 

Vë mộ táng thời Nguyễn, nhìn chung chưa thấy kiểu táng thức nào khác so với thời 
Lê. Các cuộc khai quật khảo có cho thấy những ngôi п lại thường là các mộ hợp 
chất, bên cạnh đó là những mộ hung táng có tường bao, xây quanh nắm mồ. Cũng giống. 
thời Lê, có các khu lăng mộ dành riêng cho vua, cồn các quan lại và nhà giàu xây cho 
mình những mộ hợp chất ngay tại quê nhà. Cũng có các khu lăng mộ của hoàng tộc như. 
khu lăng mộ Hoàng gia ở Gò Công (Tiền Giang). 

Lăng tám của các vua nhà Nguyễn: 


Lãng tắm của các vua nhà Nguyễn đều được xây cắt ở Hué và nhin chung còn được 
do vật liệu xây 


bảo tôn khá nguyên vẹn, một phàn do thời gian tón tại chưa lâu, một pl 
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dựng có thêm xi mäng. Các vua Nguyễn chọn phía Tây Nam sông Hương. nơi có không 
gian thoáng đăng. canh quan đẹp để xây dựng khu lăng tám của mình. Hiện có 10 khu 
lăng tắm của các vua nhà Nguyễn ở Huế như: lăng Gia Long, lăng Minh Mạng, lăng 
Thiệu Trị, lăng Tự Đức. lăng Kiến Phúc, lăng Đồng Khánh. lăng Khải Định, lăng Dục 
Đức. làng Thành Thái và lăng Duy Tân. Mỗi khu lăng tắm là một tó hợp kiến trúc mang 
những sắc thái riêng, nhưng luôn được bó trí hải hòa với cảnh quan thiên nhiên. Các làng 
thời ky dầu như lăng Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị có quy mô lớn hơn cả, còn từ lăng 
Tự Đức trở về sau đều có sự thu nhỏ về quy më và điện tích. Cảng về các đời sau, lãng. 
của các vua Nguyễn cảng đặt gần kinh thành hơn. Có những lăng xây riêng biệt, nhưng, 
cũng có một số lăng xây gần nhau tạo thành một quần thể lớn như lăng Đồng Khánh gồm 
có ba lăng là lãng Đồng Khánh, lăng Кіёт Thái Vương và lăng Khám Từ Thái Hậu - vợ 
của vua Khải Định và là con dâu của vua Đồng Khánh. Lăng và tẩm điện (lăng tâm) 
thường liền nhau, nhưng cũng có khi cấu trúc theo kiểu lăng riêng, tám điện riêng, chẳng. 
hạn như lăng Đồng Khánh - lăng và tám điện cách nhau khoảng 100m. Mỗi kiến trúc trên 
đều có la thành bao bọc (lăng Kiêm Thái Vương có tới 3 vòng thành bao bọc). Trong khu 
läng thường có các kiến trúc như Bái đình, Bỉ đình (nhà bia), nơi tế lễ, cùng nhiều tượng. 
người (quan văn, võ đứng chàu) và tượng động vật như voi, ngựa. 


Ó khu lăng tắm Đồng Khánh, Tâm điện có la thành bao bọc với cửa vào chính là 
cung môn ở phía Nam và 3 cửa phụ ở 2 bên và mặt sau. Qua công chính là sân gạch với 2 
đãy Đông vụ và Tây vu, sân gạch dẫn tới tám điện. Trong tám điện có bàn thờ và các dŠ 
thờ như bộ dinh, các cây nến, các chùm đèn treo bằng dòng và thủy tỉnh, trên bản thờ có 
tranh chân dung của vua ở giữa và hai hoàng hậu hai bên. Lãng Đồng Khánh cũng có 
khuôn thành bao bọc, có Bái đình, Bi đình, Hồng Ốc (nơi cúng tế) và Bảo thành (nơi đặt 
mộ). Bảo thành có 3 vòng tường với các kích thước 24x24m, 20x 18m, 7x6m. Mộ là một 
khối hình hộp chữ nhật trên có mái ghép tắm đá vuông. 

Phần lớn các mộ có hình khối hộp chữ nhật, có mộ phía trên xây giật cắp, như mó 
Kiêm Thái Vương giật cáp 3 tàng, phía trước mộ còn có bệ đá chân quỷ rộng 0,6х1т 

Xét về mặt thời gian, các lăng ở đây được xây cắt tuần tự, lăng Gia Long được хау 
từ 1815 đến 1820, muộn nhất là các lăng Thành Thái (xây năm 1954) và lăng Duy Tân 
(mới được xây vào năm 1987). Toàn bộ khu lăng tm các vua nhà Nguyễn phản ánh da 
dạng kiến trúc của thời cận-hiện đại với những nét cổ truyền phương Đông lẫn những. 
yêu tổ tiếp thu từ văn hóa phương Tây, 

Các mộ khác: 

Ngoài các lăng tám trên ở Huế, có ý kiến cho rằng, ở Gò Công (Tiền Giang) còn có 
khu mộ cô gồm 14 lăng được gọi là khu mộ lăng Hoàng Gia từ đời Minh Mạng đến Thanh 
Thái dành cho các dòng họ của vua, các quan đại thần và cung phi thuộc Hoàng gia 
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тр người có học. các dòng họ cũng thường xây cho mình những ngôi 
như mộ hợp chất của Vũ Phạm Khải (Ninh Bình). khu mộ Cái Bè (thị 
ó Hò Chí Minh) có mô của Phạm Lượng 


trán Cái Bè, Tiên Giang), û Thú Đức (Thành phí 
= nguyên Tuần phủ Bắc Ninh. tổng đốc Ninh - Thái được vua Tự Đức gọi vào Gia Định. 
hoặc khu mộ hợp chất Phú Thọ (Thành phố Hê Chí Minh) hay mộ của dòng họ Huynh, 
họ Trần, họ Dương... ở Tiên Giang. 

Những ngôi mộ hay khu mộ nói trên, du là những mộ có kết cầu trong là quan tải, 
ngoài được bao bọc bởi lớp quách hợp chất. Tùy vào hiện trạng của từng mộ mà phân thi 
thể và dó tủy táng trong mộ còn được bảo tón nhiều hay ít, nhưng vết tích xương cốt. 
quán áo còn lưu lại khả rõ rằng. Lớp lót, đệm thi thể û dûy quan tài có khi bằng cát (mộ 
Vũ Phạm Khải ở Ninh Bình). nhưng thông thường vẫn là vai 
các thi thể người chết о mộ Cái Bè được bảo quản không chỉ bằng các nguyên liệu tru; 
thống như chè khô, gạo rang. mà còn sử dụng cả thuy ngân. Vật quách vẫn là 
các vật liệu thông thưởng như vôi, cát, vỏ nhuyễn thể vả san hô nghiền nát. Dê giữ áo 
quan không bị xë địch, người ta dó cát chèn vào những chỗ trồng giữa quan và quách, 
hoặc dùng ngay loại vữa hợp chất dó chèn vào xung quanh, trong khi dưới tắm địa vẫn 
lót cát dê đệm. 


lụa, giấy bản 


Đồ tùy táng trong mộ là các vật dụng hàng ngày như đồ dựng bằng dêng, gốm sứ, 
tiền đồng, ống xoáy trâu, bút lông - mực tàu, không có các dò trang sức, vàng bạc quý 
giá chôn theo. 

Bên cạnh các mộ được xây dựng kiên có như trên, chúng ta còn gặp loại mộ, tuy 
hung táng trong áo quan nhưng huyệt không có vật liệu gia có ở cả đáy lẫn trên vách. 
Phía trên mộ được xây tường bằng dá ong tạo nên khung hình vuông hay hình chữ nhật, 
bên trong đắp đất tạo thành nắm mộ. Thông thường ở loại mộ quây bảng dá ong này, ở 4 
góc có 4 trụ duốc búp sen. Loại mộ này phát hiện được nhiều ở Thủ Đức (Thành phó Hồ 
Chí Minh), chúng có niên đại từ thời chúa Nguyễn Phúc Chu cho tới thời Thiệu Trị. 

Nhìn chung, vào thời Nguyễn kiểu chôn cất trong quan, ngoài quách phổ biến ở 
tång lớp quan lại, những người có địa vị xã hội. Các mộ hung táng với quan tài chôn trực 
tiếp trong huyệt đất phân lớn bị hủy hoại, chỉ còn rất ít mộ còn vét tích của quan tài cũng. 
như xương cốt, hầu như không thấy đỏ tùy táng chôn theo, có lẽ đây là những mộ của 
thường dân. Tư liệu về mộ có thời Nguyễn vẫn còn khá nghèo nản, chưa có hệ thông, cûn 
sự đầu tư nghiên cứu một cách đúng mức hơn. 


10.2.4. Gốm sử Việt Nam từ đầu Công nguyên đến giữa thế kỷ XIX 


Như mọi người đã biết, đây là thời ky lịch sử có nhiều biến cổ lớn lao. Sự phát 
triển của các nghề thủ công, trong đó có nghề làm gốm sứ, đều chịu sự chỉ phối trực hoặc 
gián tiếp của lịch sử. Nói một cách khác, sự tón tại vả phát triển gốm sứ Việt Nam gắn 


lièn với những thăng tràm của từng giai doan lịch sử cụ thể. 
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10.2.4.1. Gồm sử Việt Nam trong 10 thé kỷ đâu Công nguyên 


Gốm đất nung: 


Gốm dût nung được làm chủ уби từ các loại dût sét со, tương đối mịn hạt, pha thêm 


cát, nung ở nhiệt độ trên dưới 800-900”C, gốm cứng nhưng vẫn còn thấm nước. Gốm có 


nhiều màu sắc khác nhau, như đen nhạt, đen såm, nâu đỏ, vàng nhạt hoặc trắng mốc. 

Các loại hình góm thường thấy là gạch. ngói (Bản ảnh 28. h.1; Bản ảnh 29, h.1). 
mô hình nhà, giếng nước, bỉ gối 1, bình vò, chê, chỉ lưới, doi xe chỉ, khuôn 
này vẫn phát triển theo truyền thống gốm văn 


gốm... Nhìn chung. gốm đất nung thời 
hoá Đông Sơn. 


Dà sành: 

Đồ sảnh chủ yêu được làm từ đất sét dẻo, ít tạp chất, chủ yếu pha thêm cát, độ nung. 
cao, đất chớm chảy và có phàn thuỷ tỉnh hoá trong suốt bể dày của nó, hạt sit hơn, trông, 
có vẻ bóng nhoáng và không thấm nước. 

Sự ra đời của dó sảnh thực sự là một bước phát triển cao so với gốm đất nung. Đất 
nh phải là đất sét tốt, ít tạp chất, hàm lượng silicon oxydate (SiO¿) phải lớn thi mới 
chịu được nhiệt độ cao (trên 1.000°C). Đỗ sành đã được nung trong lò cóc và lò rồng. 
Dấu tích lò đã được phát hiện tại Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá.... Đỗ sành 
hơn hẳn dò đất nung về chất liệu và độ nung. Các loại dò sảnh thường gặp là sảnh nâu và 
sảnh trấn 


làm 


Đồ bán sứ: 

Dà sứ chủ yếu được làm bằng kaolin có thêm đất sét trắng và một số loại dá. 
Nguyên liệu làm sứ là loại nguyên liệu "tỉnh chất", chịu lửa cao, đến 1.500, có màu 
trắng, thủy tinh hoá trở thành trong suốt, rắn chắc, bóng loáng như thủy tỉnh. 

Người Việt biết sử dụng đất sét trắng và kaolin 
Trung Quốc - vào các thể kỷ du Công nguyên. Các dô được gọi là đồ sứ trong thời Кў 
này thật ra là đồ bán sứ hoặc dë bán sảnh bán sứ, Thường là các loại vò có hoa văn ó 
vuông, ó trắm, xương không được trắng lắm. Gốm thời Hán-Lục triều được làm bằng đất 
sét trắng nhưng không trắng men. 


làm gồm sứ khá muộn so với 


Loại hình đỗ bán sử tương đối phong phú, bao gồm các loại gốm gia dụng, như bát 
đĩa, vò, bình lọ, âu, bình con tiện, chë, nám rượu, bình có quai xách, bình đầu gà, mô 
hình nhà. chậu, mâm, cốc.... Các loại dó dùng trong thờ cúng, như cốc dót trằm, dò dựng. 
3 chân. 

Men tráng trên dó bán sứ cũng có nhiều loại khác nhau, như màu ghi, màu sữa, 
nâu, xanh. nâu den, men tro, men màu kem, vàng, trắng hơi xám, đa lươn... 

Việc phát hiện và khai quật các khu lò gốm Tam Thọ, Bãi Định, Tam Sơn, Đại Lai, 
Đông Đậu. Thanh Lãng. Cổ Loa, Dương Xá... đã khẳng định nguồn góc bản địa của các 
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loại sành, sứ mà nhiễu người lâu nay vẫn cho hoặc nghỉ là "gốm Hán". Tắt nhiên, bên 
cạnh gồm sứ Việt cũng có mặt một số ít gốm sứ Hán. Cũng phải nói rằng, một số gồm sứ 
Việt mang phong cách Hán. 


Trong thời kỳ này đã xuất hiện một số trung tâm sản xuất gốm sử tương đối lớn 
như Tam Thọ (Thanh Hoá), Cổ Loa (Hà Nội), Đại Lai. Luy Lâu, Đương Xá (Bắc Ninh). 

Sự ra đời gốm kiến trúc (gạch, ngói), d sành và dò bán sứ thật sự là một bước phát 
triển nhảy vọt của nghề sản xuất gốm sứ ở Việt Nam. 


10.2 4.2. Gốm sứ thời Dinh - Tiên Lê 


Công cuộc xây dựng quốc gia độc lập (kinh thành, cung diện) và việc thông thương. 
соп đường tơ lụa trên biển аё Đông-Tây giao thương với nhau đã thật sự kich thích nghề 
gốm Việt Nam phát triển. 

Gốm kiến trúc: 
ёп trúc chủ yêu phát hiện được ở có đô Hoa Lư và Thăng Long. 


А 
бот 


Tại Hoa Lư, phát hiện được nhiều loại gạch хау tường thành, gạch lát nền, sân, 
tường cung diện, chùa chiên và các kiến trúc có mái che. 

= Gạch xây tường có 4 loại, hình chữ nhật: 

+ Gạch đỏ, độ nung cao, thưởng có văn chải, nhiều viên có chữ іп nổi "Đại Việt 
quốc quân thành chuyên". Đây là loại gạch chiếm đa số, có quy mô: 30x16x4cm. Loại 
gạch này thuộc thời Dinh (Bản ảnh 28, h.2). 

+ Gạch xám, độ nung cao, có in chữ "Giang Tây quân" hay "Giang Tây chuyên”. 
Loại gạch này do quân Giang Тау thời Đường đóng để xây dồn bût (Bản ảnh 28, h.L). 


+ Loại gach сб hoa văn trầm lòng là gạch thuộc Đông Hán-Lục Triều được tái sử dụng. 
+ Còn gạch văn thừng chưa rõ nguồn gốc. 
Hiên chưa phát hiện được gạch dân dụng. 


- Gạch lát nền thấy nhiều ở Hoa Lư và Hà Nội. Gạch có đặc trưng thống nhất là: 
hình vuông, màu đỏ, độ nung khá cao, hoa văn in nỗi trên mặt, quy mô: dài 30-35em, dày 
6-9em, được chỉnh sửa cẩn thận. Gạch được trang trí nỗi ở một mặt với hoạ tiết hoa sen 
có đủ gương, nhụy, cảnh hoa và đôi chim phượng bay nối đuôi nhau. Gạch "Đại Việt 
quốc quân thành chuyên" cũng thấy có mặt ở Hà Nội. 


- Ngói và gốm trang trí kiến trúc: 
Ở Hoa Lư có hai loại ngói: ngói bản và ngói ông. Theo thư tịch thì Lê Đại Hành có 
lợp ngói bạc nhưng chưa phát hiện được ở Hoa Lư 


Trang trí kiến trúc chưa phát hiện được nhiều, chỉ mới thấy có vit (chim uyên 


tương) và mô hình tháp. 
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Gốm dán dụng: 

Nhờ những phát hiện khảo có ở Quần Ngựa (Hà Nội), Dai Lai và Đương Ха (Bắc 
Ninh), Thanh Lãng (Vĩnh Phúc) mà chúng ta biết dược một số loại gốm sứ. Dó sành chủ 
yếu là các loại nỗi, binh. lọ, hũ có quai nhỏ, chậu. Dó bán sứ gồm có bát, đĩa, nắp đậy. 
Dà bản sứ có xương trắng hoặc xám nhạt, khá dày, men mỏng, đọng giọt ở dûy. Men có 
các mâu xanh lục. trắng ngà, xanh đen, đỏ såm hay vàng nhạt. 


Lò Thanh Lãng và Đương Ха là lò cóc, có quy mô: dài 4,5-Sm, chỗ rộng nhất 2,5- 
3m, cửa lò rộng 1.1-1,3m, chiều cao còn lại là 1,1-1,3m. 

Lò Đại Lai là lò rỗng, có quy mô: Lò 1: đài 12,45m, rộng 1,40-2,10m, bầu lò đài 
ò 2: dài 12,8m, rộng 1,5-1,9m, bầu lò dài 6,10m. 

Các lò này nung cà.dó đất nung, đồ sảnh và đồ bản sứ. Sản phẩm của các lò này 
cũng thấy ở Hoa Lư. Rõ ràng, thời Dinh Lë đã tạo dựng nền móng cho nghề làm sành sứ 
thời Lý Trần 


10.2.4.3. Gốm sứ thời Lý 
Gốm sử Lý, nhất là gốm men có bước phát triển đột biến, nhất là gốm men ngọc 


(Bản ảnh 23). 


Gốm đất nung: bao gồm gốm gia dụng và gốm kiến trúc. Gốm kiến trúc gồm có 
gạch, ngói, gốm trang trí kiến trúc. Đáng chú ý nhất là gạch trang trí hình nỗi chim 
phượng, hồi văn, hoa sen, hoa dây, bướm. Gốm trang trí có đầu rồng, lá đề in nỗi hình 
đôi đầu rồng nâng ngọn lửa, tháp nhiều tầng... (Bản ảnh 28, h.3; Bản ảnh 29, h.2; Bản 
ảnh 30. h.1; Bản ảnh 31, h.2). 


men: Gốm men trắng ngà, góm теп nâu và gốm men ngọc. Gồm теп ngọc 
thời Lý có xương khá mịn, dày và chắc. Men dày, mịn và rất bóng. Xương và men có dó 
có kết cao. Gốm men ngọc tìm thấy ở nhiều nơi, như Quần Ngựa (Hà Nội), Tam Tho 
(Thanh Hoá), Hải Dương, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Tây, Quảng Ninh. Loại hình gốm 
men ngọc tương dôi đa dạng, như: bát, đĩa, bình, liễn, ар, âu, ám, hộp, ống nhị 


Gồm men ngọc nói riêng và gốm men nói chung đã có bước phát triển đột biến cả 
về chất liệu, loại hình lẫn men và hoa văn. Thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá, chim thú là nguồn 
cảm hing chính để người thợ thời Lý sáng tạo ra hình dáng và hoa văn gốm. 


10.2.4.4. Gốm sứ thời Trên 


Gm sử thời Trần có bước phát trièn cao đặc biệt. Đây là thời kỳ xuất hiện nhiều 
trung tâm làm gốm nổi tiếng, như Thanh Hoá, Tức Mạc (Nam Định). Quần Ngựa, Bát 
Trảng (Hà Nội), Phù Lãng, Thổ Hà, Đồng Vạn (Bắc Ninh), Xóm Hồng (Hải Dương)... 


Gốm đất nung và đồ sành phong phú và đẹp: Đó là các loại gạch trang trí rồng, 
phượng, hoa sen, hoa cúc, hoa dây. Gốm trang trí kiến trúc gồm có lá đề hình rồng, chim 
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thần Garuda, đầu rồng, đầu phượng, ngói mũi sen (đơn và kép). tháp Ф nung, tượng 
(Bản ảnh 28, h.4-6; Bản ảnh 29, h.3-5; Bản ảnh 30, h.2-4; Bản ảnh 31, h.1. 3-4). 


Gốm men: 


jm men thời Trần rất phát triển, gồm góm men ngọc, góm men ngà, gốm men 
nâu, góm hoa nâu (Bản ảnh 24). Gốm hoa nâu được coi là gồm đặc trưng của thời Trên. 

Gốm có xương xốp, dày, nặng, độ nung cao, được làm từ đất sét trắng, đôi khi có 
thêm kaolin. Xương gồm còn lẫn nhiều oxyđate sắt nên thường có màu nâu đỏ hoặc trắng 
hòng. Men được chế từ sỏi son. đá vôi (vò nhuyễn thể) và tro của các 
thường có màu vàng ngà hoặc xanh nhạt. 


lá cây. Men 


Gốm dược làm bằng bàn xoay và khuôn kết hợp với kỹ thuật dai cuộn, vuốt bằng 
tay và sử dụng con kë. 


So với thời Lý, gồm thời Trần, nhất là gốm hoa nâu phát triển cao cả vê số lượng 
và loại hình. Loại hình gồm Trần gồm có thạp, liễn, ấm, chậu, ống nhỏ, bát, đĩa. âu. mó 
hình tháp, tượng gốm... 

Gốm Trần được trang trí nhiều loại hoa văn khác nhau, như hoa lá, chim cá, động. 
vật, người, mây trời và sông nước. 

Nhìn chung, đường nét hoa văn to mập, khoảng đạt, không quá tỉ mi, chỉ tiết như 
hoa văn trên góm thời Lý. Gốm Trần đã được хийх khẩu ra nhiều nước ở Đông Nam Á, 
Đông Á và châu Âu. 
10.2.4.5. Gốm sứ thời Lê 


Сбт sứ thời Lê sơ (1428-1527): 
Gốm đất nung, đồ sành và đồ 
đặc biệt là gốm men trắng hoa lam. 


góm men tiếp tục có bước phát triển mới ở thời Lê. 


Gốm Lê sơ chứa nhiều kaolin, trắng, mịn, độ nung cao. Men trắng hoặc trắng xanh. 
g hơn men gốm Trần. Nhiều sản phẩm đạt trình độ sử. Các loại cốc chén, bát 
đĩa có đáy rộng, chân dé cao. Có nhiều sản phẩm tiêu biểu như bát sâu lòng. chân dé to 
cao, trôn bôi son nâu; đĩa chậu với kích thước lớn; bình; bình tỷ bà; tước; hộp gồm... 


Hoa lam được vë bằng bút lông, đường nét thanh mảnh, chỉ tiết, đậm nhạt khác 
nhau. Chủ để hoa văn chủ yếu là cô cây, hoa lá, chim thú, trời mây, sông nước và người. 

Gốm hoa lam được làm chủ yếu bằng Бап xoay, bằng khuôn, ve lòng, dùng con kê, 
bôi son nâu, dùng bao nung và nung trong lò. Thời kỳ này, trung tâm sản xuất gốm hoa 
lam lớn nhất phải kể đến các lò khu vực Hải Dương (Sơ dó 6). 

Gốm hoa lam được xuất khẩu ra råt nhiều nước ở Đông Nam Á. Đông Á và châu 
Âu. Sự có mặt với số lượng lớn các loại gồm hoa lam ở các con tàu dám mới được trục 
vớt gần dây ở ven biển Việt Nam và Đông Nam Á. ở nhiều di tích khảo có và nhiễu nhà 
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bao tång thuộc Dông Nam Å, Dông Á và châu Áu dà nói lên giá trị của gốm men tráng 
hoa lam (Bản ảnh 25; Bản ảnh 28. h.7-8; Bản ảnh 29, h.6). 


(1527-1592): 


О thời Mạc. các dòng góm men vẫn tiếp tục phát triển cao. Đặc biệt, ở thời ky này 


Сбт sứ thời Mạ 


có những tác phẩm gồm lớn, 


át có giá trị kỹ-mỹ thuật, như chân đèn, lu hương. 
Châm đèn: là một tác phẩm gốm lớn, gồm hai phần nỗi khớp lại với nhau được. 
Phần trên dë đặt đĩa dầu. Phần duó 


ống như chiếc bình thon và сао, thắt eo ở chỗ 
giáp với phần trên và chỗ giáp với dé ở phần dưới. Chân đèn có dáng hình cân đổi. Giữa 
các phàn của chân đèn được phân cách bởi các đai để mộc hoặc tô son nâu. 

Chân dèn được trang trí bằng cách vẽ bút lông. dåp nôi và khác chìm. Hoa van 
trang trí dày đặc, gồm rồng "yên ngựa". cánh sen đắp nó 


i hoặc vẽ lam, hoa 4 cánh. lá dë 
mây cuộn, sóng nước, hoa cúc, hoa phù dung, hình mặt trời có mây lửa xung quanh. Các 
hoa tiết hoa văn trên chân dé đều đã thấy ở thời Lê sơ (Bản ảnh 26, h.1). 


Lit hương: có 3 loại. Loại có 3 chân gån ở dưới dûy, còn bên trên có dang ống nhỏ, 
miệng loe rộng, thân thấp. Loại 2 hình hộp chữ nhật, trang trí đắp nỗi và vẽ lam ở thân. 
Loại thứ 3 hình con nghệ, trên lưng có phần rỗng để cắm hương. cổ nghê khắc nổi hoa 
thân dán bông cúc nỗi (Bûn ảnh 26. h.2). 

Các loại chân dèn và lu hương này xuất hiện ở thế kỷ XVI và phổ biến ở thé ky 
XVII-XVIII 

Gốm sú thời Lê Trung hung (1592-1782): 


Đây là thời kỳ xã hội dày biến động (nội chiến, khởi nghĩa nông dán), kinh tế đình 


văn xoắn, các khuy chân đắp nổi mây má 


đốn. Mặc dù vậy, nghễ gốm sứ thế kỷ X VII vẫn phát triển và chỉ suy tàn vào cuối thế ky 
ХУШ. Gốm sứ thé kỷ XVII vẫn được xuất khẩu ra Đông Nam Á, Nhật Bản, Án Độ và 
châu Âu (Bản ảnh 27). 


Loại hình góm có bát; đĩa (đĩa nhiều nắc, trang trí là tre cắt nhau); âu; chén mắt 


trâu; nậm rượu có nhỏ, thân gần hình trụ; đĩa đựng dầu lạc; bình tỳ bả; bình củ tỏi cổ thấp 
và rộng, không thất eo rõ rệt; lu hương hình try mặt đặt trên lưng con nghệ; chân đèn dé 
thấp hơn, đáy và chân rộng hơn trước; bình vôi có quai sách (Bản ảnh 26, h. 3)... 


Hoa văn trang trí gòm có hoa cúc, hoa sen, hoa phù dung, chim chích choè, chim 
đang bay, ngựa có cảnh, cá biển, vịt sen, mây mác, rồng, chun chun, hòn non bộ, 
người cười ngựa.... Hoa văn có phần phóng khoáng, nét vẽ to, phổ biến lối vẽ hoa lam 
mảng to ở thé ky XVIII. Thế ky ХУШ xuất hiện bát thành đứng, bụng rộng và roäng 
lòng. Chất lượng gốm hoa lam thế ký ХУП-ХУШ có phàn giảm sút. Xương góm thường, 
có mâu trắng xám, xám nhạt và nâu đỏ, 
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10.2 4 6. Gồm sử thời Nguyễn 

Gốm sứ thời Nguyễn suy giảm nhiều mặt. Nhiều làng gốm nôi tiếng thời Lê đến 
thời Nguyễn phải ngừng sản xuất, như Chu Đậu, Hợp 1... Nhiễu làng gốm có truyền 
như Bát Tràng, Thổ Hà, Phù Lãng, Hương Canh... gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên. ở thời 
Nguyễn vẫn có một số loại góm dáng chú y 


Gồm cung đình: 

Nhà Nguyễn cho mờ xưởng sản xuất đồ sứ riêng cho triều đình sử dụng 
được đóng dấu "Nội phù" làm tại xưởng Long Thọ (Huế). Ngoài ra. thời chúa 
các vua triều Nguyễn đều đặt ký kiểu dŠ sứ Trung Quốc, với đặc trưng dễ nhận thấy nhất 
là thường có chữ "Nội phù” hay "Ngoạn ngọc" ở dưới dûy sản phẩm. 


Ngoài ra, để phục vụ nhu cầu lớn về xây dựng kinh thành, lãng tâm, đền, chùa. nhà 
Nguyễn còn đặt một cơ sở sản xuất gạch, ngói ở sau dinh Quảng Đức (Hương Trả). Đến 
năm 1864 (Tự Đức) đã có tới 24 lò gạch ngói. Ngoài ngói бпр đất nung bình thường. các 
lò còn làm được cả ngói men vàng, men xanh. Ngoài ra nhà Nguyễn còn sử dụng gach 
nh kiến trúc. 


nên с: 


Bát Tràng dë 1ı 


công 


Đặc biệt, trong kiến trúc cung đình cũng như xây dựng đình, chùa, dèn, miéu. lãng 
tâm còn dùng lỗi ghép mảnh sứ dë trang tri. Bằng lỗi ghép mảnh sứ người ta đã tạo ra 
nhiều đồ án hoa văn kỳ thú, như lưỡng long triều nguyệt trên bờ nóc, hô phủ trên tường. 
hồi bít nóc, nghê, 4 con phượng chum đuôi vào nhau, đầu quay 4 hướng trên các công. 
trình kiến trúc cung đình ở Huế, như công Hiền Nhơn, Chương Đức, Trường Am, Điện 
Thái Hoà, Lăng Khải Định... Các dò án trang trí được ghép bằng những mảnh sứ xanh 
dán trên nền trắng và sứ trắng, Dó là các dò án rồng chu mặt nguyệt, rồng ёп trong mây, 
phượng, tử linh, tứ quý, h phù, các dây, hoa sen, hoa lá, cây quả... 

Mật số dò gốm còn được bịt vàng bịt bạc để triều đình sử dụng hàng ngày, để ban 
thưởng cho các sứ thần và quan lại có công với nhà Nguyễn 

Gốm dân dụng: 

Gốm dân dụng do các làng sản xuất. Bát Tràng làm gốm tiêu thụ trong nước và 
gốm xuất khẩu. 

Miền Bắc có ba loại làng làm gốm: Bát Tràng làm gốm men; Thổ Hà và Phù Lãng 
làm gốm sảnh; Đình Trung (Vĩnh Phúc), Vân Đình (Hà Tây), Làng Quậy (Hải Dương) 
làm gốm đất nung; ở miền Trung và miễn Nam: góm men được làm ở một số làng ở Bình 
Định, Quảng Ngãi, Chợ Bóng (Nghệ An) làm góm đất nung; ở m 
Mường Chanh làm gốm dắt nung. 

Loại hình gốm теп gồm nhiều loại. như bát, đĩa, đôn, chậu, choć, hộp. bình. nûm 
rượu, ấm, chén, tách, chậu, đôn. con giống, gạch (Bản ảnh 26. h.4), 


п núi có Bản Ching. 
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ai, 


Loai hinh góm sành có lon. vai, chum. chinh. châu, binh. lọ, chai, åm, lu huong, 


quay cửa, cối, bình vôi, con giống. 


Сбт đắt nung chú yêu gồm có nồi, ấm, chậu. 


Nhìn chung, góm cung đình và gốm dân dụng có sự phân biệt rõ ràng. Gốm cung. 
đình chịu ảnh hưởng của Trung Quốc. 
dung của quảng đại quần chúng nl 


Gốm dàn dụng mộc mạc, phù hợp với nhu câu sir 


n dân. 


Nhu vậy, gốm sử Việt Nam trải qua nhiều giai đoạn phát triển, mỗi giai đoạn dèu 
có những thành tựu sáng tạo mới, nhất là các dòng gốm men (gốm men ngọc, gốm hoa 
nâu. gồm men trắng hoa lam). Sự phát triên của nghề gốm thường gắn liền với sự hưng 
vong của lịch sử dán tộc. Gốm men không chỉ là sản phẩm tiêu thụ trong nước mã còn 


xuất khẩu rộng rãi ra nước ngoài. Gốm sử cổ Việt Nam thật sự là một trong những đi sản 
văn hoá quỷ báu của dân tộc vả góp phần tạo nên bản sắc độc đáo của nền văn hoá truyền 
thống V 


10.3. Khảo có học Champa 


10.3.1. Đôi nét về sự hinh thành vương quốc Champa 


Qua những ghi chép trong thư tịch cổ, bia ký và những di tích khảo có trên mặt và 
trong lòng đất. địa bàn Vương quốc Champa trùng hợp với địa bản phân bó của nën văn 
hoá thời Sơ sử - văn hoá Sa Ниўпћ. Theo thư tịch Trung Ноа cổ, vào cuỗi thế kỷ II (năm 
192) Khu Liên đã lập ra nước Lâm Áp. 

Мас ай còn nhiễu ý kiến khác nhau xung quanh уйп dë vị trí, tính chất của Lâm Ар 
và mỗi quan hệ gita Lâm Ар với Champa, nhưng môt điều cûn ши ý, sự hình thành 
vương quốc Champa là quá trình tiễn hoá сйа cấu trúc xã hội trong khoảng thời gian vài 
thế ky và nằm trong quỹ đạo phát triển chung cua khu vực Đông Nam Á. Trên cơ sơ 
những tổ chức xã hội tiên nhà nước đã phát triển tại những vàng địa phương của văn 
hoá Su Huỳnh (đặc biệt là ở những lưu vực sông lớn) và dưới tác động của nhiều уби tổ 
bên trong và bên ngoài, vào khoảng thể kỷ II-IV 4D một số chính thể dạng nhà nước sơ 
khai đã hình thành ở miễn Trung Việt Nam. Tài liêu khảo có thu thập được qua khai quật 
Trà Kiệu (sông Thu Bûn, Quảng Nam), Có Luỹ-Phú Thọ (sông Trà Khúc. Quảng Ngãi) 
và thành Hồ (sông Đà Rằng, Phú Yên) cho thấy từ những thế ký sau Công nguyên ở 
những khu vực này đã có những trung tâm quân sự-chính trị-kinh tế đồng vai trò quan 
trọng trong mỗi lưu vực sông tương ứng. Di tích và di vật khảo có cũng chứng tỏ những 
chính thê dạng nhà nước sơ khai này có cùng trình độ phát triển kinh tế-xã hội và quan 
hệ giữa chúng là quan hệ vừa theo xu hướng liên minh, liên kết vừa theo xu hướng thu 
phục và cạnh tranh. Đến khoảng thể ky V AD những xu thể này ай 
vương quốc Champa. 


đến sự ra đời của 
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10.3.1.1. Những yếu tó tác động dên sự hinh thành nhà nước ở miễn Trung Việt Nam 


Kết quả khai quật Trả Kiệu. Gò Сат (Duy Xuyên. Quảng Nam). di chi Håu Xá I 
(Hội An)... cho thấy tàng văn hoá sớm nhất ở những địa điểm này có niên đại khoảng thể 
ký I-II AD và trùng hợp với niên đại của thư tịch có về một nhà nước sớm. Nếu so sánh 
thời gian ta thấy có sự trùng khít giữa thời điểm kết thúc của văn hoá Sa Huỳnh (những, 
khu mộ chum Sa Huỳnh muộn nhất ở Gò Dừa (Duy Xuyên. Quảng Nam). Bình Yên (Qué 
Sơn. Quảng Nam), Lai Nghỉ (Điện Bản, Quảng Nam). Hoà Diêm (Cam Ranh. Khánh 
Ной)... được xác dinh có niên đại kết thúc khoảng thé ky I-II AD) với niên đại khơi đầu 
của những nhà nước sơ khai ở miễn Trung Việt Nam. Trong tình hình nghiên cửu hiện 
ng và hiện vật khảo cô chưa nhiều để tìm hiểu đầy đủ bản chất và nội 
và chuyển biển giữa hai nën văn hoá Sa Huỳnh- 
t thúc và 


nay, tư liệ 
dung cụ thể quá trình chuyển 
Champa. Tuy vậy, sự trùng hợp về không gian phân bô. thời gian khởi đâu. kế 
tiếp nói của hai văn hoá: sự nối tiếp trong sản xuất và sử dung của một số loại hình hiện 
vật như dó gốm gia dụng, đỗ trang sức bằng mã não. thuỷ tỉnh; sự tiếp tục tòn tại của 


táng tục hoả thiêu giữa hai nền văn hoá; sự phát triên của những thiết chế chính trị phân 
tàng; sự chuyên hoá ở mức độ nào đó của sản xuất thủ công và cấu trúc xã hội dựa trên 
cơ sở tàng lớp của xã hội thời Sa Huỳnh (nën tảng dé hình thành cấu trúc chính trị mới - 
nhà nước)... một mặt hướng các nhà nghiên cứu tới việc tìm kiểm những nguồn gốc bản 
йа văn hoá Champa. mặt khác giúp đánh giá đúng mức vai trò của những yếu tố 
ngoại sinh bao gồm cả tiếp xúc, trao dòi văn hoá, kinh tế, làn sóng dịch chuyển dân си 
trong việc hình thành những đặc trưng văn hoá mới. Đa số ý kiến đồng thuận với giả 
thiết văn hoá Champa này sinh từ văn hoá Sa Huỳnh, người Chăm cổ là con cháu người 
Sa Huynh cổ. Theo Hà Văn Tân, chủ nhân văn hoá Sa Huỳnh là cư dân Tiền Chăm hay 
Sơ Chăm, có nghĩa cũng là cư dân nói tiếng Nam Đảo như người Chăm sau này. Dưới 
ánh sáng của khối tư liệu mới hiện nay về tinh địa phương của văn hoá Sa Huynh giai 
đoạn muộn ở hai vùng Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ, có thể giả thiết rằng, những 
nhóm tộc người thuộc một số ngữ hệ khác nhau da đóng góp vào quá trình khởi đựng nền 
уап minh Champa, trong đó vai trò chủ đạo là của cư dân nói tiếng Nam Đảo. 


Bắt kë câu trúc Lâm Ар và những chính thể tương đương Lâm Ấp như thể nào, 
những nghiên cứu mới nhất cho thấy những chính thể này đều được bắt nguôn từ những 
dạng văn hoá-xã hội bản địa. Những yếu tó văn hoá ngoại sinh Trung Hoa, Ấn Độ... đã 
có mặt trước khi những chính thể này ra đời. Từ Sa Huỳnh qua Lâm Ấp đến Champa là 
cả quá trình diễn biến dûn dẫn và lâu dài mà trong đó cû hai nhóm nguồn lực nội sinh và 
ngoai sinh có mối quan hệ chặt chê và tương hó. 


10.3.1.2. Câu trúc của vương quốc Champa 


Trước đây, dựa vào sử liệu Trung Hoa, nhiều học giả đã cho rằng vương quốc 
Champa được tò chức theo mô hình chính quyển quan liêu tập quyền kiều Tần-Hán. 
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img kết qua nghiên cứu mới nhất của С. Jacques, O.W. Wolters, К. Taylor đã chứng 
minh rằng Champa, Phù Nam (thậm chí cả Văn Lang, Âu Lạc) 1а những liên 
minh của nl 


р. liên 
tiểu quốc có nhiều nét tương đồng về văn hoá. Theo GS. Trần Quốc 
Vuong. mô hình một tiểu quốc Champa dựa trên trục quy chiếu là dòng sông phải có ba 
thiết chế - ba trung tâm (tính theo dòng chảy của sông, từ núi ra biên) là: trung tâm tôn 
giáo. tạm gọi là Thánh địa (thường về phía Tây, đầu nguồn sông) - trung tâm chính trị 
(thường nằm ở bờ Nam sông) và trung tâm thương mại - kinh tế (thường nằm ở gån sát 
cửa sông - cửa biển) 


10.3.2. Ván đề Án hoá và Phi Án hoá 

Từ thập kỷ 60 trở về trước, nhiều học giả phương Tây như G. Coedès, G. Maspéro.. 
thường coi Champa là một quốc gia Ấn hoá. Trên thực tế, ảnh hưởng văn ho: của 
Án Độ dói với Champa là rất mạnh mẽ và không thể phủ nhận. Song, người ta cũng nhận 
thấy nhiều yếu tố phi Án, khác Ап ở đây. Paul Mus nhắn mạnh tới những đặc điểm bản địa 
- Tiền Án Độ hoá - trong văn hoá Champa. Trong quá trình tiếp thu văn hoá Trung Hoa, 
Án Độ... cư dán Champa đã kết hợp hài hoà giữa yếu tố văn hoá 


ia phương (nội sinh) và 
văn hoá bên ngoài (ngoại sinh) trên cơ sở phù hợp với điều kiện môi trường sinh thái, tính 
cách, tâm lý tộc người, dièu kiện xã hội và lịch sử đặc thù để sáng tạo ra nền văn hoá của 
mình có những nét chung, song có nhiều nét riêng so với những văn hoá láng giéng khác ở 
Dông Nam А cùng chịu ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ. 

Tư liệu khảo cổ học cũng cho thấy ảnh hưởng của văn hoá Trung Hoa, Án Độ và 
văn hoá Đông Sơn đối với văn hoá Sa Huỳnh từ những thế ky trước Công nguyên. 
Những ảnh hưởng này được điễn га qua trao đổi buôn bán hàng hoá, dòng thời cũng là 
trao đổi kỹ thuật giữa các khu vực. Mối quan hệ - ảnh hưởng văn hoá - này được đẩy 
mạnh từ dầu thiên niên kỷ 1 BC. Theo các nhà nghiên cứu, nguyên nhân chủ yếu của việc 
tăng cường các ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ chính là nhu cầu thương mại. Các nguồn 
tư liệu khác nhau cho biết, nguồn huong liệu, gỗ trầm, các loại dầu thơm, long não, cánh 
kiến trắng và đặc biệt là vàng vô cùng phong phú ở Đông Nam Á đã thu hút các thương. 
nhân Ап Độ tới Đông Nam Á nói chung và Champa nói riêng. Theo sau các thương 
nhân. hay cùng các thương nhân là các tu sĩ Hindu giáo, các nhà sư Phật giáo.... Do thâm 
nhập chủ yếu qua văn hoá mà lại bằng những phương thức hoà bình, tự nguyện, nên quá 
trình tiếp xúc và trao đổi với văn hoá Ấn Độ (và với cả văn hoá Trung Hoa, văn hoá 
Đông Nam А) đã thẩm thấu và để lại những dáu ấn đậm nét trong mọi khía cạnh đời sóng 
văn hoá Champa từ vật chất dên đời sóng tỉnh thàn-tám linh. 


10.3.3. Vài nét vê tình hình nghiên cửu khảo cê học Champa 

Từ cuối thế ky XIX, văn hoá Champa đã được nhiều học giả nước ngoài, đặc biệt là 
người Pháp, quan tâm nghiên cứu. Họ đã tiến hành nhiều đợt khảo sát sưu tầm những di 
tích kiến trúc và điêu khắc Champa. Đặc biệt từ năm 1898 với việc phát hiện khu di tích 
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Mỹ Sơn, việc nghiên cứu Champa cảng được đây mạnh. Những nghiên cứu giai đoạn này 
đạt nhiều thành tựu đáng ké và đặt nền móng cơ bản cho những giai đoạn sau. Tuy vậy, 
những nghiên cứu của người Pháp chỉ tập trung vào các lĩnh vực kiến trúc, điều > 
bia ký. Giai đoạn này hàu như không ai quan tâm nghiên cứu đời sóng sinh hoạt của cư 


дап qua di tích và di vật khảo có học. 


Từ sau ngày đất nước thống nhất (năm 1975), việc nghiên cứu văn hoá Champa 
được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực và chủ yếu do các nhà nghiên cứu Việt Nam tiến 
hành. Tuy vậy, cho đến năm 1985. vẫn chỉ là những cuộc điều tra sưu têm với hai cuộc. 
khai quật nhỏ của Đại học Tổng hợp Hà Nội và các mảng, các nghiên cứu còn rất 
hạn hẹp. Hầu như chúng ta chưa có ý niệm gì về nơi cư trú, về dời sống sinh hoạt. về các 
ngành nghề thù công, về cơ cấu kinh tế của cư dàn. 

Từ sau năm 1985, đặc biệt từ thập kỷ 90 trở lại đây, tình hinh nghiên cứu Champa 
được đẩy mạnh lên một bước mới. Kế thừa thành tựu nghiên cứu của các thé hệ học giả đi 
trước, những người nghiên cứu giai đoạn này đã bô sung và hoàn thiện hơn kết quả nghiên 
cứu trong các lĩnh vực đã được thực hiện trước đây như: kiến trúc, điêu khắc, văn bia 
Dưới góc độ khảo cổ học, họ đã triển khai nh hai quật các di chỉ cư trú; 
nghiên cứu đô thị, thành cổ, thương cảng; việc sản xuất đồ gốm, dà trang sức và các ngành 
nghề thủ công khác; kỹ thuật trị thuỷ và sử dụng nước; đời sống tâm linh.... Thành tựu lớn 
nhất trong giai đoạn này là việc phát hiện và nghiên cứu những nai cư trú của cư dân 
Champa, nghề làm dó gốm và gạch ngói cũng như trang trí, vật phẩm dâng cúng bằng đất 
nung.... Các cuộc điều tra khảo sát đã phát hiện thêm nhiều di tích, di vật mới như các рі 
tích kiến trúc, tác phẩm điều khác đá, đồ gốm... làm phong phú thêm loại hình di tích di 
vật. Tổng số địa điểm phát hiện có di tích di vật văn hoá Champa ở đầu thế kỳ XX chỉ là 
229, còn vào cuối thé ky con số này được nâng lên gần 300 địa điểm. 

Nhiều địa 
đề thường được tập trung giải quyết là nguỗn gốc, mối quan hệ của văn hoá Champa với 
van hoá Sa Huỳnh, ảnh hương mang tính "xúc tác" của các yêu tó ngoại sinh Нап, Án 
Độ, Đông Nam Á.... Những vấn để khác như di vật hay các loại hình cư trú, thờ tự, 
thương cảng và biện pháp trị thuỷ... cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. 


im được khai quật trên diện rộng và trong nhiều năm liền. Những vấn 


ап xuất đồ gốm của cư dân Champa ở giai đoạn sớm thu hút sự quan tâm 
йс biệt của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Dựa trên khối tư liệu khổng lỗ từ 
các cuộc khai quật Hậu Xá, Trà Kiệu, Nam Thổ Sơn, Bãi Làng, Lý Sơn, Cổ Luỹ, thành 
nhiễu nhận xét và kết luận về chất liệu, hoa văn, kỹ thuật sản xuất gốm đã được 


đưa ra. 

Vuong quốc Champa nỗi tiếng trong thư tịch với những đỗ kim hoàn lộng lẫy bằng 
vàng, bạc, thuỷ tỉnh, đá quý... song chứng cử từ các cuộc khai quật khảo cổ học các địa 
điểm cư trú hu như không cung cắp bát cứ tư liệu xác thực nào. Diu nảy là trở ngại lớn 
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cho việc tìm hiểu đời sống nghệ thuật và tâm linh của cư dân. Chúng ta chỉ biết qua ghi 
chép và qua các sưu tập tư nhân, råt khó xác định chính xác nguồn gốc xuất xứ và niên đại. 

Тот lại, thời gian vừa qua, ngành Champa học Việt Nam đã làm được nhiều việc 
khi đi sâu nghiên cửu văn hoá Champa ở khia cạnh đời sống của cư dân. Những di sản 
vật thể và cả phi vật thê mới thu thập được này đã đem lại những hiểu biết mới hoặc giúp 
dièu chinh những hiểu biết cũ về cư dân Champa cổ, văn hoá Champa trong mái quan hệ 
với các tộc người, các văn hoá, các quốc gia.... Thêm nhiều cứ liệu mới. kiến thức cảng. 
më rộng nhưng cũng làm nảy sinh nhiều vẫn đề mới. Cái chưa làm được cùng với cái đã 
làm chưa xong đặt ra nhiều thách thức và trách nhiệm đối với những người quan tâm đến 
nên văn hoá rực rỡ một thời ở Đông Nam Á. 


10.3.4. Loại hình di tích, di vật 


10341 Dén-tháp 


Tên gọi: Kë từ khi được phát hiện lại, các di tích kiến trúc bằng gạch của vương 
quốc Champa được gọi bằng nhiều tên khác nhau như tháp, tháp-lăng mộ, 4ёп-їһар.... 
Đến nay. các di tích kiến trúc này được thống nhất tên gọi là các dën-tháp Champa (Вап 
ảnh 35). 
tháp Án Độ giáo 
n nghệ thuật tạo 
ền-tháp tại 
cùng với hàng 


Си dân Champa đã xây dựng được nhiều công trình kiến trúc dà 
và Phật giáo rất quy mô với một kỹ thuật điêu luyện, tinh xảo và một 
hình dày cá tính trong suốt nh 


thế kỷ. Ngày nay vẫn tổn tại những nhóm đi 
các di tích nỗi tiếng như Mỹ Sơn, Đồng Dương, Po Nagar, Dương Lon; 


ngân tác phẩm điêu К sa thạch và hợp kim trưng bày tại các bảo tàng. Mỹ thuật 
Champa đã góp phân tạo nên diện mạo độc đáo của nền nghệ thuật Đông Nam Á bên 
cạnh một nền nghệ thuật Án Độ kỳ vĩ. 

Hiện nay, theo thống kê, hiện còn lại tắt cả 19 nhóm đền-tháp đang tổn tại trên mặt 
tính tir tỉnh Quảng Nam đến Bình Thuân và Dûk Lắk được phân bố như sau (Ngô 
Vän Doanh, 2002. tr. 162-200). 

Quảng Nam: Mỹ Sơn, Bằng An, Khương Mỹ, Chiên Dàn. 

Bình Định: Phước Lộc, Cánh Tiên, Bánh Ít, Bình Lâm, Thị 
Hung Thạnh. 

Phú Yên: Nhạn Tháp. 

Khánh Hoà: Po Nagar. 


Thiện, Dương Long, 


Ninh Thuận: Hoà Lai, Po Klaung Garai, Po Romé. 
Bình Thuận: Po Đam (Ро Tâm), Phú Hải. 
Đắk L: 


: Yang Prong. 
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Niên đại của những đển-tháp пау trải đài từ thể ky VII-VIII đến thế ký XVII- 
XVIII. Theo văn bia, phần lớn những đền-tháp trước thể ky УП-УШ được dựng bằng gi 
nhưng sau những cơn binh lửa, những ngôi dèn này đều bị thiêu huy, cho dên khoảng thể 
ky VII-VIII mới xuất hiện những đền-tháp xây bằng gạch nung và sa thạch. 


Kiến trúc Champa chịu ảnh hưởng nghệ thuật Án Độ. Một tổng thể nhóm đền-tháp 
bao gồm một ngôi đền chính, tiếng Champa gọi là kalan. kết hợp với những dên thờ nhỏ. 
những công trình phụ và được bao quanh bởi những bë tường thấp. Thông thường, một 
nhóm đền-tháp Champa phải có ít nhất 4 công trình là: mandapa (tháp Nhà). gorupa (tháp 
Cổng), kalan (điện thờ) và kosagrha (tháp Hoà) (Nguyễn Hồng Kiên. 2001. tr. 25-29), 
Kalan tượng trưng cho ngọn núi thân thoại Meru, cái trục của vũ trụ, trung tâm hı ũ 


n vü; 
bao quanh núi Meru là các thiên thể và những đại duong được tượng trưng bằng những 
ngôi dèn nhỏ và những bờ tường thấp. Hướng chung của một tông thể thường lå hướng 
Đông, hướng mặt trời mọc, nơi mở đầu cho sự vận hành của thời gian và vũ trụ. 


Kalan Champa là một kiến trúc có binh đỗ hình vuông. mái tháp hình chóp có ba 
tång và một dinh tháp bång sa thạch. 


Đền-tháp Champa xây bằng gạch nung, ghép với những mảng trang trí và chịu lực 
bằng sa thạch ở để tháp, khung cửa, trán cửa (tympan), đường, dièm, vật trang trí gốc và 
định tháp... 

VÈ kỹ thuật xây dựng của người Champa có, hiện nay còn nhiều giả thiết kiến 
khác nhau. Tuy nhiên, phần lớn các nhà nghiên cứu đã đồng thuận về chất kết đính có 


nguồn góc nhựa thực vật 


Điêu khắc: Đền-tháp Champa được trang trí tỉnh tế, cầu ky, thể hiện sự kết hợp hài 
hoà giữa nghệ thuật điêu khắc và nghệ thuật kiến trúc. Chủ đề chính trong điêu khắc 
trang trí tháp là hoa lá, hình người, bình động vật, các vị thn, сас con vật huyền thoại 
theo nội dung tôn giáo hoặc sử thi Án Độ (Bản ảnh 36; Bản ảnh 37, h.2-3). 

Dya vào các yếu tế trang trí, sự thay đổi của kết cấu kiến trúc, sự xuất hiện hay mát 
di của các motif trang trí, kết hợp với những tài liệu liên quan (bia ký, các nguồn sử 
liệu...), ảnh hưởng của các phong cách từ những nền nghệ thuật xung quanh như Án Độ 
và các nước láng giềng khác (như Môn, Khơme, Việt, Java...), các nhà nghiên cứu đã 
chia nghệ thuật trang trí và xây dựng đền tháp Champa từ thế ky VII đến thế ky XV ra 
làm nhiều phong cách khác nhau (Trần Kỳ Phương, 1988; Nguyễn Hồng Kiên, 2001, tr. 
25-29). 

Điêu khắc Champa nỗi tiếng với phủ điêu và tượng tròn. Riêng phù diêu cũng đã có. 
nhiều hình thức. Ngoài chạm khắc trên chất liệu đá còn có chạm khắc trực tiếp lên gạch 
tháp hay tạo hình trang trí trên gạch trước khi nung. Nét đặc sắc của điêu khác Champa là 
những hình chạm khắc dưới dạng phù điêu đều mang xu hưởng hướng tới tượng tròn - 
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phì diều nổi cao. Từng nhân vật, từng nhóm nhân vật như tách rời nhau, độc lập và gần 


như biển thành những tượng tròn riêng biệt 


Sưu tập hiện vật điêu khắc lớn nhất hiện đang dược lưu giữ tại Bảo tàng Điêu khắc 
Champa ở thành phổ Đà Nà tác phẩm khác được giữ tại các bảo tàng tỉnh, các 
phòng VHTT huyện, thậm chí ở cả một số UBND xã. Một số không it hiện vật lưu lac ở 
các bảo tảng nước ngoài và trong các sưu tập tư nhân trong và ngoài nước. 


Loại hình và chủ để điêu khắc khá đa dang. liên quan đến Án Độ giáo, Phật giáo, 
tín ngưỡng bản địa... và có các nhóm chính sau 

- Tượng thờ 

- Đài thờ 

~ Trán cửa (lá nhĩ/tympan). 

= Các trang trí kiến trúc trên tháp. 
10.3.4.2. Minh văn 

Tám bia Võ Cạnh (Nha Trang, hiện trưng bày ở sân Bảo tàng Lịch sử Việt Nam) 
có niên đại cuối thế kỷ III, du thế ky IV (niên đại trước đây đưa ra là thế kỷ II) là bi 
ký sớm nhất khắc bảng chữ Sanskrit. Sau quá trình tiếp biến văn hoá-ngôn ngữ, người 
Champa đã sáng tạo ra hệ thống văn tự của mình để ghi tiếng Chăm. Minh văn viết 
bằng chữ Champa sớm nhất được tìm thấy ở Đồng Yên Châu (Quảng Nam) có niên đại 
thể kỷ IV, 

Nội dung của các minh văn thường gắn với việc lập đền thờ thn, dựng tượng hoc 
ghi nhở một sự kiện quan trọng nào đó. Minh văn được khắc trên vách núi, trên bia, cột 
đền. trụ cửa, bệ thờ, 


Cho tới nay, số minh văn Champa (Bản ảnh 37, h. 1) đã biết là 208 văn bản, trang 
số đó có 69 bản đã dịch và công bố chủ yếu nhờ công lao và nghiên cứu của các học giả 
Pháp mà điển hình là A. Bergaigne, E. Aymonier. Người Chăm hiện nay cũng không đọc 
được các văn bia có vì dang sử dụng một hệ thống văn tự hoàn toàn khác. 


10.3.4.3. Thành có 


Thành có là một bộ phận hữu cơ của văn hoá Champa. Người Champa đã xây dmg 
nhiễu toà thành trong phạm vi vương quốc của mình. Phẩn lớn những thành lũy này di bị 
phá huỷ nhiễu lần, nhưng do vị thế đắc địa lại thường được tái dựng, tái sử dụng qua 
nhiều thời đại. Vì vậy, thành có Champa thường ån chứa trong lòng nhiều lớp trằm ích 
văn hoá từ sớm đến muộn và không ít trường hợp được người Việt cấu trúc lại và tá sử 
dung. Nhiều toà thành được xây dựng trên cơ tàng cư trú sớm hơn, do vậy niên đại йа 
lớp cư trú không thể coi là niên đại của xây dựng thành. Điển hình như thành Trả K ë, 
niên đại của tång cư trú sớm nhất của Trả Kiệu hiện nay được xác định là từ thế kỷ I AD, 
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nhưng kết quả khai quật tường thành Nam cho thấy có lẽ tường thành duoc đắp sớm nhất 
từ thé ky II-IV AD. Thành Cô Luş (Quảng Ngãi) được xây dựng trên lớp cư trú Champa 
sớm có niên đại đầu thé ky I1 AD và những kiến trúc bằng gạch sớm nhất ở đây có niên 
đại khoảng từ thế kỷ IV AD. Những nghiên cứu mới đây tại thành Hỗ (Phú Yên) cũng 
cho thấy kết quả tương tự, 


Theo sử liệu, vào thế kỷ IV. người Champa đã học được cách xây thành từ Trung 
Hoa. Những phát hiện khảo cỏ học gần đây ở Trà Kiệu, Có Luş-Phú Thọ. thành Hồ cũng. 
cho thấy điều пау. Sử liệu ghi chép đầu tiên về thành được dễ cập trong Thuy kinh chứ 
(cuối thế ky У đầu thé ky VI). sau đó trong cuốn Dó bàn thành ký (thế ky XIX). thành 
Chả Bản được mô tà khá ti mi và bên cạnh đó còn dë cập tới 12 toà thành khác... 


Trên dai đất miền Trung hiện nay còn vết tích của một số thanh cỏ Champa như 
thành Cổ Luş (Quảng Trị). thành Hoá Châu, thành Lỗi (Thừa Thiên Huế), thành Trả 
Kiệu (Quảng Nam), thành Châu Sa. thành Cổ Luỹ-Phú Thọ (Quảng Ngãi), Tra (Cha) 
thành, thành Đổ Bản (Bình Định), thành Hồ (Phú Yên), thành Diên Khánh (Khánh 
Ной)... Những thành này thường được xây dựng ở những vị trí xung yếu, cửa sông, cận 
biển hay ngã ba sông trong một quy hoạch tổng thể của vùng lấy sông làm trục chính và 
thường nám bên bờ Nam của sông. 


Những kết quả khảo sát và khai quật gần đây ở các thành như Trả Kiệu, Có Lu, 
cho thầy, khi xây dựng toà thành, người Champa dã lợi dụng tối đa địa hình 
tự nhiên như sông, gò, núi... để tăng cường tính phòng thủ/phòng ngự của tường thành 
và hào luỹ. Thành Champa thường có cấu trúc kép hay thậm chỉ nhiều lớp. 


Tuy vậy, cho đến nay chưa có bát ký một thành nào được khai quật một cách có hệ 
thống nên chưa có một bình dò cụ thể vë tổng thể quy hoạch thành Champa. Có thẻ vòng 
thành bên ngoài thường có hình dạng nương theo địa hình, toà thành bên trong được đắp 
khá quy chỉnh. Những cuộc khai quật cắt thành Trà Kiệu hay thành Hồ mới đây cho thấy: 
tường thành thường có mặt cất ngang hình thang, bên ngoài dốc đứng, bên trong thoai 
thoải, hai bên ốp gạch, dưới chân thành kè đá, lòng tường đắp đất lèn chặt và tường thành 
thường được gia có nhiều lần 


10.3.4.4. Cảng thị 

Người Champa là eu dân hướng biển. Biển đóng vai trò quan trọng và anh xạ trong 
nhiều khía cạnh đời sống của họ. Địa hình biển mièn Trung (bờ và đảo ven bờ) cũng rất 
thuận lợi cho thuyên bè neo đậu, trú ngụ. Ngay từ thời văn hoá Sa Huỳnh ở đây đã hình 
thành những cảng thị sơ khai, có vai trò quan trọng trong hoạt động tiếp xúc, giao lưu 
уап hoá trong ngoài vương quốc. 

Dựa vào những phát hiện dó gốm Trung Hoa, gốm và thuỷ tỉnh Isiam... tại nhiêu 
các cửa sông ven biển lớn từ Quảng Trị vào đến Ninh Thuận, kết hợp với ghi chép trong 
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ét tích 


thư tịch cô, một số nhà nghiên cứu đã xác quyết một số thị của người 
Champa. Cảng thị nói tiếng nhất là Champapura thời Lâm Áp ở Cửa Đại (Hội An, Quảng 
Nam) với tiền cảng chính là Củ Lao Cham. Ó Quy Nhơn, Bình Định còn lưu dấu cảng 
Thị Nại. Các cảng này đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và hưng thịnh của 
con đường tơ lụa quốc tế trên biển vào những thé kỷ IX-X và những thế ky muộn hơn. 
Tài liệu khảo cô học của các đợt khảo sát xác nhận sự tên tại các cảng Ròn, Gianh. Ly 
Hoà, Nhật Lệ ở Quảng Bình; cửa Tùng (Luậu, Mai Xá (trên cảng cửa Việt hiện nay 
4km) ở Quảng Trị; cửa Eo, cửa Tư Hiển ở Thừa Thiên Huế; Nha Trang ở Khánh Hoà, 
Phan Rang ở Ninh Thuận... có nhiều khả năng từng là các cảng thị Champa. 


Theo các nhà nghiên cứu, cấu trúc thương cảng Champa dường như khá thông nhất 
theo một binh đỏ từ ngoài vào như sau: Cửa biển - Đầm nước - tháp - thành hay thị tứ 
(Hà Văn Tn, 2002. tr. 346-347). Tuy vậy, cẩn phải thêm vào сём trúc nảy vai trò che 
chắn, tiễn tiêu/tiễn cảng của hệ thống đảo ven bờ. Hệ thống đảo này liên quan một cách 
hữu cơ với những cấu trúc trong đất liề 
cấu trúc này là Cü Lao Chàm (Chiêm Bát Lao) ngoài cửa sông Thu Bổn. Cù Lao Ré ở 
Quảng Ngãi. Có dl 
miễn Trung hiện đại. 


ên hình về 


theo một trục sông chủ đạo. Ví dụ 


nhận rõ vai trò của các đáo-cửa sông khác ngay trên bản đỗ địa lý 


10 3.4.5. Địa điểm cư trú 


Cho tới nay, đã phát hiện và khai quật hàng chục địa điểm thuộc văn hoá Champa. 
Phần lớn di tích có tính chất phức hợp, da chức năng. Dựa trên nghiên cứu vết tích cư trú 
ai có thể thấy những di tích cư trú Champa, đặc biệt là những di tích thuộc giai đoạn 
nửa đầu thiên niên ky I AD phân bố trùng khớp với địa bản của văn hoá Sa Huỳnh trước 
đó. Hiện tượng chung là trên các khu mộ văn hoá Sa Huỳnh thường có lớp văn hoá 
Champa, hay những đi tích Champa hay được tìm thấy kể cận những khu mộ chum của 
văn hoá Sa Huỳnh. 

Tính chất của các địa điểm rất da dạng và phức tạp, những địa điểm này thường đa 

chức năng (cư trú, phòng vệ, trung tâm chính trị, kinh té.. .), trong khi các cuộc khai quật 
lại có điện tích hạn chế. Thông thường các di tích như thành hay đền-tháp trong một 
phức hợp di tích thường được xây dựng trên nền của lớp cư trú sớm hơn, ví dụ điển hình 
như khu di tích Trà Kiệu, Cổ Luỹ, thành Hồ... 
Niên đại của các địa điểm: Có hai nhóm hay chính xác hơn có ba giai đoạn ứng với 
tính chất văn hoá sớm muộn của các di tích. Nhóm 1: giai đoạn sớm từ Công nguyên đến 
thế kỷ I-II AD. Nhóm 2: từ thế kỷ Ш AD đến thế ky УП-УШ và nhóm 3: từ thé kỹ IX- 
X... về sau. Hầu hết các địa điểm đều có niên đại kéo dài suốt từ nhóm niên đại 1 đến 2, 
điển hình như Trà Kiệu, Hậu Xá I (di chì), Trảng Sỏi.... Một số khác chỉ thuộc nhóm. 
niên đại 3 như Nam Thổ Sơn, Bãi Làng... 


còn 
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10.3 4 6. Đời sóng của cư dân 


Người Champa có một nën kinh tế đa ngành nghề. Trước tiên là nghÈ nông trồng 
lúa nước. dâu tằm, bông. hoa màu (với nhiều giống cây ngoại nhập từ Nam Thái Binh 
Dương như mía, khoai...): nghë rừng. khai thác lâm thổ sản gỗ quý như quế, trằm hươi 
hổ tiêu... nehê biển; nghễ thù công (rèn sắt, dêt vải lụa, làm góm. gạch. ngói, chế tạo dó 
thuỷ tỉnh, đá ngọc. khai khoáng và làm mĩ nghệ vàng bạc...). phát triển nghë buôn bán 
đường biển. đường sông và đường núi. Cơ cấu kinh tế nảy là sự kế thừa và phát huy co 
cấu có sẵn tuy chưa hoàn chỉnh của văn hoá Sa Huỳnh trước đó. Một số ngành ngl 


như 


làm gồm. gạch, ngói, rèn sắt. chế tạo dó trang sức bằng thuỷ tinh, buôn bán bằng đường. 
biển đã được xác nhận qua những tài liệu khảo cổ học những năm gàn đây. Những thành 
tựu của các ngành nghễ khác mới chi được biết qua những tư liệu gián tiếp. qua những. 
ghi chép trong thư tịch cổ Trung Hoa, bia kỷ... 


Một trong những thành tựu nỗi bật của Champa là những tién bộ vë nông ngl 
Người Chăm đã tạo ra giống lúa chịu hạn. Khi di thực giống lửa này ra châu thô Bắc Bê 
(trong sử gọi là lúa Chiêm Thành hay lúa Chiêm, lúa Chăm), gieo cấy cả hai vụ. Từ 
tháng 7 đến tháng 10, trồng lúa trắng ở ruộng bạch điển, từ tháng 12 đến tháng 4, trồng. 
lúa đó ở ruộng xích diễn. Để thích ứng với vùng đất khô han Trung Bộ. cư dân vương, 
quốc Champa đã có hàng loạt các biện pháp trị thuỷ và sử dụng nước như cọn nước, 
‚ kênh, hỗ ар... Рас biệt là hệ thống khai thác những nguồn nước mạnh nỗi hay 
ngắm, phân cản, chia dòng chảy sử dụng nước vào các mục dich khác nhau chóng хо 
mòn ở những vùng đồi gò hay còn cát... ("thuỷ hê" chữ dùng của Trần Quốc Vượng). Có 
khả năng những "thuỷ hê" của người Champa mà sau này người Việt kế thừa và sử 
dụng là một trong những biện pháp trị thuỷ độc đáo, thích ứng tuyệt vời với môi trường 
sinh thái vừa khô hạn vừa lũ lụt miền Trung Việt Nam. Уё tích của những "thuỷ hệ" này 

iện nay vẫn còn thấy ở nhiều vùng thuộc các tinh Quảng Trị, Quảng Nam, Ninh Thuận, 
Bình Thuận... Những công trình sử dụng nước như giếng hay trị thuỷ như đập, kênh mà 
lầu vét còn lại cho đến tận ngày nay ở miễn Irung Việt Nam củng là minh chứng cho 
chiến lược thích nghỉ này. Người Champa đã biết khai thác và tận dụng mọi thế mạnh 
của các hệ sinh thái ở miễn Trung Việt Nam. Những giếng nước của người Champa 
không những phục vụ cho nhu cẩu tôn giáo, dân dụng. mà còn được phục vụ cho mục 
dich thương mại. Nhiều sử liệu còn ghi lại việc người Champa bán nước ngọt cho các 
thuyền buôn nước ngoài. 


Nghề làm ngói, gạch hình thành và phát triển từ rất sớm. Tại những địa điểm khảo 
cô học có niên đại từ đầu Công nguyên như Gò Cấm, Trả Kiệu, Vườn Đình-Khuê Bắc 
(lớp trên)... đã phát hiện ra nhiều loại ngói khác nhau. Theo các nhà nghiên cứu, nghề 
sản xuất vật liệu xây dựng này có nguồn gốc tir bên ngoài, có nhiều khả năng từ Trung 
Hoa (trực tiếp hoặc gián tiếp qua miền Bắc Việt Nam), nếu so sánh loại vật liệu này với 
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những vật liệu tương tự ở Trung Quốc, miễn Bắc Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên 
cùng giai đoạn. Tuy vậy, cũng có thể thấy ngay rằng kỹ thuật ngoại nhập này đã được cư 
dán bản địa tiếp thu một cách nhuẫn nhuyễn và khéo léo. Những trung tâm sản xuất gạch 
ngói chắc chắn đã hình thành từ rất sớm để phục vụ cho các công trình kiến trúc liên 
quan tới chính trị. tôn giáo. 


Sản xuất ngói có hai giai đoạn sớm và muộn. Ngồi sớm thé kỷ I-II AD tim thấy ở 
lớp văn hoá dưới cùng của Trả Kiệu, Gò Cûm (Quảng Nam) và lớp văn hoá trên của 
'Vườn Đình-Khuê Bắc (Thành phố Dà Nẵng) có mặt bụng in dấu vải mịn lót chống dính. 
mặt lưng có văn thùng, loại ngói này có lẽ dùng dé lợp ở những kiến trúc gỗ, ó 
muộn thé ky III-IV AD cüng được làm bằng khuôn nhưng mặt bụng không thå 


dâu vải 


và lưng thường có văn chải, văn i gian xuất hiện loại 
ngói lợp ở hiên với những đầu ngói dương trang trí hình mặt người và những hình khác 
Gạch cũng đã thấy xuất hiện từ lớp sớm của Trà Kiệu. Từ khoảng thé ky IV-V trở đi, do 
nhu câu xây dựng các công trình kiến trúc công cộng vả tôn giáo, nghề sản xuất gạch.. 
ngói và chỉ tiết trang trí kiến trúc phát triển mạnh. Có thể đã hình thành những công 


п... giai đoạn muộn này cũng là ul 


xưởng nhà nước phục vụ cho nhu cầu nảy. 


ghé làm gốm cũng rất phát triển, đa dạng, phong phú về kiču loại, trang trí, tiến 
bộ về kỹ thuật (lọc đất, bàn xoay, lửa nung khống chế dều...). Bên cạnh việc kế thừa một 
số loại hình gồm gia dụng của văn hoá Sa Huỳnh, người Champa đã sớm tiếp thu và phát 
triển những kỹ thuật làm gốm ngoại nhập từ Trung Hoa, Ấn Độ, Đông Nam Á. Có ba 
nhóm góm chính: 


~ Nhóm 1 - nhóm gẫm bàn địa bao gồm một số loại gia dụng và chuyên biệt, nhóm 
này thể hiện phần nào đó truyền thống góm Sa Huỳnh trước đó và bảo lưu dai dàng 
những yếu tó kỹ thuật, chất liệu và loại hình ở những giai doan muộn hơn. 

~ Nhóm 2 - nhóm gốm sản xuất tại chỗ song dưới tác động hay chịu ảnh hưởng 
những yếu tố văn hoá ngoại sinh từ Trung Hoa, Ân Độ.... Nhóm này xuất hiện ở giai 
đoạn muộn từ đầu thé kỷ I-III AD và phổ biến trong những thể kỷ IV-X AD. Đây là 
nhóm góm mang tính nghỉ lê, vật liệu xây dựng và trang trí kiến trúc.. 


= Nhóm 3 - nhóm gốm có men, không men, đồ bản sứ, sành nhập ngoại từ miền 
Bắc Việt Nam, Trung Hoa, Án Độ, Trung Cận Đông... Nhóm này thường gặp trong các 
di tích giai đoạn từ sớm đến muộn. 


Đồ sành và gốm Chăm có men: Tại một số địa điểm giai đoạn muộn bên cạnh 
những dó sành, bán sứ và gốm có men ngoại nhập có một số sảnh và gốm trắng men 
được các nhà nghiên cứu thông báo là góm Champa. 


Các trung tâm sản xuất gốm ở Bình Định: Tại địa bàn huyện An Nhơn (Bình 
Định) các nhà khảo сё học đã phát hiện và khai quật nhiều địa điểm sản xuất gốm như 
Gò Sành, Gò Hời, Gò Cây Ме... Các nhà nghiên cứu cho rằng, chủ nhân của những lò 
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góm này là người Champa và sản xuất đồ gốm ở dây diễn ra trong thé ký XIII-XV (Hà 
'Văn Tán, 2002, tr. 350-363). Sản phẩm gồm Gò Sành được tìm thấy khá nhiều cả trên thị 
trường nội địa và thị trường quốc tế. Tuy vậy, cũng có những ý cho rằng chủ nhân 
của những lò góm mày là của người Hoa, người Việt. 


Có thể thấy cư dân Champa có hai truyền thống làm góm cơ bản và trong cả hai 
truyền thông sản xuất dỗ gốm gia dụng cũng như sản xuất góm nghỉ lễ, góm xây dựng và 
kiến trúc họ đều sử dụng kết hợp kỹ thuật nặn tay, dải cuộn và bàn xoay. Họ nung sản 
phẩm ở ngoài trời là chính nhưng chắc chắn đã có lò nung, chủ yếu dé nung gồm nghi lễ, 


Nghề chế tác kim hoàn cũng rất phát triển. Ngoài việc chế tác và sử dụng đỗ trang. 
sức bằng mã não và thuỷ tỉnh với nhiều loại hình và kỹ thuật kế thùa từ giai đoạn văn 
hoá Sa Huỳnh, cư dân Champa đặc biệt иг thích những dò trang sức. trang trí bàng 
vàng như hạt chuỗi, nhẫn, khuyên tai, trang sức chạm đá quý, gắn hạt thuỷ tỉnh... 
Trong nhiều sưu tập tư nhân còn lưu giữ rất nhiều dó trang sức bằng vàng, bạc tỉnh xảo. 
những khuyên tai hình động vật, vòng đeo tay, nhẫn... chạm khắc tỉnh xào. những bình 
bằng đồng, bằng bạc có khác chữ... đủ nói lên trình độ phát triên các nghề thủ công mỹ 
nghệ của cư dán Champa. 


Người Champa sản xuất và sử dụng những bộ đồ thờ bằng vàng. bạc, đồng thau với 
kích thước lớn, trang trí tỉnh xảo và nhiều kiểu dáng. Thư tịch cổ Trung Ноа còn ghi việc 
khi những đền-tháp Champa bị phá, các bức tượng bị nấu thành thoi - được 100 ngàn cân 
vàng nguyên chất. Hiện nay nhiều hiện vật bằng vàng, bạc và đồng của Champa phần lớn 
được lưu giữ trong kho của các dòng họ vua chúa Champa, trong các sưu tập tư nhân 
trong và ngoài nước. 

Sự giàu có, phong phú cho thấy cư dân Champa đã chọn được một cơ cấu kinh tế 
thích hợp. Người Chăm cổ có cái nhìn hướng biển, dù nền văn hoá của họ là nën văn hoá 
song vượt trội là sắc thái biển. Cư dán Champa thường xuyên có mặt ngoài 
khơi, ngoài đảo xa, đánh cá, buôn bán.... Họ thường xuyên trao đổi kinh tế-văn hoá với 
thể giới hải đảo Thái Bình Dương, Án Độ Dương. Bờ biển miễn Trung đã nỗi tiếng trong 


lịch sử cê trung đại với những hệ cảng thị, với nhiều cảng (sông - biển) và nhiều thị 
(sông - biển), từng được ghi vào hải đồ của những thương nhân Án Độ, Trung Hoa, А 
Бар... Những khai quật khảo có học gần đây ở Cü Lao Cham (Quang Nam), Nam Thổ 
Sơn (Đà Nẵng), Cü Lao Ré (Quảng Ngãi)... cũng cung cấp nhiều tải liệu vật thật vë hoạt 
động thương mại biển của vương quốc Champa trong lịch sử. 


Sau những giai đoạn phát triển rực rỡ, từ cuối thế ky XV. văn hoá Champa dân suy 
giảm và đến thế ky XVIII, chỉ còn một số di tích được xây dựng. Cư dân Champa trở 
thành một tộc người trong đại gia đình các dán tộc Việt Nam. Nền văn hoá Champa trở 
thành một nën văn hoá của một tộc người trong nën văn hoá đa tộc người ở Việt Nam, 


Chương 10. Khảo cå học lịch sử Việt Nam 301 


10.4. Khảo có hoc Óc Eo 


Những di tích, di vật đầu tiên của văn hoá Ос Бо được phát hiện vào những năm 40 
của thể ky XX. Từ dó tới nay đã có hàng trăm di tích được phát hiện. trong dó hàng chục 
di tich đã được nghiên cứu và khai quật. Hàng loạt vấn để khoa học được nêu ra, một số 
đã được làm sáng tỏ bước đầu. song phần nhiễu vẫn còn dang đợi những khám phá và 
kiến giải mới. 


Khái niệm văn hóa Óc Eo có nhiều cách hiểu khác nhau. Theo 1. Malleret, văn hóa 
Ос Lo có hai lớp văn hoá tương ứng với hai giai doan Phù Nam và Chân Lạp. Một số 
người khác coi văn hóa Óc Eo có niên đại tương ứng với thời kỳ tổn tại của nhà nước 
Phù Nam. Văn hóa Óc Eo còn duge sử dụng dê chi tất cả những di sản văn hoá cô ở châu 
thổ sông Cứu Long. 


Ngay từ cuối thế ky XIX. những cô vật đầu tiên của văn hóa Óc Го đã được phát 
hiện ở Ba Thê-Óc Eo, nhiều học giả người Pháp như G. Coedës; L. Maller 
H. Parmentier; P. Pelliot... đã nghiên cứu và là những người đặt nën tang dåu tiên trong 
việc xác lập nội dung của nën văn hoá này. 

Khải niệm văn hóa Óc Eo gắn liễn với tên tuổi của nhà khảo cổ học L. Malleret. Ос 
Eo là tên một di tích khảo có ở cánh đồng Gióng Cát-Giỏng Xoài tiếp giáp vẻ phía Đông. 
và Đông Nam núi Ba Thê (Vọng Thê, Thoại Sơn, An Giang). Mùa xuân năm 1944, 
L. Malleret đã tiến hành khai quật ở đây. Mặc dù các cuộc dièu tra và khai quật của 
L. Malleret còn không ít hạn chế về phương pháp, nhưng thực sự có vai trò rất quan 
trọng trong nghiên cứu văn hoá Óc Eo, kết quả điều tra và khai quật của ông cung cấp 
một khối lượng di tích và di vật đồ sê, giúp chúng ta có được một hình ảnh khái quất vè 
văn hoá Oe Eo. Kết quả diu tra khai quật của L. Malleret đã được công bô trong bộ sach 
gòm 4 tập L'archéologie du delta du Mekong (Khảo có học cháu thô xông Cứu Long) 
Khái niệm văn hoá Óc Eo xuất hiện. 


Sau ngày đất nước thống nhất, các nhà khảo cổ học đã tiếp cán với tư liệu từ các 
nhà nghiên cứu người Pháp. Từ những năm 80 trở lại đây việc nghiên cứu văn hoá Óc Eo 
được triển khai trên cà chiều rộng lẫn chiều sâu. Trong hơn 20 năm qua, các nhà khảo có 
học dà làm dược rất nhiều việc đáng kế sau đây: 

= Đánh giá lại những công bó trước đây về văn hóa Ос Eo. 


= Kiểm dinh tại hiện trường vị trí các di tích đã dược phát hiện, khai quật và nghiên cứu. 

= Đánh giá mức độ bảo tổn và giá trị các di tích. 

- Đào kiểm tra lại một số di tích, 

= Phát hiện một số di tích mới, thám sát, khai quật để xác dinh nội dung, phạm vi 
phân bố của văn hóa Óc Eo. Nhiễu cuộc dièu tra, thám sát, khai quật đã được tiên hành 
tại các tinh Dông Nai, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp.... Cho 


nay dáu tích văn 
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hóa Óc Eo đã được tìm thấy trong các tinh: Binh Duong, Binh Phước, Đồng Nai, Tây 
Ninh. Long An. Đồng Tháp. Cửu Long. Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, An Giang. 
liệu Giang. Kiên Giang, Minh Hai... Như vậy. không gian phân bê của văn hóa Óc Eo 
đã vượt ra ngoài địa điểm Ос bo và miễn Tây Nam Bê 


= Công tác nghiên cứu được triên khai từng bước. thân trọng, khoa học. chú trọng 
nghiên cứu liên ngành. sử dụng một sô phương pháp của các khoa học tự nhiên vả kỹ thuật 

- Tổ chức hội thảo và công bố kết quả. Cho đến nay, đã có trên 100 công trình 
nghiên cứu văn hóa Óc Eo trong giai đoạn này đã được công bê, có nhiều công trình giới 
thiệu tư liệu cụ thể và có những công trình mang tính khái quát, tông kết. lý luận. Sau 20 
năm nghiên cứu, Viện Khoa học Xã hội Thành phố Hỗ Chí Minh đã công bố cuốn sách 
Văn hoá Óc Eo - Những khám phá mới của Lê Xuân Diệm. Đào Linh Côn và Võ Sĩ Khải 


Trong thập kỷ cuối cùng của thé ky XX, Viện Khảo cê học, Bảo tàng Lịch sử Việt 
Nam, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 
cũng đã tiến hành khai quật và nghiên cứu nhiễu địa điểm của văn hoá Óc Eo trong và 
ngoài chương trình nghiên cứu kháo cổ học Nam Bộ. Tính đến nay đã có hàng trăm địa 
điểm có di vật và di tích thuộc văn hóa Óc Eo được phát hiện và ghi danh trên bản dó 
phân bố. Đáng chú ý nhất trong giai đoạn này phải kể đến các cuộc khai quật quan trọng. 
ở các khu dân cư lớn thuộc giai đoạn Tiền Ос Eo và Ос Eo, có thể nêu tên một số di tích 
tiêu biểu: 

- Các di tích Tiền Óc Eo: 

+ Ging Cá Và, Giỗng Phệt, Gióng Cá Trăng (Thành phố Hỗ Chí Minh) 

+ Giỗng Lớn (Bà Rịa-Vũng Tàu) 

+ Gióng Nỗi (Bến Tre) 

+ Gó Cao Su, Gò Ó Chủa (Long An) 

+ Gò Cây Tung (An Giang) 

= Các di tich Óc Eo din hình: 

+ Nền Chùa, Tân Hội (Kiên Giang). 

+ Khu vực Óc Eo-Ba Thê (An Giang). 

+ Gò Thành, Chợ Gạo (Tiền Giang). 

+ Trâm Quy, Đức Hoà (Long An). 

+ Gò Chùa - Phụng Sơn tự (Thành phố Hë Chí Minh). 

+ Đá Nỗi (Kiên Giang). 

+ Gò Tháp (An Giang) 
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10.4.1. Đặc dièm di tích (phân bó và loại hình) 


Cu dán văn hoá Óc Eo cư trú trên một địa bản rộng lớn châu thô sông Сш Long. 
Sau nhiều ngàn năm được bồi đắp. đồng bằng sông Cừu Long được hình thành và ón 
định. Tuy nhiên, theo kết quá nghiên cứu địa sử học gån đây thì trên mặt đồng bằng sông 
Cứu Long còn nhiễu sông cổ, như sông cổ Hậu Giang (Proto-Bassac), sông Bình Minh 
(Proto-Hâm Luông), sông Vám Có cổ (Proto-Vaico). sông Tràng Bảng cô (Proto-Trang 
Proto-Saigon). Hệ thống sông ngôi dây đặc củng với kênh rạch 
chẳng chit là những yếu б sinh thái quan trọng trong việc hình thành và phân bó của các 
địa diễm văn hoá Óc Eo. 


Bảng). sông Sài Gòn 


Người Óc Eo cư trú trên nhiều tiéu vùng sinh thái khác nhau và ở mỗi tiểu vùng này 
có những đặc trưng riêng về xây cất nhà ở, công trình kiến trúc, cách thức làm ап, đi lại 


10 4.1.1. Tiu vùng tứ giác Long Xuyên 
Ó vùng này, vào những năm 1931-1936, P. Paris đã nhận biết trên không ảnh 30 


đường nước cổ, phân bố đọc ngang, dài hàng trăm cây số. 


Các di tích Óc Eo thường thấy ở ven hoặc kè gần các đường nước cò. Đặc biệt, các 
khu di tích lớn như Óc Eo-Ba Thë (An Giang), Đá Nỗi (Kiên Giang) nằm ở vi t 
của nhiều đường nước cổ. Từ Ос Eo-Ba Thê có các dường nước quan trọng nối với các 
khu dán cư khác. Về phía Bắc và Đông Bắc có các di tích Trap Đá, Đinh Mỹ. Giây Mé, 
Мёр Văn, Vọng Dông, Núp Lẻ. Về phía Bắc và Tây Bắc có các di tích Lò Мо, Núi Sam. 
Phun Ошао. Vè phía Đông Nam có các di tích Nền Chùa, Tân Long (Kiên Giang). Trong 
các di tích trên theo L. Malleret, Ốc Eo lı 


Kết quả nghiên cứu đã xác định chắc chắn các loại di tích sau đây ở vùng tứ giác 


giao hội 


hi cảng", Nền Chùa là "cảng khẩu". 


Long Xuyên: 
- Di tích cu trú nhà sàn. 


- Di tích xưởng thủ công. 


= Di tích kiến trúc dèn thờ, đền-tháp. 

= Di tích kiến trúc mộ hoà táng. 

+ Сас dường nước cổ. 
10 4.1.2. Vùng Đông Tháp Mười 

Di tích phân bố ở nhiều vị trí khác nhau. Di tích có quy mô nhỏ. Dân cu sống ở trên 
nhà sàn hoặc nhà đất. Ngoài ra còn có kiến trúc đền-tháp, mộ hoà táng, bia ký. 
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10.4.1.3. Vùng ven biên Тау Nam (Vùng U Minh - Năm Căn) 


àn. kiến trúc dá. mộ táng. 
là di tích lớn nhất, có thể 


Di tích đều tập trung ở vùng trũng. © đây có di tích nh 
bệ thờ, tượng thn. Dặc biệt là 10 di cốt cá thể người. Cạnh 


là "cảng khẩu 


10.4.1.4. Vùng rừng sắc Duyên hải 


Di tích là những gò đất đắp nỗi сао hơn mặt biển 1-3m, rộng 200-600m”. Dó là các 
di tích "Giỗng" ở Cần Giờ như Giỗng Am. Giổng Cá Trăng, Giồng Sáu. Giồng Cháy... 
không thấy vết tích nhà sản. Qua di vật, người ta thấy đây là nơi giao tiếp giữa văn hoá 
Tiên Óc Eo, Đồng Nai và Sa Huỳnh 


10.4.1.5. Vùng ven biển Đông - từ sông Tiên dén Minh Hải 
Các di tích Óc Eo phân bô ở đồng bằng ven biển. giáp sông Tiền và sông Hậu. ở 
các gióng cao và các trũng thấp kè cận. Ó đây có các kiến trúc lớn như Lưu Cừ II. Trả 
Cú, Gò Thành, di tích mộ táng, minh văn chữ Phen, di tích cư trú. 
10.4.1.6. Vùng Đông Nam Bộ 
Đây là vùng chuyển tiếp từ cao nguyên xuống đồng bằng sông Cửu Long. gồm các 
tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, một phần Ninh Thuận, Bình Thuận, 
Thành phố Hồ Chí Minh, một phần Long An. Di tích, di vật Óc Eo phân bố rải rác, có 
kiến trúc gạch đá hỗn hop, tượng thần, như di tích Gò Cây Mai, Bình Tả, Gò Xoài. Đặc 
biệt ở Gò Xoài (Long An) tìm được tại chỗ (in situ) 01 lá vàng có chữ Sanskrit viết 


ngôn ngữ Pali văn tự Deccan (Nam Ап) không xưa lắm (khoảng thế ký VIII-IX), nội 
dung minh văn kệ Pháp thân. 


Các di tích văn hoá Óc Eo ở Đông Nam Bộ, thường tập hợp thành cụm kiến trúc. Mỗi 
kiến trúc nằm trên một gò đắt đắp nói. Loại di tích phổ biến là đền tháp. Theo những nghiên 
cứu gån đây vùng Đông Nam Bộ có ba nhóm di tích: 1. Lưu vực sông Đồng Nai gồm các di 
tích Nam Cát Tiên, Đắk Lắk, Đắc Lua, Cây Сао, Bàu Sen... 2. Nhóm cận biên bao gồm Gó 
Bường, Suối Cả, Gò Chiêu Liêu, Gò Ông Tùng... 3. Nhóm di tích phân bó vùng đồng bằng. 
thấp giáp ranh Đông và Tây Nam Bộ gồm các di tích: Cổ Lâm tự, Thanh Điền. 


Tại khu vực Đông Nam Bộ, trong khoảng thiên kỷ đầu Công nguyên cũng đã xác 
định ba giai đoạn văn hoá: Giai đoạn 1 - giai đoạn văn hoá Ос Eo (thế kỷ I-VI); Giai doan 
П - Hậu Óc Eo (thế ký УП-УШ); Giai đoạn Ш (thế ky ІХ-ХІ). Giai đoạn II và Ш được 
một số nhà nghiên cứu miễn Nam cho là ở Đông Nam Bộ hình thành một nền văn hoá 
riêng - văn hoá Hậu Óc Ео, kế thừa truyền thống văn hoá Óc Eo - phát triển song song 
với văn hoá Tiền Angkor trên vùng đất Campuchia - Thái Lan ngày nay. Vùng Nam Cát 
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Tiên là một trung tâm lớn ở trung lưu - nội địa, hợp thành thế cân bằng cho sự tồn tại và 
phát triển của văn hoá này. 


10.4.2. Một số loại hình di tích tiêu biéu 


10.4 2 1. Nơi cư trú và kiến trúc "dó thị" 


Dấu vết cư trú cô được phát hiện thấy ở nhiều di tich văn hoá Ос Eo. Loại hình phổ. 
biến nhất là đấu tích nhà sàn. Người Óc Eo ở nhà đất và nhà sản, phổ bién là nhà sản. Dấu 
tích nhà sản (cột gỗ, sản nhà, mái nhà - mái lá dừa nước...) đã được ghi nhận ở các di tích 
Óc Eo. Lung Giếng Mé, Dá Nỗi (An Giang). Nền Chùa, Cạnh Dên (Kiên Giang). Gò Tháp 
(Đồng Tháp)..... Nhà sản được dựng thành cum kéo dài hàng cây số дос Lung Giống (Óc Eo- 


Ba Thê). hoặc thành từng vùng rộng gần 1.000mẺ (Lung Giếng Mé). Ó những nơi này có dày 
dù các dạng kiến trúc dân dụng và tôn giáo như nhà ở của dân, xưởng thợ, đền-tháp, mộ hoà 
táng.... Với những tư liệu mới, điện mạo các "đô thị cỗ" Óc Eo cảng ngày cảng hiện rõ. Các 
khu dûn си lớn như Óc Eo-Ba Thê, Cạnh Dà 
bờ . Các trung tâm cách nhau không xa. Cư dân sống bằng nghề thú công. 
buôn bán trao đôi với người trong nội địa và với tàu thuyền nước ngoài. 


tạo thành một phức hợp đô thị cỗ nằm trên 


10.4 2 2. Kiến trúc tin ngưỡng, tôn giáo. 

Cư dân Óc Eo xây dựng nhiều công trình phục vụ tôn giáo, tang ma như đền thờ, 
đền-tháp và mộ hoà táng. Rất tiếc rằng, hầu như các công trình đã bị phá huỷ hầu hết, chỉ 
còn móng, nën. Các công trình này có quy mô lớn, diện tích rộ ó 


gach. ngói. đá. Đặc biệt, các nhà khảo cổ học Việt Nam đã phát hiện duoc loại hình mộ 
táng mà các học giả Pháp chưa biết đến. Những ngôi mộ này hẳu hết được ốp đá hay 
васһ ở mặt trên tạo thành một bề mặt khá bằng phẳng. Huyệt mộ cũng có nhiều loại: hình 


vuông, hình chữ nhật và hình phëu. Vách mộ đất phô biến thứ đến là được kè đá hay xây 


gạch. Trong phần lớn những ngôi mộ được phát hiện håu như đều có một kiến trúc xây ở 
trung tâm. Thường đó là một hình khối vuông được xây bằng gạch hoặc xếp bằng dû. 


Dưới đáy có hiện vật chôn theo gồm vàng, đá quý, hạt chuỗi, mảnh kim loại, mảnh gồm. 


than tro và dó dày cát màu trắng mịn hoặc trắng xám. Trong lòng mộ - xung quanh bên 
ngoài kiến trúc trung tâm được xây bằng đá - cát, gạch - cát hoặc gạch đất sét. 
nhà nghiên cứu tin rằng trong tê hợp các di chỉ-mộ táng này có một bộ phận mang tính 
chất "thờ vọng" hay "mộ thờ". Tuy nhiên, hiện nay cũng có nhiễu ý kiến nghỉ ngờ rằng 


những di tích này không phải là mộ, mà là phần h còn lại giữa các kiển trúc tháp, như. 
kiểu ở Cát Tiên (Lâm Đồng). Các hỗ này có nhiễu di vật, thường gặp các lá vàng, nhưng 
không hè có dấu vết hải cốt hay hoà táng (Hà Văn Tán. 2002, tr. 382). 
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10.4.3. Di vật 


10.4.3.1. Nhóm vật liệu xây dựng và trang trí kiến trúc. 


Vật đá: Trong nhiều địa điểm. người ta đã tìm thấy đá 
có những cột đá kích thước lớn dài đến hơn 2m có mộng và chốt dé nói dọc tạo thành 
những kiên trúc có quy mô lớn. 


công thô sơ. 


Vật liệu đất nung: Phó biến nhất là gạch nhiều loại, từ nung thấp đến nung cao. đa 
sắc và đa kích thước, có lẽ dùng dé xây dựng những loại hình di tích khác nhau như mộ, 


đến thờ, thành quách.. 

Hiện vật gỗ: 
sản và cọc рб có dang Linga.... Trên những vật I 
t. 


ting khá nhiều và loại hình nhổ biến nhất là cọc gỗ nhà sàn. gỗ phép 
u xây dựng bằng gỗ này người ta vẫn 
lõm buộc dây... 


còn thấy những dấu vết kỹ thuật như mộng, 


10 4 3 2. Nhóm tượng thờ bằng kim loại, đá và gỗ 


~ Tượng gỗ: Cho dën nay số lượng tượng gỗ được tìm thấy không nhiều và chủ yếu 
là tượng Phật (Bản ảnh 44, һ.1) được tac theo bai phong cách chính Dvãrava và 
Amarävati. Sưu tập tượng Phật bång gỗ lớn nhất là sưu tập ở di tích Gò Tháp, Đồng 
Tháp, qua chỉnh lý sơ bộ, những tượng này được xếp vào hai nhóm. Nhóm nhiễu hơn tạo. 
hình theo phong cách Phnom Dà mang một số ảnh hưởng thẩm mỹ Ну Lạp và một nhóm 
theo phong cách Amarävati. 

- Tượng đá: Loại tượng này khá nhiều về số lượng phát hiện và thường được làm 
bằng sa thạch xám, xám trắng hay xanh den. Đây là những tượng thuộc Phật giáo (Bản 
ảnh 44, h.2) hay Hindu giáo (Bản ảnh 44. h.4). 

= Tượng kim loại: gồm tượng Phật, điễn hình là pho tượng phát hiện năm 1975 ở 
Gò Cây Thị (Óc Eo). Tượng làm theo phong cách Gandhara có vài nét tương đồng với 
loại tượng Phật thời Bắc Nguy (Trung Hoa) (Hà Văn Tân, 2002, tr. 384). Bằng kim loại 
cũng có một số tượng Hindu giáo (Bản ảnh 44, h.3) như tượng Shiva. 

Theo các nhà nghiên cứu, Phật giáo và Hindu giáo từ Ấn Độ đã có ảnh hưởng rất 
sớm ở Đông Nam Á. Nghiên cứu của Lê Thị Liên về nghệ thuật Phật giáo và Hindu 
giáo ở Đồng bằng sông Cửu Long trước thé kỷ X đã cho thấy sự phát triển đa dạng của 
thần điện tôn giáo qua 4 giai dogn phát triển từ sớm đến muộn (Lê Thị Liên, 2006 
tr. 190-191), 

Thời kỷ I (từ đầu đến thé kỷ IV) tại vùng đồng bằng thấp và дос các hệ thông sóng 
Hậu, sông Vàm Cỏ. Đây là thời kỳ du nhập, mô phỏng và hình thành của nghệ thuật với 
những ảnh hưởng từ các trung tâm lớn như Amarãvatî, Gandhara của Án Độ thời ky 
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Kushara-Gupta. Loại hình nghệ thuật chủ yếu là tượng Phật bằng gỗ và Linga có hình 
thúc sinh thực khi 

Thời ky II (thế ky V-VII) tại toàn vùng, đặc biệt là dòng bằng và dọc theo các hệ 
thông sông. Đặc trưng cơ bản là phong cách hiện thực, bản địa hoá và sự tiêu chuẩn hoá 
các tiêu chí tiếu tượng. Từ nửa cuối thể ký VI đến thế ký VII là đỉnh cao của nghệ thuật 
tượng tròn (đặc biệt là tượng đá). Ảnh hưởng mạnh mẽ của phong cách nghệ thuật Gupta 
và Pallava từ Mathurä, Sarnath và vùng Āndhra của Án Độ. 


Thời kỷ IH (từ cuối thể ky VII đến thé ky УШ) tại những vùng giồng cát ven cửa 
sông, ven biển, trên các vùng thềm cao hoặc vùng gò, núi thấp giữa đồng bằng. Nghệ 
thuật phát triển theo hướng khô khan, cứng nhắc. Hình thức trang trí kiến trúc phát triển 
ruòm rà nhất là ở trên các vùng đất cao. 

Thời ky IV (thế kỷ IX-X) tại vùng giồng cát và một số vùng gò, núi thấp ở đồng 
i đoạn suy tản. 


bằng 


10.4.3.3. Dó gồm 


Trong các di tích, đồ gốm và đất nung chiếm số lượng lớn nhất. Theo các nhà 
nghiên cứu, qua đồ gốm có thể có nhiều ngả đường địa phương dẫn đến sự hình 
thành nên văn hoá Óc Eo. Gốm miền Tây sông Hậu xương gồm có màu xanh đen lẫn 

. Gốm vùng giữa sông Tiền và sông Hậu, xương mịn hơn tuy bên ngoài 
g, xám nhạt song xương gêm vẫn xám đen. Gôm ven biển (Cần Giờ) 
làm bằng đất pha cát phù sa, có độ nung cao, áo gốm màu hồng hoặc màu đen (Hà Văn 
Тап, 2002, tr. 400). Có nhiều khả năng tính địa phương trong đồ gồm là do nguồn 
nguyên liệu đất quyết định vi về loại hình không có sự khác biệt rõ rằng giữa những khu 
vực nói trên. Tuy nhiên có thê đồng ý rằng các tuyến sông đóng vai trò cực kỳ quan trọng, 
trong chuyển tải văn hoá nội địa - biển và biển - nội địa và tính chất văn hoá địa phương. 
trong giai đoạn Tiền Óc Eo thể hiện rất rõ trong đồ gốm ở giai đoạn văn hoá Óc Eo. 


nhiều bã thực у; 


có màu xám 


Một số loại hình gốm Óc Eo đã có motif trong các văn hoá trước đó như gốm Hoà 
Diêm, góm Giồng Cá Và, Giòng Phệt, gốm Giồng Nó 


Một số loại hình mới xuất hiện đáp ứng nhu cầu của cư dân với những cấu trúc xã 
hội mới với những nhu cầu đời sóng vật chất và tỉnh thần, tâm linh khác với những giai 
đoạn sớm hơn. Tó hợp gốm Óc Eo có một số tương dòng (cả loại hình và kỹ thuật chế 
tác) với gốm của các nền văn hoá đồng đại như Champa và văn hoá khác ở Đông Nam Á, 
có thể do cùng có những mối quan hệ với văn hoá Án Độ, Hán... và do những tiếp xúc 
giữa các văn hoá này với nhau. 

Dặt gốm Óc Eo trong tương quan với gốm cùng thời Đông Nam Á, Hà Văn Tán 
cho rằng, góm Óc Eo là một phức hợp gốm riêng biệt, có tính địa phương rõ rệt. Đặc biệt 
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của gốm Óc Eo là sự phổ biến của những dò góm có có và mi 
chiếc Ấm có vòi và hoa văn khắc vạch bằng bút nhiễu răng. 


g hẹp. những 


Gốm Óc Eo cũng có hai loại chính: thô và mịn. Ở nhiễu di tích sớm được gọi là 
"Tiền Ос Eo" cả hai loại gồm này cùng tổn tại, trong đó gốm mịn phổ biển ở các lớp văn 
it hon góm thô và cả hai đều được làm từ nguyên liệu tại chỗ 


hoá trên vi 


Một số loại hình và kỹ thuật chế tác gốm đặc trưng cho văn hoá Óc Е; 
trong các di tích Tiền Óc Eo như bếp góm có đáy (са ràng), chân để trổ lỗ. các kiếu núm 
hình tháp nhọn (B: h 39, h.8; Bản ảnh 41, h.1), hình hoa, hình sao, các trụ dé hình 
những kiểu hoa văn їп đập hay vạch từ que nhiều răng thành sóng nước, nửa 


đã xuất hiện 


vòng tròn... kỹ thuật làm gốm bằng khuôn.. 

Những loại hình gốm tiêu biểu bao gồm đồ nghỉ lễ, đồ gia dụng, công cụ sản xuất. 
Loại hình thường gặp nhất là nồi, bếp lò, cốc, bát. bình, vò, kendi, đèn, chai gốm, спас 
gốm, nồi nấu kim loại, bàn xoa, Бал dập hoa văn, doi xe sợi, chỉ lưới.... Có những loại 
hình gốm "độc đáo" vẫn chưa xác định rõ công dụng như chai gốm hay chạc gồm. Tại di 
tích Gó Ó Chùa qua các khai quật đã phát hiện được rất nhiều mảnh chạc gốm, chạc gốm. 
ở đây khác với chạc gốm khu vực Bắc Việt Nam, hình dáng chính là một thỏi gốm hình 
trụ có ba chân (L. Malleret gọi là vật kê lò), một số người cho đó là những chân kê 
phơi.... Kỹ thuật chế tác góm cho thấy sự kết hợp của các kỹ thuật từ nặn tay, dải cuộn 
đến bàn xoay và đổ khuôn. 


10.4.3.4. Các nghề thủ công khác 


Cũng phát triển rất cao, rất da dạng và tỉnh xảo. Qua các di tích, di vật có thể thấy 
được sự tòn tại và phát triển của các nghë thủ công sau. 

Nghề làm đồ trang sức: Nhất là trang sức bằng vàng. Đã tìm thấy nhiều di chỉ 
xưởng ở các khu dân cư lớn như Óc Eo-Ba Thê (An Giang), Nền Chùa, Cạnh Dên (Kiên 
Giang), Gò Tháp (Đồng Tháp), Gò Hàng (Long An).... Dë trang sức bằng vàng có rất 
nhiều loại, được chế tác bằng nhiều kỹ thuật khác nhau, gồm có loại hình trang sức như 
nhẫn (Bản ảnh 43, h.1), hoa tai. hạt chuỗi... và các lá vàng trên đó dùng kỹ thuật miét nỗi 
tạo nên những hình tượng rất đa dạng và phong phú về nội dung và để tài. Phần lớn là 
những biểu tượng thuộc Hindu giáo và Phật giáo. Ta gặp trên các lá vàng hình người mà 
chủ yếu là hình các thần, hình động vật như bò, voi, rùa, rắn, cá, óc, hình hoa sen, hình 
bánh xe và nhiều lá vàng có khắc chữ (Bản ảnh 43, b.2-3, 5). Dê sô nhất là bộ sưu tập tại 
di tích Đá Nỗi (317 hiện vật). Trong ngôi mộ số 2 Ра Nôi đã phát hiện một Linga bằng 
vàng gắn trên bệ đồng (cao 0,10m); Linga đâm xuyên qua một lá vàng mỏng tượng 
trưng cho mảng trình - một hình ảnh cụ thể sinh động về quan niệm và nghỉ thức thờ 
Linga ở thời đại đó (Bản ảnh 45, h.2). 
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Ngoài dỗ trang 


с bằng vàng còn có nhiễu loại bằng đá quý, thuỷ tỉnh gòm các 
hạt chuỗi, cườm tắm, hạt chuỗi lưu li, thạch anh, thuỷ tinh. mã não, đá màu da 
cam... dược chế tác rất công phu (Bản ảnh 42). Có loại hạt cườm với đường kính cực 
nhỏ chỉ Imm. Các loại hạt chuỗi được ghép bằng nhiều chất liệu và màu sắc khác nhau, 
có loại được tách và mài từ đá cứng. Có những hạt chuỗi khắc acid với hình chữ Vạn 
(Ф) và những biểu tượng khác tìm thấy ở Long An và được xem là những tiêu bản rất 
độc đáo ở Đông Nam Á. Những viên đá quý được tìm thấy trong tàng văn hoá và trong. 
các ngôi mộ từ loại trong suốt cho đến các loại màu xanh lơ, xanh nước biển, màu da 


cam, màu hồng, phớt tím, hồng tím. Các kỹ thuật chế tác dê trang sức bản địa hay ngoại 
nhập cùng đồng hành tạo nên một bức tranh sinh động về sử dụng và sản xuất đồ trang. 
sức giai doan này. Theo các nhà nghiên cứu, tại khu vực phân bó của văn hoá Óc Eo đã 
hình thành và phát triển những trung tâm chế tác dó trang sức bằng mã não, đá agate... 


và thuỷ tỉnh với tư cách là hàng hoá trao đổi. 


Những hiện vật khác là con dấu trên có khắc hình người, sư tử hay bỏ, hình thuyền 
hoặc có chữ. i 

Nghề gia công kim loại màu: Nhất là hợp kim thiếc cũng rất độc đáo. Dấu tích 
xưởng sản xuất cho thấy ở Ос Eo-Ba Thê, Đá Nồi, Cạnh Dên. Đồ thiếc phong phú da 
dang dén mức, có người coi văn hoá này là văn hoá dò thiếc. 

Nghề chế tác đá: bao gồm chế tác đồ gia dụng và điêu khắc đá cũng rất phát triển. 
Dè gia dụng có các loại hình cối, chy, bàn nghiền (pesani)... Các bức tượng và linh vật 
liên quan đến Phật giáo, Hindu giáo và những chủ dë tin ngưỡng khác được tìm thấy ở 
ch. 


hầu hết các di 
10.4.4. Nhà ở, đi lại và sản xuát nông nghiệp, buôn bán 

Nhà ở có hai loại chính là nhà sản và nhà trên nën đất đắp cao, đi lại bằng thuyền, 
ngựa, voi.... Từ đây, chúng ta có thể phác thảo mô hình ở và di lại của người dán như sau: 

б vùng cao: nhà lá - bầu nước - đường lộ - xe сў. 

Ó vùng trăng: nhà sản, nhà nền đất đắp - kênh đảo - ghe thuyền. 

Người Óc Eo trồng trọt trên nhiều loại thổ nhưỡng khác nhau, chủ yếu họ trồng lúa. 
Lúa có nhiều loại, có loại hạt tròn (lúa bản địa), có loại hạt dài (lúa ngoại nhập), có loại 
lúa hoang đại. Lúa được gieo cấy ở ruộng rẫy hay ruộng trũng. Hình thành những trang 


trại lớn, có vườn tược, kênh dào. Đã tìm thấy lúa gạo trong các di tích, minh văn. thư tịch 
cỗ cũng nói về nghề trồng lúa của Óc Eo. Ngoài cây lúa, họ còn trồng dừa, mía, cau và 
nhiều loại cây quả khác. Hoạt động chăn nuôi thuần dưỡng khá phát triển. Ở các di tích 


đã tầm thấy nhiều di cốt động vật như trâu, bỏ, lợn, chó. 
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Ngoài các hoạt động sản xuất nói trên, hoạt động trao đổi buôn bán đặc biệt phát 
triển trong văn hoá Óc Eo, nhiều cảng thị lớn, khu đô thị, nhiều chợ... đã được phát hiện. 
“Trong các di tích cũng đã tìm thấy khá nhiều tiền và mảnh cắt của tiền và những hiện vật 
có nguồn góc từ bên ngoài, từ Tây Á, Địa Trung Hải, Trung Hoa, Ап Độ (Bản ảnh 43, 
h.4). Cư dân văn hoá Óc Eo đã tham dự tích cực vào mạng lưới trao đổi buôn bán bằng, 
đường biển nối từ Đông sang Tây. Mạng lưới trao dô 


liên vùng, liên khu vực mà thực sự đã mở rộng và hợp nhất vào hệ thống thương mại 


i ở mức 


này không chỉ dừng 


biển thé giới. 

Trang phục của cư dán Óc Eo khá phong phú về kiểu, nam mặc khá, nữ mặc 
мау. Từ tượng thần đến tượng người đều có kiểu ăn vận như thể, Tuy Thư chép vua 
quan thời ấy "mặc triều phục bằng vải cỡ bối màu đỏ da cam, có dây đai lưng buông. 
thả đến chân. Trên đầu đội mũ có đính bông vàng. Thường phục có màu trắng gồm 
nhiều lớp". Dựa trên tư liệu khảo cổ, đặc biệt là những tượng người, tượng thần đã 
phát hiện, Võ Sĩ Khải cho rằng phụ nữ mặc váy dài, phản trên để trần hoặc phủ kín; 
đàn ông đóng khó ngắn, phần trên để trần, cå nam lẫn nữ đều đeo nhiều dò trang sức, 
bùa đeo. Người giàu có dùng trang sức vàng bạc, kim cương, đá quý; người nghêo 
đeo trang sức bằng đồng, thiếc, các loại hợp kim chỉ, thuỷ tỉnh, đất nung... (Võ Sĩ 
Khải, 2007, tr. 53) 

Đời sống tôn giáo rất phát triển. Dao Hindu, du nhập từ Án Độ vào đây đã 
nhanh chóng chiếm vị thế quan trọng. Các Thần Shiva, Vishnu được thờ ở nhiều nơi, 
trong đó Linga (Bản ảnh 45), một hoá thân hay biểu tượng của Thàn Shiva được thờ. 
phổ biến. Cùng với đạo Hindu, cư dân Óc Eo còn theo Phật giáo. Theo minh vấn, đạo 
Phật đến thế ký V mới có mặt ở vùng này, song theo thư tịch cê Trung Ноа, đạo Phật 
có mặt từ rất sớm - thế kỷ II AD. Pho tượng Phật sớm nhất 
thấy ở Đồng Tháp Mười có niên đại thế kỷ IV AD. Dấu tích Phật giáo tìm thấy ở 
nhiều di tích. Có lẽ, giống như người Việt và người Chăm, cư dân văn hoá Óc Eo khi 
tiếp nhận những tôn giáo từ bên ngoài cũng đã bản địa hoá chúng trên nhiều khía 
cạnh. Cả hai tôn giáo này đều in đậm dấu vết trong nghệ thuật tạo hình. Nghệ thuật 
tạo hình Óc Eo chủ yếu là tượng tròn, lúc đầu là tượng tròn bằng gỗ, về sau là tượng. 
tròn bằng đá. Vẻ mặt của các pho tượng ở đây đều dày đặn, toát lên vẻ hiển từ, thân 


là pho tượng bằng gỗ tìm 


hình mềm mại, từng nét uốn lượn nhẹ nhàng với các tượng Phật giáo. Với cíc tượng, 
của Hindu giáo, người nghệ nhân muốn hướng theo cái thực, tạo ra cho thần một dáng 
dáp như người thật. 

Các thư tịch có Trung Hoa cũng cho thấy sinh hoạt ca múa nhạc của cư dân Óc Eo. 
Chữ viết đã được cư dân Ос Eo sáng tạo, mà người ta gọi là chữ viết của thn Brahmi. 


0. Khảo ед học lịch sử: 


зи 


theo ngôn ngữ Sanskrit, giống với chữ Pallava Án Dê. Loại chữ пау được dùng từ thé ky 


I1 dên thể ky V AD. Dâu thé ky VI mới xuất hiện một loại chữ viết khác. 


Can cứ vào sử liệu có văn tự, đặc diém kiến trúc, diều khắc, trang trí, dó gốm. địa 


tầng... và сап cứ vào một loạt niên đại C!š của các di tích, có thể thấy văn hoá Ос Eo 


gian từ thé kỷ I đến thé ky УШ AD. 


hình thành, phát triển 


ui tàn trong quảng thị 


Những nghiên cứu và những khám phá khảo cổ học gần đây cho thấy có nhiều hợp 


nguồn tạo thành văn hoá Óc Eo, theo các nhà nghiêñ cửu chủ nhân văn hoá Óc Eo, hay là 


bộ phận lớn của nó. tiếng Nam Dao. Ngoài ra có thể còn có những bộ phận 


dân cư khác sông xen cài với cư dân nói tiếng Nam Dào. Đa tộc người luôn được xem là 


đặc điểm của cư dân các nước Đông Nam Á từ thời có đại đến nay. 


10.4.5. Nguôn gốc của văn hoá Óc Eo 


Với những khám phá mới gån đây cả về di tích cả về di vật của giai đoạn Tiên Ос 
Eo ở Gò Cây Tung (An Giang), Gò Cao Su (Long An), Giồng Cá Và, Giồng Phệt (Cần 
Giờ. Thành phố Hò Chí Minh)... Hà Văn Tán cho rằng có một hay nhiều con dường tién 
lên văn hoá Óc Го từ những di chi thời đại kim khí, đặc biệt là các di chỉ thời đại sắt ở 


Nam Bộ. Tư liệu mới nghiên cứu đây ở những địa dièm như Hoà Diêm (Khánh Hoà), 


nhóm di tích mộ chum Dòng Nam Bộ... cho thấy những yếu tố văn hoá Sa Huỳnh ở cực 
Nam Trung Bộ có đóng góp không nhỏ vào sự hình thành văn hoá Óc Eo. Những nguồn 
bản dja nữa tham góp vào quá trình này là những di tích thời đại kim khí ở lưu vực sông 


Vàm Có, sông Cửu Long. Điều này có nghĩa là có thể tìm được cội nguồn văn hoá Ос Eo 
с nèn văn hoá tiển-sơ sử bản địa, đặc biệt là những nhóm di tích sơ kỷ thời đại dò 
thuộc lưu vực của các sông lớn. Tham gia vào sự hình thành nën văn hoá nảy còn có 


từ 


$ 
nhiễu yêu tố ngoại sinh khác. mà điển hình là tiếp xúc, trao đổi và tiếp bién với văn hoá 
Ап Đô. Ngay ở giai đoạn Tiền Ос Eo đã thấy có ảnh hưởng của văn hoá Án Dô. Ảnh 
hướng của văn hoá Ап Dó đến văn hoá Óc Eo chỉ là sự tăng cường các ảnh hưởng đã có 


từ trước dó. 


Như vậy, ngay từ dầu Công nguyên, văn hoá Óc Eo - nën văn hoá phân bó rộng 
khắp miễn Đông và Tây Nam Bộ, vùng đất со bản của vương quốc cỗ Phù Nam đã 
hình thành và phát triển một cách rực rỡ. Theo thư tịch cê Trung Hoa, do sự tàn phá 
của một số lực lượng thù địch từ bên ngoài, cả vùng đồng bằng Nam Bộ trở nên 
hoang phế, thành vùng đầm lẫy rộng lớn vào nửa sau thế ký УШ. Những nguyên nhân 
khác nữa như cơ cấu xã hội không thay dòi kịp với nhu cầu phát triển của thời đại, sự 
thay đổi tuyến hàng hải trong khu vực và biến đổi môi trường tự nhiên cũng làm cho 


văn hoá Ос Eo dẫn suy giảm và vùng đồng bằng này mất di vị thế và vai trò của 
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mình. Thế ky ХШ, Chu Đạt Quan. một sứ thần спа nhà Nguyên di qua vùng này để 
bang giao với vương quốc Angkor vẫn ghi trong Chán Lạp phong thô ký rằng "vùng 
này hoang vắng, trâu rừng tụ họp thành bẩy, những con dường dốc tre chạy hàng trăm 
dăm" (Chu Đạt Quan, 2006). 


Qua 10 chương đã trình bày ở trên. giáo trình Cơ sơ Khao cô học đã cỗ gắng tập 
hợp, tổng kết, đánh giá bước đầu 
Nam trên các mặt lý thuyết. thực tiễn và phương pháp ni 


những thành tựu của khảo cô học thê giới và Việt 
tiên cứu. 


Giáo trình được biên soạn trong hoàn cảnh có nhiều khó khăn và hạn chế. Do dó, 
giáo trình chắc chắn còn nhiễu sai sót và hạn chế. Các tác giả rất mong nhận được sự góp 
y chân tinh của bạn đọc. 
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Ban då 1: Bûn dŠ hành chính nước Cộng hoà Xã hội Chu nghĩa Việt Nam 
( Veuón: Тар Ban dó Kinh їё-Ха hội Liệt Nam. tr. 37) 
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Chữ mich 
E Di th sở kỳ thời đại đổ đá cũ 


1. Núi Do (Thanh Hoá) 
2. Xuân Lộc (Đồng Nai) 


А Hoá thạch người chủ yến 
1. Phai Vë (Lạng Sơn) 
2. Kéo Lèng (Lạng Sơn) 
3. Thẩm Khuyên (Lạng Sơn) 
4. Thẩm Hai (Lạng Sơn) 
5. Mái đá Ngườm (Thái Nguyên) 
6. Hang Нот (Yên Bái) 
7. Thung Lang (Ninh Bình) 
8. Mái đá Diéu (Thanh Hoá) 
9. Làng Trắng (Thanh Hoá) 
10. Thẩm Óm (Nghệ An) 
11. Hàng Quýt (Quảng Bình) 


Вап đồ 2: Các di tích sơ ky thời đại dû đá cũ 
và hoá thạch người chủ yêu ở Việt Nam 
(Nguón: Bộ môn Khảo có học) 


Ban då, sơ dó 


Văn he 
Yên BẠN Ì Kĩ nghệ Ngườm 


A. Ả@ThiiNguyên 
` Van hod Sơn Vi 


\ Hải Phòn; 
ні Hoà Bình НА NỘI 2 
Д ЕУ 


меъ 


Chú thích: 
ШП Văn hoá Sơn Vi 
Vän hoá Hoà Bình 
E Văn hoá Bắc Sơn 
@ Tinh. thành phố hiện nay 


0 


Bem dó 3: Phạm vi phân bò cúc văn hoá khao cå hậu Ку thời dại dó da cũ và sơ kỷ thời dại 
đỗ dà mới ơ miễn Hắc Việt Nam 
(Хандо: Nguyễn Khắc Su. Vũ 1 004, tr. 132) 


ong. 


CƠ SỞ KHẢO CÓ HỌC 


Chú thích: 

А Các di tích văn hoá Sơn Vi 
1. Sơn Vi (Phú Thọ) 

2. Đổi Thông (Hà Giang) 

3. Đổi Cao (Lai Châu) 

4. An Châu (Bắc Giang) 

5. Văn Pán (Sơn La) 

6. Bách Lim (Yên B. 

7. Vạn Thắng (Hà Tây) 

8. Cổ Loa (Hà Nội) 

9. Phố Lu (Lào Cai) 

10. Con Moong (Thanh Hoá) 
11. Làng Vac (Nghệ An) 

12. Cha (Quảng Trị) 


THÁI LAN 


Ola gioi hạnh chinh (1999) 
| — دو ومو‎ raone maran 
| Seren мА 


Вап då 4: Một só di tích văn hoá Son Vi chủ yêu ở Việt Nam 
(Neuón: Bộ môn Khảo cô học) 


Bûn dò, sơ då 


Chi thich: 
тый đại đổ đá cũ 
.Di uch Núi Do (Thanh Hoá) 
Di tích Quan Yên (Thanh Hoái| 
Di tích Đôi Thông (Hà Giang) 
Di tích Gia Tân (Đẳng Nai) 
Di tích Hàng Gòn (Đồng Nai) 
Di tích An Lộc (Bình Dương) 
Vän hoá Sơn Vi 
Mãi đá Ngưỡm (Thái Nguyễn), 
Thẩm Hai, Thẩm Khuyến 
(Lang Sơn) | 
10. Hang Hùm (Yên Bái) 
Chủ thích: 11, Thẩm Óm ( Nghệ An) 
А Thời dại đô aš mới 
1. Van hoá Hoà Bình (Hoà Bình VỆ 
“Thánh Hoá, Lai Châu, Sen La. Ў 
3. Van hoá Bắc Sun 
3. Văn hoá Du Bút (Thanh Hoá) 
а. Van hoá Quỳnh Văn (Nghệ An, Hà Tình) 
5. Nhóm đi ích Soi Nhu (Quảng Ninh) 
6. Di ích Cái Bêo (Hải Phòng) 
7. Van hoá Hà Giang (Hà Giang. Tuyên Quang. 
Cao Bằng...) 
В. Văn hoá Mai Pha (Lang Sơn) 
|9, Van hoá Hà Long (Quảng Ninh) 
10. Văn hoá Hoa Lộc (Thanh Ноз) 
11. Van hoá Bàu Tró (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình) 
12. Di ích Bầu Dû (Quảng Nam) 
13. Van hoá Biển Hồ (Gia Lai) 
14. Van hoá Xóm Côn (Khánh Hoài 
15. Di tich Chu Sát, Cù Lao Rùa (Đồng Nai) 
16. Di tich An Søn (Long An) 


Ban då 5: Các di tich và văn hoá thời đại dó đá ở Việt Nam 
(Nguồn: Bê môn Khao cô hoc) 


CỔ NGH NO ÓC 


Wa Vùng núi đá vòi zê Đồng bằng) 
А Сас di tích văn hoá Hoà Bình 
1, Mái đá Ngườm (Thái Nguyên) 
2. Hang Cáng (Sơn La) 
3. Hang Сооп (Sơn La) 
Hang Bó Hiểng (Sơn La) 
Mái đá Thẩm Khương (Sơn La) 
5р Việt (Sơn La) 
Giáp Khẩu (Quảng Ninh) 
Hang Кё Sang (Nghệ Ап) 
Hang Chùa (Nghệ An) 
10, Hang Thẩm Hoi (Nghệ An) 
11. Hang Yên Lạc (Quảng Bình) 
13. Hang Xóm Thôn (Quảng Bình) 
13. Hàng Kim Bằng (Quảng Bình) 
° 200km 


Ran độ 6: Các dia diêm văn hoá Hoà Bình o Việt Nam 
guon Hoang Nuan Chỉnh, 1989, 1r. 238) 


Man d 


eso dÀ 


“ác chi chi На Тау Hoq Hình 
ye di chi st Thanh Hóa 

e di chỉ Bác Sơn 

Mäi đá Ngườm Thái Nguyên) 
Thẩm Khương (Sen Lai 
р Việt (Sơn La) 


di chỉ ở 
tác di chí à 
9. Tam Hang (L 
10, Tam Po 


hệ An 
äng Binh 
1 


n 
12 
1А 
14 
15 
16 
17 
1х 
19 
20 
21 


зе. 


17 
эх. 
з. 

w 

a 

da 


Chú thích: 
А. Cúc địa điểm văn hoá Hoà Binh 


0 500km 
— 


Tam Hang Anh (Là) 
Tham Phahom ( 

n Muda tản? 
Spean (Campuchia) 
Tham Pra (Th 


Valley cave CThái Lan) 
Mai (Thái Lam) 

Sai Yok chát Lam) 

Milong Korea CThái Lan) 
Onghe cave (Thái Lan) 


[42 


Rit Buri (Thái Lan) 
Các di chỉ ở Bản Cao (Thái Lan) 
Karabi (Thai Lan) 

Padan Lin (Мина) 

Tin Ann (Miannta) 

Gua Kepah (Malaysia) 

Gua Debu (M: 

Gua Kajang (Ma 
Gua Kerbau (M: 
Guu Mu sang (Mal 
Вә Bi it (Malaysia) 

lü (Malaysia) 
(Malaysia) 

ye kat (Malaysia) 
Tolong (Malaysia) 


Gua Ke chỉ (Malaysia) 
Bukit Chaimanman (Malay si) 
Niah cave (Malaysia) 

Cie di ehi ở Mëdan (Indonesia 
Tabon CaNorn (Philippi, 


Ban då 7: Các 
(Nguûn: Hoàng Xuân Chinh, 1989. 


Các dia dièm văn hoà Hoà Binh ở Đông Nam Á 


tr. 240) 
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сно THÍCH 


Tiến Đông Sơn 


Văn hóa tiến Sa Huỳnh 
vã Sa Huỳnh 


Van hóa thời đại kim khi. 
Š Đông Nam Bộ 


Вап då 8: Các trang tâm th 
Манот: Nguyễn Giang Hài, Trịnh Sinh, 2001. tr. 213) 


Ban dó, sơ đồ 


сили 
Phát hiện 1 
Di ehi ewir 


HCN VĂN HỌA 
ĐÔNG SƠN VŨNG SÔNG MA 


RA 


CÁC DỊ HÎCH VĂN ПОА DONG SON VÜNG SÔNG MÃ (TNANII HÓA): 1. Côn Nån; 2 Đồng Máy; 3, Qu: 
4 Mặt Son. $. Côn Sông: б. Côn trội, 7. дор Ngang; R. Bài Phú; 9. Ding Vimy: 10. Đẳng Ngm: 11. 06 
14. Mû Chia: 15 Cổn 


hing: 


ү; Son: 12. Thiệu 
17. Bài Khuynh: 18. Bái Rấc: 19. Côn Chüa: 20. Cần Ky: 31. Trai 
Nội Ban: 26. Nắp Hắc, 27. Thiệu Toản: Эй. ВА Chân: 29. Ми Với 
i: 32, Nước МО; 33. Dû Dû; 34. Văn Chi 35, Hãng Da: 36. Dòng Bäi: 37, Đồng Lyr: 38. Ding Đồn: 
39. Quỹ Chu. 40. Cỗn Móng KI 


thị, 41. Còn Khánh Tán; 42. Cón Kiêu trên; 43. Cn Kiêu dưới, 44. Hoàng Phường: 45. Dai ảnh, 
"g Vinh: 17. Phú Vinh: 18, Dai Xác; 49. Mã Ngõ, 50. Núi Bản, 51. Dai Lộc, 52. HÖ Bën Quin. 53. Gò Mụn, $4. Rü 


šu. 16. Bái T 
Yên Thôn; 23. Nui Son: 34, Cô Ninh 


' 55 Cao Cat. $6. Phả Cổng; 57. Vinh Thịnh; 58. Vinh Ninh; 


59. Da Bût; 60. Thành Vận; 61. Ма Më; 62. Сат Binh: 
Xuân Lập: 65. Thọ Xuân; 66. Núi Миа; 67. Thái Hòa; 68. Thiết Cương: 69. Thôn Пай: 70. Quảng Xương: 71 Nûi So: 
72 Nông Công: 73. 1 


"g Son: 74. Tân Khang; 75, Trường Giang: 76, Múi Chè. 
CÁC Di тїс VĂN HÓA ĐỒNG SON VÜNG DÖNG BẰNG SÔNG HÔNG: 1. Cụm CÒ Loa: 2. Dưỡng My; 3, Dinh Chn; 


3 Ма Phong: 5. Cụm Da Tổng: 6 Trung Маш; 7. Dương Xá: 8. Thạch Ban: 9, Gà Chúa Thông; 10. Núi Voi: II. Việt Kin 


12. Núi Tại 13. Tring Kinh; 14. Láng Са; 15, Gò De; 16. Gò Ghệ: 17. Thanh Dinh; 18, Gû Mun: 19. Liên Minh, 20. Hy 
Cuan 


2 
21. Rime Rò: 22. Phú 119: 23. Môn Dên; 24. Gà Rûn: 2 Lương Ngọc; 26. Vĩnh Phúc. 37. Vinh Yên: 28. Đôi 
39 Nghĩa Lập; 30. ác Lệ: 31 Tiên Sơn; 32. Nội Gà 33, Quả Cảm; 34. Chi Long: 35. Nội Hoèng: 
Cầu 3É Đường Chìm-Nương Diu: 39, Châu Поз: 40, Chúa ТА 
Yèn: 35 Унда Chiêu: 46, 


Đậu 


Đắc Ninh 37. Xuân 
Son; 41. NúisViéng: 42. Quê Tân 43. Dai Lai: 44 Chua Viết 
Lắng Ngắm: 47. Cum Dai Đông: 48. Bái Giữa Sông Dâu; 49. Dại Trach; 50 Phương Nam. 51. Han 
Уг. S2. Hồng Quang: 53. Tay Dang: 51, Dông Viên; SS Phủ Phuong: 5б. Sơn Tây; 57. lạ Bảng: 58 Thịch Thất 59-1 
Thương: 69, Dan Phượng 61. Hà Ding: 62. Nhôn: 63. Gà Cha; 64. Chùa Gio: 65 Gò Chiền Vậy: 66. Vinh Quang: 67. Hoàng 
"Ngô: 6Ñ, Quay Chi: 69, Phương Cách: 70. Tăng Lâm: 71. Bình Dà: 72. Hồng Dương: 73. Ude LỄ: 74. Tân Ước: 75. Phú lương 
76. Đông Lang: 27, Ph, Xuyên: 7, In 


79. Xuân La: 80. Châu Can 81, Lật Phương: 82. Dưỡng Cê: ВЗ. Trump Thịnh, 
м. ho W. 85. Xû Câu 6, Kim биди: 7. Đồng Long: 88 Phương Tủ, 89. Cụm Trâm Lông: 90 Nam Chính 91. Minh 
Dinc. 92. Miễu Môn 


9A. Chúa lương: ĐI, Yén Vi; 95. Phú Duy: 96, La DƏ: 97, | ang Gop: 98, Đôi Thôi 
100, V Xã: 101. Tế Lac; 102. Kiếp Bạc; 103. Tán Quang: 104, Trương Xã: 105, Hữu Chúng, 106. Hưng Yi 

10%. Пай Thuy; 109, Quỳnh ХӘ: 110, Đất Sơn; 111. CR: 
' 


99 Nghĩa vũ; 

107. Thái Bình, 

ж; 112, Day Minh: 113; Cum Tiện Nội, 114, Cum Yên Đắc 

15 Võ Xî: 116 Tùng Xuyên; 117. Cụm Mộc Bác; 118. Thin Tû: 119, Châu Giang: 120. Thanh Sơn: 121. Doi Sơn: 122 Như 
rác, 133. Ngọc bò: y; 127. Núi О. 


Вап đỗ 9: Các di tích văn hoá Đông Sơn ở Việt Nam 
(Nguồn: Hà Văn Tán, 1994) 


4, Vũ Biz 125. An Lào; 126. Yên Y 
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p 
Chi thích: куы 
= Các di tích Tiền Sa Huỳnh & me 6 
và tương đương Tién Sa Huỳnh 
A Các di tích Sa Huỳnh 
N 
G 


Bản dê 10: Các di tích Tiền Sa Huỳnh, Sa Huỳnh ở miền Trung Việt Nam 


(Ngudn: Bộ môn Khảo có học) 
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шоо! 0 ROJ шоно 
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пир 3u9p tp п ол IPOD ш 
дәи NH2. 


элй pud og 


b 


У" 


Bûn dê, sơ dà 


ó hoc) 


Nguôn: Bộ môn Khảo ci 


Bản đồ 11: Các di tích thời đại kim khí ở Nam Bộ 
( 
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xÀ, 
UY NỔ 


XÃ 
DỤC TÚ 
X 


Ыса асна 
— 


Chú thích: Sông ngòi, đường xá, cầu công, ranh giới hành chính hiện пау được biều 
hiện trên bản d với những ký hiệu thông thường 


1. Xóm nhà; 2. Gò; 3. Thành; 4. Sông, dåm, hồ; 5. Dên, chùa; 6. Mộ cổ; 7. Di chỉ; 8. Hiện vật phát 

tè; 9; Cửa Bắc; 10. Xóm Thượng; 11. Xóm Cuu; 12. Cửa Tây Bắc; 13. Xóm Nhỏi Trên; 

14. Khu Vườn thuyển ao mắm; 15. Công Song; 16. Cửa Tây Nam; 17. Xóm Đồng; 18 Xóm 
Hương: 19. Gò Ngự xạ dài; 20. Thành Trại xóm Vang; 


21. Đường Mây; 22. Cửa Đông; 23. Xóm Gà; 24. Xóm Lan Trì; 25. Xóm Chùa; 26. Am My Châu: 

27. Nhà Ngự triểu di quy; 28. Xóm Chợ; 29. Xóm Vang; 30-31. Gò Pháo dài; 32. Dên thờ Cao Lỗ; 

33. Đền Ап Dương Vương: 34. Của Nam; 35. Gò Bãi Miễu; 36. Bãi Ма Tre; 37. Của Trấn Nam 
Môn; 38. Loa khẩu: 39. Bãi Mèn; 40. Dòng Võng; 41. Gò Cột Cờ 


Sơ dó 1: Khảo cë học khu vực thành Cổ Loa 
(Nguôn: Trần Quốc Vượng, 1969, tr. 108) 


då, sơ đỗ 


Д HUYỆN 


А AChùa Ва Ngô : 
II GIA VIEN 


4% 


x 
x Núi Đầm, 
D ч 
01 TỦ 
A ( J 
4 
lu 
ii 
Đông 
Am Tiên 


Wy 


ма > 
Mống Mang _ | | Hang Luón || 


Chủ thích 


1. Sông ngồi 3. Núi då 

4. Vòng thành 5. Thành đất dåp 6. Di tích 

7 Núi Che 8. Phú Và 9 Cầu Đồng 

10. Phủ Dường Xẻo 11. Chùa Nhà Phú Thủ Thành 
13. Dn vua Lê 14. Đến v 15. Phú Yên Thành 
16. Núi Сї Sắt 171 Уди 

19. Khu Ийи Dung 20. Núi Y ua Lë 
22 23. Thân 24. Thành Bim 

34 26. Núi Chúa 37. Thành Vàu 


38. Núi Cảnh Нап 


Su đổ 2: Khảo có học khu vue thành Hoa Lư 


(Nguón: Па Văn Гап. 2003, tr. 450) 


CƠ SO KHẢO CÓ HỌC 


. Doa 


Chú thích: 1. Thành Thăng Lon, 
Chí Kính: 6. Điện Vạn Thọ; 7. Đông Cung; 8. Cửa Đông; 9. Cửa Nam; 10. Cửa Tây: 
11. Cửa Bào Khánh: Diện Giảng Võ: 13. Hội Võ Trường: 14. Quốc Tu Giảm: 15. Ги 
Thiên Giám; 16. Điện Nam Giao; 17. Phu Chúa Trịnh; 18. trấn Vũ quản; 19. Dèn Bạch 
Ма; 20. Đền Voi Phục; 21. Chùa Khán Sơn: 22. Tháp Báo Thiên: 23. Phu Pi 
4. Huyện Thọ Xương; 25. Huyện Quảng Đức; 26. Hồ Tây; 27. Hỗ Hoàn Kiểm; 38. Dai hó; 
29. Sông Tô Lịch; 30. Sông Nhị: 31. Sông Thiên Dức: 32. Sông Thiên Phù 


Sơ đỗ 


: Thành Thăng Long thời Hòng Dic 


(Nguồn: Viện Khảo cô học, 2006. tr. 197) 


Вап dê, sơ dò 333 


Chú thích: 


Thành Nhà Hò N 


А Đàn tế Nam Giao | | 
© Các di tích thời Trần-Hồ khác 


1. Thọ Sơn trang; 2. Đình làng Đông Môn; 
3. Dên thờ bà Bình Khương; 
4. Đình Tam tổng; 5. Đền thờ Trin Khát Chân 


Sơ dó 4: Khảo сб học khu vực Thành Nhà Hồ (Tây Đô) 
(Nguấn: Công ty Tư vån Thiết kế Công trình Văn hoá - 


Bộ Văn hoá Thông tin, 2002) 
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Chú thích 
1. Kinh thành 2. Hoàng Thành 3. Từ Сат Thành 
4. Ky dài 5. Viện Bảo tàng 6. Hó Tĩnh Tâm 
7. Phu Văn Lâu 8. Nhà Thương Bạc 9. Cần Kế 
10. Cồn Dã viện 11. Chủa Thiên Mụ — 12. Văn Miếu 
13. Hỗ Quyền 14. Lăng Dục Đức, Duy Tân, Thành Thái 
15, Núi Bân 16. Đàn Nam Giao 17. Lăng Tự Die 


18 Lăng Đồng Khánh 19. Đồi Cảnh Vong 20. Điện Hòn Chén 
21. Lãng Thiệu Trị  22.LãngKhảiĐịnh 23. Lãng Minh Mạng 
24. Lãng Gia Long 


Sơ dû 5: Khảo có học khu vực Kinh thành Huế 


(Nguồn: Hà Văn Тап, 2002. tr. 471) 


Вап dê, sơ dò 


Van Yên 
Ki€p Bạc @Cón Sơn 
ч? 


QUÁNG NINH 


THANH MIỆN 


NINH GIANG 


THÁI BÌNH 


Sơ đỏ 6: Các trung tâm sản x ôm sứ thời Lê ở Hải Duong 


{ Nguồn: Bộ môn Khảo cô học) 


e CƠ SỞ KHẢO СО HỌC 


Bản vẽ 1: Một số sọ người cỗ 
1. So và đầu người Australopithecus africanus; 
2. Sọ người Javaanthropus; 
3. So người Sinanthropus pekinensis 


(Nguón: Pham Thành Hó, 2001) 


Bán vẽ 
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Giai doan 1 


Giai đoạn П 


(© 


Giai doan III 


Cá Kynhóng Rùa Chuột Ngudi 


Cung trên lông mày _ 


Ban vẽ 2: 1. Sự giống nhau giữa phôi người và phôi động vật, 
2. So người Ното sapiens; 3. So người Ното neanderthalensis 
{Nguôn: Phạm Thành Hó, 2001) 


Mấu chẩm 


CƠ SƠ KHẢO CO HỌC 


800-1300em" 
Homo erectus 


530-600cm' 
Australopithecus 


1300-1500cm' 
Homo sapiens 


1300-1700cn' 
Homo neanderthalensis 1 


675-680cm` 
Homo habilis 


Homo habilis Homo neanderthalensis 
3-1.6 triệu năm BP 150.000-30.000 năm BP 
Australopithecus Homo erectus Homo sapiens 
3-1 triêu năm BP 1.6 triệu-35.000 năm BP 150.000 năm BP 


Ban vē 3: Bộ não và các giai đoạn trong sự phát triển của loài người 
(Nguån: Phạm Thành Hó. 2001) 


Binvê 


Ban vê 4: Một số kỹ thuật ghê dëo và cách thức sử dụng công cụ đá 
(Nguồn: 1. Nguyễn Hữu Danh, 2001, tr, 136: 2-4. G.N. Machusin. 1986) 
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, tr. 387) 


mảnh tước kỹ nghệ Ngườm (di tích Mái đá Ngườm) 


(Nguồn: Hà Văn Тап, 1998, tr. 389) 
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z IRANE 


8 
INE 
Bản vê 7: Công cụ mảnh tước kỹ nghệ Ngườm (di tích Hang Miệng Hỗ) 
(Nguồn: Hà Văn Тап, 1998, tr, 388) 


j Š tư f ү ۳ ` 
FER “A 2 
DIe С) 


72 EÑ 
bị MADA ESN 
9 R 
VN _ ÂN 
s 


` I A2 
hán 15 


Công cu đá cuội văn hoá Sơn Vi 


Bản vẽ 8: Công ộ 
1-3. Mánh tước; 4-5. Cuội bô; 6-20. Công cụ cui 
(Nguồn: Hà Văn Tán, 1998, tr. 390) 
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CƠ SỞ KHẢO СО HOC 


Bản vẽ 9: Công cụ đá cuội văn hoá Hoà Bình (di tích hang Xóm Trại) 
(Neuón: Hoàng Xuân Chỉnh, 1989, tr, 251-254) 


Binvê 


Bun vê 10: Cêng cu dû nhóm di tich Soi Nhu 
1-2. Soi Nhy; 3-6, На Git: 7-8. о Ваа 
(Nguån: На Văn Тап, 1998, tr. 396) 
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Вап vë 11: Hiện vật đá văn hoá Bắc Sơn 
1-4, Mành tước; 5-6. Công cụ ghè đếo; 7-10. Công cụ mài lưỡi; 
11-13. D: Sơn (Nguồn: Hà Văn Tán, 1998, tr. 395) 


Bản vẽ 


0 10cm 
ا‎ 


m văn hoá Da Bút 
10. Hiện vật đá 
, tr 394) 


Bản vẽ 12: Mộ táng, hiện vật đá và 
1. Mó táng; 2. Hiện vật góm 
(Nguón: Hà Văn Tán, 19 
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10cm 


Ban về 13: MQ tị 
iĝ 


n vật då và gốm văn hoá Quỳnh Vûn 
1-10. Hi l3 


i: 11-12. Gồm dûy nh 3. Mộ tång 
(Nguón: Hû Văn Тап, 1998, tr. 395) 


Ф 


>> Z 


Bản vë 14: Dia tàng. hiện vật đá và gồm di chỉ Cái Bè 
1-5. Hiện vật đá: 6-8. Hiện vật góm; 9. Địa tång hó khai quật 
(Nguồn: На Văn Tân, 1998, tr. 397) 
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gốm văn hoá Ha Long 
trang sức; 18-26, Hiện vật gôm 
(Nguồn: Hà Văn Tán. 1998, tr. 402) 


Bán vë 


Bûn vẽ 16: Công 
(Neuón: Hà Văn Tân, 1998, tr. 403) 


CƠ SƠ KHẢO CO HỌC 


== 


Вап vẽ 17: Ні văn hoá Mai Pha 
1-19. Hiện vật đá: 20-22. Hin шуёп thê; 23-25. Hiện vật xương 
(Nguồn: Hà Văn Тап, 1998, tr. 400) 


Ban vë 


18: Hiên vật gồm văn hoá Mai Pha 
8. Dåp thêm; 9-12. Khắc vạch; 13-14. Doi se sợi 
guốn: Hà Văn Tán, 1998, tr. 401) 


CƠ SƠ KHẢO CO HỌC 


1-17, Địa điểm Lò Gạ 18-27 Sưu tập Ca 
(Aguûn: Hà Văn Гап, 1998, tr. 399) 


Banvë 


Ban vë 20: Hiện vật dá văn hoá Biển Hò 
| 1-6. Công cụ lao động; 7-8. Đồ trang sức 
(Nguôn: Sở Văn hóa Thông tin - Thể thao Gia Lai, 1995, tr. 183-187) 
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Bán về 21: Hiện vật gồm văn hoá Biển Hỗ 
1-3, Nỗi: 4-5. Chân dé: 6-7. Binh: 8-9. Bát bằng 
(Nguồn: Sở Văn hóa Thông tin - Thể thao Gia Lai, 1995. tr. 202-203) 


Ваплё 


7. Bản 


к 


> 
Б 
БА 
з 
8 
5 


© 
SE 


р; 


5 
Е] 
2 
z 
Ë 
5 


xế 


n đập уй 


mài: 28. Tượng rùa (Ngu 


vỡ 22: Hiệt 


а 


18-33. Vũ khí ( 
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Бла 19 


Вап vẽ 23: Dà trang sức đá văn hoá Phùng Nguyên 
1-15. Các loại vòng tay: 16-18. Khuyên tai: 
19. Hạt chuỗi; 20. Vật đeo hình duôi cá (Nguồn: Bộ môn Khao cô học) 


359 
Bán vẽ 


CI 


0 10cm 
سے‎ 


Bûn vê 24: Nha chương đá văn hoá Phùng Nguyên 
(Nguón: Bộ môn Khảo cổ học) 


160 CÔNG KIO CO HỌC 


„ Вип vẽ 33: Ilin vật góm văn hoá Phù ч 
1-6. Bắt 7-10, Thổ: 11. Có 3. Binh; L4. Chân chac: 15-16, Doi. chỉ lưới và bi gốm: 
17-20. Nội; 21-22. Với 


Bộ môn Khao cà học) 


Âm (Ngư 


302 COSO KHAO CO HỌC 


i 


18 


Вап về 2 
1-12. Riu. bën. duc: 13. Сид 
(Хуп: Viện Khao cô học) 


Gò Conlon 
5-18. Vòng tay 


Ban về 


n di tích Mà Đồng 
i: 16. Vật hinh nám: 
ấn, 1999, tr, 492) 


17. Vê ật hình qua cân ( ЖА На Văn T 


CƠ SỐ KHẢO CO HỌC 


Bún về 29: | vã 
1-8. Công cụ: 9-10. Кш 11-16. Khuy 
18, Vật deo hình đuôi cá: 20-22. Vòng deo tay 


lâu 
: 17, 19, Hạt chuối 


Nguồn: Bộ môn Khao có hoc) 


Ban vẽ 38% 


Вап vë 30: Hiện vật ốm văn hoá Dòng Đậu 


1-4, 8-9, Dó dùng thưởng nhật; 5. 


2 -6. Tượng động vật; 
7. Chạc gốm; 10-12. Hoa 


ăn trên dò рот (Nguồn: Bộ môn Khảo có học) 
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văn hoá Đồng Đậu š 
Đồ đồng: 1. Mũi nhọn: 2. Giña: 3-5 ði và lưỡi câu; 6-10. Công cụ sån хий, 
11. Cán (2). 12-13. Mũi lên: 
Đồ xương: 14. Mùi tên; 17-19. Mi 
(Nguồn: BÓ mòn Khảo сё học) 


Bán vẽ 


Bàn vë 32: Hiện vật văn hoá Gò Mun 
Dà đồng: 1-2. Riu; 3 Lao: 5-6. Mũi tên; 7. Liễm; 
Dê đá: 8. Khuyên ; 9-10. Vòng tay; 
Đồ gồm: 11-16. Bát, bình. chậu; 17. Chân chạc 
(Nguồn: Hà Văn Tấn, 1999, tr. 496) 
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п Cam 12 13 


Bản vẽ 33: Hiện vật văn hoá Hoa Lộc 
Đồ đá: 1. Cuốc; 2. Mùi tên; 3-5. Riu bón: 6. Hạt chuỗi; 7-9. Vòng tay: 
Đồ gồm: 10. Khuyên tai; 11. Miệng gốm có hoa văn trang trí: 13-13. Con dầu 
(Nguón: Hà Văn Tán. 1999. tr. 497) 
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Bản vẽ 34: Hiện vật văn hoá Tiền Đông Sơn lưu vực sông Mã 
„Đề đồng: |. Giáo; 2. Dao; 3. Riu; 
Đồ gốm: 4-6. Tượng động vêt; 7-10. Dó đựng; 


11. Chân chac; 12. Hạt chuỗi; 13. Khuyên tai 
(Nguón: Hà Văn Tán, 1999, tr. 498) 
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Bản vẽ 35: Hiện vật góm văn hoá Tiên Đông Sơn lưu vực sông Cả 
1-2. Dó đựng; 3-7. Hoa vûn trang trí 
(Neuón: Hà Văn Тап, 1999, tr. 499) 


Ban vë 36: Tróng dóng Ngoc Lü 
(Nguón: Pham Huy Thông, 1990, tr. 5) 
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Ban về 37: Thap đồng Đông Sơn 
1. Hợp Minh (Yên Bái); 2. Thanh Hóa; 3. Рао Thịnh (Yên Bái) 
(Nguồn: Hà Văn Phùng, 2008; Hà Văn Tán, 1994) 
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36. 


Вап vẽ 38: Công cụ đồng văn hoá Đông Sơn 


1-19. Riu; 20. С 


> 
о 
= 
š 
3 
S 


Nhíp; 30-32. Thuóng; 33. Xën 
(Nguón: Pham Minh Huyën, 1996) 


CƠ SỞ KHẢO CO HỌC 


ăn hoá Đông Sơn 
N Qua cân; 6. Chuông: 7. Lọ: 8. Am: 
9-11. Âu: 12-13. Binh; 14.Chậu (Nguûn: Phạm Minh Huyền. 1996) 


Ban vë 
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Ban vê 41: Vü khi đồng văn hoá Dông Son 


11-12. Qua 
luyến. 1996) 


1-9. Riu chiến: 10, Búa 
(Nguún: Pham Minh 


Dó đồng: 1-12. Vị 
18-20, lun 


COSO KHAO CO HỌC 


Ban về 
1 Nội nàn 6 Ru 
7-8, Cuộc: 9-11. Cuóe chữ U (Venn: Hà Văn Tân, 1999, tr, 504) 


Ban vë SÁU 


0 10cm 
الس‎ 


Вап vê 44: Hiện vật gốm văn hoá Dông Son 
1-6. Bát; 7-8. ТҺб; 9-13. Bình các loại 
(Nguồn: Hà Văn Tán, 1999, tr. 505) 


1 11 
|, 


Bán vẽ 


سسا 


10cm 


nộ Châu Can) 

4. Thanh tre: 
: 6. Mui nứa; 7. Một số mảnh dêng mong 
ë Duy Sơn. 1998, tr. 77) 


vẽ 46: Mộ thuyền văn hoá Đông Sơn 
. Mũi lao đồng cán gỗ; 2. Khay gỗ: 3. Nồi 

ẳng cần p 
(Nguûn: Andreas Reinecke, 


CƠ SƠ KHAO CÓ HỌC 


trơn 
(Nguẫn Viện BTI.SVN - Sở VITT Khih Hòa, 1993. Ban về VN: хи) 


Bản vê 


jj | n 


Вап vẽ 48: Hiện vật gốm văn hoá Xóm Côn 
1-4. Bát bỗng; 5-10. Nỗi 
(Nguồn: Viện BTLSVN - Sơ VHTT Khánh Hòa, 1993, Bản vë XIV-XXVI) 


CƠ SỐ KHẢO CO HỌC 


10 
D 


an vän hoá Long Thanh 
góm: 6. Chỉ lưới: 
in Tán. 1999. tr, 509) 


Вап vẽ 50: Hiện vật giai đoạn văn hoá Long Thanh 
1. Lưỡi câu xương; 2. Hạt chuỗi đá; 3. Vòng 4 mẫu đá; 
4-7. Hiện vật gôm; 8 mộ chum (Мид: Hà Văn Тап, 1999, tr, 510) 
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О 


Bản vẽ 51: Hiện vật giai đoạn văn hoá Bình Châu 
1-4. Hiện vật đồng; 5. Khuór z 
9. Mô motif hoa văn trang trí trên dó gốm (Nguồn: 


Ban vë 


Bản vẽ 52: Hiện vật văn hoá Sa Huynh 
„ Đồ đá: 1. “Khuyên tai 2 đầu thú, 2. Khuyên tai 3 mẫu; 


Đồ gốm: 9-10. Chum mộ; 11. Nắp chum mó (Менди: Bộ môn Khảo có hoo) 
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Жэ” 


Bản vẽ 53: Hiện vật gồm văn hoá Sa Huỳnh 
1-7. Các loại bình; 8-11. Các loại chum mó 
(Nguẫn: Bộ môn Khảo cê học) 


Bàn vë 


389 


Bản vẽ 54: Hiện vật gốm văn hoá Sa Huỳnh 
1-6. Các loại nồi; 7-10. Các loại bát 
(Nguôn: Bộ môn Khảo có học) 
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2140 


Công cụ dá thời dai kim khí Nam Bội 
1-3. Riu bón tứ giác; 4. Duc; 8-10. Riu bón có vai; 11. Dao hái; 12. Cua 
(Nguôn: Hà Văn Tân, 1999, tr. 513-514) 
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Ban vë 


0 


ë 


Bûn ví 
Riu tử giác lưỡi xòe; 2-4. Cuốc; 5. Công cụ mũi nhọn: 6. Khuôn Час ( 


Nguồn: Bảo tàng 


56: Công cụ đá thời đại kim khí Nam В 
Lich sử Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh, 1998) 


392 


CƠ SỞ KHẢO CÓ HỌC 


Вап vẽ 57: Hiện vật góm thời đại kim khí Nam Bộ. 


1-4. Bát; 5. Miệng gồm; 6, Doi xe chi; 7. Cả rằng; 8. Bình; 9. Chân dé gốm 
(Nguồn: Hà Văn Tần, 1999, tr, 5145 


Ban vê 


Bûn vê 38: Hiện vật góm Giồng Cá Vò 
1-3. Nồi: 4-6. Bình kiêu Sa Huỳnh; 7-9. Chum mộ (Аня: Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, 
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam Tp. Hô Chí Minh, 1998) 
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Вап vẽ 59: Hiện vật gốm Giỗng Cá Võ ` 
Mô hình tháp; 2. Nắp; 3-4. Càrang minh khí: 5. Khay; 6-8. Bát bồng (Njguồn: Bào tàng 
Lịch sử Việt Nam. Bảo tang Lịch sử Việt Nam Tp. Iê Chí Minh, 1998) 


Ban về 


4 
N 
d 
% 
х 


9 4 5 
Б A 
п ` 12 ДЕ ® 
0 10cm 16 
— 


Bàn vë 60: Hiện vật gốm Gò Ó Chùa 

; 4-8. Bát có chân đề; 9. Båt bóng; 
để; 11-13. Bình; 14-16. Chạc gốm 
(Nguồn: Ти liệu Bảo tàng LSVN) 
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t0 


8 
СЕ Š > 
9 0 Sem 11 
کڪ‎ 


Ban vê 61: Các loại bình gêm Gò Ó Chùa 
(Nendn: Tư liệu Bảo tàng УУМ) 


А 397 
Вап về 


; 2. Tượng thú; 3. Giáo: 4-5. Riu: 
t: 6. Kiểm (9); 7. Riu: 8. Liêm; 
Đồ xương: 9. Lưỡi cầu 
(Nguón: Па Văn Tán. 1999, tr. 514-515) 
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Bản vë 63: DŠ trang sức thời đại kim khí Nam Bộ 

Đồ đá: 1-2. Hạt chuỗi; 3, Khuyên tai; 4-5. Khuyên tai 2 d 

9-13. Vòng tay; 14. Đồ trang sức; Đồ gốm: 6-8. Khuyên tai 
(Nguồn: Hà Уа 1999, tr. 514-516) 


Вап ảnh 399 


Ban anh 1: Công cy vän hóa dá cü so ky (di tích Núi Do) 
(Nguồn: Hiện vật Bảo tàng Nhân hoc, Dai học Quốc gia Hà Nội) 
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0 Sem 
— 


Вап anh 2: Công cụ văn hóa dá cũ hậu kỷ 
ăn hóa Sơn Vi 
(Nguồn: Hiện vật Bảo tảng Nhân học, Đại học Quốc gia Hà Nội) 


Kỹ nghệ Ngườm; 3-4 


Ban anh 101 


Вап anh 3: Công cụ đá соді hinh hanh nhân văn hóa Hòa Bình 
(Nguôn: Hiện vật Bảo tàng Nhân học, Dai học Quốc gia Hà Nội) 
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Ban anh 4: Công cụ đá cuội văn hóa Hòa Bình. 
1. Công cụ hình đĩa; 2. Мао; 3-6. Dá có lỗ 
: Hiện vật Bảo tàng Nhân học, Dai học Quốc gia Hà Nội) 


Вап ảnh 


Sem 


Bûn ảnh 5: Công cụ đá cuội văn hóa Hòa Binh 


Riu mài lưỡi: 
(enn: Hiện vật Dao 


5. Hàn nghiën, bàn nghiën: 6. Dá có lỗ уйт 
Nhân học, Dai học Quốc gia Hà Nội) 
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Ban ảnh 6: Hiện vật đá m 
1. Mũi tên; 2-3. Riu, bón có vai; 4. Riu, bôn tứ giác; 5. Bản đập vải ve cy 
(Nguôn: Bộ môn Khảo có học) 


Bản ảnh 105 


Вап ảnh 7: Hiện vật văn hóa Bàu Tró (di chi Thạch Lac) 
Đồ gốm: 1. №1: 2. Khuyên tai; 3. Tai gốm; Dó xương: 4. Mũi tên; 
5. Dó trang sức; 6. Mũi nhọn (Менди: Bộ môn Khảo cô học) 
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0 5cm 
—_— 


Вап ảnh 8: Công cụ dá mài văn hóa Phùng Nguyên (đi tích Xóm Rën) 
1-3. Riu, bôn tứ giác; 4. Cuốc; $. Riu, bûn có vai; 6. Dục 
(Nguón: Bộ môn Khảo có học) 


Bananh ' 


4 ` 6 7 


0 10cm 
— 


Nha chuong và qua 


văn hóa Phùng Nguyên 
1-5. Nha chương Xóm ; 6. Nha chương Phùng Nguyên (Nguôn: Bộ môn Khao cô học} 
7. Qua Lũng Hòa (Nguån: Hiện vật Bảo tàng LSVN) 
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[ШЇ 
нини 


0 10cm 
—IUI 


Ban anh 10: Mũi khoan đá và dó trang sức văn hóa Phùng N 
1. Mũi khoan đá Tràng Kênh, Bãi Tự (Nguón: Hà Văn Тап, 1999, tr. 525) 
2-3. Một số loại đồ trang sức Xóm Кёп (Nguồn: Bộ môn Khảo cô học) 


Bán ảnh _ 109 


Вап ảnh 11: Hiện vật gốm văn hóa Phùng Nguyên 
„ 5. Båt; 4. Cốc; 6, Binh; 8-9, Thổ (Nguồn: Di tích Xóm Rèn, Bộ môn Khảo có học): 7 
Bình tứ giác (Nguồn: Hiện vật Bảo tàng Quảng Ninh) 


ио сооко соно 


0 10cm 
——t"Y 


Bûn anh 12: Hiện và 
lug 


gồm văn hóa Phung Nguyên (di tích Xóm lên) 
p lợn; 2-3. Chân chac: 4-7. Nổi ( Nguồn: Bộ môn Khảo có học 


Bán ảnh 13: Hiện vật dá di chỉ Ма Đồng 
2. Riu bôn có vai; 3. Riu bón có у: 
4. Bàn đập vải vỏ cây (Nguôn: Tư liệu Viện Khảo có học) 


1. Riu bên të giá 


12 CƠ SỐ KHAO CO HỌC 


Вап ảnh 14: Hiện vật văn hóa Đẳng Đậu 


4-6. Đỗ trang sức (Nguồn: Tư liệu Bao tàng LSVN): 
. Bi рӧт; 8-9. Hoa văn góm Thành Dên (Nguón: Bû môn 
Khao có học) 


1. Tượng động và 
3. Tượng lợn: 3. Dó trang sử 


Ban anh 


Вап ảnh 15: Hiện vật 
1. Trang sức hình dầu trâu Dinh Tràng ( 
3. Mũi tên dòng: 3. Khuôn đúc riu (Nguôn: Hiện vật Bảo tàng LSVN) 


ап hóa Gò Mun 


(guốn: 130 môn Khảo có học): 


COSOKIIAC CO HỌC 


0 10cm 


Bản anh 16: Tróng dòng Ngọc 
(Nguồn: Bộ Văn hóa Thông tin. 2003, ır 60 


Bán ảnh 


Bản ảnh 17: Hiện vật đồng văn hóa Dông Sơn 
1, Thap Đảo Thịnh (Nguôn: Bộ Văn hóa Thông tin. 2003. tr. 62): 
3-3. Dao ват và vòng Làng Vac (Nguôn: The Vietnam-lapan Joint Are 
Research Team, 2004, plate 10-11) 


ological 


16 


CƠ SỞ KHẢO CO HỌC 


5 0 Sem 6 
— 


Bản ảnh 18: Hiện vật văn hóa Đông Sơn 


Đồ 
(Nguồn: Bê Văn hóa Thông tin. 2003. tr. 69-76) 
Đồ đá: 6. Khuôn dúc riu Làng Узе (Nguôn: The Vietnan-lapan Joint Archaeological 
Research Team, 2004, plate 15) 


g: 1-3. Riu: 4. Lưỡi cày: 5. Lưỡi cây Có Loa 


Ban ảnh ит 


Sem 


Bûn ảnh 19: Hiện vật văn hóa Đông Sơn 
Đồ đồng: 1. Kiếm ngắn; 2. Dao рат; 3. Mũi giáo (Nguồn: Bộ Văn hóa Thô 
tr. 69-76); 4. Mũi tên đồng Cổ Loa 


g tin. 3003) 


Đồ đá: 5-6. Khuôn đúc mũi tên Cô Loa (Nguôn: Tư liệu Viện Khảo có hoc) 
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4 


Bản ảnh 20: Hiện vật văn hóa Đông Sơn 
1. Trồng đồng minh khí (Nguồn: Hiện vật Bảo tàng LSVN): 
2. Tượng người Đông Sơn (Nguồn: Bộ Văn hóa Thông tin, 2003. tr. 55): 
3-4. Mộ quan tải gốm Làng Vac (Nguồn: The Vietnam-Japan Joint Archaeological 
Research Team, 2004, plate 5) 


Ban ảnh 


Bản ảnh 21: 1-4. Khai quát Hoàng thành Thăng Long 
5. Mô hinh cung điện thời Lý - Trần ở Thăng Long. 
(Nguồn: Viện Khảo cô học, 2003, 2006) 
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3 
Bản ảnh 22: 1. Cửa Nam Thành Nhà Hồ ( Tây Dô) 
Kinh Thiên (Thăng Long). 
3. Ngọ môn Kinh thành Huế (Мгибл: Bộ môn Khảo cổ học) 


2. Lan can chạm гдп ở diệ 


Вап ánh 


Вап ảnh 23: Hiện vật gåm men thời Lý 
(Nguồn: Bộ Văn hóa Thông tin. 20031 


CƠ SƠ KHAO CÓ HỌC 


Ват ảnh 24: Hiện vật gốm men thời Trần 
(Nguồn: Bộ Văn hóa Thông tin. 2003) 


Ban ảnh 


тет 


Вап ảnh 25: Lliện vật gốm теп thời Lê Sơ 

1 Bình men lam Chủ Đậu trưng bày tại Вао tăng Topkapi агау. Ista 
(Nguồn: Nguyễn Dinh Chiến, 1999); 

2. Bat men lam; 3, Bát men trang mỏng (non: Viện Khao cò học, 


6) 


CƠ SỞ KHAO CO HOU 


ghi rõ niên đại sản хай 
Hung 


4 


Bûn anh 26: Hiĝn vật рӧт có minh vài 
1-2. Chân дёп và Iw hương thời Mạc, 3. Dinh trầm thời Lë Tr 


4. Chóc thời Nguyễn (Nguồn: Nguyễn Dinh Chiến. 1999) 


Ban ảnh 


Ban anh 27: Hiện v 


ốm thương mại của 
trên tàu dăm Cü Lao Chàm (Nuuón: Bộ Văn hóa Thông tin. 2003. 


126 
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5 6 # х 


Вап ảnh 28: Một số loại gạch có ghi đội quân, niên đại hoặc nơi «ûn хыг 
1-3, 7-8. Thăng Long (Ngudn: Viện Khảo cổ học, 2004) 
4-6. Thành Nhà Hỗ (Nguôn: Bộ môn Khảo có học) 


1-2. Thăng Long (Ngướn: Viện Khao cû học. 2006) 


3-6. Thành Nhà 


ò (Nguồn: Bộ môn Khảo có học) 


128 CƠ SƠ KHAO CÓ HỌC 


0 10cm 
— 
Вап anh 30: Một số loại lå dë trang trí trên mái cung điện thời 1 ¥ Trần 
1. Thăng Long (Nguûn: Viện Khảo cỗ học, 2006) 
2-4. Thành Nhà Hê (Nguồn: Bộ môn Khảo cô học) 


Вап ảnh 439 


0 10cm 4 


Ban anh 31: Vật liệu đất nung trang trí trên mái cung điện thời Ly-Tràn 
1-2. Đầu phượng và uyên ương Thăng Long. 
(Nguồn: Viện Khảo cû hoc. 2006); 3. Dâu rồng Thiên Trường; 
4. Dầu dao Thành Nhà HÒ (Nguồn: Bộ môn Khảo có học) 
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Вал anh 32: Hiện vật gôm văn hóa Tiền Sa Huỳnh, Sa Huỳnh 


L Bình Long Thạnh (Манди: На Văn Тап, 1999. tr 
Vôi (Vgưồn: Andreas Reinecke. Nguyễn Chiề 


34): 2-3. Chum mộ và bình Ск Ma 
- Lâm Thị Mỹ Dung. 30021 
4. Chum mô Lai Nghi ( Venón: Hộ môn Khao cô học) 


Вап ảnh 41 


12 
0 sem 13 
14 EE 
Ban anh 33: Hiện vật văn hóa Sa Huỳnh 
Đỗ sắt, 1. Giáo: Đỗ đẳng: 3, Mũi lao; 3. Ri: m: 4. Bát đây tròn; 5. Dèn: 6-8. Bát bằng: 


9-10. Nội: 11-14. Binh (Ngướn: 1-4, 6-9, 11-13, Gò Ma Vöi: Andreas Reinecke, Nụ 
Lâm Thị Mỹ Dung. 2002: 5, Lai Nghi: Từ liệu khai quật của Andreas Reinecke, Nguyễn Chiều, 
1 ûm Thị Mỹ Dung, ảnh Andress Reinecke: 10, 14. Hòa Điểm: Nguyễn Đăng Cường 
Tu liệu Viện Khao eó học) 


yên Chiết 
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Bản ảnh 34: Hiện vật văn hóa Sa Huỳnh. 
Khuyến tai Gò Mã Või (Nguồn: Andreas Reinecke, Ngu а Chiều, 


6-8, Khuyên tai hai đầu thú và ha mẫu (Nguồn: Hiện vật Bảo tàng LSVN) 


Bản ánh 133 


(Nguồn: Établissement public du musée des arts asiatiqu 
tr. 102-103) 1. Thấp Bánh Ít (Bình Duong): 2. Tháp Poklau 


CO SÖKHAO CO HỌC 


Bản ảnh 36: Điêu khắc dá Champa 

thấp Mẫm (Nguồn: 1, 4. Établisement public du 
006); 2. Shiva tháp M Мид» Hiện vật Bảo tàng 
Chàm, Dà Nẵng); 3. Shiva tháp Мат (Nguồn: Phạm Thúy lợp, 2003) 


1.۷ 
musée dị 


Вап anh 


Ngu 


2 


Ban anh 37: Vän bia và Linga-Yoni dá Champa 


1 Bàn dập văn bia tháp Po Nagar; 2-3. Lin 


jn: Êublissement public du musée des a 


-Yoni 
ssiatiques Guimet, 2006) 
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Вап ảnh 38: Hiện vật dá thời đại kim khí Nam 80 
1-2. Riu bôn tứ giác Обе Chùa; 3-5. Riu bón có vai Giòng Nồi: 
6. Khuôn đúc Dốc Chùa (Меибл: Trên Anh Dũng, Tư liệu 


n Khảo cổ học) 


Bán ánh 337 


0 Sem 


7. Bát bỗng Gỗng 
Việt Nam, Bào tàng Li 


ng minh khí Góng Cá Уб (Nguón: Bảo tảng Lịch sử 
h sử Việt Nam Tp. Hỗ Chí Minh. 1998) 


ns CƠ SÖ KHAO CO HỌC 


0 10cm 


Ban anh 40: tiện vật dòng thời đại kim khí Nam Bà 

1. Qua Bàu Нос (Nguûn: Tu liệu Báo tàng LSVN) 
2. Tượng thú hai đầu Обе Chùa (Nguôn: Hà Văn Тап, 1999. tr. 543) 
ông Long Giao (Nguồn: Nguyễn Giang Hài. 2001) 


3. Tượng 


Bän anh 


Ban anh 41: Hiện vật di tích Giỗng Са Và. Giỗng Phệt 
I Mã hình tháp som (guar: Bao tàng Lich sự Việt Nam, Bao tång 1 ích sự Việt Nam 
Tp. Hỗ Chỉ Minh. 1998): 

3-1, Khuyến tai hai dẫu thú ( Vand: Hộ Văn hóa Thông tin. 3003. tr, 17) 
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Вап anh 42: Các loại hạt chuỗi văn hóa Ос Eo 
1-2. Gó Hàng (Nguồn: Lê Xuân Diệm, Đảo Linh Côn. Võ Sĩ Khai. 1995) 
3-4, Giồng Phệt (Nguồn: Bộ Văn hóa Thông tin. 3003. ır. 19) 


3-3, 5. Lá vàng in khắc hình Linga-Yoni, thần, động vật và minh văn 
(Nguôn: Lê Xuân Diệm, Đào Linh Côn, Võ Sĩ Khải, 1995) 
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Bản ảnh 44: Tượng Phật giáo và Hindu giáo trong văn hóa Óc Eo 
1. Tượng Phật, gỗ; 2. Tượng Phật, đá; 
3. Tượng Ganesa, đồng; 4. Tượng Vishnu, đá 
(Nguôn: Lê Xuân Diệm, Đảo Linh Côn. Võ Sĩ Khai. 1995) 


Вап ảnh = 


Bản ảnh 45: Một só loại Linga-Yoni trong văn hóa Óc Го 
1. Đá (Gò Buri); 2. Đông và vàng (Đá Nồi); 

3. Thủy tinh (Gò Trâm Quy và Gò Phàt): 4. Đá (Ba Thẻ) 

п. Đảo Linh Côn, Võ Sĩ Khải. 1995) 


(Nguồn: Lê Xuân Di 
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